Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


TOÁN TẬP CÁC BÀI GIẢNG 
KINH TANG 
Những Bài Giảng Kinh Tương Ung -Tập 


VIETHERAVADA 


" đILQi 


KINH TẠNG 


TK GIÁC NGUYÊN (giảng) 
NHỊ TƯỜNG (ghi) 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Table of Contents 


Thay lời giới thiệu (Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng)......................... ------ --- 2 22 223 323v vs ngư nưyệt 3 
Bài giảng ngày 22-5-2014 CHƯƠNG 1. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN !. PHẨM CÂY LAU ........................- 6 
Bài giảng ngày 23-5-2014 GIẢI THOÁT (Vimokkhasutta)......................----t St St SE EEEEEESEEErkrkerkrrererkes 21 
Bài giảng ngày 24-5-2014 ĐƯA ĐẾN ĐOẠN TẬN (UpanTyasutta).......................-- 5c ccctcvctsEvrkekrkrrerrrkes 34 
Bài giảng ngày 25-5-2014 BAO NHIÊU PHẢI CẮT ĐOẠN (Katichindasutta)}......................................... 45 
Bấi gianziisg3 26-5-2175 TÌNKI GIÁ cac S6xe»ac0l8vQuelbbaagsilisikiisbteklbssoseobUlkaististluiuueaadis 61 
Bài giảng ngày 27-5-2014 KHÔNG LIỄU TRI........................ 2-22 ©++StS£2ESE2EE2EE12E11271E271122112711711E271E21x 12c. 67 
Bài giảng ngày 28-5-2014 II. PHẨM VƯỜN HOAN HỶ VƯỜN HOAN HỶ (Nandanasutta).....................-- -- -: 85 
Bài giảng ngày 29-5-2014 KHÔNG AI BẰNG CON (Natthiputtasamasutta).......................-- - ---ccccc<Scss+csss+2 99 
Bãi giảng figầý 11-6-2Ù14 AMITRANH:siseusesssosbsesdisideunaydetniisdhduadukibstiiotiigsiscedsssgrtuisbsstddrisalssE 126 
Bài giảng ngày 3-6-2014 XÚC CHẠM  (PhusatiSUfta)...................-. -- -- - E52 2 S2 S1 E138 SE XE 1511111 11c 145 
Bài giảng ngày 4-6-2014 CHẾ NGỰ TÂM................. cá 2666062600 62H00 0n ng Hà lá án s6 án 04 d0 see 159 
Bài giảng ngày 5-6-2014 NƯỚC CHẢY Sarasuttarm.....................--¿--- tt 1x S31 1 1111111711111 11 1171111. ece. 171 
Bài giảng ngày 7-6-2014 IV. PHẨM QUẦN TIÊN CON SƠN DƯƠNG....................- 2-2-2 +22 +22££+2E£+£S2ze. 185 
EÈIE3TT-0iT1-)8027209841)00i5/)). 5=... 198 
Bài giảng ngày 23-6-2014 CHÚNG KHÔNG PHẢI (NasantiSUtta) .................... ¿6-5 St SE EEEeEeErrkrkerkrrsri 209 
Bài giảng ngày 9-7-2014 8. MIẾNG ĐÁ VỤN. (8. SakalikasLutta) ..............-- ¿+ SE SEEEEEEEEEESErkekerkrrrre 220 
Bài giảng ngày 10-7-2014 V. PHẨM THIÊU CHÁY THIÊU CHÁY ...................-¿--¿- 25t t+E++EEEE+2EEEE2EEEEzEerEeei 231 
Bài giảng ngày 11-7-2014 BẬC HOÀN TOÀN Anomasutta........................----- - + - ¿+ +3 SE SE ESESESE SE zez 252 
Bài giảng ngày 12-7-2014 TRỒNG RỪNG ((Vanaropasutta).................. --- - ¿6 5k kềEkEESESEEEEEEEEEEESErkrkerkrrrre 268 
Bài giảng ngày 13-7-2014 XAN THAM (Maccharisutta)........................... -. --- --- 2 23223 323 v* 2 v.v St ưyệt 280 
Bài giảng ngày 14-7-2014 KHÔNG GIÌÀ.......................... -- - ¿2 2k EE5EEEEEEE SE SES 1111813101111 51111811 11x rệt 293 
Bài giảng ngày 17-7-2014 PHI ĐẠO........................--- ---- 2c - S2 S2 1311 1T TH ng TH ng ng ng ng ng ng nến 305 
Bài giảng ngày 19-7-2014 VII. PHẨM THẮNG DANH Nãmasutta.................-.- 2-5 2s S2 E2EEEE211271122Ex2Exe2 318 
Bài giảng ngày 22-7-2014 TRIỀN PHƯỢC Bandhanasutta ....................--- ¿6 5+ kEkSE‡ESEEEEEEEEEESErkrkeskrrrre 330 
Bài giảng ngày 26-7-2014 CỖ XE (tt) Rathasutta..................--- --cc c1 2H. 1111211 111111121111111111E 11111121111 Exce 348 
Bài giảng ngày 29-7-2014 KHỦNG BỐ BhitãsUffa.................- - (t1 E3 1E 1 111 11171111111 117111 1e 1e. cE. 364 
Bài giảng ngày 31-7-2014 TÔN CHỦ IssariVaSUFỂa................. .-- 5 tt E1 E1 3E SE 1 111 1115711111 1111711 1e 1xx cE. 375 


Bài giảng ngày 02-8-2014 LƯƠNG THỰC 9. Pätheyyasutfa............................-- ----- S2. 2n n2 SH. ng ng ưyệt 388 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Thay lời giới thiệu (Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng) 


Cuốn sách này ghỉ lại toàn bộ nội dung thuyết giảng bản Tương Ưng 
Bộ Kinh tại lớp Vietheravada (hệ thông paltalk); giải thích từng bài 
trong kinh theo bản Pali bằng cách chú thích chữ khó và giảng nghĩa 
dựa trên Sở Giải Pahi (Atthakatha) 


Những bài giảng này được lưu trữ dưới dạng âm thanh trên internet ở 
địa chỉ sau đáy: www.vietheravada.net; bản kinh Pajli và Sở giải từ địa 
chỉ www.fipitakq.Org. Tất nhiên là mọi sự đêu vô thưởng nên những địa 
chỉ này một ngày nào đó có thể không còn hợp lệ. 


Tôi chỉ là một thính giả tình cò, bỗng một ngày nghe được những bài 
giảng của sư Giác Nguyên. Những đoản văn cô đọng, cổ ngữ khó hiểu 
bí ẩn, nằm im ửn trong bộ kinh dày, bông như trở mình thành một 
thước phim 3D hiện rõ ra trước mắt với khung cảnh Đức Phật thuyết 
pháp cho thính chúng trong từng đổi tượng, từng thời điểm, từng bối 
cảnh, qua lời giảng nói của sự Giác Nguyên. Người nghe sẽ cảm nhận 
rõ ràng, đây thật sự là giáo pháp của Như Lai, một giáo pháp vượt 
ngoài thời gian, thiết thực trong đời sống hiện tại, dẫn ta đến trạng thải 
an lạc giữa kiếp nhân sinh đây phiên não này. Không muốn pháp bảo 
này mãi mãi nằm trong nghĩa địa của Google dưới dạng ám thanh khó 
khăn cho người tìm kiếm, nên bèn chép lại những bài Siảng này, HONg 
lưu lại chút gì hữu ích cho nhân gian, để kỷ niệm một lần góp mặt trâm 
luán trong cuộc. 


Cuốn sách Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng này không khó đọc dù 
có rất nhiễu khái niệm, thuật ngữ khó hiểu. Với kiến thức Phật pháp 
uyên thâm, vốn dụng ngữ phong phú và cách giảng dạy liên hệ gân gũi 
với đời thường, sự Giác Nguyên giông như một Igười dân chuyện ẩưa 
chúng ta đi vào thể giới của Phật pháp một cách dễ dàng, Igười lớn 
nghe những huyên thoại trong bài giảng Cũng thích thủ giống như 
những đứa trẻ nghe người bà người mẹ kể chuyện cổ tích, người Sơ cơ 
sẽ dân dân náng cao tâm hiểu biết về Phật học, hoặc ít ra CũnNG CÓ MỘT 
khái niệm cơ bản để tự mình tìm tòi học thêm, và nơi đây cũng là một 
thư viện cho các bậc thức giả mở rộng thêm tâm hiểu biết về những 
triết lý sâu sắc năm sâu trong bản kinh. Cuốn sách này phù hợp với 
mọi đối fượng miễn là thích đọc sách và làm việc với chữ nghĩa. Người 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đọc cuôn sách này sẽ không ít lần nhì lại và tự ván mình đã rồi ráo 
trong việc học cho đúng sách và tu cho đúng cách hay vân còn đê duôi 
và phí hoài những năm tháng được mang thán làm người. 


Vì là ghi lại từ văn nói sang văn viết nên chắc chăn không thê nào trọn 
vẹn, mà trên đời này liệu có gì tuyệt đôi, mong độc giả lượng thứ. 


Xin đánh lễ và trí ân Sư Giác Nguyên, dù với biết bao nhiêu chưởng 
duyên trong cuộc sống như bệnh duyên, thay đổi trú xứ, thời tiết ẩm 
lạnh, khó khăn vật thực, v.v... nhưng Sư vẫn ròng rã miệt mài duy trì 
lớp học online suốt ba năm để những bài giảng được có mặt trên khắp 
thể giới này. Xin cảm ơn các anh chị Diệu Nghiêm, Ais Lynn, N Mai 
Trân, Thy Lam, Tín Hạnh, Alain Bảo, Chân Đức, Hữu Phúc, Vijã 
Thiên Nhân, Ryan Nong và những admin khác của lớp học, đã đồng 
hành ngày đêm bắt kể sự trở ngại vì các múi giờ sớm khuya khác nhau 
để thâu âm và lưu giữ nhật ký buổi giảng; cảm ơn sự góp mặt của 
những học viên thường xuyên giúp cho lóp học luôn được ấm áp và 
cuối cùng rất cảm ơn Iigười bạn đạo Báo Hương đã đọc bản thảo, yếm 
trợ tình thân lẫn vật chất để những cuốn ghỉ chép này được ra đời. 


Nha Trang, ngày I1 tháng lTI năm 2015 
Người ghỉ chép 
Nhị Tường 
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Bài giảng ngày 22-5-2014 CHƯƠNG 1. TƯƠNG ƯNG CHƯ 
THIÊN J. PHẨM CÂẦY LAU 


Kính thưa quí vị, tôi hy vọng có đủ thì giờ đề thưa chuyện với quí vị một chút và 
thời gian còn lại dành cho bài Tương Ưng Bộ kinh đầu tiên. Mục đích của lớp 
học này chúng tôi đã nói rõ trên facebook. Từ lâu và rất lâu, trên mười năm nay, 
nhiều lần để ý trên youtube hoặc các băng giảng ấn tông phát hành rộng rãi đến 
được tay chúng tôi, chúng tôi rất ưu tư khi chưa bao giờ thấy một vị pháp sư nảo 
dù là Nam Tông hay Bắc phái, giảng về kinh tạng Nikãya mà y cứ vào chánh sớ 
Atthakathã cả. Chắc chắn câu nói này sẽ làm phiên rất nhiêu vị, nhưng tôi xin 
thưa thiệt chưa bao giờ tôi được nghe một vị nào giảng về Trung Bộ, Trường Bộ, 
Tăng Chị, Tương Ung, Tiêu Bộ, mà y cứ vào chánh sở Atthakatha. Tôi rất tiếc là 
chư táng Nam Tông lẫn Bắc Tông giảng về Kinh tạng, nhất là Trung Bộ Kinh 
chưa vị nào nhắc về chánh sớ Atthakathä. Vị nào biết Vi diệu pháp thì giải thích 
theo VI diệu pháp, vị nào không mặn mà lắm với Vi diệu pháp thì giải thích theo 
cách hiểu của mình dựa trên bản dịch của HT Thích Minh Châu, chỉ vậy mà thôi. 
Ví dụ như, bài kinh Lõi Cây, bản dịch cũ gọi là kinh Tài Dụ. Nếu quí vị cảm thấy 
răng chúng tôi nói quá lời, có vẻ cường điệu thì quí vị cứ thử hỏi quí thầy Bắc 
Tông Nam Tông nào thường giảng kinh Trung Bộ. Hỏi rằng trong bài kinh đó, 
Đức Phật có ví dụ: danh lợi, lợi lộc trong đời tu, giới luật, thiền định v.v... những 
thứ đó nêu mình không khéo, nó sẽ cám dỗ đời tu của mình như người đi tìm lõi 
cây tưởng đó là lỗi cây và sớm hài lòng với nó. Có người tìm được vỏ ngoài của 
cây, có người tìm được vỏ trong của cây. Có những tỳ kheo xuất gia trong giáo 
pháp này chưa gì hết được lợi lộc danh xưng, được tôn kính, quyền lực, họ dừng 
lại ở đó và không đi xa hơn. Có vị không bị quyền lực danh lợi cám dỗ nhưng vị 
đó sau khi giữ giới luật thanh tịnh thì thấy rằng mình là số một, “thiên thượng 
thiên hạ duy ngã độc tôn” và vị đó coi nhẹ người khác. Trong trường hợp này vị 
đó được xem là bị mắc kẹt trong giới luật. Phật pháp mênh mông mà chỉ mới có 
giới luật trong sạch mà đã coi mình là SỐ một. Xin hỏi quí vị, danh lợi là cành lá, 
giới luật trong sạch là vỏ ngoài, vỏ trong chính là thiền định. Vị nào chứng đạt 
được tầng thiền này thiền kia rồi cho đó là tất cả những gì mình cần phải chứng 
đạt trong giáo pháp này, thế là vị đó vẫn nằm trong vòng luẫn quần mà thôi. Đức 
Phật dạy ráng, có vị vượt qua được vỏ ngoài, vượt qua được vỏ trong, đến phân 
giác cây, phần thịt gần lõi nhất. Quý vị đã bao giờ nghe quí thầy Nam truyền Bắc 
phải giải thích giác cây là gì không? 
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Làm ơn mở giùm tôi bài kinh Ví Dụ Lõi Cây. Tôi muốn hỏi, Đức Phật đã nói ân 
dụ: Kính thưa quí vị, tôi hy vọng có đủ thì giờ đề thưa chuyện với quí vị một chút 
và thời gian còn lại dành cho bài Tương Ưng Bộ kinh đầu tiên. Mục đích của lớp 
học này chúng tôi đã nói rõ trên facebook. Từ lâu và rất lâu, trên mười năm nay, 
nhiều lần để ý trên youtube hoặc các băng giảng ấn tống phát hành rộng rãi đến 
được tay chúng tôi, chúng tôi rất ưu tư khi chưa bao giờ thấy một vị pháp sư nảo 
dù là Nam Tông hay Bắc phái, giảng về kinh tạng Nikãya mà y cứ vào chánh sớ 
Atthakathä cả. Chắc chắn câu nói này sẽ làm phiên rất nhiều vị, nhưng tôi xin 
thưa thiệt chưa bao giờ tôi được nghe một vị nào giảng về Trung Bộ, Trường Bộ, 
Tăng Chị, Tương Ung, Tiểu Bộ, mà y cứ vào chánh sở Atthakatha. Tôi rất tiếc là 
chư tăng Nam Tông lẫn Bắc Tông giảng về Kinh tạng, nhất là Trung Bộ Kinh 
chưa vị nào nhắc về chánh sớ Atthakathä. Vị nào biết Vi diệu pháp thì giải thích 
theo VI diệu pháp, vị nào không mặn mà lắm với Vi diệu pháp thì giải thích theo 
cách hiểu của mình dựa trên bản dịch của HT Thích Minh Châu. chỉ vậy mà thôi. 
Ví dụ như, bài kinh Lõi Cây, bản dịch cũ gọi là kinh Tài Dụ. Nếu quí vị cảm thấy 
răng chúng tôi nói quá lời, có vẻ cường điệu thì quí vị cứ thử hỏi quí thầy Bắc 
Tông Nam Tông nào thường giảng kinh Trung Bộ. Hỏi rằng trong bài kinh đó, 
Đức Phật có ví dụ: danh lợi, lợi lộc trong đời tu, giới luật, thiền định v.v.... những 
thứ đó nêu mình không khéo, nó sẽ cám dỗ đời tu của mình như người đi tìm lõi 
cây tưởng đó là lỗi cây và sớm hài lòng với nó. Có người tìm được vỏ ngoài của 
cây, có người tìm được vỏ trong của cây. Có những tỳ kheo xuất gia trong giáo 
pháp này chưa gì hết được lợi lộc danh xưng, được tôn kính, quyền lực, họ dừng 
lại ở đó và không đi xa hơn. Có vị không bị quyền lực danh lợi cám dỗ nhưng vị 
đó sau khi giữ giới luật thanh tịnh thì thây rằng mình là số một, “thiên thượng 
thiên hạ duy ngã độc tôn” và vị đó coi nhẹ người khác. Trong trường hợp này vị 
đó được xem là bị mắc kẹt trong giới luật. Phật pháp mênh mông mà chỉ mới có 
giới luật trong sạch mà đã coi mình là số một. Xin hỏi quí vị, danh lợi là cành lá, 
giới luật trong sạch là vỏ ngoài, vỏ trong chính là thiền định. Vị nào chứng đạt 
được tầng thiên này thiền kia rồi cho đó là tất cả những gì mình cần phải chứng 
đạt trong giáo pháp này, thế là vị đó vẫn nằm trong vòng luẫn quần mà thôi. Đức 
Phật dạy ráng, có vị vượt qua được vỏ ngoài, vượt qua được vỏ trong, đến phân 
giác cây, phần thịt gần lõi nhất. Quý vị đã bao giờ nghe quí thầy Nam truyền Bắc 
phải giải thích giác cây là gì không? 

Làm ơn mở giùm tôi bài kinh Ví Dụ Lõi Cây. Tôi muốn hỏi, Đức Phật đã nói ân 
dụ: đanh lợi như cảnh lá, vỏ ngoài như giới hạnh, vỏ trong nhự thiên định, còn 
giác cáy, nó là cái gì? 
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Đó chính là lý do sau nhiều trăn trở thao thức, tôi quyết định phải có một lớp học 
như thế này. Chưa hết, bài kinh đầu tiên của mỗi bộ kinh có một điều thú vị mà 
tôi ngờ rằng đó là dụng ý của các vị A-la-hán kiết tập. Đó là, trong cả 5 bộ kinh 
Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ủng, Tăng Chị, Tiểu Bộ, bài kinh số một bao giờ 
cũng là bài kinh phải nói răng là sâu sắc, đáng được xem là tính hoa của Phật 
pháp. Đó là lý do tại sao tôi muốn chiều nay cùng các vị bắt đầu lớp học này, để 
từ nay về sau, diễn giải kinh tạng có nguôn có gôc một chút. Đừng nói chi lời 
Phật, chỉ riêng truyện Kiều, nêu hôm nay chúng ta không có bản chú giải của cụ 
Bùi Kỷ hay cụ Đào Duy Anh mà chỉ đọc của Trương Vĩnh Ký thôi thì không thể 
hiểu được. Cũng vậy, đọc kinh tạng mà không đọc Atthakatha chỉ có chết thôi. 
Đề khỏi mất thì giờ của quí vị, tôi xin đi thắng vào bài kinh. Tôi chỉ giảng mười 
lăm phút, vì đường truyền chiều nay rất là hên xui. 


Kinh Tương Ung Bộ (Samyuttanikaya) là một trong năm bộ Nikãya của Kinh 
Tạng Pa|i. Nội dung bộ kinh là những pháp thoại được Đức Phật và chư vị cao đồ 
của Ngài thuyết giảng cho các đối tượng gặp gỡ trên đường hóa đạo. Thời điểm 
trước sau của các pháp thoại đương nhiên không được nêu rõ, nhưng nội dung 
của bộ kinh được các vị Kiết Tập Sư san định thành từng chương mục theo từng 
nhóm đề tài. Những pháp thoại nào có nội dung đại khái giông nhau thì được các 
Ngài xếp chung vào một chương phẩm. Đây là lý do vì đâu bộ kinh có tên gọi là 
Samyuttanikaya, bộ kinh có nội dung được chia thành từng nhóm đề tài khế hợp 
với nhau. 


Đặc điểm của Tương Ưng Kinh nói riêng, và của cả Kinh Tạng nói chung, là có. 
vô số bài kinh tức pháp thoại của Đức Phật và chư đệ tử tuy có ngắn gọn đến mây 
cũng có nội dung bao hàm nhiều vấn đề giáo lý cốt lõi, thậm chí có thể được xem 
là cương lĩnh giáo pháp, gói trọn hành trình tu chứng của một người cầu đạo giải 
thoát. Từ đó, xưa nay đã có rất nhiều hành giả chỉ cần hiểu rõ, đọc thuộc và nhớ 
kỹ ý nghĩa một số bài kinh tâm đắc (kiểu như kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh Người 
Phương Ngoại - BahIyasutta, Kinh Kaccanagottasutta...) là có đủ hành trang cho 
một đời hành đạo của mình. 
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BỘC LƯU (Oghataranasutta) 


Vào một ngày kia có vị thiên nhân xuống đảnh lễ Đức Phật và hỏi Ngài một câu: 
“Làm sao ngài vượt thoát bộc lưu? 


” Hiệu theo ngôn ngữ thời nay là “băng cách nào ngài chám dứt phiên não, 
băng cách nào ngài chấm đứt sanh tử? 
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Bộc lưu có thê hiểu theo hai nghĩa: Bộc lưu là “ogha, là dòng nước lớn dòng 
nước mạnh (cuồng lưu, bộc lưu, bạo lưu). Phiền não của mình, có thê gọi là “bốn 
dòng bộc lưu” hoặc bốn dòng bạo lưu, cuồng lưu cuốn phăng hết mọi thứ. Dòng 
sanh tử là một dòng chảy. Danh sắc cũng vô thường biến dịch như một dòng 
chảy. Trong Duy thức có một câu là: “Hằng chuyền như bộc lưu”, là để chỉ cho 
tình trạng biến dịch không ngừng của danh sắc, của 5 uấn. Như vậy “bộc lưu' chỉ 
cho sanh tử luân hồi, phiền não, dòng chảy liên tục của danh sắc của 5 uân, 12 
xứ, l8 giới. 


“VỊ thiên nhân ” tức là *vị trời”. Xin mở ngoặc chỗ này một chút, chúng ta thường 
nói câu này rất sai: “một vị chư thiên ”. Chư Phật là phải từ hai vị trở lên; chư 
tăng, chư thiên cũng vậy, cũng từ hai vị trở lên. Cũng như vậy, trong tiếng Hán, 
chữ Chúa và Chủ giống nhau, nhưng bên Cơ Đốc giáo, “Š%nđzy Tà ngày Chúa 
Nhật - ngày của Chúa. Người VN vẫn gọi là ngày Chúa Nhật mà lẽ ra phải gọi là 
ngày Chủ Nhật. Tương tự, người ta gọi “Năm 600 “rước Tây Lịch” hay “trước 
Công Nguyên”. 'Công là 'chung ', 'Nguyên ' là 'gốc `. 'Công nguyên' là gốc 
chung. Khi nào mình nhìn nhận có ba ngôi Chúa - Thánh - Thần, tin vạn vật do 
Chúa tạo ra, có Adam, Eva v.v... thì mới nên gọi là Công Nguyên. Còn lịch sử 
nhân loại bắt đầu từ trước khi Cơ Đốc giáo ra đời, tại sao mình gọi lịch 2014 là 
Công Nguyên được? 


Đó là của người Cơ Đốc nghĩ ra. Tôi vẫn dùng chữ “Tây Lịch”, Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni tương truyền ra đời năm 623 “trước Tây Lịch”. Mặc dù tiếng Anh họ 
ghi là BC tức là Before Christmas, mình là người VN, và là theo đạo Phật nữa, 
không thê xài chữ “trước Giáng Sinh”, hay “trước Công Nguyên” mà phải xài là 
“trước Tây lịch”. Lâu nay mình là người VN mình thường niệm là “Mô Phật”, 
Nam Tông niệm “Namo Buddhaya” (Con xin đảnh lễ Đức Phật), nhưng trong 
chú giải Atthakatha có một câu nệm rất là hay, không có niệm “Namo 
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Buddhaya” mà là “Namo Buddhanam” (Con xin đảnh lễ Chư Phật). Đó là sớ giải 
Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasadaniya) trong Trường Bộ Kinh. 


Đức Phật biết rõ rằng vị Trời này từng gặp Đức Phật Ca Diếp và có lòng kiêu 
ngạo rất lớn, đến hỏi Ngài theo kiểu “dân nhà nghề” nên Ngài cũng trả lời theo 
cách đặc biệt. Ngài dạy rằng: “Ta vượt khỏi phiên não, ta vượt khỏi sanh tử (vượt 
khỏi bộc lưu) bằng cách rất riêng, ta không phải bước tới, mà cũng không đứng 
lại ”. 

Thông thường, nói tu hành nghĩa là mình có mặt trên một con đường; hành đạo là 
đi theo một phương pháp; sống đời là đang có mặt trên một hành trình. Sống đời 
hay hành đạo có nghĩa là đang có mặt trên một cuộc hành trình dù là đường bộ 
hay đường thủy. Thông thường, nói tu hành nghĩa là mình có mặt trên một con 
đường: hành đạo là đi theo một phương pháp; sống đời là đang có mặt trên một 
hành trình. Sống đời hay hành đạo có nghĩa là đang có mặt trên một cuộc hành 
trình dù là đường bộ hay đường thủy. “Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng 
thuyên ”. Đi trên bờ phải đi bằng ngựa, đi dưới nước phải đi bằng thuyền. Sau khi 
nghe Đức Phật nói “/a có mặt trên con đường đó nhưng ta có mặt theo cách của 
ta, ta không bước tới mà ta cũng không đứng yên ”, vị thiên nhân ấy lập tức 
chứng quả Tu-đà-hoàn. Đó là do vị này có túc duyên từ đời trước. 


Sẵn đây xm nói qua chữ “Túc'. “7c ˆ có ba nghĩa: (1) ở nhờ qua đêm (tá túc), (2) 
đây đủ (thọ cụ túc giới), (3) đời xưa (túc duyên). 


“Thưa Tôn giả, làm sao không đứng lại, không bước tới, Ngài vượt khỏi bộc lưu? 


- Này Hiền giả, khi Ta đứng lại, thời Ta chìm xuống. Này Hiền giả, khi Ta bước 
tới, thời Ta trôi dạt; do vậy, này Hiên giả, không đứng lại, không bước tới, Ta 
vượt khỏi bộc lưu.” 


Bước tới thì bị trôi dạt đứng yên thì bị chìm xuống. Theo chú giải: 


Sự có mặt của Sự có mặt của phiên não là là trói đạt. Sự có mặt của . Sự có mặt 
của pháp hành là là chìm xuống. Sự có mặt của . Sự có mặt của tham ái và tà 
kiến (/anhãäifir ) là ) là trôi đạt. Sự có mặt của . Sự có mặt của các phiên não 
còn lại (avasesakiles8) là còn lại (avasesakilesä) là chừm xuống. Sự có mặt của . 

Sự có mặt của fhởng kiến (Sassafadiffh;) là ) là trôi dạt. Sự có mặt của . Sự có 
mặt của đoạn kiến (ucchedadiffhi) là ) là chìm xuống. 
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Thái độ sống Thái độ sống ứiều cực (Oliyan3) là ) là trôi dại. Thái độ sống . Thái 
độ sông quá khích (atidhäavan3) là ) là chìm xuống. Những thái độ sống này đều 
có vấn đề. Không biết đi đầu làm gì, tìm ai, gặp ai; hoặc có trường hợp quá lăng 
xăng, cũng không tốt. . Những thái độ sống này đều có vấn đề. Không biết đi đâu 
làm gì, tìm ai, gặp ai; hoặc có trường hợp quá lăng xăng, cũng không tốt. “7hái 
độ sống cũng là thái độ hành đạo ” 


Hồn thụy là là trôi dạt... Trạo hối là là chìm xuống 

Lợi dưỡng là là trôi dạt. . Khổ hạnh là là chìm xuống 

Ác pháp (äkusala) là ) là trôi dạt. . Thiện hiệp thể (lokiyakusula) là chìm xuỗng. 
I. Bốn vô minh 

Có 4 thứ vô minh: 

1. Không biết mọi hiện hữu là khổ là: vồ minh ÍronØ khổ để 

2. Không biết 6 ái là nhân sanh khô đề: vô mình trong tập để 


3. Không biệt răng có một cứu cánh văng mặt hoàn toàn cả khô và tập đê: vó 
mình trong diệt đê 


4. Không biết rằng Bát chánh đạo là con đường dẫn đến Diệt Đề: J⁄ô minh irong 
đạo đê 


Người có 4 vô minh này (tất cả chúng ta, kẻ đang nghe và người đang nói đều có 
đủ 4 vô minh này hêt), dứt khoát chọn một trong ba con đường sau đây đê đi: 


HI. Ba hành 


1. Phi phúc hành: khô quá, sông trong bất thiện. Mượn tham, mượn sân, mượn sỉ 
để làm các điều bất thiện. Ví dụ đói quá đi câu cá, đói quá đi ăn cướp, lừa đảo.. 
Người sống bắt thiện trồn khổ tìm vui gọi là người sống theo con đường Phi Dinh 
hành 


2. Phúc hành: Khô quá nhưng nhờ có trí tuệ nên không làm việc bất thiện, mà 
làm thiện. Làm thiện thấp là bố thí, trì giới, hồi hướng, phục vụ. Cao hơn một 
chút là đắc được sơ, nhị, tam, tứ, thiền. Trường hợp này gọi là đi theo con đường 
phúc hành, tức con đường thiện là thiện Dục và thiện Sắc Giới. Rồi có một số ít 
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người cũng có 4 vô minh này nhưng có trình độ. Trình độ ở đây là gồm 4 điều: 
(1) Thân cận hiển trí, (2) Phước xưa sẵn dành, (3) Có dịp học hỏi lắng nghe, (4) 
Hành trì theo điều học hỏi lắng nghe. Bỗn điều này cho phép họ đời này được ly 
dục. Ly dục cấp thấp thì chứng được thiền Sắc. Ly dục cấp cao thì đắc được thiền 
Vô Sắc. 


3. Bắt động hành:Tu tập chứng được các tầng thiền Vô Sắc Giới, gọi là hành 
trình bât động hành. 


Chỉ có người biết Phật pháp mới đi con đường ngoài ba nẻo đó. Người kiến văn 
hiểu biết, nØƯỜời biết đạo, trầm tư chín chắn, sẽ không thích thú trong việc đầu tư 
trong các cõi dục sắc và vô sắc. Một người không biết đạo thì chìm sâu vào con 
đường tội lỗi hoặc tạo được phước để sanh vào các cõi nhân thiên, ngũ uấn. 
Riêng hạng cao nhất cũng có vô minh trong Bốn Đề nhưng có trình độ ly dục cao 
nhất sanh thì về cõi trời Vô Sắc. Dầu cõi Dục, Sắc hay Vô Sắc thì vẫn là tam giới 
như hỏa trạch, như ngôi nhà đang cháy. Hiểu được vô minh trong Tứ Đề dẫn đến 
ba hành thì mới hiểu được bài kinh Bộc Lưu này. 


Nội dung bài kinh này là vị Trời hỏi Đức Phật bằng cách nào Ngài vượt được bộc 
lưu sanh tử, bộc lưu phiền não. Đức Phật biết đây là một người hiền trí nên Ngài 
đã trả lời theo cách vị này muốn: Ta đã vượt khỏi bộc lưu phiên não, ta đã vượt 
khỏi bộc lưu sanh tử bằng con đường rất là riêng, đó là ta đi trên đường mà ta 
không thèm bước tới ta cũng không thèm đứng yên; vì bước tới là trôi dạt và 
đứng yên là chìm xuống. 


Ở đây các vị A-la-hán giải thích cho chúng ta, thế nảo là trôi dạt và thế nảo là 
chìm xuống. Trong hành trình tu chứng của Đức Phật, Ngài không bị chìm trong 
lợi dưỡng và khổ hạnh. Ngay trong thời pháp đầu tiên, bài kinh Chuyên Pháp 
Luân, Đức Phật đã xác nhận: Này các } kheo, có hai con đường cực đoan mà 
người xuất gia cần phải tránh: một là lợi dưỡng, hai là khổ hạnh. Ở đây ta đhuyẾt 
giảng con đường Trung Đạo gôm có Bát Chánh Đạo... Ngay thông điệp đầu tiên 
Đức Phật gởi đến nhân thiên, theo kinh nói, có đến 18 triệu vị Phạm thiên đã 
chứng quả trong lúc Ngài giảng bài kinh Chuyên Pháp Luân. 


Trong bài kinh Vượt Bộc Lưu này Ngài cũng xác định Ngài là người đã lìa bỏ cả 
thường kiến và đoạn kiến. Tôi nhớ cách đây không lâu, trong một bài viết ngắn 
tôi có nhắc đến điểm này: Hiểu được vạn hữu Trong bài kinh Vượt Bộc Lưu này 
Ngài cũng xác định Ngài là người đã lìa bỏ cả thường kiến và đoạn kiến. Tôi nhớ 
cách đây không lâu, trong một bài viết ngăn tôi có nhắc đến điểm này: Hiểu được 
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vạn hữu đo đuyên mà có thì bỏ được thì bỏ được đoạn kiến. Hiểu được vạn hữu . 
Hiểu được vạn hữu đo đuyên mà diệt thì bỏ được thì bỏ được (hưởng kiến. Ai bỏ 
được cả hai thì người đó có được chánh kiến. Chánh kiến là bước đầu tiên của 
Bát chánh đạo. Đầu tiên ở đây nghĩa là cái được kê đầu tiên trong Bát Chánh 
Đạo. Chánh kiến là gì? 


Trí hiểu tam tướng và trí hiểu luật nhân quả gọi chung là chánh kiến. 


Ác pháp (ã&k»„saia) là trôi dạt; thiện hiệp thế (/okiyakusuia) là chìm xuống nghĩa là 
sao? 


Do vô minh trong tam tướng nên cứ tưởng ở đây khô chạy lại kia hết khổ. Sợ cái 
khổ này quá, lại đi đầu tư cái khổ khác. Ví dụ như tôi cô đơn quá tôi đi tìm một 
mối tình. Người ta bỏ tôi đi, tôi thất tình, thế là tôi tìm đến người khác... gọi là 
tránh ô mô gặp ô mã, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hoặc, tôi ham tiền quá, tôi làm ăn 
bị chúng gạt, buồn quá, tôi đi uống rượu, bị đụng xe, nằm một chỗ. Mình tưởng 
người như vậy là ngu, nhưng thật ra không có ai là phàm phu mà không ngu hết, 
cứ đi trồn cái khô này. băng cái khổ khác. Anh thứ nhất hèn nhất, trốn khổ bằng 
sát sanh trộm cướp, đầu tư tham sân s¡ đến sa đọa. Anh thứ hai sang hơn một 
chút, trên khô bằng cách làm lành đề sanh vào cõi Dục Thiên hay Phạm thiên 
Hữu Sắc. Anh thứ ba trốn khổ bằng cách chứng đắc các tầng thiền Vô Sắc. 
Nhưng Phạm thiên Vô Sắc sống lâu cho lắm rồi 84 ngàn đại kiếp ở cõi Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng cũng sanh trở lại kiếp trầm luân mà thôi. Tất cả chúng ta 
ngôi đây cũng như tất cả những chúng sinh chúng ta nhìn thấy như con ong cái 
kiến. ..không một loài nào, cá nhân cá thê nào mà chưa từng đặt chân lên cõi Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng. Trong dòng sinh tử luân hồi thì chỗ nào mình cũng từng 
ghé qua. Chỉ có một chỗ mình chưa tới thôi, đó là cõi Ngũ Tịnh Cư dành cho các 
vị A-na-hàm, mình vô đó rồi thì không ra nữa mà đi luôn. Cõi địa ngục dành cho 
những người đoạn kiến bắt trị, thì từng người từng người trong tất cả chúng ta ở 
đây, cũng đã từng vào ra trong đó như hoàng tử vào cung. Vì mình luân hỏi lâu 
quá, dài quá nên mình không tin. Chỗ nào mình cũng từng vảo. Khô nỗi, bạn lành 
thì ít mà bạn ác thì nhiêu. Vì vậy, đã xuống rồi thì cơ hội quay trở về đường cũ, 
cõi Phạm thiên bị mắt lối. ) là chìm xuống nghĩa là sao? 


Do vô minh trong tam tướng nên cứ tưởng ở đây khô chạy lại kia hết khổ. Sợ cái 
khổ này quá, lại đi đầu tư cái khổ khác. Ví dụ như tôi cô đơn quá tôi đi tìm một 
mối tình. Người ta bỏ tôi đi, tôi thất tình, thế là tôi tìm đến người khác... gọi là 
tránh ô mô gặp ô mã, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Hoặc, tôi ham tiền quá, tôi làm ăn 
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bị chúng gạt, buồn quá, tôi đi uống rượu, bị đụng xe, nằm một chỗ. Mình tưởng 
người như vậy là ngu, nhưng thật ra không có ai là phàm phu mà không ngu hết, 
cứ đi trồn cái khổ này bằng cái khổ khác. Anh thứ nhất hèn nhất, trỗn khổ bằng 
sát sanh trộm cướp, đầu tư tham sân s¡ đến sa đọa. Anh thứ hai sang hơn một 
chút, trên khô bằng cách làm lành đề sanh vào cõi Dục Thiên hay Phạm thiên 
Hữu Sắc. Anh thứ ba trốn khổ băng cách chứng đắc các tầng thiền Vô Sắc. 
Nhưng Phạm thiên Vô Sắc sống lâu cho lắm rồi 84 ngàn đại kiếp ở cõi Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng cũng sanh trở lại kiếp trầm luân mà thôi. Tất cả chúng ta 
ngồi đây cũng như tất cả những chúng sinh chúng ta nhìn thấy như con ong cái 
kiến.. .không một loài nào, cá nhân cá thể nào mà chưa từng đặt chân lên cõi Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng. Trong dòng sinh tử luân hồi thì chỗ nào mình cũng từng 
ghé qua. Chỉ có một chỗ mình chưa tới thôi, đó là cõi Ngũ Tịnh Cư dành cho các 
vị A-na-hàm, mình vô đó rồi thì không ra nữa mà đi luôn. Cõi địa ngục dành cho 
những người đoạn kiến bắt trị, thì từng người từng người trong tất cả chúng ta ở 
đây, cũng đã từng vào ra trong đó như hoàng tử vào cung. Vì mình luân hồi lâu 
quá, dài quá nên mình không tin. Chỗ nào mình cũng từng vảo. Khô nỗi, bạn lành 
thì ít mà bạn ác thì nhiêu. Vì vậy, đã xuống rồi thì cơ hội quay trở về đường cũ, 
cõi Phạm thiên bị mắt lối. “Tùng thiện như đăng tùng ác như băng” (làm thiện 
khó như leo núi, làm ác dễ như trượt tuyết). 


Tại sao khi bước ra đường mình thấy cảnh khổ nhiều hơn cảnh vui, người giàu ít 
hơn người nghèo, người đẹp ít hơn người xấu, người khỏe ít hơn người bệnh, 
người có vấn đề về gia đạo luôn luôn nhiều hơn người bách niên hạnh phúc trăm 
năm hảo hợp? 


Vì sao nhìn đâu cũng cảnh khô? 


Chỉ vì một ngày mỗi chúng sinh tâm thiện ít hơn tâm bất thiện. Ngay trong đời 
này đã vậy nói chỉ trong vô số kiếp quá khứ. Tâm bắt thiện nhiều thì làm sao 
niềm vui nhiều hơn nỗi buồn được. Ác nhiều thì khổ phải nhiều. Đó là lý do vì 
sao chúng ta gọi đời này là bề khổ. 


Có những cảnh giới người ta không có cơ hội đề nhìn thấy những nỗi khổ. Ở 
cảnh Dục thì cơ hội nhìn thấy những nỗi khổ rất nhiều, bởi vì đây là một cảnh 
giới có những môi trường để tất cả ác nghiệp nảy sinh. Cõi trời như khói như 
sương thì làm gì có bịnh, làm gì có tai nạn. Như mình ở đây, chỉ riêng bịnh ngoài 
da thôi, cứ vào bệnh viện da liễu mà nhìn là hết muốn tái sinh. Vô viện Ung 
Bướu thì càng lạnh xương sông nữa. Ai muốn tu hành tỉnh tấn, cứ vô bệnh viện 
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đảo một vòng, hoặc vô nhà xác, nghĩa trang, đảo một vòng là về đôi tánh liền. 
Còn vô chùa nghe pháp, gặp gỡ tăng chúng trong tình trạng vui vẻ thì không 
thâm được đời là khô đâu. 


Bài kinh này rất sâu, phủ nhận toàn bộ: lợi đưỡng là không chấp nhận được, khổ 
hạnh cũng không chấp nhận được, thường kiến đoạn kiến không chấp nhận được. 
Và cuối cùng, một phủ nhận mang tính toàn triệt, quyết định tuyệt đối, đó là, tất 
cả ác pháp phải bỏ đã đành mà tắt cả thiện pháp hiệp thế cũng phải bỏ luôn. 
Thiện hiệp thế ở đây bao gồm: thiện Dục Giới, thiện Sắc Giới và thiện Vô Sắc 
Giới. “Bỏ” ở đây không có nghĩa là không làm, mà làm trong một ý thức rất rõ 
răng đây chỉ là phương tiện. Có câu này: Bài kinh này rất sâu, phủ nhận toàn bộ: 
lợi dưỡng là không chấp nhận được, khổ hạnh cũng không chấp nhận được, 
thường kiến đoạn kiến không chấp nhận được. Và cuối cùng, một phủ nhận mang 
tính toàn triệt, quyết định tuyệt đối, đó là, tất cả ác pháp phải bỏ đã đành mà tất cả 
thiện pháp hiệp thế cũng phải bỏ luôn. Thiện hiệp thế ở đây bao gồm: thiện Dục 
Giới, thiện Sắc Giới và thiện Vô Sắc Giới. “Bỏ” ở đây không có nghĩa là không 
làm, mà làm trong một ý thức rất rõ rằng đây chỉ là phương tiện. Có câu này: 
Đồng tiên là một ông chủ tôi nhưng là một nô lệ tối. Nghĩa là nếu mình coi đồng 
tiên là tất cả thì tệ lắm. Người thờ tiền thì chơi không vô. Người nảo coi tiên là 
phương tiện sông, là món đồ đề sinh hoạt, thì đó là người rất dễ thương. Thiện 
pháp cũng vậy, nêu coi thiện pháp là phương tiện để dẫn đến phước báu Ba-la- 
mật thì ok; nhưng nếu làm lành làm phước với tâm nguyện cầu được sinh về nơi 
này chốn nọ thì đó là ta đang đầu tư vào cái khô - tức ba hành. 


Qui vị có biệt tại sao mình ăn ngon? 


Trong kinh nói rõ lắm. Có những người quán tưởng răng món ăn này vốn không 
dơ nhưng cơ thể mình bất tịnh nên chỉ chạm vào cơ thê bất tịnh của mình, dính tí 
nước bọt thì đã dơ rồi. Nói gì là nó đã đi qua đường ruột đường bài tiết. Người hạ 
căn nghĩ như vậy thì mới ly tham trong chuyện ăn uống. Bậc thượng căn thì nghĩ 
mình ăn ngon là do nghiệp dục giới mình đã sanh vào thân người, không ăn thì sẽ 
chết. Con cú thích ăn thịt chuột, con cá thích ăn rong, con nai thích ăn cỏ, con 
người thích ăn lung tung. Như vậy cái ngon ở đây chỉ là một thứ nhu cầu rất là 
sinh học, rất là khoa học và thuần túy mang tính kỹ thuật mà thôi. Chúng ta thấy 
ngon vì nghiệp đây mình làm thân người, hễ mang thân người thì có nhu cầu ăn 
uống. Nếu ăn không thấy ngon làm sao nuốt được. Do nghiệp khiến cho mình 
đói, thèm ăn. Đến giờ thì cơ thể cần thêm dưỡng tổ để sống. Ăn chỉ là chuyện trả 
bài mà thôi, ăn đề sống để tiếp tục trả nợ đời trăm năm, trả nợ kiếp nĐƯỜI. Hiểu 
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như vậy mới thấy ăn là một thứ cực hình chớ không phải là một thứ khoái lạc để 
mình hưởng thụ. 


Có người thấy rằng, được sông trong nhung lụa, sông trong điều kiện mình muốn 
là hạnh phúc; phải bị sống trong điều kiện bất toại thì đó là đau khổ. Nhưng có 
hạng người đặc biệt, họ thấy rằng, hễ có mặt trên đời này là một gánh nặng. Vì 
vậy, trong bài kệ này Đức Phật dạy một câu “ước tới là trôi dạt, đứng lại là 
chìm xuống ”. Lời giải thích của vị A-la-hán: Ác pháp là trôi đạt, thiện hiệp thế là 
chìm xuống, nghĩa là hễ còn mang thân người trong điều kiện sống như thế nào 
đi nữa thì cũng là khô. Tám chục tuổi rồi thì dù ông cụ ăn mày hay giáo hoàng 
cũng phải đi đứng khó khăn; cơ thê không còn nghe lời mình nữa dù đó là cư sĩ 
hay hòa thượng, dù có mười lăm bằng tiến sĩ hay không biết đọc biết viết. 
Voltaire có nói: . Lời giải thích của vị A-la-hán: Ác pháp là trôi dạt, thiện hiệp thế 
là chìm xuống, nghĩa là hễ còn mang thân người trong điều kiện sông như thế nào 
đi nữa thì cũng là khổ. Tám chục tuôi rồi thì đù ông cụ ăn mày hay giáo hoàng 
cũng phải đi đứng khó khăn; cơ thê không còn nghe lời mình nữa dù đó là cư sĩ 
hay hòa thượng, dù có mười lăm bằng tiến sĩ hay không biết đọc biết viết. 
Voltaire có nói: Nếu muốn khóc thì hãy khóc khi một đứa bé chào đời chứ 
đừng khóc khi một ông già nằm xuống. Đó là một câu nói rất là thông minh. 
Điều đáng trách là biết đời là khổ sao còn chui ra làm gì. 


Người hiểu lời Phật thì biết rằng, có mặt trong điều kiện hoàn cảnh môi trường 
nào cũng đêu khô, vì ít nhât ba lý do: 

HH. Tam tướng 

1. Võ thường. Cái gì cũng vô thường 


2. Khổ: Là cái gì đó bị thúc đây (giống như áp suất) đầu muốn dầu không cũng bị 
đây về phía trước. 


Dukha: Khô. Kham không nôi (Du: xấu, khó chịu, Kha: sự chịu đựng). Chữ 
“kham trong tiêng Việt hiệu như thê nào thì đúng là chữ “kha” này. 


Dầu muốn dầu không mọi thứ luôn luôn bị đây về phía trước. Dầu muốn dầu 
không thì nhân thiện cho quả vui, nhân ác cho quả khổ. Dầu muốn dầu không thì 
quạ phải đen, cò phải trắng. Dầu muốn dầu không thì ngày vẫn trôi qua, xuân hạ 
thu đông vẫn xảy đến. Dầu muốn dầu không thì các pháp cứ theo duyên diễn ra. 
Đó gọi là khổ, mình không cưỡng lại được. 
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3. Vô ngã: mọi thứ do duyên, không do bàn tay nào hết. 

IV. Ba khổ 

Có 3 cái khô: 

1/ Sự có mặt của khổ là khổ khô (dukkha dukkha) 

2/ Sự vắng mặt của hạnh phúc là hoại khổ (%i›arinama dukkha) 
3/ Tất cả mọi hiện hữu ở đời là hành khổ (abhisankhara dukkha) 


Người đời không biết đạo, chỉ hiểu khô theo nghĩa thứ nhất, những gì khó chịu 
thuộc thân tâm. Cái khổ này chỉ là một phần ba cái khổ trong đạo Phật. Buổi trưa 
trời nóng quá, nóng là khổ khổ. Mở quạt mát mẻ bỗng bị cúp điện là hoại khổ. Sự 
có mặt của mình ở xứ nhiệt đới là hành khổ. Sự nóng nực ở đó là khô khổ. Xa 
nhau là khô khổ. Gặp rồi chia tay là hoại khổ. Sự quen biết giữa hai người là hành 
khô. 


Nói cách khác, sống trong tam giới này mà ở điều kiện bất toại gọi là khổ khổ. 
Được cái gì đó mà mắt đi là hoại khổ. Sự có mặt trong tam giới này chính là hành 
khổ. Hành ở đây chính là pháp hành, nghĩa là các pháp do điều kiện mà có, do 
điều kiện mà diệt. Hễ có sanh phải có diệt, bản thân sự lệ thuộc nhân, duyên để 
sanh diệt là khổ. Một người học đạo phải biết, dù có sanh về cõi nào đi nữa, sông 
lâu bao nhiêu đi nữa, cũng có lúc lia bỏ nó mà đi. Niềm vui nỗi buồn ở cõi này, 
qua cõi khác, với môi trường điều kiện khác, nhìn lại nó không bằng nhận thức 
cũ nữa, như vậy nên hạnh phúc hay nỗi buồn đó chỉ là đồ giả. Ví dụ có người 
nhìn thấy mâm cỗ ê hề thì ngán nhưng nhìn đĩa rau luộc thì thích, có người thì 
ngược lại. Có người thấy sông quạnh hiu là cực hình, nhưng có người thấy có 
thêm người thứ hai thì đó là cực hình. Có người thấy hoa hòe hoa sói thì thích, có 
người thấy diêm dúa thì sợ. Như vậy, hạnh phúc là vô thường, chỉ là giá trị ước 
lệ, biến kế sở chấp, thi thiết giả định mà thôi. Cùng một món ăn, lúc mình no, 
nhìn thấy khác, đói nhìn thấy khác. Cùng món ăn đó mà dọn chỗ dơ dáy mình ăn 
không được, dọn chỗ mâm cao cỗ đây sạch sẽ, thì mình ăn được. Nói như vậy để 
thấy răng những øì trong đời sống mình thấy là hay là đở, là ngon là không ngon, 
là vui là buồn là lệ thuộc vô số nhân duyên. Chính vì vậy ở đây Đức Phật dạy 
răng, ác pháp Ngài bỏ đã đành mà đến cả thiện hiệp thế Ngài cũng bỏ là vì cả hai 
thứ này đều là những chất xúc tác dẫn đến sự có mặt trong ba cõi. 
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Tôi nói điều này sẽ làm phiền lòng không dưới 95% những người thờ Phật; 
nhưng tôi không thê không nói. Đó là, miệng mình nói mình tin Phật, miệng 
mình nói là mình cầu giải thoát, nhưng theo chỗ tôi nhận xét, 95% những người 
nói như vậy, 95% những người thờ Phật trên đầu hay thờ Phật trong lòng không 
sợ sinh tử. Họ không sợ chết từ kiếp này đi về kiếp khác, bắp bênh vô định. Hãy 
hỏi lòng mình, tu tập làm lành lánh dữ là để “được? hay là đề “bỏ'? 


Tu hành với lý tưởng là được thì xin thưa, những người này khó ưa lắm. Họ giữ 
được giới, họ thây giới đó hay ghê lắm, họ bồ thí được ba mớ họ thấy họ hay ghê 
lắm. Họ quen biết các vị cao tăng trưởng lão, họ thấy điều đó hay ghê lắm. Tu mà 
hướng đến chữ “bỏ' thì lợi lắm. Thay vì hiểu thành Phật hoặc thành thánh thì 
được trí, được phước, được huệ..., mình hiểu thành thánh thì bỏ được phiền não, 
bỏ được tái sinh, lợi hơn biết bao nhiêu. Nếu mình nhắm lý tưởng bỏ thì chỉ cần 
mình có một chút kiêu ngạo là mình đã tự thấy xấu hồ rồi. Nếu tu hướng đến chữ 
được thì rất trẻ con, được người lớn xoa đầu thì vui, được khen ngoan thì thấy 
VUI... 


Chúng ta trưởng thành, có gia đình, tóc bạc hoa râm, muối tiêu; từ từ thám thía 
chuyện đời, một ngày nào đó sẽ thấm thía rằng: thì ra đời sống này { tất cả những 
cái mình có chỉ là để bỏ lại sau lưng chớ không phải để cầm. Bởi nếu cầm thì 
mình cầm được bao lâu? 


Trong một bài viết của tôi, tôi có thưa với độc giả: Chỉ hai động từ thôi: “được” 
và “bỏ”. Tu để được cái gì và tu để bỏ được cái gì. Chỉ hai động từ này thôi đủ để 
làm thay đối lịch sử Phật giáo suốt 2500 năm. Thay vì nghĩ A-la-hán được cái gì 
thì hãy nghĩ A-la-hán bỏ được cái gì. Tu hướng tới chữ “bỏ” thì an toàn hơn. Trên 
hình thức, người tu nhắm đến chữ “được và chữ “bỏ” giống nhau y chang, không 
khác gì hết; cũng làm lành lánh dữ, bố thí trì giới. Phật tử của mình nói chung 
nhăm đến chữ được nhiều, vì thế từ chỗ đạo tràng bát nhã biến thành bát nháo chỉ 
một xê xích nhỏ. Tôi nhớ một câu chuyện tôi kê hoài, ai mà Phật tử chùa Phật 
Pháp chắc thường nghe. Ngoài Bắc có một hòa thượng thấy trong chùa gây gồ 
hoài bèn họp chúng lại, quyên tiền đúc cái chuông mới. Mọi người mới hỏi 
chuông tốt quá rồi sao đúc thêm chuông khác. Hòa thượng nói, mỗi ngày khi tụng 
kinh kẻ đánh chuông bon bon, người đánh khánh kêu chen chen, tu hành mà cứ 
bon chen thì không khá. Mọi người hỏi vậy đúc chuông mới sẽ nghe ra sao, hòa 
thượng nói đúc chuông thế nào mà đánh vào nghe chữ “buông' thì là chuông 
đúng. Có một anh đệ tử nghe vậy rất thích, anh ta đúc chuông rồi một thời gian 
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sau hoàn tục. Thây hỏi vì sao, anh ta nói, đạ fhưa thầy khi đúc chuông đánh cho 
ra chữ Buông, con quên chữ Œ, nên con thành thương gia. 


Ở mấy tiệm tạp hóa của Mỹ hay có câu này chỗ cửa toilet: Ở mấy tiệm tạp hóa 
của Mỹ hay có câu này chỗ cửa toilet: “No zmerchandise beyond this 

poinf ”(Đừng mang hàng hóa qua cánh cửa này). Người ta sợ khách đem đồ bỏ 
vào trong đó hoặc sợ khách tráo đồ bên trong toilet. Câu đó còn có ý nghĩa: “Bên 
trong cánh cửa này không có chuyện buôn bán”. Trong chùa cũng nên có câu 
này, người tu hành đừng có chuyện mặc cả, đừng có chuyện buôn bán. Tu hành 
mà nghĩ đến chữ “được có nghĩa là buôn bán rồi. Tu là để buông, cái cần thiết 
nhất trên đường sinh tử không phải là được mà là buông. Nếu cho chọn lựa hoặc 
có nhiều thức ăn để khi nào đói thì có cái ăn, hoặc cho không biết cảm giác đói 
mà vẫn sông được, thì tôi chọn lựa không đói vẫn sống được chứ không phải là 
đói có đồ ăn. Có người muốn đói là phải có ăn, có những món ăn; nhưng có 
người chỉ muốn đừng bao giờ đói. Đời sông chỉ là một sự lựa chọn. Cũng vấn đề 
đó nhưng tùy cách nhìn. Có người nói hạnh phúc là phải được cái gì đó (nhan 
sắc, tiền bạc, quyền lực...). Còn có người nói hạnh phúc là không có cái gì đó 
(không nợ, không oán thù, không vướng pháp luật... ). 


Hôm nay trong lớp học này có nhiều vấn đề bả con nuốt không nổi nhưng dủ sao 
tôi vẫn tin là có người hiểu tôi muốn nói cái øì, đặc biệt là câu tôi vừa nói. “Cö 
người nói hạnh phúc là được cái gì đó, có người nói hạnh phúc là không có cái 
øì đó. Có người nói tu là được cải gì đó, có người nói tu là bỏ cái gì đó ”. Đó 
cũng chính là lời kết thúc của tôi trong buồi giảng chiều nay. Chúc các vị một 
ngày vô cùng an lạc, xin hẹn gặp lại ngày mai. 
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Bài giảng ngày 23-5-2014 GIẢI THOÁT (Vimokkhasutta) 


“ Ở SãävaHhi. Rôi một vị thiên, khi đêm đã sân tàn, với nhan sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng Jefavana, đi đên Thê Tôn.. -- Thưa Tôn giả, Ngài có biết giải 
thoát, thoát ly, viên ly cho các chúng sanh không? 


-- Này Hiển giả, Ta có biết giải thoát, thoát ly, viễn ly cho các chúng sanh. -- 
Thưa Tôn giá, như thê nào Ngài biếf giải thoát, thoát ly, viên ly cho các chúng 
sanh? 


Vị thiên đó hỏi Thế Tôn biết cách nào để giải thoát, thoát ly, viễn ly hay không. 
Và Ngài đã trả lời: 

HH, tải sanh đoạn tán, 

Tưởng, thức được trừ diệt, 

Các thọ diệt, tịch tịnh, 

Như vậy này Hiển giả, 

Ta biết sự giải thoát, 

Thoát ly và viễn Ìy, 

Cho các loại chúng sanh. ” 


Có một chuyện rất quan trọng ở đây là nếu chúng ta đọc chánh kinh mà không 
hiểu gì hết hoặc hiểu một cách nghèo nàn khô khan thì khó bề có hứng thú đọc 
sang bài khác. Hiểu theo như trong chú giải thì bài kinh này có ý nghĩa rất sâu 
rộng, mênh mông, nhiều điều thú vị và có những vấn đề giáo lý phải biết, phải 
nhớ, phải học chứ không phải đơn giản như thấy trên mặt chữ của bài chánh kinh 
này. 

Nandi: hỷ. Bhava: tải sanh. Bhavaparikkhayari: tải sanh đoạn tận. 
NandIbhavaparikkhayati: “Hƒ, fái sanh đoạn tán ” 


Theo bản dịch của HT Minh Châu, chữ “giải thoát? — chỉ trong chỗ này của bài 
kinh này thôi — từ chữ Pali là danh từ zmokkha, (động từ là nữnuccafi), nghĩa là 
“Sự giải thoát bằng tâm thánh đạo ”. Chữ “thoát ly? là pamokkha, (động từ là 

pamuccari) nghĩa là “Sự giải thoát bằng tâm thánh quả ”. Nghe thấy hai chữ “giải 
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thoát”, “thoát ly ` khắc nhau nhưng đây là cách giải thích chung chung, vì tâm đạo 
và tâm quả dính liền nhau, khi sát na thánh đạo xuất hiện thì lập tức ngay sau đó 
phải là sát na thánh quả. Vì vậy, ngay giây phút đó vừa là n„ữnuccarivừa là 
pamuccari. Đây chỉ là một cách chơi chữ chứ thật ra hai chữ đồng nghĩa nhau. 
“Viễn ly” (yiveka) ám chỉ cho Niết bàn. 


Hỷ tái sinh đoạn tận (Nandibhavaparikkhayari) nghĩa là sự chấm đứt niềm hoan 
hỉ trong việc tái sinh. Muốn thoát khổ, đầu tiên phải bỏ ý muốn tái sinh. Hôm qua 
tôi đã nói, 95% những người nói mình là con Phật, tin Phật, thờ Phật và tu Phật 
không sợ tái sinh. Nhờ hoàn cảnh nào đó họ biết đến chùa chiên, tăng ni, biết làm 
phước, đi nghe pháp, đi tu thiền trong nước ngoải nước. Nhìn quanh thấy kẻ 
nghèo người giàu, kẻ khỏe người bệnh; thấy con trùn con dễ lúc nhúc loi nhoï 
trong nhà xí ông cống dơ dáy; thấy cảnh tử biệt sinh ly, vợ chồng gây gổ, con cái 
bất hiếu, vô bệnh viện thấy thương tích máu me...fhi ớn tái sinh. Nhưng đừng 
tưởng thấy vậy mà sợ tái sinh. Nếu như bây giờ, mình có mặt trong căn hộ triệu 
đô, có kẻ hầu người hạ, ăn của ngon vật lạ, muôn trai đẹp gái đẹp đều có được, đi 
chơi trên du thuyền mỗi ngày có trực thăng đem nhật báo đến đề đọc, đang tăm 
biển thì có người đem rượu, đem trái cây tươi dâng tận miệng, trong điều kiện 
như vậy thì có còn sợ tái sinh hay không? 


Hoặc muôn có mặt ở đâu thì lập tức có mặt ở đó, sông thọ nhiêu tỷ năm, thì có 
sợ tái sinh không? 


Chỉ có bậc hiền trí thứ thiệt, khi sống chánh niệm, họ thấy rằng hạnh phúc hay 
đau khổ chỉ là ảo giác. Có đói ăn mới ngon, có khát uống mới đã khát, đó chỉ là 
mặt khác của đau khổ. Người Mỹ có câu “Hạnh phúc là giây phút tạm dừng 
(pause) của đau khổ”. Nói rốt ráo, toàn bộ cái gọi là hạnh phúc vốn không có 
thực mà chỉ là giải pháp cho đau khổ. Vì sao gọi là giải pháp? 


Khi ngồi lâu quá, thay đổi tư thế, thấy hết mỏi, đó cũng là giải pháp. Khi đói quá, 
kiếm gì bỏ bụng, đó chỉ là giải pháp. Khi đó cái khổ được giải quyết nên mình 
thấy hạnh phúc. 


Khi Đức Phật mới thành đạo, Ngài thây để hiểu thấu, để giác ngộ đạo của Ngài 
rất khó khăn. Ngài không có ý đi hoằng pháp vì thấy chúng sinh tuyệt đại đa số 
chịu không nồi, hiểu không nổi lời dạy của Ngài. Khi Ngài nói, không có hạnh 
phúc, chỉ có giải pháp, làm sao họ chịu nồi. Họ sẽ nghĩ răng: 7öi thương cô đó, 
tôi cưới cô đó về, tôi rất là hạnh phúc sao lại nói là không có hạnh phúc. Thật ra 
không phải là không có lạc thọ, hỉ thọ; nhưng hai thứ đó có được từ sự hiểu lầm. 
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Có chuyện này khá kỳ cục, ngoài đời người ta nói rằng: ứồi hiểu cô đó, cô đó hiểu 
tôi, chúng tôi coi nhau là tri kỷ, chúng yêu nhau và lấy nhau, nhưng thật ra nếu 
nói theo tinh thần Phật pháp, vì không hiểu nhau, vì hiểu lầm nhau hoặc không 
hiểu nhau nên mới lấy nhau. Nếu hiểu nhau tới nơi tới chốn thì không cách chỉ 
lấy nhau được. Nếu biết rõ mọi sự đang diễn ra trong tắm thân, trong tư tưởng 
của người kia thì khó mà lẫy nhau lắm. Vì cứ nghĩ người kia đẹp, có ánh mắt đẹp, 
có nụ cười đẹp, vì ảo giác đó nên người ta mới cưu mang gồng gánh nhau một 
đời. Niềm an lạc của phàm phu trong đời này là do sự hiểu lầm, do nghiệp và 
khuynh hướng tâm lý. Do nghiệp nên người ta phải chấp nhận hoàn cảnh sống. 
Chấp nhận được hoàn cảnh thì họ thấy hạnh phúc. Con chim cú thấy hạnh phúc 
khi bắt được con chuột chù đề ăn vì nghiệp đây nó làm con chim cú, nó thấy 
ngon miệng nó mới ăn được hoài. 


Vì vậy, trong bài kinh này, Đức Phật dạy rằng, ta biết cách dạy chúng sinh muốn 
giải thoát, thoát ly, viễn ly khỏi tam giới là phải chấm dứt cái fhích trong tái sinh. 
Đứa bé thích chơi tượng trâu bò bằng đất sét vì nó thích theo cái nhận thức non 
nớt của một đứa bé. Khi lớn hơn một chút nó sẽ chán vì biết đó chỉ là đất sét, đó 
chỉ là trò chơi nhạt nhẽo vô vị. Một người hiểu đạo một ngày nào đó cũng sẽ thấy 
như vậy đối với tất cả các pháp ở đời. Có những cái được gọi là ngọt vì là do so 
sánh với cái đắng. Tôi nhớ có câu chuyện, một thiền sinh đến hỏi thiền sư: 7a 
ngài, ngài có thể thu gọn Phật pháp trong một câu nói cho con nghe được 
không? 


Vị thiền sư đó lây một que vạch một đường trên đất, rồi hỏi thiền sinh: Đường 
vạch này đãi hay ngăn? 


Thiền sinh trả lời: Ngài mới chỉ vạch một đường thôi làm sao con biết nó đài hay 
ngăn. Vị thiền sư đáp: Phật pháp là vậy đó! Lập tức thiền sinh liễu ngộ. Chúng ta 
nghe câu chuyện này mà mơ hồ chắng biết thiền sinh đó ngộ ra điều gì. Thực ra 
câu chuyện này rất sâu, chỉ một đường vạch thôi thì làm sao biết được dài hay 
ngắn. Muốn biết dài hay ngắn cần phải có các đường khác để so sánh. Đời sống 
của chúng sinh chỉ là sự so sánh. Cái này được gọi là hạnh phúc vì so với cái kia. 
Cái này được gọi là dài vì so với cái khác ngăn hơn. Cái này được gọi là đẹp bởi 
vì so với cái xâu hơn. Trong khi đó, theo tỉnh thần Phật pháp, một vị hành giả Tứ 
Niệm Xứ phải biết răng: £hấy chỉ biết thấy mà thôi, nghe chỉ biết nghe mà thôi, 
như vậy mới không có phiền não. Chúng ta có tham có ưu, có thương thích ghét 
SỢ bởi vì chúng ta có so sánh. Có những người mình thích họ vì khi nhìn họ mình 
có cảm giác họ là người thân máu mủ. Có người mình ghét chỉ vì mặt họ giống ai 
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đó mình không ưa. Sống trong cuộc đời, chúng ta sông băng ảo giác. Trong ảo 
giác đó, chúng ta tìm đến sự so sánh. Từ so sánh mới có thương thích ghét sợ. 
Hành giả Tứ Niệm Xứ phải sống với cái nhìn như thật, nó như thế nào phải thấy 
như thế ấy. Không thêm bớt, không vẽ vời, không suy diễn, không liên tưởng. 
Điều đó rất quan trọng. Chính vi vậy khi vị thiền sư vẽ một đường vạch trên mặt 
đất bảo so sánh, thiền sinh đã liễu ngộ: À thì ra, nó như thế nào thì thấy nó như 
vậy, đó chính là con đường giác ngộ. Chỉ cần mình thêm mắm dặm muối, suy 
diễn, liên tưởng, vẽ vời, tô điểm thì lập tức nảy sinh vẫn đề ngay. Việc đầu tiên đề 
hướng đến giải thoát là không thích tái sinh. Muốn không thích tái sinh thì việc 
đầu tiên phải thực hiện cho băng được là con đường Tứ Niệm Xứ. Chỉ có thực 
hành Tứ Niệm Xứ mới cho mình thấy được sự có mặt của mình thật sự là cái gì. 
Phải thấy sự có mặt của mình trên đời thật sự là một gánh nặng. Gánh nặng bởi vì 
cuộc đời là vô thường vô ngã; sự có mặt của mình trong mỗi kiếp sông đều rất 
mong manh; chỗ đi về của một người phàm phu thì vô cùng bắt trắc. Ngay khi 
còn gông gánh tấm thân mấy chục ký lô này, chúng ta đã làm biết bao nhiêu 
chuyện đề sống ở đời, đề giáp mặt với xã hội. Có mặt ở đời thì không biết có mặt 
được bao lâu; sáng còn chiều mất. Thiện khó làm hơn ác, trong một ngày tâm 
thiện ít hơn tâm ác vì vậy lúc ra đi thì cõi tái sinh của chúng ta thật vô cùng khó 
lường. Trong dòng sinh tử luân hồi, gặp được minh sư thiện hữu không phải là 
chuyện dễ, cơ hội làm lành không phải là chuyện dễ, khuynh hướng ác luôn 
mạnh hơn khuynh hướng thiện nên cơ hội sa đọa là rất lớn. Hiểu được những 
điều này mới thấy chuyện tái sinh rất đáng sợ. 


“Tưởng, thức được trừ diệt. Các thọ diệt, tịch tịnh ”. Người từng học VI diệu 
pháp liếc sơ qua bài kinh Thầy SẼ thấy rõ ràng Đức Phật nói đến /ứ danh uấn. 
Tướng ở đây là ứzớng uân. Thức ở đây là thức uấn, thọ ở đây là thọ uấn. Vậy 
hành uẩn nằm ở đâu? 


“Hỳ, tái sanh đoạn tận, 

Tưởng, thức được trừ điệt ” 

'Hÿ, tái sanh ˆ chính là hành uẩn. Tùy trường hợp của từng người, Đức Phật có 
nhiêu cách nói, có người Ngài nói “chám dưt 5 uán là giải thoá£ ` không hệ nói 
øì về phiên não, bát chánh đạo. Có người Ngài nói “chám dưt tham sản sỉ là giải 
thoáf”. Có người Ngài nói “/háy rõ Niết bản là giải thoát" hoặc “tu tập hoàn 
mãn Bát chánh đạo là giải thoát ”, hoặc “tu tập hoàn mãn thát giác chỉ là giải 


thoát”. Cách khác nhau nhưng ý nghĩa giống hệt nhau. Trong bài kinh này Đức 
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Phật dạy răng: giải quyết được bốn danh uấn là giải quyết toàn bộ hành trình 
sanh íứ. Qui vị từng học VI diệu pháp có thây điêu này đúng hay không? 


Sắc uân là những øì thuộc vật chất. Thọ uân là tâm sở thọ. Tưởng uân là tâm sở 
tưởng. Hành uân là 50 tâm sở còn lại. Trong 50 tâm sở đó, yếu tô quyết định tâm 
một người là phàm hay thánh, thiện hay bất thiện hoàn toàn nằm ở hành uấn. 
Trong trường hợp bài kinh này hành uẫn chỉ cho tâm tham ái thích thú trong sự 
tái sinh. 


Chữ hành (sa2khãra) trong kinh nghĩa rộng vô cùng. Hành trong hành „ẩn là 50 
tâm sở ngoài thọ, tưởng. Còn khi nói “Các hành là vồ thưởng” thì “hành” ở đây 
ám chỉ tât cả danh sắc hữu vi nói chung. 


Trong bài kinh này Đức Phật dạy con đường dẫn đến sự giải thoát chính là giải 
quyết trọn vẹn được danh uân. Bốn danh uẫn không còn nữa thì con đường tái 
sanh chấm dứt. Trong sớ giải có nói thêm, sở dĩ không nói đến sắc uân vì đối 
tượng trước mặt Ngài chỉ muốn nghe 4 danh uẫn mà thôi. Vị trời này đủ trí để 
hiểu rằng hễ 4 danh uân còn có mặt thì sắc uân hoàn toàn có cơ hội tồn tại. Ví dụ, 
chỉ trừ trường hợp một vị A-la-hán ở cõi trời Vô Sắc mà thôi, chứ còn đối với 
phàm phu, chúng ta từng sanh lên cõi Phi tưởng phi phi tưởng là cối Phạm thiên 
cao nhất của tầng trời Vô Sắc. Miễn là còn có điều kiện để có tứ danh uân cho đời 
sau kiếp khác thì chúng ta cũng còn có cơ hội trở lại được sắc uân. Và hễ nói đến 
tứ danh uân thì không thể nào không nói sắc uân, nên trong trường hợp này chỉ 
cần nói tứ danh uấn là đủ. Tôi tuyệt đối đồng ý với cách giải thích này trong chú 
giải, vì đây là cách nói hợp với người nghe. Có bao giờ xem kinh tạng quí vị có 
cảm giác, tại sao Đức Phật không nói như mình muốn, có cảm giác chỗ này Ngài 
nói khác một chút sẽ hay hơn hay không? 


Ví dụ, có lần một nông dân thấy Đức Phật ngồi một mình, sau g1ờ ăn, với chiếc 
bình bát rông đã rửa sạch ở bên cạnh, ông ta nói bài kệ đại ý rằng: Tôi tưởng tôi 
nghèo nhất, ai ngờ có người nghèo hơn tôi. Tôi đâu tắt mặt tối, một năng hai 
Sương tấn tảo sớm chiêu, nghèo thật, nhưng ít ra tôi cũng còn có mái nhà, còn có 
vợ, có mấy con bò, còn có con cái sớm hôm. Không ngờ trên đời có người khỏe 
mạnh như vậy mà chăng có chút tài sản. Sao mà hạnh phúc vui vẻ được ? 


. Đức Phật trả lời y hệt như bài kệ của ông ta, chỉ thêm một chữ “không”. Ngươi 
hạnh phúc vì người có nhà, có vợ, có bò, có con. Nhự Lai hạnh phúc vì không 
nhà, không vợ, không bò, không con. Ngày xưa khi đọc chỗ này, tôi không hiểu 
vì sao Đức Phật lại trả lời đơn giản đến vậy. Sau này tôi mới ngộ ra, món ngon 
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trên đời này chưa hắn là món đắt tiền nhất, mà là món mình thích ăn nhất, hợp 
với mình nhất. Tôi là gốc nhà quê, thấy cái gì đắt tiền tôi không khoái. Tôi thích 
bụi cỏ đại mọc trên tường. Tôi thích nhánh hoa đại li tỉ mọc trên vách đá, gỗ mục, 
những nhánh lan dại trong rừng, hơn là những chậu hoa to tướng chưng trong các 
đại sảnh khách sạn sang trọng. Phật pháp cũng vậy, Đức Phật tùy duyên. Có 
những đối tượng Ngài giảng sâu rộng, có những người Ngài trả lời đơn giản 
nhưng đối với họ là cả trời bao la. 


Bài kinh này cũng vậy, cái độc đáo là Đức Phật chỉ đề cập đến 4 danh uân. Giải 
quyết được 4 danh uân là chấm dứt sinh tử. Cái thú vị của bài kinh này là tôi 
muôn mượn buổi giảng sáng hôm nay để gởi đến quí vị những định nghĩa có thể 
rất là quen thuộc hoặc có thê rất là mới lạ, có thể là kỳ cục về / danh uán. Ryan 
Nong là một Phật tử thân quen với chúng tôi trên 20 năm ở Đà Nẵng. Anh ta hiện 
giờ là tiễn sĩ toán, sống ở Mỹ, hiền như con gái. Tôi nhờ ảnh vào mở giùm room 
thì ảnh loay hoay làm cả buổi không được, cuối cùng tôi phải nhờ cô Tín Hạnh 
làm giúp. Trong đầu tôi cứ tưởng ảnh là tiến sĩ toán thì phải giỏi lắm. Nghĩa là tôi 
áp đặt lên con người đó một ký ức cũ, đây là một người giỏi, và ký ức đó đánh 
lừa tôi. Tôi có nói với anh ta đợi tôi ăn chén cháo. Trong lúc ngồi ăn cháo tôi ngộ 
được một chuyện thú vị. Tôi không phải là họa sĩ, nhưng đôi khi nhìn trong sân 
đầy lá tôi rất dễ đàng nhìn cái thảm lá đó xếp ra hình dáng một cụ già, một đứa 
bé, một chiếc xe đạp hay một con chó con. Khi nhìn những đám mây bay trên trời 
cũng vậy. Lúc ăn cháo, khi tôi xỊt xì dầu lên dĩa cháo, nó tạo ra một bức hình rất 
đẹp đến nỗi tôi muốn chụp lại. Thì ra, cái gọi là nghệ thuật là do sự áp đặt của 
mình. Âm nhạc cũng vậy, người mê cô nhạc thì thà nghe Dạ cô hoài lang chớ 
không nghe được những bản giao hưởng của Tây phương. Nghe cải lương thì 
được chứ nghe nhạc thính phòng thì chịu thua. Cảm quan của mỗi người rõ ràng 
tùy thuộc vào nhiều yếu tố nền tảng như bản tính bắm sinh, nơi sinh trưởng, trình 
độ giáo dục, bối cảnh gia đình, môi trường xã hội mình đang có mặt. Tất thảy 
những điều đó tạo nên không gian cảm nhận thế giới của mình. 


1. Thế giới này là thế giới của /ưởng 


Chữ Tưởng trong tưởng uân, từ chữ Pa|i là SøØã. Chúng ta có nhiều cái biết: 
biết bằng trí, biết băng thức, biết bằng tưởng. Biết bằng trí nghĩa là biết cái này là 
nhân, cái này là quả, cái này là thiện, cái này là ác, cái này là nên, cái này là 
không nên, cái này là tín tấn niệm định tuệ, cái này là tham sân sĩ hoài nghĩ 
phóng đật... Những cái biết phải do huân tập từ trí văn, trí tư, trí tu cộng lại mới 
có được là cái biết của trí. Biết bằng thức là cái biết của năm giác quan. Biết của 
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tưởng là biết dựa trên hồi ức, kinh nghiệm, trí nhớ cũ. Đại đa số phần lớn thời 
gian trong cuộc đời này chúng ta chỉ sống bằng tưởng. Đó chính là bi kịch nhân 
gian. Ví dụ, tôi là người Cơ đốc giáo, học giáo lý nhà thờ từ hồi nhỏ. Từ đó tôi 
nhìn thế giới này qua nhãn quan lăng kính của một tín hữu công giáo. Tôi là một 
Phật tử Bắc Tông, từ bé đã được dạy niệm Phật Di Đà, niệm Quán Âm để thoát 
nạn. Khi vào đời dù tôi nghiên cứu bao nhiêu kinh sách đi nữa thì ám ảnh trong 
đầu tôi vẫn là niệm Phật Đi Đà cầu vãng sinh, niệm Quán Âm cầu tai qua nạn 
khỏi, niệm Địa Tạng đề thoát địa ngục. Tôi là một người Hồi Giáo, mỗi ngày tôi 
quỳ cầu nguyện năm lần, suy nghĩ gì cũng dựa trên kinh Qur°an. Tôi là người Do 
Thái giáo, tôi học sách Talmud từ bé, tôi không ăn các loại cá da trơn. Tất cả nền 
tảng suy nghĩ của tôi lúc nào cũng dựa trên kinh Talmud. Người Phật tử Nam 
Tông có học Vi diệu pháp suy nghĩ gì cũng không ra khỏi A-t-đàm. Đời sông 
của chúng ta suy cho cùng đều y cứ trên những hồi ức, kỷ niệm, kinh nghiệm 
mình đã trải qua. Hiểm bao giờ mình dành thì giờ suy nghĩ lại để biết nghi ngờ 
con đường dưới chân mình. Tôn giáo đã vậy, chính trị, văn hóa cũng thế. Chúng 
ta được ăn học, được đào tạo trong một môi trường nào đó, thế rôi chúng ta 
không dám nghi ngờ nó vì cứ sợ mình lầm đường lạc lối để rồi cứ vậy mà sống 
cho đến ngày tàn hơi. Người như vậy thì không có khá. Khổ một nỗi, nêu sống 
mà không có hồi ức thì chúng ta tự cho rằng mình không có kiến thức, không có 
học thức, không có đủ kinh nghiệm. Thật ra, toàn bộ kiến thức học đường chỉ là 
kinh nghiệm của người khác trao truyền cho mình. Sau khi ra trường thành bác Sĩ, 
thành kỹ sư rồi cộng thêm một số kinh nghiệm mới nữa thông qua những cái biết 
mới nhưng đời sông của mình vẫn dựa vào cái biết cũ, đó gọi là tưởng. Hôm nay 
tôi nói /zởng uân là những kinh nghiệm thì có nhiều người chịu không nổi, nhất 
là những người có học A-tÿ-đàm. Đối với những người đó tôi phải nói riêng vào 
tại của họ lời thầm thì rất nhỏ rằng là: tôi vân giữ nguyên cái biết của anh. Đúng 
TÔI, tưởng uân là tâm sở tưởng. Nhưng anh phải làm ơn nhớ răng hiểu như vậy nó 
nghèo lắm anh biết không. Tưởng uẫn, phải hiểu rằng nó là toàn bộ ký ức, kinh 
nghiệm, hồi ức của chúng ta trong đời sống. Cái biết bằng tưởng là như vậy đó! 
Tại sao chúng ta nghe âm thanh đó chúng ta thích? 


Vì dựa vào ký ức cũ nào đó! Ghét thương hay sợ cũng vậy, do hồi ức. Cả hành 
trình sống của chúng ta chỉ toàn là hiểu lầm. Tức là nhìn cái này mình cứ nghĩ 
đến cái khác, cứ vậy mà sông. Có người vợ chết rồi cưới vợ khác, vẫn tìm bóng 
dáng người vợ cũ trên hình hài người vợ mới. Có người cứ thích một kiểu chưng 
hoa hay một kinh nghiệm nấu ăn nào đó, chỉ vì nó gắn liền với ký ức nào đó của 
người thân người thương cũ. Có những loại nhạc người ta chỉ nghe vào đêm 
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khuya. Có người nói với tôi răng họ thèm một đêm mưa nằm nghe Khánh Ly hát 
nhạc Vũ Thành An, Từ Công Phụng, mà phải nghe đúng ca sĩ đó, vào thời điểm 
đó. Đó chính là tưởng. Có người thích hoàng hôn, có người sợ hoảng hôn. Có 
người thích mưa khuya, có người rất sợ mưa khuya. Có người sợ mùa đông tuyết 
trắng, ‹ còn tôi yêu châu Âu vì tôi yêu mùa đông ở đây nhưng có người muốn bỏ 
châu Âu mà đi vì họ sợ mùa đông ở đây. Đó là tưởng. Có người hỏi Trịnh Công 
Sơn năng khuya là gì (trong câu hát “có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa 
chợt tím”). Từ lúc tôi biết câu trả lời của Trịnh Công Sơn: nắng khuya là đèn 
đường, tôi yêu đèn đường hơn bao giờ hết. Chỗ ở của tôi bên Đức bây giờ có bốn 
ngọn đèn đường. Thỉnh thoảng những đêm không ngủ được tôi ngôi nhìn bốn 
ngọn đèn đường trước nhà mà thấy nắng khuya đang lên. Đó là tưởng! Khi Đức 
Phật ra đời, thây điều đó, Ngài dạy rằng: Thay vì chạy theo những kinh nghiệm 
những hôi ức rất đôi phàm phu không có lợi, ta dạy cho các ngươi những cái 
tưởng có lợi hơn, đó là tưởng bắt tịnh: tưởng về sự chết, tưởng về hài cốt. Tại sao 
Ngài vẫn xài chữ Tại sao Ngài vẫn xài chữ /ướng? 


Vì Ngài biết trước khi giác ngộ, trước khi có được thánh trí thì hành giả vẫn tiếp 
tục sử dụng cái hồi ức. Thay vì sử dụng những hồi ức rất là phàm phu không lợi 
ích, thì bây giờ ? 


Vì Ngài biết trước khi giác ngộ, trước khi có được thánh trí thì hành giả vẫn tiếp 
tục sử dụng cái hồi ức. Thay vì sử dụng những hôi ức rất là phàm phu không lợi 
ích, thì bây giờ /ưởngcó lợi hơn. VỊ hành giả ngồi tưởng tượng đây là xương. Một 
tấm thân người đẹp cách mấy, trăng cách mấy, đen cách mây. mập ốm cách mấy, 
khi chết rồi thì một hai ngày sẽ trương sinh lên, chảy nước, bốc mùi. Bảy mươi 
phần trăm cơ thê là nước nên nó sẽ rã tan rất nhanh sau đó chỉ còn lại một bộ 
xương trắng và một nhúm nội tạng, rất lâu mới phân hủy hết. Nhũm xương trắng 
đó mới đầu là bộ xương, sau rời ra từng lóng từng đốt nhỏ. Theo thời gian từ màu 
trắng muốt chuyền qua màu xám. Qua nhiều năm sẽ mục rã thành bột và đi vào 
đất như là chưa từng xuất hiện bao gIỜ. Tất cả những suy tư đó chỉ là tưởng. Nói 
theo Vi diệu pháp, đó chính là cái biết thông qua khía cạnh tục đề, chế định, biến 
kế sở chấp, thi thiết. Biết đó là đồ giả, nhưng vẫn cứ quán niệm thân này từ đầu 
đến chân gôm 32 thứ dơ bân (tóc, lông, móng, gân, xương, máu, mủ, mồ hôi, 
nước tiểu v.v...), tất cả những thứ đơ này được gói gọn trong túi da có chèn thịt 
bên trong. Nếu chúng ta lấy những thứ thức ăn thức uống trong một ngày nhai rồi 
nhả vào một bị ny-lon và đeo trước ngực liệu chúng ta có gần nhau nồi không. 
Nhưng cũng thức ăn đó nuốt tất cả vào bụng, đánh răng sạch sẽ thơm tho, thiên 
hạ nhìn nhau vẫn hấp dẫn như thường. Có những pháp môn tu chỉ là tưởng, 
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nhưng trau dồi nhiều ngày thì từ cái tưởng tục đề chuyền qua cái biết bằng trí tuệ 
đê thấy được cái chân đế, bản chất thực của các pháp. Bản chất thực của các pháp 
vốn không dơ, không sạch, không xa, không gần, không sớm, không muộn, 
không lớn, không nhỏ, không trong, không ngoài. Nhưng khi chưa được tới giai 
đoạn nhìn thấy các pháp như vậy thì trước mắt chúng ta phải tùy thuộc vào các 
pháp tục đế, nhìn thấy mọi sự theo cách trẻ con. Nói đến chữ Nói theo Vi điệu 
pháp, đó chính là cái biết thông qua khía cạnh tục đề, chế định, biến kế sở chấp, 
thi thiết. Biết đó là đồ giả, nhưng vẫn cứ quán niệm thân này từ đầu đến chân 
gồm 32 thứ dơ bân (tóc, lông, móng, gân, xương, máu, mủ, mồ hôi, nước tiêu 
v.v...), tất cả những thứ dơ này được gói gọn trong túi da có chèn thịt bên trong. 
Nếu chúng ta lây những thứ thức ăn thức uống trong một ngày nhai rồi nhả vào 
một bị ny-lon và đeo trước ngực liệu chúng ta có gần nhau nôi không. Nhưng 
cũng thức ăn đó nuốt tất cả vào bụng, đánh răng sạch sẽ thơm tho, thiên hạ nhìn 
nhau vẫn hấp dẫn như thường. Có những pháp môn tu chỉ là tưởng, nhưng trau 
dồi nhiều ngày thì từ cái tưởng tục đề chuyên qua cái biết băng trí tuệ đề thây 
được cái chân đế, bản chất thực của các pháp. Bản chất thực của các pháp vốn 
không dơ, không sạch, không xa, không gân, không sớm, không muộn, không 
lớn, không nhỏ, không trong, không ngoài. Nhưng khi chưa được tới giai đoạn 
nhìn thây các pháp như vậy thì trước mắt chúng ta phải tùy thuộc vào các pháp 
tục để, nhìn thấy mọi sự theo cách trẻ con. Nói đến chữ fưởng ta phải tâm niệm 
một điều: toàn bộ đời sống này y cứ vào hồi ức, vào kinh nghiệm cũ, cái biết cũ; 
y cứ vào suy diễn và liên tưởng. Suy diễn và liên tưởng là nội dung của tâm sở 
tưởng, tức là sở hữu tưởng. Hội họa, âm nhạc, thi ca cũng là liên tưởng là suy 
diễn. Một tòa nhà được xây dựng cũng y cứ trên sự suy diễn và liên tưởng của ai 
đó. Kẻ phàm phu thích cái này cái kia trong năm trần, người ly dục thì không 
thích cái này cái kia, họ muốn tu thiền. Tu thiền là ngó vô các đề mục, cũng chính 
là tưởng. 


2. Thế giới này là thế giới của ¿ho 


Thọ, nếu nói một cách đơn giản, thọ tức là tâm sở thọ trong 52 trong tâm sở thì 
nghèo nàn quá. Thế giới này không chỉ là thế giới của tưởng mà còn là thế giới 
của cảm giác. Từ lúc trong bụng mẹ đến lúc đi vào quan tài chúng ta luôn theo 
đuôi cảm giác. Đứa bé khóc vì đói, vì lạnh, vì ngứa; cười khi cảm thấy thoải mái. 
Cứ thê nó lớn lên và đến khi già thì toàn bộ đời sống cũng chỉ là cảm giác; hoặc 
là như ý hoặc là bất toại. Điều quan trọng là hành giả Tứ Niệm Xứ biết cái gì 
đang xảy ra, cái biết này quí hơn kim cương. Vì sao mình có tâm tham? 


29 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bởi khi có cảm giác như ý thì mình thích. Tại sao mình có tâm sân? 


Vì khi có chuyện trái ý nghịch lòng thì khởi lên tâm sân. Một hành giả đúng mức 
khi thấy mọi sự diễn ra như vậy đừng thêm bớt gì hết, đừng đề mình chìm sâu 
trong cái tưởng. Người không chìm sâu trong ứởzg thì mới tự chủ trong thọ, 
trong cảm giác. Người sông để cái tưởng làm chủ thì không làm chủ được trong 
đời sống cảm thọ. Có một vị sư kia, ngẫu nhiên trong bữa cơm, không hiểu sao vị 
trí của vị này luôn luôn là một cái chén mẻ. Nếu không đề ý thì không sao, còn 
nếu cứ đề ý thì nghĩ là người đọn cơm có ác ý. Vẫn đề ở chỗ là mình đề ý, mình 
coi chuyện đó là quan trọng thì cái chén mẻ đó thành ra nỗi buồn của mình, 
nhưng nếu mình không đề ý thì nó chắng là gì hết. Nếu dùng cái /zởng nhiều quá 
thì cái /o nảy sinh vấn đề. Tu chính là đừng để cho cái øzởng làm chủ. Tu cũng 
cũng chính là làm chủ cái /ho. Khi chưa biết đạo, cái làm cho ta vui toàn là 
chuyện tào lao, khi biết đạo rồi, cái tào lao làm cho vui thì ta không có vui, vậy là 
tu cái thọ. Khi chưa biết đạo, có nhiều chuyện làm ta bực mình, nhưng khi biết 
đạo rồi thì chuyện bực mình không giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa ai chửi 
tôi, tôi chịu không được, bây giờ thì ok. Ngày xưa tôi nhị đói không được, 
nhưng bây giờ, chuyện đói lạnh cũng ok. Nghĩa là mình đang làm chủ cảm thọ 
của mình. Với người đời, có những chuyện họ rất thích, nhưng với người tu, 
chuyện đó không nên, mình không tiếp tục thích nữa, như vậy là đang tu cái thọ. 
Nếu định nghĩa tu là tu cái xúc cũng được. Ngày xưa mắt mình muốn nhìn gì thì 
cứ nhìn, tai muốn nghe gì thì cứ nghe, chân muốn đi đâu thì cứ đi, bây giờ thì 
không: hạn chế tối đa. Vậy là tu xúc. Ngày xưa cái gì làm cho mình vui thì mình 
bất kế trời đất, hôm nay thì mình phải chọn lựa lại. Không phải bất cứ trò vui nào 
cũng tham gia được. Phải là cái gì được phép, hợp pháp, vô tội, có lợi. Có những 
nơi chỗn mà tu sĩ không được đặt chân vào. Tôi là một con mọt sách. Tôi đi Miễn 
Điện, Thái Lan, VN hay Thụy S1, Đức, ở đầu tôi cũng hỏi thăm tiệm sách trước 
cái đã. Bên Thái Lan ngoài chuyện mua sách, có hai món tôi thích đi tìm. Bên đó 
có nhiều tượng Phật đẹp lắm. Thứ hai là có vài món mà ở Mỹ tôi dám mua nhưng 
ở Thái thì không dám, đó như những món bằng lụa, tôi muốn mua làm quà cho 
vài người ơn nghĩa. XuI cho họ, tôi đang đứng ở xứ kinh đô của lụa mà không 
dám bước vảo. 


Nếu nói rằng, hành tinh này, thế giới này, vũ trụ này, và vô lượng vũ trụ khác là 
cảnh giới của cảm thọ thì hoàn toàn không sai. Niềm vui nỗi buồn ở cõi Dục 
không giông như ở cõi Phạm thiên. Ở cõi Phạm thiên họ không có tâm sân, chỉ 
có niêm vui. Cái vui ở đó không có liên hệ đến năm dục như ở cõi Dục giới. Điều 
đó có nghĩa rằng, chỉ riêng cảm thọ thôi đã là cả vấn đề rất lớn. Một người có 
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giáo dục không có niềm vui bệnh hoạn, còn người không được giáo dưỡng thì họ 
không từ nan bắt cứ niềm vui nào. miễn là họ thấy thích. Vì vậy, có những niềm 
Vul của người cư sĩ mà một vị xuất gia không nên bắt chước hay để tâm kiếm tìm. 


3. Thế giới này là thế giới của đức 


Đức Phật dạy rằng: Con chim có điều kiện thì bay về trời, con cá có điều kiện thì 
nhảy xuống Hước, chôn cáo có điểu kiện sẽ trồn về hang, con răn có điễu kiện thì 
chui xuống đất. Cũng vậy, 6 căn của một người không tu tập luôn có khuynh 
hướng đi tìm 6 cảnh. Dù là anh em cùng một nhà nhưng sở thích khác nhau. Có 
người tìm niềm vui qua con mắt. Có người tìm niềm vui qua những øì họ nghe 
được. Có người tìm niêm vui qua những gì họ ngửi. Có người coi nặng hình thức, 
trang phục quân là áo lụa, đồng hỗ, mắt kính, nước hoa đắt tiền. Nước hoa cả 
ngàn đô la họ vẫn mua, những chai nước hoa đất tiền mạ vàng cần hột trên nắp. 
Có người có mê âm nhạc, đầu tư cho những cặp loa rất đắt tiền, cho những đĩa 
nhạc. Có người mê ầm thực, hiền ăn và nơi nào có món ăn ngon là tìm đến. Có 
cô Phật tử bên Mỹ, cô ấy ở nhà lớn hay nhà nhỏ không thành vấn đẻ, xe tốt hay 
xe xấu không thành vấn đề, nhưng thành phố này có nhà hàng nào đó ngon lành, 
ngon miệng ra đời mà cô không biết tới, thì đó là vẫn đề. Có người nặng về xúc, 
8Iường năm phải ê êm ái, áo quân phải mịn màng họ mới chịu. Có người thích 
thiền định, trầm tư mặc tưởng. Thế giới này là thế giới của 6 thức là vậy đó. Có 
người muốn nhìn thế giới này qua cửa mắt, có người muốn nhìn thế giới này qua 
cửa mũi, cửa taI, cửa lưỡi, cửa thân, cửa ý. 


4. Thế giới này là thế giới của hành 
Thế nào là thế giới của hành? 


Chỗ này tôi nói sơ qua cho những người có học A tỳ đàm. Trong 50 tâm sở hành 
uấn có thiện có ác. Trong tâm của một vị A-la-hán, cái thọ uấn, tưởng uấn, thức 
uân giống hệt của mình, nhưng hành uân thì khác mình. Hành uân là yếu tố thiện 
ác trong tâm thức một người. Quí vị nấu ăn thì biết, có những thứ mình bỏ vô, nó 
không can dự vào mùi vị của món ăn, nhưng có những thứ thật sự tạo ra mùi vị 
đặc biệt. Trong một viên thuốc tây, chất trị bệnh không nhiều, nhưng tinh bột để 
làm nên viên thuốc thì nhiều. Trong một dĩa cơm thì thức ăn không nhiều bằng 
cơm. Trong tâm thức của mình có 4 danh uấn: thọ, tưởng, hành, thức. Trong đó 
thọ, tưởng và thức không mang yếu tố quyết định phàm, thánh, thiện, ác. Cái 
danh uân đảm nhiệm vai trò yếu tô quyết định cho thiện ác phàm thánh ở một sát 
na tâm chính là hành uầẫn. Ở tâm thức của một phàm phu có 14 tâm sở bất thiện 


31 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


tùy lúc mà có cái nào. Trong một tâm thiện cũng vậy, 25 tâm sở tịnh hảo cũng tùy 
lúc mà có cái nào. Riêng trong tâm của một vị A-la-hán thì không phải như vậy, 
không có tâm bất thiện đã đành rồi mà các tâm sở xuất hiện trong tâm của các 
ngài cũng không phải là tâm sở thiện mà là những tâm sở mang tính cách duy tác. 
Trong tâm vị A-la-hán cũng có tâm sở tư nhưng nó không tạo nghiệp. Trong tâm 
vị A-la-hán vẫn có phân, vẫn có vô lượng phân; vẫn có tín, niệm, tàm, quý, vô 
tham, vô sân y chang như tâm đại thiện của phàm phu, gọi là thánh hữu học, 
nhưng những cái này như hạt thóc bị luộc không để lại di hậu, hay kết quả. Hành 
uân là một thành tố tâm lý của chúng sinh mà chính cái này quyết định tâm thiện 
hay là ác. 


Nói thế giới này là thế giới của tưởng uấn, là thế giới của thọ uân, là thế giới của 
thức uấn, hay là thế giới của hành uẫn đều đúng hết. Nói răng thế giới này là thế 
giới của thọ uân thì ta cũng phải nhớ rằng luôn luôn có sự can thiệp của hành uân. 
Nói rằng thế giới này là thế giới của tưởng uân thì chúng ta cũng đừng quên răng 
nó luôn có sự can thiệp của hành uân. Nói rằng thế giới này là thế giới của thức 
uân thì ta cũng luôn luôn phải nhớ rằng có sự can thiệp của hành uần. Tu tập là 
tưởng cũng tu được, thọ cũng tu được, thức cũng tu được. 


Thế nào là tu thức? 


Nếu tôi không phải là nhà sư, tôi không phải là Phật tử, tôi muốn nhìn gì thì tôi 
nhìn. Nhưng tôi là nhà sư, là Phật tử, là người tin Phật, là hành giả, nên tôi hạn 
chế chuyện nhìn. Tôi sống trong thiền viện, trong chùa, hay trong nhà với vợ 
chồng con cái, tôi hạn chế tối đa chuyện lui tới để nghe, để nhìn những thứ tôi 
cho rằng không thực sự cần thiết cho đời sống chánh niệm của tôi. Như vậy là tôi 
đang tu với 6 thức. Ngay trong lúc đó cũng là lúc tôi đang tu với 6 thọ. Có những 
niêm vui tôi không muôn có nữa, vì nó là con đường dẫn đến đọa lạc, cũng như 
có những nỗi buôn giờ tôi không còn bận tâm nữa. Hạn chế tối đa những gì 
không thực sự cần thiết trong đời sống, đó là đang tu thọ, đang tu tưởng, đang tu 
thức. 


Nội dung bài kinh này, Đức Phật dạy rằng: Con đường đi đến giải thoát là hành 
trình giải quyết dứt điểm tứ danh uẫn là như vậy. Quí vị nào không hiểu thì có thể 
hỏi thêm, đếm tới 3 không hỏi thì tôi đi. Bây giờ là 8 giờ, tôi chỉ còn có một ít 
thời gian là phải đi đến chỗ người ta cắt cây. Ở cái xứ này, muốn bỏ cây phải thuê 
người ta đem xe tới chở đi quáng. Một chỗ kiếm củi đốt không có, một chỗ muốn 
bỏ cây phải trả tiền, đúng là thế giới của cảm thọ. Xin chào đại chúng. 
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Bài giảng ngày 24-5-2014 ĐƯA ĐẾN ĐOẠN TẬN (UpanTyasutt(a) 


Có một chuyện tôi nhắc tới nhắc lui tính đến hôm nay là ba ngàn tỷ lần rồi mà tôi 
vẫn thấy cần thiết phải nhắc lại đó là Có một chuyện tôi nhắc tới nhắc lui tính đến 
hôm nay là ba ngàn tỷ lần rồi mà tôi vẫn thấy cần thiết phải nhắc lại đó là có bốn 
thứ vô minh[ 1],những ai có lòng cầu giải thoát cần phải nhớ. „những ai có lòng 
cầu giải thoát cần phải nhớ. Không chịu hiểu rằng mọi hiện hữu trên đời này là 
khổ. Dầu là chúng ta hiện hữu trong hình thức nào đi nữa thì nó cũng là khổ. Con 
ong cái kiến khổ đã đành rồi mà cả Phạm Thiên, Đề Thích cũng khổ bởi vì hễ 
còn là phàm phu thì sống hết tuổi thọ trên đó rồi cũng phải quay trở xuống cõi 
khổ. Vì sao? 

Bởi vì mỗi người chúng ta trong vô số kiếp luân hồi đã tạo rất nhiều nghiệp 
thiện, rất nhiều nghiệp ác và có một chuyện ai cũng phải nhìn nhận đó là nghiệp 
thiện luôn luôn là số lẻ của nghiệp ác. Ví dụ, mình có tất cả là 1400 cái tiền 
nghiệp thiện ác thì trong đó thiện nghiệp nhiều lắm thì chỉ có 400 thôi, còn lại 
bao nhiêu là ác nghiệp. Vì sao? 

Vì khuynh hướng tâm lý sinh tử của phàm phu lúc nảo cũng hướng về cái ác 
nhiều hơn là cái thiện. Bạn lành khó kiếm hơn bạn ác, điều kiện làm lành khó 
kiếm hơn điều kiện làm ác. Nếu không tin thì quý vị ngồi xếp bằng lại một ngày 
đi, coi trong hăm bốn giờ đồng hồ đó cái giây phút mình có thiện tâm được bao 
nhiêu phần trăm thời gian so với giây phút mình sống bằng tham lam, sân hận, si 
mê, ganh tỊ, bỏn xẻn, nhỏ mọn, ích kỷ? 

Trong một ngày như vậy có thê nói là chín mươi chín phần trăm thời gian của 
chúng ta là điều bất thiện. Thử nghĩ xem, mình đã biết Phật pháp, đã là tu sĩ, đã là 
Phật tử rồi mà còn tệ như vậy thì những kiếp mình không phải là tu sĩ hay Phật 
tử, không biết đến chánh pháp, những kiếp mình không mang thân nhân loại, 
những kiếp mình làm trùn dễ, ruồi muỗi, cọp beo, heo bò đó ác nghiệp còn nhiều 
cỡ nào nữa. Thế nên, trong vòng luân hỏi thỉnh thoảng chúng ta có được những 
thiện nghiệp và nhờ vậy thỉnh thoảng chúng ta được sanh về các cõi Nhân, Thiên, 
và sau những lần thỉnh thoảng sung sướng đó chúng ta quay trở về sự sa đọa 
thường trực chắc chắn của mình, cho nên nói gì thì nói hễ còn luân hồi là còn 
khô. 


Bắt cứ một cảnh giới nào cũng năm trong vòng kêm tỏa chỉ phối ảnh hưởng của 
tam tướng. Có sanh thì có diệt. Có mặt thì phải có vô thường. Mọi thứ luôn luôn 
trong tình trạng trở thành một cái khác, và mọi thứ, những øì chúng ta nhìn thấy 
trước mặt, khi chúng ta nhận ra nó là cái gì thì nó đã không còn nữa. Mọi thứ 
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biên diệt mau lẹ hơn sự tưởng tượng của chúng ta nữa. Vì vậy hễ còn có mặt hiện 
hữu trên đời này thì chúng ta còn dây dưa với hăng hà vô sô cái khô. 


Hôm qua tôi đã nói rồi, khổ có 3: Tất cả những gì làm cho mình khổ thân khổ 
tâm: khổ khổ. Sự biến mất những gì làm cho mình sung sướng: hoại khổ. Chính 
sự có mặt trong tam giới này mới có cơ hội cho chúng ta gánh hai cái khô trước: 
hành khổ. Có mặt trong tam giới này dù ở hình thức nảo cũng là khổ. Đừng nghĩ 
răng sanh ra ở cõi nảy thì khổ mà sanh ra ở cõi kia thì sướng thôi bây giờ ta bỏ 
cõi này ta cầu nguyện vãng sanh ở cõi kia, đó là một thứ lầm lạc. Không biết rằng 
mọi hiện hữu là khổ, cứ cho răng có chỗ này đáng ở, chỗ kia đáng sống, suy nghĩ 
như vậy được gọi là vô minh trong khổ đề. 


Tắt cả cái khổ của khổ đề được khởi đi, được gầy dựng từ 6 ái. Sáu ái là gì? 


Là thích trong những gì thây, nghe, ngửi, nêm, đụng, và suy tư. Nếu thích trong 
cảnh dục thì chết sẽ trở về cõi Dục tiếp tục sống trong cõi Dục; nêu thích trong 
thiền Sắc giới thì (phải ly dục, tu các đề mục) sau đó chết sẽ trở về cõi Phạm 
Thiên Sắc ĐIỚI. Đắc thiền Sắc giới rồi nhưng không vừa lòng thỏa mãn với thiền 
Sắc giới thì tiếp tục ly dục để tu tập thiền Vô sắc để sanh về cõi Vô sắc cao hơn. 
Nói gom lại, dù thích cái gì cũng là tham ái, thích cái gì cũng là nằm trong 6 ái. 
Chính 6 ái này là nguồn cội để chúng ta tái sanh về các cảnh giới, và chính 6 ái 
này là lý do, điều kiện, nguyên nhân, yếu tố để chúng ta tiếp tục có mặt, tiếp tục 
hiện hữu. Tất cả cái khổ của khô đề được khởi đi, được gầy dựng từ 6 ái. Sáu ái là 
gì? 


Là thích trong những gì thây, nghe, ngửi, nêm, đụng, và suy tư. Nếu thích trong 
cảnh dục thì chết sẽ trở về cõi Dục tiếp tục sống trong cõi Dục; nêu thích trong 
thiền Sắc giới thì (phải ly dục, tu các đề mục) sau đó chết sẽ trở về cõi Phạm 
Thiên Sắc ĐIỚI. Đắc thiền Sắc giới rồi nhưng không vừa lòng thỏa mãn với thiền 
Sắc giới thì tiếp tục ly dục để tu tập thiền Vô sắc để sanh về cõi Vô sắc cao hơn. 
Nói gom lại, dù thích cái gì cũng là tham ái, thích cái gì cũng là nằm trong 6 ái. 
Chính 6 ái này là nguồn cội để chúng ta tái sanh về các cảnh giới, và chính 6 ái 
này là lý do, điều kiện, nguyên nhân, yếu tô để chúng ta tiếp tục có mặt, tiếp tục 
hiện hữu. Tất cả cái khô của khô đề được khởi đi, được gây dựng từ 6 ái. Sáu ái là 


gì? 


Là thích trong những gì thấy, nghe, ngửi, nêm, đụng, và suy tư. Nếu thích trong 
cảnh dục thì chết sẽ trở về cõi Dục tiếp tục sống trong cõi Dục; nêu thích trong 
thiền Sắc giới thì (phải ly dục, tu các đề mục) sau đó chết sẽ trở về cõi Phạm 
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Thiên Sắc giới. Đắc thiền Sắc giới rồi nhưng không vừa lòng thỏa mãn với thiền 
Sắc giới thì tiếp tục ly dục để tu tập thiền Vô sắc để sanh về cõi Vô sắc cao hơn. 
Nói gom lại, dù thích cái gì cũng là tham ái, thích cái gì cũng là nằm trong 6 ái. 
Chính 6 ái này là nguồn cội để chúng ta tái sanh về các cảnh giới, và chính 6 ái 
này là lý do, điều kiện, nguyên nhân, yếu tố để chúng ta tiếp tục có mặt, tiếp tục 
hiện hữu. Tất cả mọi hiện hữu đều là khổ, không hiểu được mọi hiện hữu đều là 
khổ gọi là vô minh trong khổ đề. Không hiểu được 6 ái là gốc tạo ra khổ đề là 
vô minh trong tập đé. Không hiểu được có một trạng thái nằm ngoài khổ đề 
và tập đề là vô mỉnh trong diệt đễ. Muốn chấm dứt khổ, chấm dứt tái sinh 
nhưng cứ loay hoay trong những pháp môn nằm ngoài Bát chánh đạo, giống như 
khát nước mà uông nước muôi. Vấn đề ở đây không phải mình là người Phật tử 
nghe giảng Bát chánh đạo rồi tôn sùng Bát chánh đạo là con đường duy nhất dẫn 
đến giải thoát. Tác dụng dẫn đến giải thoát của Bát chánh đạo không phải là vẫn 
đề tôn giáo mà là vẫn đề khoa học. Sẽ có những người không tin Phật nói với 
chúng ta: 7w fhì có nhiễu con đường giải thoát lắm mà đạo Phật thì chỉ biết có 
Bái chánh đạo thôi cho nên đạo Phát cho rằng Bát chánh đạo là con đường đuy 
nhất dẫn đến giải thoát thật ra các tôn giáo khác cũng có đường hướng tu hành 
dân đến giải thoát. Họ nói gì thì nói nhưng chúng ta phải biết lý do vì sao đạo 
Phật đặt nặng Bát chánh đạo. Vì tất cả cái khô của chúng ta khởi đi từ sự hiểu 
lầm, Bát chánh đạo là con đường giúp chúng ta lỉa bỏ sự hiểu lầm đó. Mọi thứ 
trong trời đất vũ trụ này chỉ là những gì rất đỗi mong manh, có mặt chớp nhoảng, 
tồn tại hư ảo, phù du, ngăn hạn; tùy duyên mà có tùy duyên mà mắt, nên không 
có gì đáng cho chúng ta ghét hay thích. Và trong con người cũng vậy, không có 
con người nào đáng để cho chúng ta ghét hay đáng để chúng ta yêu. Trong toàn 
bộ vũ trụ này chỉ có hai hạng chúng sinh: người đáng thương và người dễ 
thương, chứ không ai dễ ghét cả. Người đáng thương là những người đang 
sông trong bắt thiện, đang chịu khổ. Những người đang thiện, đang sướng là 
người dễ thương. Vì không biết Tử đề nên mình cứ ghét cái này, thích cái kia, từ 
chuyên môn trong đạo Phật gọi là /ham ưu. Trong Tứ Niệm Xứ, Phật dạy: V7 í) 
kheo sống quán thân trên thân, tỉnh cân tỉnh giác chánh niệm, diệt trừ tham ưu ở 
đời. Tham nghĩa là chạy theo, ôm ấp, thích thú, đam mê; zz là chống đối, bất 
mãn, ghét sợ. Một người sông chánh niệm thì không chạy theo thích thú cũng 
không bất mãn chống đối. Chỉ có Bát chánh đạo mới cho người ta một nhận thức 
đúng đắn về bản chất thực sự của vũ trụ, của thế giới. Đó là lý do tại sao Bát 
chánh đạo là đạo để, là con đường duy nhất dẫn đến giải thoát. 

Chính vì vô minh trong Bốn đề nên mới có 3 hành. (phi phúc hành, phúc hành và 
bất động hành)[2]đề tiếp tục tái sinh trong tam giới (Dục, Sắc và Vô sắc giới). Có 
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nhiều vị trời, nhìn thấy dấu hiệu báo tin Bồ tát vừa nhận lời giáng trần tu hành 
thành Phật độ sinh thì nghĩ ngay: /a sẽ đến gặp ngài. Có vị thấy Bồ tát đản sinh ở 
vườn Lumbini thì cũng nghĩ răng: ứø sẽ đến khi ngài thành đạo. Có vị thây Bồ tát 
bỏ ngai đi tu trong Khổ hạnh lâm thì nghĩ: /2 sẽ 2 đến nghe ngài thuyết pháp. 
Nhiều người đã nghĩ như vậy, nhưng tuổi thọ của loài người ngăn quá. Cối Dục 
Thiên thấp nhất là cõi Tứ thiên vương cũng sông được 9 triệu năm nhân loại. 
Năm mươi năm của cõi nhân loại bằng một ngày đêm ở cõi Tứ thiên vương, một 
trăm năm của nhân loại bằng một ngày đêm của cõi Đao Lợi, hai trắm năm của 
nhân loại bằng một ngày đêm của cõi Dạ Ma... Họ sống lâu quá nên khái niệm 
thời gian không giống cõi Nhân loại nên từ khi họ nhìn thấy Bồ tát và dự định 
đến gấp Ngài đến khi họ chợt nhớ ra và đến hầu Ngài thì chỉ còn dịp nhìn thấy 
Ngài lần cuối cùng trong đêm Niết bàn mà thôi (Theo chú giải Kinh Đại Bát Niết 
Bàn, Trường Bộ Kinh). Dân sang nhất thế giới này là dân VN, từ cõi trời đi 
xuống nên mình rất thong thả, “không ăn đậu không phải người Mễ, không đi trễ 
không phải người VN”. Thông báo giảng từ 5 giờ sáng mà giờ này chỉ có chừng 
này người, một lát nữa các vị vô thì tôi đã không còn nữa. Chính vì vậy mà vị 
Phạm thiên nói: Mạng sống bị dắt dẫn, Tuổi thọ chẳng là bao, Bị dẫn đến già 
nua, Không có nơi dừng bước. Ái đem tâm quản tưởng, Sợ hãi tử vong nảy. TôI 
chọn giảng năm giờ sáng để sau đó tôi còn có nguyên một ngày. Giảng càng trễ 
thì đở dang không đi đến đâu. Tôi chọn cách làm việc của TIEƯỜI Âu Mỹ, đúng 
giờ là làm việc. Thậm chí ngày mai không ai vào lớp tôi vẫn tiếp tục giảng, bên 
cạnh tôi có người, tôi giảng cho một người nghe cũng được. Tôi học ở Đức Phật 
câu chuyện này: Chỉ vì đê gặp du sĩ ngoại đạo tên là Ủpaka mà từ gốc bồ đề đi về 
thành Vương Xá Ngài cố ý đi bộ thay vì dùng thần thông. Ông Upaka thấy Ngài 
đẹp nên hỏi: “Ngài có phải là thần tiên? 

” Đức Phật trả lời: 7a chỉ là một người tỉnh thức, một người giác ngộ. Nghe vậy, 
Upaka nói: Vậy cũng hay. Đức Phật nói: . Đức Phật nói: Mai sau khi nào nhớ đến 
ta, cứ đi tìm ta và hỏi “bậc chiến thắng đang ở đâu”, sẽ có người chỉ đường. Về 
sau Upaka đi lang thang và được một người thợ săn đem về hộ độ. Con gái của 
người thợ săn chăm sóc ông và lửa đã gần rơm. Gia đình người thợ săn thấy 
Upaka không có nghề nghiệp gì nên kêu ông đi theo cuộc săn đề lượm thú về. Cô 
vợ ở nhà chế ra một khúc hát[3 ]ru con: “Nín đi con, nín đi con, đứa con trai của 
người du s1, vì một chút tình bỏ hết nợ nước máy, giờ trở về đi lượm thú, lượm 
chim trong rừng cây để sống. Nín ẩi con, nín đi con, đứa con trai của người dụ sĩ 
ngày nào giờ đã bỏ mộng nước mây... ”. Upaka nghe khúc hát bỗng thấy sốc. 
Ngày xưa trời rộng bao la giờ thương một người đàn bà dốt nát quê mùa, mượn 
lời hát ru con mà mỉa mai chồng. Upaka nhớ lời đức Phật, lên đường đi tìm Ngài. 
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Khi đến chùa Kỳ Viên, ông xin xuất gia và đắc quả A-la-hán. Vợ ông dắt con đi 
tìm chồng, cũng xuất gia và đắc quả A- la-hán. Chỉ vì một chút nhân duyên của vị 
này thôi mà Đức Thế Tôn đã đi bộ từ gốc Bồ đẻ về thành Vương Xá đề chuyên 
pháp luân. Trong đời Đức Phật có nhiều trường hợp như vậy, trường hợp cuối 
cùng là một chút từ bi đối với thợ rèn Cunda. Trong bữa ăn cuối cùng đó, thay vì 
nhận của nhiều nØưỜời tiếng tăm, đại thí chủ, Đức Thế Tôn chọn nơi hẻo lánh và 
nhận bữa ăn cuối cùng từ một người thợ rèn. Những hình ảnh đẹp nhất trong đời 
Đức Phật mà tôi lưu ý chính là những øì nhỏ nhặt nhất. Chúng ta cứ tưởng một 
Đậc đại giác như vậy trước khi Niết bàn sẽ có những sắp xếp ghê gớm cho đại sự 
về sau, nhưng không, Ngài chú ý những chuyện rất nhỏ nhặt. Chuyện lớn đã giải 
quyết rôi, trước đó mây ngày, Ngài liên tục thuyết những pháp. bắt thối đê gìn g1ữ 
giêng mối tăng già mai hậu, nhưng trong những ngày tháng cuối, Đức Phật vẫn 
đề ý những chuyện chỉ li sắp xếp cho đời sau. Ngài đặn ngài A Nan “:Søw này fa 
mất rồi, chúng tỳ kheo gọi có tôn tỉ một chút, nhỏ gọi lớn là Bhante, lớn gọi nhỏ 
là Avuso ”. Tôi nghĩ đó là chuyện nhỏ vậy mà Ngài bận tâm chuyện đó. Ngài còn 
dặn ngài Ananda: “Søu khi ta mất rồi sẽ có tiếng đôn xấu cho Cunda, răng thì là 
fa trọng bệnh vì ăn bữa cơm cuối cùng của Cunda. Hãy an ủi rằng, trong đời 
Như Lai chỉ có hai bữa cơm công đức võ lượng là của nàng Sujata, nhờ bữa cơm 
đó mà ta có sức lực đề thiên định và trở thành vị Chánh Đăng Giác, bữa cơm thứ 
hai là của Cunda, bữa cơm cuối cùng trong đời của một vị Chánh Đăng Giác, 
sau bữa cơm này ta viên tịch Niết bàn. Hãy nói với Cunda đó là hai bữa cơm 
quan trọng nhất trong đời vị Chánh Đẳng Giác”. Chưa hết, Ngài còn dặn ngài 
Ananda, “Sau khi ta mát, tỳ kheo Channa xưa giò rất kiêu ngạo, ÿ công đánh xe 
đưa ta đi xuất gia, từ đó sanh tâm kiêu ngạo không tôn trọng, không nhận lời 
nhắc nhở của ai hết, khi ta mất rồi, để giúp đỡ Chamna, hãy dặn chư tăng bỏ lơ 
Channa một thời gian (tiếng Phạn gọi là “phạm đàn” nghĩa là đừng dòm ngó gì 
hếu, đợi đến khi nào Channa cảm thấy hồi hận đến ă ấn nắn sám hồi mới nhìn mặt 
và giúp đỡ”. Ngài đặn thêm ngài Ananda: “K?i ta mắt rồi, tăng chúng tỳ kheo 
đừng quan tâm cúng dường thân xá lợi của ta, mà hãy dành việc đó cho cư sỉ, 
những người có niêm tin, việc quan trọng mà chúng tỳ kheo phải làm là tu tập 37 
pháp Trợ bô đề”. Những giây phút cuối cùng của vị Chánh Đắng Chánh Giác 
đẹp như vậy đó. Đẹp không phải vì những chuyện ghê gớm to tát mà đẹp là vì 
quan tâm đến những việc cần thiết bất kế chuyện đó lớn nhỏ thế nảo trong mắt 
người đời nhận xét. Trong lý tưởng đó, tôi nghĩ mọi người chúng ta nếu cái gì cần 
làm thì làm, còn điều kiện bối cảnh ra sao thì tùy duyên vậy. Khi mình nói với 
nhau là năm giờ mình bắt đầu học, thì dù chỉ có một người tôi cũng nói. Thật ra 
mà nói, tôi nghĩ răng cho đến hôm nay, tất cả mọi người trong room vẫn có nhiều 
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người không hiểu lý do tại sao có lớp học này, thậm chí có người còn ngờ những 
lý do rất là bất thiện nữa. Xin thưa rằng, chỉ một lý do duy nhất: hơn mười năm 
nay thỉnh thoảng tôi vào room Phật pháp, hoặc nghe youtube, hoặc các trang web 
có audio giảng pháp, tôi có một chút giựt mình, sợ hãi vừa chạnh lòng khi thấy 
răng thật là khó hiểu khi Phật tử Nam Tông Bắc phái số người hiểu Phật pháp 
biết ngoại ngữ nhiều lắm vậy mà khi giảng Kinh Tạng người ta hoàn toàn không 
đả động gì đến cái gọi là chú giải hết. Tôi rất lẫy làm lạ khi họ chỉ lật Trung Bộ 
Kinh ra, nhìn bản dịch của HT Minh Châu. họ dùng kiến thức tiếng Việt của họ, 
họ nghĩ ra làm sao thì họ dịch y chang như vậy. Chăng hạn như bài kinh sáng 
nay, trong bài kinh có chữ “công đức”: “447 đem tâm quán tưởng, Sợ hãi tử vong 
này, Hãy làm các công đức... ”. Tăng ni, Phật tử ai mà chẳng hiểu chữ công đức 
này, thế là cứ giảng “công đức” là bồ thí, trì giới v.v... Giảng như vậy không đến 
nỗi sai, nhưng không sát với nội dung bài kinh. Chỗ này có lệch một chút cũng 
không sao, nhưng có những bài kinh rất là quan trọng mà trình bày theo cách 
nghĩ cá nhân thì kẹt ghê lắm. Thứ nhất là bản thân mình không có điều kiện tiếp 
xúc được cái gọi là pháp nhũ, Phật thân. Thứ hai là mình không cho người nghe 
có cơ hội tiếp cận lời dạy uyên nguyên của Đức Phật. Không có gì đáng tiếc cho 
bằng tuệ giác của một vị Chánh Đăng Giác mà được diễn dịch bằng trí tuệ phàm 
phu. Đó là một trong những điều thiệt là đáng tức và thực là đáng tiếc. Chính HT 
Thích Nhất Hạnh trong một bài viết ngăn, hình như là bài Ji nhự một dòng sông, 
có nói một câu mà tôi rất tâm đắc: Điều đáng tiếc nhất là thành tựu trí tuệ, suy tư 
sâu sắc và cực kỳ minh triết của Đức Phật đã bị phàm phu đời sau diễn dịch theo 
nhân quan thiển cận của họ và áp đặt lên những diễn dịch đó, bằng hai chữ 

“Phật ngôn ” rất đổi ngám ngủi. Phật không có nói như vậy, mình cứ giải thích 
theo ý của mình rồi găn chữ Phật ngôn lên đó có phải là mình đồ oan cho Ngài 
không, Ngài có tầm thường như vậy không, Ngài có nông cạn thiển cận như vậy 
không mà mình cứ tùy hứng và một phần là nghĩ đến thính chúng là dốt nên tha 
hồ muốn nói sao thì nói? 

Tôi nhớ VN có cái này vui lắm, mình nói hay nói dở gì họ cũng lên cúng bao 
thơ, nói hay nói đở gì họ cũng võ tay, nói hay nói đở gì họ cũng “sadhu” bề cái 
chùa, nói hay nói đở gì cứ thuyết trên ba thời pháp thì gọi là pháp sư, nói hay nói 
dở gì miễn có một lớp học thì được gọi là giảng sư. Nhiều khi chỉ giảng cách đọc 
kinh Pa]I hoặc Pháp cú, cứ đem câu chuyện ra mà kê xong rồi tán hươu tán vượn 
chút xíu là có lớp học Pháp cú. Kê cũng lạ, kinh điển rất là nhiều nhưng không 
hiểu sao cứ coi Pháp cú như là lá cờ của Nam Tông. Có một ông ở Jacksonville 
bên Mỹ nói với tôi thế này: “7hẩy nói con Bắc tông chớ con đọc kinh Nam tông. 
Quyền Đức Phật và Phật pháp với quyền Pháp cú con đọc tới đọc lui không biết 
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bao nhiêu lần ” . Ông tưởng nói vậy cho tôi vui, nhưng tôi nghe tôi càng thêm 
hận, bởi vì hai quyền đó đâu đủ đề đại diện tiêu biểu cho giáo lý nguyên thủy, 
giáo lý Pã|i đâu. Sau này tôi phát hiện ra là do ông vào trong mây cái room chỉ 
nghe được chừng đó thôi. Mình đánh giá, nhận xét về Phật pháp mà thông qua 
hai cuốn đó thì... không phải tôi chê, nhưng mà hơi nghẻo. Gia tài ông bô mình 
để lại gồm có tám muôn bốn ngàn công đất, trong đó có hằng hà sa số những nhà 
kho chứa đầy châu báu, tự nhiên mình hốt ra có một thau một thúng, thì uống 
quá. Lý đo ra đời của lớp học này chỉ là một chuyện rất là nhỏ thôi; mong sao nó 
là một chút gợi ý cho những vị đang hoặc sẽ giảng Kinh Tạng sau này. Tôi mong 
lớp học này chỉ là một que diêm, chỉ là một tiếng động nhỏ, nhắc nhớ cho thiên 
hạ hãy giải thích kinh tạng theo chú giải đi, rồi mai mốt giải Luật tạng, A-tỳ-đàm 
tạng theo chú giải đi, chứ còn mình suy diễn, diễn dịch theo ý mình thì sau này sẽ 
không còn gì hết. Trong kinh, Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ kheo, thuở xưa có 
một địa phương tên là linaka có cái trồng bằng da rất tốt, môi lần trong làng có 
chuyện gì cân hội họp thì người ta đánh cái trồng đó lên. Lâu ngày cải trồng đó 
có cái tên là trồng Atmaka, giông như mình có trông Ngọc Lũ, Đông Sơn vậy. 

T rồng này bằng da nên lâu dân nó bị húng, người ta dùng da vá lại, vá nhiêu lần 
nhiêu lỗ, dù vá bao nhiêu ấi nữa nó vẫn mang tên là Trồng Amaka. Này các t} 
kheo, rồi một ngày kia hình dáng chất lượng của trồng cũ không còn nữa nhưng 
người ta vẫn gọi đó là trồng Amaka. Này các tỳ kheo, sẽ có một ngày, sẽ có một 
thời, giáo pháp của Như Lai bị hiểu sai, bị xuyên tạc báng bồ nhưng người ta 
không biết và người ta vẫn cứ gọi đó là lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Như 
Lai. Sẽ có một ngày chúng ta vào chùa thấy cúng bái xin xăm gieo quẻ thờ phụng 
tào lao nhưng vẫn đề tắm biển to là Chùa, Đạo Tràng... Có chuyện rất lạ lùng 
khó hiểu và rất đáng tiếc là toàn bộ PG hôm nay được đặt trên nền tảng của Tam 
tạng dầu là Hán Tạng hay Pä|i tạng nhưng tủ Kinh Tạng trong mỗi chùa là một 
nơi chốn mà hiếm được người ta chú ý đến nhất. Đó là một điều rất là đáng buôn. 
Cho tôi nói câu này dễ ghét một chút, ví dụ thôi, nếu đúng là chùa của tôi, và Phật 
tử đúng là đệ tử, học trò của tôi, thứ nhất là trong chùa tôi, tôi sẽ dành cho đại 
tạng một vị trí quan trọng cực kỳ, và thay vì làm tháp thờ xá lợi tôi sẽ làm tháp 
thờ Tam tạng. Vì sao, vì tôi không tin xá lợi, không phải vì tôi không tin Phật mà 
vì tôi quá quí Đức Phật, tôi nghĩ nhiều lắm Ngài đề lại 5kg xá lợi. Thử nghĩ trong 
hằng hà sa số vũ trụ biết bao nhiêu người có thần thông có đức độ họ muốn thờ 
xá lợi của Đức Phật, họ xứng đáng hơn mình nhiều; Chư thiên Phạm thiên trong 
hằng hà sa số vũ trụ, đến cả trong kinh nói lá y Ngài mặc người ta cũng đem thờ, 
cái năm tóc Ngài bỏ đi trong lúc đi xuất gia Đề thích cũng đem về thờ, có nghĩa 
là chút xương của Ngài khi đã thành Phật còn quí cỡ nào nữa; mình tu hành đàng 
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hoàng chư thiên còn cho mình thờ chứ mình tu tào lao đời nào chư thiên họ để 
cho mình. Tôi không tin là hôm nay trên hành tinh này còn xá lợi Đức Phật. Nếu 
có thì hiếm ghê lắm chỗ đó phải có cao tăng thạc đức tu hành mới có, dù quí vị 
nghe rất là phiền nhưng tôi vẫn phải nói là tôi không tin xá lợi. Có là có ở đâu 
chứ ở trên hành tỉnh này tu kiêu cà chớn làm gì chư Thiên để cho mình thờ, cái 
quan trọng hơn chính là Tam Tạng. Nhưng khô một chỗ, tủ Tam Tạng thì chùa 
có chùa không, mà nếu có thì Phật tử không biết trong đó là cái gì, không ai thèm 
dòm ngó. Chỗ đáng dâng hoa dâng hương quỳ lạy đó chính là Tam Tạng, vì đó là 
gốc của PG. Nếu là đệ tử của tôi thì tôi cũng sẽ hướng dẫn họ chú trọng Tam 
Tạng hơn hết, vì họ chỉ là Phật tử khi họ biết dòm ngó Tam Tạng. Chuyện vô 
cùng quan trọng nữa là càng hiểu nhiều Phật pháp thì công đức lúc bó thí trì giới 
sẽ lớn hơn. Trong A-ty-đàm có nói thiện hợp trí và thiện ly trí, tức là tâm thiện có 
trí đi cùng. Đừng tưởng tâm thiện hợp trí của tôi, của ông A, và ông B giống 
nhau. Cái tâm đại thiện hợp trí của ông A khác ông B vì cái biết của ông A nhiều 
hơn hoặc ít hơn ông B. Càng biết nhiêu về Đức Phật thì khi lạy Phật công đức 
nhiều hơn, còn mù tịt về Đức Phật thì khi lạy Phật cũng giống như lạy một ông 
thân. Khô một chỗ là Phật tử không được nhắc những chỗ này, cứ căm đầu cắm 
cổ làm phước, cứ móc túi móc tiền ra cúng. Càng dốt Phật pháp chừng nảo thì 
tâm hợp trí càng nhỏ càng bé, càng ít tác dụng chừng nấy. Mắc chứng gì vô chùa 
sợ Tam Tạng sợ kinh điển, sợ kinh cắn hay sao mà không dám học. Đi nói xấu 
tăng mi thì dám nói mà đi học đạo thì sợ bị la, vì sao, bởi vì mình là người cõi trên 
xuông, coi thường thời gian, coi trăm năm chỉ là rác, coi thường cơ hội gặp 
Chánh pháp. Đối với người Miến, họ quý cơ hội học Phật pháp, cơ hội trau đồi trí 
tuệ, cơ hội hành thiền lắm. Ý thức thời gian là mong manh, làm ơn làm cái gì đó 
cho đáng. Cơ hội của con rùa mù 100 năm trồi lên mặt biển một lần mà chui đầu 
vô lỗ ván là cơ hội khả thể (possibility) rất thập. Cơ hội làm người còn khó hơn. 
Ngày xưa tôi nghĩ trong kinh dọa thôi, giờ già thì mới tin. Một ngày mình sống 
bằng tâm con người không nhiều, mà băng tâm thú nhiều hơn: đói ăn khát uống. 
Ni cái, trồng mái, nam nữ tìm nhau. Ai đụng tới mình thì mình phản ứng tự vệ 
“cầu xực xí quách”; dù mình có là tiến sĩ, bác sĩ, luật sư gì đi nữa cũng chỉ quần 
quanh cách sống đó thôi. Nếu mình sống như cái gì thì khi chết về với cảnh giới 
đó, mình sông với tâm của loài nào thì mai mốt mình về cộng trú với loài đó. 
Kiếp người ngắn ngủi và làm ơn nhớ điều này, chúng ta có 100 đồng, chia ra 
thành 5 tờ 20 đồng, giá trị của tờ nào cũng ngang nhau. Nhưng 100 năm của kiếp 
người thì không giống như vậy, 20 năm đầu đời mình có biết gì đâu, mình chỉ 
chớm trưởng thành, từ 20-60 thì chững chạc ngon lành, nhưng từ 60-60 thì hai 
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mươi năm đó sẽ không như giai đoạn 20 năm của những năm trước đó, khi đó 
bệnh tật già nua tràn về, còn từ 80 -100 thì chờ vắt đi. 

Nhớ cái so sánh trên mới thấy bài kinh này là bài kinh đáng để lưu tâm, Phạm 
Thiên nói sống ít quá chứ nếu ráng tu thiền về cõi Trời sống lâu hơn. Đức Phật 
mới nói rằng: Sợ chết rồi tu thiền về cõi trên, sống hết tuổi thọ rồi cũng về cõi yêu 
nữa. Vì vậy Ngài sửa lại bài kệ của Phạm Thiên một câu thay vì: “4ï đem tâm 
quán tưởng, Sợ hãi tử vong này, Hãy làm các công đức, Đưa đến chơn an lạc ” 
Ngài nói: Ai đem tâm quán tưởng, Sợ hãi tử vong này, Hãy bỏ mọi thế lợi, Tâm 
hướng câu tịch tịnh. ” Theo chú giải, “Làm các công đức” ở đây là tu tập các tầng 
thiền định đề về Phạm thiên. Thể lợi là 1okzmisam. Nếu không đọc chú giải, chỉ 
dùng kiến thức Hán Việt sẽ giảng “thế lợi” là danh lợi, lợi ích vật chất của thế 
gian. Thế lợi ở đây trong tiếng Pãli chỉ cho 3 hành|4]. Ba hành là từ 4 vô minh 
mà ra. Tịch tjnhlà Niết bàn. Cái quan trọng nhất của người Phật tử là phải biết 4 
thứ vô minh này. Bốn để là toàn bộ vấn đề của vũ trụ, là toàn bộ vẫn đề của sinh 
tử, là toàn bộ vẫn đề của phàm và thánh. Nội dung bài kinh Chuyên Pháp Luân 
nói gì? 

Bồn thánh đề là nội dung chính của bài kinh Chuyển pháp luân. Nếu Bồn thánh 
để là một vẫn đề nhỏ, tầm thường thì một vị Chánh Đăng Chánh Giác nhất thiết 
trí như vậy sao lại lấy làm đề tài để chuyền pháp luân? 

Khi Ngài giảng bài kinh Chuyên Pháp Luân thì cả ngàn vũ trụ bị chân động. Sau 
buổi học này, mong là bà con dù Nam hay Bắc tông hãy nhớ khái niệm căn bản 
về Bốn đề. Hôm trước tôi về Sài Gòn gặp mây cô tu nữ. Tôi nói với họ rằng, 
chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm trong việc học hiểu Phật pháp. Tôi hỏi 
một cô Phật tử: GŒ¡# giới là sao? 

Cô âm a âm ớ đại khái là “không phạm giới”. Hiểu như vậy là chết rồi. Một đứa 
bé còn bú nằm trong nôi làm sao phạm giới, vậy nói là nó đang giữ giới hay sao? 

Giữ giới có nghĩa là gặp hoàn cảnh thử thách cám đỗ, lẽ ra phải phạm nhưng 
mình không phạm, đó mới gọi là giầy phút giữ giới. Mình không nhớ mình là tỳ 
kheo, sa di, cư sĩ.., đang chạy xe ngoài đường, giây phút đó đâu phải là giữ giới. 
Giới chỉ được kê là giới khi mình có lòng tác ý mà thôi. Nếu như mình sống bình 
thường, vẫn nghe pháp, vẫn xem kinh, vẫn kinh hành, vẫn tọa thiền, nhưng bỗng 
có tiếng nhạc đâu đó vọng tới đúng ngay bài nhạc mình thích mà mình vẫn chánh 
niệm; hoặc buổi chiều đói lắm, mình nghe mùi chiên xào thơm phức, thèm lắm, 
người ta mời mà mình vẫn không ăn, đó là giữ giới. Tôi còn hỏi vị đó: Thể nào là 
chánh nghiệp, chánh ngữ, chành mạng? 

Các vị có tin nôi không, 4 cô tu nữ lanh lẹ xông xáo của chùa Phước Sơn, đi 
chung một xe khoảng hai chục cô, xung phong trả lời. Một cô trả lời: Chánh 
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nghiệp là nghề nghiệp chơn chánh. Trời nóng mà nghe câu trả lời tôi càng nóng 
hơn. Tôi hỏi một cô 1m lặng: Có có học Vĩ điệu pháp không. Cô đáp: đạ có. Tôi 
nói cô trả lời, cô nói, “Chánh ngữ là nói lời chân chánh”. Người ngồi kế bên 
hích cùi chõ cô một cái “Không phải nói lời chân chánh mà lời nói chân chánh `. 
Còn chánh mạng thì suy nghĩ cả buổi rồi trả lời: “Nghề nghiệp chân chánh”: 
chánh nghiệp thì trả lời là “hành động chán chánh ”. Xin hỏi bà con, ba cải định 
nghĩa đó có đúng chưa, có đủ chưa? 

Tôi gợi ý cho quí vị một chuyện, cái định nghĩa Bát chánh đạo từ hồi đó đến giờ 
tăng ni Phật tử VN phô biến trao truyền cho nhau cứ giải thích như vậy đó. Nếu 
quí vị nói đúng thì tôi cũng đồng ý là đúng nhưng không đủ. Vì sao? 

Ở đây ai có học A-tỳ-đàm thì biết, Bát chánh đạo có mặt đầy đủ trong một sát na 
thánh đạo; khi mình từ phàm sang thánh thì diễn biến tâm lý lúc đó phải có xuất 
hiện một tâm thánh đạo, thí dụ như tâm Sơ đạo, Nhị đạo, Tam đạo, Tứ đạo. Ngay 
trong tâm Sơ đạo có đủ Bát chánh đạo; nếu định nghĩa “chánh ngữ là lời nói chân 
chánh, chánh nghiệp là hành động chân chánh, chánh mạng là nghề nghiệp chân 
chánh” thì tôi xi hỏi, trong một sát na tâm, (theo A-tỳ-đàm giải thích, chỉ một 
búng ngón tay là vô số sát na tâm sanh diệt) thì 3 thứ định nghĩa này làm sao lọt 
vô được một sát na? 

Hiện giờ tôi đang uống một loại thuốc, Herba S, thuốc này chiết suất từ bông và 
trái Artichaut. Bên cạnh đó tôi cũng đi chợ mua bông Artichaut. Khi tôi cầm hộp 
thuốc Herba S này tôi thấy có ghi chữ ArtIchaut nhưng Artichaut này không 
giống như cải Artichaut tôi nấu trong nồi. Nó vừa giống và vừa khác. Cái viên 
thuốc nhỏ xíu mà tôi uống nó cũng là Artichaut, mà cái bông tôi bỏ vào nồi nấu 
cũng là Artichaut. Cái bông nó to cỡ nào mà viên thuốc nhỏ cỡ nào. Chánh ngữ 
chánh nghiệp chánh mạng nói ở trên cũng vậy... Bữa nay tôi lên trú xứ trên núi 
để làm cỏ, cưa cây khô, hôm qua mới mua cây cưa điện, giờ tôi phải đi rồi, khô 
lắm chớ không phải sướng như bà con tưởng. Chúc bà con một ngày vui, ngày 
mai gặp lại. 

#NhậtKýChépBăngKinh: #Nhị Tường; #SưGiácNguyên 

[L] Xem bốn vô minh trong bài giảng ngày 22-5-2014 

[2l Xem 3 hành trong bài Kinh Bộc Lưu giảng ngày 22-5-2014 
[5] Một bản dịch khác: 


"- Âu ơ... ru con, con ngủ cho ngoan 
Cha con ân sĩ... lượm thịt săn giữa rừng 
Âu ơ... ân sĩ rớt bát nửa chừng 
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Vì con, vì vợ còng lưng tháng ngày." 


(Ngàn xưa hương bồi- Minh đức Triều Tâm Ảnh) 
[4l Xem 3 hành trong bài kinh Bộc Lưu 
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Bài giảng ngày 25-5-2014 BAO NHIÊU PHẢÁI CÁT ĐOẠN 
(Katichindasutta) 


Bài kinh số 4 (Bài kinh số 4 (Thời Gian Trôi Qua) có nội dung trùng với bài số 3 
0 có nội dung trùng với bài sô 3 (Đưa đến đoạn tận) nên chúng ta bước qua bài 
số 5: ) nên chúng ta bước qua bài số 5: 8ao nhiêu phải cắt đoạn. 


Tựa đề theo chánh kinh, bản dịch của HT Minh Châu: “Bao nhiêu phải cắt 
đoạn”. 


“Đứng một bên, vị thiên ây nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 
Phải cắt đoạn bao nhiễu, 

Phải từ bỏ bao nhiễu, 

Ti tập thêm bao nhiễu, 

Vượt qua bao trói buộc, 

Để được có danh xưng, 


Tỷ-kheo vượt bộc lưu? 


2 


Trong trường hợp này “vượt bộc lưu” là danh từ. Nguyên phẩm này toàn là 
những vị Trời xuống hỏi pháp. Những bài kinh có điểm tương đồng thì người ta 
gom lại cho gọn. Nước chảy mạnh là cuông lưu, bạo lưu, bộc lưu. Chữ ˆogha' 
này có hai nghĩa: phiền não hay luân hồi cũng được gọi là Bộc lưu, trong trường 
hợp đặc biệt nào đó. Phiền não được gọi là cuồng lưu, bạo lưu vì chúng cuốn 
phăng chúng ta đi biên biệt, đầy bất trắc, không lường trước được nơi về. Một bậc 
thánh như vị Tu-đà-hoàn, Nhị quả hoặc Tam quả, đi đâu về đâu còn đoán ra, còn 
hành trình sinh tử của một kẻ phàm phu thì vô cùng bất trắc. Chín giờ đêm tối 
nay ta còn đang là một vị bác sĩ đứng đầu bệnh viện nhưng hai giờ sáng hôm sau 
rất có thê ta tái sinh vào bụng của một con chuột nái nằm dưới ống công của bệnh 
viện đó. Chuyện đó không có gì lạ. Sáng hôm nay ta là một người ăn mày ở một 
góc phố nghèo hẻo lánh, rất có thê đêm nay ta là vị Trời ở cung trời Đao Lợi có 
một tòa lâu đài cao vút đầy vàng bạc, âm thanh ánh sáng mùi hương như ý. Đó là 
hành trình sinh tử của kẻ phàm phu. Kẻ phàm phu đứt khoát không thể được gọi 


45 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


là kẻ vượt khỏi bộc lưu vì người như chúng ta chỉ như những chiếc lá bị cuốn 
phăng trên đó nên trong trường hợp này chữ “og/a/o ` này chỉ dành cho vị 
thánh mà thôi. Ở đây Đức Phật trả lời rất ngăn gọn và Ngài biết răng trả lời như 
vậy đã quá đủ cho người hỏi rồi. Trong chánh kinh Đức Phật trả lời như thế này: 
Tu tập thêm năm pháp (lực), Vượt qua năm trói buộc, Để được có danh xưng, Tỷ- 
kheo “vượt bộc lưu ”, diễn dịch theo ngôn ngữ chúng ta bây giờ là như thế này: 
ngôn ngữ chúng ta bây giờ là như thế này: Để xứng đáng với danh hiệu là một 
người vượt bộc lưu thì đương sự phải từ bỏ năm pháp, tu tập nắm pháp và 
phải vượt qua năm thứ trói buộc thì mới xứng đáng là vượt bộc lưu. 


Có người phản ảnh với tôi, trong lúc thuyết giảng tôi nói quá nhanh. Cái room 
này độc đáo một chỗ là giống thực tế như ngoài đời: chánh pháp vẫn còn đó thôi 
nhưng người nghe chánh pháp thì có những điều kiện đặc biệt; chánh pháp vẫn 
còn đó thôi mà có người không nghe được chánh pháp bởi vì họ ở trong một 
hoàn cảnh đặc biệt. Tam Tạng còn đó mà có người không hề biết tới, tôi vẫn còn 
đó mà có người không nghe thật là độc đáo. 


Thế nào là “thánh”? 


Mặc Tử, Mạnh Tử cũng được gọi là thánh, thậm chí làm thơ hay như Lý Bạch 
cũng gọi là thánh, nhất là dân chat trên mạng ở VN cũng phong thánh cho bất cứ 
ai nôi trội về một mặt nào đó, trong khi PG Nam Tông chữ /hánh rất khó xài, 
không phải trường hợp nào cũng xài chữ /hánh được đâu. Bây giờ đi vào sở giải, 
ở đây Đức Phật dạy răng muôn được gọi là một vị vượt bộc lưu, nói nôm na là 
xứng danh một bậc thánh phải là người tối thiêu phải có khả năng làm mắt đi 
được phàm tánh của mình, chăng hạn như vị Sơ quả Tu-đà-hoàn, vị này không 
còn khả năng luân hồi nhiều hơn bảy kiếp. Các vị cứ tưởng tượng dòng luân hồi 
thăm thăm, “tiền tiên vô thi, hậu hậu vô chung”, xét về trước không biết bắt đầu 
từ hồi nào, nhìn về sau không biết kết thúc ở điểm nào. Đức Phật từng đạy: Này, 
các tỳ kheo nếu lấy tất cả cây cối trên hành tỉnh này, chẻ nhỏ thành từng que, số 
cây trên hành tỉnh này có thể hết đi nhưng số lần ai đó làm cha làm mẹ kê không 
hết. Ngài từng dạy máu lệ đồ ra trong luân hồi nhiều hơn nước trong bốn biển 
hôm nay bởi vì dòng luân hồi đài lắm. 


I. Năm hạ phần kiết sử (Olambhãgiyãsam-yoyan3) 
Muốn vượt khỏi bộc lưu, để được gọi là hiền thánh đúng nghĩa thì năm pháp cần 


phải vượt qua, cắt đứt, đó là năm hạ phần kiết sử. “Ozzm' là “bên dưới”, “hạ 
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liệt”, “ddham ` là “ở trên”, “kamadhaứu : “dục giới”. Năm hạ phân kiệt sử gôm có: 
thân kiên, hoài nghỉ, giới cám thủ, dục ái, và sẵn. 


1. Thân kiên (ahankara — châp là tôi, mamankara — châp là của tôi): cái nhận 
thức sai lâm cho răng là đáy là tôi, đáy là của lôi - ngã và ngã sở. 


Nói chuyên môn một chút, tôi có sắc uân, thọ uân, tưởng uấn, hành uẫn và thức 
uấn, 5 uấn đó là tôi và tôi có danh sắc đó; mắt mũi tai này là của tôi và tôi chính 
là mắt mũi đó. Có lần Đức Phật đến thăm một vị tỳ kheo, Ngài hỏi có đau đớn 
lắm không, vị tỳ kheo đó đáp: Bạch T' hế Tôn, đau đớn đến nổi con nghĩ là chết 
tốt hơn là tiếp tục Sống mà chịu đựng nỗi đau đó. Đức Phật dạy rằng: Trước mắt 
ngươi đừng nghĩ răng cơn đau đó là của tôi, tôi chính là cơn đau đó, danh là 
danh và sắc là sắc, cả danh lẫn sắc đó không phải là ngươi, cái mà ngươi vẫn 
nghĩ rằng nhiêu đời nhiêu kiếp đây là tôi đây là của tôi là một thứ ngộ nhận. Đôi 

với tôi, đây là một cách câu an tuyệt vời bậc nhất dành cho người đang bịnh. Ngài 
từng dạy ráng hãy tâm niệm dù có bị xơ gan, bị ung thư, bị ruột thừa, bị cái gì đi 
nữa thì cũng đừng đề tâm bịnh, đừng để tâm mình cuốn vào trong đó. Có thê nói 
răng thân kiến chính là gốc của sanh tử, một vị Tu-đà-hoàn khi không còn thân 
kiến nữa thì khả năng sinh tử của vị này bị cắt đứt, chỉ còn tái sanh nhiều lắm là 
trong vài kiếp nữa bằng cái trớn (quán tính). 


2. Hoài nghỉ: Sự hoang mang nghỉ hoặc không biết tôi là ai, ở đâu tôi tới, tôi sẽ 
đi về đâu, và báy giờ tôi nên làm cải gì. Đó là một thứ phiên não, là con đẻ của 
thân kiên. 


Khi chúng ta còn khỏe, còn trẻ, chúng ta theo đạo Hồi, đạo Phật, đạo Chúa và 
trọn vẹn niềm tin. Khi không có đau bệnh nặng, không mất mát, không chịu cảnh 
sinh ly tử biệt, khi đang giàu có, quyên lực, thì mình hết lòng tin Chúa, tin Phật, 
và hết lòng tin vào lý tưởng chính trị này, lãnh tụ chính trị kia, nhưng một khi 
chúng ta bị đau bệnh nặng hoặc đối diện với nỗi khổ nào quá lớn thì đâm ra bàng 
hoàng hoang mang. Từ bàng hoàng chuyền qua hoang mang chỉ một giây thôi. 
Minh không biết mình là ai, từ đâu tới và sẽ đi về đâu. “7rời ơi là trời, tôi làm cái 
gì mà chồng tôi%ợ tôi đối xử với tôi như vậy. Trời ơi là trời, tôi có ăn ở thất đức 
øì đâu mà cha mẹ tôi, con cái tôi, lìa bỏ tôi. Tôi có dc đực, có làm cái gì đầu mà 
bị lừa đảo, thân bại danh liệt thể này ”. Khi khỗ quá mình không biết phải làm gì. 
Khi vui vẻ thì mình có vẻ hạnh phúc lắm và dễ dàng có thứ hạnh phúc thơ ngây, 
nhưng khi đối diện với nỗi khổ niềm đau lớn quá lúc đó mình mới nhận ra một 
điều là mình biết về mình quả ít. Chăng hạn như giáo sư Rhys Davids, một học 
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giả nghiên cứu về Phật học Pã|i và cũng là con chim đầu đàn của Hiệp hội The 
Pãli Text Society. Vị này khi còn khỏe mạnh dành hết thời gian, công sức, tiền 
bạc để nghiên cứu Phật pháp đùng một cái đứa con trai yêu quý qua đời, vị này 
bất mãn vì sao mình đã dành cuộc đời cho Phật pháp mà bị đại họa lớn như vậy, 
vị đó chuyên qua Thông thiên học. Thông thiên học là một giáo phái coi nặng 
Đức Phật Di Lạc, trong đời không gặp được Đức Phật Thích Ca thì dốc lòng dốc 
sức để gieo duyên lành chờ gặp đức Phật ra đời tựa như Cao Đài, Hòa Hảo Việt 
Nam chờ hội Long Hoa, chờ Thánh vương ra đời. 


Tôi nhớ một câu chuyện thế này, có một anh chàng bị bệnh tâm thần, cứ tưởng 
mình là một hạt thóc, nhìn thấy con gà nào cũng cuống quít lên chạy trốn. Anh đi 
chữa bệnh bằng phân tâm học, và sau một thời gian điều trị, tình trạng đã có vẻ 
khả quan. Khi chia tay bác sĩ, anh nói với một giọng quả quyết: “Bác sĩ cứ yên 
tâm, tôi khỏi bệnh rôi. Tôi là một con người, không phải là một hạt thóc ”. Nhưng 
chỉ vài phút sau, anh hối hả chạy trở về phòng mạch, mặt cắt không còn hột máu. 
“Con gà... con gà nó đuối tôi ”, anh lắp bắp. “Sao vậy? 


“Người bác sĩ ngạc nhiên. “⁄4nh khỏi rồi mà. Anh đâu phải là hạt thóc ” — 
“Vâng”, anh chàng buồn bã trả lời. “Vấn biết lôi không phải là hạt thóc, nhưng 
khốn nổi con gà nó vẫn tưởng tôi là hạt thóc... ”. Với nhiều người đó là câu 
chuyện cười nhưng với tôi đó là một câu chuyện rất là minh triết, minh họa cho 
cái gọi là phàm phu của chúng ta. Trước khi biết Phật pháp, chúng ta nghĩ rằng 
đây là tôi, đây là của tôi. Khi ai đó nói gì đó làm gì đó mà chúng ta thấy họ xúc 
phạm mình, làm tốn thương mình, làm cho mình bị sốc, bị đau khổ mình ngủ 
không được, hoặc khi ai đó khen tặng mình khi mình được danh dự, quyền lực, 
chức vụ nào đó mình sung sướng ngủ cũng không được, trong những trường hợp 
đó chúng ta bị cuốn hút mãnh liệt ghê lắm. Nhưng đến khi mình biết đạo rồi, 
mình thấy cái gì cũng là đồ giả thôi. Khổ thay, mình chưa cắt bỏ 5 hạ phần kiết 
sử, có nghĩa là thân kiến vẫn còn nguyên đó, hoài nghi vẫn còn nguyên đó, cho 
nên học cho vui vậy thôi, miệng nói như con nhồng con sáo con cưỡng vậy thôi, 
chớ khi mình bị ai đó nói hay bày tỏ biểu lộ cử chỉ mình cho là xúc phạm làm tổn 
thương mình thì phải nói mình chịu không nổi còn khi cuộc đời khen tặng vinh 
danh thì sung sướng mất ngủ. Thân kiến hoài nghi vẫn còn đó y hệt như anh 
thanh niên nói trên, lúc đầu anh ta tưởng mình là hạt thóc sau không biết mình 
không phải hạt thóc nhưng lại sợ mây con gà không biết điều đó, có nghĩa là cái 
biết của ảnh có vẫn đề. Có nhiều Phật tử học được 3 mớ Vi diệu pháp, dự vài ba 
khóa thiền rồi cảm thấy mình cao siêu rồi từ đó sinh kiêu ngạo. Trong số những 
người tôi quen có số người bị tâm bịnh mà chỉ có trời cứu thôi. Họ đam mê Phật 
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pháp, họ nghiên cứu Kinh Tạng, không từng biết Vi diệu pháp, mà chỉ bỏ thời 
gian nghiên cứu Kinh Tạng thôi. Nhìn qua không thấy ai nghiên cứu như họ, như 
vậy họ là độc tôn rồi. Điều đáng tiếc và đáng buôn là khi mình chấp đây là tôi, 
đây là của tôi đã đành rồi mà còn có cái bậy thê thảm hơn nữa là biết đạo rồi thì 
mình vẫn tiếp tục chấp mà chấp theo kiểu khác. Ngày xưa mình chấp đây là danh 
của tôi, đây là lợi của tôi, đây là vợ con chồng con của tôi, đây là nhà cửa của tôi 
còn bây giờ biết đạo rồi mình chấp thủ đây là kiến thức của tôi đây là cái đạo 
hạnh của tôi đây là trí tuệ của tôi đây là thiền Quán thiền Chỉ của tôi... 


Nếu mình có cái nghi hoặc ở mình thì mình cũng sẽ nghi hoặc ở người khác và 
nghi hoặc cả cuộc đời này. Cái nghĩ hoặc đó quan trọng lắm, nếu mình biết rõ tất 
cả chỉ là chừng đó những thành tố do duyên mà có, do duyên mà mắt và mọi thứ 
đang chờ vô thường đang chờ bị biến hoại, nếu hiểu đúng như vậy thì ôn rồi. Nếu 
chúng ta còn có gút mắc nào đó đối với cuộc đời, đối với những người mình 
thương, đối với những người mình ghét, đối với những người mình tôn trọng và 
đối với những người mình coi thường thì rõ ràng chúng ta còn nhiều vấn đề lắm. 
Nếu chúng ta có cái nhìn của bậc thánh thì đơn giản lắm, nó chỉ là nó, không 
thêm bớt, không vẽ vời tô điểm, không suy diễn, không suy luận. 


3. Giới cắm thủ: Sự tuân thủ những giáo điêu/ tin điều nằm ngoài Bát chánh đạo, 
hướng tới cứu cánh giải thoát không phải Niết bàn. 


Khi mình không biết rõ mình là ai, mình là cái gì ở đâu mình tới, sẽ đi về đâu thì 
sẽ dẫn đến hệ lụy thứ ba đó là những khi mình thấy mình khổ quá, cô đơn hiu 
quạnh quá thì mình rất dễ dàng tìm đến chỗ nương tỉnh thần nào đó nằm ngoải 
tinh thần của Bát chánh đạo. Đức Phật ØỌI cái sự tùy miên và bắt cân đó là giới 
cắm thủ, ví dụ như hành trì và tuân thủ những tín điều lạ lùng như thờ ông Tư bà 
Tám, đạo nước nóng nước lạnh. ..hoặc khổ hạnh như bên Ấn Độ không mặc áo 
quân øì hết, lẫy phân bò trét lên người, cả ngày treo chân, chóng đầu v.v..., vỚi ý 
mong được thanh tịnh hơn, mai mốt sẽ được về trời hoặc vê cảnh giới thiên đàng 
nào đó, hoặc như bên Hồi Giáo họ tin nếu họ chết vì đạo thì về trời và mỗi đàn 
ông được 47 cô tiên đẹp tuyệt vời, mà tôi nghĩ trên đó họ không còn trùm mặt 
nữa, vì trùm thì còn gì đẹp nữa, chung quanh thì lúc nào cũng có dòng sông đầy 
rượu. Quí vị nghĩ xem thiên đường mà chỉ toàn gái đẹp và rượu thì làm sao mà 
mây ông ôm bom tự sát lại không khoái, dù lúc còn sông ở cõi người thì đạo Hồi 
cắm tín đồ uống rượu, sa đọa, trác táng bê tha, nhưng phần thưởng lại hứa hẹn 
như vậy đó. Rồi cứ tin như vậy mà mỗi ngày năm lần hướng về thánh địa Mecca 
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câu nguyện. Mỗi một năm có một tháng Ramadan, nhịn ăn một ngày, chỉ ăn trở 
lại sau khi mặt trời lặn. Đó gọi là Ciới câm thủ. 


4. Dục ải: niềm đam mê chấp thủ trong 5 cảnh dục gôm: cảnh sắc, cảnh thính, 
cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Cảnh sắc là những gì mình thấy, cảnh thỉnh là 
những gì mình nghe, cảnh khí là những gì mình ngửi băng mũi, cảnh vị là những 
øì mình nếm bằng lưỡi, cảnh xúc là những øì mình biết được bằng xúc giác, SỜ 
chạm. Một vị Phạm thiên Sắc giới họ không còn thích năm cảnh này nữa, mắt tai 
của họ chỉ dùng để nhìn nghe những gì cần thiết. Cặp mắt chúng ta là điều kiện 
sinh học cần thiết để mình sinh tồn và là phương tiện để mình hưởng thụ đời 
sông: có rất nhiều niềm vui của mình có được từ những cái mình thấy nhưng trên 
cõi Phạm thiên thì không. Tuy nhiên chỉ những ai đắc thiền về cõi Sắc giới, trong 
thời gian còn sống trên đó thì họ không thích năm cảnh dục nhưng khi hết tuổi 
thọ trở về cõi dục rồi thì “con đường xưa em đi”, mọi thứ lặp lại như cũ. Các cõi 
Phạm thiên, cõi Dục Thiên giống y chang như căn phòng máy lạnh ở xứ nhiệt đới 
vậy đó, giữa khi mọi người nóng bức thì mình sung sướng trong phòng máy lạnh, 
nhưng hạn chế khi mình còn ở trong phòng đó thôi. Khi cúp điện hoặc tắt thì 
không còn mát nữa. Các cõi trời Dục Thiên hay Phạm thiên cũng chỉ là trạm 
dừng chân rất là ngắn hạn so với dòng luân hồi nhiều lắm là vài chục đại kiếp, 
các cõi Dục Thiên thì vài triệu năm, vài tỷ năm, cõi Tha Hóa Tự Tại của Ma 
vương chỉ có 9 tỉ rưỡi năm. Chỉ có vị thánh Tam quả A-na-hàm vĩnh viễn từ bỏ 
dục ái. VỊ Tu-đà-hoàn còn có lúc thích này thích kia, bất mãn này bất mãn nọ ra 
mặt, nhưng đối với vị Tư-đà-hàm - Nhị quả thì sự bực mình ít đi nhiều lắm; sự 
thích thú trong cảnh dục ít đi nhiều lắm, vị Tu-đà-hoàn đã ít rồi vị Tư-đà-hàm ít 
hơn nữa. Vị Tư-đà-hàm dục ái còn ít vì họ đã châm dứt thân kiến rồi. 


5. Sân là sự bắt mãn trong hoặc ngoài cảnh dục. Ví dụ khi hành thiền, mình 
phóng tâm hoài không tập trung được, cảm thấy bực mình; hoặc buôn vì sao 
mình ngu quá học hoài không hiểu đó cũng là sân, cái sân này không thuộc về 
cảnh dục mà là cảnh pháp. Có những người đi Ân Độ đến Kusinärã nhìn thấy bức 
tượng Đức Phật nằm, họ biết đây chính là nơi Đức Phật viên tịch và là chỗ cuối 
cùng mà Ngài có mặt trên hành tĩnh này, nhiều người chịu không nôi, họ khóc. 
Tôi nghe người đi Ân Độ về kê lại là không có ngày nào mà trong ngôi đền ở 
Kusinara không có người khóc. Trong không khí đó, người ta có cảm giác Đức 
Phật vừa mới ra đi mà thôi. Trong bối cảnh đó, họ thấy rằng mình rất là gần với 
Đức Phật, một Bậc đại giác cái gì cũng biết, ai Ngài cũng thương, đức lành nào 
Ngài cũng có, ấy vậy mà người ây lìa bỏ mình mà đi, nghĩ tới điều đó mà người 
ta không cầm được nước mắt. Trường hợp đó gọi là sân ngoài cảnh dục. 
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Hai phiền não Dục ái và Sân thì phải đợi đến A-na-hàm mới chấm dứt được. Dục 
ái và sân đi một cặp với nhau. Chỉ có ở cõi Dục mới có dục ái, chỉ có ở cõi Dục 
mới có sân, là bởi vì ở trong cảnh giới thiền như Sắc và Vô sắc cái niềm vui đo 
thiền định đem lại nó không bắt trắc, không phức tạp như niềm vui có được từ 5 
cảnh dục. Đó là lý do tại sao Dục ái và Sân đi một cặp, hễ có dục ái là đứt khoát 
có sân, mà thấy sân lảng vảng ở đâu là biết dục ái đang phảng phất ở đó. Ở cõi 
Dục có những cái mình nhìn mình thích, và có cái làm mình bực mình; âm thanh, 
mùi vị cũng vậy. Người nảo thích cảnh dục, dứt khoát người đó còn tâm sân. 
Cảnh Dục là như vậy, lúc vầy lúc khác. Riêng cảnh thiền thì không như vậy, ví 
dụ, bây giờ 6 giờ sáng ngày 15 tháng Ba, tôi nhập sơ thiền bốn tiếng đồng - hồ rồi 
tôi xả, rôi trở lại đời sông bình thường. Hai ngày sau tôi nhập trở vô sơ thiền bốn 
tiếng đồng hỗ thì hễ mỗi lần tôi nhập sơ thiền cái cảm giác giống hệt nhau và 
không bao giờ có sự nhàm chán, thừa mứa. Niềm an lạc do thiền đem lại luôn 
luôn là vậy lúc nào cũng giống nhau hết. Hạnh phúc do năm dục đem lại không 
phải như vậy. Có cảnh dục trước đây hấp dẫn nhưng sau đó lại làm cho ta bực 
mình. Cảnh dục luôn luôn bất trắc là vì một đóa hoa đang đẹp sẽ héo đi, một 
bóng dáng ngày xưa mình từng mắt ngủ vì lẫy không được hôm nay mình mất 
ngủ vì bỏ không được. Ở đâu có dục á ái ở đó có sân vì dục ái là nêm đam mê rất 
là thô thiển và cảnh giới đam mê đó vốn đây bất trắc vậy nên nếu mình còn thích 
trong cái thô thiền thì còn đối diện với cái bất trắc của nó. Vị A-na-hàm thì không 
còn thích cảnh dục nữa, vì vậy vị này không còn sân tâm nữa. Người nào trong 
đời sống còn nhiều đam mê vớ vẫn thì còn bực mình vớ vẫn. Đời sống càng 
đơn giản thì nội tâm càng bớt rắc rối. 


Trong bài kinh này Đức Phật dạy, muốn được gọi là một bậc hiền thánh, một bậc 
vượt khỏi bộc lưu thì việc đầu tiên là phải cắt bỏ năm hạ phần kiết sử này. Trong 
bài kinh này Đức Phật dạy, muốn được gọi là một bậc hiền thánh, một bậc vượt 
khỏi bộc lưu thì việc đâu tiên là phải cắt bỏ năm hạ phân kiết sử này. Năm hạ 
phân kiết sử là năm vẫn đề phải cắt bỏ bằng trí Tam quả. Kiết sử (1), (2) (3) chỉ 
được cắt bỏ bằng trí tuệ sơ đạo của vị Tu-đà-hoàn. Kiết sử (4) (5) chỉ được cắt bỏ 
băng trí tuệ Tam quả A-na-hàm. 


Năm pháp cân phải cắt bỏ(cắt bỏ: (cắt bỏ: chíndati) là năm hạ phần kiết sử 
(Olambhagiyasam-yoyang).. Năm pháp cân phải từ bỏ (từ bỏ: (từ bỏ: jahetI): 5 
thượng phần kiết sử (uddhambhägiyäsam-yoyanä), đó là sắc ái, vô sắc ái, ngã 
mạn, phóng dật và vô minh. 


51 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chỉ cần học cho kỹ 10 bài kinh đầu tiên bằng chú giải là đã có căn bản giáo lý. 
Đây là lý do tại sao chúng ta phải có lớp học này. Phật tử phải được học những 
cái này. Năm hạ phần kiết sử cần phải cắt bỏ để trở thành thánh nhân. 7ánh ở 
đây là Sơ quả và Tam quả. Vì sao không nhắc Nhị quả? 


Vì kẻ nào đắc Tam quả hoặc Tam đạo thì làm sao mà sót nhị đạo được. Một 
chuyện vô cùng quan trọng cần nhắc lại: Tu thì không nên nghĩ mình đắc cái øì 
mà phải nghĩ là bỏ cái gì. Phải nghĩ làm sao mình cắt bỏ thân kiến giới cấm thủ 
để trở thành Tu-đà-hoàn, làm sao cắt dục ái và sân để trở thành A-na-hàm tốt hơn 
là nghĩ làm sao để có được trí tuệ phước báu của Tu-đà-hoàn, A-na-hàm. Kẻ nào 
tu hành có ý mong được cái này đắc cái kia thì rất dễ kiêu ngạo, rất đễ bị ngộ 
nhận. Chăng hạn, về mặt lý thuyết mà nói, trong tiễn trình tu Vipassana, các ngài 
phân ra tuệ thứ nhất, tuệ thứ hai, tuệ thứ ba v.v... đây chỉ là những giai đoạn tâm 
lý mà hành giả phải vượt qua trước khi đạt đến thánh trí. Ví dụ: 7uệ sợ hãi, khi 
mình theo dõi hơi thở, theo dõi danh sắc, đến một lúc nào đó mình thấy cái chết 
thật đơn giản, có hơi thở ra mà quên đi vô là xong, danh sắc sanh diệt liên tục như 
vầy nghĩa là mình phải chết liên tục và tái sanh liên tục trong từng phút. Cái thấy 
này là cái thấy băng toàn bộ sự thâm thía thật sự khiến cho hành giả phải sợ. Khi 
cái tôi của mình bị tắn công mãnh liệt, để thấy răng cái tôi của mình không có cốt 
lõi và mình hoàn toàn không có điểm tựa nào để nương tựa trao gởi niềm tin về 
một cái tôi, một cái nào đó của tôi - cảm giác lúc này được gọi là Tuệ sợ hãi. Tuệ 
nhàm chán là khi muốn buông thì thấy “làm cho lắm cũng mắm với dưa”, danh 
sắc cũng bị vô thường, đây về phía trước, không cách gì níu giữ, nghĩ thấy nản, 
tuệ đó gọi là đê chán nản. Tuệ chỉ là các giai đoạn tâm lý. Nói theo A-ty-đàm thì 
tuệ chỉ là tâm đại thiện dục giới. Một người không biết Phật pháp gì hết, đang 
theo đạo Hồi, đạo Chúa, hoặc một người vô thần không tin tôn giáo thì họ cũng 
có thể có tâm đại thiện, có điêu tâm đại thiện đó là trí hoặc ly trí, trí của họ không 
có yêu tố Phật pháp trong đó. Tâm đại thiện chỉ là tâm lành, một người tu tập 
thiền quán nếu đủ duyên và tu đúng thì bắt buộc phải trải qua giai đoạn tâm lý 
này và những gia1 đoạn đó chỉ là tâm đại thiện hợp trí mà thôi. Có người đi trình 
pháp nghe thiền sư giải thích mình đang trải qua các tuệ gì thì mừng lắm rồi dòm 
bà con chung quanh như nhìn những con thú chỉ một mình mình là “đỉnh cao trí 
tuệ thôi”. Lý tưởng của đạo Phật là bỏ, là buông, là lia xa, đẳng nảy mình quán 
danh sắc cho đã rồi thấy danh sắc này hay hơn danh sắc khác, tôi thấy tôi hay vì 
tôi hiểu lý vô ngã hơn người khác, ở đây không ai hiểu được lý vô ngã bằng tôi, 
tôi là hay nhất.... Tu là để bỏ, chứ không phải đắc cái này đắc cái kia; bỏ thân 
kiến, bỏ hoài nghi, bỏ giới cắm thủ - tu đúng chánh pháp mà nhận thức sai lạc 
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vẫn là giới câm thủ. Ví dụ như đầu đà, một ngày ăn một buổi là để thiểu dục, để 
ly tham, để tri túc; đêm không năm chỉ ngồi là để thiểu dục, ly tham, đề có thời 
gian tỉnh thức thiền định, hiểu như vậy thì là hiểu đúng. Hạnh ekasanikanga (nhất 
tọa thực - một ngày chỉ ăn một lần, buổi sáng lỡ ăn một chén cháo là nhịn luôn tới 
trưa cũng không được ăn nữa) chỉ có một tác dụng duy nhất là làm cho mình 
thiểu dục, ly tham mà mình tưởng như là cái gì huyền bí cao siêu cũng là giới 
cắm thủ. Hoặc giữ giới sát sinh là vì thương chúng sinh, không muôn ai giết mình 
và mình không nên giết ai, nêu nghĩ giữ ĐIỚI này để đi về cõi Trời nào đó cũng là 
ĐIỚI cắm thủ. Tu là để bỏ chớ không phải để được. Nếu tu VỚI ý đề bỏ thì được 
nhiều cái lợi, càng tu càng thanh thản, càng thánh thơi và rất khó mắc phải ngộ 
ngận tăng thượng mạn, còn nếu tu có ý đề được cái này đắc cái kia thì rất đễ bị 
ngộ nhận và càng tu càng thấy nặng, nặng dữ lắm vì nay được cái này mai được 
cái kia. 


II. Năm thượng phần kiết sử 


1/Sắc ái: là niềm đam mê thích thú trong ba thứ thuộc Sắc giới: thích thú trong 
các tâng thiên Sắc, thiên Lạc và cối Phạm thiên Sắc giới 


2/ Vô sắc ái: Thích thú đam mê trong các tầng thiền và đam mê trong sự an lạc 
do thiền Vô sắc đem lại. (Nói là cõi Vô sắc nhưng thật ra nó không có thật vì 
Phạm thiên Vô sắc không có hình tướng, vi tế hơn cả một làn khói nữa thì họ cần 
øì một trú xứ 


3⁄ Ngã mạn: là sự so sánh mình với người khác. Tu-đà-hoàn chấm dứt thân kiến 
không còn chấp thủ rằng đây là tôi đây là của tôi nữa, nhưng vị đó còn một chút 
phân biệt là A hơn B, B hơn A; sự phân biệt đi kèm một chút thích thú trong đó. 
VỊ A-la-hán thì không như vậy, vị A-la-hán không còn sự so sánh thú vị rằng A 
hơn B, B thua C.. các vị ấy nhìn A và B, C và F giống như nhìn bông hồng so với 
bông mai và bông cúc, bông nảo cũng là bông không nhất thiết có sự phân biệt ở 
đây. Giống như khi mình là một người mẹ có một đứa con đẹp, quá ngoan, quá. 
giỏi, quá nôi tiếng: khi đi rước con ở phi trường, nhìn quanh khi nó đi qua SẼ thấy 
rất khác những thanh niên khác và có cảm giác đặc biệt; nhưng nếu mình là 
người hàng xóm ởi rước thanh niên này thì cảm giác khác. Khi có ngã mạn chen 
vô thì sẽ có cảm giác so sánh. Ngã mạn gồm có 3 cách phân loại: 


Cách T: Như thật mạn: (ya/hàvarnana) kiêu mạn nhưng căn cứ trên sự thật cộng 
với sự so sánh và Hư ngụy mạn: (aya/havamàna) không dựa vào sự thật mà do 
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mình tưởng tượng suy diễn không đúng sự thật mà vẫn ngã mạn. Vị thánh hữu 
học (Tam quả trở xuống) vẫn còn sót lại Như thật mạn, cũng còn so sánh. 


Cách 2: Ngã mạn được chia làm ba: so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh thua. 


Cách 3: Ngã mạn được phân thành 9: (3 x 3) mình hơn người ta mà nghĩ rằng 
mình bằng người ta, mình hơn người ta mà nghĩ rằng : mình thua người ta, mình 
hơn người ta và thấy răng mình hơn người ta; mình bằng người ta mà nghĩ rằng 
mình hơn người ta, mình bằng người ta mà nghĩ rằng mình thua người ta, mình 
bằng người fa và thấy rằng mình bằng người ta; mình thua người ta mà nghĩ rằng 
mình hơn người ta, mình thua người ta mà nghĩ răng mình băng người ta, mình 
thua người ta và nghĩ răng mình thua người ta. Trong 9 ngã mạn này, vị thánh 
hữu học còn sót lại 3, tuy không còn thân kiến nhưng còn so sánh. 


Có lần đó Đức Phật đi nhập hạ trên cõi Đao Lợi, ngày ra hạ, Ngài trở về cõi 
Người, ngài Mục Kiền Liên biết Ngài sẽ xuống chỗ nào nên thông báo cho chư 
tăng Phật tử là Đức Thế Tôn sẽ trở về cõi Người ở địa điểm đó, thành Sankassa. 
Mọi người ngồi thấy hơi lâu nên hỏi ngài Mục Kiền Liên Thế Tôn đã rời khỏi cõi 
Đao Lợi chưa. Ngài Mục Kiền Liên suy nghĩ rất nhanh: Ở đây có tôn giả 
Anuruddha là vị đệ nhất về thiên nhãn (có khả năng nhìn 1000 vũ trụ như nhìn 
trái sung trong lòng bàn tay), hãy nhân dịp này để cho mọi người thấy, biết đến 
khả năng đặc biệt sở trường của vị này. Ngài nói: Các vị hãy đến hỏi tôn giả 
Anuruddha đi, đó là vị đệ nhất thiên nhãn. Rõ ràng là ngài Mục Kiền Liên không 
hề ngã mạn ở đây, ngài “xử việc chứ không xử người”, vì lợi ích chúng sinh mà 
làm, còn chúng ta thì sao, không phân biệt được cái mình thích và không phân 
biệt được cái mình cần, cứ cái nào thích thì lao vào, còn bậc thánh thì chỉ làm cái 
mình cần, mà lạ lắm, khi cùng nhau một việc sẽ thương nhau, khi cùng thích 
một việc sẽ ghét nhau. 


4⁄ Phóng đái. Phóng dật là sự phiền não nhẹ nhàng của sự thiểu tập trung. 


Có nhiều người cho răng những phiền não nào mà còn dai dăng đến quả vị A-la- 
hán mới trừ bỏ được thì đó là phiền não ghê gớm nhất, dai đăng, bên bỉ nhất, còn 
những phiền não mà bậc thánh thấp trừ được thì đơn giản dễ trừ bỏ, suy nghĩ đó 
là hoàn toàn sai. Không phải những phiền não Tu-đà-hoàn trừ được là đễ đâu mà 
là quan trọng bậc nhất, nguy hiểm nhất, khó trừ nhất, những phiền não còn sót lại 
là không đáng kể, còn sót lại vì Ba-la-mật chưa đến mức chín muỗi ví như gốc 
cây đã nhồ rồi, chỉ còn sót lại vài ba nhánh cỏ đại. Cái ngã mạn của một người 
không còn thân kiến thì rất nhẹ. Còn thân kiến mới là nặng, thân kiến là mẹ ruột 
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của hoài nghi, là nguồn cội của luân hồi. Những người còn dục ái và sân, nhìn 
còn thấy được vì họ còn thích cái này ghét cái kia, còn với những vị không còn 
dục ái và sân thì không thê nhìn mà biết được trong lòng họ nghĩ gì, nên khi mình 
nhìn vị A-na-hàm và A-la-hán mình không thể phân biệt được, những gì còn sót 
lại trong lòng vị A-na-hàm chỉ là vài cọng cỏ dại, cái định của vị này chưa chín 
muôi 100%, khi nào ra khỏi định thì tâm còn lan man một chút. Nên nhớ là 
phóng dật của chúng ta còn đây chất ngất, là một cánh đồng lúa cò bay thăng 
cánh, còn phóng dật của vị A-na-hàm thì như những hạt cơm còn dính sót lại 
trong chén. 


5/ Vô mỉnh. (Xem lại bốn thứ vô minh trong bài Bộc Lưu). Được gọi là thánh 
nhân là phải thấy rõ Bồn đé, giây phút nào ta chưa là A-la-hán thì cái thấy của ta 
về Bốn đề còn khiếm khuyết, cái thấy của ta còn khiếm khuyết là còn vô minh 
trong Bốn đề. Ở trong bộ Atthasalimi, Sở giải bộ Pháp Tụ có cho một ví dụ thế 
này: Một người đang đi trong bóng đêm mịt mù bỗng nhìn thấy một tia chớp lóe 
lên trong bầu trời đêm và nhờ ánh sáng của tia chớp đó người khách bộ hành này 
đã kịp nhìn thấy trước mặt mình có nhà cửa, hồ nước, lâu đài hay là vực thắm, 
kịp nhìn thấy có thê đi được nữa hay không hay là vực thăm trước mặt. Sau khi 
tia chớp tắt rồi, người này có nhận thức rõ ràng có gì phía trước mặt mình, so với 
người mù so với người không thấy tia chớp, nhưng vì tia chớp quá nhanh nên 
người này chỉ có khái niệm, có nhận thức như vậy và vẫn tiếp tục đi trong bóng 
đêm, đây là ví dụ cho vị Tu-đà-hoàn. VỊ Tư-đà-hàm giống như người khách bộ 
hành đó nhìn về phía trước nhưng trời chớp lên lần thứ hai. Khi trời chớp lên lần 
thứ hai thì nhận thức của vị này về con đường phía trước rõ hơn nữa. Vị A-na- 
hàm thì được nhìn thây giống như trời chớp thêm một lần thứ ba. Đối với vị A-la- 
hán thì trời đã sáng hắn, trời sáng hắn rồi không cần chớp nữa. Đó là lý do vị A- 
na-hàm vẫn còn vô minh, vì Ba-la-mật chưa có tới. Và nhận thức về Bốn đề của 
vị này vẫn còn một chút gì đó. A-na-hàm chỉ trừ dục ái và sân, vị này vẫn còn 
thích trong Sắc và Vô sắc ái, còn một chút thích như vậy đó nghĩa là cái biết của 
vị này còn chút vẫn đề. Sở dĩ A-na-hàm còn vô minh vì vị ấy còn thích trong ái 
và Vô sắc ái, vậy là còn một chút vô minh trong khô đề và như thế sẽ còn một 
chút vô minh trong tập đế và như vậy cũng còn một chút vô minh trong diệt đế và 
tất nhiên là sẽ còn chút vô minh trong đạo đề. Ví dụ như nói hút thuốc là không 
tốt mà nêu người nào đó còn hút thuốc, nghĩa là trong cái biết của họ về tác hại 
của thuốc, về khí quản, hô hấp không rành, còn chút nghi nghi và họ không vượt 
qua được. 


II. Năm quyền 
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Đề trở thành một vị thánh nhân Thế Tôn dạy “Phải cắt đoạn đến năm: hạ phần 
kiết sử; Phải từ bỏ đến năm thượng phần kiết sử và Tu tập thêm năm pháp `. 
Năm pháp cần tu tập là năm quyền: 7í, ấn, niệm, định, tuệ. 


Tín là niềm tin. Cái này mà giảng cho đúng ý của tôi thì phải giảng đến 9 giờ (hai 
tiếng đồng hỏ) nhưng thôi tôi phải giảng sơ sơ, cắt ngang ở đây thì lòng không 
yên, lỡ như tôi mệnh chung hay quí vị mệnh chung... Đức Phật nói có 3 điều làm 
cho người ta chết không nhắm mắt: làm quá nhiều điều ác, làm quá Ít điều 
lành, và còn có cái øì đó dang dở. 


Trong room có người hỏi ““Fại sao gọi là bất động hành? 


” chữ “bất động' này trong chú giải giải thích, không có gì đặc biệt, “bất động' ở 
đây có nghĩa là so với Dục, so với Sắc thì thiền Vô sắc được xem là an toàn hơn, 
bởi vì Dục giới liên hệ với Sắc đã đành rồi mà Sắc giới cũng còn ít nhiều liên hệ 
với Dục bởi vì cũng còn có hình danh sắc tướng. Ví dụ mình muốn tu đề mục đất, 
hay đề mục hơi thở, muốn sanh về Phạm thiên thì mình tu 31 đề mục. Phần lớn 
đề mục Sắc giới còn dính líu tới vật chất, cái gì dính tới vật chất thì còn chút gì đó 
mong manh bất trắc. Còn riêng Phạm thiên vô sắc thì tuyệt đối không còn gì gọi 
là vật chất hay sắc pháp nữa, họ không còn bất cứ tốn thương nào về vật chất, chỉ 
còn tâm không thôi; vị đó có thể toàn tâm toàn ý sống trong cảnh giới thiền định 
của mình mà tuyệt đối không gì có thể can thiệp vào được. Ví dụ, đối với Phạm 
thiên Sắc giới, họ có thể gặp Dức Phật và Đức Phật còn có thể gặp họ, riêng 
Phạm thiên Vô sắc thì đến cả Đức Phật cũng không nhìn thấy, Ngài chỉ biết các 
vị đó có tồn tại chứ không nhìn thấy, lý do là họ có cái gì đâu để nhìn. Nên nói 
đến an toàn tuyệt đối trong Tam giới là chỉ có cõi Vô sắc thôi, đó là lý do vì sao 
nói là bất động (aneñja). 


1. Tín quyền: Đức tin. Niềm tin vào Tam Báo, thầy bạn, pháp môn. 


Tin Phật: là tin rằng có một người trước đây giống y như mình một ngày kia thấy 
đời là khô bỗng khởi đại bị đại trí, phát nguyện trở thành một người giúp đỡ cho 
kẻ khác. Kê từ ngày đó người ấy huân tập tu hành vô lượng công đức trải qua vô 
lượng kiếp, tu tập vô lượng pháp lành đến một ngày người ấy trở thành vị Chánh 
Đăng Chánh Giác thuyết giảng chánh pháp cứu độ chúng sinh. 

Tin Pháp: Pháp không phải là những công trình tác phâm do chư Phật tạo ra. 
Pháp những công thức trong vũ trụ được Đức Phật đem ra soi sáng cho chúng ta 
thấy, dù Như Lai có ra đời hay không thì ai tu đúng Bát Chánh Đạo cũng thành 
thánh nhân, cuộc đời này cũng vô thường vô ngã... Chánh pháp có điều đặc biệt, 
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mình đọc mỗi ngày câu này quí vị có nhớ không: Svãkkhãto bhagavato đhammo 
sanditthiko akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo viinuhii.|L|Chữ 
ehipassiko rất là đặc biệt. Ehipassikocó nghĩa là thách thức mọi thử nghiệm, ai 
nghỉ ngờ cứ suy tư, tìm hiểu. EJ¿ là tới đây, passiko là nhìn thấy. Akalikolà vượt 
ngoài khái niệm thời gian. Phật pháp là con đường duy nhất mà Bậc đạo sư kêu 
gọi mọi người hãy biết nghi hoặc con đường dưới chân của mình, đừng tin điều 
gì đó mà chỉ vì nghe người ta nói đây là lời dạy của Thế Tôn. Trong một bài viết 
tôi có nói, chúng ta đừng giống như những con cá lia thia lớn lên trong một chậu 
kiếng rồi e ngại tự do, không dám suy tư, không dám nghi ngờ không gian xung 
quanh mình. Con cá như vậy đã đành, con người mình được sinh ra tự do thoải 
mái càng không nên để cho ý thức chính trị văn hóa tôn giáo nào đó ràng buộc 
mình. 


Tin tăng là thế nào? 


Có người nghĩ qui y tăng là qui y những vị cạo đầu đấp y xuất gia trong chùa 
trong miều. Đó là cách hiểu vô cùng nguy hiểm, vì nếu một ngày nào đó mình bất 
mãn với cá nhân một vị tăng nào đó thì Tăng trong lòng mình không còn đẹp 
nữa, khi đó Phật đâu còn nữa, Pháp thì trừu tượng. Theo sở giải giải thích: Tăng 
là những thánh nhân từ Sơ đạo trở lên đến A- la-hán, gọi là “đng bắt tử, tăng bắt 
hoại. Thánh nhân ở đây bao gồm nam phụ lão ấu, tăng tục, miễn họ là thánh 
nhân. Một phàm tăng thì còn có thể phạm giới, hoàn tục, kiếp sau sanh ra không 
còn là tăng nữa, tăng đó không phải là tăng bất hoại, tăng bất tử. Một vị đắc A-la- 
hán thì dù có gì đi nữa, vị đó vân là A-la-hán; vị Tu-đà-hoàn cũng vậy. 


Sabrahmachari: thầy, bạn (HT Minh Châu dịch là đồng phạm hạnh). Sa: cùng 
với, giỗng chữ co-(chung, cùng, cộng với), co+ pan: người chia sẻ miếng bánh mì 
với mình; companion., coexit... Mirfa là bạn bè, meffa là từ mẫn, meffa là người 
có tâm từ, alà tâm trạng của bạn bè đối với nhau. Trong trang 04mong.org, 
tôi có mây bài viết so sánh những. điểm tương đồng giữa tiếng Päli với tiếng khác. 
Ví dụ trong tiếng Pháp, câu hỏi bắt đầu bằng Q (Q,e, Quand, Ôu 'est. Øu). trong 
tiếng Anh, bắt đầu bằng chữ W (who, whar, vhere, why, when), trong tiếng Pä|i 
là chữ K (Kuhữn = ở đầu. Ko = who, Kim = what), Đức (wie, wemn). 


Niêm tin nơi thây bạn là không bất mãn, không nghi ngờ thầy bạn về giới luật, tri 
kiến, đạo tình. Xem kinh Tâm Hoang Vu (Cetokhilasutta), Trung Bộ Kinh phần 
đầu. Khi tu mà bất mãn về Tam Bảo, thầy bạn, pháp môn thì không đi xa được. 
Hiểu đúng mới tin đúng. Riêng chuyện hình thức thôi thì Tàu làm tranh tượng 
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khác người Việt, tranh tượng Phật của Tàu có tướng của người giàu có. Thái Lan 
thì Phật phải có cơ bắp, chữ V, Việt Nam thì nhìn cải lương, tay chân không cân 
đối. Mỗi tướng tốt của Đức Phật có được từ một đức lành, tu vô số kiếp về một 
cái hạnh nào đó mới được cái tướng đó. Ba mươi hai đại nhân tướng là từ một núi 
công đức mới được vậy. Nếu mình thờ Phật thì phải hiểu những công đức mà 
Ngài đã làm đã hình thành nên những nét đẹp của Ngài, xem bài Tướng Kinh 
(Lakkhana Sutta), Trường Bộ kinh đề biết tướng gì do phước gì. Cố ý tránh 
không nói chuyện “bà tám” là được công đức rất lớn, bỏ được thói quen “bà tám” 
thì đời đời sinh ra cái gì cũng hơn người ta. 


Tin pháp môn là sau khi nghiên cứu kỹ thì mình chọn pháp môn để tin. 


2. Tấn quyên: Nỗ lực trừ cái ác chưa có (1), nỗ lực trừ cái ác đang có (2), nỗ lực 
tu cái thiện chưa có (3), nỗ lực giữ lại thiện pháp đã có (4). Ví dụ, thấy Phật pháp 
mình còn có nhiều chỗ dốt chưa biết, phải ráng học, đó gọi là tinh tấn thứ (3). Tôi 
thấy tính tôi nóng, tôi muốn bỏ cái tính này: (1) và (2). Đề đối trị với một tật xấu, 
cần (1) và (2). Chỉ nghĩ “sao tôi có cái tật gì kỳ vậy ta” là đã có tắn quyên rồi. 


$. Niệm. Tân không đi một mình được, cần phải có trí, có tín, có nệm, nêu không 
có niệm làm sao biêt mình có tật xâu. 77, fán, niệm, định, tuệ phải đi chung với 
nhau, thiêu trí, thiêu niêm tin thì không thê tân được... 


4. Định: 


Sát na định (khamikasamadhi) là khả năng tập trung chớp nhoáng ngăn hạn (đang 
lái xe, vẽ hình, nâu ăn). Có thể lắp ghép sát na định nhiều lần để ngôi trong nhiều 
tiếng đồng hỗ 


Kiên cô định (Appanasamadhi) là khả năng định tâm của người chứng đắc thiền. 


Cận định (Upacarasamadhi) cỗ tình trau đồi định tâm bằng một đề mục nào đó 
mới có thể đạt tới cận định, đây là giai đoạn sửa soạn để bước vào sơ thiền. Với 
cận định này mình có thể ngồi trong nhiều giờ đồng hồ sung sướng hạnh phúc an 
lạc không đau nhức gì hết. Ngày xưa ở VN có một nhân vật tôi thương quý vô 
cùng, đó là thầy Ân Minh, thây có thê ngồi nhiều ngày không ăn uống không đói 
khát hay tiêu tiểu gì hết, sau đó do hoán duyên thầy hành trì theo hình thức khác. 
Đó là nhân chứng sống vẻ định. Mỗi tầng thiền đều có cận định, đối với người 
đại căn đại duyên thì giai đoạn sửa soạn này không có. 
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5. Tuệ: Khả năng nhận biết đó là cái gì, (biết đây là thiện hay là ác, là danh hay là 
sắc...), biệt rõ nó vận hành ra sao (tam tướng, nhân quả...) 


IV. Vượt qua 5 trói buộc 


Vượt qua: afikkamra, trói buộc: sango. Bên Bắc Tông có một vị luận sư tên 
Asanga (Vô Trước) nghĩa là không dính mặc; còn nickname của tôi là 
Osanganghña là. .. “Ơ sân ga”. 


Năm trói buộc là: Ái nhiễm (ragasanga), Sân hận (dohasanga), sỉ mê 
(mohasanga) ngã mạn (manasanga), tà kiến (dithisanga). 

Có lúc Đức Phật gọi “tham ái” là raga, vì động từ raga/ø¡ là “nhuộm màu”, 
nhiêm là 'nhuộm'; có lúc Ngài gọi “tham ái” là /anha (Pä|i), nghĩa là khát nước, 
tiếng Skt: hishna = thirsfy (na ná nhau cho đễ nhớ). (na ná nhau cho dễ nhớ). 
Tham ái là thích trong 3 ái. là thích trong 3 ái. Sân là sự bất mãn trong và ngoài 
cảnh dục. là sự bất mãn trong và ngoài cảnh dục. Sigồm sĩ hoài nghi, si phóng 
dật, phóng dật ở đây là thiếu khả năng định tâm, riêng hoài nghi ở đây là vô minh 
trong 4 đề. gồm si hoài nghi, sĩ phóng dật, phóng dật ở đây là thiếu khả năng định 
tâm, riêng hoài nghi ở đây là vô minh trong 4 để. Mạn có 3 cách..[2]; ; Tà kiến, 
nói rộng có 62, kế gọn chỉ có 2: đoạn kiến là phủ nhận cái gì mình không chứng 
minh được băng khả năng bản thân như chuyện tái sinh, nghiệp lý, các cảnh giới, 
sự chứng đắc; thường kiến là tin vào một cái gì thuộc ngã, mà không biết gì về 
cấu trúc lắp ráp và tùy duyên của vạn hữu (tin vào cõi thiên đường, cực lạc, tin 
vào cái tôi nào đó, tin vào linh hồn.. .). Ví dụ Bà La Môn giáo tin tâm thức như 
con chim, thân xác như cái lồng, thân xác già bịnh chết giống như cái lồng chim 
bị hư nhưng thần thức, linh hồn sẽ như con chim bay qua chiếc lồng khác, lồng 
hư nhưng con chim vẫn còn. Theo A-tỳ-đàm thì không có chuyện đó. Mọi thứ là 
sát na trước diệt nhường chỗ cho sát na sau. Dầu là về danh hay là về sắc, đó là 
một tiễn trình trôi chảy liên tục, cái sau có được từ sức đây của cái trước. Nói về 
nhân quả thì trái xoài này được tạo ra từ (hột) trái xoài trước nhưng không phải là 
trái xoài trước và không có trái xoài nảo tồn tại quá 3 tháng. Hôm nay mình làm 
thiện làm ác, thì cái thiện ác hôm nay sẽ tạo ra thức tái sinh trong kiếp sau mình 
làm con này con kia; con đó được tạo ra bởi tâm thiện của đời này nhưng nó 
không phải là mình bây giờ. Ví dụ mình trở lại làm người con gái y hệt như bây 
giờ, người con gái đó đẹp xấu, giỏi đở, giàu nghèo, sang hẻn, trí ngu thì những 
điều đó đều do đời này mình tạo nhưng người con gái đó không phải là người con 
gái của bây giờ mà người con gái đó là kết quả của những gì mà người con gái 
bây giờ đang làm ra. Không có cái gì đi từ đời này sang kiếp khác, ví dụ nói đi 
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đầu thai là trật, không hề có chuyện đi đầu thai bởi vì tâm này mất thì sẽ xuất hiện 
tâm tái sanh để mình có mặt ở chỗ khác, không bao giờ có chuyện có cái gì đi từ 
điểm A qua điểm B hết. Đó là tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy. 
#NhậtKýChépBằngKinh; #Nhị Tường: #SưGiácNguyên 

[1] "Pháp của đức Thế Tôn đã khéo được thuyết giảng, hoàn toàn hiển nhiên, 
không bị chi phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dắt về 
hướng (Niết-bàn), và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ." 

[2] Xem Ái, Sân, Si, Mạn... ở phần bài trước 
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Bài giảng ngày 26-5-2014 TÍNH GIÁC 
.. Đưng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Ti hé Tôn: 
Có bao pháp mê ngủ, Khi pháp khác tỉnh giác ? 
Có bao pháp tỉnh giác, Khi pháp khác mề ngủ 2 
Có bao nhiêu việc làm Đưa ta đến trần cầu? 
Có bao nhiêu việc làm Khiến ta được thanh tịnh? 
Sutt4: “giác ngủ', “mê ngủ', “sợi chỉ”, “kinh điển". 
Jãgarä: “tỉnh giác” (giỗng waking up). 


VỊ Trời hỏi có bao nhiêu pháp “sutta', nghĩa là có bao nhiêu pháp làm cho người 
ta không tỉnh thức, và có bao nhiêu pháp khiên cho người ta tỉnh thức '7aga . 


Đọc bản dịch của HT Minh Châu thì hơi rối nhưng bản Pä]i rất là đơn giản: 
KatHi Jägaratamn suita kafi suflesu jãgarä, 
KaHhi rajamadeti kati parisuj]hafi. 


Có bao nhiêu pháp làm cho người ta mê ngủ, có bao nhiêu pháp làm cho người ta 
tỉnh thức, có bao nhiêu pháp làm cho người ta trở nên cầu uế, có bao nhiêu pháp 
làm cho người ta thanh tịnh. Nếu đọc chánh kinh mà không đọc chú giải có lẽ 
khó lòng hiểu ý nghĩa trong câu trả lời của Đức Thế Tôn: Có năm pháp mê ngủ, 
có năm pháp tỉnh giác, có năm pháp dân đến cầu uễ, có năm pháp dẫn đến thanh 
tịnh. 


[9| Năm triền cái 


Năm triên cải (nivarana) là 5 pháp dẫn đến mê ngủ. Triền nghĩa là guấn (theo 
bản dịch của Tàu). Cái có nghĩa là che. Ví dụ như nói “tài ba cái thể”, “anh hùng 
cái thế” nghĩa là bao trùm cả thiên hạ. Var: “ngăn chặn”, “che khuất”. Ví dụ, trí 
tuệ của Đức Phật gọi là: 44nzavarañanana: vô ngại trí, vô hạn trí. Trí của Đức Phật 
không bị cái gì cản trở hết. Dưới Đức Phật Chánh Đắng Chánh Giác như Độc 
Giác tu Ba-la-mật hai a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trái đất, khi thành rồi 
thì Độc Giác chỉ nhớ được quá khứ là hai A-tăng-kỳ; hai vị Chí thượng Thanh 
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văn bên trái bên phải vị Chánh Đăng Giác như ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên 
chỉ tu Ba-la-mật một a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp nên cũng nhớ lại quá 
khứ chỉ một nửa. Riêng các vị đại Thanh Văn tu 100 ngàn đại kiếp như A Nan, 
Ca Diếp cũng nhớ 100 ngàn đại kiếp, nhớ đúng thời gian mình tu Ba-la-mật. 
Riêng vị Chánh Đăng Giác, hạnh trí tuệ tu 20 a-tăng-kỳ, hạnh đức tin 40 a-tăng- 
kỳ, hạnh Bồ tát tinh tân 80 a-tăng-kỳ, thời gian tu Ba-la-mật chắc chắn có giới 
hạn nhưng khi thành rồi các vị ấy có sức nhớ quá khứ không giới hạn và khả 
năng quán xét về tương lai không giới hạn. Có thể hiểu như thế này, khi ở triền 
núi phía Đông thì không thấy gì phía bên kia triền Tây, ở triền Nam không thấy 
triền phía Bắc. nhưng đối với một người đã lên tới đỉnh nữa thì không còn giới 
hạn nữa. Trí tuệ của vị Chánh Đăng Giác là 4Anãvarañanana - vô ngại trí, không 
có øì ngăn che. 


*Năm Triền Cái. 
Theo Tăng Chi Bộ, phần giảng về 5 pháp, năm triển cái gồm: 


1. Dục cái (Kamacchanda). Dục có nghĩa là lòng ham thích trong 5 cảnh dục 
(thích nhìn nghe ngửi nêm, suy nghĩ... liên hệ đến 5 dục); trong thiền chỉ hay 
thiền quán rất là ky những tiểu này. Khi ngồi thiền mà nhớ đến món ăn hay 
chuyện hưởng thụ nào đó như đi shopping chăng hạn, cũng là dục cái. có nghĩa là 
lòng ham thích trong 5 cảnh dục (thích nhìn nghe ngửi nêm, suy nghĩ... liên hệ 
đến 5 dục); trong thiền chỉ hay thiền quán rất là ky những điều này. Khi ngôi 
thiền mà nhớ đến món ăn hay chuyện hưởng thụ nào đó như đi shopping chăng 
hạn, cũng là dục cái. 7n dục cái giông như chén nước bị pha màu. Chén nước 
bị pha màu thì không thê soi thấy mặt trong đó. 


2. Sân độc (Vyäpäda nwarana). ). Sân độc là sự bất mãn trong chuyện này 
chuyện kia, có hoặc không liên hệ đến dục. là sự bất mãn trong chuyện này 
chuyện kia, có hoặc không liên hệ đến dục. 7m sân độc cái giống chén nước bị 
sôi, cũng không thế soi thấy mặt mình trong đó được. Ngôi t thiền hoài mà sao 
phóng tâm mãi thì bực mình, tủi thân, thấy người ta ngồi mấy tiếng không sao, 
mình ngồi một chút thì khó chịu, sự khó chịu này không liên hệ đến dục nhưng 
chính là tâm sân. 

3. Hôn thụy (Tna-middha) Hôn trầm, thụy miên. Tâm bị hôn trầm thụy miên 
chi phối nhẹ thì lười biếng đã dượi, nặng thì buồn ngủ. Hôn trầm, thụy miên. 
Tâm bị hôn trầm thụy miên chi phối nhẹ thì lười biếng đã dượi, nặng thì buồn 
ngủ. Tâm bị hôn thụy cái giống như nước bị rong rêu. Đó là trạng thái đã dượi 
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lười biếng tiêu cực, thụ động, thiếu máu, không đủ lửa; tới giờ phải học phải thiền 
thì dã dượi. Nghe ra có vẻ nhẹ nhàng, về mặt đạo đức xã hội không ảnh hưởng gì 
mấy, nhưng trong đường tu tập thì rất lớn chuyện. Trong Thanh Tịnh Đạo có nói 
lý do vì sao mình buôn ngủ, đó là: một là vì say cơm (bhaffasammada: sự say vật 
thực, sự mệt vì vật thực, sự dã dượi vì vật thực. ⁄ađ: say; động từ m4JJa.) Trong 
câu xImm giới băng tiếng Pãli có chữ “Surame”.Suramerayamajja, sura là 'tượu', 

men”; majjalà bất cứ thứ gì có khả năng gây say, do vậy trong ngũ giới, giới thứ 
năm bạo gồm luôn cả thuốc lắc (ecstasy). 


4. Trạo hối (Uddhacca-kukkucca). Phóng dật và hỗi, tâm không được yên, tiếc 
nuối. (Đây là giải thích theo tạng Kinh, còn theo A-ty-đàm, phóng dật thuộc về sỉ, 
hối thuộc về sản). Hỏi (katamakafam): tiếc nuối ray rứt chuyện mình đã làm 
(kafam) hoặc không chịu làm (akaam). Phóng dật là trạng thái tâm không tập 
trung, giống hòn đá ném vào đồng tro, tro bay lên tán loạn, theo như trong kinh, 
tâm một người không định không niệm giống như trái bầu khô trôi nồi trên nước. 
Phóng đật là trạng thái tâm không tập trung, giống hòn đá ném vào đồng tro, tro 
bay lên tán loạn, theo như trong kinh, tâm một người không định không niệm 
giống như trái bầu khô trôi nồi trên nước. Tâm bị trạo hồi giống như nước bị giỏ 
thối nổi sóng lăn tăn. 

5. Hoài nghi [L](Vicikiccha) Tâm bị hoài nghĩ giống như bị vấy bùn. Hoài nghĩ là 
hoang mang thắc mắc không xác quyết liên quan đến con đường giải thoát. 


Tóm lại 5 triền cái gồm dục, sân độc, hôn thụy, trạo hồi, hoài nghi. Hôn thụy cái 
khiến ta mê mờ theo nghĩa đen, nắm triền cái khiến ta mê mờ theo nghĩa bóng; 
nghĩa là khi dính vào một trong năm cái này thì đầu óc tối tăm không nghĩ ra 
được cái gì hết. Đó là năm pháp khiến ta mê ngủ. Ví dụ, đính vào trong tham dục 
thì không suy nghĩ được gì, khi thích cái gì tâm mình ghim sâu dính chặt vào đó, 
giống một đứa bé đang nhìn chăm chăm món đồ chơi thì ai gọi nó cũng không 
nghe; người lớn cũng vậy, khi đam mê thích thú cái gì đó thì khó rảnh trí để suy 
nghĩ đến chuyện khác. Do khuynh hướng tâm lý bản thân cộng với tiền nghiệp 
nên hôm nay ta mới có mặt trong một hoàn cảnh, điều kiện môi trường sống đặc 
biệt, và trong môi trường sống đó, do tác động của tập khí phiền não nên chúng ta 
mới thích, mới đam mê cái gì đó. Hiểu được điều này ta sẽ bỏ đi nhiều đam mê. 
Một nông dân thích cảnh đồng chiêm lúa rạ, soi nhái, bắt ếch, thích dây trâm bầu, 
thích mùi nước rạ nước đồng: dân phó thì khi đi xa cứ nhớ tiếng tiếng còi, khói 
bụi, tiếng rao hàng... . Có một người kia ở Vĩnh Long, Việt Nam, ông có giấy tỜ 
đi HO mà không muốn đi. Cuối cùng cũng phải đi. Ở Mỹ được ba năm thì từng 
ngày trong ba năm đó ông đau đáu nhớ quê như thể 19 năm của Tô Vũ chăn dê 


63 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


đời Hán. Vậy mà khi về VN thăm nhà có ba hôm thì ông nói bằng mọi giá phải 
quay về Mỹ vì Ôn, vì bụi, vì chạy xe nguy hiểm quá. Diễn viên Sean Connery 
(đóng vai James Bond, Điệp viên 007), khi qua Hà Nội, ông phát biểu cảm tưởng 
về VN: Tôi ở trong phim có thể lái xe bắn súng rượt đuổi kẻ thù với tốc độ nào 
cũng được, vừa chạy vừa thắt cà vạt cũng được nhưng ở VN không dám lái xe, 
“quá nhanh, quá nguy hiểm ”. Người trong nước thì rất tự tại, ở môi trường nào 
quen môi trường đó. Người Phật tử mà biết chỗ này thì bớt tham dục nhiều lắm. 
Những cái mình cho là hay ho thật ra chắng là gì cả. Có người tự cho là trí thức 
chơi lan kiếng, uống trà, thôi sáo ngâm thơ, nhưng thật sự những người có nhu 
cầu như vậy từ trong máu không có nhiều mà thường là những trọc phú ngày xưa 
khô bây giờ muốn làm cho giống người ta một chút, sưu tập một cái øì đó; lâu 
ngày có bạn bè đồng chí hướng lập thành câu lạc bộ v.v..., thật ra là thứ đỏm. Tại 
sao mình ăn thấy ngon? 


Do nghiệp dục giới, nếu không đói không thèm thì không thể ăn được; phải đói 
mới thèm ăn, chỉ như vậy thôi. Mình thây ngon là do hoàn cảnh, chứ trên đời 
không có gì ngon hay đở. Sân độc — sự bất mãn, cũng vậy: cái thích càng nhiều 
thì bất mãn càng lớn, niềm đam mê trong năm dục càng nhiều, thì bất mãn càng 
lớn. Trên cõi Phạm thiên không có năm dục, không có đam mê trong năm dục, 
nên không có sân. Không có hy vọng làm gì có thất vọng. 


Năm triên cải làm cho người ta buôn ngủ theo cả nghĩa đen lân nghĩa bóng. Vì 
trong đó có hôn thụy, hôn thụy làm người ta buôn ngủ theo nghĩa đen, bốn triển 
cái còn lại làm cho người ta mê ngủ theo nghĩa bóng. Năm quyên làm cho người 
ta tỉnh thức theo nghĩa đen lân nghĩa bóng. Khi thiện pháp cứ cuồn cuộn, hừng 
hực thì làm sao mà ngủ. 

Năm pháp dẫn đến tỉnh thức là năm quyền[2]. 


Năm pháp làm cho người ta trở nên cầu uế bất tịnh là năm triển cái. Năm pháp 
khiến người ta được trở nên thanh tịnh là năm quyên (Tin, tấn, niệm, định, tuô): 
Có niêm tin trong sạch vào Tam Bảo, vào thầy. bạn, vào pháp môn tu tập. Niềm 
tin có chín chắn thì sự tu tập mới đúng đắn. Niềm tin muốn đúng đắn phải dựa 
vào trí tuệ. Trí nhiều mà không có niêm tin cũng là một thảm họa. Đức tin nhiều 
mà không trí tuệ cũng là một bị kịch. Có đức tin, có trí tuệ mà không có øiệ, 
định thì cũng không làm được gì. Phải có đủ năm quyền mới hy vọng tu tập thiền 
Chỉ, thiền Quán có kết quả. Niệm là khả năng ghi nhớ những gì đang xảy ra. 
Trong chữ Hán có chữ Niệm ()gồm chữ Kim (2) (nghĩa là “bây giờ”), phía 
dưới là chữ Tâm (1Ù), nghĩa là cái Tâm biết điều gì đang xảy ra, tại đây và bây 


64 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


gio, đó là mệm. Định là khả năng tập trung tư tưởng, không phân tán lung tung, 
giống như Phạm Ngũ Lão ngôi đan sọt bên đường bị lính đâm vào chân mà 
không hay, hoặc như Quan Công vẫn đánh cờ bình thường khi Hoa Đà mồ bên 
vai. Tuệ gồm có sự biết rõ cái øì là cái gì, vận hành ra sao. Năm quyền này làm 
cho người ta trở nên thanh tịnh. Thuở Đức Phật còn tại thế có ông Bà-la-môn tên 
là Sangarava đến hầu Đức Phật. “71a Sa-môn Gotama hồi con còn trẻ, học mau 
và nhớ láu, còn báy giờ học lâu và mau quên là vì sao ? 


” Đức Phật trả lời là do tâm lúc bị năm triền cái thì trở nên như vậy đó. Khi năm 
triền vắng mặt thì muốn làm gì cũng được, thậm chí khi năm quyên phát triển đến 
mức nào đó, thì tự nhiên thiền Chỉ thiền Quán không phải là vẫn đề. Do Ba-la- 
mật yếu nên năm quyền mới bị yếu, chứ không là đắc thiền Chỉ thiền Quán trong 
nháy mắt mà thôi. Tuệ, do mình hiểu lầm nghĩ nó là cái trình độ tư duy gì ghê 
øớm, và do tu bằng tâm trạng mong cái này được cái kia, cả hai khiến cho mình 
dương dương tự đắc khi thầy phán mình đạt cái tuệ thứ mây, thứ mấy... Thật ra 
với một người đại căn đại duyên thì giai đoạn (tạm gọi là) tuệ này hầu như không 
có. Trong bộ Vô Ngại Giải Đạo (bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Văn Ngân hoặc 
Thượng tọa Pháp Chất (còn được gọi là Thượng tọa Vô Ngại Giải), hoặc cuốn 
San định nội dung Vô ngại giải đạo của Sư trưởng trụ trì chùa Bửu Đức, hoặc 
Phân tích đạo, Sư Chánh Thân) tìm phẩm Maggakathä. Trong bản Pa|I, phân ‹ định 
nghĩa về Bát chánh đạo rất là sâu; phần giảng về trí tuệ, 73 trí của chư Phật, rất là 
hay; phần giảng về thần thông, về đạo rất là tuyệt vời. Người VN sợ kinh cắn, 
thỉnh kinh về thì nhốt kinh vô tủ, khóa lại không bao giờ dám nhìn vì sợ kinh cắn; 
chứ đúng ra có những bộ kinh rất quan trọng như bộ Vô Ngại Giải Đạo của 
Nguyễn văn Ngân, quyền San định của Sư trưởng. Quí vị hãy dành thời gian đọc 
bộ Vô Ngại Giải Đạo, quí vị nào là Phật tử Bắc tông, biết chữ Hán hãy lưu tâm 
các bộ sau: Câu Xá Luận, Thành Thật Luận, Phát Trí Luận, Tỳ Bà Sa Luận. 
Những ai muốn tìm hiểu sâu rộng về A-tỳ-đàm của các Bộ phái sau thời Đức 
Phật thì nên bỏ thời gian tìm đọc. Đây là cầu nối giữa A-tỳ-đàm Nguyên thủy và 
A-ty-đàm Bộ phái. Riêng những ai chỉ muốn chuyên nhất về Nam tông thì sống 
chết gì cũng phải đọc những bộ này: Sớ giải của Thăng Pháp Tập Yếu, Sớ giải 
của bộ Pháp Tụ, Sớ giải của bộ Phân Tích, Sớ giải của bộ Luận điểm 
Kathavatthu. Kathavatthu là bộ thứ 5 của A-ty-đàm, ngài Tịnh Sự dịch là Bộ Ngữ 
Tông, sau này trong nước có người dịch là Bộ Luận Sự. Trên 7 tỷ người chỉ có 
một người là tôi dịch Kathavatthu là ” Đức Phật trả lời là do tâm lúc bị năm triền 
cái thì trở nên như vậy đó. Khi nắm triền văng mặt thì muốn làm øì cũng được, 
thậm chí khi năm quyền phát triển đến mức nào đó, thì tự nhiên thiền Chỉ thiền 


65 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Quán không phải là vẫn đề. Do Ba-la-mật yếu nên năm quyền mới bị yếu, chứ 
không là đắc thiền Chỉ thiền Quán trong nháy mắt mà thôi. Tuệ, do mình hiểu 
lầm nghĩ nó là cái trình độ tư duy gì ghê gớm, và do tu bằng tâm trạng mong cái 
này được cái kia, cả hai khiến cho mình dương dương tự đắc khi thầy phán mình 
đạt cái tuệ thứ mấy, thứ mấy... Thật ra với một người đại căn đại duyên thì giai 
đoạn (tạm gọi là) tuệ này hầu như không có. Trong bộ Vô Ngại Giải Đạo (bản 
dịch tiếng Việt của Nguyễn Văn Ngân hoặc Thượng tọa Pháp Chất (còn được gọi 
là Thượng tọa Vô Ngại Giản), hoặc cuốn San định nội dung Vô ngại giải đạo của 
Sư trưởng trụ trì chùa Bửu Đức, hoặc Phân tích đạo, Sư Chánh Thân) tìm phẩm 
Magsakathä. Trong bản Pä|i, phần định nghĩa về Bát chánh đạo rất là sâu; phần 
giảng về trí tuệ, 73 trí của chư Phật, rất là hay; phần giảng về thần thông, về đạo 
rất là tuyệt vời. Người VN sợ kinh cắn, thỉnh kinh về thì nhốt kinh vô tủ, khóa lại 
không bao giờ dám nhìn vì sợ kinh cắn; chứ đúng ra có những bộ kinh rất quan 
trọng như bộ Vô Ngại Giải Đạo của Nguyễn văn Ngân, quyền San định của Sư 
trưởng. Quí vị hãy dành thời gian đọc bộ Vô Ngại Giải Đạo, quí vị nào là Phật tử 
Bắc tông, biết chữ Hán hãy lưu tâm các bộ sau: Câu Xá Luận, Thành Thật Luận, 
Phát Trí Luận, Tỳ Bà Sa Luận. Những ai muốn tìm hiểu sâu rộng về A-ty-đàm 
của các Bộ phái sau thời Đức Phật thì nên bỏ thời gian tìm đọc. Đây là câu nôi 
giữa A-tÿ-đàm Nguyên thủy và A-tÿ-đàm Bộ phải. Riêng những ai chỉ muốn 
chuyên nhất về Nam tông thì sông chết gì cũng phải đọc những bộ này: Sớ giải 
của Thắng Pháp Tập Yếu, Sớ giải của bộ Pháp Tụ, Sớ giải của bộ Phân Tích, Sớ 
giải của bộ Luận điểm Kathãvatthu. Kathävatthu là bộ thứ 5 của A-ty-đàm, ngài 
Tịnh Sự dịch là Bộ Ngữ Tông, sau này trong nước có người dịch là Bộ Luận Sự. 
Trên 7 tỷ người chỉ có một người là tôi địch Kathavatthu là /uận điểm; người 
Việt, người Tàu, người Nhật, người Đại hàn nghe đều hiểu chữ này. Bộ Vô Ngại 
Giải Đạo đã hay mà Sớ giải của Vô Ngại Giải Đạo càng rất hay nữa. Nên bỏ ra 
hai phân. tư hoặc ba phần tư thời gian và tài sản để đọc những bộ sách trên mới 
không uống kiếp người. Cứ học, đọc và ghi nhớ để thấy mình chỉ là một chiếc lá 
bé mọn và vô nghĩa, đề thấy mình chỉ quân quanh trong một thế giới nhỏ hẹp, 
tăm tối mù mịt, tanh tưởi không lối thoát; học để thấy thế nảo là Phật trí, để tin 
trên đời nảy có nhất thiết trí, đề tin trên cuộc đời này có con đường giải thoát thật 
sự, đề thấy mình có nhiều cách sống tuyệt vời chứ không phải là một lỗi sống 
quân quanh chật vật như từ xưa giờ đã sống. 

EH] Xem lại 5 hạ phần kiết sử trong bài kinh Bao nhiêu phải cắt đoạn 

[21 Xem phần Năm quyền trong bài kinh Bao nhiêu phải cắt đoạn giảng ngày 25- 
5-2014. 
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Bài giảng ngày 27-5-2014 KHÔNG LIÊU TRI 


“.. Đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Tì hé Tôn: Những ai 
với các pháp, Không liễu tri thấu suốt, Bị hướng dẫn lâm lạc, Vòng quanh các dị 
giáo. Họ mê ngủ triển miên, Họ không có tỉnh giác, Nay thật đã đến thời, Họ cần 
phải thức tỉnh. 


Nếu diễn dịch theo cách nói ngày nay: vị Trời đứng trước Đức Phật và nói: /⁄ôm 
nay CÓ TÌ hé Tôn ra đời rồi, đáy chính là thời điểm tốt nhất để họ hồi đầu thị ngạn, 
cơ hội được gặp chánh pháp, Thể Tôn rất là hiếm hoi, hôm nay chính là thời 
điểm. Nếu hôm nay có người hỏi tôi tìm giùm cho họ một bài kệ thỉnh pháp sư 
ngắn gọn, thì câu kệ của vị Thiên này đáng được dùng để thỉnh pháp sư. 


Việc ra đời của Thế Tôn là một đại sự nhân duyên, nên tất cả những aI còn sanh 
tử trầm luân, phiền não, thì hãy ghi nhớ rằng đây chính là thời điểm tốt nhất để 
quay đầu, tu tập, vì thời gian Thế Tôn trụ thế không có bao lâu. Đó là ý nghĩa văn 
tắt câu kệ của vị Trời thưa với Thế Tôn. 


“(Thế Tôn): Những ai với các pháp, Khéo liễu tri sảng suốt, Không bị dân lâm 
lạc, Vòng quanh các dị giáo, Họ chứng Chánh Đăng Giác. Họ liêu tri viên mãn, 
Trên đường không thăng băng, Họ bước thật thăng băng ”. 


Thê Tôn đã trả lời băng cách dựa vào nguyên văn lời thưa của vị Thiên đó- Phải 
rồi, rong lúc mọi người đang mê ngủ, đang bị lâm lạc, trên đời này đang có, đã 
có, Sẽ có những vị không có bị cuôn vào dòng xoáy của sinh tử. 


Appafividita: chưa được tỏ tường, không liễu tri. Pháp: 4 Đề. 
dhammä appatividitä: Những ai với các pháp chưa được tỏ tường, thông suốt. 


paravädesu niyare: Do người khác hướng dẫn lầm lạc hoặc bản thân mình bị tà 
kiên dân dặt lâm lạc. 


NPare: được (bị) người khác hướng dẫn. 


Paravada: 'dị giáo' (HT Minh Châu dịch), ám chỉ cho 62 tà kiến. Nếu nói 62 tà 
kiến phải dành hắn thời gian 3 tháng, một năm hay cả một đời đề giảng cũng 
không đủ. Bài kinh số l Trường Bộ kinh - Kinh Phạm Võng, trình bày 62 tà kiến, 
trong đó Đức Phật xác nhận răng nội dung của 62 tà kiến này giống như lưới 
chụp lên trên một cái ao nhỏ. Không một con cá nào nằm ngoài, thoát ra cái lưới 
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đó. Lưới thì lớn mà ao thì nhỏ. Khi Ngài trình bày về 62 tà kiến Ngài nói rất rõ rất 
đủ trong bài kinh đó. 


Tất cả chúng ta ngồi trong room này, kề cả những người tự cho mình là Nam 
Tông, là chánh pháp, chánh kiến v.v..., chúng ta cũng thấy tất cả các pháp trong 
đời do duyên mà sanh nên chúng ta không mắc vào đoạn kiến, do thây các pháp 
do duyên mà diệt nên chúng ta không mắc vào thường kiến. Nói thì nói cho vui 
vậy thôi chứ tiềm năng về tà kiến trong mỗi chúng ta vẫn trùng trùng điệp điệp, 
bảy ra đây không thể nào tháo gỡ cho đến bao giờ chúng ta chứng được sơ quả 
Tu-đà-hoàn mà thôi. Ví dụ, hôm nay chúng ta tạm thời chưa bắt gặp những giáo 
thuyết, những tín điều vừa ý mình, chứ còn nếu gặp những giáo thuyết những tín 
điều vừa ý mình thì mình sẽ lia bỏ Phật pháp, bởi vì Phật pháp mình hiểu chưa có 
tới nên mình rất dễ bị cám đỗ, dễ lầm lạc bởi những giáo điều khác. Với duyên 
lành Ba-la-mật, những gì mình đã học thì nó sẽ không mất, nó là chủng tử, hạt 
giống cho đời sau kiếp khác, nhưng đó là chuyện xa vời cho một kiếp lai sinh vời 
vợi nào đó, còn trước mắt chủng tử tà kiến của mình vẫn bày đây ra đó. 


Tri kiến của tất cả chúng sanh phàm phu, nói theo bài kinh đó thì chúng ta cũng 
khó mà thoát ra khỏi cái lưới đó. Tương Ưng Bộ Kinh dạy rất rõ, chân lý chỉ có 
một nhưng tương tự chân lý rất là nhiều. Có 3 vị thiền sư giảng giáo lý y chang 
nhau, nhưng vị A có chút gì đó vừa ý mình hơn vị B, thế là mình có khuynh 
hướng chạy theo vị A. Chưa kế chuyện đời sau kiếp khác, sau khi nhắm mắt tắt 
thở, mình sinh vào một gia đình Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Ấn 
giáo... và lớn lên trong một môi trường tri kiến hoàn toàn khác với những øì 
chúng ta học trong kiếp này, nêu mà duyên lành Ba-la-mật khá một chút, chúng 
ta còn biết nghi ngờ những gì mình đang được hướng dẫn, nhưng nếu lơ tơ mơ, 
chỉ một chút cơ hội nào đó thôi thì chúng ta sẽ quay lại với tà kiến của mình 
ngay. 


Hôm trước tôi kê chuyện anh chàng cứ chui vô tủ áo mà trốn vì ngỡ mình là hạt 
thóc sợ bị con gà ăn. Câu chuyện đó đối Với tÔI rất minh triết, vì cái khùng của 
anh chàng đó giống hệt phàm tánh của tất cả phàm phu. Tuy hôm nay anh ta nói 
rõ ràng anh ta không phải là hạt thóc, nhưng cái nhận thức đó vẫn còn mơ hồ và 
thiểu cơ sở nền táng, thiếu luận cứ ghê gớm lắm, nên dù tin mình không phải là 
hạt thóc nhưng vân còn sợ con gà vì anh ta vẫn còn mơ hỗ về trọng lượng mây 
chục ký lô của mình, mơ hồ về hình dáng của mình. Anh ta chìm sâu vào ảo 
tưởng mình là hạt thóc, sâu đến mức nghĩ mình là con người nhưng vẫn còn sợ 
con gà không biết. 
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Ở đây cũng vậy, khi mình nói các pháp vô thường vô ngã, vạn pháp do duyên 
sanh, vạn pháp do duyên diệt, nghe rất ngon lành, nhưng mà chỉ cần có một cơ 
hội nào đó thôi chúng ta lập tức quay lại với tà kiến của mình ngay. Chỉ cần hôm 
nay ở một cảnh giới nào đó mà ở đó không có đói lạnh, không có mãnh thú, 
không có gai góc hầm hố; ở đó muốn gì được nấy, tự thân phi hành, bay nhảy đến 
mọi nơi mọi chốn mà mình muốn; ở đó mình có thê đời đời kiếp kiếp sống bên 
cạnh những người mình thân thương, và không có gì trái ý bất toại, thì thử hỏi 
trong vài chục tỷ năm có còn cảm hứng, hứng thú nghiên cứu Phật pháp hay 
không, vấn đề là ở chỗ đó. Thời điểm đó mà có một nhà sư, một tu nữ, một cư sĩ 
nào đó đến kêu gọi mình đi làm phước, hành thiền, chịu cảnh bát quan trai buổi 
chiều đói lạnh, thức ăn nguội lạnh ruồi muỗi, thử hỏi lúc đó mình có chịu nỗi 
không. Hôm nay sở dĩ chúng ta tinh tấn tu hành vì chúng ta sợ chết. Cách đây vài 
hôm, HT Bửu Phương từ Mỹ có ghé sang trụ xứ chúng tôi ở đây, (nơi biên giới 
Đức này), HT khỏe mạnh lắm, vậy mà về Mỹ có mây hôm thôi, thầy trụ trì chùa 
Phật Pháp có gởi chúng tôi một đoạn clip quay trực tiếp từ bệnh viện, cách đây 
mấy hôm HT phát hiện mình bị tai biến nhẹ và gọi phone cho Phật tử quen đưa đi 
bệnh viện. Tôi nghe rất ngậm ngùi, đời sống mong manh như vậy đó, chính 
mong manh đó là chuyện buồn, nhưng đó là hình ảnh thiên sứ nhắc nhở cho 
mình. 


Bản tiếng Việt ( Mhững ai với các pháp... Họ cần phải thức tỉnh ”)hơi dài nhưng 
trong bản Pä|i rất gọn: Những ai chưa hiểu được các pháp (4 Đé), được hướng 
dẫn trong dị thuyết dị giáo, “S%uf/Z te nappabujjhanti ”, đang bị mê ngủ và chưa 
được giác ngộ thì đã đến thời họ giác ngộ”. 


Sufía: 'ngủ`, Suffã te: “những người đang chìm trong giấc ngủ”, “đang bị mê 


ngủ”. 
nappabujjhanri: không chịu thức giấc. 


Có một chữ rất thú vị ở đây là chữ “oabujjhamii, chữ này có nghĩa rất độc đáo: 
“hiểu biết, “nhận thức”. Từ đó chúng ta mới có một dịp để ôn lại một chữ trong 
Päli, đó là chữ “chữ này có nghĩa rất độc đáo: “hiểu biết”, “nhận thức”. Từ đó 
chúng ta mới có một dịp để ôn lại một chữ trong Pall, đó là chữ “Buddha”, danh 
từ là có nghĩa “Đức Phật” (một người đã tỉnh giác, một người có sự hiểu biết về 
Bồn Để), chữ này là quá khứ phân từ của chữ pabujjhanfi, có nghĩa là “một 
người đã tỉnh giác từ một cơn mơ, từ một giấc ngủ”, “một người đã hiểu biết ”. 
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Từ đó mới ra chữ Buddha, nghĩa là Đức Phát”, và còn có nghĩa là “người tỉnh 
giác từ một giác ngủ `. 

Câu trả lời của Đức Phật cũng dựa vào câu hỏi của vị Trời đê trình bày: G7Za khỉ 
mọi người đang bị hướng dán lám lạc, mê mở với Bồn Đê, đang ngủ say và chưa 
tỉnh giác, thì thật sự trên đời này tôn tại những con người không bị lâm lạc, 


không bị mê ngủ và họ là những người đã giác ngộ một cách đây đủ viên mãn và 
họ bưóc đi thanh thản tự tại trên một con đường chông chênh gô ghê. 


Ở đây Ngài nói vê ai? 


[10] Bốn hạng Phật. 


Sambuddha! Ngài ám chỉ cho bậc tự ngộ. Nhìn vào căn cơ người hỏi, Ngài cô ý 
nói đên những bậc tự ngộ. Trong chú giải, chỗ này có nói đên hai bậc tự ngộ là 
Bậc Toàn Giác và Bậc Độc Giác. 


Sayam: tự mình. (Viết tắt là sam). Sambuddha: bậc tự ngộ. 
Toàn Giác gồm có 3 hạng: 


1- Bồ tát chuyên trí tuệ: tấn mạnh, tín yếu. Hạnh trí tuệ tu Ba-la-mật trong 20 
A-tăng-kỳ. 


Bậc trí tuệ giác phần chóng đắc 

Vì căn cơ xuất sắc hơn thường 

Trị nhán tâm tạnh như gương 

Nên khi quang chiếu vô thường nhận ngay. 


2- Bồ tát chuyên đức tin: trí mạnh hơn khả năng tinh tấn. Hạnh đức tin tu Ba-la- 
mật trong 40 A-tăng-kỳ. 


Bác đúc tin lâu ngày hơn trí 
V1 tảnh nhán 1t nghĩ rõ rằng 
Tánh nhân cá tánh đoan trang 
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Lại yêu mễn chuộng dị đoan linh thân 


3- Bồ tát chuyên tỉnh tấn: đức tin mạnh hơn trí. Hạnh tinh tấn tu Ba-la-mật 
trong 80 A-tăng-kỳ. 


Bậc tỉnh tấn thì năng phục vụ 

Kém khôn ngoan chăng đủ niễm tin 

Thể nên khó đắc giác minh 

Lâu hơn trí tuệ đức tin mấy lần. 

Chú giải của bài kinh này có nói về 4 hạng Phật: 
1- Bậc Toàn Giác: có thê tự ngộ và có thê độ người 
2- Độc Giác: tự ngộ mà không thê độ người 


3- Thanh Văn Giác: (Savakabuddha) được người độ và cũng có thể độ người nhờ 
học lý thuyêt từ Bậc Toàn Giác. 


Chữ “Sãävaka' ở đây còn được gọi là Chatusaccha Buddha. 
4- Sufabuddha: VỊ uyên thầm Phật ngôn 


Theo PG Nam Tông bất cứ vị nào chứng quả A-la-hán đều được gọi là Phật, 
nhưng trong đó có 3 hạng: 


-Phật Toàn Giác cũng là A-la-hán nhưng tự mình đắc chứng quả A-la-hán và 
giúp người khác chứng quả A-la-hán. 


-Hạng thứ hai là Độc Giác, cũng là vị A-la-hán tự ngộ nhưng không có khả năng 
hướng dẫn người khác đắc A-la-hán. Asayanusayanana: Ngài nhìn căn tánh 
chúng sanh mà biết người này hợp với đề tài gì. Ví dụ, nhìn một người, vị Độc 
Giác biết rõ người này đã tu bao nhiêu kiếp, đã từng nghe pháp, từng là tỳ kheo 
bao nhiêu lần, là cư sĩ bao nhiêu lần, trong mỗi kiếp đã từng học về cái gì, từng 
thuộc lòng Tam Tạng, từng học Kinh Trung Bộ, Trường Bộ, từng học về A-ty- 
đàm, từng đắc thiền đề mục bắt tịnh, đề mục hơi thở, hư không v.v... Vị Độc Giác 
biết rõ, nhưng khổ một chỗ bây giờ nói gì cho họ đắc đây thì Ngài không biết. Ví 
dụ như mình biết rõ người đang ngồi trước mặt đã từng đi qua hai chục quốc gia, 
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từng ăn sushi, biết rõ lý lịch quá khứ dĩ vãng của vị này, nhưng vấn đề là chiều 
nay lựa món gì cho vừa ý người này, thì vị Phật Độc Giác không biết. Trong khi 
đó vị Phật Chánh Đăng Giác thì biết rõ, Ngài biết rất rõ người đó từng đi qua 
chừng đó quốc gia, từng ăn uống chừng đó món, thích món gì, và Ngài biết cả 
chiều nay cho ăn cháo trăng với kho quẹt là tốt nhất là vì người này trong suốt 
thời gian qua rất ngán dầu mỡ, lại đang ăn kiêng và không thiếu ăn nên không 
cần đồ ngon vật lạ, và người này mới vừa trúng thực hôm qua vv.. nên chiều nay 
đến đây người này sẽ đói bụng và món ăn thích hợp là cháo trắng không làm khó 
bao tử, và là dân miền Tây Nam Bộ nên món kho quẹt bỏ tiêu cho thật nhiều sẽ 
nuốt được. Điều đó thì vị Phật Độc Giác không biết. Phật Toàn Giác là người tự 
ngộ và có khả năng độ người khác còn Phật Độc Giác thì chỉ có khả năng tự ngộ 
chứ không có khả năng thấu suốt người khác như Phật Toàn Giác. 


-Hạng thứ ba, Thanh văn giác, là vị A-la-hán đệ tử Phật Toàn Giác tuy không có 
khả năng tự ngộ nhưng nhờ học hỏi Tam Tạng kinh điển và kinh nghiệm thuyết 
giảng từ vị Phật Chánh Đăng Giác nên vị này có chút ít khả năng hướng dẫn 
người khác. 


-Hạng thứ tư là Sutabuddha, vị uyên thâm Phật ngôn cũng gọi là một hạng Phật. 
Một ví dụ là ngài Ledi Sayadaw, ngài là phàm hay thánh mình không có rõ, 
nhưng tại sao tôi ví dụ vị này? 


Tam Tạng kinh điển được biên tập trong nhiều thời kỳ. Kinh điển đời I gồm 
Tam tạng Thánh Điển do Phật và các vị đệ tử đích truyền (trực tiếp được trao 
truyền từ Đức Phật như ngài Ananda, Ca Diếp). Kinh điển đời 2 gồm các 
Atthakatha, tức là chú giải của chánh tạng, kinh điển đời 3 là Tika, Mahatika, 
Anutika. Tika ra đời để giải thích Atthakatha. Mahatika, Anutika giải thích chú 
giải đời trước. Đầu thế kỷ 20, chuyện ra đời và bổ sung các bộ chú giải không 
còn nữa. Theo chỗ tôi được biết ngài LedI Sayadaw được xem là vị soạn giả sau 
cùng của các bộ chú thích Tam Tạng và những công trình của ngài được PG 
Miền Điện kề vào kho tàng kinh điền, tài liệu nghiên cứu Tam Tạng cấp một, 
nghĩa là tài liệu có thể tin cậy được. Từ sau đó trở đi những vị uyên bác đa văn 
cách mấy đi nữa cũng chỉ được xem là tài liệu tham khảo cấp hai. Tài liệu cấp 
một theo tôi được biết thì ngài Ledi Sayadaw là đời cuối cùng. Ngài Ledi 
Sayadaw sinh 1§4ó, tịch năm 1924. Mây năm trước khi tịch ngài bị mù, do điều 
kiện làm việc thiếu ánh sáng, và do bịnh mắt bâm sinh. Trước khi viên tịch ngài 
kịp thời trao truyền một phần kinh nghiệm thiền quán cho một đệ tử tên là Saya 
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Thetgyi ông này trao truyền kinh nghiệm thiền quán học được từ ngài Ledi cho 
ông U Ba Khm, ông U Ba Khm trao truyền cho ông Satya Narayan Goenka. 


Sở dĩ tôi đề cập bốn hạng Phật vì trong bài kệ này có chữ “Chánh Giác” 
Những ai với các pháp, 

Khéo liễu tri sáng suối, 

Không bị dẫn lâm lạc, 

Vòng quanh các dị giáo, 

Họ chứng Chánh đẳng giác 


Chữ “chánh đắng giác” ở đây mình dễ hiểu lầm chỉ cho Đức Phật, nhưng không 
phải, ở đây chỉ cho hai vị tự ngộ là Toàn Các và Phật Độc Giác, nhân đó chú giải 
mới nói thêm bốn hạng Phật mà tôi đang giải thích: Thứ nhất là Toàn Giác có khả 
năng tự ngộ và có thể độ người, thứ hai là Độc Giác có khả năng tự ngộ nhưng 
không thê độ người, hạng thứ ba là Thanh Văn Các không có khả năng tự ngộ, 
phải có thầy, nhưng bản thân mình cũng có thể làm thầy cho người khác chứng 
quả giác ngộ và hạng thứ tư có thể ít khi Phật tử được nghe hay được đọc thấy, đó 
là hạng gọi là Sutabuddha (Tạng Giác). Trong đây giải thích là Bahussuto có 
nghĩa là vị uyên thâm Phật ngôn, cũng gọi là một hạng Phật. Khả năng nhận thức 
của vị này suýt soát chạm biên giới rồi, vì vậy từ đó mới có cái thành ngữ Culla 
Sotäpatti (Tiểu Tu-đà-hoàn). Cái này thì do đời sau chế thôi chứ tôi thây hễ còn 
phảm thì cứ nhận là phàm đi chứ còn mấp mé làm chỉ cho nó tối. Nhưng có điều 
cũng hay, những sáng chế này mang tính khích lệ. Người VN mình mấy cái vụ 
này chỉ có lợi bất cập hại. Nghĩa là người ta nói có cái hạng Sutabuddha chỉ cho 
những vị uyên thâm Phật ngôn. Mình nghe vậy thì học được ba mớ rồi len lén 
mua xi măng đúc tòa sen ngồi vì tưởng mình cũng giỏi rồi. Cái giỏi của người ta 
là như thế nào? 


Đó là khả năng vô ngại trong tất cả các vẫn đề của kinh điển. Giỏi Abhidhamma 
thiệt nhưng hỏi qua Luật họ không bị kẹt. Giỏi Luật, Abhidhamma thiệt nhưng 
hỏi qua Tạng kinh họ không bị kẹt. Cái quan trọng nhất là cái hiểu Phật ngôn của 
họ thật sự có ảnh hưởng rất lớn đối với phiền não và thiện tâm của họ. Nghĩa là 
nhận thức Phật pháp của họ đủ để làm cho họ được an lạc thật sự. Ví dụ nói vô 
ngã thì họ có đời sông thực sự an lạc của một người nhận thức được lý vô ngã. 
Còn cái kiểu học chữ một nơi mà mình một nẻo thì chưa được gọi là tiểu Tu-đà- 
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hoàn, Sutabuddha hay là Tạng Giác đâu. Tuy người ta còn phàm nhưng cái uyên 
thâm của họ đạt đến mức trọn vẹn niềm tin vào cái họ học hiểu, họ nhận thức 
được. Sở dĩ họ được gọi là tiêu Tu-đà-hoàn chứ không phải Tu-đà-hoàn là bởi vì 
hai lý do: 


- Họ vẫn còn là phàm chưa có thánh trí. 


- Đã là phàm thì khi tắt thở họ thành cái gì chỉ có trời mới biết. Gọi là Phật nhưng 
chỉ vì lòng tôn kính của thiên hạ đối với nhân vật này thôi, chứ nhân vật này tắt 
thở thì đi đâu có trời mà biết. Một vị Phạm thiên sống ly dục vô sân trong cõi Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng, cõi cao nhất trên tầng thiền Vô Sắc, ấy vậy mà sau khi đủ 
tuôi trời trên đó rồi, trở xuống nhân gian thì vị đó chỉ được có một kiếp độn thôi. 
Sau khi từ trên Phạm thiên xuống vị đó không có bị đọa. VỊ đó có thể sanh vào 
các mùi Dục Thiên hay các cõi Nhân Loại một lần xem như gọi là “đền nghì trúc 
mai”, vì anh sông sạch sẽ quá lâu nên kiếp đầu tiên quay trở lại cõi tục lụy này 
anh không thể nào hòa mình được, anh phải trải qua một kiếp trung gian, giống 
như một trạm trung chuyền. Sau trạm trung chuyền đó rồi con người anh như thế 
nào chỉ có trời biết, anh cũng không biết nôi đâu, anh có thê trở thành một thợ 
săn, có thê là con trùn, con đế, ngư phủ, ông vua, hoảng hậu, gái điềm, ăn cướp... 
không øì lạ hết, bởi vì tập khí sanh tử nhiều đời luôn chầu chực chờ cơ hội mà nó 
XÌ ra, nó trào ra, nó ập ra, nó tan chảy ra, cho nên người ta nói tội khô trầm luân là 
chỗ đó. Nếu chưa là thánh, thì từ cõi nào đi nữa, khả năng sa đọa vẫn cực lớn và 
hoàn toàn có thể. Đó là điều đáng sợ. 


Cho nên trong bài kệ này vị Trời đó nói: Bạch Thế Tôn những ai chưa hiểu được 
bốn đề, nhiêu đời nhiêu kiếp bị dắt dẫn quần quanh trong các tín điêu, tà kiến; tự 
mình bị tà kiến của mình dắt dẫn hoặc người khác năm tai kéo đi cũng có, bị 
chìm đăm trong giấc ngủ phiên não chưa tỉnh thức thì nay là thời họ phải thức 
tỉnh vì Thể Tôn đã ra đòi, vì chảnh pháp đã được thuyết giảng, vì chúng sanh 
đang tôn tại. Đức Phật xác định: Đứng rồi, ai phàm cứ phàm nhưng hãy biết rằng 
trên đời thực sự vẫn tôn tại những người hiểu được 4 Để không còn bị dắt dẫn 
trong các tà kiến, bản thân của họ đã chứng được Chánh Đăng Giác. 

Điểm hay ở chỗ là trong bài kệ của vị Trời có nhắc đến chữ ““mê ngủ” (Suttä). 
“Yesama dhamưng susammufthä, paravadesu nyaqre; 


Suftta te nappabujJJhanti, kãlo tesam pabujJjhifuU ` ri. 


74 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


“Yesamua dhamưng asammu{tha, paravadesu na nịyqre; 
Te sambuddhäsammadañña, caranti visame sama' n1. 


Khi Đức Phật trả lời, ngay chỗ này, Ngài đã xài chữ “Khi Đức Phật trả lời, ngay 
chỗ này, Ngài đã xài chữ “smbuddhaä. Cách dùng chữ thật tuyệt vời, theo tiếng 
VN mình gọi là “chơi chữ”. 


“Caramti visame saman ” là bước đi thăng bằng, thoải mái thanh thản trên một 
con đường gô ghê. 


Viasame (=uneven): không bằng phẳng. Theo chú giải “không bằng phẳng ” là do 
chủng loại chúng sanh phức tạp, mà phiền não cũng nhiều loại phức tạp; nhưng 
giữa cuộc đời phức tạp chông gai khúc khuỷu đó, đã là bậc thánh, bậc tự ngộ rôi 
thì bước đi thanh thản. Với một người có đôi chân ngon lành, có khả năng đi 
đứng ngon lành thì con đường cỡ nào đi cũng được. Còn mình thì sao, mình là 
người tàn tật, đi thì phải chống nạng, thậm chí đi phải bò, với một người không 
có khả năng đi đứng như vậy thì con đường càng xấu chừng nảo thì càng khó đi 
khó trườn khó bò, khó lê lết, khó chống gậy chống nạng, khó đi xe lăn. 


KINH MÊ LOẠN 


Chú thích của bài kinh này y chang như bài kinh trước. Ở đoạn trên là “Những ai 
đôi các pháp, Quá đăm say mề loạn ”, thì ở đoạn dưới “Những ai đôi các pháp, 
Không đăm say mề loạn ” 


“Yesam dhamma appafividitä, paravadesu nryare 
Suttã te naDDpabujjhamti, kalo tesam pabuJJhifu ` THÍ. 
“Yesam dhamma suppafividitä, paravadesu na nIyare; 
1e sambuddha sammadañna, caranfi visame sama ` Ti. 


Khác nhau ở chữ: suppafividia: “không bị mê loạn” và a?pafiviđifa: “mê mờ)”. 

Khi không hiểu biết Bốn Đề thì mình cứ lan man lơ mơ y chang như anh chàng 
bị bịnh thân kinh tự thấy mình là hạt thóc trong câu chuyện anh chàng - con gà - 
hạt thóc, biết mình không phải hạt thóc vẫn sợ bị gà ăn. 


Các pháp ở đời cũng vậy, khi mình thật sự còn không hiểu thì mình còn thích cái 
này ghét cái kia. Nêu mình biệt được như thánh nhân thì cái ghét cái thích của 


75 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


mình dứt khoát sẽ khác đi nhiều lắm. Ví dụ, nhẹ nhất là vị Tu-đà-hoàn, nếu tính 
theo chi pháp trên mặt giấy thì rõ ràng trong 10 phiền não vị này chỉ mới trừ có 3 
(thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ). Tuy nhiên thân kiến là cái quan trọng bậc 
nhất. Vị này chấm dứt, chặn đứng dòng sanh tử vô thỉ vô chung được là nhờ ở 
chỗ dứt trừ được thân kiến này. Thân kiến mắt rồi, khả năng sinh tử không còn 
nữa, máy kiếp còn lại chỉ là cái trớn mà thôi chứ vị đó không còn chấp tôi chấp ta 
trong năm uân thì còn cách nào hưởng thụ giống chúng ta. Mặc dù vị Tu-đà-hoản 
có thê có chồng có vợ có con, cũng đi làm lụng, có gia tài, có sự sản nhưng họ 
toàn là những tay giống như “Thủy thượng phiêu Câu Thiên Nhẫn”. Trong võ 
lâm ngũ bá ngoài Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông, còn 
có nhân vật số sáu là Cầu Thiên Nhẫn, tay này có khả năng Thủy thượng phiêu 
khinh công tuyệt đỉnh đi trên mặt nước không chìm xuống, chân chỉ chạm nước 
nhẹ thôi. Tu-đà-hoàn được xem là những tay Thủy thượng phiêu thuộc hàng 
thượng thừa vẫn đi trên cõi đời này, vẫn cư trần nhưng bất nhiễm, hòa quang 
nhưng không hỗn tục nếu cần thì vẫn hòa với mọi người nhưng không đồng. Nói 
nhẹ nhẹ cho vui vậy thôi, giờ qua bài khác. 


MONG MUỎN KIỀU MẠN 


‹.. Đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Tỉ hế Tôn: Đối vị ưa 
Kiểu mạn, Ở đây không điêu phục, Không trí tuệ sảng SUỐI, Không định tĩnh nhiếp 
tâm, Độc thân trú rừng núi, Sống với tâm phóng dật, Vị ấy không vượt khỏi, Sự 
chỉ phối ma lực. 


(Thế Tôn): Từ bỏ mọi kiêu mạn, Tâm tư khéo nhiếp định, Với tâm khéo tư sát, 
Giải thoát mọi phiên trược, Độc thán tru rừng núi (giới), Với tạm không phóng 
dạt, VỊ áây vượt thoát khỏi, Sự chỉ phối ma lực. ” 


Nếu bà con đọc đoạn kệ này trong tiếng Päli thì sáng trưng như ban ngày, còn 
nếu đọc bản dịch thì xin thưa, đời đời tôi luôn tôn trọng cảm kích công trình vĩ 
đại của HT Minh Châu, nhưng phải nhìn nhận trong bản dịch đôi khi làm mất rất 
nhiều độc đáo của chánh văn. Vì là dịch, nhất là dịch kệ nữa, nên nhiều khi bị gò 
bó trói buộc rất là nhiều trong chuyện chữ nghĩa vần điệu. Nhiều khi có những 
chữ rất là đắc dụng nhưng người ta không đám xài vì đút vô không vừa, người ta 
ráng sượng, ráng gông một hồi thì trớt quớt luôn. Bản Pali đơn giản lắm: 


Na mãnakãmassa damo idhaithi”, Ồ đây đôi với người nào không điêu phục cái 
ngã mạn của mình. 
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'Na monamatthi asamahifassa` không có đời sông tĩnh lặng và thiền định 


Eko arañfie viharain pamaffo, Dầu cứ sông một mình trong rừng cũng vẫn cứ dễ 
duôi phóng dật. 


Na maccudheyyassa fareyya pãra ` núi. Không thê nào vượt qua được bờ kia của 
thân chết sinh tử. 


Bài kệ này có điểm rất đặc biệt, chữ đzno (thuần hóa, điều phục) là một trong 
những chữ hay nhât thê giới này. (Tiêng Anh có chữ “đømesficafe ). Trong Pa]I là 
từ chữ “dama”. Chuyện độc đáo ở đây là câu đâu tiên trong câu trả lời của Đức 
Phật: 


“Manan pahäyasusamahitafo, 
Sucefaso sabbadlhi vIDDamMf1o; 

Eko araffe viharan qppamdtio, 

Sa maccudheyyassa fareyyq Dpãr4 ` TH. 


“Mãnam pahãya” Với ai mà sau khi đứt bỏ được ngã mạn; ở đây phải được hiểu 
là tu giới - giới trong Tam học. 


Tại sao ở đây đoạn trừ ngã mạn lại âm chỉ cho Giới học? 


Do trong câu hỏi của người hỏi có chữ “ngã mạn”, Ngài có nhiều cách trả lời; 
khi thấy người này cần phải được trả lời như vậy Ngài dùng chính chữ của họ, 
nhưng cho định nghĩa mới. Phật khác mình là ở chỗ đó. Ngày trước tôi xem kinh 
điển tôi thây có nhiều trường hợp người ta hỏi Ngài mà cách trả lời của Ngài tôi 
thấy hơi ngồ ngộ. Khi thêm tuổi chút xíu thì tôi thấy ra một chuyện mà lẽ ra mình 
phải thấy từ lâu rồi nghĩa là thấy Ngài trả lời ngộ ngộ mà cuôi cùng người đó vẫn 
đắc quả. Chúng sanh có nhiều thứ nhiều loại nên để hoằng pháp tế độ chúng sinh, 
Đức Phật đã thấu suốt hết, có khi Ngài dựa vào câu hỏi của họ và nói câu hoàn 
toàn mới nhưng có người Ngài dựa vào câu hỏi của họ và dùng ngay những chữ 
của họ. Tôi nhớ VN mình dường như có truyên thuyết (mà tôi nghĩ là chắc không 
có thật đâu) Nguyễn Trãi, Thị Lộ gấp nhau bên hồ Tây. Nguyễn Trãi đọc bốn câu 
thơ khi thấy người con gái bán chiếu: 


A ở đầu mà bán chiêu gon? 
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Chẳng hay chiếu đã hết hay còn 

Xuân thu phỏng độ chừng bao tuôi 

Đã có chồng chưa có mẫy con? 

Cô gái bán chiếu tên là Nguyễn Thị Lộ đọc ngay một bài thơ đáp lại: 
Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon 

Cớ chi ông hỏi hết hay còn 

Xuân thu mới tuổi trăng tròn lẻ 

Chồng còn chưa có, có chỉ con. 


Đó là một cách chơi chữ, người ta hỏi làm sao thì trả lời y chang như vậy, chỉ sửa 
lại chút xíu. Tôi dài dòng như vậy vì quí vị sẽ gặp trường hợp này nhiều lần trong 
những bài kinh kế tiếp. Chẳng hạn như ở đây có chữ “Mãn pahãya ”, nghĩa là 
sau khi đoạn trừ ngã mạn, ở đây phải hiểu là giới học. Nếu ai học A-ty-đàm thì sẽ 
thấy bất cứ cái ác pháp nào cũng được thực hiện từ ý niệm ngã mạn hết. Do vậy 
người nào diệt trừ ngã mạn thì không thể nảo tạo ác nghiệp được. Ví dụ, còn nghĩ 
đến tôi, của tôi thì người ta mới sát sanh, nêu với một cái nhìn thấu suốt rằng mọi 
thứ chỉ là những sát na sanh diệt liên tục theo duyên mà đến và tùy duyên mà đi, 
mọi thứ chỉ là phù du lắp ráp, ghép nối, mọi thứ chỉ là sự sanh diệt chớp nhoáng 
phủ du như bóng năng, hoa đốm thì người ta lẫy sức đâu người ta sát sanh trộm 
cắp thưa quí vị. Nghe có vẻ trớt quớt nhưng thật ra rất là sâu. 


“Sau khi đoạn trừ được ngã mạn, khéo tu tập thiên định” 
Susammahitafio: khéo tu tập thiền định 
“Susarnahifaffo ”- “Tầm định tĩnh”; ở đầy chỉ cho Định học trong Tam học 


“Sucefaso ”: chỉ cho tâm thiện hợp trí mà cũng có nghĩa là ám chỉ cho Tuệ học. 
( “Su”: tốt; “cefaso ”: tâm. Sucefaso ”: thiện tâm). Thiệnở đây ám chỉ cho (hiện 
hợp trí. Thiện hợp írí trong trường hợp này ám chỉ cho Tuệ học. 


Sabbadhi vippamuifo: giải thoát mọi sanh y (khandhaydafanadisu) — uân, xứ, giới, 
đê. 
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Đức Phật nương theo câu hỏi đó mà nói rằng: Người cắt đã được ngã mạn, khéo 
tu tập thiền định, khéo tu tập tuệ học, giải thoát được uấn, xứ, giới và để, không bị 
chìm đắm trong ẩn xứ giới để thì “ko arafifñe viharam appamafio ” nêu một 
người như vậy đó dầu có sống một mình trong rừng cũng không dễ duôi. 


Trong khi lời thưa của vị Trời: người chưa diệt ngã mạn, không sống thiên định, 
không có tuệ học, dầu sống (rong rừng vần tiếp tục dễ duôi. Đức Phật nương theo 
câu hỏi đó, Ngài nói: Người cắt được ngã mạn, khéo tu tập thiên định, khéo tu tập 
tuệ học, qua được bở bên kia, thoát được thân chết. 


“Sa maccudheyyassa tareyya para ` níi ”: nghĩa là vượt thoát được, qua được bờ 
bên kia, thoát được thân chêt 


Ở đây có chuyện mình cần phải biết, Eko araññe viharam appamatro, dầu sông 
một mình trong rừng cũng tiêp tục chuyên cân. dâu sông một mình trong rừng 
cũng tiêp tục chuyên cân. “Sông một mình” là như thê nào? 


Có 4 trường hợp viễn ly: 


1) Thân viễn ly mà tâm không viễn ly: nói theo trong kinh, thân sông một mình 
trong rừng sâu núi thăm nhưng tâm còn chìm đăm trong sáu trân, nói một cách 
thơ mộng là “thân trong rưng mà lòng ngoài phổ. 


2) Tâm viên ly mà thân không viên ly: thân dầu ngoài phô nhưng tâm đang ở trên 
rừng. Dù sông ở một chô không văng vẻ nhưng lòng đã nguội lạnh rôi đôi với 
trân cảnh 


3) Thân và tâm không viễn Ìy. 
4) Thân viễn ly và tâm viên ly 


Chiếc áo không làm nên thây tu, cái chùa đúng là tịnh xứ, tịnh độ, nhưng tịnh độ 
đó chưa đủ mắc mớ gì đến tâm mình đâu, nếu mình sống trong cõi tịnh độ của 
đạo tràng tịnh viện mà lòng mình không yên thì như sông trong hang đá của cao 
nhân hiền sĩ mà con khi cứ lăng xăng. Nếu mình có cạo đầu đắp y, có ở trong 
chùa trong thiền viện nhưng mình cứ lăng xăng thì giống như một con khỉ trong 
hang đá của đạo sĩ. Có một vị Hòa Thượng người Srilanka nói câu khá thú vị: 
Chiếc áo không làm nên thây tu, cái chùa đúng là tịnh xứ, tịnh độ, nhưng tịnh độ 
đó chưa đủ mắc mớ gì đến tâm mình đâu, nêu mình sông trong cõi tịnh độ của 
đạo tràng tịnh viện mà lòng mình không yên thì như sống trong hang đá của cao 
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nhân hiền sĩ mà con khi cứ lăng xăng. Nếu mình có cạo đầu đắp y, có ở trong 
chùa trong thiền viện nhưng mình cứ lăng xăng thì giống như một con khỉ trong 
hang đá của đạo sĩ. Có một vị Hòa Thượng người Srilanka nói câu khá thú vị: 
Một người không tài không đức, mà lại có chức vụ cao, ăn trên ngôi trước thì 
giống như con khi ngôi trong bàn tiệc ở đại sảnh. Đại sảnh thì cứ hoành tráng 
nguy nga, bản tiệc cứ sang trọng mỹ lệ, nhưng con khi vẫn là con khi. Đại sảnh 
bản tiệc có nguy nøa sang trọng cũng không thể nào cứu vãn tình trạng con khi 
của con khi. Con khi vẫn hoàn cốt khỉ. Đó là cái mình phải ghi nhận, mình tu cái 
øì mình thành Phật cái đó, mình tu tâm thì mình thành Phật bằng tâm còn mình tu 
hình thức mai mốt mình chỉ thành có cái hình thức thôi. Sanh ra thì ngó cũng hơi 
đẹp đẹp vậy đó nhưng không phải Phật. 


RỪNG NÚI 


Theo chú giải, có một vị tên là Bhummadeva (Địa cư thiên), sông trên mặt đất. 
Nói là sống trên mặt đất nhưng vị này có thể sống trong nhà của mình, trong 
ngạch cửa, hay trong buồng, dưới sàn, giường của mình thì cũng gọi chung là 
Bhummadeva. Có một vị Địa Cư Thiên như vậy đó, sông trong rừng, vị này nhìn 
thấy chư tăng tỷ kheo mỗi ngày phải vào làng xa đi khất thực, đĩ nhiên là trong 
điều kiện sống giữa rừng như vậy, các ngài chỉ ăn đúng bữa thôi. 'Đúng' nghĩa là 
không có điểm tâm. Chùa ngoải phố thì sáng có điểm tâm nhẹ nhẹ rồi ôm bát đi, 
đi xong rồi về ăn buổi trưa; buôi chiều thì Phật tử đến cũng dường nước uống, 
nước trái cây, sữa, kẹo sô cô la... 


VỊ ĐỊa cư thiên này mới hỏi: 
“Thường sống trong rừng nủi, 
Bác Thánh sống Phạm hạnh, 
Một ngày ăn một buổi, 

Sao sắc họ thù diệu? 

Đức Phật trả lời: 


“Không than việc đã qua, 
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Không mong việc sắp tới, 
Sống ngay với hiện tại, 
Do vậy, sắc thù diệu. 

Do mong việc sắp tỚI, 
Do than việc đã qua, 
Nên kẻ ngu héo mòn, 
Như lau xanh rời cành. ” 


Vị nào trong đời sông: “⁄4/7am nãnusocarii ”- không khô tâm khi nghĩ về quá 
khứ; “04p?a/appanti nãgafam `- cũng không nghĩ ngợi nhiêu về tương lai thì mặt 
mày nhìn sáng sủa. 


Khi đọc chú giải, tôi nghĩ chắc chú giải chỗ này giống kinh Nhất Dạ Hiền: “Quá 
khứ không truy tâm, tương lai không ước vọng”, không nghĩ về sắc thinh khí vị 
xúc đã qua, lòng không hy cầu trông đợi về sắc thanh khí vị xúc tương lai. Cũng 
giống như vậy nhưng ở đây hơi khác một chút, Đức Phật giải thích: Đệ ø## của fa 
ngày ăn một bữa sáng không điểm tâm, chiêu không thức uống, y áo rất hạn chế 
nhiều khi rách nát vá khâu chưa kịp nhưng họ vẫn đẹp là bởi vì họ không nghĩ 
ngơi khổ tâm về quá khứ. 


Khi tôi qua Miễn Điện, Thái Lan, tôi được tăng sinh trao truyền cho cái kinh 
nghiệm: nêu muốn cho người ta tu tập đàng hoàng thì đưa thăng qua Miễn Điện 
đừng đưa qua Thái Lan. Tu học Miễn Điện thì có điểm sâu sắc hơn Thái Lan. 
Nếu có lòng tu hành, , không phải muốn sung sướng thì nên học ở Miễn Điện hơn 
ở bên Thái Lan. Muốn đề cho người ta ở Miễn Điện ngon lành đừng vọng móng 
thì đừng cho ghé Thái Lan, nếu tăng sinh trẻ người non dạ đã ở năm ba ngày ở 
Thái Lan rôi thì đỗ mà về Miễn Điện ở nôi. Ở Thái Lan, buôi sáng trời nóng lắm, 
đêm ngủ không được, sáng đang nằm ngủ trễ chưa dậy mà sư khêu tôi đậy ăn 
sáng. Tôi mở mắt ra tôi bàng hoảng ngơ ngắn. Một ông sư đi bát mà thực phẩm 
đủ cho sáu, tám hoặc mười người ăn. Sư đó còn nói với tôi: 7ồi làm biếng lắm, 
lấy nhiêu đó thôi. Có những ông sư đi bát mà chở băng xe ba bánh. Một núi thức 
ăn. Trong đó có sầu riêng, măng cụt, xôi xiêm, đồ luộc, đồ xảo, đồ hấp.... Trong 
khi đó qua Miến Điện thì đói nhăn răng mà đồ ăn nguội lạnh tanh rình. Xứ sở thì 
dơ tàn khốc. Lên những ngôi tháp mà họ nói là linh thiêng gì đó không biết, họ 
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bắt mình đi chân không, trời đất ơi tàn thuốc với xác trầu tràn lan trên đó. Tôi 
không giàu có sang trọng gì mà có cái ky đi chân không. Đạp nước, tôi gớm lắm, 
nước bọt, nước uông người ta làm đồ, hay sương gì không biết, đạp lên đó là tôi 
rùng mình mà giờ tôi kế cho bả con mà tôi rùng mình thêm vài cái. Hoặc đi chân 
không mà nhám cát cũng chịu không nỗi. 


Một vị tỷ kheo sông mà cứ so sánh quá khứ với hiện tại làm sao mà sông. 


“!apPqjapDpaHfi nãgdfan, ` ' sống mà lây cái hiện tại so sánh với cái tương lai làm 
sao mà sông. Ví dụ như nghĩ bây giờ sông Thái Lan sướng như thế này, mai mốt 
đi về Miễn Điện không biết có được hay không. Hoặc nghĩ bây giờ mình khổ 
quả, mình nghe nói hình như Thái Lan tốt lắm thôi đề ráng ra hạ ở Miền Điện rồi 
chạy về Thái Lan sông, nếu nói theo tinh thân rốt ráo của Đức Phật thì cách nghĩ 
như vậy là không tốt. Mình không nên nghĩ rằng trước khi mình đi qua bên đây 
mình ở VN sướng quá trời sướng, trước khi mình đi qua Miến Điện mình Ở Thái 
Lan mình sướng quá trời sướng, đó là nghĩ về quá khứ. Hoặc nghĩ mai mốt hết hạ 
từ Miễn sẽ về Thái, từ Thái sẽ về VN, mình sẽ có cơm bánh dâng tận miệng, rồi 
người ta tôn thờ như thần tượng. Đó là nghĩ về tương lai. Điều quan trọng nhất là 
vị tỷ kheo sông an lạc với từng điều kiện có được trong hiện tại. Bởi vì phải nói 
răng, giá trị thật của đời sống nó chỉ là phút giây đang diễn ra trước mắt mình, 
right now, ripht here, chỉ tại đây và bây giờ, nếu mình không thưởng thức Vị ngọt 
của nó thì coi như là không biết bao giờ mình mới thưởng thức được đời sông. 
Xưa tôi đọc câu danh ngôn mà không hiểu: sống mà lẫy cái hiện tại so sánh với 

cái tương lai làm sao mà sống. Ví dụ như nghĩ bây giờ sống Thái Lan sướng như 
thế này, mai mốt đi về Miến Điện không biết có được hay không. Hoặc nghĩ bây 
giờ mình khổ quá, mình nghe nói hình như Thái Lan tốt lắm thôi để ráng ra hạ ở 
Miền Điện rồi chạy về Thái Lan sông, nếu nói theo tỉnh thần rốt ráo của Đức Phật 
thì cách nghĩ như vậy là không tốt. Mình không nên nghĩ răng trước khi mình đi 
qua bên đây mình ở VN sướng quá trời sướng, trước khi mình đi qua Miền Điện 
mình ở Thái Lan mình sướng quá trời sướng, đó là nghĩ về quá khứ. Hoặc nghĩ 
mai mốt hết hạ từ Miền sẽ về Thái, từ Thái sẽ về VN, mình sẽ có cơm bánh dâng 
tận miệng, rồi người fa tôn thờ như thần tượng. Đó là nghĩ về tương lai. Điều 
quan trọng nhất là vị tỷ kheo sông an lạc với từng điều kiện có được trong hiện 
tại. Bởi vì phải nói răng, giá trị thật của đời sống nó chỉ là phút giây đang diễn ra 
trước mắt mình, right now, right here, chỉ tại đây và bây giờ, nếu mình không 
thưởng thức vị ngọt của nó thì coi như là không biết bao giờ mình mới thưởng 
thức được đời sống. Xưa tôi đọc câu danh ngôn mà không hiểu: “Nếu ngay bây 
giờ bạn không thể hạnh phúc thì suốt đời này bạn không thể hạnh phúc”. 
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Câu này rất dễ hiểu lầm. Phải hiểu thế này, nếu ngay hiện tại mà không chịu an 
lạc, cứ trông đợi hy cầu ở tương lai thì biết kiếp nào mới an lạc đây. Trong khi đó 
thực ra mà nói, hiện tại dù chát chua cay đăng cỡ nào đi nữa, đăng hay ngọt là do 
mình. Tôi biết khi nói vậy nhiều người nghĩ tôi đạo đức giả hoặc nghĩ tôi sung 
sướng quá nên nói vậy. Điều kiện nào cũng là một bối cảnh hạnh phúc và đau 
khổ. Do mình thôi. Có câu chuyện, một người mẹ nói với con: Ở Mỹ này người 
ta tệ quá, má lớn tuổi như vậy, đứng trên xe bus Phúc Lộc Thọ mà người ta 
không nhường chỗ cho má, một người lớn tuổi mà họ đối xử tệ như vậy. Đứa con 
trai nói: Con lại nghĩ khác, người ta không thấy má già thì làm sao người ta 
nhường đây. Nghe như vậy bả nhe răng cười. Hôm sau đi chợ bả về vẫn buôn, 
đứa con trai hỏi có chuyện øì, bà nói: Hôm nay có đứa nhường chỗ cho má, chắc 
là thấy má già. Câu chuyện đó tôi rất tâm đắc. Người ta không nhường chỗ cho 
mình thì mình buồn vì nghĩ người ta không tôn trọng mình nhưng nghe giải thích 
là người ta không thấy mình giả thì mình lại vui, hôm sau người ta nhường chỗ 
cho mình, mình lại buồn vì nghĩ người ta coi mình già. Rồi có một bà nọ ở gần 
chùa làm công quả, bà có hai đứa con gái một đứa bán áo mưa, một đứa bán 
nhang. Cứ mỗi lần trời mưa, nhớ đứa bán nhang, bà khóc; mỗi lần trời nắng nhớ 
đứa bán áo mưa bà khóc. Trụ trì hỏi lý do, khi biết ra ông nói: Sao rời nắng bà 
không nghĩ đưa bản nhang, trời mưa thì bà nghĩ đứa bán áo mưa, nghĩ vậy thì bà 
đâu có khóc. Vẫn đề là bà nghĩ tréo căng ngông. Vấn đề do mình suy nghĩ thôi. 
Đó là những câu chuyện tôi không coi là chuyện cười mà đó là bài học sống rất 
đẹp, rất cần thiết, rất là minh triết, kế hoài không chán. Vì vậy, sông trong hiện tại 
thì nó làm sao, sống y chang như vậy, đừng thêm bớt gì hết, đó chính là nghệ 
thuật dưỡng sinh. Trong chú giải có giải thích thêm một điều nữa là khi thân có 
an thì tâm mới lạc, cái tâm mình an lạc thì cái thân an lạc theo. Cho dù có bơ sữa 
sung sướng nhung lụa cách mấy mà tâm không có yên thì dứt khoát người đó 
không an lạc, nhưng nếu người đó chân lắm tay bùn mà cái tâm ok thì tôi bảo 
đảm người đó được an lạc. Một người dù cho giàu có đến mấy mà đời sông tâm 
linh nghèo nàn thì tôi rất nghi ngờ về khả năng hạnh phúc của họ, và nêu đó là 
người thân của tôi thì tôi rất là lo ngại, không yên tâm. Nhưng nếu người đó đời 
sông vật chất có khó khăn nhưng tôi biết là một người uyên thâm Phật pháp, đây 
là một hành giả rất là tinh tấn thì khả năng an lạc rất là lớn. Nếu quí vị nói với tôi 
răng người đó an lạc người đó hạnh phúc, tôi tin ngay, tôi không nghi ngờ. Vật 
chất ok mà tinh thần không ok thì khả năng an lạc không ok. Trong đây có giải 
thích một điều thế này, khi mà cái thân an lạc thì sẽ nó sẽ tạo ra cái sắc tâm dễ 
coi. Đó là một giải thích rất chuyên nghiệp. Một người không đẹp nhưng có thiền 
định, sống không bị phiền não thì thấy họ sáng. Tôi có dịp nhìn thấy những người 
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như vậy, ví dụ sư Thiện Phúc, rất tinh tắn, mỗi lần vị này xả thiền tôi nhìn tôi 
biết, trông lắp lánh mà lạ lắm, nhìn da hồng mà người dễ thương lắm, nhìn tịnh 
lắm. Còn những người héo sầu, như tôi biết, một vị sư bạn sắp hoàn tục tôi không 
kế tên làm gì, chuyện buôn lăm, xin cứ xem cuộc đời như khúc hát, đoạn nảo 
buôn xin bỏ bớt cho vui; tóc thì dài, tâm tư thì trời ơi đất hỡi mới hoàn tục chứ, 
nhìn ống thấy nản làm sao đâu, sông hoàn tục mà. Nhưng một người tân thọ sa dị, 
họ mới vào cửa đạo, họ vui vẻ, đức tin còn trọn vẹn, g1ới hạnh còn sạch sẽ chưa 
kịp lắm nhơ, họ đẹp lắm. Không phải do đẹp trai mắt mũi ngon lành mà đẹp do 
trong tâm phát ra. Người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp, (dù đôi khi cái đẹp đánh 
bẹp cái nết, chuyện đó tính sau), dù không đẹp lắm nhưng ăn nói lễ phép, đi đứng 
nói năng từ tốn điềm đạm thong thả nhìn cũng hay hay. Còn đẹp thiệt nhưng ăn 
nói vô duyên, chưa nói đã cười, lóc chóc, nhìn cũng nản, cái tâm ảnh hưởng đến 
sắc tâm là chỗ đó. Nếu một người có nội tâm an lạc tĩnh lặng, dứt khoát họ phải 
thong thả tự tại ghê gớm lắm. Đây chính là nội dung bài Kinh Rừng Núi. Chúc bà 
con một ngày vuIi, hẹn ngày mai. 
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Bài giảng ngày 28-5-2014 7! PHÁM VƯỜN HOAN HỶ VƯỜN 
HOAN HỶ (Nandanasutta) 


Trước hết xin nói sơ qua về tựa kinh “Vườn Hoan Hỷ” (Nandavana). Sáng nay 
chúng ta chịu khó sống trong không khí hơi cổ tích một chút. Theo trong chú giải, 
trái đất chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong cái gọi là “một thế giới”, theo định 
nghĩa của PG truyền thống. Theo kinh điển truyền thống thì có vô lượng vô số 
thế giới, mỗi thế giới gồm rất nhiều cảnh giới của các loài chúng sinh. Ví dụ cõi 
Dục Giới là thế giới dành cho những chúng sinh sống chết buồn vui trong năm 

cảnh dục, mắt thích nhìn, tai thích nghe, mũi thích ngửi, lưỡi thích nếm, thân 
thích xúc chạm v.v... Cði Dục giới gôm 4 cảnh giới sa đọa và thiện thú - gồm D 
cối người và 6 cõi Dục Thiên. II cõi này gọi là tầng Dục ĐIỚI. Tầng Sắc giới gồm 
16 cõi dành cho các vị Phạm thiên hữu sắc, những người sống trong thiền định có 
đủ danh, đủ sắc, đủ tâm và hình dáng. Bến cõi Vô sắc thì gọi là cõi cho vui chứ 
chúng sinh ở đó không có hình tướng làm øì có cõi. Tổng cộng lại là có 31 cõi[ 1]. 
cứ 31 cõi như vậy theo mô tả trong kinh giống như một trái lựu có 31 hạt nằm 
bên trong. Mỗi thế giới có 31 cõi, giống như một khói cầu, một trái lựu. Cõi Đao 
Lợi là một trong 31 hạt đó và có vô SỐ vô lượng trái lựu như vậy chứ không phải 
chỉ có một trải. 


Cối. 
Theo trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy có 3 kheffatam gọi là 3 ku vực: 


1/.Jãtikheta (sinh vức): Khi một vị Chánh Đẳng Giác ra đời, trong phạm vi 10 
nghìn thế giới chung quanh (31 cõi) phải không có vị Phật nào ra đời ngoài Ngài 
hết. Ví dụ khi Đức Phật Thích Ca ra đời thì trong khắp phạm vi 10 ngàn thái 
dương hệ như vậy không có vị Phật nào ra đời chung trong một khu vực 
(Jãtikhetfa) này hết. 


2! Änakheffa. (uy vức): Gồm 1000 tỉ (trillion), thế giới nằm trong vùng chấn động 
của lời Phật đây là khu vực thuyết giảng của một Đức Phật, chẳng hạn như khi 
Ngài thuyết các kinh quan trọng. Phạm vi hoạt động của một vị Phật là 1000 tỉ 
galaxy vũ trụ thì không có vị thứ hai có mặt trong đó. Sự chấn động, lan tỏa một 
ngàn tỉ thế giới. 


3/ Visayakheria (tuệ vức), khu vực (zone) phạm vi hiểu biết của một vị Chánh 
Đăng Chánh Giác không giới hạn. Ngài Anuruddha, đệ nhât thiên nhãn cũng chỉ 
nhìn thây một ngàn vũ trụ mà thôi. Trong kinh có câu thê này: Yam yam 
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tathägato äkankhati tam tam tathäøato pajanati (Đức Như Lai hướng tâm 
đến đâu thì Ngài lập tức hiểu biết đến đó về cả không gian lẫn thời gian trong ba 
đời mười phương). Ví dụ Ngài muốn biết trong bán kính là 1 tỉ năm ánh sáng có 
chuyện gì nôi bật, đang xảy ra, có ảnh hưởng gì đến việc Ngài đang làm đang 
nói,... và Ngài muốn biết đời trước của một chúng sinh cách đây 8 ngàn tỷ a- 
tăng-kỳ hoặc tương lai của một chúng sinh cách 15 ngàn a-tăng-kỳ thì cũng 
không giới hạn. Quí vị có nghĩ tôi đi quá xa so với chánh kinh? 


Tôi muốn nhân lớp học này có những khái niệm mà quí vị bắt buộc phải biết. Ví 
dụ, a-tăng-kỳ (asamkhyeya) có nhiều nghĩa, đó là tên gọi của HH con sô, cũng là 
tên gọi của một đơn vị thời gian. Trong tiếng Việt có chữ “nãm”, có nghĩa là một 
đơn vị thời gian gồm 12 tháng hoặc 365 ngày, và nó có nghĩa là tên gọi của một 
con số có giá trị là 4+1, 3+2, 8-3 v.v... Chữ “asamkhyeya ` cũng vậy, có hai nghĩa, 
nghĩa đen là không thể đếm được (vô số), nhưng nghĩa chuyên môn của nó là tên 
một con số băng 10140, (có nghĩa là được viết 1 và 140 con số zero). Trong toán 
học hiện đại có SỐ logon có 160 con số zero: 10160. Trình độ toán học ngày xưa 
của Ân Độ cách đây mây ngàn năm đã có con số asakhyeya rồi. Nghĩa thứ hai 
của asankhyeya, theo như giả dụ trong kinh là có một cái thùng hình vuông, mỗi 
cạnh của nó là 1 do-tuần (Yojamna); có chỗ nói một do-tuần tương đương 16km, 
có chỗ nói 9km, có chỗ nói là 1 Ikm; trong thùng đó đựng đây hột cải. Cứ 100 
năm như vậy lây ra một hột, lẫy chừng nào hết thùng đó thì được gọi là một đơn 
vị thời gian: a-f”ng-k). Một a-tăng-kỳ kiếp là một con số, một đại kiếp là tuổi thọ 
của một trái đất. Khi nói Bồ tát tu 20 a-tăng-kỳ đại kiếp. thì phải hiểu rằng đây là 
kiếp của trái đất. Vì sao không phải là kiếp người, vì kiếp người có dài có ngăn, 
còn kiếp của trái đất thì tối thiểu có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. 


Giai đoạn hình thành của một thái dương hệ theo trong kinh mô tả là trước hết có 
một đám mưa rất lớn. Đám mưa này không do hơi nước mà do quy luật vận hành 
của các pháp hữu vi cộng với duyên nghiệp của chúng sinh mà có đám mưa như 
vậy. Đây là một khối nước nằm từ một điểm A nào đó rơi xuống điểm B trong 
không gian vô tận. Nước mưa ngưng tụ thành một khối, đặc dần và kết lại thành 
ra một trái cầu, đây là giai đoạn /hảnh. 


Giai đoạn trụ là sau khi có đủ mặt trăng, mặt trời, cây cỏ đất đá sông hồ kinh rạch 
chim muông kéo dài được bao lâu, tạm gọi thời gian đó là X. Sau khi hoàn chỉnh 
thì sẽ kéo dài một giai đoạn tương đương gia? đoạn thành 
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Giai đoạn trụ kết thúc thì đến giai đoạn hoại. Có 3 cách: hoại bằng lửa, hoại bằng 
nước, hoại bằng gió. Hoại bằng lửa thì có l mặt trời, 2 mặt trời, 3 mặt trời xuất 
hiện, khi có 7 mặt trời thì dãy vũ trụ 100 ngàn tỉ đều bị cháy rụi. Bảy lần hoại 
bằng lửa thì có một lần hoại bằng nước. Bảy lần (1000 tỉ vũ trụ) hoại bằng nƯỚC 
thì có một lần hoại bằng gió. Khi hoại bằng gió thì có cơn cuông phong cuốn 
phăng 100 ngàn tỉ vũ trụ. Hoại bằng lửa thì cháy lên cõi Sơ thiền. Hoại băng 
nước thì có lượng nước từ không gian ập xuông, cuốn phăng 100 ngàn tỉ thế giới 
từ cõi ĐỊa ngục lên cối Nhị thiền. Hoại bằng gió thì cuôn lên cõi Tam thiền. Sau 
khi 100 ngàn tỉ bị hoại thì một thời gian sau sẽ tái hiện với hình dạng mới. Các 
pháp đêu vô thường là như vậy. Chúng sinh trên đó tái sanh về cõi khác, ai đủ 
phước thì sanh vê cõi Quang Âm Thiên, ai vô phước thì sanh vào những vũ trụ 
năm ngoài phạm vi đang tiêu hoại đề tiếp tục làm kiến, làm con mỗi cho đến bao 
giờ hết nghiệp thì thôi. Trong kinh điển Bắc Tông không nhìn nhận chuyện từ vật 
vô tri tạo ra con kiến con mỗi, rồi tu hành từ từ thành con lớn hơn như con chim 
sẻ con tôm, và từ con khỉ con mẻo tu từ từ rỒi cuối cùng thành con người. Trong 
kinh điển Nam Tông thì một con mối nhỏ xíu trước đây rất có thê là Tần Thủy 
Hoàng, Caesar đại đề, Napoléon v.v... cũng là chuyện bình thường. 


Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, vòng luẫn quân này cứ lặp đi lặp lại vô số 
lần trong suốt dòng sanh tử, bốn giai đoạn /hành- trụ - hoại - không đó có thời 
gian tương đương với nhau. Chỗ trước đây là một hành tinh có thể trở thành một 
khoảng không. Một trái đất có bốn giai đoạn /hành- trụ - hoại - không, một vị Bồ 
tát tu tập Ba-la-mật để thành vị Phật hạnh trí tuệ thì phải trải qua 20 a-tăng-kỳ, 
100 nghìn đại kiếp. Muốn trở hành vị toàn giác hạnh đức tin thì lâu gấp đôi: 40 a- 
tăng-kỳ và 100 nghìn đại kiếp. Người mà đức tin và trí tuệ đều kém nhưng chỉ có 
hạnh tinh tấn thì phải trải qua 80 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp (như Phật Di Lặc 
chẳng hạn) để huân tập công đức, không chùn bước trước bất cứ một khó khăn, 
hoặc không chạy theo bất cứ cám đỗ nảo trong suốt thời gian đó đề huân tập pháp 
lành loại bỏ ác pháp, nên khi thành Phật thì trí tuệ và phước báu không có giới 
hạn. Máu và lệ đề đồ ra khi hành Ba-la-mật như biến, xương trắng chất cao như 
bao nhiêu ngọn núi. Cặp mắt Ngài móc ra bố thí cho người ta như sao trên trời. 
Kiếp chót thì thời gian rất ngắn, dù sống bao lâu đi nữa thì thời gian kiếp sống 
không thê bì được thời gian một phần ngàn tỉ, một phần triệu tỉ của giai đoạn Ba- 
la-mật. Hôm nay chư Phật hiếm hoi vì theo như trong kinh có một thời gian cả a- 
tăng-kỳ đại kiếp không có một vị Phật nào. Trong kinh nói rõ thế này: 

- Đại Kiếp Khánh Tài (sãrakappa): trái đất có một vị Phật. (Tài ở đây là lõi cây, 
vị Phật duy nhất ấy được ví như phân lỗi của một thân cây). 
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- Đại Kiếp Tỉnh Ba (mãndakappa): trái đất có hai vị Phật ra đời. Tỉnh Ba ở đây là 
tinh chất. 


- Đại Kiếp Tài Ba (sãramandakappa): trái đất có 3 vị Phật ra đời. Tài Ba là 
Khánh Tài và Tĩnh Ba ghép lại. 


- Đại Kiếp Thù Thắng (vãrakappa): trái đất có 4 vị Phật ra đời 
- Đại Hiền Kiếp (Bhãảddakappa:) trái đất có 5 vị Phật ra đời 
- Đại Không Kiếp (suññakappa): trái đất không có Phật nào ra đời. 


Chuyện trái đất không có Phật ra đời đôi khi nhiều đến một a-tăng-kỳ đại kiếp, vì 
khó quá và cơ hội làm người cũng vô cùng. hiếm hoi. Theo trong kinh, có một 
miếng ván có một lỗ rộng đủ con rùa đút đầu vào đó, miếng ván này trôi dập 
dènh từ bờ biển này sang bờ biến kia, 100 năm mới có một con rủa mù dưới biển 
trồi lên một lần, xác suất con rùa đút đầu ngay vào lỗ ván đó thì thấp biết bao 
nhiêu, bằng một sự may mắn, phép lạ nào đó thì con rùa mới đút được đầu vào lỗ 
ván, cơ hội làm người còn thấp hơn cơ hội đó nữa. Nếu được làm người, được 
gặp Chánh pháp, được gặp Phật, không phải câm mù, điếc, khùng điên bâm sinh, 
không phải tà kiến, quá khích. Cơ hội gặp chánh pháp như vậy khó vô cùng. 
Ngay cả những người tự nhận mình là tăng m1, thiện nam, tín nữ thì chuyện siêng 
năng yêu thích, nghiên cứu, chìm sâu trong Phật pháp cũng không nhiều. 


Trên đây là những khái niệm cần biết để học những bài kinh về sau, bây giờ trở 
lại bài kinh Vườn Hoan hỷ. Cõi Đao Lợi là một hạt trong 3 l hạt của trái lựu, có 
vô số trái lựu trôi bồng bềnh trong không gian vô cùng vô tận này, có một vị Phật 
ra đời trong một trái lựu nào đó để hoằng pháp thì cực kỳ hiểm hoi, mỗi trái lựu 
đều có một mặt trăng, một mặt trời. Cði Đao Lợi, cõi Dạ ma Đâu Suất, Hóa Lạc 
thiên, Tha Hóa tự tại đều giỗng nhau như vậy. Trong bài kinh này đề cập đến một 
hạt Đao Lợi trong trái lựu đó. Trong kinh nói cõi Đao Lợi là tầng Dục Thiên thứ 
hai, tầng thấp nhất là Tứ Đại Thiên Vương. Năm mươi năm cõi người thì tuổi thọ 
tương đương một ngày đêm ở cõi Tứ thiên vương. Năm trăm tuổi ở cõi Tứ Thiên 
Vương tương đương 9 triệu năm ở cõi nhân loại. Ở cõi Tứ Thiên Vương đó gồm 
nhiều chúng sinh phức tạp, có noãn thai (sanh từ trứng ra con), thấp sanh (sanh 
do môi trường âm ướt của thiên nhiên), hóa sanh (tự động xuất hiện, tự động biến 
mắt như làn khói). Và cũng có mang bầu, có kinh nguyệt, yêu hận, tình thù như 
nhân loại. Cối Đao Lợi cao hơn, một ngày đêm ở đó tương đương 100 năm ở cõi 
Người. Từ cõi Đao Lợi, thiên nam thiên nữ thương mến nhau, sinh hoạt tình dục 
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với nhau như cõi người. Cõi Dạ Ma cao hơn thì chỉ ôm nhau. Cõi Đâu Suất thì 
chỉ năm tay nhau. Cõi Hóa Lạc Thiên chỉ mỉm cười với nhau. Cõi Tha Hóa Tự 
Tại chỉ nhìn nhau bằng tâm ái nhiễm là đủ rồi. Riêng cõi Đao Lợi sinh hoạt gần 
giống nhân loại dưới này, ở đó có một Chánh Pháp Đường, để chư thiên mỗi nửa 
tháng tụ tập với nhau bàn bạc giải quyết chuyện rắc rối ở Cõi Đao Lợi; cõi Tứ 
Thiên Vương, hay cõi Người cũng có. Mỗi tháng ở đó có pháp hội, nêu nhằm lúc 
có vị Chánh Đắng Giác ra đời thì ở đó cũng có những vị tỳ kheo, đức Phật ở cõi 
Người lên đó thuyết pháp. Nếu không có Phật hay các vị đệ tử của Thế Tôn đến 
thuyết pháp thì các vị Thiên tử từ cõi khác xuống thuyết, kế cả Phạm thiên, mỗi 
nửa tháng cũng lên đó thuyết pháp. Nói hơi cô tích một chút, tại sao vị Trời này 
tán thán vườn Hoan Hỷ Nandavana dữ dẫn như vậy? 


Trên thế giới, hiện nay chúng ta thấy ở Vancouver có khu vườn Victoria, bên 
Hòa Lan có khu vườn Hoa Tulip, ở Thái Lan có vườn hoa của bà Hoàng thái hậu, 
Đức có vườn hoa Mainau v.v...; mỗi một chỗ nồi tiếng đều có vườn hoa mà mình 
vào trong đó là không muốn Niết-bàn, đẹp bạt ngàn dữ dội, nhưng chỉ so với bụi 
hoa của cái nhà xí của chư thiên thôi vì nó còn bất tịnh do sự lui tới của nhân loại. 
Vườn hoa Nandavana trên cõi Đao Lợi đẹp cực kỳ, có loại hoa 1000 năm nhân 
loại mới nở một lần, có những loại dây leo, chỉ cần ngắt ra có một giọt rượu uống 
vào say suốt một thời gian dài, tiên nam tiên nữ ở đó đẹp cực kỳ. Một hoa hậu 
hoàn vũ so với một tiên nữ vô danh trên đó giống y chang một con khỉ cái lở loét 
so với một hoa hậu, ở đó họ sống lâu đến 36 triệu năm ở nhân loại không ôm đau 
bệnh tật gì hết. Vì sướng quá nên hiếm có vị nào biết tu. Ngay cả chúng ta, nếu 
mỗi tháng có năm bảy ngàn đô la, có thể đi du lịch nước ngoài săm đồ sắm đạc 
như đi chợ thì đã không muốn tu rồi nói chi 36 triệu năm sống sung sướng như 
vậy đó làm sao tu. Có một vị Trời thấy sung sướng quá nên phát biểu câu mà 
chúng ta nhìn thấy trong chánh kinh: 


Chúng không biết đến lạc, 
Nếu không thấy Hoan Hỷ, 
Chỗ trú cả Trời, Người, 
Cối ba mươi lưng danh. 
Bản PalI: 

“Na te sukham pajãnarti, 
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€ na passanfi nandandm, 


Trong câu kệ này phải dùng câu thứ hai trước, Ye na passanfi nandanam: A1 chưa 
từng thấy qua khu rừng Nandana cõi Đao Lợi, khu rừng hoan hủ, hoạn hí viên, 
(đúng ra phải viết nandanamvanan nhưng trong câu kệ phải viết như vậy đó, khu 
vườn là #andanarmmthêm chữ vanan là khu rừng, lâm viên). “Na fe sukham 
pdjãnari ” thì người đó không biết gì là hạnh phúc cả. Ävãsưm naradevänam, 
chỗ này xứng đáng là chỗ lui tới của nhân thiên, fidasãnarn yasassina ` rưi, đây là 
cõi Đao Lợi nối tiếng. Dĩ nhiên là nổi tiếng trong số những nNBưỜI CÓ thân thông, 
có học giáo lý thôi, còn những người không học giáo lý làm gì biết cõi Đao Lợi 
làm gì biết vườn Nandavana. Vị thiên thấy đẹp quá nên nói như vậy. 


Đây là Đức Phật kể lại câu chuyện xưa. 


“Được nghe nói vậy, này các Tj-kheo, một vị Thiên khác đáp vị Thiên ấy với 
bài kệ: Kẻ ngu, sao không biết... 


V¡ Ứng cúngđã nói: 
“Mọi hành là vô thường, 
Tự tánh phải sanh diệt, 


Sau khi sanh, chúng diệt, 


Nhiễp chúng là an lạc. ” 

Trong chánh kinh chỉ ghi “mới vị thiển khác ” nhưng theo chú giải “một vị thiên 
khác” đó là một vị nữ thánh (ariyasãvikä), đã chứng quả thánh nhân rồi 
(1nnatara devataHi ekã ariyasavika devara). VỊ nữ Thanh Văn sau khi nghe như 
vậy thấy vị này dễ duôi quá nên nhắc chừng cho vị này biết là: “Trời đất ơi, vì 
ông không học đạo ). Vị nữ Thanh Văn sau khi nghe như vậy thấy vị này dễ duôi 
quá nên nhắc chừng cho vị này biết là: “Trời đất ơi, vì ông không học đạo (kẻ 
ngu) nên ông không biết...” 


Chữ “In Ø cúng `ám chỉ cho chư Phật và đệ tử chư Phật. VỊ A-la-hán cũng là ứng 
cúng mà vị Chánh Đăng Chánh Giác cũng là ứng cúng. 


Sống lâu cỡ nào lâu mà hết tuổi thọ thì phải chết, sanh vào đâu thì không thê biết. 
Trong kinh Tương Ung kê răng có một vị Trời oai lực lăm trên cung Đao Lợi, 
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ngày kia đắt một ngàn cô tiên đi chơi, hái hoa. 500 cô lên trên cao hái hoa liệng 
xuống, 500 cô ở dưới lượm đem về chơi. 500 cô trên cao mắt tiêu mà không thây 
hoa liệng xuống. Vị Trời dùng thần thông mới thây 500 cô này biến mắt vì hết 
tuổi thọ ở cối Trời và đang bị đọa dưới địa ngục. Ông giựt mình vì 500 cô bên 
cạnh cũng sắp sửa chết. Ông cũng thây mình sắp chết, sẽ đi địa ngục nên hoảng 
sợ và nghĩ đên đức Phật, liền đến hầu Phật và được Ngài thuyết pháp; nghe xong 
thì đắc Tu-đà-hoàn. Tu-đà-hoàn không còn thân kiến và không bị đọa, thế là ông 
yên tâm về trời sông, thành một vị Trời trẻ trung, sông 36 triệu năm nữa rồi tính 
tiếp. Vì sao 1000 tiên nữ đó dễ dàng bị đọa như vậy? 


Đơn giản thôi, 36 triệu năm hoàn toàn hưởng dục không hề tu hành một ngày lấy 
đâu chút công đức nào mà tiếp tục trở lại. Thời Đức Phật, có một lần ngài Mục 
Kiên Liên nhìn thây chư thiên ở Đao Lợi dễ duôi lo ăn chơi vui vẻ quá, ngài dùng 
thần thông lấy ngón chân cái ấn vào tòa lâu đài VejJayanta (Victory) đức trời Đề 
Thích làm lâu đải này rung chuyền. Chư thiên cứ nghĩ đền đài trên đó kiên cô 
không gì lay chuyền được giờ đây được mới hiểu ra trên đời này không có 8Ì 
chắc chăn. Sau khi Đức Phật Niết-bàn (ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất mất 
trước mới đến Đức Phật viên tịch), có một vị sa di 7 tuổi đắc lục thông, lên cõi 
Đao Lợi, nghĩ đến ngài Mục Kiền Liên (lúc này đã tịch rồi) nên cũng bắt chước 
lấy ngón chân ấn vào cho lâu đài rung động đề chư thiên kinh cảm và chịu tu 
hành, nhưng lâu đài chả rung. Vị này về hỏi sư phụ lý do vì sao không thê làm 
như ngài Mục Kiên Liên, sư phụ nói: Con có từng thấy miếng phân bò khô trôi 
trên nước bao giờ chưa. Thế là vị sa di đã hiễu, lần này trở về ngài nhập vô thiền 
thủy giới tam muội, niệm đề mục nước khiến cho cả lâu đài bồng bênh trên nước, 
rồi ngài nhập địa đại cho ngón chân cứng, rồi nhập thông đại tạo sự lay động, rồi 
ấn ngón chân vào lâu đài cho nó rung động. Đừng nghĩ vị này ham vui mà là 
thiện chí của vị ây. Tại sao cùng một lúc sử dụng nhiều đề mục như vậy? 


AI không tu thiền bao giờ thì nghe dài dòng, nhưng thật ra ba đề mục này chỉ: 
trong nháy mắt. Thần thông, tiếng Pali là ¿44z, từ ngữ căn là jjjh nghĩa là muốn. 
Có vị đặc ngũ thiền mà không có thần thông, có người không đủ ngũ thông mà 
chỉ có tam thông, tứ thông, nhỊ thông, nhất thông thôi. Có người xuất gia đắc 
thiền mà không luyện nhĩ thông được, nhĩ thông là khả năng nghe được những 
âm thanh xa nhất nhỏ nhất. Vị này tên là Sunakkhatta. Đời trước vị này từng chơi 
búng sạn, có lần vì ham chơi mà búng viên sạn vào lỗ tai một vị Phật Độc Giác, 
khiến vị Phật Độc Giác này viên tịch. Thần thông của vị Phật Độc Giác nhiều 
hơn ngài Mục Kiên Liên nữa, nhưng do nghiệp cũ nên khiến vị này chết một 
cách không đẹp như vậy. Chuyện người thanh niên búng viên sạn vào lỗ tai vị 
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Phật Độc Các, ai có coi phim truyện Kim Dung thì biết. Đông tà Hoàng Dược 
Sư có khả năng đản chỉ thân công, ngón tay co lại là búng sỏi cực mạnh, cao siêu 
hơn một chút là Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ 
hoặc nhứt dương chỉ của Đoàn Nam đế, riêng về Đoàn Dự thì có món Lục Mạch 
thần kiếm, chỉ dùng ngón tay thôi nhưng sức công phá dữ dội lắm... Đây là 
chuyện tảo lao trong kiếm hiệp, nhưng ở đây tôi muôn nói cái tội búng sạn làm 
chết vị Phật Độc Giác, tới lúc xuất gia đắc thiền nhưng không luyện nhĩ thông 
được, ông xin Đức Phật dạy cho luyện nhĩ thông, Ngài từ chối, nên ông bất mãn 
hoàn tục, chuyện về ông đài thăm thắm, được nhắc trong Trường Bộ kinh. Trở lại 
bài kinh, khi một vị Trời ham chơi cảm thấy thích thú hoan hỉ với khu vườn 
Nadavana nên nói ra những lời thiếu trí tuệ; nên một vị thiên nữ đọc cho vị ham 
chơi kia bài kệ: Các pháp hữu vi đều là vô thường, đã trót sanh ra thì có lúc bị 
mắt, chỉ chứng ngộ Niết bàn thì mới an lạc. Còn tái sanh quần quanh trong cõi 
sinh diệt này thì dầu hạnh phúc đến mấy thì hạnh phúc ấy cũng vô thường, cũng 
sẽ năm xuống xuôi tay đi theo duyên nghiệp của mình: “Kẻ ngu, sao không biết, 
Hị Ứng cúng đã nói: “Mọi hành là vô thường, Tự tảnh phải sanh diệt, Sau khi 
sanh, chung diệt, Nhiếp chúng là an lạc. ” 


Đây là bài kệ nổi tiếng, hễ có dịp là các vị tu hành đều nhắc đến bài kệ này. 
Chăng hạn như lúc Đức Thế Tôn viên tịch, ngài nhập Sơ thiền rồi đến Phi tưởng 
phi phi tưởng, ra khỏi, rồi nhập trở lại Sơ thiền Sắc Giới... cứ như vậy hai triệu 
bốn trăm ngàn lần rồi viên tịch. Vì sao những người như Đức Phật hoặc ngài Xá 
Lợi Phất đều viên tịch tầng Tứ thiền? 


Vì theo trong A-tỳ-đàm, nhập tới Tứ thiền thì hơi thở không còn nữa. Một bậc 
đại thánh như Đức Phật, ngài Xá Lợi Phát... phải ra đi êm ái nhẹ nhàng chứ 
không như con người bình thường, khi nhập Tứ thiền không còn hơi thở, tâm 
viên tịch xuất hiện lúc đó, sự ra đi mới đẹp mới êm. Người bình thường thì hít 
một cái, ngoẹo cổ rồi mới đi. Tôi từng tụng kinh cho người hấp hồi, thấy họ ngáp 
ngáp. Tôi có tụng cho người ta rút ông một lần, người bình thường chết đã thấy 
chê, vì đó là một cuộc đảo chánh toàn diện, từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng. kiến 
trúc; tim gan tỳ phê thận ĐIương cờ trắng đình công bãi thị tuyệt đối thì cơ thê 
mới chịu chết. Cơ thể phải đấu tranh giành từng hớp hơi thở như vậy. Lúc cận tử 
kinh hoàng lắm, thở cà ngáp cả ngáp, ông oxy hỗ trợ một phần thôi, vì phối yếu 
quá, lấy hơi thở không nôi, hơi cứ toàn đi ra, nên cái chết không đẹp. Khi Đức 
Phật nhập tứ thiền, hơi thở không còn nữa, lộ tâm viên tịch xuất hiện, thì viên tịch 
luôn. Khi Đức Phật viên tịch xong thì đức trời Đề Thích đọc bài kệ này nè: “Các 
hành là vô thường, tự tánh sanh diệt, hết sanh diệt rồi, mới thật là an lạc ”. Hôm 


92 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 
nay bà con Phật tử VN đâu có biết là mỗi lần cầu siêu, dầu là giỗ, hay đám ma, 
thì chư tăng VN bao giờ cũng đọc bài Anicca Vata Sankhara: 
Anicca vata sañkhara 

uppada-vaya-dhammno, 

uppaJjitva mruJJhanti 

tesam vũpasamo sukho. 

Các pháp hữu vỉ thật là võ thường 

Vì chúng mang bản chất sinh ra rồi diệt ẩi 

Hễ cử xuất hiện rồi phải biến mắt 

Sanh rồi diệt, hết sanh diệt rôi là sự an lạc thật sự 

All things are ImpermanerI. 

They arise and pass away. 

Having arisen they come fo an end. 

TheIr coming to peace 1s blIss. 


Tắt cả buổi đám tang, cầu giỗ, cầu siêu thì chư tăng các xứ Nam truyền Thái, 
Miễn, Miên, Tích, Tàu, Việt đều đọc bài kệ này. Chùa Siêu Lý bên trong cổng có 
câu Tịch Diệt DI lạc, Tesang vupasamo sukho. Tesang chỉ trong bài kệ này có 
nghĩa là diệt, trong trường hợp khác có nghĩa là “bear”. Sự văng mặt của hai cái 
đó (sanh và diệt) thì mới thật sự là happiness. Còn trong thế gian này sự an lạc 
nảo còn sinh diệt, còn mắt thì không có chuẩn. 


Sáng hôm nay nhân bài kinh này chúng tôi nói một loạt những chuyện bắt buộc 
quí vị phải biết, tin hay không thì tùy vì đó là cổ tích, nhưng ít ra đây là những 
thông tin quan trọng cần thiết để mai này có thê nghe và tiếp thu những cái khác. 
Cũng như nếu nói về phong thủy, tôi - người đang hầu chuyện cùng quí vị đây thì 
ba cái thứ tử vi phong thủy, Kinh Dịch... nói tôi tin thì chắc chắc không 100%, 
tôi tin 30 - 40% thôi, tôi coi đó là thứ triết lý thôi. Với bao nhiêu thiên can, địa chi 
đó mà cộng lại tử vi Tàu chỉ cho lá số của hơn nửa triệu người thôi, chẳng lẽ thế 
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giới này 7 tỷ người cũng chỉ năm trăm mấy chục ngàn lá số thôi hay sao, lấy gì 
mà tin trong khi duyên nghiệp chúng sinh mỗi người một khác. Tuy nhiên, hễ nói 
đến thuốc Bắc thì cũng phải biết thục địa, đỗ trọng, hà thủ ô, kỷ tử v.v... Nói tới 
phong thủy thì cũng biết những từ ngữ của phong thủy, nói tới tử vi thì cũng biết 
La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, nói tới Phật học thì phải có những khái niệm mình 
phải biết chứ, phải biết a-tăng-kỳ, đại kiếp, A-Tỳ địa ngục, Đao Lợi..., đù không 
tin nhưng thuật ngữ phải biết chứ, ngôn ngữ là công cụ của tư duy, là phương tiện 
để trao đối mà. 


VUI THÍCH (Nandatisutta) 
“.. Đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Tì hé Tôn: 
Cha đổi con vui thích, 

Chủ với bỏ vui thích, 

Người sanh y, vui thích, 
Không sanh y, không VHI. 
(Thế Tôn): 

Cha đổi con sẵẩu Imuộn, 

Chủ với bò sâu Imuộn, 
Người sanh y, sâu Iuộn, 
Không sanh y, không sâu. 

2. Nandatisuttam 


12. Savatthimidanam. Ekamantam thita kho sa devata bhagavdfo santike mai 
gãtham abhasi — 


“Nandati puftehi puttima, 
Gormna [gormmiko (sĩ. sya. kam. p1.)] gohi tatheva nandafi; 


Upadlihi narassa nandana, 
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Na hị so nandati yo nirHpadhï ` tí. 
“Socdfi puttehi puttima, 

Goma gohi tatheva socai; 
Upadlihi narassqa socana, 

Na hi so socdfl yo nirHpadlhi ` tí. 


Đây là một bài kinh phải nói rằng nội dung của nó là toàn bộ Phật pháp. Câu hỏi 
không bận tâm làm chi, câu trả lời của Đức Phật cũng nhẹ nhàng thôi “Cha đối 
con sâu muộn, Chủ với bò sâu muộn, Người sanh y, sâu muộn, Không sanh y, 
không sầu ”, nhưng thật ra quí vị ngẫm nghĩ sẽ thấy bài kinh này bao hàm toàn bộ 
Phật pháp. Suốt 45 năm hoằng pháp Đức Phật chỉ giảng bài này thôi, tỉnh hoa trí 
tuệ của 3 đời 10 phương cũng chỉ trong bài kệ này thôi, người nào học hỏi cho 
đàng hoàng, giờ lâm chung được nghe đọc nghe giảng bài này thì ra đi nhẹ nhàng 
thanh thản lắm, bài kinh ¡ này hộ niệm cầu an cầu siêu cũng tốt, hỗ trợ cho hành 
giả Tứ Niệm Xứ cũng tốt. 


Có một vị Trời hiện xuống lễ Phật. Chuyện chư thiên đến hầu Phật cũng là 
chuyện bình thường như chuyện Phật tử cư sĩ đến thăm một vị sư; họ thường hay 
kiếm điều gì đó hỏi Phật vì biết Đức Phật luôn luôn lập tức có ngay một thời 
pháp liền. Những vị không phải là Đức Phật, nhiều khi họ thuyết pháp mang tính 
hên xui, họ nói những những điều họ thấy cần, họ thây thích. Ví dụ hôm nay Phật 
tử đến thăm chúng tôi, họ muốn nghe pháp mà tôi không biết nói cái gì, tôi đoán 
mò xem họ muốn nghe cái gì mà họ đang cần. Nhìn cái mặt chắc đang gây lộn 
VỚI chồng với vợ thì mình nói cái gì mang tính hòa giải dân tộc; nhìn cái mặt bị 
mất bóp rạch túi thì nói cái gì mang tính phù du của tiền tài; còn nếu thấy cái mặt 
đang sân thì mình kiếm thời kinh nảo mang tính cuộc đời là một quán trọ tất cả là 
một bây chim gặp nhau trong một tổ ấm rồi sáng ngày mỗi đứa một hướng 

bay... Tất cả là hên xui thôi chứ tôi thật sự không biết họ muốn nghe cái gì. Đức 
Phật thì lại khác, khi đến thưa với Ngài một chuyện nhỏ xíu thôi thì Ngài sẽ có 
ngay cho mình một bài pháp nhắm thăng vô trong tâm khảm, cơ duyên tiền kiếp 
của mình để mình được nghe một bài pháp cực kỳ cần thiết. Đó là lý do tại sao 
mình thấy suốt cái phẩm này toàn là những vị Trời xuống hầu Phật. Ở đây, vị 
Trời này thưa với Đức Phật điều mình tâm đắc, đại ý thế này: Bạch Ti hé Tôn con 
thấy được gọi là hạnh phúc là mình phải có cải gì đó, phải sở hữu cái gì đó mới 
gọi là hạnh phúc, theo con thì hạnh phúc đến từ chữ có, hạnh phúc đến từ chữ 
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được, hạnh phúc đến từ cái gì mình nắm trong tay, đó mới là hạnh phúc; trong 
khi con nghe Ngài và đệ tử của Ngài nói hạnh phúc là buông cái này, bỏ cái kia, 
diệt cải này, trừ cải nọ, theo con nghĩ là hạnh phúc đến từ cái mình CÓ, mình 
được, nghĩ vậy không biết đúng hay không. 


Đức Phật thấy ô ông này có tuệ căn nhưng suy nghĩ nông cạn quá, Ngài nói: thực 

ra hạnh phúc đến từ Cái CÓ, rất là mong manh, vì có rồi sẽ không, hạnh phúc đến 
từ cái được, được rồi sẽ mất, hạnh phúc đến từ cái thắng, thắng rôi sẽ bại. Hạnh 

phúc có được từ sự đối đãi, từ điều kiện bấp bênh mong manh mang tính tương 

đối, hạnh phúc đó không có bên. 


Sanh y. 

Bài kệ của vị Thiên đó văn tắt thế này: Mình làm cha làm mẹ có con thì con là 
niêm vui lớn nhát của mình, mình là chủ nhà chủ đất chủ trại thì tài sản gia súc 
là niêm vui lớn nhất của mình. Sanh y (Upadi) là phương tiện, điêu kiện, sở 
hữu. Một cuộc sông hạnh phúc (Upadhi sampanng) là có đầy đủ tài sản, sức 
khỏe, có quan hệ xã hội tôt, lục căn đây đủ không tàn phê dị tật. Quí vị là người 
VN quí vị hãy nghĩ ra chữ nào tương đương chữ Upadh. Sampanna có nghĩa là 
đây đủ, viên mãn, cụ túc. Đôi với một hành giả tu thiên thì chữ Upadh7 Saipaina 
này có nghĩa khác nữa: “vật thực thích hợp”, “trú xứ thích hợp", “thời tiêt khí hậu 
thích hợp”, “thuôc men thích hợp” vv.. Nhưng chữ Ứnpadz trong tình thân nhà 
Phật thì nghĩa khác. Theo chú giải: 

1. Dục sanh y: kawupadhr 

2. Uấn sanh y: khandhupadhĩ 

3. Phiền não sanh y: kilesupadhĩ 

4. Pháp hành sanh y hay hữu vi sanh y: a5h¡sankhaärupadhT 

Upadlr đây là điều kiện cơ sở để mình luân hồi. Với 4 món trên thì mình luân hồi 
thoải mái vô tư luôn. 

Dục sanh y là niềm đam mê trong năm trần cảnh. 


Uẩn sanh y là ngày nào còn 5 uân là mình tha hồ tồn tại trên hành tinh trời đất 
này. 
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Phiên não sanh bo, uấn là quả của phiền não, phiền não là nhân tạo ra mọi sự có 
mặt ở đời này. Còn thiện pháp, tuy nói là nó mang chữ thiện nhưng thật ra tất cả 
thiện hay ác của một chúng sanh phàm phu đều bắt nguồn từ bất thiện hết. Do 4 
vô minh trong Tứ Đề mới dẫn đến 3 hành. Nói rằng mình là ông sư, là cư sĩ, là 
người có đạo....vv nói cho vui vậy thôi, giống y như nhau, tất cả việc thiện ác 
mình làm đều ít nhiều trực tiếp gián tiếp đều xuất phát từ phiền não hết. 


Pháp hành sanh y: TÂt cả những danh sắc uẫn xứ giới, tất cả những gì có duyên 
sanh ra, do duyên mât đi đều là pháp hành sanh y. 


Trong câu hỏi của vị NG này, sanh y của ống chỉ mang ý nghĩa là “điều kiện”, 
là “phương tiện sống”, nhưng đối với Đức Phật thì nghĩa szn" y rộng như vậy đó. 
Bảy tỉ người trên hành tính này hỏi hạnh phúc là gì thì sẽ chia làm hai phe, một 
phe trả lời đến từ chữ có, một phe trả lời đến từ chữ k»ông, nhưng cả có và không 
này đều nằm ngoài Phật giáo hết. Nhóm thứ nhất, , nhưng cả có và không này 
đều nằm ngoài Phật giáo hết. Nhóm thứ nhất, có là có gì? 


Sức khỏe, nhan sắc, tiên bạc, tình cảm, quyên lực, kiên thức, quan hệ xã hội tôt. 
Nhóm thứ hai: là có gì? 


Sức khỏe, nhan sắc, tiền bạc, tình cảm, quyền lực, kiến thức, quan hệ xã hội tốt. 
Nhóm thứ hai: Khônglà không có gì? 


Không nợ nn, không bị vẫn đề pháp luật pháp lý, không bịnh hoạn, không kỳ 
hình đị dạng. Có hai người bạn đi vô nhà thờ cầu Chúa, anh A cầu nguyện: Xin 
Chúa cho con được trúng số nhà lầu xe hơi, vợ đẹp, con ngoan giỏi giang... Anh 
B thầm thì: Xin Chúa cho con được thiếu nợ 100 đồng. Anh A nghe anh B cầu 
nguyện vậy mới hỏi sao cầu nguyện kỳ lạ vậy. Anh B trả lời: 7ôi /hiểu nợ 10 
ngàn đô la, giờ xin Chúa được giảm nợ còn 100 đô la là mừng lắm rồi. Có một 
nhóm bác sĩ Mỹ sang châu Phi làm tình nguyện, nơi đó không có bệnh viện tối 
tân, họ dựng lều trại giữa đồng không mông quạnh. Chữa trị miễn phí hết cho sốt 
rét, tiêu chảy, tm mạch, ung thư vv.. Cũng có máy phát điện, máy đo điện tâm 
đồ, máy chụp cắt lớp, X quang đủ cả. Có một bệnh nhân tim mạch nặng, đang 
theo dõi tự nhiên máy điện tâm đồ nhá nhá rồi tắt, người nhà khóc quá trời, 
nhưng bác sĩ châu Phi nói, không sao, chỉ là máy bị cúp điện. Thân nhân thở phào 
mừng rỡ. Nếu có người hỏi tôi có khi nào, nghe người thân bị nạn mà vui không, 
có chứ, chỉ cần họ không bị gì là mình vui rồi. Hạnh phúc đến từ cái có nhưng đôi 
khi nó đến từ cái không. Chữ . Có một nhóm bác sĩ Mỹ sang châu Phi làm tình 
nguyện, nơi đó không có bệnh viện tối tân, họ dựng lều trại giữa đồng không 
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mông quạnh. Chữa trị miễn phí hết cho sốt rét, tiêu chảy, tm mạch, ung thư vv.. 
Cũng có máy phát điện, máy đo điện tâm đỗ, máy chụp cắt lớp, X quang đủ cả. 
Có một bệnh nhân tim mạch nặng, đang theo dõi tự nhiên máy điện tâm đồ nhá 
nhá rồi tắt, người nhà khóc quá trời, nhưng bác sĩ châu Phi nói, không sao, chỉ là 
máy bị cúp điện. Thân nhân thở phào mừng rỡ. Nếu có người hỏi tôi có khi nào, 
nghe người thân bị nạn mà vui không, có chứ, chỉ cần họ không bị gì là mình vui 
rồi. Hạnh phúc đến từ cái có nhưng đôi khi nó đến từ cái không. Chữ Không này 
nghĩ theo thế gian thì nghèo nàn, cạn lắm, chữ này nghĩ theo thế gian thì nghèo 
nàn, cạn lắm, chữ Không của Đức Phật mới cao siêu: của Đức Phật mới cao siêu: 
Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Vì có rồi sẽ 
mất, chữ Không của thế gian buôn cười lắm, nó chỉ giá trị trong một kiếp, một 
thời đoạn nào đó mà thôi, còn Không của PG là Không tuyệt đối. Câu trả lời của 
Đức Phật rất là sâu. Khi vị Thiên nói hạnh phúc đến từ cái sở hữu, Đức Phật nói, 
có được thì mất được, sanh được thì diệt được, hạnh phúc rốt ráo phải nằm ngoài 
sanh diệt, còn mất. Hễ còn có mặt ở đời thì những bất trắc vẫn còn treo tòn ten 
trước mặt mình. Sự đoàn tụ của những người yêu nhau, của những gia đình ly tán 
trong phim làm người xem phim mãn nguyện lắm nhưng tôi không thấy vui, vì 
nó trẻ con, lỗ bịch, vì chuyện đời vốn mong manh phù du. Đức Phật nói, có đó rồi 
mắt đó, tốt nhất là đừng có, đó là ý nghĩa của lời giảng của Đức Phật cho vị Thiên 
đó. Xin hẹn nhau ngày mai, chúc quí vị một ngày thật là đẹp. 
#NhậtKýChépBăằngKinh; #Nhị Tường; #SưGiácNguyên 

[L] Xem biểu đồ tóm lược 31 cõi trong quyền Triết học A-tỳ-đàm của PG Truyền 
Thống, (xb 2013) trang 267 
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Bài giảng ngày 29-5-2014 KHÔNG AI BẰNG CON 
(Natthiputtasamasutta) 


.. Đứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Ti hé Tôn: 
Thương ai bằng thương con, 
Của nào bằng bò nhà, 
Sáng nào bằng mặt trời, 
Nước nào hơn biển cả. 
(Thế Tôn): 
Thương ai bằng thương mình, 
Của nào bằng lúa gạo, 
Sáng nào bằng trí tuệ, 
Nước nào hơn mưa rảo. 


Có nhiều trường hợp người ta tìm đến gặp Đức Phật. Một vị tỳ kheo hoặc cư sĩ, 
hoặc vị Thiên nhân, họ tìm đến với nhiều lý do, muốn nghe Ngài giảng, hoặc đặt 
câu hỏi với Ngài. Có trường hợp họ đến nói một điều gì đó đang ưu tư, hoặc tâm 
đắc và họ biết sau khi nghe xong Đức Phật sẽ cho một lời dạy, một thời giảng dài 
ngắn nào đó. Chúng ta không có cơ hội gặp một người như Đức Phật, nếu chúng 
ta gặp một người như Đức Phật chắc chắn chúng ta sẽ thấy được điều đó, bằng 
chứng là dựa trong kinh ta thấy, bất cứ một đề tài nào, một đối tượng nào mà tìm 
đến với Đức Phật thì chỉ cần đủ duyên, đủ duyên chứng thánh trí hoặc đủ duyên 
nghe Ngài thuyết một hai câu pháp, thì lập tức sau khi nghe người ta nói cái gì đó 
người ta hỏi cái gì đó, Ngài có cái cớ để thuyết giảng vẫn đề theo nhiều cách, khi 
thì Ngài nói trực tiếp, khi thì Ngài nói gián tiếp. Có nhiều khi trả lời thắng yes or 
no, dứt khoát, có khi hỏi ngược lại người hỏi, hoặc có khi là giải thích, hoặc có 
khi sẽ im lặng. 

Nhìn chánh kinh bài Kinh Nhìn chánh kinh bài Kinh Không Ai Bằng Con nếu 
chỉ xét trên mặt chữ thì thấy không có gì đặc biệt. Thực ra, đọc trong chú giải với 
một chút nghiền ngẫm sẽ thấy rằng bài kinh này đáng đề mình suy tư. Thứ nhất là 
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vị Trời đó trình lên Đức Phật suy nghĩ của mình, tuy là một vị Trời nhưng mà tập 
khí còn phàm phu, suy tư thì vẫn còn sót lại từ thời còn là nhân loại, cho nên vị 
này trình bày những cái mình thấy tâm đắc, vị này thấy trên đời này không có 
tình thương nào sâu và gần như bắt biến như tình thương của cha mẹ dành cho 
con cái. Chuyện cha mẹ trao hết gia tài cho con, cha mẹ dám vì con mà chết, là 
chuyện binh thường trong xã hội loài người. Cả đời có thể họ không thương ai 
hết, bòn rút từng đồng từng cắc, gian thương, đầu nậu, làm đủ cách, nhưng đối 
tượng sau cùng họ dành dụm tài sản trao tặng chính là con của họ, thông thường 
là vậy. Vị Trời này thấy như vậy mới nghĩ rằng trên đời này không tình cảm nào 
băng mẹ cha dành cho con cái, cũng vẫn theo cách nghĩ của loài người, vị này 
thây trong xã hội nông nghiệp, đối với một người làm nghề nông thì gia súc (tiêu 
biểu là trâu bò) là số một. Có lúc người Tàu phá nền nông nghiệp của nước mình 
băng cách mua những móng trâu. Muốn bán móng trâu phải chặt chân trâu, xem 
như giết mất con trâu. Dĩ nhiên đó chỉ là tin đồn thôi, nhưng đối với những người 
làm nghề nông nghiệp thì trâu bò là tài sản lớn. Suy nghĩ thứ hai của vị Thiên này 
cũng rất bình thường, trên đời này không có gì sáng băng mặt trời, cũng không có 
nước nào nhiều và mênh mông bằng nước biển. Điều quan trọng nhất ở đây chính 
là câu trả lời của Đức Phật. Qua câu trả lời chúng ta sẽ hiểu theo nghĩa thông 
thường băng kiến thức thường nhật của người sống trong xã hội, còn theo định 
ngohĩa trong kinh điền thì có những điểm đáng cho mình ghi nhớ. 


Không thương ai bằng thương mình. 
*Thương ai bằng thương mình 


Ở đây Đức Phật trả lời tỉnh thương lớn nhất không phải của cha mẹ dành cho con 
cái đầu mà lớn nhât chính là tình thương môi người dành cho bản thân mình. Tại 
sao như vậy? 


Trong chú giải có nói rằng, ngay cả khi cha mẹ bị con cái ruồng bỏ bạc đãi thì 
người cha hay người mẹ giả đó vẫn phải tự bươn chải nuôi thân. Chuyện chưa hết 
đâu, chúng ta thấy như một vị Bồ tát Chánh Đăng Giác, nói về thì đại bi đại trí thì 
đâu ai bằng Ngài, nhưng theo trong chú giải nói rằng mỗi mỗi thiện sự mỗi mỗi 
công đức mà vị Bồ tát Chánh Đăng Giác thực hiện thì có 3 ý nghĩa: 


1) Buddhatthacariya. Nhằm đến quả vị Chánh Đăng Giác của mình cho kiếp sau. 


2) Ñãtatthacariya. Nhắm đến tiếp độ quyên thuộc. Ở đây chúng ta phải hiểu răng 
không phải Ngài sống nặng tình cảm mà luẫn quần tình thân chật hẹp. Quyến 
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thuộc bà con của một vị Phật là những người hỗ trợ, ủng hộ cho Ngài thực hiện 
Ba-la-mật chăng hạn ngài Ananda, ngài Ca Diếp, vua Tịnh Phạn, bà Maya, ngài 
Rahula... đọc trong kinh Bồn Sinh nhiêu lắm. Trong nhiều kiếp và nhiều kiếp, 
những người thân đó giúp đỡ Bồ tát rất nhiều. Vì vậy Bồ tát Chánh Đẳng Giác 
bận tâm quyên thuộc là chuyện đương nhiên. Ngay khi đã thành Phật rồi, không 
còn cái lòng phân biệt bỉ thử thân sơ nữa, nhưng đối với dòng họ Thích Ca, Đức 
Phật vẫn dành cho ưu tiên đặc biệt. Ví dụ người ngoại đạo theo tôn giáo nào đó 
muốn trở thành tỳ kheo thì ít nhất phải 4 tháng biệt trú. Biệt trú là phải học hỏi 
một phần Phật pháp, học cách đi đứng sinh hoạt, đắp y, mang bát, nói năng 
những cử chỉ lớn nhỏ để quen với nêp sông của một tỳ kheo PG, và 4 tháng biệt 
trú cho họ một bối cảnh đề họ thấm thía xem lựa chọn của họ có đúng hay không. 
Bắt cứ tu sĩ nam nữ nào từ ngoại giáo đều vậy, nhưng dòng họ Thích Ca thì được 
miễn 4 tháng biệt trú này. Không phải Đức Phật thiên vị, nhưng Ngài biết rõ 
những người thân thuộc của Ngài là người đặc biệt, ngay cả Đề bà Đạt Đa là 
người đặc biệt nhất trong đời Đức Phật, đầy oan trái liên tục với Đức Phật, hết 
sức làm phiền Ngài. Nhưng trước khi đồ đồn, thì ông ta là một vị tỳ kheo rất tốt, 
là một hoàng tử bỏ hết đi theo Phật, tam y một bát, ngày ăn một bữa, khi đói khi 
no, khi nóng khi lạnh, chứng thiền ngũ thông, chuẩn mực trên cả chuẩn mực, chỉ 
có điều là do tiền kiếp nhiều đời có oan trái với Đức Phật. 


3. Lokatthacariya. Nhằm đến vô lượng chúng sinh hữu duyên mình sẽ tiếp độ sau 
này. 


Đối với một nhân vật có tắm lòng bao dung hải hà như một vị Bồ tát Chánh Đăng 
Giác mà chuyện đầu tiên vẫn nghĩ đến mình trước, chuyện quan trọng nữa là tập 
khí sanh tử, bản năng phản xạ tất nhiên của một phàm phu phải nghĩ đến mình 
trước. Thân kiến mà, phải nhắm đến mình trước, sau mới đến người khác. Còn 
phàm phu thì còn thân kiến, còn thân kiến thì việc đầu tiên là nghĩ đến ngã và ngã 
sở. Khi thương con thì việc đầu tiên là mình nghĩ đó là con của mình. Ngoài đời 
người ta nói nước mắt chảy xuôi, chỉ có cha mẹ thương con chứ chuyện con 
thương cha mẹ thì có nhưng không băng một góc. Nhưng lý do sâu sắc mình phải 
thấy ở đây là tại sao? 


Bản năng của lòng thương con, đầu tiên vẫn là mình cái đã, vì con cái là sản 
phẩm, là công trình của mình, mình có thể thấy bóng dáng của mình qua con cái 
chứ không thấy bóng dáng của mình qua cha mẹ mình. Cha mẹ mình là người tạo 
ra mình làm gì có chuyện mình soi gương ngược bao giờ. Dầu con mình tệ thế 
nảo đi nữa, thì con mình nó vẫn là của mình, thiết thân gần gũi với mình hơn cha 
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mẹ trong khái niệm thân kiến của phàm phu. Phải nói như vậy! Người ta dễ với 
nặng lòng với tác phẩm công trình của mình (con) hơn là cội nguồn (cha mẹ) của 
mình. Nhìn thấy bóng dáng của mình qua cội nguồn thì rất là mờ nhạt, nhưng qua 
tác phẩm của mình thì rõ nét hơn. Nếu kê từ hôm nay ai đó hỏi tại sao chỉ có 
nước mắt chảy xuôi, cha mẹ thương con cái, tại sao Phật dạy mình không thương 
ai bằng thương mình, thì phải trả lời, con cái chính là bản sao của mình, là công 
trình, là di sản, là tác phẩm của mình nên mình phải nặng lòng hơn rồi, còn cha 
mẹ chỉ là nguồn cội, mà con người thường xoay lưng chối bỏ nguồn cội của 
mình, đó là bản chất của phàm phu. Hiểu được cái đó thì sẽ biết vì sao cho đến 
bây giờ ta vẫn còn lảng váng trong cõi trầm luân này, bởi vì mình là gốc. 


* Của nào băng lúa gạo 


VỊ Trời nói gia súc là tài sản lớn nhất trong xã hội nông nghiệp. Điểm độc đáo là 
trong bón câu trả lời của Đức Phật chỉ có một câu có vẻ liên hệ đến tu hành giải 
thoát, Ngài chỉ nói “ánh sáng" là hai chữ “trí tuệ” thôi, Ngài không nói gì đến /ín, 
tấn, niệm, định, tuệ, Bát chánh đạov.v... Ngài không giải thích và không nói gì 
thêm, nhưng chúng ta hiểu ngầm, cảm nhận cái sâu sắc năm sau chữ “trí tuệ” đó. 
Ví dụ, ai đó gặp mình ở phi trường người ta chỉ đưa mình hai ba đóa hồng, một 
cái mỉm cười, một cái gật đầu thì biết đàng sau đóa hồng đó là “cả một trời yêu” 
chứ không cần một núi quà đề thê hiện. Đôi lúc trong đời, chỉ một nụ cười đúng 
chỗ, một liếc mắt, một cắn môi, một cúi đầu đúng chỗ thôi, thậm chí một sự im 
lặng đúng chỗ thôi thì ý nghĩa VỜI VỢI Ở đẳng sau. Ở đây cũng vậy, Ngài chỉ nhắc 
chuyện tinh thần một chút ây thôi nhưng quí vị đề ý ý tại Sao Ngài bận lòng làm chi 
từng câu vị Trời ấy nói, tại sao Ngài không nói xăng xớm rằng “24 cả đều vô 
thường, lo mà tu hành đi ” cho xong? 


Ngài chìu vị Trời ấy như mẹ chìu con, con nói tới đầu mẹ nói theo tới đó, nói 
cho con vui, một cách rất thâm hậu. Với câu “ương ai bằng thương mình ” đã 
mở ra cho mình một phương trời lồng lộng. Câu tiếp theo. “ca nào bằng lúa 
gạo ”, sâu sắc ở chỗ nào? 


Có nhiều thứ gọi là tài sản, ø1a súc, nhà cửa, ruộng đất, châu báu, tiền bạc, nhưng 
Đức Phật nhắm đến cái gì thiết thân nhất. Trong chú giải nói, trong khi nguy cấp 
ngặt nghèo nhất, thì cái dai đẳng bên bỉ nhất là cái mình có thê bỏ vô miệng để 
sông. Tôi từng được nghe có những người mẹ bỏ ra một vốc vàng cho ông lái tàu 
lúc đi vượt biên đề đôi lấy một xỊ nước cho con uống. Sẽ có một lúc nào đó vàng, 
kim cương châu báu không có giá trị gì hết, cái chúng ta cần nhất là cái gì thiết 
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thân cấp thiết nhất. Vấn đề ở đây không phải là Đức Phật quan tâm đến lúa gạo 
hay chuyện ăn uống chung chung của phàm phu, đăng sau chữ lúa gạo Ngài 
muôn nói trong đời sông này hãy sở hữu cái gì thiết thân nhất. Lúa gạo phải thiết 
thân hơn gia súc. Quí vị còn nhớ sự tích Lang Liêu và bánh chưng bánh dày 
không. Vua Hùng chọn Lang Liêu chính là tinh thần này, giữa khi những hoàng 
tử khác chọn kỳ trân dị thảo trên rừng dưới biên thì Lang Liêu âm thầm chọn lúa 
gạo để làm cái bánh. Đời sông mong manh, con người nhỏ bé, vạn sự thì phù du 
ảo hóa như bóng năng bên thêm, cái đáng cho chúng ta bận tâm nhất lưu ý nhất 
chính là những gì thiết thân nhất. Trong cuộc tu cũng vậy, đừng lăng xăng lít xít, 
hãy bận tâm cái gì chúng ta có thể đem theo lên giường chết. Tôi nhớ lần tôi thăm 
Sư trưởng trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Sư có nói với tôi: “Cd đởi học 
Phát, nghiên cứu nào là duyên sinh duyên khởi, -p-đàm, Tạng Kinh lung tung, 
lúc cuối cùng mệt quá Sư chỉ còn biết quay trở lại với pháp môn bình dân nhất đó 
là pháp môn niệm Phật”. Ö đây không phải là tôi thổi phồng pháp môn niệm 
Phật, tôi chỉ muốn nói sự thiết thân nhất, cấp thiết nhất, lúc chỉ còn hơi thở ra vào 
thì họ quay lại cái sở trường của họ. Trong PG cũng có câu chuyện y như chuyện 
Lang Liêu, hay chuyện trăm trứng Âu Cơ trong truyện cô VN. Tương truyền vua 
A Dục có 100 hoàng tử, trong một ngày vui vua truyền cho các hoàng tử đi tìm 
một tặng phẩm, tặng phẩm nào vua vừa ý nhất thì hoàng tử ẫy sẽ được trao 
vương quyên. Trong kinh nói có một hoàng tử xấu trai nhất, như tổng thống 
Lincoln của Mỹ vậy đó, lỏng khỏng da dẻ xấu xí. Trong khi người ta đem về 
châu báu, ngựa trắng, kiệu vàng, hoàng tử xấu xí này đem vẻ cái nồi đất đựng 
cơm. Vua hỏi: Con nghĩ sao mà đi tới đây với lễ phẩm không ra làm sao hết váy. 
Hoàng tử đáp: Thưa cha, cha đâu có thiểu gì đâu, cái quan trọng đây là tỉnh thân 
của tặng vật. Trong xã hội này người đáng trọng nhất chính là người lớn tuổi, 
trong muôn thú con voi là con lớn nhất nên con cưỡi con voi già đến đây. Con 
dùng cái nồi đất ' thay vì nôi vàng nồi bạc vì đất chính là tượng trưng cho địa cầu 
này chính là chỗ sống, tôn tại, của muôn loài. Cơm là món ăn, là nguồn sống cho 
tất cả mọi hạng người sang hèn mưu trí (tất nhiên là ở Ân Độ thôi chứ người Ý 
thì ăn Spaghetti, Pháp, Thụy Sĩ họ ăn bánh mì). “Cửa nào bằng lúa gạo ” chính là 
lời Đức Phật dạy chúng ta hãy sở hữu cái gì thiết thân nhất, có thể cần đến trong 
mọi nơi mọi lúc, từ đời sông đến cuộc tu. Ngài nhăn nhủ chúng ta hãy sở hữu cái 
gì mang tính đắc dụng, cơ động nhất. Có hai chữ này 'cơ động và 'địa hình. 'Cơ 
động ' là rất là linh động, cần là có, như “cảnh sát cơ động”. Trong tiếng Mỹ có 
một chữ gọi là “7errain ”, các loại đồ thể thao - du lịch có một số đồ dành cho mọi 
địa hình (All Terrain Sports), chỗ nào gập ghềnh, khúc khuỷu vẫn có thể sử 
dụng được, trong hoàn cảnh nào cũng “chân cứng đá mềm” hết. 
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Ánh sáng trí tuệ 
*Sáng nào bằng trí tuệ 


Với câu của vị Trời “Sáng nào bằng mặt trời ”, Đức Phật trả lời bằng câu “Sáng 
nào bằng trí tuệ” mang ý nghĩa ánh sáng trí tuệ hơn hắn tất cả các ánh sáng khác 
kể cả ánh sáng mặt trời. Đây là nói theo trình độ khoa học của con người thời đó 
mà thôi. Chỗ tôi đang ở hiện nay, 10 giờ đêm trời vẫn còn hơi sáng sáng. Đêm 
qua lúc đi ngủ sớm khoảng 10 giờ, tôi liếc ra bên ngoài trời vẫn còn sáng, không 
đủ để đọc báo, để coi chỉ tay nhưng vẫn còn sáng. Không phải không gian thời 
ø1an nào ánh sáng mặt trời cũng làm việc được, nhưng ánh sáng trí tuệ thì khác, 
dù trong phòng tôi thế nào với ánh sáng trí tuệ mình cũng làm việc được, mình có 
thể suy tư về chuyện quá khứ, suy tư vê chuyện tương lai trong khi ánh sáng mặt 
trời không thê soi rọi được như vậy, không thể mong mỏi ánh sáng hôm nay soi 
rọi chuyện cũ hôm qua được. Ánh sáng trí tuệ giúp cho mình cắt đứt vô minh, 
giải thoát sinh tử chứ ánh sáng mặt trời thì không thể. 


*Nước nào hơn mưa rào 


VỊ thiên nói không nguồn nước nào hơn đại dương, Đức Phật nói không có 
nguồn nước nào hơn mưa, hiểu theo nghĩa bóng của câu thứ tư này giông nghĩa 
bóng của câu thứ hai. Đại dương là nguồn nước lớn nhất trên hành tinh, Xuân 
Diệu nói trái đất này là một giọt lệ, VÌ nước nhiều quá, đáng gọi là một giọt lệ 
giữa vũ trụ bao la. Trên đời này, nguồn nước lớn nhất chính là đại dương. Trong 
Nam Hoa kinh, Trang Tử cũng nói: Sở dĩ mà biển được xem rộng nhất, nhiều 
nhất, lớn nhất vì biển nằm vị trí thấp nhất trong địa cầu này, COn người sông càng 
khiêm tốn thì càng nhận được cái hay từ thiên hạ. Biển là nguồn nước lớn nhất 
nhưng không phải loài nào ở đâu cũng nhận lợi lạc từ biển, người khát nước 
không uông nước biển, ở Tây Tạng, Lào, Mông Cổ, Thụy Sĩ làm gì biết biển. Tất 
cả nguôn nước ở hành tính này chỉ là sự hoán chuyền đắp đối luôn luôn mà thôi, 
tất cả các loại nước (kế cả nước công) khi bốc hơi thì thành mưa, ÿ nghĩa thâm 
sâu của câu này: ấy là nước mưa, đừng là nước biển. Vì nước biên đầu 8Ì cũng 
còn chỗ xa cách với nhân gian, có những không gian thời gian mà nước biển 
không lợi lạc cho chúng sinh, còn những trận mưa rào thì ngọt ngào, lợi lạc cho 
chúng sinh nhiều hơn. Sống ở đời phải sở hữu những gì thiết thân, hãy sống như 
những trận mưa rào, hơn là sống như đại dương, vì qua đó gần gũi, sẻ chia được 
nhiều hơn, đó chính là tinh thần ân dụ của bài kinh này, học Phật phải học như 
vậy đó. Bên Tàu có câu “Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức 
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đồng ma thuyêt 2t”, cứ bám khư khư mặt chữ, không biết đọc sách bằng con mắt 
thứ ba nằm giữa hỏi con mắt của mình thì phụ lòng chư Phật ghê lăm. Chỉ một lời 
nói ngăn lìa kinh điên thì đã nói theo ma, mà khư khư theo kinh điên thì nói oan 
chư Phật. 


GIAI CÁP SÁT ĐỀ LY (Khattiyasutta) 

Giữa các hàng hai chán, Sáf-ly là tối thắng, 

Giữa các loài bốn chán, Bò đực là tối thăng, 
Trong các hàng thê thiếp, Quý nữ là tối thẳng. 
Trong các hàng con trai, Trưởng nam là tối thăng. 
(Thế Tôn): 

Giữa các loài hai chán, Chánh giác là tối thắng. 
Giữa các loài bốn chân, Thuần chủng là tối thắng. 
Trong các hàng thê thiếp, Nhu thuận là tối thắng. 
Trong các hàng con trai, Trung thành là tối thắng. 


Có một chuyện thế này, hình dáng, ngoại dạng của các loài chúng sinh nhiều lắm, 
không chân, hai chân, bốn chân, hay cả trăm chân như con rít [Chuyện bên lè: 
Con rít tiếng Latin hay tiếng Anh hay Mỹ đều là centipede (Cerri là 100, pedes là 
chân), tiếng Pãli cái chân cũng là pađa. Tiếng Latin, đens là cái răng, tiếng Pä|i, 
denia. Soup, trong tiếng Päli là Supa], nhưng đặc biệt trong các loài chúng sanh, 
loài cao cấp nhất phải là loài hai chân. Theo trong kinh, hình dáng chuẩn nhất 
chính là Phạm thiên, họ cân đối, cao lớn và đẹp, âm thanh của họ là Phạm âm 
(bhramasara), Phạm âm là tiếng nói của Phạm thiên. Trong các loài chim có loại 
chim Ca-Lăng- -Tần-Già [kalavinka (SkÐ, Karavika (P4|I)], giọng nói của Phạm 
âm hay tiếng con chim này hót đều rất là hay. Chim Karavika có tiếng hót làm 
mềm lòng người. Khi chim cất tiếng hót, một con thú lớn đang săn môi nghe là 
dừng lại, con thú nhỏ bị rượt đuôi cũng không sợ hãi, cũng đứng lại lắng nghe. 
Chính vì những điều nói trên đây mà câu đầu tiên trong bài kinh này là “Giữa các 
loài hai chân” (duipada). Đó là lý do vì sao Đức Phật được gọi là “lưỡng túc 
tôn”, ai đi chấn Bắc Tông sẽ biết câu này, Phật là Lưỡng túc tôn còn chánh pháp 


105 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


là Ly Dục Tôn, tăng chúng là Chúng Trung Tôn nghĩa là trong các loài hai chân 
thì Đức Phật là số 1; trong tất cả các pháp thì Bát chánh đạo là số 1; ý nghĩa tối 
hậu của Bát chánh đạo là ly dục, ly dục đối với năm trần, thiền sắc, thiền vô sắc, 
sự hiện hữu của uân xứ giới, Tăng chúng được gọi là Chúng Trung Tôn nghĩa là 
không hội chúng nảo trên đời này bằng hội chúng tăng già. Bởi vì tinh thần ở đây 
chính là buông bỏ hết mọi thứ, đạo mình lạ một cái là anh cảng nắm giữ chừng 
nào kê cả cái tốt đẹp nhất đi nữa, thì anh càng tệ hại. Một cậu học trò kiêu ngạo tự 
đắc, xem trời bằng vung, mục hạ vô nhân, miễn là học giỏi từ tiêu học sẽ lên 
trung học, một học sinh kiêu căng tự đại thế nào đi nữa miễn là học g1ỏI, sẽ lên 
đại học. Và sinh viên kiêu căng tự đại đến mây nếu học g1ỏi thì sẽ lên đại học, sẽ 
có bằng cử nhân, tiến sĩ... kiêu căng chảnh chọc cỡ nào đi nữa miễn là có năng 
lực, có trình độ thì sẽ học lên ào ào, tuy nhiên, trong Phật pháp thì không như 
vậy. Một người có giới luật thanh tịnh, có lòng hào sảng bồ thí, một người có khả 
năng chứng đắc thiên định, có khả năng tu tập thiền Chỉ thiền Quán nói chung, 
chỉ cần có lòng kiêu ngạo thì không đi xa được, đó là cái độc đáo của Phật pháp. 
Giáo pháp của Đức Phật phải nhắm đến sự buông bỏ, hội chúng của Đức Phật 
phải là hội chúng có thê thật sự buông bỏ, bằng không là giáo pháp đó không 
phải của Đức Phật. Ly dục tôn, Chúng trung tôn là chỗ đó. Từ đó, người có được 
giáo pháp xuất sắc như vậy, có được hội chúng như vậy, chỉ có Đức Phật thôi, 
nên Đức Phật được gọi là Lưỡng túc Tôn, nghĩa là Ngài có hệ thống giáo lý xuất 
sắc và hệ thống đệ tử xuất sắc, từ Phạm Thiên trở xuông không ai sánh bằng Đức 
Phật hết. 


Ở ngoài đời mình khen một vị nào (thủ tướng, tổng thống hay giáo hoàng...) vì 
vị đó có cái này có cái kia, nhưng trong tĩnh thần Phật pháp, Đức Phật vĩ đại là vì 
cái gì Ngài cũng bỏ. Bỏ không phải vì Ngài không có, nhưng mà là Ngài có từ 
chỗ Ngài bỏ. Người đời có do thu gom, còn Đức Phật có vì Ngài từ bỏ, vợ con tài 
sản, ngai vua, sự nghiệp hoàng tử... Ngài bỏ hết, bỏ trong nhiều đời nhiều kiếp. 
Rồi lúc đi xuất gia, đứa con đâu lòng mới chào đời, Ngài bỏ luôn để ra đi. Khi 
đắc được sơ nhị tam tứ thiền lúc nhỏ, lúc đi học với thầy đắc các loại thiền, đắc 
đến vô sở hữu xứ, Ngài thấy chưa tới, đến Phi tưởng phi phi tưởng thấy cũng 
chưa tới, và Ngài bỏ. Đây là thời điểm quan trọng trong cuộc đời Đức Phật mà đa 
số chúng ta đọc sơ sài chỗ này. Thái độ cầu đạo của Ngài thật đáng lưu ý, cái gì 
Ngài cũng bỏ và cuối cùng Ngài được tất cả chỉ vì Ngài đã bỏ tất cả, khi thành 
Phật rồi thì chỉ có tam y quả bát. Nếu có người hỏi quí vị rằng, giữa hai vị A-la- 
hán, một vị Chánh Đăng Giác với vị Thanh văn, vị nào buông nhiều hơn thì thấy 
vị Chánh Đắng Giác vẫn buông nhiều hơn. Vì sao? 
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Ngay khi hành Ba-la-mật, Ngài buông hết mọi thứ vật chất, buông cả tánh mạng. 
VỊ Thanh văn chỉ buông tài sản ngoại thân thôi. Khi thành Phật rồi vị Thanh văn 
bỏ hết tất cả phiền não, vị Chánh Đắng Giác cũng bỏ hết phiền não, nhưng có 
một cái vị Thanh văn không thể nào buông được đó là sự bất tri. Sự bất tri đây 
không phải là phiền não, vị A-la-hán Thanh văn chưa buông hết chỗ mình không 
biết. Vị Chánh Đăng Giác buông toàn diện, buông cả cái không biết, vì vậy Ngài 
được xem là bậc Lưỡng Túc Tôn, tối thắng giữa loài hai chân, loài hai chân tối 
thắng trong các loài khác. 


*Thuần chủng là tối thắng 


Cái này hơi chuyên môn chút, tôi chỉ giảng theo kinh thôi không lẫn sân sang lĩnh 
vực của sinh vật học. Theo trong kinh giải thích, loài thuần chủng (đ/ãnïya) nghĩa 
là loài không bị lai tạp với các loài thú khác. Có những loại thú lai tạp sẽ tốt hơn 
loài thuần chủng, nhưng có những loài lai tạp sẽ mất đi những bản sắc của loài 
đó. Con Liger là một sự kết hợp giữa con cọp (tiger) và con sư tử (lion), con 
Leopon là sự kết hợp giữa con báo (leopard) và sư tử (on), nó rất to. Theo quan 
điểm sinh học của người Ấn Độ thời đó, thú thuần chủng không lai là tốt nhất, 
con voi, con ngựa trong kinh của vua cưỡi cũng là con vật thuần chủng. Con 

ngựa Ì Kiền Trắc mà Bồ tát Tất Đạt cưỡi trong mấy năm lúc còn là hoàng tử và lúc 
đi xuất 81a cũng là con ngựa thuần chủng, nó khôn một cách đặc biệt. Trong chú 
giải có kê câu chuyện hơi huyện thoại một chút, khi chủ ngôi trên mình, nó còn 
sợ chuyện chủ bị ướt. Những ân dụ đó chỉ là nền để gởi găm một câu chuyện 
khác. 


*Nhu thuận là tối thắng 


'Quý nữ'ˆ (Komar?)ở đầy có nghĩa là gái trẻ, gái tơ (sớm 13, vừa 16), bà 
Yasodhara lây chồng lúc 16 tuổi. Đức Phật nói, trong các loài hai chân, tối thăng 
là Chánh Đăng Giác, trong các loài cầm thú thì thuần chúng là tôi thăng, trong 
các hàng thê thiếp thì ở đây Ngài không nhấn mạnh về tuổi tác mà nhân mạnh về 
chữ “nhu thuận” (Swssisđ). Một bà vợ đẹp, giàu cách mấy, xuất thân danh giá 
cách mây nhưng coi chồng không ra ĐÌ hết, sông với nhau mà không nề mặt nhau 
thì lấy gì mà sống. Bên Tàu có câu rất là hay: Phu phụ tương đãi như tân (vợ 
chồng đối đãi nhau như khách), ngày mới quen nhau đối nhau thế nào thì sau này 
cũng vậy, tương kính như tân. Đàn ông là trụ cột trong nhà cáng đáng cực khổ, 
phụ nữ phải gồng gánh việc nhỏ hơn trong nhà, có cương có nhu, có âm có 
dương, đây là cả vấn đề triết học. 
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Theo chú giải, “surupa vĩ virupa và ” một người phụ nữ dầu ¡đẹp hay xấu có lòng 
nhu thuận thì vui vẻ hạnh phúc hơn. Ngay cả ông chồng có lỗi lầm hay có người 
khác bên ngoài, mà cô vợ dễ thương biết bốn phận thì cơ hội ông chồng quay về 
rất lớn, tôi nhân danh đàn ô ông trên hành tinh này mà nói. Ghen tuông hung hăng 
hay thiếu thông cảm chỉ đây nhau xa hơn mà thôi, trong hàng phụ nữ, “øJ¿ thuận 
là tôi thắng là vậy đó. 


*Trung thành là tối thắng 


VỊ trời nói trong đám con cái, trưởng nam là số một, thì Đức Phật nói không phải 
như vậy, vì con có ba hạng: 1. Con thua cha mẹ (ava/a/a), 2. Con bằng cha mẹ 
(anujaa), 3. Con hơn cha mẹ (af7aa). Nói như vậy nghĩa là con thứ hay con cả 
không quan trọng mà vấn đề là bản thân của từng đứa, đứa nào cũng có khả năng 
là một trong ba hạng trên. Đức Phật dạy rằng vẫn đề không phải là con cả hay 
con út, mà vấn đề là “zssavo”, HT Minh Châu dịch là “rung thành ”, còn trong 
chú giải gọi là “ovadapafikaro”, người con số một trong chánh tạng gọi là 
“4ssayø” nhưng trong sớ giải giải thích là ovãdapafikaro,người con “biết nghe lời 
sắp xếp của cha mẹ”. 


Có cô kia còn trẻ, đi chùa tinh tấn, nhưng thay tình như thay áo, má cô hỏi: So 
mày giỏi Phát pháp mà lãng mạn đa tình bay bướm vậy. Cô trả lời, dạ con nghe 
mây thầy giảng là không có tiếc cái gì hết mới thành Phật nên có nhiêu con cho 
hết nhiều, “tình cho không biếu không”. Hiểu kiểu đó là chết rồi. Ở đây phải hiểu 
ngầm là, với người chồng là người chồng tốt thì người vợ mới là “nhu thuận” 
(Sssisã) nghen. Bên Tàu có câu “bất hiểu hữu tam, vô hậu vi đại ”. Bất hiểu hữu 
tam là: 1. Không phụng dưỡng cha mẹ, 2. Thấy cha mẹ làm sai không can gián, 

3. Không con nối dõi. Việc nghe lời cha mẹ ovãđapafikaro thì mình là con người 
chứ không phải con vật, không nhằm mắt nói sao nghe vậy theo từng lời từng 
chữ, mà phải kế thừa có phê phán, có chọn lọc. 
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Bài giảng ngày 30-5-2014 
TIÊNG ĐỘNG RỪNG SÂU 
Nay là thời giữa trưa, 

Loài chim nghỉ yên lặng, 
Vang động tiếng rừng sâu, 
1a run, ta khiếp SỢ. 

(Thế Tôn): 

Nay là thời giữa trưa, 

Loài chim nghỉ yên lặng, 
Vang động tiếng rừng sâu, 
1a vui, Ta thích thu. 


Theo chú giải, có một vị thọ thần sông cô độc trong rừng, đầu óc chậm chạp, 
không an lạc, buôi trưa văng không thấy ai thì cảm thấy rất cô quạnh. Khi gặp 
Đức Phật, vị này nói suy nghĩ của mình. Đức Phật dạy rằng đối với Ngài nói 
riêng và những người tu hành nói chung với bối cảnh như vậy thì tu tập thiện 
pháp nhiều hơn. Bài kinh này không cần xem chú giải cũng có thể hiểu được, 
chúng ta chỉ xem chú giải trong những trường hợp đặc biệt. Tôi từng nói, bản 
chất tự nhiên của đời sống chưa đủ để nói lên gì hết, mà cần cảm nhận của người 
có mặt trong hoàn cảnh đó nữa, đây là điều rất là quan trọng. Chăng hạn như nếu 
nói trên hình thức, trên chữ nghĩa thì sự đông đúc sum vây hội tụ của những tình 
thân dù huyết thống hay bè bạn lắng giềng đều là chuyện rất là hay, rất là đẹp. 
Nhưng trong thực tế đôi với một số người thì đó là cả một cực hình. Ý nghĩa, cảm 
nhận về đời sống không phải ai cũng như ai. Với người này, việc đoàn tụ là hay 
nhưng với người khác thì đó là điều khó chịu. Hôm qua có Phật tử đến thăm tôi, 
họ nói với tôi là từ lâu rồi họ rất mỏi mệt với chuyện đông đúc sum vầy của nhiều 
người, nên họ rất là sợ ngày cuối tuần, sợ những dịp lễ lạt nào đó, họ rất lo lắng 
chuyện họp mặt đông đúc vì họ không biết nói gì trong một đám đông như vậy 
dù đó là những người thân thuộc, và tôi cũng rất đồng ý như thế. 
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Có nhiều lúc trong đời sông nảy, sự cô quạnh là một thế giới rất là đẹp, rất là 
riêng tư độc lập, nhưng có những người lại sợ sự cô quạnh. Có một ông cụ bên 
Thụy Điển sông với vợ và bà mẹ vợ. còn con cháu thì ở bên Mỹ, bên Pháp. Sau 
khi bà mẹ vợ mắt, rồi đến vợ ông mất, ông phải vào trong viện dưỡng lão của 
Thụy Điền. Chiều chiều ông ra ngoải ban công nhìn xuông đường chỗ đậu xe, 
mắt đăm đăm không biết ông đợi ai. Mấy người trong viện dưỡng lão biết ông rất 
đơn chiếc nên họ hỏi ông đợi ai, mong chờ điều gì, sao lại thích ngồi chỗ này. 
Ông đáp: Tôi biết tôi không có người thân ở đây, nhưng con cháu bên Pháp, Mỹ 
có qua thăm tôi thì sẽ chúng đi lên từ chỗ đậu xe dưới kia, nên ngày nào tôi cũng 
ngôi đây nhìn xuống đó. Suốt mẫy năm trời cho đến ngày qua đời, ngày nào ông 
cũng ngồi như thế. Có những người coi sự một mình, sự cô đơn lại hay. Tôi 
không phải là thiền sư hay hành giả nhưng từ lầu tôi không có trông chờ một 
cuộc gọi điện thoại nào, từ lâu lắm rồi tôi không biết giao thừa là gì và đã từ lâu 
lắm rôi tôi không có hình dung được có ai đó có đủ hấp lực đề khiến tôi có thê 
nói chuyện điện thoại hơn 10 phút mà không ngán, trừ công việc cần thiết. Nếu 
không phải là công việc mà là hàn huyên chuyện mưa nắng thì tôi không có cảm 
giác đó nữa. Trong bồi cảnh đó phải làm việc với ai lâu thì tôi rất là ngại. Chuyện 
nhẹ nhàng nhất là cái lớp học này, đó là tâm huyết của tôi, đó là một phần thiện 
chí của tôi, một phần ý nghĩa sống của tôi, có bữa tôi thức khuya quá, tôi đã để 
alarm báo thức vậy mà tới sáng nó reo tôi cũng cảm thấy khó chịu dù biết đây là 
chuyện cần làm. Lâu rồi không bị lệ thuộc một khuôn phép nào, nên không quen. 
Đời sống này là đăng hay là ngọt, bối cảnh nào đi nữa, đều tùy thuộc vào đời 
sông tâm lý của mình. Sẽ có một ngày tất cả tiền bạc, tất cả tình thân không có 
giá trị gì với chúng ta. Lý do là vì chúng ta đã già rồi, tiền bạc biết đùng vào 
chuyện gì, còn tình thân con cháu thì cũng giống như ông cụ mong ngóng ở trên. 
Sẽ có một ngày mình sẽ đối diện bốn bức tường chung quanh, ngó đèn khuya 
trên vách. Làm gì thi làm, chúng ta đã đến cuộc đời này cô đơn và cũng sẽ ra đi 
cô đơn, sợ nhất là cuối đời không được ra đi thanh thản mà phải đau vải năm nằm 
liệt giường thì mọi sự còn nặng nề biết bao nhiêu nữa. Phải học sông cô đơn, thưa 
quí vị. Làm gì thì làm, chồng vợ con cái họ chia sẻ với chúng ta một mức nào đi 
nữa thì cũng chỉ là người đứng bên thềm, đứng ngoài hiên trước cuộc đời mình 
thôi. Một người có khả năng sống an lạc với riêng mình là người mạnh nhất. 
Người dũng cảm nhất không phải là người đánh được con sư tử, mà người hùng 
mạnh nhất trên đời chính là người có thể sống an lạc với riêng mình. Người Đại 
Hàn có một câu rất hay: Không phải người mạnh nhất mới sống được, mà ai 
sống được mới là người mạnh nhất. Câu đó có thể là câu minh họa gần nhất 
cho bài kinh này. Nội dung của bài kinh này là trong hoàn cảnh nào đi nữa thì 
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khả năng sông của chúng ta mới là quan trọng. Rừng sâu. sự hoang văng, sự cô 
quạnh, sự quạnh hiu hay là chỗ phôn hoa đô hội, sự đoàn tụ sum vây; giàu có hay 
nghèo hèn; no đủ hay đói lạnh rách nát; trong tất cả các hoàn cảnh đó, cái quan 
trọng nhất là khả năng sống của chúng ta. Chúng ta phải trang bị cho mình khả 
năng sống thích nghi với bối cảnh chung quanh, bởi vì chắc chắn có một ngày 
chúng ta không còn chọn lựa nào khác. Nếu chúng ta không thể thay đổi được 
đời sống thì nên thay đổi cách nhìn của mình về đời sống. Chúng ta phải tìm cách 
thỏa hiệp với nó. Nói như vậy không phải là tôi kêu gọi quí vị sống thua cuộc, mà 
chúng tôi muốn gởi gắm một bài học nhỏ về nhân sinh, ta không thê thay đổi 
được màu trời thì ta có thê thay đổi màu kiếng râm. Đó là những gợi ý để có thê 
hiểu được bài kệ này: dầu giữa rừng sâu, có người đau khô sợ hãi cô quạnh, 
nhưng cũng trong khu rừng đó có người cảm thấy an lạc. Tại sao vậy? 


Bởi vì những điều đó không đến từ khu rừng mà đến từ khả năng tỉnh thần của 
môi người. Đó là nội dung bài kinh Tiêng Động Rừng Sâu. 


NGỦ GỤC 

Ngủ gục, nhắc, ngáp dài, Không vui, ăn quá đó, 

Ở đáy, đối chung sanh, Thánh đạo không hiển lộ. 
Ngủ gục, nhắc, ngáp dài, Không vui, ăn quá đó, 

Với tinh tấn, đoạn chúng, Thánh đạo được thanh tịnh. 


Bài kinh này nội dung cũng đơn giản, bà con có thê đọc thắng chánh kinh không 
cần chú thích. Ngay trong chú giải cũng không nói gì đặc biệt. Chúng ta biết một 
phần ba thời gian của đời người là giác ngủ. Nếu đời sống cho là 75 tuổi thì một 
phân ba là giấc ngủ, trừ đi những thời gian còn bé dại không có khả năng suy tư, 
theo đuổi mộng lớn; không có khả năng làm điều mình thích, mình cân, thì thời 
gian còn lại để mình có, thể sống an lạc, sống ý nghĩa không còn lại bao nhiêu hết. 
Nói như vậy để thấy giấc ngủ là một vần đề lớn. Nếu mình chỉ ngủ một giác ngủ 
bình thường, em bé mới sinh 22 giờ mỗi ngày, rồi 18 giờ mỗi ngày, rồi giảm dần 
đến lúc nào đó chỉ ngủ 6 đến § tiếng mỗi ngày là giấc ngủ bình thường. Chúng ta 
mất 1/3 cuộc đời đề ngủ. Trừ đi thời gian vô tri, từ I- 18 tuổi chúng ta không có 
khả năng làm gì hết, trừ đi thời gian chúng ta bịnh hoạn, buôn khổ, một đời sông 
nội tâm không ồn định như thất tình, mắt job, tai tiếng, dây dưa pháp luật. . .vv trừ 
hết thời gian đó thì còn lại thời gian của chúng ta là bao nhiêu? 
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Nếu chúng ta ngủ lố giờ, nếu chúng ta sống thụ động tiêu cực, lười biếng vô 
nghĩa, không lý tưởng nhiệt huyết, thì chúng ta đã mất thêm một khoảng thời gian 
vô ích trong đời của mình. Đó là nội dung của bài kinh này. Người Mỹ có câu thế 
này: Bài kinh này nội dung cũng đơn giản, bà con có thể đọc thăng chánh kinh 
không cần chú thích. Ngay trong chú giải cũng không nói gì đặc biệt. Chúng ta 
biết một phần ba thời gian của đời người là giấc ngủ. Nếu đời sống cho là 75 tuổi 
thì một phần ba là giấc ngủ, trừ đi những thời gian còn bé đại không có khả năng 
suy tư, theo đuổi mộng lớn; không có khả năng làm điều mình thích, mình cần, 

thì thời gian còn lại để mình có thể sông an lạc, sông ý nghĩa không còn lại bao 
nhiêu hết. Nói như vậy đề thấy giấc ngủ là một vân đề lớn. Nếu mình chỉ ngủ một 
giác ngủ bình thường, em bé mới sinh 22 giờ mỗi 1 ngày, rồi 18 giờ mỗi ngày, rồi 
giảm dần đến lúc nào đó chỉ ngủ 6 đến § tiếng mỗi ngày là giấc ngủ bình thường. 
Chúng ta mất 1/3 cuộc đời đề ngủ. Trừ đi thời gian vô tri, từ 1- 18 tuổi chúng ta 
không có khả năng làm gì hết, trừ đi thời gian chúng ta bịnh hoạn, buôn khổ, một 
đời sống nội tâm không ồn định như thất tình, mắt job, tai tiếng, dây dưa pháp 
luật. . .vv trừ hết thời gian đó thì còn lại thời g1an của chúng ta là bao nhiêu? 


Nếu chúng ta ngủ lố giờ, nếu chúng ta sống thụ động tiêu cực, lười biếng vô 
nghĩa, không lý tưởng nhiệt huyết, thì chúng ta đã mất thêm một khoảng thời gian 
vô ích trong đời của mình. Đó là nội dung của bài kinh này. Người Mỹ có cậu thế 
này: “Nếu bạn bỏ tiên ra mua những món không cân thiết thì bạn đã mắt tiễn 
dành cho những vật cần thiết”. Nếu chúng ta mắt nhiều thời gian cho những 
chuyện không cần thiết thì chúng ta đã mắt thời gian cho những chuyện cân thiết. 
Bài kinh này sâu ở chỗ đó. 


Giấc ngủ là nhu cầu cần thiết cho đời sống sinh học, mang thân người thì chúng 
ta phải ngủ thôi, nhưng giâc ngủ ở đây mang ý nghĩa một đời sông tiêu cực, thiêu 
nhiệt huyết, thiêu lửa. 


Vừa rồi quí vị hết nghe, không phải tại tôi cũng không phải tại quí vị, đó là cái tội 
của luân hồi. Có một vị sa-di nhỏ xíu đang đêm đứng hầu sư phụ, sư phụ loay 
hoay làm sao mà cán quạt thọc ngay con mắt của đệ tử khiến một con mắt bị hư. 
Sáng hôm sau người học trò bưng cháo vô cho sư phụ, sư phụ hỏi con bị gì vậy, 
học trò nói, hồi hôm cán quạt của sư phụ chọt hư mắt con rồi. Sư phụ nói sao con 
không nói cho sư phụ biết để chữa chạy, toàn bộ quãng đời còn lại con sẽ sống ra 
sao. Sư phụ xin lỗi học trò. Học trò nói, chuyện đó không phải lỗi của thây, 
không phải lỗi của con, mà lỗi của sanh tử luân hồi, vị sa-di nhỏ sau đó đắc A-la- 
hán. 
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Bài kinh này kêu gọi chúng ta trong đời sống ngắn ngủi này hãy tranh thủ dành 
thời gian cho sự tỉnh thức hơn là cho đời sông tiêu cực thụ động, bao gồm cả sự 
ngủ nghỉ một cách không cần thiết. Hãy tâm niệm rằng chúng ta đang là một 
người đi mò tìm một vật dưới nước chứ không phải đang nhặt món đồ trên cạn, 
chúng ta đang nói chuyện với nhau trên đất, chúng ta làm rớt xâu chìa khóa, có 
thể thong thả nói chuyện rồi lát nữa nhặt lên cũng được còn nêu rớt đồ dưới nước 
thì không thể tà tà nhân nha được. Lặn xuống nhặt thì phải tranh thủ nhặt cho Kp 
trước khi hết hơi thứ nhất, nếu không được phải chờ đến hơi thứ hai, thứ ba... 
Người tu hành phải tu bằng tâm trạng giống như vậy, tu bằng tâm trạng của 
người tìm đồ dưới mặt nước. Phải nhớ hơi mình không đài, mạng sống của mình 
rất ngăn ngủi. Một chiếc xe đạp hay một chiếc xe tải 18 tắn, cả hai chiếc lớn nhỏ 
khác nhau nhưng giống như một điểm là khi di chuyển trên đường, phần tiếp xúc 
với mặt đường chỉ một chút thôi, nếu so với trọng lượng của nó thì phần bánh xe 
chạm mặt đường không bao nhiêu hết. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy đó, 
dầu chúng ta là một người vô danh nghèo khó hay tiếng tăm lừng lẫy như giáo 
hoàng, tổng thống Mỹ, dù là ai đi nữa, cái phần chúng ta bám vào cuộc đời này 
rất là ít như hơi thở, hãy tranh thủ làm mọi chuyện trước khi quá muộn. 


KHÓ LÀM 

Khó Làm (hay Con rùa) 
Khó làm, khó kham nhân, 
Thiếu trí, hành Sa-môn, 
Chỗ kẻ ngu thối đọa, 
Chỗ ấy đây chướng ngại. 
Bao ngày hành Sa-môn 
Nếu tâm không chế ngự, 
Mỗi bước, phải sa đọa, 
Nó lệ cho suy tu, 

Như rùa rút chân CĂN, 
Trong mai rùa của mình. 
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VỊ Tỷ-kheo cũng vậy, 

Thâu nhiếp mọi suy tư, 

Không tham dính vát øi, 

Không làm hại người nào, 

Hoàn toàn thật tịch tịnh, 

Không chỉ trích một di. 

7. DukRarasuttam 

L7. ““Dukkaram duttitkkhañca, abyaftena ca samaññam. 

Bahuhi tattha sambadha, yattha balo visidafi ` Tí. 

“Katiham careyya samañfam, ciam ce na nivaraye; 

Pade pade visideyya, sankaqDDãnamụ vasanugo ` tí. 

“Kummova angani sake kapdle, 

Samodaham bhikkhu manoviakke; 

Anissito añnamahethayano, 

Parinibbuto nipavadeyya kañc† ` tỉ. 

Dukkara - Khó làm”; 'dukkiriya ` “Khô hạnh". Có hai chữ “khổ hạnh”. 
“aftakilamatthanuyoga : khô hạnh do tà kiên, khô hạnh theo tinh thân ngoại đạo, 
pháp môn tự làm khô mình. “K//zaứˆ là mệt mỏi khó nhọc, đây là pháp môn 
hành trì chỉ làm khổ, đọa đày mình thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Có một SỐ 
ngưỜi Ấn Độ họ nghĩ là pháp môn này giông như đứa bé khờ dại trong mắt thiên 
thần (kiểu như đứa bé nghĩ răng mình chơi ngu, nghịch dại thì bà mẹ sẽ thương 
hơn), và từ đó rút ngăn cuộc tu hơn, mau đạt cứu cánh tu hành hơn. Đó là lý do vì 
sao trong kinh sử dụng hai chữ “khó hạnh ' khác biệt nhau. Khô hạnh 6 năm của 
Bô tát là dukkiriya, đó là chuyện khó làm, Thê Tôn được gọi là Phật Đà vì Ngài 
nhịn thứ khó nhịn, làm thứ khó làm và hiêu được chuyện khó hiệu. 


Trong kinh nói, nếu mình thiếu trí tuệ (abyaa= bãïa: thiêu trí tuệ, stupid) thì 
chuyện tu tập không dê làm. Chú giải kê một sô chuyện khó làm: ăn ít đi, ngủ ít 
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đi, chuyên tâm thiền định. Người có túc duyên Ba-la-mật thì chuyện tu tập dễ 
dàng đã đành, một số người khác phải dùng nhiều biện pháp đề có thể giữ được 
chánh niệm, giữ được định tâm, ngăn được phóng dật, ngừa được vọng động. 

Chăng hạn như cái khó của sa- môn: ăn ít hơn người ta, ngủ ít hơn người ta, đành 
thì giờ để chuyên tâm thiền định. Một trong những kỹ thuật vị tỳ kheo thời Đức 
Phật thường dùng đề giữ cái tâm định là phải “đamte abhidantamadhäya jivhãya 
tähum ãhaccapi ”: dùng lưỡi ẫn nóc vọng đề dễ dàng dồn tâm, gom tâm trụ tâm 
mình lên đó. Đó là một trong những tiểu xảo đề thiền trong những buổi đầu. Tâm 
vô hình vô tướng mình biết dựa vào đâu để thu hút nó, đó chính là dùng lưỡi ấn 
lên trên nóc vọng, ai chưa quen trụ tâm thì làm thử đi, lựa một chỗ thích hợp 
thiền định, lựa một tư thế thích hợp cho mình, thắng lưng lên, rồi thì nhẹ nhàng 
đưa lưỡi, uốn lưỡi lên trên vòm họng và giữ nơi đó, rồi theo dõi hơi thở. Với 
động tác uốn lưỡi ấn vào nóc họng vậy đó, sẽ giữ tâm mình. Chuyện này rất nhỏ, 
trong chú giải nói là một trong những chuyện những người xuất gia phải biết. Đối 
với người vô duyên vô trí thì chuyện nhỏ như vậy cũng thấy khó làm và sẽ thắc 
mắc tại sao tôi phải khổ cực như thế này. Khi không có trí thì chuyện nhỏ như 
việc ăn ít một chút, ngủ ít một chút, gìn giữ oai nghi tế hạnh cũng là khó, dùng 
lưỡi trụ tâm cũng là khó. “2ukkaram duttitikkhanca, abyattena ca sãmaññam. 
(Người thiếu trí tuệ thì làm đời sống Sa-môn hạnh rất là khó khăn). 8ajhi tattha 
sambadha, yattha balo visidaft` Ti. (Dầu ở đâu làm gì thì một vị tu sĩ thiếu trí tuệ 
cũng gặp đây trở ngại, trở lực). Khi không có trí tuệ thì nhìn đâu cũng chông gai, 
nhìn đâu cũng trở ngại. Ở bài kinh Tiếng Động Rừng Sâu - ở đây quí vỊ sẽ thấy 
sự liên hệ giữa kinh này và kinh khác - bối cảnh nào, môi trường nào, hoàn cảnh 
điều kiện sống nào đi nữa cái khả năng tinh thần là quan trọng nhất. Cái cảm 
thức, cái nhận định của chúng ta đối với đời sống phải như thế nào đó mới có thể 
kham nhẫn, chịu đựng được nó, đôi diện đối phó với nó được; băng như đời sông 
tinh thần của mình có vẫn đề thì ngồi trên ngai vàng cũng khổ lắm chứ không dễ 
sông. Làm vua trong tình trạng tâm lý có vấn đề còn khó huống chi là một tu sĩ 
chỉ tam y quả bát. Một du sĩ hỏi ngài Xá Lợi Phất: Chuyện gì khó nhất trong giáo 
pháp của ngài) 

Ngài Xá Lợi Phât trả lời, khó nhất là đời sống xuất gia (đĩ nhiên là đời sống xuất 
gia đúng nghĩa chứ không phải một người đi tìm chỗ hưởng thụ ! giá áo túi cơm), 
phải bỏ hết những thứ mình thích, không được lui tới những chỗ mình muôn, 
tránh gặp gỡ những người không có lợi cho đời sống phạm hạnh. Một áo khoác 
jacket, một đôi giày tiện dụng, thích lắm cũng không có quyền dùng, nhỏ nhặt 
như cái móc chìa khóa mà thấy không ồn (chăng hạn như hình đầu con thỏ có lỗ 
tai dài[1]) cũng không được quyền dùng. Đời sống xuất gia rất khó, tuy nhiên, sẽ 
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dễ dàng đối với một người chuẩn bị đời sống tâm linh tương ứng, ví dụ như bà 
Mahãpajäpati Gotami (Kiều Đàm Di mẫu), là một hoàng hậu, xuất thân từ một 
công chúa, đẻ bọc điều, cũng là một mệnh phụ đứng thứ hai sau bà Maya, ấy vậy 
mà sau khi Thế Tôn thành đạo, bà đã đầu trần chân đất cùng 500 thể nữ đi bộ từ 
Kapllavatthu đến Savatthi để gặp Đức Phật xin được xuất gia. Thời đó chưa có m 
chúng, bà không dám trực tiếp vào gặp Phật mà chỉ dám gặp ngài Ananda nhờ 
xin giùm cho bà được xuất gia. Đức Thế Tôn ba lần từ chối, vì trong một gia đình 
nữ nhiều nam ít dễ bị phiền phức. Một cánh đồng mà cào cào, châu chấu, chuột 
bọ nhiều quá thì cánh đồng đó khó bề phát triển. Đời sống tu sĩ ở tự viện không 
thích hợp cho người nữ, và sự có mặt của họ sẽ làm cho tuổi thọ chánh pháp bị 
giảm. Đức Phật đưa ra nhiều lý do đề từ chối. Änanda hỏi Phật: Bạch Thể Tôn, 
người phụ nữ có khả năng thành đạo giải thoát không? 

Đức Phật nói về điểm này thì người nữ cũng như người nam. Änanda thưa tiếp: 
Bạch Thế Tôn, Kiều Đàm Di mâu là người có công nuôi dưỡng Thế Tôn khi bà 
Maya không còn nữa, xin Thể Tôn nghĩ đến tình đó mà cho bà một cơ hội ẩi. Đức 
Phật dạy Ananda răng, thôi được, nêu di mẫu chấp nhận tám điều kiện sau đây thì 
Như Lai chấp nhận cho nữ giới được xuất gia trong giáo pháp này, đó là tám 
trọng pháp (a/fha garudhammna). Một người nữ nghe tám trọng pháp đó cũng 
ngậm ngùi lắm, nghe như điều luật thanh qui, như làm khó để người nữ sớm bỏ ý 
muốn xuất gia. Vậy mà khi ngài Ananda Đặp Kiều Đàm Di mâu và nói Thế Tôn 
sẽ chấp nhận nữ giới xuất gia với những điều kiện sau, rồi ngài đọc từng điều cho 
bà nghe và hỏi bà có chấp nhận hay không. Câu trả lời của bà nghe rất xúc động: 
Thưa tôn giả Ảnanda, giống như một người nữ mà ham đẹp được người ta trao 
tặng nữ trang, mỹ ÿ phẩm, tràng hoa, cảm giác vui như thế nào thì tôi đây, với lòng 
muốn xuất gia được mi hế Tôn đưa ra tám điều kiện ấy, tôi cũng vui như váy. Tám 
điều trọng pháp đó rất khó cho bà nhưng lòng bà thuận ứng với những điều khó 
ấy nên bả thấy vui. Từ một mệnh phụ cao sang mà đầu trần chân đất đi xin xuất 
gia mà còn bị từ chối; vậy mà bà vui. Còn mình thì sao, trong cuộc tu này, trục 
trặc một chút thì mình sôc, muốn bỏ cuộc, muốn thay đổi lìa bỏ lý tưởng ban đầu. 
Ngài Xá Lợi Phất nói xuất gia là điều khó, khó nữa là vui được với đời sống xuất 
gia. Đời sông xuất Ø1a CÓ nhiều thử thách, cái vị ngọt đó là sự chào đón, sự kính 
lễ, sự cúng dường chăm sóc quan tâm của người khác, cũng làm cho đời tu tiêu 
tùng, nhưng vị đăng là những cam go thử thách chông gai cũng làm cho mình 
sốc. Tôi có nghe các vị tiền bối kể, sau 1975 có một giai đoạn rất khó khăn cho 
các tu sĩ. Giai đoạn đó, riêng Nam Tông hoàn tục hơn một nửa tăng SỐ của giáo 
hội. Chính quyền làm khó với việc tạm trú tạm văng, người dân cũng thiếu ăn lấy 
ai hộ độ chư tăng, bệnh hoạn không có thuốc, lạnh không có chăn mễn đắp, thậm 
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chí một đôi dép cũng không có đê mang, một đôi dép đứt phải lẫy dây kẽm để cột 
mới mang được. Thời bây giờ về nước thì thấy chư tăng đang trải qua sự cám dỗ 
của vị ngọt. Đời sống một tu sĩ ở VN sướng hơn ông sư ở hải ngoại, sướng lắm, 
so với thời chúng tôi ngày xưa. Nhưng mà coi chừng, chuyện đó cũng làm một 
trở ngại lớn cho đời tu. VỊ ngọt làm mình chết, vị đắng làm mình chết, ngài Xá 
Lợi Phất nói, VỊ nhạt cũng kinh hoàng không kém. Có những ngày mình không 
biết đi đâu, về đâu, làm gì và gặp ai. Người đời thi có chồng VỢ, COn Cát, CÓ Xe cộ 
nhà cửa; họ dắt nhau vui chơi chỗ này chỗ kia, leo núi cắm trại, xuống biển câu 
cá v.v... còn một tu sĩ làm cải gì đây? 

Có những ngày không nếm vị đắng, không nếm vị ngọt mà đối diện với vị nhạt, 
một mình đèn khuya đối bóng trong những đêm mưa khuya, nhìn về tương lai 
mù mịt, Phật pháp thì loe nghoe mây chữ chưa đây lá me nói gì lá mít, pháp học 
không ra pháp học, pháp hành không ra pháp hành, răng nhức không tiền đi nha 
sĩ, bụng thì đau lâm râm miệng chua chua vì đau bao tử, bệnh rất thường gặp ở 
những người tu sĩ v.v... Cái nhạt nhạt vô vị đó rất là đáng sợ. Bài kinh trước ai 
cũng tưởng là nhẹ nhàng dễ hiểu nhưng đó là nền tảng để hiểu những bài kinh 
phía sau, và cũng là cái nền cho đời sống tu sĩ, bối cảnh nào đi nữa, cái quan 
trọng vẫn là mình. Bài kinh này có những chú thích sau đây: 


“Môi bước, phải sa đọa ” trong bản PäII: ˆ Pade pade visideyyd, saikappanan 
vasanugo ` ï¡. Trong từng cảnh trần mình tiếp xúc, với người có nội lực thì mỗi 
lần tiếp xúc là một lần mình huân tu chính niệm huân tu trí tuệ, huân tu công đức, 
nhưng với một người không có tu dưỡng, không có nội hàm thì mỗi lần mình 
thấy nghe điều gì đó là điều kiện đề mình bắt thiện hơn. Biết tu, khéo tu, muốn tu, 
thì mỗi một trần cảnh (pade pade) sẽ được an lạc, còn vụng tu thì chìm 
đắm(wisi4eyya). Viszdati: chìm sâu, lún sâu, thôi đọa, sa đọa (sink down). Câu 
trong bản kinh “Môi bước, phải sa đọa, Nô lệ cho suy fz” nhưng trong chú giải 
thì sazkappanami:tư duy, (thể cách số nhiều) được giải thích là tà tư đuy 
(kãmasankappädi). Ai biết tiếng Pä]i nên để ý chữ “đđï7””có nghĩa là vân vân (etc). 
Khi nói kãmasañkappadI phải hiểu là “tà tư duy.. vv” (tà tư duy + sân tư duy + 
dục tư duy). Vasãnugo; vasz: “quyên lực” (power), anwuga:*đi theo', “lệ thuộc'. 
asanuga là sự lệ thuộc (vào 3 tà tư duy). Với một người không khéo tu tập thì 
*Pade pade visideyya ”, trong từng bước bị chìm sâu trong đó, “sankappanan 
vasänugo ”, đi theo sự chỉ phối của tà tư duy. Đó là dành cho những người tu 
không ra gì. 


Bồn câu tiếp theo dành cho những người tu hành đảng hoàng. Những người tu 
hành đàng hoàng luôn luôn thúc liễm các căn giống như con rùa luôn luôn tự vệ 
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bằng cách co các chi vào bên trong cái mai của nó. Kapäiaở đây có hai nghĩa: I. 
Cái đầu, 2. Cái mai của con rùa. Vị tu hành thu thúc các căn như con rùa rúc vào 
mai và trở thành như hòn đá khó bị tắn công. Đừng nghĩ là vị ấy giống rùa là chết 
nhát, co rút, thụ động chạy trồn, chối bỏ thực tại, mà là có chánh niệm, có trí tuệ 
để tựa nương, an trụ khi cần thiết, không bị dính mắc. Azssi/o: không bị dính 
mặc. “fanhãdifthin issayehi anissifo ` là không bị dính mặc trong tham ái và tà 
kiến. Một vị tỳ kheo sống đúng như con rùa như vậy là có khả năng tự xử mình, 
tự thúc liễm trong tâm ý của mình đồng thời sống không dính mắc trong tham ái 
tà kiến và aññamahethayäno: sông không làm hại ai. 


Bài kệ này nói đến một chuyện sâu sắc, đó là nhiều người cho rằng sống một 
mình là tiểu thừa, là tiêu cực, thụ động. Thật ra khi anh sông đàng hoàng nghĩa là 
đang lợi tha, anh không cần phải xắn tay áo nhảy vào xã hội để độ sanh rồi nói 
răng ta không vào địa ngục thì ai vào. Khi anh sông có lý tưởng, có ý nghĩa thì dù 
anh vào trong rừng, sông trong cái hầm như địa đạo Củ Chi vẫn đang là sông lợi 
tha. Theo chú giải, khi mình sống được như vậy thì tâm hồn mình sống lợi tha. 
Một người sống tốt thì xã hội bớt đi mối phiền mối lo, đó là nói theo nghĩa hẹp; 
còn nói theo nghĩa rộng thì khi mình đang tự trang nghiêm chính mình, tự thanh 
tịnh hóa chính mình, nghĩa là mình đang chuẩn bị một nhân sự cho thiên hạ. Ví 
dụ như ngài Hộ Nhẫn, ngài trong sạch, khả kính, chân tu, ai nhìn cũng tưởng ngài 
khép kín từ chối cuộc đời, đùng một cái khi giáo hội cần là ngay lập tức có ngay 
một vị tăng thống tuyệt vời trên cả tuyệt vời. “Ullunpanasabhavasarthitena 
ciitena ”, vị đó luôn luôn sống băng tâm trạng sẵn sàng xăn tay tiếp độ, cứu độ 
người khác. Đây chính là chữ gốc của chữ Vu Lan Bồn: Ullumpana. 


Các học giá Sanskrit cứ tìm cách làm khó mình và làm khó người khác, họ cứ nói 

“Ullunpana' là treo ngược từ đó họ nói Vu Lan là ngày đảo huyền, ngày xá tội 
vong nhân, là ngày phá ngục đề cứu tội nhân dưới địa ngục bị treo ngược; ngẫm 
lại thì thấy có vấn đề như thế này, cứ cho treo ngược là một trong những hình 
phạt, nhưng tại sao chỉ chọn một hình thức treo ngược trong vô số hình phạt ở 
dưới địa ngục? 


-Ullumpana hoàn toàn không có nghĩa là “treo ngược” như vô số người trên 
hành tỉnh này hiểu lầm, “/wnpana` nghĩa là sự cứu độ. Theo tinh thần Phật giáo 
nguyên thủy thì không có ngày đó mà ngày nào cũng có người sa đọa địa ngục, 
ngày nào cũng cần phải làm mọi chuyện đề giúp người khác, ngày nào cũng phải 
tự thanh tịnh trang nghiêm hóa bản thân mình, chứ không có ngày nào đặc biệt đề 
mình làm chuyện độ tha hết. Mình có người thân trong bệnh viện, trong tủ, nếu 
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mình có điều kiện thăm hỏi thì bất cứ khi nảo có cơ hội là mình thăm, chứ không 
tự đặt ra qui định ngày đặc biệt nào đó mới đi thăm. Ngày nào mình hồi hướng 
công đức được cho chúng sinh, thân bằng, quyền thuộc thì cũng phải làm. Tôi 
phản đối hoàn toàn việc chọn ngày làm giô, nêu người ta đang bị sa đọa cần mình 
hồi hướng mà mình không thèm hồi hướng cho họ, mà lại đợi cho đến ngày giỗ 
của họ, hoặc ngày răm tháng Bảy thì mới hôi hướng thì thật vô lý. Chuyện đốt 
giấy vàng bạc, nếu đơn giản như vậy thì cần gì tu hành nữa, cứ đốt một đóng tiền 
thì đưới kia tha hồ mà xài, có người thì không tin nhưng sợ người ta nói mình kẹo 
nên vẫn làm, chuyện đó càng bậy nữa, không tin mà vẫn làm thì đã là bậy TỒI. 
Quí vị nảo là tỳ kheo ở đây thì chắc sẽ nhớ câu tác bạch lúc thọ giới tỳ 

kheo: “U/hưnpatu mam bhanfe sangho anukampam upadäaya ”, xin tăng hãy ra 
tay tế độ con cho con được thọ cụ túc giới. “Ulhumpana ` sự cứu độ, ullumpafi 
(động từ), mau sangho (mệnh lệnh cách, chia theo số ít--Pã]i và Sanskrit 
giống nhau). 


=2 9 


“Parinibbuto nipavadeyya kancr` tí”. Với nội tâm tịch tịnh, không làm hại a1, 
sông không chỉ trích a1, không khen mình chê người. “Parrm/bbuo ˆ- “tịch tịnh”. 


Một trong những đức tính của vị tỳ kheo và người tu hành nói chung là không 
khen mình chê người. Ngày trước nghe bốn chữ này tôi không lưu ý bận tâm, khi 
có tuổi hơn một chút lại thấy hay. Nếu ở tuôi này, ai hỏi tôi bôn chữ . Ngày trước 
nghe bốn chữ này tôi không lưu ý bận tâm, khi có tuổi hơn một chút lại thấy hay. 
Nếu ở tuổi này, ai hỏi tôi bốn chữ “khen mình chê người ” có nghĩa là gì tôi sẽ trả 
lời đó là toàn bộ pháp môn tu hành của PG. Làm theo bốn chữ đó là đi ngược với 
PG, không làm theo 4 chữ đó là đang thực hiện toàn bộ nội dung của Phật pháp. 
Không khen mình là không coi trọng mình, mình chỉ làm chuyện cần làm mà 
thôi, bao nhiêu công đức mình tu tập được chỉ là việc uống thuốc của một người 
bị bệnh mà thôi. Thiền định, thiền Chỉ, thiền Quán bớt ác pháp cho mình; giới 
luật, bố thí, phục vụ, nghe pháp, hồi hướng v.v... đều chỉ mang ý nghĩa duy nhất 
uống thuốc trị bệnh không có gì phải khoe khoang. Không khen mình vì mình 
chả là cái gì cả, mà mình không là gì cả thì có nên chê người khác không? 


Tóm lại, nội dung bài kinh Khó Làm: đối với một người thiếu trí thì đời sống Sa- 
môn là chuyện rất khó khăn trong từng bối cảnh môi trường, từng thứ thấy nghe 
ngửi nễm đụng, lúc thì ham thích, lúc thì ghét sợ, bất mãn, chối bỏ trốn chạy. 
Thấy khó vì không thể hành Sa-môn pháp và khó là vì hoàn cảnh tấn công. Một 
vị tỳ kheo chân chánh luôn sống thúc liễm các căn như con rùa ân trú trong mai, 
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không đề tâm mình bị dính mắc vào tham ái và tà kiến, sống như vậy là tự lợi và 
lợi tha. 
TÀM UỶ 
Người được tàm chế ngự, 
Tìm được ai ở đời? 
Ai biết ngăn chỉ trích, 
Như ngựa hiên bóng roi. 
Người được tàm chế ngự, 
Sống thường thường chánh niệm, 
Vị ấy đạt kết quả, 
Khổ đau được đoạn lận, 
Bước những bước thăng bằng, 
Trên đường không thăng bằng. 
ở. Himrisuftam 
“Hirnmisedho puriso, koci lokasmim vỤJaH. 
Yo nindarn apabodhati [apabodheti (sya. kam. ka.)], asso bhadro kasamivd ` tỉ. 
“Hirinisedha tanuya, ye caranfi sađdã safa; 
Antam dukkhassa paDDwyya, caramfi visamne samd ` THÍ. 


“Người được tàm chế ngự ”„ nghe tựa kinh có hai chữ Tàm Uý thật ra trong bản 
Pa|i không có chữ “uý” (rofappa). “Uy” nghĩa là 'sợ", ở đây không có chữ 
“sợ”, chỉ có “tàm' là mắc cỡ, tôi dịch là “tự thẹn”. Có chữ rất hay đó là “êm 

sỉ (biết thẹn) nhưng ở đây tôi không sử dụng chữ “liêm sỉ” vì từ này quá đời, lại 
nghĩa hẹp không nên sử dụng. “Liêm sỉ" (theo nghĩa đời) nghĩa là không ăn gian 
nói dối, vi phạm pháp luật, không làm gì mà xã hội phê phán, không làm gì đề 
lương tâm hồ thẹn. Ý nghĩa “không làm gì đề lương tâm hồ thẹn” theo nghĩa đời 
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thì còn hẹp so với theo tỉnh thần Phật pháp. Có những việc ngoài đời bình thường 
nhưng trong đạo thì lại hồ thẹn, ví dụ, khi ăn mà thấy thích như người đời, đắm 
đuối theo hương vị bữa ăn là vị tỳ kheo phải thấy tự thẹn. Một vị tỳ kheo phải tự 
thẹn với những điều mà thế giới cảm thấy bình thường, ví dụ thích thú khi ăn 
ngon, khi đi xe đẹp, khi đeo đồng hồ đẹp. 


Bài kệ này gồm hai phần, gồm câu hỏi và câu trả lời, nhưng trong chú giải không 
nêu rõ ai là người hỏi, ai là người trả lờI. Phần một là câu hỏi: Liệu có fìm thấy ở 
đời có ai biết tự thẹn, biết sống để cho người đời không có cớ để người ta phê 
phản, đè bí? 


Ở đây đạo Phật không coi nặng sĩ diện, đặc biệt là sĩ diện hão. Đạo Phật không 
coI nặng tự ái mà coi nặng tự trọng. Tự trọng nghĩa là trước khi làm việc gì phải 
coI bản thân mình có tự khinh bỉ mình khi mình làm việc đó hay không. 


[15] Ba động cơ sống đời của thiên hạ. 


Trong Tăng Chị Kinh nói trên đời có 3 hạng người: Attadhipateyya(lẫy mình làm 
trọng), Lokadhipateyya (lấy đời làm trọng), Dhammadhipafeyya (lấy pháp làm 
trọng). Đây là 3 động cơ để sống đời của thiên hạ. (lây pháp làm trọng). Đây là 3 
động cơ đề sống đời của thiên hạ. Hạng thứ nhất, lẫy mình làm trọng thì cái gì 
có lợi, thích, tiện, dễ dàng cho mình, thì mình làm. Có một anh chàng đi uống 
rượu say về đứng loay hoay dưới cột đèn đường, bạn bè hỏi anh ta tìm gì ở đó, 
anh ta trả lời mất chìa khóa nhà. Họ hỏi mắt ở đâu, anh ta trả lời mất gần quán 
rượu. Họ hỏi mất ở đó sao tìm ở đây, anh ta trả lời, vì chỗ đó không có đèn, chỗ 
này có đèn sáng nên anh ta tìm ở đây. Nhiều khi mình giải quyết vấn đề không 
phải vì nhu cầu mà dựa vào điều kiện rất buồn cười. Có khi mình khổ quá, thay vì 
phải đi tìm giải pháp thích hợp nhất, mình lại đi tìm giải pháp trong khả năng của 
mình mà biết là không giải quyết được vẫn đề gì hết, ví dụ buồn quá đi uống 
rượu. Rượu không giải quyết được vấn đề gì hết, chỉ làm cho mình ngủ, khi tỉnh 
táo thì khả năng đối phó bất trắc không có nhiều rồi mả còn uống rượu thì đưa 
mình vào tình trạng mất hắn khả năng tự vệ, vậy mà khối kẻ trên hành tinh này, 
hễ đụng chuyện là uống rượu. thì cái gì có lợi, thích, tiện, dễ dàng cho mình, thì 
mình làm. Có một anh chàng đi uống rượu say về đứng loay hoay dưới cột đèn 
đường, bạn bè hỏi anh ta tìm gì ở đó, anh ta trả lời mất chìa khóa nhà. Họ hỏi mất 
ở đâu, anh ta trả lời mất gần quán rượu. Họ hỏi mất ở đó sao tìm ở đây, anh ta trả 
lời, vì chỗ đó không có đèn, chỗ này có đèn sáng nên anh ta tìm ở đây. Nhiều khi 
mình giải quyết vấn đề không phải vì nhu cầu mà dựa vào điều kiện rất buồn 
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cười. Có khi mình khổ quá, thay vì phải đi tìm giải pháp thích hợp nhất, mình lại 
đi tìm giải pháp trong khả năng của mình mà biết là không giải quyết được vẫn 
đề gì hết, ví dụ buồn quá đi uống rượu. Rượu không giải quyết được vẫn đề gì 
hết, chỉ làm cho mình ngủ, khi tỉnh táo thì khả năng đối phó bất trắc không có 
nhiều rồi mà còn uống rượu thì đưa mình vảo tình trạng: mắt hắn khả năng tự vệ, 
vậy mà khối kẻ trên hành tinh này, hễ đụng chuyện là uống rượu. Hạng thứ hai, 
lấy đời làm trọng là chuyện đúng sai nên làm hay không nên làm không cần 
biết, mà làm vì sĩ diện hão. Tôi không có cảm tình với những món đồ trang trí nội 
thất nặng nề, vì chỉ nghĩ làm sao có thể xê dịch đề lau nhà quét bụi, cứng như vậy 
làm sao mà ngồi trên đó, lỡ va người vào đó cũng có thể bị tôn thương, và tôi biết 
có những nØƯỜi cũng cùng ỹ nghĩ như tôi, nhưng theo mốt thời thượng sính sử 
dụng gỗ quí phải sắm cho bằng người ta, kiểu sống như vậy là lấy đời làm trọng. 
Người VN có câu mô tả cho hạng này: “không làm nó nói mình lười. Làm lia làm 
lịa nó nói mình làm lấy le”. Hạng thứ ba, lẫy chánh pháp làm trọng, đây mới 
là khuôn vàng thước ngọc. Chuyện thích hay không thích, đời đánh giá làm sao 
không quan trọng, mà quan trọng là có đúng tĩnh thần chánh pháp hay không. Ỏ 
đây là tôi muốn tôn vinh tinh thần chánh pháp chớ không phải kêu gọi quí vị sông 
đạo cực đoan. Khi thấy việc đúng, việc hay muốn làm cũng phải xem bối cảnh 
một chút. Tôi thấy việc Phật tử quỳ lạy một ông sư rất là hay, nhưng xin thưa với 
bà con, chuyện quy lạy, xun xoe khúm núm đi đón chư tăng ở chốn đông người 
tôi lại thấy khó chịu, vì kẻ ngoại đạo có cả tỷ, họ nhìn như vậy họ nói mình là 
cuông tín, con người mà lạy con người ngó khó coi, cao nhất là con cái lạy quan 
tài cha mẹ. Khi tôi gặp ngài Hộ Giác ở phi trường, nhìn thấy tôi toan lạy thì ngài 
chụp vai tôi và nói “Chỗ đông người”. Việc cúng dâng tận tay là để xác định 
người thọ nhận, tránh nhằm lẫn, nên khi người ta đã dọn trước mặt vỊ sư thì họ 
biết đó là phân của họ rồi, không cần phải “phục vụ tận răng” như thê ông sư đó 
bị bại xụi, bất lực; mà điều quan trọng là cái nhìn của người bên ngoài thây rất là 
kỳ, không hiểu sao các vị trưởng lão không lên tiếng vệ việc đó. Do đó, lấy chánh 
pháp làm trọng là phải sống đạo uyễn chuyền, không sống đạo quá khích. 


'Như ngựa hiển bóng roi ”. Câu này hay vô cùng, trong chánh kinh là “Asso 
bhadro kasãmivã”, câu tiếng Việt thì hơi tối nghĩa. Theo trong kinh, trên đời có 4 
hạng ngựa: Hạng thứ nhất thấy bóng roi, hoặc vỗ nhẹ vào mông là nó đã chạy TÔI; 
hạng ngựa thứ hai là quất một roi là nó mới đi; hạng ngựa thứ ba là quất đữ dội 
nó mới chịu đi; hạng ngựa thứ tư thì đem nó đi làm gỏi luôn nó cũng không đi. 
Trên đời có những người như vậy, chỉ cần nghe qua một câu pháp họ đã đi tu, có 
người thấy cảnh sanh ly tử biệt đâu đó họ mới đi tu, có người thì họ trải nghiệm 
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chính bản thân, gia đình người thân mới chịu đi tu, hạng thứ tư thì dù có chết họ 
cũng không về với Phật. Câu kinh trên ý nói người có lòng tự thẹn thì một chút 
ân ý từ người khác đã nhạy cảm rồi. Có hạng không màng đến dư luận, miễn sao 
được việc họ; loại này có hai dạng: không tự thẹn, không màng dư luận và một 
dạng thì kiên trì căn răng mà làm. Đừng chê ác nhỏ mà làm và đừng chê điều 
thiện nhỏ mà không làm. Quí vị nào thây thạch nhũ sẽ biết, để có một giọt đó 
phải mất hàng triệu năm, một giọt nước để lại một ít cặn vôi, trong suốt nhiều 
triệu năm đã đề lại thạch nhũ cao lớn như vậy, mỗi ngày vài điều thuốc, lâu ngày 
bị ung thư, mỗi ngày một ít rượu lâu ngày bị ung thư gan... 


~9 


“be caramii sadã satã”, người thường xuyên sống chánh niệm dầu một lỗi nhỏ 
cũng làm cho họ thấy thẹn. Sống thật quá nhiều khi cũng thiệt thỏi, ví dụ liếc 
trộm người nào đó, bị bắt gặp cũng quê chứ, hoặc để cho người fa thấy mình 
đang nóng nảy bực mình, cũng là chuyện dở. Tại sao những người tập võ thuật, 
khí công yoga thê dục thầm mỹ thì khỏe hơn người thường? 


Chính là vì họ thường xuyên để ý bản thân nhiều hơn người bình thường. Chúng 
ta thì có khi hai ba ngày mới phát hiện ra cổ tay mình đau, còn họ ngày nào cũng 
đề ý đến từng cơ xương khớp và phát hiện ngay trên cơ thể họ từng thay đổi nhỏ. 
Tôi không phải người “động tay động chân” bỗng một bữa phát hiện mình có vết 
bằm mà không biết lý do gì đâu, không thể nhớ nồi vì sao mình bị bầằm mà chỉ 
nhớ câu thơ của Du Tử Lê “*Yêu em tháng chạp vết bầm tháng hai”. 

“Hirmisedhã tanuyä, ye caranti sadã safã ”, với người thường xuyên sống chánh 
niệm thì luôn biết tự thẹn với những lỗi lầm nhỏ nhặt nhất. Trong một đoản văn 
tựa đề Hoạt Tử Mộ tôi từng đề cập đến hai cách ngủ trong truyện kiếm hiệp Thần 
Điêu Đại Hiệp, Tiểu Long Nữ ngủ trên một sợi dây, Dương Quá ngủ trên một 
táng băng bằng đá - hàn băng thạch. Tôi tâm đắc hai kiểu ngủ này vì một cao thủ 
thật sự phải luôn ngủ trong tình trạng tỉnh thức, một cao thủ mà quên mình thiếu 
cảnh giác thì đồng nghĩa với tự sát. Tàu có câu “Cư an tư nguy [2], dù sống 
trong hoàn cảnh bình an cũng luôn đề phòng bắt trắc. 

“Antam duhkhassa paDPuyya, caranfi visame sama ”, với người có khả năng 
chánh niệm thường trực đề dễ dàng biết tự thẹn là người có khả năng chấm dứt 
đau khổ, vì mỗi niệm khởi lên đều được phát hiện, đó chính là tỉnh thần Tứ Niệm 
Xứ. Chúng ta tham giận, chúng ta thương thích ghét sợ là bởi vì chúng ta sông 
trong ảo giác. Ảo giác chỉ có mặt khi chánh niệm và trí tuệ đi văng. Sống chánh 
niệm là đệ nhất hành giả. Nếu có ai hỏi tôi, lớn tuôi rồi, xin một pháp môn để tu 
học, tôi chỉ có thể khuyên là sống có chánh niệm: biết rõ cái gì đang xảy ra (làm 
gì biết đó, biết mình đang đi, biết mình đang nhai, biết mình đang nuốt...) và nên 
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nhớ dù øì đi nữa thì tất cả những tốt xâu buôn vui đến rồi sẽ đi. Có câu chuyện 
“Khắc chu cầu kiếm”, một người ngôi. trên thuyền, bất cần đánh rơi thanh kiếm 
xuống nước liền, TRgưỜi đầy tớ liền khắc dấu vào mạn thuyền đánh dấu chỗ rớt 
kiếm để lúc trở về sẽ căn cứ vào dấu vết đó mà mò lại thanh kiếm. Đây là câu 
chuyện rất là minh triết, tất cả những tưởng tiếc quá khứ, tất cả những hoài vọng 
tương lai trong khi dòng chảy của danh sắc cứ từng giây đi tới miên viễn, miệt 
mài, không ngừng nghỉ thì cũng ngớ ngắn y hệt anh đầy tớ này. Không Tử nói 
“Thệ như tư phù bắt xả trú dạ[3]” vào một ngày đứng bên bờ sông nhìn nước 
chảy, ngày đêm trôi qua vùn vụt như nước không ngừng lại. Trong Duy thức có 
câu “hằng chuyền như bộc lưu” diễn tả danh sắc của mình luôn bị đây về phía 
trước không kềm lại được vì vậy hãy sống ngay trong hiện tại. Có hai ông cháu đi 
làm nghè hát xiệc, chỉ diễn mỗi một việc người này ôm cây cột tre co người kia 
leo lên đến ngọn rồi tụt xuống. Một ngày kia, đứa cháu giật mình thấy ông nội 
yếu lắm rồi, khả năng đeo bám của ông nội chậm hơn ngày xưa nên lo lắng sợ 
mới hỏi ông có thê leo được không, ông nội trả lời, cháu đừng lo, cháu hãy lo 
việc của cháu đi, cháu cứ lo dòm ông nội mà sây tay là.. .chết cha ông nội. 
Chuyện đời cái gì cũng bỏ qua hết nhưng có chuyện không nên bỏ qua đó là 
những gì đang xảy ra mình phải biết bằng chánh niệm. Tại sao có khủng bố, xâm 
lược xâm lăng, đàn áp... vì người ta không có tỉnh thức. Miễn Điện có thê nói là 
một trong những đất nước đẹp nhất trên hành tinh này, từ 1962 đến 2012 Miến 
Điện chìm trong bóng tối của quân phiệt độc tài, sống trong đời sống nghèo, 
nhưng họ an lạc với đời sống nghèo khó của mình, người Tây Tạng cũng vậy. 
Người Miễn Điện là dân tộc duy nhất cho đến nay an lạc với cái họ có một cách ý 
nghĩa nhất, chánh pháp nhất. Ước mơ lớn nhất của tôi là tìm được một miếng đất 
hợp pháp ở Maymyo, (một phố núi gần Mandalay, lạnh như Đà Lạt), gân bờ sông 
hoặc chân núi, xây tường cao, bên trong trồng toàn cỏ Nhật, có những cốc nhỏ 
băng tranh vách đất, để cho những hành giả VN không quen với cách ăn uống Ở 
Miền Điện, có, thể học giáo ly, học thiền ở Miễn Điện có gi trục trặc thì đến đây 
để có thể ăn uống, thuốc men theo cách mình muốn, chớ bệnh viện Miễn Điện 
còn kinh hoàng hơn ở VN. Ở châu Âu này tôi quen với những Phật tử có thể cho 
tôi một năm mấy trăm ký lô thuốc Tây. Ước mơ thứ hai là nếu có tiền tôi sẽ in 
sách vở mà bà con Miễn Điện không có điều kiện in. Họ học kinh trên bản photo, 
mực photo rất độc mà cứ lật tay rồi le lưỡi liễm. Những học viện thiền viện bên 
Miền Điện thiếu thôn tùm lum trong khi Phật tử chúng ta không hỗ trợ mà cứ 
thích xây chùa mới, không hề quan tâm là cất cho ai ở và chùa đó phát triển 
những gì. 

#NhậtKýChépBăằngKinh; #NhịTường; #SưGiácNguyên 
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[L] Thỏ Bunny. Logo thỏ Bunny này được sử dụng cho tạp chí Playboy biểu 
tượng ý nghĩa tình dục. 

[2l Si Vis Pacem Para Bellum (Tiếng Latin) 

[3] Thời gian trôi qua như nước chảy suốt cả đêm không ngừng 
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Bài giảng ngày 1-6-2014 AM TRANH 


Hôm qua chúng ta đã có trang blog của Vietheravada, trong đó có điểm đặc biệt 
là mỗi bài học đã qua chúng ta có phần chánh kinh và phần chú giải Pä|i. Xin 
thưa với đại chúng một điều đó là một phần ba tâm nguyện của tôi đã được thực 
hiện với cái room và với trang blog Vietheravada. Tôi mong rằng nếu không ai 
làm thì mình là người khởi xướng cũng được. Phải xây dựng cho Phật tử một thói 
quen đó là nghiên cứu kinh điển phải tới nơi tới chốn, chứ nếu nghe kinh tạng 
theo kiểu suy diễn thì nguy nhiều chỗ. Điều thứ nhất, Chánh pháp khó gặp thân 
người khó được mà mình không được nghe phân giải thích của bậc hiền thánh thì 
thật là điều hoang phí. Điều thứ hai là hiểu lầm kinh điển thì chỉ mang họa chứ 
không có được phúc. Điều thứ ba là kinh điển được diễn dịch một cách tùy tiện 
thì sau này bất cứ ai cũng có quyền suy diễn kinh điển, khi đó thì PG chỉ có mất 
thôi. Thân người khó được Chánh pháp khó gặp mà chỉ được nghe ý riêng của 
giảng sư thì quá hoang phí, giống. như thay vì vô rừng được ngăm cảnh ăn trái 
ngon thì lại vô rừng chỉ ăn toàn nắm độc. Nếu các vị nghi ngờ điều tôi vừa nói thì 
vào Trung Bộ Kinh xem bài Kinh Ví dụ Con Rắn. Người bắt rắn không khéo sẽ 
bị rắn cắn, người học hỏi Phật ngôn mà học không đúng cách, học hiểu lầm, ngộ 
nhận thì sẽ mang họa thôi. Tôi lẫy ví dụ này quí vị nghe là bắt buộc phải tin, mình 
học kinh điển mà học không đúng mức, có thê dễ duôi hơn. Các đây hai hôm, 
một Phật tử người VN tất giỏi ngoại ngữ đến nói với tôi: Sw nói ghê quá đi, Sư 
nói thân người khó được, cơ hội sa đọa rất dễ. Sao con nghe vải vị sự Tích Lan 
nói răng, mình thọ tam qui ngũ giới rồi, trong đời sống mình sống tròn trách 
nhiệm bổn phán với gia đình thì chắc chắc sanh thiên thôi, vì đâu có được bao 
nhiêu người qui y Tam Bảo, đâu có bao nhiêu người giữ được năm giới, sống 
tròn trách nhiệm với gia đình theo tinh thân Phật tử, đâu có bao nhiêu người biết 
hộ trì Tam Bảo... như vậy là dứt khoát phải sanh thiên rồi. CỔ nghe vậy xong thì 
thấy nhẹ nhàng quá. Tùy quí vị muốn nghĩ sao thì nghĩ, cứ xem cách diễn dịch, 
một người thì làm cho người ta sợ, một người thì làm cho người ta thấy thanh 
thản. Hoặc tôi xin phép ví dụ một chuyện nữa chắc làm phiền nhiều người trong 
room, đó là khi tôi nghe HT Nhất Hạnh giảng về thiền, tôi thấy tôi không sợ luân 
hồi, Hòa thượng nói mình cũng quán chiếu, hít vô thở ra mỉm cười, nhưng sự vô 
thường theo HT thì giảng đẹp lắm, đó là sự đắp đổi từ tình trạng này sang tình 
trạng khác. Cái cao siêu ở đây thì HT nói rất là đúng, nhưng chỗ HT dẫn mình 
vào thì làm cho mình có cái nhìn khác về dòng sinh tử. HT nói mình đi từ cái 
thân này qua cái thân khác giống như sự luân lưu hoán chuyền của dòng nước 
hoặc một chiếc lá, từ cái này biến mắt thành cái khác và tiếp tục phục vụ nữa. 
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Nước lúc nào ở dưới cống dưới mương, bây giờ bốc hơi về trời làm mây bay rồi 
rơi xuống nuôi cây cỏ vạn vật trên hành tinh này, rồi một lúc nào đó hư hao rã 
mục hóa thân vào đất từ đó có cái khác sinh sôi nấy nở lên. Sống bằng tâm niệm 
như vậy, khi ta uống một ly nước ta cũng đang cảm nhận trở về cái lòng đất mẹ. 
Khi ta cầm một đóa hoa hãy trân quí nó, và khi bước đi trên đất ta có cảm giác 
đang dẫm trên hình hài em bé hồng hào, do đó lòng ta lúc nào cũng cần trọng nhẹ 
nhàng hết, phải trân quí yêu thương bảo vệ môi trường v.v... Tôi nghe một hồi tôi 
có cảm giác chuyện luân hồi không phải là chuyện mình phải lìa bỏ nữa. 


Hôm nay chúng ta có blog Vietheravada rồi, có phần chánh kinh của HT Minh 
Châu và chú giải Päli. VN không phải là không có người đọc được Pali, ví dụ 
thầy Đỉnh (TT Ngộ Đạo ngày xưa), chưa kể các vị tăng sinh đặc biệt là Tích Lan, 
khả năng đọc Pali không khó khăn. Những ngọa hô trong làng cư sĩ VN, họ bỏ 
công ra dùi mài đề đọc hiểu thì chuyện đó không có khó. Hôm nay chúng ta có 
nhiều bản dịch trên internet: bản tiếng Thái, Anh, Đức, chưa kế tiếng Tàu nữa. 
Tôi từng thấy bản dịch Thắng Pháp Tập Yếu Luận bằng tiếng Tàu, và bản chú 
giải Abhiđhamma cũng băng tiếng Tàu. Có những vị sư người Hoa, chăng hạn 
như sư Dhammajoti - vị sư TQ nghiên cứu Abhidhamma, một tay uyên bác về A 
Tỳ Đàm, Päli, Sanskrit, đặc biệt có bằng tiến sĩ với luận án nghiên cứu về A-tỳ- 
đàm PG Các Bộ Phái, viết rất nhiều sách, nên mình cũng có niềm tin lớn rằng với 
người nghiên cứu VN dùng Internet và có khả năng ngoại ngữ nữa thì cả đời này 
không bao giờ đọc hết tài liệu mà mình cần. Ngày hôm qua tôi nói, nếu có hỗ trợ 
thì nên hỗ trợ các cơ sở, tô chức trực tiếp ảnh hưởng đến chuyện hoăng pháp 
nhiều hơn là xây chùa. Chùa chỉ là chỗ cho tăng ni ở, đừng chỉ chú trọng tới chùa 
mà quên chuyện hoằng pháp, nếu tập trung song song cả hai thì tốt. 


[16] Ly thân ác pháp, đính hôn thiện pháp. 


Sáng nay mình làm việc với bài kinh Am Tranh. Thời Đức Phật chuyện chư thiên 
đến hầu Ngài rất là thường. Có một người khuất mặt tìm đến Đức Phật đề hỏi 
đạo, trước hết, vị này đọc một bài kệ mà ý nghĩa phải nói là nếu có học đạo thì 
mình đoán mò ra được, còn người không học đạo thì thấy bài kệ kỳ lạ vì vị này 
và Thế Tôn biết rõ nhau. Giữa những người có thần thông họ nói chuyện như vậy 
đó, giống như những người đánh cờ tướng bằng miệng, không có bàn cờ: 


“Ngài không có am tranh, 


Ngài không có tổ ấm, 
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Ngài không có dây giăng, 
Ngài thoát khỏi hệ phược. ” 
Chữ đáy giáng ˆ trong bản Päll là “sananakaä. Chữ này rất nhiều nghĩa, tôi 
không hiểu vì sao HT Minh Châu dịch là đáy giảng”. “Santanakä ` là “sự nối dõi”, 
“tiếp nối” từ đời này sang đời khác. “Saz/anaka còn có nghĩa TẾ phụ'. Nếu ai đó 
hỏi tôi chọn giùm trong tiêng Pa]I 10 từ quan trọng nhât vê những vân đê lớn của 
Phật pháp đê người Phật tử học thuộc lòng thì một trong những từ đó phải có từ 
'8aniäna . Chữ này vô cùng quan trọng, vì đôi với một người không phải là Phật 
tử thì họ chỉ có hai cách nghĩ về bản thân mình: 


1. Chết rồi là hết, kiếp trước không có, kiếp sau không có, do điều kiện đặc biệt 
ngâu nhiên nào đó tôi có mặt trong đời này, xong rôi thì thôi, người chêt hêt việc 
— đó là đoạn kiên. 


2. Không rõ tôi từ đâu tới nhưng biết tôi đi vất va vất vưởng từ đời này sang kiếp 
khác, cái thân này mât đi thì cái vong hôn của tôi tiêp tục đi nữa, mãi hoài trong 
nhân gian — đó là thường kiên. 


Người Ấn Độ thì nghĩ rằng khi chết rồi thì có lúc làm trùn làm dế, làm trâu làm 
bò, có tu hành thì trở lên làm người, cứ như vậy, khi nào có tu tập đầy đủ công 
đức thì lúc nào đó trở về hợp nhất với Phạm Thiên chí tôn trên cõi Phạm Thiên, 
vì mỗi chúng ta là từng mảnh vụn lấy ra từ Đại ngã của Phạm thiên; những mảnh 
vụn này trên đường lưu lạc thu gom công đức thì ngày trở VỀ với nguôn cội nhập 
một với Phạm Thiên nhanh hơn, con đường ngắn hơn, còn nếu không tu hành 
công đức gì hết thì mảnh vụn sẽ rời xa nguồn góc trôi dạt hết từ đời này sang đời 
khác — đó là quan điểm của Ba-la-môn giáo ngày xưa. Ngày nay thì đạo ông bà, 
đạo ông tư bà tám, yoga, khí công...; cuỗi cùng đi đến một nhận thức rất là mƠ 
hồ mà mình không bao giờ bỏ thời gian ra đề kiểm chứng đúng hay sai đó là sống 
sao chết vậy; chết đời này sanh ra đời khác. Những nhận thức thường kiến giống 
nhau là có một cái gì đó đi từ đời này sang kiếp khác, đi hoài đi mãi. Theo tinh 
thân PGNT thì điều này tuyệt đối không có, mà là nhân tạo ra quả, trong quả đó 
nếu có tu tập thì chấm dứt sanh tử, nếu không thì nhân sanh tử tạo ra quả sanh tử. 
Ví dụ, do nhân sinh tử tôi có tham có sỉ có tâm thiện tâm thiền, khi tôi có tác 
động vào những tâm đó thì trong vô số kiếp luân hồi có lúc thiện lúc ác. Lúc 
thiện trồ tôi sanh làm người, đó là quả lành của một tâm thiện. Nhưng trước khi 
mang thân người thì tôi đã trải qua vô số điều thiện điều ác, đủ duyên thì mới trổ 
quả. Chăng hạn như tôi là người đàn ông VN tên Lê Văn Tèo, do một cái phước 
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AT nào đó tôi được mang thân người làm đàn ông, nhờ phước A2 tôi sanh trong 
gia đình giàu có, thông minh học giỏi, nhưng vì cái nghiệp À3 mà tôi bịnh hoạn 
hoài nên lấy xong bằng tiến sĩ ba mươi mây tuôi thì chết yêu. Trong thời gian tôi 
sông, do phước nảo đó tôi rất thành công trong danh lợi, quyền hành chức vụ, 
nhưng đo nghiệp nào đó trong quá khứ tôi hay bị hiểu lầm. Một kiếp sống là một 
cơ hội lớn cho nhiều ác nghiệp và thiện nghiệp của đời trước trổ quả, có những 
nghiệp nhẹ (nghiệp bình dân), còn như nghiệp nặng thì mắt mạng, chuyền sang 
kiếp sông khác. Hãy nhớ Lê Văn Tèo bây giờ không phải là con người của một 
kiếp trước nào đó mà chỉ là kết quả của một kiếp trước nào đó thôi. Cái nhân 
không phải là quả mà quả cũng không phải là nhân. Nhân là cái tạo ra quả, và quả 
là cái được tạo ra, là sản phẩm của nhân chứ không phải là nhân. Không bao giờ 
có một cái gì đó đi từ đời này sang kiếp khác, mà tất cả được diễn ra theo lực đây: 
nhân tạo ra quả, quả tạo ra nhân khác, quả đi ra từ nhần nhưng không phải là 
nhân, sự kết nối đó gọi là “...; cuối cùng đi đến một nhận thức rất là mơ hồ mà 
mình không bao giờ bỏ thời gian ra để kiểm chứng đúng hay sai đó là sống sao 
chết vậy; chết đời này sanh ra đời khác. Những nhận thức thường kiến giống 
nhau là có một cái gì đó đi từ đời này sang kiếp khác, đi hoài đi mãi. Theo tinh 
thân PGNT thì điều này tuyệt đối không có, mà là nhân tạo ra quả, trong quả đó 
nếu có tu tập thì chấm dứt sanh tử, nếu không thì nhân sanh tử tạo ra quả sanh tử. 
Ví dụ, do nhân sinh tử tôi có tham có sĩ có tâm thiện tâm thiền, khi tôi có tác 
động vào những tâm đó thì trong vô số kiếp luân hôi có lúc thiện lúc ác. Lúc 
thiện trổ tôi sanh làm người, đó là quả lành của một tâm thiện. Nhưng trước khi 
mang thân người thì tôi đã trải qua vô số điều thiện điều ác, đủ duyên thì mới trồ 
quả. Chắng hạn như tôi là người đàn ông VN tên Lê Văn Tèo, do một cái phước 
AT nào đó tôi được mang thân người làm đàn ông, nhờ phước A2 tôi sanh trong 
gia đình giàu có, thông minh học giỏi, nhưng vì cái nghiệp À3 mà tôi bịnh hoạn 
hoài nên lấy xong bằng tiến sĩ ba mươi mây tuôi thì chết yếu. Trong thời gian tôi 
sông, do phước nào đó tôi rất thành công trong danh lợi, quyền hành chức vụ, 
nhưng đo nghiệp nào đó trong quá khứ tôi hay bị hiểu lầm. Một kiếp sống là một 
cơ hội lớn cho nhiều ác nghiệp và thiện nghiệp của đời trước trổ quả, có những 
nghiệp nhẹ (nghiệp bình dân), còn như nghiệp nặng thì mắt mạng, chuyền sang 
kiếp sông khác. Hãy nhớ Lê Văn Tèo bây giờ không phải là con người của một 
kiếp trước nào đó mà chỉ là kết quả của một kiếp trước nào đó thôi. Cái nhân 
không phải là quả mà quả cũng không phải là nhân. Nhân là cái tạo ra quả, và quả 
là cái được tạo ra, là sản phẩm của nhân chứ không phải là nhân. Không bao giờ 
có một cái gì đó đi từ đời này sang kiếp khác, mà tất cả được diễn ra theo lực đây: 
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nhân tạo ra quả, quả tạo ra nhân khác, quả đi ra từ nhân nhưng không phải là 
nhân, sự kết nôi đó gọi là “Santana'. 


Chữ “ku„/¡ka ` ở đầy HT Minh Châu dịch là “am tranh” nhưng “kø„/¡/ka ` không có 
nghĩa là 'am tranh”. Trong tiếng Mỹ gọi là huz, nghĩa là lêu, chỏi. Am tranh: thì 
nghe sang quá nhưng nghĩa hơi hẹp. Dụng ý của vị này là muốn nói cái bảo thai, 
bụng mẹ, “#z//&Z là cái lều nhỏ hay cái nhà tạm không lớn. 


'Kulãvaha ` còn có nghĩa là “tô âm'. Từ gôc của nó là “tô chìm” (nest), dịch là tô 
âm nghe rât hay nhưng đâu phải tô nào cũng âm đâu, nhât là khi tô đó có cô vợ 
tào lao. 


Khi vị Thiên nói Đức Phật không có gì hết, không có am tranh, tổ âm, không 
người nôi dõi, không hệ phược, Đức Phật xác nhận đúng, thì vị Thiên đó mới hỏi 
ngược lại: “Con nói am là gì? 


Nói tổ ấm là gì? 
Nói dáy giăng là gì? 
Nói hệ phược là gì? 


”. Đức Phật trả lời: “ng nói am là mẹ, Nói tổ ấm là vợ, Nói dây giăng là con, 
Nói hệ phược là ái”. Theo chủ giải, sở đĩ “túp lều” (am tranh) là “mẹ” vì mỗi con 
người trước khi đi vào đời, trạm đầu tiên chính là bào thai của người mẹ, bào thai 
đó ân dụ là cái túp lều. Tổ chim là vợ bởi vì đó là cái có được sau khi con chim 
lớn lên, tự đi kiếm ăn được và ra sức làm cái tổ. Người đàn ông khi có gia đình 
sau giờ phút bôn ba kiếm ăn bên ngoài thì trở về với người vợ chờ ở nhà như con 
chim sau một ngày đi kiếm ăn tối trở về cũng có chỗ trú vào tô qua đêm. Vì vậy 
mới dẫn tới cái ân dụ người vợ là tô chim. Người con là “sự nối dõi vì con cái là 
hình ảnh trung thực của mình, là phản ảnh của mình, là hình bóng trên vách hay 
trong gương của minh, là phiên bản của mình. Vì vậy, đối với rất nhiều người, họ 
có thể bỏ chồng bỏ vợ nhưng không thể bỏ con bởi vì đứa con là sự kết nối trực 
tiếp giữa họ và chúng. Trên tất cả, chính cái tham ái ràng buộc cả ba thứ này lại 
với nhau. Một vị La-Hán trước khi chứng đạo có thể có mẹ, có vợ, có con, sau 
khi chứng La-Hán rồi nhìn lại họ bằng một tâm trạng rất là khách sáo, xem đó là 
ba chúng sinh như bao chúng sinh khác, mặc dù đạo đức xã hội phải có trách 
nhiệm, một A-la-hán cũng g1úp mẹ, g1úp vợ, øg1úp con trong chừng mực nào đó. 
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Có một vị tỳ kheo chứng A-la-hán khi được bạn bè hỏi: Ngäi đi fu có nhớ con 
không? 


VỊ này nói: Nhớ chứ, con của mình sao mình không nhớ. Nhưng một thời gian 
sau khi chứng A-la-hán rồi thì ngài trả lời khác hơn một chút. Đức Phật xác nhận, 
đối với một vị La-Hán, trước khi đi xuất gia cũng có những tình cảm này kia 
nhưng khi đi xuất gia rồi thì cũng có thê có những quan hệ nhưng cái nhìn của vị 
ây vê mọi sự đã khác đi. Vì sao? 


Vì cái quan trọng là cái thứ tư, đó chính là khi ái không còn thì ba cái kia cũng 
không còn tác dụng cũ, không còn cuốn hút cũ. Tổ âm là tình cảm vợ chồng, cái 
chòi chỉ cho bà mẹ, sự nối dõi chỉ cho đứa con, nhưng cả ba không còn là vẫn đề 
đối với một người không còn tham ái nữa. Dĩ nhiên những người ở trong room 
này là cư sĩ thì vẫn còn có một mái ấm gia đình, tuy nhiên bài kinh này cho chúng 
ta nhận thức quan trọng đó là: đối với ác pháp, nếu chưa ly dị được thì phải ly 
thân. Nếu có những điều tốt trong đạo mình chưa làm được như đi xuất g1a hoặc 
tham dự các khóa thiền thì cũng chuẩn bị tâm lý điều kiện để mai này có thê làm 
được những điều đó, đối với thiện pháp chưa kết hôn thì đính hôn trước. Nếu 
mình vẫn còn có “cái chòi”, “cái am” thì phải chịu thôi, phải lo cho cái am cái chòi 
đó, phải có trách nhiệm, tuy nhiên hãy chuẩn bị đời sống tâm lý, thường thường 
tâm niệm “tôi sẽ làm chuyện đó” , để việc mình mong muốn sẽ gần hơn. Nếu 
duyên không đủ, lỡ may chết đi thì cũng ra đi trong tâm trạng một người đã xuất 
gia, đã tu thiền tâm lý, cái này còn quí hơn là xuất gia hình thức, tu thiền hình 
thức. 


SAMIDDHI 

Ngài Samiddhi rất đẹp. Gần chỗ ở của ngài có một suối nước nóng, sáng sáng 
ngài đên đó tăm xong trôi đi bát. Một hôm có cô tiên nữ (địa cư thiên) nói với 
ngài: 

“Không hưởng, Ông khát thực, 

Nay khất thực, không hưởng, 

Hãy hưởng rồi khất thực, 


12 


Chớ uống phí thời gian. 
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Theo chú giải, 'hưởng' ở đây nghĩa là hưởng thọ năm dục, sống đời cư sĩ. Cô tiên 
hỏi, tại sao ngài buông bỏ đời sống dục lạc, (không hưởng = không chịu sông đời 
cư sĩ; khất thực = sông đời xuất gia), chính vì ông đi xuất gia nên ông không có 
cơ hội hưởng thụ đời sông dục lạc của cư sĩ, thôi thì bây giờ ông quay vê đời 
sông hưởng thụ đi rồi đi tu sau, chứ không là uống phí thời gian lắm, đó là nội 
dung bốn câu đầu. Ngài Samiddhi trả lời: 


“Thời Ông, ta không biẾt. 
Thời ta, ẩn không hiện. 
Không hưởng, ta khất thực, 
Không uống thời gian ta. ” 

Chữ “?hởï7” trong chánh tạng PalI là “K2/a”, nhưng trong chú giải là “Marana 
kaja” là thời điêm từ trân. Tôi nghi người dịch ở đây không phải là HT Minh 
Châu, vì nêu là ngài Minh Châu thì n sẽ đọc chú giải. Ở đây không thê gọi là 
*đØng” được mà phải là “nàng” hay “cô” 

“Kalamnvoham na janaãmi, channo kaãlo na dissafi; 


Tasma abhutva bhikkhãmI, mã mam kalo upaccagã' t 


Khi nào cô chết thì ta không biết, lúc nào ta qua đời ta cũng không biết, đó là lý 
do tại sao mà ta không sông đời cư sĩ mà ta sông đời xuât gia, chỉ như vậy thì ta 
mới không hoang phí, cuộc đời của ta. 


'Upaccagä ': để trôi đi, hoang phí 


Câu Pa]i này được dịch sát, và cộng với sự gò bó theo thể văn kệ nên câu kinh đã 
mù mỊt rôi càng mù mịt thêm. 

“Này Tỷ-kheo, hãy thọ hưởng các di dục của người đời. Chởớ có bỏ hiện tại mà 
chạy theo những gì bị thời gian chỉ phôi `. 

VỊ tiên nữ chưa chịu dừng lại, còn cô nói thêm: Ngài còn trẻ quá mà, ngài cứ 
quay lui với đời sông thê tục đi, hãy hưởng thụ đi tại sao cứ lìa bỏ cái hiện tại và 
chạy theo cái phù phiêm (kđ/;¿2), ngài khỏe trẻ đẹp, nhựa sông căng tràn (hiện tại 
trước mặt), bận tâm chi đên chuyện chêt chóc, xa vời. 
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'Kälikã : 'phù phiếm', HT Minh Châu dịch là “2hời gian chỉ phối ”. 


Ngài trả lời: Ta đâu có chạy theo phù phiếm, chính ta là người sống trong hiện 
tại mới đúng đó chứ. Thì ra cải “hiện tại ” của nàng là nàng nói cải trẻ cái khỏe 
cải đẹp. Còn hiện tại của ta là danh sắc, những buôn vui thiện ác đang diễn ra 
rong từng phút, sống nhìn ngăm những cải đó mới là sống trong hiện tại. Còn 
nàng hiểu sông hiện tại là tận hưởng các điễu kiện rất đổi thể tục là hiểu theo 
cách hiểu tâm thường ở thế gian. Rõ ràng giữa một người có đạo và người không 
có đạo nhận thức vê đời sông khác nhau xa lắc. Người thì nói đời sông ngăn quá 
không hưởng thì uống - đó là ma nói. Nói theo lời Phật thì đời sống ngắn quá thì 
thời gian đâu mà hưởng. Ta không có nhiều thời gian để ngồi hưởng thụ đời sông 
để rồi một ngày nào đó lăn đùng ra mà chết, lạnh ngắt, vô duyên. Tuôi của tôi bây 
giờ là gần 50 rồi, không biết là giả hay trẻ, nhưng có một chuyện mà tôi cứ ngại 
hoài, cái ngại này nhiều người nghe sẽ nói răng, khi nào tới hãng hay, Sư tụ mà 
có gì đâu Sư sợ. Nghe cách nói của họ thì rất là cao siêu. Tôi sợ nhất là ở gần 
những người như vậy, họ tưởng suy nghĩ của họ cao siêu minh triết lắm. Nhưng 
sao mình không lo được, một đêm nào đó phát hiện ra một bên tay không nhắc 
lên được, đó là nhẹ, còn nặng là mình phát hiện ra toàn thân mình chỉ còn cái đầu 
suy nghĩ được mà thôi. Miệng nói không được, thân dưới thì không nghe mình 
nữa, tay chân thì như thể không mắc mớ gì mình nữa hết. Hãy thử tưởng tượng 
coi ngày đó mình sông ra làm sao và làm ơn nhớ giùm chuyện nảy, chuyện này 
quí vị không thê ngôi làm thơ được đâu. Đó là, vợ mình chồng mình con mình, 
lúc mình còn ok thì họ cư xử khác, một ngày nào mình tiêu tiêu tại chỗ, không 
còn làm ra tiền nữa, không còn nói năng được nữa, các mối quan hệ xã hội đã vô 
hiệu, thì lúc đó đừng trách người ta trở mặt. Sống thì không thể nào không chuẩn 
bị tâm lý cho ngày xấu nhất. Từng đi tụng kinh cho những người nằm liệt giường, 
tôi biết, con cháu nó để cho hôi rình, có quí sư quí thầy tới thì nó đọn chút đỉnh. 
Với cái mùi phẳng phất còn lại thì tôi cảm nhận người này đã từ lâu rồi họ sông 
hôi thúi đữ lắm, nằm lâu quá lở loét mà con cháu thì không trở mình, chỉ lo trở 
mặt. Càng thúi càng hôi thì càng bực mình túi thân, bực dọc rồi thì con cháu càng 
có cớ đề xa lánh. Nhà cao cửa rộng không thiếu thứ gì nhưng chết khát không 
biết kêu ai, nửa đêm đau bụng đi ra quần mà không gọi được con cháu vì chúng 
lo ngủ, lo coi phim, lo chơi... Ngài Samiddhi nhớ đến những điều đó nên nói với 
tiên nữ: khi nào ta chết thì ta cũng không biết, đó là lý do mà ta không sống đời 
cư sĩ mà phải ẩi xuất gia. Nàng tiên nữ mới nói thêm: sao ngài lại bỏ hiện tại mà 
chạy theo những cái phù phiểm. Ngài Samiddhi trả lời: sống như tôi mới là sống 
không phù phiếm, các đục là vui ít khổ nhiễu. Tiên nữ hỏi thêm: Ngài nói ngài 
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sống trong hiện tại, lìa bỏ phù phiếm, các dục là vui ít khổ nhiễu, ngài có thể nói 
vì sao ngài lại nói như vậy hay không. Ngài Samiddhi trả lời: Tôi mới xuất gia, 
được nghe làm sao tôi lặp lại y vậy, muốn hiểu sâu hơn xa hơn thì đến gặp Thể 
Tôn và hỏi đi. Theo chú giải, tiên nữ nói chung quanh Thế Tôn lúc nào cũng 
đông chư thiên và các bậc đại uy lực không dễ gì gặp được, mang thân nữ này tới 
đó không tiện. Ngài Samiddhi nói nếu như vậy thì đi chung với ngài. Khi đến nơi, 
đảnh lễ Thế Tôn xong, ngài Samiddhi thưa lại với Đức Thế Tôn cuộc nói chuyện 
giữa hai người và nói: cổ đ? đâu mắt rồi. Tiên nữ khi đó mới lên tiếng: Xin ngài 
cứ hỏi Thế Tôn đi, tôi đã đến đây rồi tôi theo ngài mà ngài không thấy. Lúc nói 
chuyện thì tiên nữ hiện hình cho ngài thấy, còn lúc đi theo thì lại ân thân. Quí vị 
không quan tâm đến những vấn đề siêu hình hay những vấn đề mang tính cách 
khó tin thì cứ bỏ chuyện nảy qua một bên, tôi cũng vốn là người thiên hạ vô địch 
nghỉ ngờ không có tin linh tỉnh, có nhiều chuyện trong chú giải là hệ quả tất yếu 
của một sự g1ao thoa văn hóa, nghĩa là khi Thế Tôn Niết bàn rồi thì các vị biên 
soạn một bối cảnh văn hóa nào đó, trong điều kiện xã hội nào đó dứt khoát phải 
đính kèm theo đó sự vay mượn. Ví dụ như hôm nay nghe những vị hòa thượng 
có chút tân học như HT Thiên Ân, HT Nhất Hạnh, HT Minh Châu nói chuyện, 
hoặc đọc sách của các vị đó thì sẽ thấy phảng phất bóng dáng, hơi hướng của thời 
đại rất đậm nét, còn nếu như nghe HT Trí Quảng, HT Thanh Từ thì không thấy 
nhiều lắm bóng dáng thời đại trong đó. Ở đây cũng vậy, những vị biên soạn chủ 
giải toàn những người uyên bác, sở hữu học vần thế tục rất là sâu rộng. Chắng 
hạn trong phần đầu của bộ Thanh Tịnh Đạo có nói về thân thế của ngài 
Buddhaghosa, hoặc là trong Mi Tiên phần đầu nói về ngài Na Tiên (Nãgasena) 
hoặc trong chú giải bộ Luận Điểm (Kathãvatthu) nói về ngài Moggaliputta Tissa. 
Moggaliputta Tissa là vị chủ trì kỳ kiết tập thứ 3 và là chủ biên đề san định bộ 
Kathävatthu - bộ thứ năm của A-tỳ-đàm. Cả ba vị này có một sở học cực kỳ đáng 
nê. Chưa kế bên Bắc Tông có các ngài như Vasubandhu (Thế Thân), Asanga (Võ 
Trước), Aš§vaghosa (Mã Minh), hoặc ngài NagarJuna (Long Thọ), rất là uyên bác, 
nên khi họ biên soạn dễ dàng bắt gặp trong tác phẩm của họ những kiến thức vay 
mượn từ bên ngoài rất nhiêu, gọi là giao thoa văn hóa. Đó là lý đo vì sao có nhiều 
điểm trong chú giải giống như sự vay mượn từ bên ngoài, ví dụ trong Thanh Tịnh 
Đạo, phần giải về chữ “. Lúc nói chuyện thì tiên nữ hiện hình cho ngài thấy, còn 
lúc đi theo thì lại ân thân. Quí vị không quan tâm đến những vấn đề siêu hình hay 
những vấn đề mang tính cách khó tin thì cứ bỏ chuyện này qua một bên, tôi cũng 
vốn là người thiên hạ vô địch nghi ngờ không có tin linh tỉnh, có nhiều chuyện 
trong chú giải là hệ quả tất yếu của một sự giao thoa văn hóa, nghĩa là khi Thế 
Tôn Niết bàn rồi thì các vị biên soạn một bôi cảnh văn hóa nào đó, trong điều 


134 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


kiện xã hội nào đó dứt khoát phải đính kèm theo đó sự vay mượn. Ví dụ như hôm 
nay nghe những vị hòa thượng có chút tân học như HT Thiên Ân, HT Nhất 
Hạnh, HT Minh Châu nói chuyện, hoặc đọc sách của các vị đó thì sẽ thấy phảng 
phất bóng dáng, hơi hướng của thời đại rất đậm nét, còn nếu như nghe HT Trí 
Quảng, HT Thanh Từ thì không thấy nhiều lắm bóng dáng thời đại trong đó. Ở 
đây cũng vậy, những vị biên soạn chú giải toàn những người uyên bác, sở hữu 
học vấn thế tục rất là sâu rộng. Chăng hạn trong phần đầu của bộ Thanh Tịnh 
Đạo có nói về thân thế của ngài Buddhaghosa, hoặc là trong Mi Tiên phần đầu 
nói về ngài Na Tiên (Nãgasena) hoặc trong chú giải bộ Luận Điểm (Kathävatthu) 
nói về ngài Moggaliputta Tissa. Moggaliputta Tissa là vị chủ trì kỳ kiết tập thứ 3 
và là chủ biên để san định bộ Kathävatthu - bộ thứ năm của A- -t-đàm. Cả ba vị 
này có một sở học cực kỳ đáng nề. Chưa kể bên Bắc Tông có các ngài như 
Vasubandhu (Thế Thân), _Asanga (Vô Trước), A§vaghosa (Mã Minh), hoặc ngài 
Nãgãrjuna (Long Thọ), rất là uyên bác, nên khi họ biên soạn dễ dàng bắt gặp 
trong tác phâm của họ những kiến thức vay mượn từ bên ngoài rất nhiêu, gọi là 
giao thoa văn hóa. Đó là lý đo vì sao có nhiều điểm trong chú giải giống như sự 
vay mượn từ bên ngoài, ví dụ trong Thanh Tịnh Đạo, phân giải về chữ 'bhagava? 
vay mượn nguyên vẹn từ bộ Yoga Sutra của Patañlali, tôi tin hai người này 
(không biết ai trước ai sau) tham khảo cùng một nguồn chung, có những câu 
chuyện y chang như Ngàn Lẻ Một Đêm, Âu Cơ trăm trứng. Bởi vậy, tôi ngờ ngợ 
răng trong một thời điểm nhất định nào đó có một sự vay mượn giữa các nguồn 
thông tin. Học đạo phải biết gạn đục khơi trong, kế thừa có phê phán. Cái nào 
tương ứng với Kinh tương đồng với Luật thì ghi nhận. Có hai cách để chấm dứt 
hoài nghi là đi tìm câu trả lời hoặc để sang một bên không nghĩ đến nữa. Có 
nhiều thắc mắc tôi đi tìm câu trả lời nhưng có những thắc mắc không cấp thiết, vì 
đời ngắn quá, cái gì cũng đi tìm thì không đáng. Trước mặt Thế Tôn, sau khi ngài 
Samiddhi thưa lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa ngài và tiên nữ xong, Đức Phật 
tông kết những gì cô tiên nói và những gì ngài Samiddhi nói, Đức Phật biết cô 
tiên đang thắc mắc những gì, nên Ngài mới đọc bài kệ đề giải tỏa thắc mắc đó. 
Đây là bài kệ theo bản dịch của HT Minh Châu: 


Chúng sanh được hiểu biết, 
Những điễu được nói lên, 
Và chấp trước thải độ, 
Trên những điêu được nói. 
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Nếu họ không liễu tri 
Những điễu được nói lên, 
Họ đi đến trói buộc. 

Do thân chết chỉ phối, 
Nếu họ liễu tri được 
Những điễu được nói lên, 
Họ không có tưởng trì, 
Những điều được nói ra. 
Đối với vị như vậy, 

Lỗi lầm nhất định không. 
Nếu các Ông có biết, 
Hãy nói lên Dạ-xoa. 


Quí vị đọc bản tiêng Việt vậy mà hiệu được là thiên tài rôi. Ở đây chúng ta dựa 
vào chú giải xem nói øì. 


“Akkheyyasaññnno satta, akkheyyasmim patitthitã; 
Akkheyyam aparIññaya, yoøamäyanfIi maccuno. 


'Akkheyyasanifino ` là “ngôn ngữ, “biểu tượng”. Thế giới chúng ta đang sông là 
thế giới của ngôn ngữ, của biểu tượng. Chỉ nhìn cái logo là biết ngay Mercedes, 
Channel hay Gucci vv... Toàn bộ thế giới này đều sông chỉm sâu trong biểu 
tượng và từ ngữ. Thế : ĐIỚI CỦa tỤC để (sammuti), chế định (paññatti - còn gọi là thi 
thiết, giả lập), biến kế sở chấp (skt: parikalpita). Cùng cọng cải, bỏ xíu muối xíu 
đường, gọi là “dưa”. Trái ớt là “chi”, ngâm xong gọi là “pickle" (dưa ớt). Cũng 
người con gái đó mà chưa chồng là “thiếu nữ”, lấy chồng thành “thiếu phụ”, có 
thai gọi là “thai phụ”, chồng lăn đùng ra chết gọi là 'góa phụ”, chồng đi lính ở nhà 
một mình là “cô phụ”, cạo đầu đi tu thành “ni cô", tu lâu thành “ni sư' v.v... Vì 
vậy gọi đây là thế giới của thi thiết, giả lập. 
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Câu trả lời của Đức Phật không thê hay hơn. Ngài nói rằng thế giới này buồn hay 
vui là đo mình, mình thích cái này ghét cái kia vì mình chìm sâu trong tục đề, 
trong chế định, trong những cái giả lập, chìm sâu trong thế ,ĐIỚI ước lỆ. Buôn vui 
øì cũng đi ra từ sự chấp trước của mình trong nhận thức, nếu một người hiểu 
được bản chất chân để của các pháp thì họ không còn cái gì để thích hay đề ghét 
nữa. Trong trường hợp này Đức Phật đã trả lời cho cô tiên nữ: Sống trong hiện tại 
của cô là hưởng thụ những gì trước mắt, còn SỐng hiện tại của ta là ghi nhận 
những gì đang diễn ra trước mất. Có hai cách sống trong hiện tại: 1. Hưởng thụ 
nó. (đi xuống) 2. Quan sát nó. (đi lên). Biểu hiện chỉ là biển hiệu, biển hiệu cũng 
chỉ là biểu hiện. Thiên đường nào cũng chỉ là cõi thương điền - “/ương hải biển 
vỉ fang điển ” (biên xanh hóa thành nương đâu). 


Sông kia rày đã nên đồng. 

Chỗ làm nhà cửa chỗ trồng ngô khoai. 

Vắng nghe tiếng ếch bên tai. 

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò 

(Sông Lấp — Trần Tế Xương) 

Hễ còn sống trong thế giới phàm phu thì còn thương thích ghét sợ, tham ưu, và 
còn bị trói buộc, bị gò bó trong sự thương thích ghét sợ. Nêu liêu tri được ng 
gì được nói ra ở đây (Akkheyya - biểu tượng, ngôn ngỡ) thì không có tưởng trị, 
thế giới này sống bằng tưởng. Cái biết của trí là nó như thế nào mình thấy nó như 
Vậy (se£ ás fhey are). Khổ thay mình sông toàn bằng cái kinh nghiệm, ký ức, từ 
chỗ cha mẹ, thầy cô, sách báo, truyền thông... dạy mình; những gì mình nghe 
suốt cuộc đời, nó trở thành vốn liếng. Ví dụ như tôi lớn lên trong văn hóa Hồi 
giáo, tôi nhìn mọi thứ dưới góc độ của kinh Qrˆan, tôi lớn lên trong môi trường 
Cơ-đôc-giáo, tôi nhìn mọi thứ qua lăng kính Tân Ước và Cựu Ước v.v... cho 
nên, theo chú giải, người ta sông chìm đăm trong thê giới của tưởng (biệt băng 
kinh nghiệm, hôi ức, tích lũy cũ), biêu tượng, ảo tượng; từ đó có những từ giải 
thiêng, giải ảo, cái gì biệt thì nói biệt. Có câu thơ tôi rât thích: 

Ta về khai giải bùa thiêng yêm 

Thức dậy đi nào, gỗ đá ơi 

Hãy kề lại mười năm chuyện cũ 
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Một lần kể lại đề rồi thôi 
(7a về - Tô Thùy Yên) 
[17] Chúng sinh có tám cách nhìn về ngũ uẫn 


Đời sống nhiều lúc cần phải tháo gỡ những mặt nạ của thần tượng. Mình cứ trùm 
lên nó một bức màn sương khói mờ ảo rồi tự mình làm khó mình thôi. Nếu như 
nó thế nào mình nhìn thấy thế ấy thì mọi sự đơn giản hơn nhiều. Đức Phật dạy 
chính vì còn sống trong thế giới của thế giới tưởng trI, cái biết vay mượn từ người 
khác, nên chúng sinh có tám cách nhìn (lãng kính) về ngũ uân. (nói thơ mộng 
một chút là nhìn về thế giới quanh ta): Đời sống nhiều lúc cần phải tháo gỡ những 
mặt nạ của thần tượng. Mình cứ trùm lên nó một bức mản sương khói mờ ảo rôi 
tự mình làm khó mình thôi. Nếu như nó thế nào mình nhìn thấy thế á ấy thì mọi sự 
đơn giản hơn nhiều. Đức Phật dạy chính vì còn sống trong thế giới của thế giới 
tưởng tri, cái biết vay mượn từ người khác, nên chúng sinh có tám cách nhìn 
(lăng kính) về ngũ uân. (nói thơ mộng một chút là nhìn về thế giới quanh ta): (1) 
Tham ái: Người tham ái nhiều thì nhìn đời qua lăng kính của tham ái, Người 
tham ái nhiều thì nhìn đời qua lăng kính của tham áI, (2) Sán hán: người sân hận 
nhiều nhìn đời qua lăng kính của sân hận. Thí dụ đứng trước một bụi hoa hồng, 
người tham ái sẽ nói rằng: Gai nhiêu vậy mà cũng có bông hả trời. Người sân 
nhiều thì sẽ nói: Bông đẹp như vậy mà gai thm lum.. (3) - (4) - (3). Sĩ. Phóng dật, 
hoài nghỉ, chối bỏ 4 Đề. Người sĩ nhiều thì nhìn cuộc đời qua lăng kính của sĩ: 
phóng đật, hoài nghi, chối bỏ 4 Đề, nhìn đâu cũng hoang mang hết. Người si 
nhiều thì nhìn cuộc đời qua lăng kính của si: phóng dật, hoài nghi, chối bỏ 4 Đề, 
nhìn đâu cũng hoang mang hết. (6) - (7) Tà kiến. (Thường kiến, đoạn kiến) 
Người nhìn đời qua lăng kính tà kiến có khuynh hướng đoạn kiến thì thích học 
thuyết nào củng có, ủng hộ quan điểm đoạn kiến của họ, ví dụ họ thích triết học 
Mác — Lê vì hợp với suy nghĩ của họ, thích thuyết tiến hóa của Darwin...; người 
thường kiến khoái những quan điểm tà ma, vong hồn v.v... Chúng ta thường tìm 
hiểu cái mình thích hơn là cái mình cần, tùy thuộc và căn cơ sở tánh của môi 
người mà chúng ta có nhiều cách nhìn về cuộc đời. (Thường kiến, đoạn kiến) 
Người nhìn đời qua lăng kính tà kiến có khuynh hướng đoạn kiến thì thích học 
thuyết nào củng có, ủng hộ quan điểm đoạn kiến của họ, ví dụ họ thích triết học 
Mác — Lê vì hợp với suy nghĩ của họ, thích thuyết tiến hóa của Darwin...; người 
thường kiến khoái những quan điểm tà ma, vong hồn v.v... Chúng ta thường tìm 
hiểu cái mình thích hơn là cái mình cần, tùy thuộc và cán cơ sở tánh của môi 
người mà chúng ta có nhiều cách nhìn về cuộc đời. (8) ngã mạn. 
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Theo chú giải bài kinh:Theo chú giải bài kinh: “Ratto hi ragavasena patitthito 
hot, duttho dosavasena, mũ|ho mohavasena, paramattho ditthivasena, 
thãmagato a1sayavasena, vinibaddho mãnavasena, aniffhangato 
vicikicchävasena, vikkheoagato uddhaccavasena patifthito hof” người nặng về 
tham ái thì sông an trú (qua lăng kính) theo cách của tham ái, nặng về sân thì nhìn 
cuộc đời theo lăng kính của sân, nặng về sĩ thì nhìn cuộc đời qua lăng kính của sĩ, 
nặng về tà kiến thì nhìn cuộc đời từ lăng kính của tà kiến... 

'““thãmagato anusayavasena” ma: cứng nhắc”, asaya: khuynh hướng" 
(mix tendencies trộn lẫn các khuynh hướng). Có người nặng vê tham. vê sân, 
hoặc về si, nhưng có người tổng hợp luôn cả thiện lẫn bắt thiện, tánh rất nóng 
nhưng lại rộng rãi hoặc có trí tuệ nhưng tánh bỏn xẻn, “mix” là như vậy đó, có 
lúc ác đi chung với ác, có khi ác đi chung với thiện trong một con người, lúc vầy 
lúc khác, nên chữ /hna ở đây có thê dịch là “sự lì lợm°. Đức Phật trả lời: sở dĩ 
Samiddhi nói Samiddhi sống trong hiện tại là bởi vì Samiddhi nói riêng và những 
người như Samiddhi nói chung không còn tiếp tục theo đuổi chìm sâu chìm đắm 
trong thế giới của ảo tưởng, ảo tượng, của ngôn ngữ nữa, mọi thứ được nhìn bằng 
trí tuệ như thật. Muốn có cái nhìn đúng đắn thì phải né cho bằng được cách nhìn 
theo kiểu Zđm lăng kính này, thay thê cách nhìn sai lạc bằng ba cách nhìn đúng 
đăn tức cách nhìn băng trí tuệ. Ở đây gồm ba thứ trí: 


[I8] Ba thứ trí. 


~T~— 


1. Ñãtapariññãä: quán trí. Biết rõ đây là năm uấn, đây là bốn khía cạnh thực tính 
của năm uấn. (Nói năm uân nhưng phải hiểu ngầm là tất cả các pháp chân đề hữu 
vị, ví dụ như tâm, tâm sở và sắc pháp...) 


+ lakkhana: bản tướng — characteristic (ví dụ bản tướng của tín, niệm, tàm, quý, 
thọ, tưởng, tư... môi cái nó là cái gì) 


+ rasa: chức năng — function 

+ paccupda{thana: đặc điểm nỗi bật của nó là gì 

+ padafthana: nhần tố cần thiết của nó là gì 

Trong chú giải nói 5 uân chứ thực tế có 70 pháp thực tính (sabhäva) 


~T~— 


2. Tiranapariññã: Trí thấy được 42 khía cạnh tam tướng của năm uẩn. 
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~rT~— 


3. Pahãnapariññã: Sau khi hai trí (1) và (2) chín mui rồi cộng với Ba-la-mật 
tròn đủ thì tự nhiên sẽ dẫn đến trí thứ ba này- Thánh trí. 


Trong đạo Phật nguyên thủy, kẻ nào thấy kiêu ngạo trong giới luật thanh tịnh, kẻ 
đó bị đứng ở đó; kẻ nào bị chựng lại trong hạnh bồ thí, cho rằng mình là vô địch 
về bố thí, kẻ đó khá không nổi. Hãy nhớ rằng tất cả các thiện pháp mình làm chỉ 
mang ý nghĩa thuốc chữa bệnh. Ta có học cái gì đi nữa, gIữỮ giới gì đi nữa mà 
những cái đó không ảnh hưởng gì đến phiền não của ta hết thì cái đó phải xét lại. 
Cái biết nào có khả năng can thiệp tác động mạnh hoặc yếu. trực tiếp hay gián 
tiếp, tương đối hay tuyệt đối lên tâm tư phiền não của mình thì cái biết đó mới xài 
được, cái biết nào chỉ biết cho vui được chăng hay chớ thì phải xét lại. Dù có bố 
thí trì giới, học thuộc lòng Tam Tạng đi nữa mà công đức tu hành, phước báu, 
thiện sự đó không ảnh hưởng øì tâm tánh của mình thì lấy gì kiêu ngạo đây. 
Người học đạo phải nhớ tại sao có 3 trí này và trí thứ ba mới quan trọng. 


Katama pahanaparinna2 


Thế nào là trí đoạn diệt? 


~9 


*Evam firayixa ” sau khi vượt qua giai đoạn đó thì “aøgøamaggena pañcasu 
khandhesu chandarägam pajahari” mới đến giai đoạn chấm dứt được tham dục 
trong năm uân bằng thánh đạo cao nhất. Tu hành là một hành trình mà mọi thứ 
cần phải được vượt qua. Nietzsche nói: mới đến giai đoạn chấm dứt được tham 
dục trong năm uân băng thánh đạo cao nhất. Tu hành là một hành trình mà mọi 
thứ cân phải được vượt qua. Nietzsche nói: Con người là cái gì đó cần phải 
vượt qua. Tôi rất tâm đắc với câu nói đó, ta hôm nay phải hơn được ta ngày hôm 
qua, ta năm nay phải hơn được ta năm ngoái và ta năm sau phải khá hơn ta năm 
này đó mới là một hành trình đẹp còn nêu đứng yên tại chỗ thì hãy nhớ trong đời 
không có sự đứng yên, chỉ có sự thụt lùi. Hành trình tâm lĩnh mà không đi tới 
nghĩa là đang thụt lùi, chứ không phải như hành trình cuộc đời. 


Tiên nữ hỏi một đằng Đức Phật trả lời một nẻo nhưng cô tiên này lắng nghe và 
hiểu hết: chúng sanh trong đời đa phần sống chìm sâu trong ngôn ngữ và biểu 
tượng vì lo nhìn ngắm thế giới này qua tám lăng kính; toàn bộ những hệ thống tư 
tưởng triết học, kinh tế, chính trị, tôn giáo đều được đánh giá từ lăng kính chủ 
quan rất nhiều. (Như hôm nay công nghệ Bắc Hàn nhắm đến chuyện bóng đá, 
Nam Hàn thì lo electromc và công nghệ giải trí. Chỉ nhìn hướng đi công nghệ của 
mỗi nước thì mình đoán được tương lai của đất nước đó. SIngapore phát triển 
theo lăng kính của họ, không giông Brunel, Brunel phát triển giông hướng của 


140 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Đài Loan, Đài Loan phát triển giống hướng của Thái Lan...) Vì vậy Đức Phật đặn 
hãy coi chừng kẻo nhìn ngắm thế giới này lọt vào lăng kính chủ quan, hãy nhớ 
nhìn ngắm thông qua ba trí tuệ. Trong cái nhìn của một hành giả tu Tứ Niệm Xứ, 
cái quan trọng không phải là được cái tuệ gì, mà là bỏ được cái gì, đó mới là cái 
hành giả cần bận tâm. Cứ bỏ đi rồi tự nhiên sẽ đắc, chứ cứ nghĩ đến cái đắc thì 
không bỏ được gì hết. 


Cô tiên nữ xin Đức Phật giảng tiếp: 
Bằng, thắng hay thua Ta, 

Nghĩ vậy đấu tranh khởi; 

Cả ba không dao động, 

Bằng, thắng không khỏi lên. 

Nếu như Ông có biết, 

Hãy nói lên, Dạ-xoa. 


Hôm trước tôi có kể câu chuyện, một vị cư sĩ đến thăm một vị thiền sư và đề nghị 
vị thiền sư giảng cho mình tinh thần thiền học văn tắt, vị thiền sư cầm một cây 
que kéo một đường trên đất và hỏi, đường vạch này dài hay ngắn. Cư sĩ nói chỉ 
một đường làm sao có ngắn có dài, phải so với cái gì để có thể nói dài hay ngắn. 
Sau khi trả lời vị thiền sư xong thì cư sĩ này liễu ngộ: thấy chỉ biết là thấy thôi 
không có so sánh thì sẽ không có tham và ưu vì thế giới này là thế giới của tưởng 
tri, chúng ta thích ghét cái gì đó vì có tưởng tri - cái biết dựa trên kinh nghiệm. 
Hành giả Tứ Niệm Xứ thì nhìn cái gì biết cái đó, cái biết của thức, của tưởng, của 
trí. Cái biết của tưởng là cái biết y cứ trên kinh nghiệm kiến thức cũ đã qua, cái 
biết của thức là cái biết đơn thuần dựa trên các giác quan, cái biết của trí là biết 
bằng một trong 3 trí ở trên. Thông thường một người không biết đạo thì chỉ biết 
bằng hai trí, dùng mắt tai mũi lưỡi chụp hình cái này cái kia, đánh giá nhận thức, 
nhận diện đối tượng đó thông qua cái tưởng, cái kinh nghiệm cũ; mình luân hồi vì 
mình có so sánh. Khi Đức Phật nói hãy bỏ cái nhìn qua 8 lăng kính chủ quan mà 
hãy nhìn qua 3 lăng kính khách quan thì tiên nữ không, hiểu gì hết, nên Đức Phật 
nói đừng so sánh nữa, nó như thế nào thấy nó như thế ấy, còn so sánh đối chiếu 
thì còn vấn đề. Trong bản dịch của HT Minh Châu cứ dùng chữ “Ông” là vì 
không đối chiếu chú giải. 
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Dạ Xoa không có nghĩa là quỉ. Trong TiIka (chú giải của chú giải) giải thích đây 
chỉ là cách gọi chung cho hàng phi nhơn có phước. Thỉnh thoảng Đức Phật 
không có gọi tên mà gọi là “Asg/”- Aggivessana những người thờ lửa, (nghĩa - 
bóng là) người sông có nhiệt huyết, đây là cách xưng hô phô biến trong xã hội Ân 
Độ đương thời để tỏ lòng tôn kính người trước mặt (kính ngữ). Có trường hợp 
Ngài gọi các vị tỳ kheo là Brahmana, ví dụ ngài Angulimala đi bát về bị ném đá 
chảy máu, Đức Phật nói “Này Bà La Môn hãy kham nhẫn, so với những gì ngươi 
đã làm thì còn quá nhẹ”. Hoặc một lần Ngài nói chuyện với ngài Mục Kiên Liên 
(lúc mới tu) đang buôn ngủ: “Này Bà La Môn hãy lẫy hai tay tự mình xoa bóp, 
lấy nước lạnh rửa mặt, hãy nháy mắt nhìn lên sao trời...” 


Sau khi nghe Đức Phật thuyết xong, cô tiên nữ đắc Tu-đà-hoàn. 
“Papam na kayira vacasa manasa, 
Kayena va kiñcana sabbaloke; 

Kãame pahäyasatima sampajäno, 
Dukkham na sevetha anafthasamhia ` 
Khấp thể giới chớ làm, 

Điêu ác thân, miệng, ÿ, 

Từ bỏ mọi ái dục, 

Chánh niệm, tâm tỉnh giác, 

Không khổ hạnh ép xác, 

Vô bồ, không lợi ích. 


Không làm các điều á ác qua khẩu (chánh ngữ), không làm ác qua thân (chánh 
nghiệp), không ôm ấp bắt cứ gì trong cuộc đời này. K7ñcana: chấp trước. 
Sampda/ano: (tỉnh giác) chỉ cho chánh kiến và chánh tư duy. Người học Tứ Niệm 
Xứ phải biết trong kinh Tứ Niệm Xứ chữ “tỉnh giác” là trí tuệ. Nếu chia Bát 
Thánh Đạo ra Tam học thì chánh kiến chánh tư duy thuộc về fuệ học; Chánh 
niệm - cần - định thuộc về đ;nh học; Chánh ngữ - nghiệp - mạng thuộc về giới 
học. Kãme pahäyaii, “Tìa dục” ở đây ám chỉ đời sông lợi dưỡng và “không sống 
khổ” ở đây là không khổ hạnh. 
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Câu kệ này của cô tiên nữ là tóm tắt bài kinh Chuyên Pháp Luân: Đề nghị tu tập 
Bát chánh đạo, lìa xa hai con đường khô hạnh lợi dưỡng. Nội dung (bài kệ) cô 
tiên nữ nói với Thê Tôn: Con hiệu lời dạy của Thê Tôn như thê này: Không làm 
các điều ác qua thân kháu ý, không cháp trước bát cư cải gì ở đời, la dục (từ bỏ 
các dục) sông chánh niệm (là gôm cần — định — niệm) nh giác (là gồm chánh 
kiên - chánh tư duy.) 

Hãy từ bỏ tính toán, Không chạy theo hư tưởng, 

Từ bỏ mọi tham ái, Đối danh sắc ở đồi, 

Vị ấy đoạn triỀn phược, Không lo âu, không ái. 

Chư Thiên và loài Người, Đời này hay đời sau, 

Ở cảnh giới chự Thiên, Hay tại mọi tru xứ, 

Tìm câu nhưng không gặp, Vết tích của vị ấy. 

“Pahãsi sankham na vimanamaJjhaga, acchecchi tanham Idha namarupe; 

Tam chỉnnagantham anigham nirasam, pariyesamana naJJhagamum; 

Deva manussa idha va hurarn va, sagøesu va sabbaniVesanesu; 


Sace vianasi vadehi yakkha ` ti. 


““[íĩnh toán” ở đây là sự so sánh. Pahasi sankham: Sự so sánh, sự đánh giá theo 
cách nghĩ tục đê. “Không chạy theo hư tưởng” nghĩa là đừng chạy theo cải biệt 
thuân túy kinh nghiệm, chủ quan, từ đó không tiêp tục ôm âp đam mê danh sắc 
nữa. 


“Triền phược” (gantha) ở đây gồm 4 phược: dục, tà kiến, ngã chấp... Lìa bỏ 
những cái đó gọi là chinnagamtha. 


“Không lo âu, không ái" là không tham và không ưu. 


Khi sông với nhận thức :. đúng đắn qua chân đề, từ bỏ cách nhìn phiến diện nông 
nỗi theo cách tục đề chế định thì không bị ràng buộc nữa, không tiếp tục sống 
trong sự thương thích ghét sợ nữa và với một người như vậy thì một khi viên tịch 
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không ai có thể tìm thấy dấu vết dầu ở bắt cứ đâu trong thê giới này. Đức Phật 
nói trên đời này có ba hạng người (theo Tăng Chị Bộ Kinh): 


[19] Ba hạng người. 


1/ Dễ ước lượng: Người làm ác, nhìn là biết đời sau sanh ra nặng là bị đọa, nhẹ 
là đời sông cực khô. 


2/ Khó ước lượng: Người làm thiện, sống thiện, rất khó hình dung tương lai của 
người đó, nếu phước trổ thì cuộc sông họ hạnh phúc, có thể làm Chuyển Luân 
Vương thay đổi càn khôn vũ trụ. Người có phước báo mới có thê điều hành thế 
giới, được thế giới nề phục, thế giới này thuộc về những người trí, người có 
phước. 


Người làm phước nhưng tánh tình không tốt, không thê biết được kiếp sau họ 
như thế nào, họ có thể nhờ phước trở thành vua, hoàng hậu... nhưng lại ác như 
Hitler, Polpot chẳng hạn. Họ làm phước nhiều nhưng không đi kịp với đức nên 
không thê ước lượng được sau này họ sẽ thành người thế nào trong vũ trụ này 


3/ Không thể ước lượng: thánh nhân. Người như bài kệ đang học: từ bỏ cách 
nhìn thế gian, sống lìa bỏ hư tưởng, nhờ đó không tham đắm trong cuộc đời này 
nữa. Người này ngay khi còn sống đã khó dò tìm tung tích của họ nói gì sau khi 
viên tịch. Ma Vương từng nói với Đức Phật (sau khi Đức Phật thành Phật được 7 
năm): Bạch Thể Tôn, con từng theo dõi Thế Tôn từ khi Thế Tôn rời khỏi hoàng 
Cung, f khổ hạnh, rôi Thể Tôn thành Phát, suốt 7 năm trời con có cảm giác con 
giống như con qua nhìn hòn đá mà tưởng là cục mỡ. Con theo dõi T hế Tôn mà 
không biết Thế Tôn là người như thể nào, lẽ ra lúc đáng bực mình thì cũng không 
thấy Thế Tôn bực mình, lúc tưởng Thể Tôn sẽ rất là vui, rất là thích thú nhưng 
Thể Tôn vẫn trơ trơ không vui không thích thú vì chuyện đó, và Thế Tôn an lạc 
với cải kiểu sống của Thế Tôn mà con không thể hiểu nổi. Ngài Xá Lợi Phất mà 
chỉ hiểu được Đức Phật một phần nhỏ xíu thôi thì làm sao Ma vương hiểu được 
Thế Tôn. Ngay lúc Thế Tôn còn sông đã không thê ước lượng nói gì mai này Thế 
Tôn viên tịch thì chôn đi về của Như Lai càng mịt mù, điệc vô sở lai mà tòng vô 
sở khứ, không có dấu vét đến và đi. Đó chính là cái khó ước lượng của một bậc 
thánh. 
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Bài giảng ngày 3-6-2014 XÚC CHẠM (Phusatisutta) 


Sáng hôm nay chúng ta học bài kinh Xúc Chạm. Bài kinh này có nhiều điểm độc 

đáo. Có bài kệ người nào đó hỏi và Thế Tôn trả lời nhưng có bài kệ thì không nêu 
danh tánh người hỏi. Có ai đó đọc bài kệ trình lên Đức Phật và Đức Phật y cứ vào 
phát biểu của họ và đưa ra câu trả lời. Ở đây, bài kinh không ghi danh tánh người 

hỏi: 


Không xúc, không có chạm, 
Có xúc, thời có chạm, 

Nên hại người không hại, 
Tức có xúc, có chạm, 

Ai hại người không hại, 
Người tịnh, không ô nhiễm, 
Kẻ ngu hải quả ác, 

Như ngược gió tung bụi. 


Nguyên văn của chánh kinh rất cô đọng, súc tích; súc tích đến mức... tối nghĩa 
luôn. Đọc trong chú giải sẽ thấy Đức Phật nói gì. “ Không xúc, không có chạm, 

Có xúc, thời có chạm ` nghĩa là sao, nghĩa là dầu muôn dầu không, trái banh va 
vào một vật cứng, có thê là một mặt phẳng hay gốc cây gốc cột nào đó, thì tự 
động nó sẽ dội trở lại. Dầu muốn dầu không hễ hội đủ yêu tố tự khắc trái banh đó 
bị dội trở lại, giống như trái banh bị đá “trượt cột dọc” chạm khung thành thì nó 
bị văng ra. “Không xúc, không có chạm ” ở đây nghĩa là miễn là không có ứâm sở 
/w. Tâm sở tư tiếng Päli là: 'cefasika'. Bây giờ tôi không thích dùng từ Sở hữu? 
nữa, chữ Sở hữu trong tiếng Việt kỳ lắm, không mắc mớ gì cefasikaở đây hết. Sở 
hữu tâm tr thì kỳ lắm, dùng chữ “tâm sở” là vừa. Có nhiều vị tôn túc đề nghị chữ 
“ci#a ` là “tâm”, còn chữ “cefasika nên dịch là “ánh”, tôi thấy cũng hay, nó là 
thuộc tính của tâm, nên gọi là nh. Nhưng nghĩa của chữ Zánh trong tiếng Việt 
Nam cũng đâu giống cerzsikanhưng ít ra cũng gần hơn chữ sở hữu tâm, tâm sở. 
Trong một Zđm như vậy giống ly nước lạnh, tâm chỉ là biết thôi, chứ không có tốt 
xấu thiện ác phàm thánh gì hết. Nhưng việc quyết định tâm đó tâm gì là do tâm 
sở, ví dụ như trong A-tỳ-đàm nguyên thủy hoặc A-ty-đàm bộ phái đôi lúc người 
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ta chỉ nói 'cái biết', cái biết của cảnh hay cái biết của mắt hay là cái biết của ý 
thức cũng được. Trong ý thức, cái tâm đó được gọi là tâm thánh đạo, tâm sơ đạo, 
tâm sơ thiền, hay tâm đại thiện gì đó thì tùy thuộc nhiệm vụ của tâm đó là làm 
việc gì, biết cảnh øì, tâm sở nào đi chung với nó. Tâm sở tư là một thành tố trong 
tâm lý của chúng sinh. Tâm sở tư do bốn vô minh (tức vô minh trong Bốn Đề) 
nên mới có 3 hành, (tâm sở tư — cefana, trong lúc ta làm việc thiện hay ác nói 
chung). Tâm sở tư hiểu theo ngôn ngữ bây giờ là sự đầu tư của ý thức, sự cô ý 
của ý thức, của lý tưởng hay ý nghĩa mục đích nhắm tới trong một việc làm, một 
câu nói, hay suy nghĩ. Nghĩ mà có sự có ý thì có nghiệp, mà có nghiệp thì có quả: 
Không xúc không có chạm, có xúc là có chạm ”. 


Nghiệp và quả 
- Nếu có lòng tạo nghiệp, lập tức sẽ cho quả. 


- Quả đó nặng hay nhẹ tùy thuộc vào đối tượng (cá nhân hay tập thể, đức độ hay 
không đức độ) mà mình gây nghiệp. 


- Đôi với thành nhân, quả nhiễu hơn 


Đối tượng tạo nghiệp có nhiều lắm: cá nhân, tập thể, đức độ hay không đức độ, 
về phía mình có sự cố ý hay không, sự cô ý ở mức nào, kiểu nào; về phía đối 
tượng mình ra tay là cá nhân hay tập thể, có đức độ hay không có đức độ. Ví dụ, 
ăn cáp của công, tội nặng hơn ăn cắp của cá nhân, vì tài sản đó thuộc về đại 
chúng, trong đó bao gôm của người có đức độ hay không có đức độ, người có tu 
hành hay không có tu hành. Nếu tắn công một cá nhân, xâm hại đến quyền lợi 
của một cá nhân có đức độ sẽ cho quả báo nặng hơn cá nhân thiếu đạo đức. 


Có hai cách hưởng nghiệp: 

(1) Chịu quả và tạo nghiệp mới. 

(2) Chỉ chịu quả và không gáy nghiệp mới. 
Nội dung bài kinh: 


- Miễn là có sự chủ ý, dụng ý (cetanä) thì các hành động lớn nhỏ sẽ tạo ra quả 
báo. Sự chủ ý này chính là 3 hành. Ce/anacủa bậc thánh A-la-hán khi hành động 
không giống cefana của bậc thánh Hữu Học. Ce/anacủa bậc thánh A-la-hán chỉ 
là cefanatrong Tâm sở Tư hay cefana trong tâm Duy Tác thôi. Còn cefana trong 
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tâm vị thánh Hữu Học thì không có bất thiện như phàm phu mà nếu có thì cũng 
rất yêu. Ví dụ như tâm sân của vị Hữu Học chỉ là anãpãyagamaniyadosa. Đây là 
Sân bất dân đọa, không đủ đề dẫn đi sa đọa, không đủ để bạo hành chúng sanh 
khác. Sự nóng nảy của vị này không đủ để phạm ngũ giới thì nói gì tỳ kheo giới, 
xuất gla giới. Tầm sân của vị này giông như Sơ quả và Nhị quả. Tâm sân của 
phàm phu có hai loại: 


Anäpäyagamaniyadosa: Sân bất dẫn đọa 


Apäyagamaniyadosa: Sân có thể dẫn đến sự sa đọa, có thể giết người, bạo hành, 
sân đó phàm phu mới có chứ thánh nhân không có. 


Phàm phu có đủ hai loại sân tâm trên đây, còn thánh nhân Hữu học chỉ có một 
loại là Sân bất dẫn đọa. Tâm tham cũng y như vậy. Tâm tham của phàm phu có 
ly tà hoặc hợp tà; thánh nhân chỉ có tâm tham ly tà. Sỉ của phàm phu thì có thể có 
hoài nghĩ, phóng dật; riêng Hữu Học thì chỉ có Phóng dật thôi. Chính vì tâm 
chênh lệch khác nhau như vậy nên chủ ý (cefanđ) trong hành động của vị La-Hán 
khác hắn với thánh Hữu học. Vị A-la-hán làm đề làm vậy thôi. Các ngài chỉ làm 
chuyện thiện nhưng trong chuyện thiện đó không có sự đầu tư như là cách làm 
công đức kiểu của vị Hữu Học hay của người phàm phu. 


Còn trong trường hợp tâm bắt thiện của thánh Hữu học so với phàm phu có 
những điểm khác, chỉ có tâm bắt xứng đọa chứ không có tâm xứng đọa, khó chịu 
nhẹ nhẹ chứ không làm gì có hại cho chúng sinh hết. Tâm tham của vị thánh Hữu 
học thì chỉ ly tà chớ không hợp tà, trong tâm s1 của các ngài thì có phóng dật chớ 
không hoài nghi. Còn sân của phàm phu có cả hai loại nặng nhẹ, có cả hai ly tà 
hợp tà... Điều quan trọng nhất là miễn có ce/znã đầu tiên lập tức sẽ có quả, quả 
nặng hay nhẹ tùy thuộc vào đối tượng mình gây nghiệp, cá nhân hay tập thê, đức 
độ hay không có đức độ, phảm hay thánh. Có hai cách chịu nghiệp, cách thứ nhất 
là chịu nghiệp cũ chịu quả cũ; chắng hạn ngày xưa tôi có tu hành, làm phước, bố 
thí, giữ giới nên giờ tôi sanh ra được cái này cái kia, (g1làu sang, danh tiếng, 
phong lưu...) là tôi đang hưởng quả cũ nghiệp xưa, đồng thời tôi đang gây 
nghiệp mới: tâm tham. Do quả cũ tôi chửi bới hành hạ người khác nên giờ tôi bị 
đánh đập đâm chém ... và ngay khi bị như vậy tôi cũng có những phản ứng rất 
bắt thiện, rất sân si, tức là tôi nhận quả cũ và tạo nghiệp mới. Nghiệp cũ nghiệp 
tốt giờ tôi hưởng quả tốt bằng tâm tham, còn nếu quả cũ quả xấu tôi hưởng băng 
tâm sân như vậy trong cả hai trường hợp tôi đều gây nghiệp mới bất thiện hết. 
Còn đối với vị thánh hoặc phàm phu có pháp hành thì hơi khác chút, khi hưởng 
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quả cũ họ không có tha thiết tạo ra nhân mới. Ví dụ, mình hưởng được quả lành 
nảo đó giờ mình giàu có được sung sướng được khỏe mạnh đẹp để thì mình chỉ 
tiếp tục tu hành, bồ thí trì giới, sông an trú chánh niệm, không đề quả lành này 
làm cho mình trở thành người xâu. Còn người phàm phu không biết Phật pháp thì 
hưởng quả tốt thì họ sẽ gieo nhân tham, nhân sinh tử, khi họ hưởng quả xấu (bị 
chửi bới đánh đập) thì họ gieo nhân mới: sân. Chúng ta luôn luôn thừa kế vô số 
quả xấu và tốt trong quá khứ, cứ mỗi lần mình hưởng quả cũ (dầu tốt hay xấu) là 
mình lại tạo nghiệp mới. Cho nên lý do tại sao mình tấn công một vị thánh mình 
bị quả nặng, hoặc cúng dường cho các ngài mà làm tốt thì quả nhiều hơn, vì các 
ngài là người chỉ nhận quả chớ không tha thiết tạo nhân mới. Luân hôi là hưởng 
quả cũ tạo nhân mới. Vật cản càng cứng chừng nào thì sức dội của quả bóng càng 
mạnh chừng đó, “có xúc là có chạm `” là như vậy. 


Những vấn đề giáo lý của bài kinh này: Hễ có sự cỗ ý, sự đầu tư của ý thức là lập 
tức có quả: thiện và ác. Quả nặng hay nhẹ tùy thuộc đôi tượng đó là cá nhân hay 
tập thê, có đức độ hay không đức độ, phàm phu hay hiện thánh. 


Có hai cách hưởng quả: 


-Hưởng quả cũ mà không gây nhân mới (cách của các bậc thánh), cái gì ngọt 
ngào thì biết cái đó chớ không thích thú cầu mong hướng vọng cái mới nữa, bị 
chúng chửi hay đập thì cũng chỉ biết cảnh trước mắt chớ không căm hờn giận dữ 
toan tính phản ứng trả thù. 


- Hưởng quả cũ và g1eo gây nhân mới: phàm phu mình quả cũ mà ngọt thì hưởng 
băng tâm tham. Hưởng băng tâm tham là lọt vô 3 Hành. BỊ người ta chửi thì phản 
ứng băng tâm sân, cũng năm trong ba Hành. 


Có nhiều người hỏi tại sao có nhiều bài kinh Phật nói rất khó hiểu. Lý do là bởi vì 
Ngài nhìn vào tâm của người hỏi, trình độ, khuynh hướng căn cơ sở tánh của 
người đó, ông A bà B đó đã tu hành như thế nào trong quá khứ, tâm đắc với điều 
gì. Có một lần Ngài đi bát ngang qua nhà một gia đình nghèo xơ xác. Họ cúng 
dường nhưng Ngài lẫy tay che bát lại. Họ rất ngạc nhiên, “Tại sao đã là người đi 
xin ăn mà cho không lấy? 


”, *“Bhikkhu ` là “người xin ăn”, nhưng không phải là beggar (ăn xIn thì cho gì cũng 
lấy, tiền bạc, cho lon bia cũng lấy). 'Bhikkha ': là 'cơm', “bữa ăn' (rice, meal). 
Bhikkhu chỉ nhận đồ ăn không cần luộc chiên xào nấu hấp nướng xảo kho... 
không để dành thức ăn qua đêm. Khi hai vợ chồng hỏi, Đức Phật trả lời: 
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“Bhikkhu ở đây không có nghĩa là xim ăn ` (lúc khác thì Ngài định nghĩa bhikkhUu 
là người ăn xin nhưng lần này Ngài trả lời khác) mà “Bhikkhu' là người hiểu 
được danh sắc là gì, vận hành ra sao. Vừa nghe xong hai vợ chồng lập tức đắc 
A-na-hàm. 


Người hiểu được danh sắc là gì thì người đó không có vật sở hữu trong Tam giới, 
có nghĩa là không chỉ ăn xin trên đường phố mà là ăn xin cả Tam giới. Họ - 
người hiểu được danh sắc - thật sự là khách lạ của trần gian, họ không thèm làm 
chủ một nơi chốn nảo. Có đêm nọ, một vị thương gia ghé vào ngôi chùa quê xin 
tá túc. VỊ trụ trì chỉ xuống nhà kho chuột gián tùm lum. Người thương gia buồn 
ngủ quá nên chui vào năm, chuột rúc rích, muỗi vo ve, bụi bay, hôi hám, ông ta 
chịu không thấu nên vô phòng thây trụ trì xin đổi phòng khác, thầy trụ trì trả lời: 
Giường chiếu của ông sao ông không năm mà đòi hỏi của tôi. Thương gia nói: 
Con là khách, con ghé qua làm gì có giường chiều ở đây. Vị trụ trù nói: Khi ông 
là khách thì ông không giường chiếu là đúng, còn tôi trước và sau khi nhận chùa 
này tôi chỉ là khách lạ trần gian, nếu ông là khách mà ông không có được giường 
chiếu ở đây thì tôi cũng là khách làm gì tôi có sở iu gì. Thật là thâm thúy thay, 
khi tôi là khách thì tôi không đầu tư sở hữu ở trần gian phù phiếm này. 


Trở lại chuyện hai vợ chồng ở trên, họ đã tu hành như thế nào mà Đức Phật giải 
thích như vậy? 


Họ từng đi nghe pháp và rất tâm đắc bài giảng về danh sắc. Khi Phật ra đời nhìn 
mặt họ là Ngài “khai quang điểm nhãn” liền. Hôm nay bà con vào nghe kinh 
giảng pháp mà chú ý ý điểm øì đó, thì mai này nếu có tự ngộ thì cũng từ chính 
điểm đó, hoặc nêu được chư Phật hiền thánh khai thị cho thì cũng khai thị từ 
điểm đó. Trong Tăng Chị, Đức Phật có nói hình ảnh: Nếu như một người lọt 
xuống hồ phân mà ló được cải gì thì mới có chỗ người ta kéo lên được. Vì vậy, 
dù có trầm luân sinh tử thế nào cũng phải có một chút duyên đề hiền thánh có ra 
đời gặp mình còn có chỗ để mà “nằm kéo”. Phải có thói quen trầm tư. 


Thói quen trầm tư (Gamblrapakarifa) nghe lá rụng mình cũng suy nghĩ, nghe 
giòng nước chảy cũng suy nghĩ, nhưng không phải sông suốt một ngày ở trên 
mây. Phải suy nghĩ có chiều sâu tâm tư một chút, không theo lối mòn. 


Khi giảng tôi viết chữ Pli để quí vị khi xem kinh sách có từ gốc đễ dàng tra cứu, 
vì nếu chỉ đọc trên bản dịch thì nhiều khi mỗi người dịch một kiểu. Hầu hết 
những sách Miên, Thái, Lào, Miễn, Tích Lan và cả tiếng Anh, họ đều chua thêm 
tiếng Pã|i bên cạnh những thuật ngữ chuyên môn. Nếu biết tiếng Pä|i thì chúng ta 
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dễ dàng đọc hiểu hơn. Dưới 40 tuổi thì phải có niềm tin: ta sẽ học được tiếng Pali. 
Ai trên 50 tuôi thì thôi khỏi học. Ông sư từ 51 trở đi còn có ý làm chùa thì đó là 
Sự mạo hiểm, một người 6] tuổi trở đi còn nghĩ đến tiền bạc thì đó là một sự mạo 
hiểm. Trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật nói, ngay việc lễ lạy tôn thờ xá lợi thì để 
cho cư sĩ, vị tỳ kheo chỉ có Tam tạng Phật ngôn: nói về tinh thần thì có 37 Phẩm 
trợ đạo (Bodhipakkhiya), còn nói vê vật chất thì chỉ có bộ Tam Tạng bằng. giấy. 
Khi mình sông nghèo thì khổ thiệt, nhưng lúc mình gần ra đi mình mới thấy giá 
mà mẫy chục năm qua ta nghèo đi một chút và Phật pháp ta giàu có một chút thì 
bây giờ ok biết chừng nào. Khi nhìn những người lớn tuổi, cao tăng lúc gần ra đi 
sẽ thấy, nếu cho họ lựa chọn lần nữa, họ sẽ lựa chọn là một ông sư chuyên nghiệp 
về pháp hành, chuyên nghiệp về pháp học chứ không phải là một phú tăng. Cư sĩ 
cũng vậy, trong phút cận tử hấp hối, cho họ chọn lựa, họ cũng sẽ lựa chọn làm 
một người cư sĩ thất bại trên đường đời thành công trên đường đạo hơn là ngược 
lại. Chỉ có những người cận tử chỉ hiểu chuyện đó thôi, chứ những người còn 
ngon lành họ đầu có ngán. Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói một nghịch lý của xã hội 
hôm nay: Khi còn trẻ bán tuôi trẻ, sức khỏe, sự minh mẫn của mình đề kiếm tiền, 
rồi sau lấy tiền đó đi mua lại sức khỏe mua lại nhan sắc. (“Man sacrifices his 
health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperafe his 
health”. Dalai Lama). 


Bác sĩ Drauzio Varella, người đoạt giải Nobel Y Học 2010 đã phát biểu trong bài 
diễn văn tại lễ trao giải Nobel: “Thế giới ngày nay bỏ thì giờ và tiền bạc vào việc 
đầu tư những công trình tìm kiếm thuốc cường đương cho quý ông và chất bơm 
ngực cho quý bà nhiều hơn (gấp 5 lần) là tìm thuốc trị bịnh mất trí nhớ 
(Alzheimer). Chỉ trong vài năm tới sẽ có một ngày đàn ông đàn bà có được sự 
như ý nhưng vì bị Alzheimer nên không hiểu mình đã bỏ tiền vào chuyện đó để 
làm gì.” (“In todayˆs world five tImes more time and money 1s beIng 1nvesfed In 
drugs for male virility and silicone Implants for women, than In the cure of 
Alzheimerˆs disease. In a few years to come we'll have grandmas with large 
breasts and grandpas with hard pems, but they won't remermber what they re 
for.”). Nghĩa là đầu tư vào chuyện không đáng. Đừng hoang phí trí nhớ, sức khỏe 
đề đôi lấy đồng tiền rồi một ngày kia dùng đồng tiền đi mua lại sức khỏe, tuổi trẻ 
và trí nhớ, đó là bi kịch nhân gian. 


TRIÊN PHƯỢC (Jafäsutta) 


“Nội triên và ngoại triên, 
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Chúng sanh bị triền phược, 
Con hỏi Gotama, 


Ai thoát khỏi triển này? 


Nội triên và ngoại triền 


2aƒã : “triền phược'. 7 riên phược nghĩa là trói buộc. Gồm nội triển và ngoại 
friên. Có một vị Trời hỏi Đức Phật có ai trên đời này thoát được trói buộc đó hay 
không. 


Nội triển (anto jatã) ám chỉ 6 nội xứ. Ngoại triên (bahi jatä) ám chỉ cho 6 ngoại 
xứ. Sáu nội xứ tức là lục căn, 6 ngoại xứ tức là lục trần. Lục trần là những øì ta 
nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, suy tư. Thích thì mình thích bên ngoài (ngoại xứ) 
chứ sao trong kinh lại nói là mình thích nội xứ? 


Sự có mặt của mỗi người, tắm thân của từng người chỉ là sự góp mặt của 6 nội 
xứ. Khi nhớ ra như vậy mới hiểu được vấn đề. Kẻ thích thú đam mê đối với bản 
thân mình (hình hài, tâm thân mình) gọi là người đam mê trong 6 nội xứ. Sáu nội 
xứ = tắm thân. Tắm thân = 6 nội xứ. Vì vậy, khi nói người đó bị trói buộc bởi 6 
nội triền tức là coi nặng tắm thân này chăng hạn như sợ chết, ham làm đẹp, thích 
SƯỚng SỢ khô, e ngại những đau đớn khó chịu, thích những gì êm ái dễ chịu. Có 
bậc cao nhân nào trong room này không như vậy không? 


AI không sợ đau đón, không sợ chết? 

AI không thích làm đẹp? 

Ngay cả những người giản dị cũng không muốn khi ra đường người ta nhìn thấy 
mình quá quê mùa lạc hậu như con rôi con cù lân, chính cái ngại cái sợ đó là một 
thứ trói buộc bởi nội triền. 

Ngoại triền là sự đam mê trong những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Sự 
trói buộc của 6 ngoại triên là thích cái này thích cái kia, mà ghét cũng là trói 
buộc, lẽ ra mình phải làm gì đó nhưng vì mình ghét, mình không làm, mình né, 


đó cũng là mình bị trói buộc. Trong đời sống này chúng ta bị liên tục trói buộc 
cho đên lúc tắt hơi, đi vào kiêp khác mình bị trói buộc kiêu khác. Hôm nay mình 
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là một người đàn bà có tiền, mình đam mê nữ trang mỹ phẩm, ngày mai mình 
chết đi sanh làm cô bé ở châu Phi, 18 năm sau trên đời này xuất hiện cô gái 
không biết nữ trang mỹ phẩm là gì mà chỉ thích những xâu chuỗi vỏ sò vỏ ốc 
khoét lỗ đeo quanh người và cà răng căng tai lấy đá banh môi. Hôm nay mình là 
một người đàn bà chỉ biết nâu đồ chay, 18 năm sau bên châu Phi có một người 
con gái gặp con nhái bóc bỏ miệng nhai rau ráu. Hôm nay mình là một vị bác sĩ 
đeo cà vạt, mắt kiếng, đồng hồ, giày Ý, cặp da sang trọng, chết đi rồi 18 năm sau 
tại làng quê hẻo lánh ở Campuchia có một cậu thanh niên chỉ ăn mắm bò hóc 
tanh tưởi. Hôm nay chúng ta bị trói buộc theo cái kiểu của hôm nay, do duyên 
nghiệp quá khứ nào đó chúng ta sanh làm một người đàn ông đứng tuổi giàu có ở 
Âu Mỹ có những đam mê thương ghét theo kiểu hôm nay, mấy chục năm sau 
chúng ta chết đi và sanh về cảnh giới khác, có những đam mê khác, trói buộc 
khác, dòng luân hồi diễn ra triền miên như vậy, bất tận bất tuyệt, không có cái gì 
vĩnh viễn tuyệt đối. Chính duyên nghiệp nó đưa ta về một góc trời nào đó, và 
chính duyên nghiệp đó, hoàn cảnh đó, cộng với căn cơ sở tánh khuynh hướng 
tâm lý của mình khiến cho mình thích cái này, sợ cái kia ghét cái nọ. Ngay trong 
hoàn cảnh đó, nếu không có Phật pháp, mình tưởng đó là những giá trị tuyệt đối 
nhưng thật ra không phải. Hôm nay mình thích ăn bún, ngày mai mình thích ăn 
trùn, hôm nay mình thích ăn cà ri, ngày mai mình xuống công ở dưới bùn sình 
tanh tưới. Đức Phật trả lời: 

“Người trú giới có trí 
Ti tập tâm và tuệ ” 
“Người trú giới có trí”, “giới” ở hàng xuất gia ám chỉ cho 4 Thanh tịnh giới. 
Người có “trí” (sapañño naro) âm chỉ cho người Tam Nhân. Chúng sanh trong 
đời nảy có nhiều hạng: 


-Hành động bằng tâm bắt thiện cho quả tái sanh bằng tâm Quan sát Thọ xả quả 
bât thiện đưa đên các cõi sa đọa. Tâm đưa đến cõi sa đọa thì sẽ sanh làm trùn, dê, 
yêu ma quỷ quái... sa đọa địa ngục. 


-Hành động bằng tâm Thiện dục giới thì sẽ cho quả tái sinh bằng tâm Đại quả 
hoặc tâm Quan sát thọ xả quả thiện. 


Hành động bằng Tâm thiện Sắc giới hay Vô sắc giới sẽ cho quả tái sanh gồm hai 
tâng: Tâm thiện Sắc giới thì đưa vê cõi Sắc giới, tâm thiện Vô Sắc thì đưa vê cõi 
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Vô Sắc. Các tâm tái sinh Sắc giới và Vô Sắc giới cũng đều là tâm tái sinh hợp trí. 
Riêng Tâm thiện dục giới thì có hai loại: hợp trí và ly trí. 


Tâm thiện Dục giới có hai cách cho quả: Nếu làm thiện bằng tâm có trí thì mai 
này mình sẽ sanh ra bằng tâm Tam Nhân. ““%pafño naro ” chỉ cho người đầu 
thai bằng tâm quả hợp trí. Chính vì mình làm phước bằng tâm hợp trí nên đời sau 
mình sanh ra sẽ đi tái tục băng tâm hợp trí. Tâm tái tục hợp trí đó được gọi là tâm 
Tam Nhân, những người này học hành dễ, và có thê đắc quả thành thánh nhân. 
Nếu tái sanh bằng tâm ly trí thì không có khả năng hiểu biết những vấn đề trừu 
tượng. Tâm Tam Nhân ở đây là tâm có đủ vô tham vô sân vô sĩ. 


Cầu “ Người trú giới có trí ” đúng ra phải dịch là “ Người có trí trú giới ” mới 
đúng. Câu này phải diễn dịch thế này: Người Tam Nhân mà lại chịu giữ gIỚI, tu 
tập tâm (ở đây là tu thiền Chỉ - Samatha, tức là an trụ vào một trong các đề mục 
đề tập trung tư tưởng). Từ đó nêu đủ duyên thì chứng đắc các tầng thiền từ sơ 
thiền trở lên đến phi tưởng phi phi tưởng. Sự định tâm của những người này là 
nền tảng rất tốt cho người tu Tứ Niệm Xứ. 


Tu tâm ở đây là tu thiền Chỉ (Samatha). Tu niệm xứ thì gọi là thiền Quán 
(Vipassana). Mục đích của việc tu Quán là hướng đến Sơ quả, đến Tứ quả La 
Hán. Đối với một vị tu Tứ Niệm Xứ, cái quan trọng là đừng có nghĩ đến chuyện 
“tôi tu để tôi đắc”. Người thật lòng cầu giải thoát chỉ mong mình lìa bỏ được cái 
gì, không mong chứng đắc cái gì. Thay vì mong chứng quả Tu-đả-hoàn thì người 
ta chỉ mong bỏ được phiền não (thân kiến, hoài nghi, gIới cắm thủ). Khi tu mà có 
lòng mong đắc này đắc kia thì đễ bị sụp hồ. Những gì trước đây mình chưa biết 
giờ tự nhiên sáng lên, đó gọi là Upakkilesa — Tùy phiên não; nghĩa là khi mình có 
phước duyên lại tu đúng phương pháp tự nhiên sẽ gặp 10 thứ Tùy phiền não: 
Thấy niềm tin vững mạnh, tự nhiên thông minh đặc biệt, tính tấn không mỏi mệt, 
thấy có ánh sáng, thấy mình an lạc lạ thường, sẵn sàng chết cho Phật pháp. Đức 
tin này chỉ có Tu-đà-hoàn chứ còn phàm phu thì không.Bỗng dưng hiểu một cách 
thông suốt được những chuyện xưa nay mù mờ dễ dàng giông như chẻ tre, không 
thấy đau nhức, hoặc thây như ánh sáng chung quanh mình, hoặc lâng lâng, một 
cảm giác chưa từng thây trong đời. Cái cảm giác mua được một căn nhà mới, 

cảm giác hồi hộp của mối tình đầu, hay cảm giác tìm được công việc như ý, tất 
thảy những cảm giác đó không thê so sánh được cảm giác an lạc lúc bây giờ. Tuy 
nhiên một hành giả chỉ nghĩ đến chuyện lìa bỏ phiền não lìa bỏ tái sinh thì an toàn 
trong thời điểm này, vì luôn biết rõ đó là giả, không phải cứu cánh thật sự. Riêng 
người tu tập với ý được cái gì đó thì rất nguy hiểm vào thời điểm này, vì lúc đó 
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chưa đắc mà tưởng mình đắc, sẽ không còn tu nữa vì nghĩ mình đã đạt, và không 
chừng sẽ có ý nghĩ coI thường người khác vì nghĩ mình cao siêu hơn người khác. 
Có một sư cô Bắc Tông đi tu ở Miễn Điện cứ nói mình đã đắc Tu-đà-hoàn, người 
khác nói với sư cô rằng: Nếu đắc Tu-đà-hoàn thì không nói ra, hoặc nếu không 
thể không nói thì mới trình cho sự phụ của mình, “tự mình biết riêng mình và ta 
biết riêng ta ” chứ không phải cứ hào hứng chuyện thông báo vê kết quả tu hành. 
Cô này không tin, và chính vi không tin nên cứ tiếp tục sống trong ảo tưởng niềm 
tin huyễn hoặc ấy, để rồi một ngày cô phát điên. Vì khi thường xuyên biết rõ cái 
gì xảy đến cho mình, mình đang trong tình trạng nào thì khả năng phản vệ rất tốt, 
còn khi mình “yên chí lớn” rằng ta là thánh nhân thì tâm tư bỏ ngỏ, kiến thức 
Phật pháp lại thiếu; người có kiến thức đa văn khi gặp việc khác thường thì họ lẫy 
kiến thức ra để rà soát, đối chiếu, kiểm chứng, còn người nông cạn thì thấy ngộ 
ngộ cứ đi theo, giống như là * ma bắt” , chăng hạn như ban đêm ngủ không được 
có cảm giác ai kêu vô rừng, rồi đi một lát buôn ngủ, chui vô bụi ngủ luôn. Sư cô 
này cũng vậy, cuối cùng bị điên, kêu khóc giấy giụa. Thiền viện ở Mandalay phải 
liên lạc về Việt Nam đề gia đình đưa về trong tình trạng “ra đi chí lớn riêng lòng” 
ngày về thì “má nhìn không ra”. Quan trọng nhất của đời tu không phải là đắc cái 
này đắc cái kia mà là bỏ được cái gì, không phải đắc được bao nhiêu mà là bỏ 
được bao nhiêu. 


“Người có trí trú giới ` nghĩa là người tái sinh có tâm ( “người có frí”), có tâm 
mới tu thiên Chỉ thiên Quán được. “G1ới” ở đây ám chỉ cho tứ Thanh tịnh giới. 


Tứ Thanh tịnh giới 


I- Các giới điều: 227 hoặc 31 1 hoặc 10 hoặc 8 hoặc 5 (227 giới tỳ kheo tăng, 3l I 
giới ft kheo n]). 


2- Chánh mạng theo từng giới phẩm: Hàng xuất gia chỉ sống bằng vật cúng 
dường không phải bằng các nghề nghiệp thế tục hay mánh khóe lừa đảo. Chánh 
mạng của cư sĩ là không buôn bán hay hành nghề theo cách hại người như buôn 
người (má mì, vũ trường, bar), buôn thú, buôn vũ khí chất gây nghiện, bài bạc, 
lừa đảo. 


3- Thu thúc 6 căn: không tham hoặc sân khi 6 căn biết cảnh. Không trừ được thì 
cũng hạn chế. Khi 6 căn biết cảnh cô giữ không đề làm mình thích (Suznano) hay 
bất mãn (duzmnano). Nhìn chỉ biết là nhìn; nghe, ngửi... cũng vậy. Hai chữ này 
(Sumano và dưmmano) lẫy ra từ Kinh Căn Tu Tập của Trung Bộ Kinh. 
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4- Quán tưởng vật chất: khi ăn, mặc, ở, trị bệnh luôn suy tư lý do mình dùng 
những thứ đó. 


- Khi ăn phải suy tư món ăn này không phải là đồ dơ, nhưng khi chạm vào môi 
của mình lúc nào thì lập tức đó là món đồ đáng gớm, nếu ai thấy mình chạm vào 
muỗng chén thì (trừ người thân) làm sao họ dám rớ. Ăn không phải hưởng thụ 
khoái lạc, mà chỉ như đồ xăng cho máy, ta thích món này vì nghiệp ta phải đầu 
thai vào thân nhân loại, đời trước từng thích ăn uống nên đời này sinh ra mới có 
chuyện ăn uống. Thân nhân loại này phải ăn uống mới sống được, mà nếu không 
thích thì làm sao ta chịu ăn, mà không chịu ăn thì làm sao ta sông, đó là lý do vì 
sao mình luôn thấy ngon miệng, toàn là do nghiệp và phiền não. 


- Khi mặc phải nghĩ trang phục chỉ để tránh nóng tránh lạnh côn trùng, tránh lõa 
lô đáng thẹn, chứ không phải đê se sua chưng diện, khoe của. 


- Ở trú xứ nảo cũng luôn suy tư thân này bắt tịnh, nhà này cũng bắt tịnh, là chỗ ra 
vô của thùng rác (thân này là cái thùng rác), của người bệnh, ở nhà này là để 
tránh nóng tránh lạnh tránh côn trùng, thời tiết khắc nghiệt, không phải là tài sản 
chê gớm để mình khoe của, kiêu căng với đời. 


-Khi uống thuốc phải nhớ rằng thuốc này để chữa bệnh, phải suy nghĩ thân này là 
ô bệnh, là cái máy đang hư, ta đang sửa cái máy đang trục trặc. 


“Nhiệt tâm và thận trọng 


Tỷ-kheo ấy thoát triên. ” 

“Nhiệt tâm” (4/ãp?) hay “nhiệt cần? đây là sự tinh tấn, trong chú giải định nghĩa là 
viriya. Chữ “mpako ` mà HT Minh Châu dịch là “thận trọng” thực ra chữ này 
trong sớ giải giải thích là “oañña' tức “trí tuệ”. Trong tự điển Pä]i - English của 
hội Pali Text Soclety có định nghĩa chữ “zipaka này là “sự cần thận”, “thận trọng”, 
[Nipaka: wise (uyên bác), intelligent, clever (thông minh), prudent (cân 
trọng)]. Còn vô số những chữ khác mà ngài lại không chú ý, ngài chỉ chọn lấy 
một chữ “prudentf', trong khi chú giải giải thích là pa#ña. Chữ “thận trọng” ở đây 
phải sửa lại là “thông tuệ”, câu kệ trên sửa lại là “ N?/ệ/ cần và thông tuệ ”. 


Sự thông tuệ. 


Sự thông tuệ - mipaka (nipako) ở đây bao gồm 3 loại trí: 
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(1) Jãtipafññã: trí tuệ bẩm sinh,trí trong tâm tái tục Tam Nhân. 


(2) Parihäriyapafifia: trí liệu sự, là khả năng sắp xếp công việc biết lúc nào thích 
hợp cho việc gì, biệt lúc nào tọa thiên, kinh hành, nghe pháp, phục vụ... lúc nào 
nên nghỉ ngơi một chút, không phải lúc nào cũng căm đâu tận sức. 

(3) Vipassanapafifiã: trí tuệ trong việc ghi nhận danh sắc lúc tu Quán. 

Nipako ở đây ám chỉ cho Parihariyapañña vừa nói trên. 

Câu kệ “Nhiệt tâm và thận trọng, Tỷ-kheo ấy thoát triển ” viết lại thế này: “17nh 
tán và thông tuệ, Tỷ-kheo ấy thoát triên ”. Triên đầy là nội triền và ngoại triên, đã 
nói ở trên. 

“Với ai, đã từ bỏ 

Tham, sản và võ mình, 

Bác Lậu tận, Ứng CÚNG, 


Vị ấy thoát triển phược. 


Đoạn kệ này nghĩa là khi một vị đã thoát triền thì vị ấy được xem là người đã lìa 
bỏ phiền não, không còn thích ghét trong 6 nội triền và 6 ngoại triền nữa, coi như 
đã không còn tham sân sĩ, vị đó được gọi là vị Lậu Tận (hết phiền não), vị Ứng 
cúng, là vị đáng cúng dường. 

Bài kệ này có bốn đoạn, đoạn đầu tiên vị Trời hỏi Đức Phật thiên hạ ai ai cũng bị 
trói buộc 12 triền hết, vậy trên đời này ai là người ra khỏi được 12 triền đó. Đức 
Phật trả lời người có trí, an trú giới, tu tập tâm và tuệ, tinh tấn và thông minh có 
khả năng liệu sự thì người đó thoát được sự trói buộc, những người như vậy đó 
được gọi là bậc Ứng cúng. Đoạn kệ thứ tư: 


“Chó nào danh và sắc, 
Được đoạn tán, vô dư, 
Đoạn chướng ngại, sặc tưởng, 


Chỗ ấy triển phược đoạn.” 
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Đọc bản Pal]i sáng hơn bản tiếng Việt nhiều: Chỗ nào danh sắc được chấm dứt 
hoàn toàn (vô dư, asesđ) với cả ngại tưởng và sắc tưởng thì ở đó không còn triên 
phược nữa. 


~T~— 


Ngại tưởng (pa/ighasañna) ám chỉ cho phiền não cõi Dục và những øì liên quan. 
Người chứng thiền Sắc Giới được gọi là đã lìa bỏ tạm thời các chướng ngại 
tưởng. 1ø bỏ fạm thời nghĩa là sống hết tuôi thọ trên đó, quay xuống dưới mọi 
thứ trở lại như cũ. Tại sao những vấn đề cõi Dục được gọi là “chướng ngại 
tưởng”? 


Là bởi vì “lấn cần, lợn cợn” là những gì thuộc về Dục gIỚI. Ở cõi Dục, cảnh rất 
là phức tạp, khi thi cảnh này, khi thì cảnh kia, lúc thích lúc ghét nên gọi là 
chướng ngại tưởng. ?a/igha (rough, smoothless) ở đây tạm hiểu là gô ghẻ, gập 
chênh, khúc khuỷu, không được sự trơn nhuận. Cõi Phạm Thiên tầng Sắc Giới 
trở lên không phức tạp, không lúc này lúc khác, cảnh Sơ thiền muôn đời là như 
vậy, không thêm không bớt, không vơi không đầy. Trong khi ở cõi Dục giới thì 
cảnh dục giới, người dục giới, phiền não dục giới luôn luôn phức tạp. Pazƒigha ở 
đây cũng có thê hiểu là sự phức tạp, phôn tạp. Muốn đắc thiền Sắc Giới phải lìa 
bỏ năm triền cái tức sự phồn tạp của cảnh dục giới. 


Sắc tưởng (ripasaññiä) 


Muốn đắc thiền Vô Sắc Giới trước hết phải lìa bỏ các ý niệm vật chất (sắc 
tưởng). Thánh nhân là người đã lia bỏ mọi mong muốn đối với các tầng Dục giới, 
Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Hành giả Tứ Niệm Xứ phải là người nhàm chán tất cả 
danh sắc trong mọi cảnh giới và hình thức cấp độ. Người chán Sắc Giới lên Vô 
Sắc Giới, riêng thánh nhân là người chán luôn Vô Sắc Giới. Ngay đến vị thánh 
không đắc thiên cũng có thái độ giống hệt vậy, dù không đắc thiền nhưng nghe ai 
nói một cách thích thú về cõi Trời thì vị thánh đó vẫn biết rõ đây là một ý tưởng 
rất bậy bạ, giỗng như bây giờ mình không có du thuyền mà thấy ai bỏ tiền ra mua 
du 'thuyền thì mình thấy ngộ ngộ. Hoặc mình không uống rượu hút thuốc nhưng 
thấy ai hút thuốc uống rượu thì mình biết đó là chuyện tầm bậy, mình thấy người 
ta đi săn, mình không biết bắn súng nhưng thây việc đi săn là không nên. Một vị 
thánh khi đã nhàm chán danh sắc rồi, vị đó dầu không đắc thiền chỉ cần nghe nói 
đến một cảnh giới tái sanh vị đó đã hãi vì vị đó đã rõ cảnh giới nào rồi cũng vô 
thường, danh sắc nào rồi cũng vô thường, sông hết trên đó quay xuống lại mọi 
thứ đều là bất trắc hết, làm trùn làm dế, ăn mày ăn cướp ... cái gì cũng có thể xảy 
ra. Cái gọi là hạnh phúc hay đau khổ chỉ là ảo giác mà thôi. Còn vô minh thì còn 
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dẫn đến ba Hành, mình thấy danh sắc này ngọt ngào, danh sắc kia cay đăng, mình 
chạy trồn Cái cay đẳng tìm đến cái ngọt ngào, nhưng đối với bậc trí tuệ rốt ráo thì 
họ thấy rằng đăng hay ngọt đều giông nhau ở chỗ là chớp nhoáng, xuất hiện trong 
một khoảnh khắc rất đôi phủ du rôi sau đó được thừa tiếp bởi một cái khác trên 
một dòng chảy miên viễn bắt tuyệt không dừng lại. 


Sự chấm dứt, sự cắt bỏ 12 nội ngoại triền là một cách nói đồng nghĩa với cách nói 
thứ hai là lìa bỏ danh sắc, ngại tưởng và sắc tưởng. 


Hôm nay nếu bà con rảnh mở lại chánh kinh đọc từ trên xuống dưới, photo f0 ra 
và đề note kế bên: nội triền là gì, ngoại triền là gì, ngại tưởng là gì, sắc tưởng là 
øì, quí vị sẽ thấy bài kinh này là cả nội dung toàn bộ Tam Tạng chớ không phải là 
một bài pháp đâu. Xin hẹn gặp lại ngày mai. 


158 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài giảng ngày 4-6-2014 CHẺ NGỰ TÂM 


Tắt cả các tâm gồm tâm thiện hay tâm ác, tâm phảm hay tâm thánh, hiệp thế siêu 
thê, tât cả đêu cân phải được lìa bỏ. VỊ này từng nghe được một cầu như vậy nên 
hôm nay vị này đứng trước mặt Thê Tôn đọc bài kệ: 


Chỗ nào ý chế ngự, 

Chỗ ấy đau khổ tận. 
Ýchế ngự hoàn toản, 
Thoát đau khổ hoàn toàn. 


Theo chú giải câu này có hai nghĩa. Cách đây mấy hôm chúng ta có học một bài 
kệ trong đó Đức Phật dạy rằng ở đâu không có thọ tưởng hành thức thì ở đó thoát 
khỏi triền phược, ở đầu không có thọ tưởng hành thức thì ở đó được an lạc. Thọ 
tưởng hành thức chỉ cho tất cả tâm và tâm sở. Ở đâu mà văng mặt hắn sự có mặt 
của 5 uẩn thì ở đó được gọi là sự giải thoát. Câu này có thể hiểu như thế này: 
mình sanh tử luân hồi vì mình còn có chỗ đề tham đắm, chấp thủ, khi nào mệnh 
chung qua đời mình không còn tiếp tục còn tâm tái sinh nữa để tiếp tục duy trì sự 
có mặt của danh uân nữa thì lúc đó gọi là một vị A-la-hán, một vị đã giải thoát. 
Vị trời đọc bài kệ hỏi Đức Thế Tôn với một ý hiểu lầm cho rằng tu là tìm mọi 
cách dù chưa thành thánh nhưng miễn đừng có tâm là ok, kể cả trường hợp chỉ 
cần mình là người vô tưởng thì mình đã giải thoát. Khi mà vị đọc bài kệ đó ý rốt 
ráo thì tốt. Ví dụ, nếu vị này hiểu sự chấm đứt hoàn toàn 5 uân là chấm đứt đau 
khổ thì tốt, thế nhưng vị này hiểu theo cách rất trẻ con. Vì sao hiểu như vậy nghĩa 
là hiểu theo cách rất trẻ con? 


Có một bài kinh trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ kheo, thu 
thúc nhãn căn không phải làm mù đôi mắt, thu thúc nhĩ căn là làm mù hai lỗ tai 
của mình, không phải thu thúc ý căn là chìm vào trong giấc ngủ. Nói chung, các 
sự thu thúc không phải chặn ngọn mà là chặn gốc của nó. Một vị sanh vào cõi Vô 
Tưởng thì trong suốt 500 đại kiếp vị đó không có tâm, không tâm làm gì có phiền 
não, nhưng trước khi sanh vào cõi Vô Tưởng thì đương sự vẫn chưa kịp chấm dứt 
phiền não, nên sau khi sanh vào cõi vô tưởng sống hết 500 kiếp trên đó vị này trở 
xuống thì mọi thứ bắt đầu trở lại y như cũ, tức là vẫn tiếp tục sa đọa trầm luân, 
tiếp tục chìm đắm trong tham sân sĩ phiền não. Cho nên câu nói rằng ““sự vắng 
mặt của danh uẫn là sự văng mặt của đau khổ” được hiểu là khi nào mình không 
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còn phiền não nữa thì lúc mệnh chung không tiếp tục tái sanh nữa, mà nêu không 
tiếp tục tái sanh nữa thì lúc đó tứ danh uẫn thật sự vắng mặt, phải hiểu như vậy 
mới ok. Còn đẳng này chưa nói đến chuyện tu hành øì hết, chỉ nói phiền não vắng 
mặt thôi thì được. Câu này tôi xin nói rõ, ông A nói đúng khi ông A hiểu tại sao 
ống nói như vậy, nhưng nêu ông B nói y chang như vậy thì ý lại khác. Một đứa 
bé thấy bồ nó bị té xe Honda, nó nói: Bố đừng chạy xe Honda nữa, cầu đó rất là 
trẻ con. Có anh chồng ngồi đọc báo bên cạnh cô vợ đang nâu bếp. Chồng nóI: ln 
nghe nè, báo đăng uông rượu nhiễu dễ bị chết vì gan. Cô vợ nói: đúng rồi anh 
đừng uống rượu nữa. Chồng đọc tiếp, hút thuốc nhiễu sẽ bị chết vì phổi và các 
bệnh liên quan. Vợ nói, đúng rôi anh đừng hút thuốc nữa. Chồng đọc tiếp và nói, 
người ta cũng nói gân gũi nhau nhiều quá cũng để bị chết Ì kiệt sức, VỢ nói: anh 
đừng đọc báo nữa. Cái vần đề giải quyết của bà vợ nghe rất là kỳ, hai vấn đề 
trước giải quyết theo cách khác. Ở đây cũng vậy, vị Trời này chỉ nghe loáng 
thoáng là không còn bốn danh uân nữa thì không còn khô, vị này chỉ nghĩ đơn 
giản giống như kiểu bà vợ biểu đừng đọc báo nữa. Câu kệ này đúng chớ không 
sai, nhưng phải được hiểu theo ý hãy tu tập để chấm dứt phiền não, sau khi chấm 
dứt phiền não thì không còn tái sanh, không còn tái sanh thì không còn tâm thức 
nữa lấy øì tái sanh, còn vị Trời này thì nghĩ tu làm sao để mắt cái tâm chớ không 
nói øì đến phiền não. Giống như đứa bé ở trên, khi bố nó chạy xe đề kiếm tiền 
trang trải cho mọi thứ cơm ăn áo mặc, điện nước, sách vở cho nó, cho cả gia 
đình, nếu nó đề nghị bố đừng chạy xe thì tuyệt đối không phải là giải pháp tốt cho 
việc an toàn. Đức Phật thấy rằng vị Trời này không hiểu mà chỉ nghe người ta nói 
rồi nhắc lại, nên phải giải thích cho vị này rõ: Không phải tu chỉ là ngăn chặn ÿ 
phát khởi, bởi chính Như Lai, những vị La hán không còn phiên não vẫn còn có 
tâm, cải tâm không lôi, nhưng phải dạy nó. Không phải vì đạp phân mà chặt bỏ 
cái chân, chưa tới lúc mạng chung thì mình vần còn sông, vân còn có tâm thức, 
thì giữ làm sao đừng, để vướng kẹt trong tham sân si, phiên não; đó được gọi là tu 
tập, chế ngự tâm, chế ngự ý. Nếu không chú ý đến việc đối phó, xử lý phiền não 
mà chỉ nghĩ làm sao để mắt cái tâm thì đó là một suy nghĩ nông nổi, trong chú 
giải chỉ nói như vậy thôi. Tiếp theo là bài kinh Vị A-la-hán. Đây cũng là một bài 
kinh thú vỊ. 


VỊ A LA HÁN 
[26] Ba hạng phi nhơn. 


Phi nhơn là gồm tất cả chúng sinh khuất mặt không thấy được bằng mắt thường. 
Có ba hạng phi nhơn: 
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1. Bhummatthadevatä (địa cư thiên) Sống trên mặt đất, trong nhà cửa: 


2. Rukkhatthadevaiä (thọ thần sống ở cây cỏ). Thọ thần, sống trên cây cối, hoa 
cỏ, củ rễ: Có vị làm chủ nguyên cả khu rừng, hoặc nguyên trong một nhánh cây, 
hoặc trong cái hoa nào đó, khi hoa hư thì họ di chuyên sang hoa khác. Thân thể 
họ như một làn khói. Họ có thể sống trong viên đá cuội bằng nắm tay nhưng có 
đầy đủ nhà cửa bên trong đó. Trong Liêu Trai Chí DỊ, có chuyện một anh thư 
sinh vào ngày lễ hội trong chùa nhìn thấy một bức phù điêu có một cô tiên đang 
bưng trái đào. Nhìn mê mái anh ta chợt thấy cô ta nhúc nhích, nhìn riết sau anh ta 
giống như bị hớp hồn. Câu chuyện đó ý nói, có khi chỉ là một bức phù điêu cũng 
là nơi ở rộng rãi của phi nhơn 


3. Äkãsatthadevarä (không cư thiên) Sông trên hư không. 


Theo tôi biết, trong kinh không nhắc chuyện phi nhân trú trong thân người, mà 
chỉ nhắc 3 loại trên. Chuyện cá nhân nào đó “bị phi nhân dựa”, hoặc “có phi nhân 
trú trong thân”, thì vị phi nhân đó là một trong 3 loại phi nhân trên, nhưng họ có 
thần thông và dùng thần thông để tác động cho cá nhân nào đó bị bịnh hoạn đau 
đớn, nói ra điều gì đó v.v... chớ họ không cần phải sống trong thân người giỗng 
như một tài xế có thể ngồi vào xe và lái đi đâu đó nhưng xong thì có thể vô khách 
sạn, về nhà ngủ, không nhất thiết phải luôn ngủ trong xe. Ma Vương có lần chui 
vào bụng của ngài Mục Kiền Liên đề phá ngài xong thì về trú xứ chứ không ở 
luôn trong đó. Có hai trường hợp loài phi nhơn nào đó giúp đỡ hoặc phá mình: 
một là mình nhận quả cũ, hai là họ gieo nhân mới. Trước đây có thê có oan trái 
với nhau, và cũng có thể › quả cũ của mình là hôm nay phải bị ai đó phá, họ là do 
họ có sẵn phiền não muốn phá ai đó, hoặc thiện tâm muôn giúp ai đó, ngay thời 
điểm đó quả cũ của mình trỗ. Ví dụ sáng nay phước bố thí của tôi trổ nên tôi nhận 
được cái gì đó, nên dù chưa từng quen biết, quí vị gặp tôi đi bát, quí vị muốn cho 
tôi cái gì đó. Hoặc nếu quả tôi phải bị ai đó chửi, quí vị gặp mặt tôi là thấy ghét. 
Hãy nhớ trong mỗi người có một thùng diêm và một thùng thuốc nô, thùng diêm 
chính là phiền não, thùng thuốc nồ chính là quả xấu đời trước. Nếu đi cạnh người 
nảo thùng diêm làm việc, mình nhìn mặt họ mình thấy ghét, nếu quả xấu mình 
đang trô thì thùng thuốc nỗ đang chờ đợi. Hãy sông theo lời Phật để thùng diêm 
không có cơ hội làm việc, và thùng thuốc nỗ cũng hạn chế cơ hội phát nỗ. Mình 
không nên hy vọng khi tu diệt được quả cũ 1004, mà chỉ tâm niệm không gieo 
nhân xấu nữa, còn nếu quả xấu cũ có trổ thì cứ đón nhận một cách ok. 


VỊ Tỷ-kheo La-hản, 
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Đã làm điểu phải làm, 

Các lậu được đoạn tán, 

Thán này, thán tôi hậu. 

Vị ấy có thể nói: 

“Chính tôi vừa nói lên ” 

Vị ấy có thể nói: 

"Họ nói là của tôi”. 

Một vị thọ thần trong rừng nghe các tỳ kheo tu hành tinh tấn nói chuyện với 
nhau, xưng hô “của tôi, bình bát của tôi, y của tôi, sáng mai tôi sẽ đi đâu, tÔIi gặp 
ai, làm gì... VỊ thọ thân thác mắc, xưa giờ cứ nghĩ các vị tỳ kheo này châm dứt _ 
phiên não không còn châp thủ, nay cứ nghe cái này của tôi cái kia của tôi nên đên 
bày tỏ thác mác với Đức Phật như câu kệ ở trên. Đức Phật giải thích như chúng ta 
thầy trong câu kệ: 

VỊ Tỷ-kheo La-hản, 

Đã làm điểu phải làm, 

Các lậu được đoạn tán, 

Thán này, thán tối hậu. 

Vị ấy có thể nói: 

"Chính tôi vừa nói lên ”, 

Vị ấy có thể nói: 

"Họ nói là của tôi”. 

Vị ấy khéo biết rõ, 
Danh xưng ở thể gian, 


Vì chỉ là danh xưng, 
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Vị ấy cũng danh xưng. 


Ngài dạy rằng đã sống trong đời này phải sử dụng ngôn ngữ để giao tế, và phải 
nói làm sao đề cho người khác hiểu, mình không thể ra quán gọi ly nước mà nói 
“cho tôi một ly H20”. Ngôn ngữ giao tiếp là thứ mặc định, ước lệ, người ta bày 
ra, thỏa thuận đề diễn đạt ý tưởng. Khi còn sống ở đời thì cần phải vay mượn, sử 

dụng ngôn ngữ, kế cả vị A-la-hán. Vì vậy còn phải nói cái này của tôi, cái này 
của anh, nhưng có điều khi nói vậy người ta vẫn hiểu chữ “tôi, của tôi” có nghĩa 
là gì. Qua sông phải lụy đò, lên bờ thì thôi. Vị đắc quả rồi thì họ vẫn tiếp tục sống 
trọn vẹn trong giới định tuệ, nhưng họ vẫn chánh niệm tỉnh giác thu thúc lục căn. 
Họ chấp hành thọ trì với một ý nghĩa phương tiện khi còn phảm pÌu, nhưng 
không chấp giới luật, đạo hạnh của mình là ngon nhất, hay nhất thế giới. Chỉ có 
người có vẫn đề mới tự hào tự đắc về sự uyên bác Phật pháp của mình, giới luật 
bảnh bao trong sạch của mình, về thiền định ngon lành của mình. Tất cả những 
kiến thức, giới luật, thiền định chỉ là những viên thuốc chữa bệnh, không ai tự 
hào là mình đang uống những viên thuốc đắt tiền. Đang bị bệnh thì may mắn gặp 
chánh pháp mà uống thuốc, còn những người đang dễ duôi thì có hai lý do: hoặc 
là họ chưa biết Phật pháp, thiếu duyên; hoặc do họ biết nhưng bây giờ họ tạm 
thời chưa muốn uống. Chuyện người fa tu hay không tu không mác mớ gì mình 
hết, chuyện mình tu là mình đang uống thuốc, mình phải mừng vì mình đang 
bịnh mà có điều kiện uống thuốc chứ không nên có thái độ tự cao tự mãn. 


Trong bài kinh này có chữ ? ứzởng” có nghĩa là sống trong đời này mà chìm 
sâu trong chế định. Tôi ngạc nhiên một điều, A-tỳ-đàm là một bộ phận giáo lý 
quan trọng, nhưng người Phật tử VN chỉ biết Pháp Hoa, Duy Ma, Hoa Nghiêm, 
Lục tự Di Đà mà không nghiên cứu A-ty-đàm. Vô chùa, một tủ kinh mênh mông 
mà cứ niệm lục tự Di Đà là sao. Bốn mươi mây năm hoằng pháp của Phật sao 
mình không học mà chăng lẽ có ăn chay niệm Phật thôi hay sao, sao lại có thê 
vừa lòng yên tâm với cái kiểu tu học như vậy. Chuyện ăn chay là tốt nhiều mặt, 
nhất là sức khỏe, nêu mình biết cách ăn chay, ăn chay có thể nuôi dưỡng từ tâm 
của mình. Nhưng ăn chay sẽ là bậy nếu mình nhìn nó là toàn bộ pháp môn tu 
hành của mình. 85% người Ân ăn chay, nhưng có rất nhiều loại tôn giáo trong đó. 
Tập thê dục thì rất tốt, nhưng làm nên đời sống cái hành tinh này đâu phải chỉ tập 
thể dục không. Phật pháp mênh mông đâu phải chỉ biết Lục Tự Di Đà hay ăn 
chay. Ăn chay rất tốt niệm Phật rất tốt nhưng nếu coi đó là tất cả thì rất là sai lầm. 
Thực là đáng tiếc và thiệt là đáng tức. Còn một điều tiếc nữa là những người học 
A-ty-đàm cứ lo học chân đế mà bỏ qua cái tục đế. Chân đề là bản chất thật sự của 
các pháp. Trong tiếng Hy lạp có chữ “z/oma Tà cái gì đó không thê chia chẻ được 
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nữa, từ đó có chữ “z/øznic”, là thành phần cực vi. Theo A-tỳ-đàm cũng vậy, chân 

để là bản chất rốt ráo tận cùng không thể chia nhỏ được nữa của các pháp. Ví dụ, 

một hạt gạo, hạt cát đập nát ra chia thành mười, một trăm, một triệu, một tỷ phần, 
thì còn lại gì? 


Một hạt bụi nhỏ nhất có thể bay theo gió, trong đó tôi thiểu còn có § Sắc Bất Ly 
(đất, nước, lửa, gió, sắc, khí, vị, và vật thực), phải có đủ tám thành tố bắt buộc tối 
thiêu đó để làm nên một đơn vị vật chất nhỏ nhất. Theo A-tỳ-đàm, ngay trong 
một khoảnh khắc buôn vui có vô số sát-na tâm sinh diệt. Ngay trong giây phút 
mình nói là tôi đang nhìn ngắm đóa hoa, đừng nghĩ mình nhìn là biết đóa hoa. 
Sai! Nhãn thức của mình chỉ chụp hình thôi, còn biết đây là hoa gì cần phải trải 
qua một diễn tiễn, một lộ trình tâm thức rất là phức tạp. Từ chụp hình cái hoa, rồi 
biết đó là hoa hồng, rồi nhớ hôm qua mình đón ai đó ở phi trường, trao cho người 
ta bó hoa, người đó nhận hoa và nói gì v.v... Thời gian tíc tắc đó chỉ một phút thôi 
đã cho ra một loạt ý niệm. Loạt ý niệm đó diễn ra trong một thời gian cực ngăn, 
vượt khỏi thời gian vật lý. Tục đề là lớp vỏ nhận thức của mình thông qua những 
giá trị mặc định ước lệ áp đặt. Ví dụ như đối với một số dân tộc, như Tích Lan, 
họ gật đầu nghĩa là lắc đâu, lắc đầu nghĩa là gật đầu, đó là những ước lệ và áp đặt 
thôi. Có những dân tộc khi bè bạn thân quen gặp nhau thì ôm nhau, có những dân 
tộc chạm má, chạm mũi vào nhau, hoặc thay vì bắt tay thì cầm tay vỗ lên mu bàn 
tay nhau. Ở VN, nam nữ có những biểu lộ thân tình quá đáng ở chỗ đông người 
thì không được nhưng Âu Mỹ tất bình thường. Ở VN, hai cậu con trai bá cô 
quảng vai nhau thì bình thường nhưng ở Mỹ thì không nên, vì bên Mỹ như vậy là 
gay, là bóng, có vẫn đề về giới tính hay tâm lý. Đó là những ước lệ văn hóa mang 
tính mặc định, gọi là chế định. Vuông tròn dài ngắn sáng tối xa gần trắng đen 
cũng là những khái niệm mặc định. Có câu chuyện đã sử, bên Tàu có một anh 
chàng tên Nhã Tuấn, rất đẹp tra1, đi lạc vào một xứ La Sát, mặt mũi xáo trộn vị 
trí, người ở đó nói anh ta là quái vật, vì anh ta không giống ai ở đó. Anh ta thấm 
thía ra một điều, hồi đó giờ người ta nói mình đẹp là do mình sống trong xã hội 
nào mà cái đẹp người ta chấp nhận. Trong lịch sử mỹ thuật TỌ, vào thời Đường 
người ta chuộng cái đẹp là phốp pháp, đây đà, mập mạp, sung mãn... nên Dương 
Quí Phi theo sử sách tả là một người phốp pháp, đẫy đà, cái đẹp theo chuẩn thâm 
mỹ thời đó. Qua đời Tống, quan điểm mỹ thuật thay đối, họ chuộng phụ nữ vóc 
dáng mảnh mai thon gọn liễu yếu đào tơ phất phơ trong gió, và thời trang hôm 
nay cũng vậy, còn đầu thế kỷ 20 người ta chọn phụ nữ mập mạp, châu Âu thời 
Trung cô cũng vậy, những mẫu hình điêu khắc hội họa, phụ nữ rất đẫy đà chăng 
hạn như Mona LIsa trong La Joconde, còn hôm nay thì người ta chuộng phụ nữ 
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gầy gò mỏng mảnh như Claudia Schiffer. Một thời ở châu Âu, thi sĩ được xem là 
người uyên bác, vì anh ta biết sử dụng hai thứ ngôn ngữ, ngôn ngữ đời thường và 
diễn tả cuộc đời băng ngôn ngữ của trái tim. Từ trước thế kỷ 18, rất nhiều nhà thơ 
của châu Âu biết 3,4 ngoại ngữ, và ít nhất là phải biết tiếng La Tinh và Hy Lạp. 
Thị sĩ thời nay, như ở VN, em nào thất nghiệp, có gia đình không hạnh phúc, chỉ 
cần biết chút chữ nghĩa thì em đó là thi sĩ. Trước 1975 định nghĩa về thơ cũng 
khác bây giờ. Quan điểm xã hội chỉ là giá trị ước lệ, và trong A-tỳ-đàm gọi đó là 
chế định. Một vị thánh hiểu rõ những giá trị ước lệ đó và biết nó không đáng cho 
mình chìm sâu gắn chặt trong đó. Đó chính là nội dung bài kinh La Hán. 


*A1 đoạn tận kiêu mạn, 
Không còn những buộc ràng... `, 


Chữ “kiêu mạn ` ở đây rất là quan trọng. “K/ếu mạn ` theo cách hiểu của mình là 
“ta đây” lúc nào cũng nghĩ mình bằng hoặc hơn người ta. Nhưng trong A-tỳ-đàm 
nói rõ, sự so sánh bằng tâm thái phàm phu đã là kiêu mạn. Dầu tự đại tự cao hay 
tự tỉ đều là mạn. 


“Tôi biết tôi không bằng anh ”, cầu nói đó cũng từ sự kiêu mạn, là một sự so 
sánh. Người nói “tôi biết tôi thua anh”, khi có thể suy nghĩ được như vậy nghĩa là 
một ngày nào đó mình sẽ hơn người ta. Khi hôm nay mình chấp nhận mình thua 
người ta; sẽ có ngày mình sẽ thấy hơn. Một người lia bỏ ngã mạn thì thấy sự so 
sánh đó không cần thiết, nó là nó, không cần phải so sánh. Khi thấy thua sẽ có thể 
dẫn đến ganh ty, hay phiền lòng, theo A-ty-đàm thì đó là tâm sân. Buôn tủi ganh 
tị cũng đều là tâm sân. Nếu mình nghĩ, mình bằng hoặc không thua gì người ta, 
suy nghĩ đó làm cho mình kiêu ngạo. Có nhiều câu chuyện ở người ta mình thấy 
kỳ nhưng ở mình thì mình không thấy kỳ; rồi chính mình so sánh mà mình không 
thấy kỳ, nhưng nếu thấy thăng A so sánh với thằng B thì thấy kỳ lắm. Có nhiều 
chuyện mình làm mình thấy ok nhưng nhìn người khác làm thì thấy kỳ cục. Pháp 
tu quan trọng nhất của đạo Phật là pháp môn khách sáo. Khách sáo phải hiểu theo 
tinh thần Phật pháp chớ không hiểu theo nghĩa thế gian. Khách sáo ở thế gian là 
xạo, là diễn, là màu mè, là câu kỳ hình thức. Riêng chữ khách sáo trong đạo Phật 
là luôn luôn giữ lại một khoảng cách tối thiêu. Theo trong Kinh điền, theo trong 
Luật, một tỳ kheo đã xuất gia rồi thì khi trở về nhà cha mẹ ruột của mình, ngoài 
tấm lòng hiếu thảo hiếu đề thì để ÿ xem mình có giúp được gì cho cha mẹ mà 
giới luật cho phép, ngoài ra mình vẫn tiếp tục làm khách. Không có mè nheo, xin 
xỏ, gợi ý, đối với cha mẹ ruột của mình, muốn cái này muốn cái kia...; nói cái gì 
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cho cha mẹ thương mình hơn thì không nên. Đó là với cha mẹ ruột, người xuất 
gia không nên có sự gần gũi quá mức thân thiết. Khách sáo là luôn giữ khoảng 
cách tối thiêu với mọi người mọi vật. Có thương lắm cũng giữ khoảng cách, ghét 
lắm cũng không đem vào lòng để biến thành kẻ thù. Mỗi người có nghiệp riêng, 
họ không thích mình vì mình thiếu duyên với nhau, chứ không nên đem họ vào 
lòng như đem lửa vào nhà. Có những thứ trong đời sống này mà biết cách giữ 
khoảng cách thì đẹp lắm. Con chim hót hay hãy để nó sống trong thiên nhiên, 
không nên bắt nó, bẫy nó, mua nó về nhốt trong lồng. Một sớm nào đó thức dậy 
nghe chim hót ngoài vườn đủ rồi. Thấy hoa đẹp để nó nở ngoài vườn được rồi, 
đem vào trong nhà cũng ok, tôi cũng là người chưng hoa, có khi người ta cho, 
hoặc ngày đặc biệt tôi nghĩ mình phải có bàn hoa trên bàn Phật, chớ thiệt ra hoa 
đề tự nhiên ngoài cây hay hơn mình gần gũi quá mức, cắt nó đem vào nhà vào 
phòng, nó không đẹp bằng để nó tự nhiên. Thương ai đừng nghĩ chuyện cõng, 
vác, mang, khiêng người ta về nhà; tiễn hành một cuộc hôn nhân, một cuộc Ø1aO 
dịch thì không đẹp. Thương nhau, hãy cứ là tình nhân. Cưới nhau về phải gồng 
gánh thấy mình là gánh nặng của nhau, bao nhiêu thơ mộng, cái lãng mạn không 
còn nữa. Tây họ nói: “Hồn nhân giết chết tình yêu "rất là đúng. Xin đừng hiểu 
câu đó theo nghĩa phàm tục. Hãy hiểu rằng, khi ta xóa khoảng cách gần thiết, ta 
xáp lại gần nhau, ta làm hỏng đi nhiều thứ lắm. Mến nhau nhưng anh ở nhà anh, 
tôi ở nhà tôi, cơm ai nấy ăn thì mình thương nhau hoải, còn thương nhau quá tìm 
cách đem người ta về ở với mình thì giống như đem con chim nhốt lồng, đem 
cánh hoa bỏ vào bình trước mắt; nó gần mình đó thì nó sẽ héo hon nó chết. Có cái 
khi mình năm được trong tay thì nó không phải là cái mình muốn nữa. Cuộc đời 
giống như ngắm tuyết, tuyết trong rừng, tuyết trong núi, đẹp lắm, nhưng hốt năm 
tuyết về nhà thì tuyết tan. Nó trở nên vô duyên, lạnh lẽo, nhạt nhẽo, xâu xí lắm. 
Hãy để tuyết là tuyết. Hãy để tuyết nằm trong thiên nhiên mà mình là một khách 
bộ hành đi qua một cánh rừng đầy tuyết hoặc ngôi trong nhà nhìn ra tuyết trăng 
bên ngoài. Hãy để tuyết là tuyết ở vị trí của tuyết, mình cứ là mình. Minh can 
thiệp vào, móc cục tuyết mang về nhà, tuyết không còn là tuyết nữa. Thấy người 
ta là ca sĩ, người mẫu, đi giữa pháo hoa, tiếng vỗ tay, đèn chùm lấp lánh; cưới 
người ta về bên cạnh mình không còn hoa, không còn pháo, không còn đèn màu 
nữa mình có hối hận không? 


Chưa kể khi họ có son phần thì 10 điểm, tháo ra hết, chưa được 5 điểm. Cái điểm 
ngã mạn ở đây là sông đừng so sánh, sông tự nhiên, sông hôn nhiên như cây cỏ. 
Chúa cũng dạy, hãy giữ tâm thái trẻ con mới vào được nước Chúa. Nghĩa là sao? 
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Là sống như trẻ con vậy, thấy sao biết vậy, đừng can thiệp, đừng can dự. Bởi vì 
ngã mạn là sự so sánh. Đó là bô sung điêm xuyêt cho bài kinh La Hán. 


KINH ÁNH SÁNG 


Có một vị Trời đọc một bài kệ hỏi Đức Phật: 7 hế gian này luôn chim trong bóng 
tối, con xin hỏi Thế Tôn, không có ảnh sảng làm sao người ta sống được. Vật gì 
đem lại ảnh sáng cho cuộc đời tăm tối nay? 


Đức Phật nhìn vào cơ tánh người hỏi và trả lời vừa sức người hỏi. Nếu ở thời 
điểm khác, với một đối tượng khác thì Thế Tôn cũng có câu trả lời rất khác. Ngài 
có vô số cách trả lời cho một câu hỏi, nhưng riêng với người trong bài kinh nảy, 
Ngài cho trả lời như vậy là ok. Vì Ngài là bậc nhất thiết trí, nhìn thấy cơ tánh, nên 
phải trả lời như vậy mới vừa sức người đó. Đức Phật trả lời: Ban ngày thì có mặt 
trời, bạn đêm thì có mặt trăng, còn lửa thì khi nào mình nhen nó lên thì sẽ có lửa. 
Riêng ánh sảng của chư Phát thì không giới hạn không gian, thời gian. 


[27I Ánh sáng của chư Phật 

Ánh sáng của chư Phật ở đây là gì? 

Trong chú giải nói có hai loại ánh sáng: Ánh sáng vật chất và ánh sáng tinh thân. 
1. Ánh sáng vật chất: 


Khi một vị Bồ tát Chánh Đăng Giác kiếp chót sắp thành Phật, lúc Ngài từ Cõi 
Đâu Suất xuống trần vào trong bụng mẹ thì 10 ngàn thế giới tự nhiên có luồng 
ánh sáng. Khi Ngài đi vào bụng của bà Maya thì luồng ánh sáng từ xa, ánh sáng 
mặt trăng mặt trời chiếu khắp 10 ngàn vũ trụ. Khi Ngài thành đạo cũng vậy. Khi 
Ngài chuyển pháp luân, thuyết bài pháp đầu tiên bắt đầu hành trình hóa đạo độ 
sinh, thời pháp đầu tiên đó rất là quan trọng, bài pháp đó chứa toàn bộ nội dung 
những gì Ngài sẽ thuyết giảng sau đó trong đời của Ngài. Chắng hạn trong kinh 
Päli có bài kinh Chuyên Pháp Luân, chuyện đầu tiên Ngài nói: Này các tỳ kheo, 
có hai con đường cần phải tránh là Lợi đưỡng và Khổ hạnh. Con đường cần tu 
tập là con đường Trung đạo, đó là con đường Bát Chánh Đạo. Rồi Ngài giải thích 
4 đề: Khô đề, Tập đề, Diệt đề, Đạo đế. Toàn bộ những gì Đức Phật thuyết giảng 
sau đó trong cuộc đời hoăng pháp của Ngài chỉ gói gọn những điều này. Bên Bắc 
Tông dựa vào Hán tạng, không định nghĩa Tứ Đề như Nam Tông định nghĩa. 
Nếu ai đọc kỹ Tứ Đề định nghĩa theo Nam Tông thì bao trùm toàn bộ tất cả 
không sót thứ gì năm ngoài kê cả Niết Bàn, Diệu Tâm, Chân Không, Diệu Hữu, 
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Bát Nhã v.v... Bên Bắc Tông phân ra Thanh văn chỉ tu Tứ Đề, Độc Giác hay 
Duyên giác tu 12 Duyên Khởi. Nam Tông thì không nói như vậy, một người 
muốn trở thành thánh nhân thì dứt khoát không thê mù tịt Tứ Đề dù đó là Độc 
Giác hay Thanh Văn Giác hay Toàn Giác. Một người đã hiểu Tứ Đề thì không 
thể nào mù tịt về Duyên Khởi. Cho nên vấn đề lớn nhất ở đây là hãy cân thận khi 
trình bày về điều tôi vừa nói, nếu nói Thanh Văn tu Tứ Đề, Độc Giác tu 12 duyên 
khởi v.v... hãy cân thận khi nói những điều này với tụi da trắng, Âu Mỹ, không 
phải sư phụ nói sao họ nghe vậy. Khi mình nói như vậy là tự mình vạch áo cho 
họ biết có bao nhiêu cái thẹo. Đó cũng là lý do mà hôm nay HT Nhất Hạnh đã 
phải xem Tứ Niệm Xứ thành đường hướng chủ đạo để hướng dẫn Làng Mai, vì ở 
đó có tụi Tây. Phải rõ ràng. Phải có cương lĩnh thế nào họ mới chấp nhận được. 
Ngay cả nhóm khất sĩ hoăng pháp ở đâu thì được nhưng ở Âu Mỹ rất khó, vì họ 
sẽ hỏi nhiều câu khó trả lời. Nếu họ hỏi PG Khất sĩ có theo đúng Tam Tạng 
không, nếu đúng thì tại sao không ráp được với PG Nam Tông ở các xứ Thái 
Miên Lào Tích Miến. Nếu tu tập theo Hán tạng thì tại sao không ráp được với 
Nhật, Đại Hàn, Trung Quốc. Nửa chim nửa chuột giống như dơi vậy đó. Hãy đọc 
kỹ để xem Tứ để trong kinh điển Pã|i nói gì chứ đừng chỉ cắm đầu đi theo sư phụ 
của mình. 


Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khâu nhập. Họa do miệng mình nói ra, bệnh do 
miệng mình ăn uống mà bịnh. Xưa ở VN đang đi mà lăn đùng ra thì cứ tưởng 
trúng gió rồi cạo gió. Thật ra bệnh không phải là do trúng gió, mà có thể bị tai 
biến mạch máu não. Vì vậy ăn uống phải cân thận, kẻo dư đường, cao máu, thừa 
cholesterol. Nhiều người học hành không nhiều nhưng ăn uống rất cân thận. Tại 
Sao trong chuyện ăn uống mình cân thận mà trong chuyện tâm linh mình âu như 
vậy. Mình sông có 100 năm thôi mà sao mình lại ngây thơ trẻ con thiển cận nông 
nồi đến ImỨC CÓ thể đễ dàng níu áo một ông thầy để chấp nhận một lối hướng dẫn 
tu học rất đơn giản mà không hề tự tra tự vấn là sao. Sao mình ăn mình sợ bịnh 
mà học đạo mình không sợ bịnh. Ítra cũng phải hỏi một câu: 7⁄4 thầy, bộ Đức 
Phát dạy có nhiêu đó hay sao? 


Hoặc Con muốn đọc thêm, con đọc ở đâu. Sợ nhất là ông thầy giảng theo tư 
kiến, ông nghĩ sao ông dạy như vậy thì rất kẹt cho mình. Mình đi khám bệnh mua 
thuốc mình còn đề ý xem thuốc uống vào có hiệu quả không, về nhà còn phải 
nghe ngóng, học hỏi, trao đôi với bạn bè người thân, báo chí sách vở chớ đâu 
phải giao cái mạng mình cho ông thầy thuốc rồi gặp ông lang băm thì sao. Mẫy 
chục triệu người dân VN theo đạo Phật là cũng theo cách đó: bà ngoại tôi đi chùa 
thì má tôi đi chùa, má tôi đi chùa thì tôi cũng đi chùa, chùa nào gần nhất, ông 
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thầy nào bà ngoại tôi, má tôi mến nhất, đặt pháp danh cho bà ngoại, cho má tôi 
thì ông thầy đó là bốn sư của tôi... Hãy cân thận, hãy biết nghi ngờ con đường 
dưới chân của mình, đừng vì một điều kiện môi trường nào đó mà dễ dàng chấp 
nhận một thứ giáo lý nghèo nàn, người đầu tiên bị hại thì người đó chính là mình. 
Cõi Phật thì vô số sao mình cứ cắm đầu về một cõi là sao, thí dụ mình có thê đi 
Úc, Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Canada ... mà sao cả dòng họ cứ chạy về Mỹ là tại 
sao, phải có lý do tại sao đi về Mỹ. Tất cả Bồ tát muốn thành Phật đều phải có đại 
bị đại trí, tại sao chỉ có một Bồ tát Quán Âm là tầm thanh cứu khô? 


Còn những Bồ tát khác không có đại bi, không có tầm thính cứu khô sao? 


Mỗi người đi theo cái nghiệp của mình, quan trọng là phải làm lành lánh đữ, khi 
đó mới được an toàn, chứ niệm bao nhiêu Phật, cầu bao nhiêu Bồ tát cũng vậy 
thôi. Phải làm sao bớt được cái tôi, bớt được cái tham, sân, S1; sông chậm lại, 
sông chánh niệm, sống tỉnh thức đề cảm thông, chia sẻ, tha thứ thì tốt hơn. 


Trở lại bài kinh, có hai ánh sáng: ánh sáng vật chất là khi sự kiện quan trọng 
trong đời của Ngài diễn ra thì có luồng ánh sáng soi rọi khắp mười ngàn thế giới. 


2. Ảnh sáng tỉnh thần. 


Có những vấn đề mà nếu chư Phật Chánh Đăng Giác không ra đời thì mình 
không có cơ hội biết tới. Ví dụ làm sao mình có thể nghĩ được rằng sự có mặt của 
mình chỉ là sự ghép. nói, chỉ là sự lắp ráp của vô số thành tố. Làm sao có thể 
tưởng tượng được rằng cái khô nó đi ra từ cái ham muốn của mình. Chính cái 
niềm đam mê đó làm cho mình bị khổ, nếu chư Phật không ra đời thì mình rất 
khó tưởng tượng được. Chúng sanh thấp kém làm điều bắt thiện bị sa đọa, chúng 
sanh cao cấp hơn chút, làm các điều lành được sanh vào các cõi lành cõi vui, các 
cối vui đó có cõi Dục Thiên, cõi Phạm Thiên; nhưng Đức Phật dạy rằng dù ở đâu 
đi nữa hễ trong căn nhà đang cháy thì giống nhau hết. Nếu mình đắc thiền, sanh 
về Phạm Thiên sống nhiều kiếp trên đó thì cơ hội điều kiện để hiểu được mọi thứ 
là vô thường thì rất là khó. Chúng ta luôn luôn có khuynh hướng là thỏa mãn vừa 
ý quá sớm với những gì đang có nhưng khi Phật ra đời lại khác, Ngài dạy cho 
mình hễ còn có sở hữu là còn khổ, còn tái sinh là còn khổ. Vì vậy Phật ra đời đem 
lại cho chúng ta hai thứ ánh sáng, ánh sáng vật chất và ánh sáng tinh thần. Những 
điều Ngài dạy mở ra cho chúng ta những nhận thức mà trước giờ chúng ta khó có 
thể nghĩ ra, thậm chí có những vẫn đề chúng ta tuyệt đối không thể nghĩ ra nếu 
chúng ta không phải là một vị Phật, đó được gọi là ánh sáng của một vị Phật: mở 
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ra những vùng tôi, soI rọi những vùng sáng, gợi ý những điêu mà chúng ta cân có 
một nhận thức. 
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Bài giảng ngày 5-6-2014 NƯỚC CHẢY Sarasuftam 
“Kuio sarä nivafIami, kattha vattam na vaffafi; 

Kattha nãmañca rủpafñca, asesam uparuJJha1i ` tí. 

“Yattha ãpo ca pathawI, to vãyo na gadhafi; 

Ato sarã nivafanHi, eftha vaffam na vaffaHi; 

kEitha namanca ripanca, asesan uIDarujjhaft ` tí. 

Sara tra sáng”, nước chảy”, 'dòng nước”. Bài kinh này đề cập đến “nước” nên 
phải hiệu ssarz Tà “dòng chảy”. Trong bài kinh này không nêu rõ người hỏi là aI, 
không tên cũng không nhân thân. Bản dịch tiêng Việt như thê này: 


“Chó nào nước chảy ngược? 


Chỗ nào nước xoáy dừng? 
Chỗ nào danh và sắc, 
Được đoạn diệt, không dự? 
Chổỗ nào nước và đất, 

lửa, gió không vững trủ, 
Do vậy nước chảy ngược, 
Chỗ ấy nước xoáy đừng, 
Chỗ ấy danh và sắc, 

Được đoạn diệt, không dự. ” 


Có một chuyện gần như là bắt đầu một bài giảng chúng tôi cô ý nhắc lại cho quí 
vị đừng quên, và cho những người lần đầu nghe không bị khó chịu, đó là tại sao 
có nhiều chỗ Đức Phật có cách nói về đạo giải thoát nghe rất mênh mông, và có 
chỗ thì cách nói nghe như thiếu thiếu. Chăng hạn như trong bài này Ngài chỉ nói 
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là “chỗ nào không đất nước lửa gió ” chữ Ngài không nhắc đến những yếu tô 
khác. Ở đây những người học À-ty-đàm dễ bị đụng nghề nghiệp; ví dụ, trong đây 
chỗ nào không có bốn đại thì chỗ đó được xem là chỗ giải thoát, người đó sẽ thắc 
mắc nếu vậy trên cõi Vô Sắc là cõi giải thoát hay sao? 


Không phải như vậy. Lý do là vì Đức Thế Tôn nhìn vào căn cơ của người đối 
diện, và ở đây ta không biết người đó đã thưa trình gì với Đức Phật mả trong kinh 
chỉ thấy câu trả lời của Đức Phật thôi. Căn cứ vào chú giải và những bài kinh 
trước chúng ta bắt buộc phải hiểu rằng là có những người mà Đức Thế Tôn phải 
nói như vậy. Ví dụ trong đời sông bình thường của một gia đình nghèo khó, 
người cha nói với con: “Ráng học cho giỏi để mai mỗi không nghèo như ba ”. Có 
trường hợp khác người cha khác nói: “Đời ba ti nhục đủ rồi, con rắng học để 
mai mốt ngắng mặt lên mà đi giữa đòi, sống ở thiên hạ đừng để tủi nhục như 
ba ”.Đôi với một đứa bé nhà giàu thì ông bồ có thể sẽ nói khác: “Ráng học giỏi 
mai mốt ba giao cơ nghiệp lại cho con... ”. Cũng là lời người cha đôi với con 
nhưng mỗi trường hợp cách nói khác nhau dù tình cha con nào cũng như nhau và 
mục đích của câu nói là khích lệ đứa con ráng học hành tử tế. 


Trên bản Pa]I có chữ sarz là dòng nước, chữ vzƒ/a là “vòng tròn luân hồi”. Bà con 
vào tipitaka.org tìm bản Samyuttanikãya. Tại sao tôi phải đề cập đến điều này, 
hiện nay theo chỗ biết của tôi ngoại trừ các xứ Nam Phương như Miễn Điện, 
Thái Lan, hoặc thêm Tích Lan nữa, nguồn nghiên cứu kinh tạng Nam Truyền hệ 
Päli chỉ có nguồn tiếng Đức và tiếng Anh. Dĩ nhiên mình người VN mình đọc 
tiếng VN chứ, nhưng đọc tiếng Việt ta thấy rất mơ hồ, nêu đối chiếu so sánh với 
bản khác thì tốt hơn. Trang tipitaka.org đã có bản chú giải rất ngon lành bằng 
tiếng Pã|i. Bên cạnh đó có bản tiếng Anh và tiếng Đức nữa là quá sướng, tội lệ gì 
mình cứ phải băn khoăn bản tiếng Việt trong khi đó nó hơi mù mờ và khó. Nếu 
mình thấy khó quá mơ hỗ quá thì nên so sánh đối chiếu với bản dịch khác cho 
sáng ra. 


“Chó nào nước chảy ngược? 

Chó nào nước xoáy dừng? 

Chó nào danh và sắc, Được đoạn diệt, không dư? 

Giông ngày hôm qua, vị Trời nói trừ bỏ được cái tâm là giải thoát. Ong không nói 
chuyện tu hành, mà chỉ nói chuyện duy nhât thôi, làm sao mà không có tâm. 
Chính vì vậy, Đức Phật điêu chỉnh lại: mình tu không phải bỏ cái tâm, mà bỏ 
phiên não, thì thân và tâm, danh uân và sắc uân sẽ biên mât. Có những căn cơ 
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khác Ngài nói rốt ráo, Ngài không hề nói chuyện tu hành giới định tuệ hay Bát 
Chánh Đạo, Ngài chỉ nói một chuyện: Chấm dứt cái đó là ok. Bao nhiêu đó đã 
đủ, rồi họ đi xuất 1a, cần gì thì họ hỏi thêm. Có người, trong lần đầu tiên gặp 
Đức Phật họ đâu có biết gì về Phật pháp đâu. họ chỉ nghe rằng trên đời này thật 
sự có một cứu cánh chấm dứt sự đau khổ, đó là sự vắng mặt của danh sắc. Khi đó 
họ có một khái niệm rồi. Ví dụ ông BahIya Darucrriya đến gặp Đức Phật, Đức 
Phật chỉ dạy ông một bài kệ rất ngắn: Nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, ngửi 
nếm đụng chỉ là ngửi nếm đụng, suy tư chỉ là suy tư. Ở đây không có ta, không có 
người, không có bí, không có thứ, không có so sảnh kiêu mạn, hơn bằng thua Rém 
ở đây. Với một người như Bãhiya Daruciriya nghe như vậy là đủ rồi. Ở đây cũng 
vậy, chúng ta sanh tử luân hỏi là vì có danh sắc. Danh sắc là do tập khí sinh tử mà 
ra. Bây giờ đã đến lúc ôn lại câu thần chú: Do vô minh trong Tứ Đề không biết 
mọi hiện hữu là khổ, không biết 6 ái là nguôn sanh khổ, không biết có một cứu 
cánh nằm ngoài khổ và tập và không biết Bát chánh đạo là con đường dân đến 
diệt để. Bốn thứ không biết này là vô mình trong Tứ Đề. Chính vì bốn vô mình 
này mới dẫn đến ba hành. Nguyễn Duy Cần viết cuỗn Đạo Phật Tinh Hoa nghe 
hoành tráắng, nhưng đặc biệt VN mình không bao giờ có một định nghĩa đàng 
hoàng về 12 duyên khởi. Chữ “hành” cứ lan man, quí vị cứ vào øoogle.com tìm 
chữ “12 duyên khởi”, “thập nhị nhân duyên hoặc “y tha khởi”, sẽ thấy những 
định nghĩa không dùng được trong tất cả 99%. Mãi đến sau này trong nước có le 
lói vài cuôn sách có định nghĩa dùng được. Chín mươi chín phần trăm này không 
phải tham khảo từ nguồn kinh điển Pä|i mà từ nguồn nào đó nên rất mơ hồ. Một 
chuyện đáng buôn nữa là hôm nay nếu chúng ta gặp Phật tử Miễn Điện, Tích Lan 
mà hỏi họ “Sơ thiên là gì? 

” thì sẽ nghe câu trả lời giống nhau: “Sơ /hiển là sự lìa bỏ 5 triển cái, là một thứ 
tâm có đủ 5 chỉ thiên. Nếu trạng thái tâm này tiếp tục được duy trì cho đến lúc 
mệnh chung thì người đó sẽ sanh về cối Sơ thiên có được tuổi thọ một phần ba 
đại kiếp”. Đây là một định nghĩa bắt buộc và luôn luôn phải nói như vậy khi nói 
về Sơ thiền. Còn VN mình khi nói về thiền thì mạnh ai nây nói, cầm một ly trà 
uống chậm chậm cũng là thiền, múa thái cực quyền dưỡng sinh cũng là thiền, có 
một góc sân nhỏ nhỏ trồng cỏ với những cây bonsai và tượng Quan Âm cũng là 
thiền, cuối tuần họp mặt nhau nâu bữa cơm chay ăn rồi tụng kinh Thủy Sám, Di 
Đà, Phố Môn gì đó rồi cũng gọi là thiền. Thiền của mình mơ hồ lắm. Cũng vậy, 
khi nói “vô minh duyên hành”, thấy chữ “hành” là cứ phán “hành” là hành động. 
Trong kinh điển Pa|i rất là rõ ràng chỗ này, vô minh là gì,[1] vô minh là sự không 
biết trong Bốn Đế: 1/ Không biết mọi hiện hữu là khổ (vô minh trong khô đề), 2/ 
Không biết tham ái là gốc của khổ (vô minh trong tập đề). 3/ Không biết một cứu 
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cánh chấm dứt cả khổ và tập (vô minh trong diệt đề) 4/ Không biết Bát chánh đạo 
là con đường dẫn đến diệt đề (vô minh trong đạo đề). Chính vì vô minh này nên 
mới dẫn đến 3 hành: 1/ Phi phúc hành: nghĩa là giải quyết bằng cách băng cách 
làm điều ác, sống chìm sâu trong 12 bắt thiện (8 tham, 2 sân, 2 si). 2/ Phúc hành: 
giải quyết cái khổ bằng cách làm lành lánh đữ, tu nhân tích đức, đề chết sanh trở 
lại được làm trời, làm người, mang thân ngon lành hơn, hoặc sanh về cõi Dục 
Thiên hoặc các cõi Phạm thiên hữu sắc. 3/ Bất động hành: những người đã nhàm 
chán các tầng thiền Sắc Giới, chuyển sang tu tập các tầng thiền Vô Sắc để lìa bỏ 
thế gIỚI vật chất. Bởi vì chúng sanh ở thế gian này chia ra nhiều cấp, có người 
chìm đắm đam mê trong năm dục, có người khá hơn, nhàm chán năm dục, sông 
trong thiền định nhưng còn lệ thuộc trong thân tướng, đề mục tu thiền vẫn là sắc 
pháp, cảnh giới vẫn là sắc pháp. Có người cao cấp hơn nhàm chán hình danh sắc 
tướng này họ hướng đến tầng thiền cao hơn là tầng thiền Vô Sắc Giới, chỉ có tâm 
thức chớ không có vật chất sắc pháp. Dù ở cõi nào đi nữa, sông hết tuổi thọ cũng 
trở lại cõi thấp nhất — cõi Dục Giới, nếu may mắn gặp mình sư thiện hữu thì tiếp 
tục tu hành thì ok, nếu xui mà không gặp, tự mình rất khó ngoi lên lắm. Bởi vì 
dòng luân hồi nói ra buồn lắm, Đức Phật dùng hình ảnh con rùa mù không phải 
dọa mình sợ mà thật sự như vậy. Cơ hội đề mình làm lành khó lắm. ít lắm, ra 
đường nhắm mắt quơ tay là đụng toàn người xấu 1000%. Người xấu theo định 
nghĩa trong kinh điển Päli không giống như định nghĩa ngoài đời, người xâu Ởở 
ngoài đời là người có tật ăn cáp, án trộm, giết người, hại người, gian trá lật lọng, 
không trắc ân, không thương người vv.. . nhưng trong kinh điển Pä]i không định 
nghĩa nghèo như vậy, mà định nghĩa: Kẻ nào sông nhiều với tâm bắt thiện thì 
đó là người xấu. Chỉ mới trong tâm thôi nghen, chứ không phải là hành động, 
đến mức bắt thiện mà thể hiện ra ngoài thân nghiệp khẩu nghiệp thì quá sức nặng 
rồi, đằng này là chỉ là trong tâm thôi. Kẻ nào sông nhiều thời gian trong ngày 
trong đời cho phiền não, trong phiền não, bởi phiền não, kẻ đó được gọi là kẻ 
xấu, kể cả chúng ta đang ngôi trong room đây, kẻ đang nói và người đang lắng 
nghe, nếu cần phải nói chúng ta đang là người xấu. Chúng ta không có lý do nào 
ngại ngùng khi xác nhận chuyện này hết, trong một ngày 24 giờ đồng hồ, 99% 
thời gian chúng ta sông bằng tâm trời ơi đất hỡi, không tham thì sân, mà sĩ thì có 
mặt trên từng cây số. Tham ở đâu thì si ở đó mà sân ở đâu thì sỉ cũng nằm ở đó. 
Đối với người như mình thì tà kiến thường trực luôn, liên tục và liên tục. Mình 
nói vồ ngã, võ thưởng, khổ Không là nói cho vui vậy thôi chứ còn luôn luôn mình 
sông trong tâm niệm “tôi” và “của tôi”, lâu lâu chánh niệm, trí tuệ chen vô một 
chút. Cái biết của mình không đủ đề trấn áp phiền não, trừ khi mình là một hành 
giả chuyên tu, liên tục ghi nhận đây là danh đây là sắc, nó đến rồi đi. Luôn luôn 
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như vậy, thay vì ghi nhận tâm sân thì mình ghi nhận /đn sán đang vô thường, 

tâm tham đang vô thường, tôi đang hít vô thở ra bằng thọ hỷ và thọ hỷ này đang 
vô fhường, chỉ một hành giả chuyên tu như vậy suốt ngày đêm thì may ra chớ còn 
99% chúng ta sống trong tâm niệm đây là tồi, đây là của tôi. Làm ơn bỏ giùm tôi 
cái suy nghĩ “tôi là Phật tử”, cứ tưởng mình là Phật tử. Cái mình nhớ không phải 
là Phật tử mà là sự vô thường của danh sắc, nhớ nhân quả báo ứng. Luôn nhớ đây 
là nhân xấu, đây là nhân thiện, đây là quả thiện, đây là quả xấu, suy tưởng về 
nhân quả hoặc suy tưởng về Tam tướng. Nếu không sống trong tâm niệm này, 
chúng ta sẽ luôn sông trong phiền não, tả kiến, ngã mạn. Người xấu là như vậy. 
Nếu đã phân tích rốt ráo như vậy rồi thì trong dòng luân hồi, cơ hội nào để mình 
làm thiện đây? 

Hiểm lắm! Nếu mình được gặp Phật, gặp hiền thánh, họ dạy cho mình hành 
thiền, đắc thiền Phi tưởng phi phi tưởng, về trời sống 84 ngàn đại kiếp rồi hết hạn 
lọt xuống đây nữa rồi sao, huơ tay gặp lại toàn trời ơi đất hỡi không làm sao mình 
có cơ hội nhớ lại chuyện xưa để mà tu hành dù trong kinh có nói người từ cõi trên 
xuống lòng họ hiền thiện lắm, nhưng nêu không chuyên tu thì hiền thiện đó 
không có cơ hội phát triển. Trong một khu vườn hoang có dăm ba hột đậu, sầu 
riêng, trong khi mênh mông toản cỏ hoang mọc đây cỏ gai ngập lối thì làm sao 
những hột này phát triển. Bằng mọi giá phải huân tu công đức, tác ý đến chuyện 
lia bỏ danh sắc chớ đừng nghĩ đến chuyện “hội nhập ta bà phổ độ chúng sinh”, 
yếu người đừng đi năng. Chỉ có những người đại hùng đại lực họ liệu cơm gắp 
mắm, họ biết người như họ không thể đi một mình, họ phải đi chung, họ không 
thể đi ké thuyền bè của người khác mà hoản toàn có sức đóng hắn một chiếc tàu 
lớn chở nhiều người, người đó gọi là Bồ tát Chánh Đăng Giác, họ gồng mình 
chịu đựng lăn trôi đời này qua kiếp khác, huân tập Ba-la-mật đề thành Phật độ 
sinh. Vì sao trong kinh điển Päli không mặn mà với chuyện kêu gọi thành Phật? 

Không có trường đại học nào dạy người ta làm ty phú hay dạy người ta cách 
kiếm giải Nobel mặc dù có nhiều trường (Yale, Standford, Oxford, Harvard...) 
mà nhiều sinh viên xuất thân từ đó lãnh giải thưởng này, giải thưởng kia trên thế 
giới, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là các trường đó chuyên đào tạo những 
người như vậy. Quả vị Chánh Đăng Giác khó kinh hoàng chớ không dễ, nên 
không thê bịa ra lý tưởng Bồ tát, Phật đạo... Chỉ cái chuyện lìa bỏ năm uấn, lìa 
bỏ danh sắc đã khó rồi cực kỳ rồi. Quí vị thử một lần bị sốt, bị chóng mặt, tiêu 
chảy... lúc đó không còn bụng dạ nào nghĩ đến chuyện tế độ quần sanh. Đừng 
nói chỉ đến Bồ tát đạo, Bồ tát giới, chỉ chuyện căn bản bớt tham bớt sân bớt sỉ, 
không có kiêu ngạo ích kỷ mà vừa bị chạm vào đã nổi điên rồi. Có câu chuyện 
một vị kia gõ cửa thiền sư xin ngủ nhờ: 7a ngài con là một người phú thương, 
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lỡ đường, ngủ ngoài sợ trộm cướp nên xin ngủ trong am của ngài. Thiền sư nói, 
trong này chật lắm, không chứa nồi phú thương, đại gia đâu. Ông kia phải sửa 
lại, con chỉ là khách lỡ đường. Lúc đó thiền sư mới chứa. Đường luân hồi là hành 
trình vạn lý, hành lý trên vai mình càng gọn càng nhẹ chừng nàảo thì càng dễ đi. 
Tôi nhớ có lần tôi vào trong tiệm bán đồ thể thao, họ có tắm banderole viết mây 
chữ rất đễ thương “go fast, go light, øo small”. Ai biết tiếng Anh thì bắt lỗi câu 
này sai văn phạm, nhưng người Mỹ họ không quan tâm điều đó. Ba lô, lều, đôi 
giày, nón, dao búa... đều rất là nhẹ. Búa kềm rớt dưới nước bảo đảm không chìm 
vì phần chịu ma sát Ở đầu búa đầu kềm dát băng kim loại còn phần còn lại cán 
búa hoặc tay cầm đều bằng nhựa. Đối với một người muốn đi du lịch, cắm trại, 
thì hành trang càng gọn nhẹ càng tốt. Tu hành cũng vậy, bỏ bớt những gánh nặng 
không thật sự cần thiết, vì vậy phải phân biệt cái gì mình cần và cái mình thích. 
Nếu mình lăn lóc ngoài chợ đời mà chỉ tập trung lo cho cái mình cần thôi thì đỡ 
cực khô nhiều. Khổ một nỗi chúng ta dành quá nhiều thời gian công sức cho cái 
mình thích, đó mới làm khổ mình. Để nuôi sông mạng của mình, mình hoàn toàn 
có thê sử dụng thực phẩm nước uống rẻ tiền, đằng này mình cứ chạy theo cái 
mình thích nên mình khô. Vì vậy trong bài kinh này dạy răng: chỗ nào lìa bỏ 
danh sắc thì chỗ ấy sẽ được giải thoát. Trong kinh khi mô tả một vị A-la-hán thì 
định nghĩa thế này: “yusifava: người phạm hạnh đã thành, ka/akaramyo: chuyện 
nên làm đã làm, ohiabhãro: gánh nặng đã đặt xuống” 


Người có chút tương chao chỗ này mới thâm: Người có chút tương chao chỗ này 
mới thấm: “gánh nặng đã đặt xuông ”. , Mỗi ngày bước vào phòng tắm là đã phiền 
rồi, không tắm thì ai chịu nối, cần phải có nhà tắm, có nước, có xà bông, khăn 
lau...Nói đến chuyện ăn, thức ăn dư bỏ vào thùng rác gớm cỡ nào mà sao mình 
bỏ vào miệng mình không gớm. Thùng rác mới mua chưa qua sử dụng, 4 món ăn 
thừa mới ăn trên bàn, nếu đồ vào thùng rác, biểu mình thò tay vào thì mình không 
dám rồi vậy tại sao bỏ vào miệng mình không gớm. Đối với hành giả, ăn là gánh 
nặng, tắm rửa cũng là gánh nặng, giặt đồ cũng là gánh nặng, mất công mất thì 
giờ. Bụi trong nhà mình 70% là da khô, tÊ bảo chết của mình, biết được như vậy 
khi mình đặt chân vào nhà người khác, nằm trong gIường người khác gớm cỡ 
nào. Trong quan hệ xã hội, phải thù tạc qua lại với lắng giềng, bè bạn, người thân, 
đồng nghiệp, sếp ... tất cả mình phải đương đầu giải quyết bao nhiêu chuyện thì 
còn tâm trí đâu mà lo cho Phật pháp. Mang thân người với chừng đó gánh nặng, 
thiếu công đức, chết đọa xuống; còn đắc thiền về trời rồi sau đó cũng trở xuông, 
cơ hội thành trùn thành dế rất dễ dàng. Con trùn chỉ là trùn giống như bánh hỏi 
nằm một nùi đưới cống, mây đứa bé vớt về bán cho người ta nuôi cá. Nếu mình 
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sanh làm một con trong đó thì kinh hoàng cỡ nào. Ngày xưa tôi ở Đồng Nai, một 
øò mỗi không biết bao nhiêu con, những đêm trời mưa để đèn dầu nó bay mù 
trời, nếu một lần chui vào thân con trùn con môi như vậy cơ hội trở ra khó biết là 
bao, làm thân con người còn tiếp xúc với minh sư thiện hữu đề huân tu công đức 
còn có cơ hội đề trôi lên. Còn chun vô cảnh giới tăm tối đó thì làm sao lên, phải 
nhờ đến cái tiền nghiệp quá khứ tên gọi là “hậu báo nghiệp”. 


[28] Bốn loại nghiệp. 


Có bốn loại nghiệp: hiện nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, vô hiệu 
nghiệp 


Trong dòng sanh tử luân hồi đăng đẳng này, chúng ta luôn luôn tạo nghiệp mới 
lúc thiện lúc ác, loại nghiệp nào cho quả ngay đời sống hiện tại gọi là “hiện 
nghiệp”, loại nghiệp nào cho quả ngay đời kế tiếp theo kiếp này gọi là “sanh 
báo nghiệp”, “hậu báo nghiệp” là loại nghiệp cho quả từ kiếp thứ ba trở đi kéo 
dài cho đến bao giờ không còn hiệu lực nữa hoặc là khi mình viên tịch Niết-bàn 
thì thôi. Nghiệp thứ tư là “vô hiệu nghiệp” là nghiệp mà do một lý do nào đó 
không cho quả, hoặc đến lúc trổ quả thì gặp một thứ nghiệp khác trổ quả cùng lúc 
mạnh hơn lẫn lướt, hoặc chưa kịp trô quả thì đương sự đã nhập Niết-bàn, hoặc là 
lúc trổ quả đương sự đang ở trong hoàn cảnh không thê trổ quả được. Ví dụ 
nghiệp sát sanh của tôi phải bị người ta đánh, giết, yêu thọ, nhưng thời điểm trổ 
quả tôi đang ở trên cõi Phạm Thiên, hoặc điều kiện hoàn cảnh không hợp cho 
việc trổ quả đó, thì nghiệp sát sinh đó là vô hiệu nghiệp. Vô hiệu nghiệp có nhiều 
trường hợp, chăng hạn như khi tôi đắc Sơ Thiên, tôi đang gieo nhân cõi Sơ Thiền, 
sau đó tôi lại đắc thêm Nhị Thiền thì tôi chết sanh về cõi Nhị Thiên, lúc bấy giờ 
nghiệp Sơ Thiền kia coi như là vô hiệu nghiệp. Những côn trùng giun dễ đi lên 
băng hậu báo nghiệp, nhưng sau một thời gian dài sông tắm tối mà lên mang thân 
người thì rất khờ, khả năng trí tuệ là zero, nêu may măn gặp minh sư thiện hữu 
kèm cặp dạy dỗ mình thì may ra mới “phục hồi nhân phẩm” trở lại. Tội của danh 
sắc là như vậy đó. Muốn danh sắc văng mặt thì trước hết ta phải nhàm chán danh 
sắc. Nhàm chán bằng cách nào? 


Toàn bộ bài học này là để cho chúng ta nhàm chán, chứ đừng có dệt mộng rằng 
ta sẽ xây dựng cõi tịnh độ nhân gian hay thiên đường hiện tiên, thế giới đại đồng 
coi như là anh em, hy vọng một ngày ngủ không cân đóng cửa, của rơi ngoài 
đường không ai lượm, người người nhìn nhau bằng ánh mắt người thân 
vv...Giàu như nước Mỹ cũng có một tỷ vấn đề, tuổi trẻ được ăn học đàng hoảng, 
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có nghề nghiệp đảm bảo, nhưng khi có vợ có chồng tỉ lệ l¡ đị rất cao vì cả hai đều 
có khả năng sông độc lập. Có hai vợ chồng người Đức ở với nhau mười mấy năm 
mà không cưới, người chịu tiền điện kẻ chịu tiền nước. Cuộc sống sung Sướng 
quá họ sợ sanh con, nên xã hội thặng dư người già. Không gì thê thảm cho bằng 
giữa mùa đông tuyết giá có những người già rất giàu một mình cô đơn đây xe 
hàng đi chợ, leo lên xe bus, theo sau là con chó, một ngày nào đó chết một mình 
thì nhân viên xã hội đến mang đi. Suốt một thời tuổi trẻ đi làm, một phần lương 
dành đóng bảo hiểm cho tuổi già, một thế giới thiên đường như vậy đó. Tuổi trẻ 
làm ra tiền để có một tuôi giả trong viện dưỡng lão sang trọng tiện nghi, nhìn là 
muốn già liền. Các cụ trong đó toàn những cao thủ võ lâm tai không thèm nghe 
mắt không thèm thấy!!! 


Tóm lại, “Chỗ nào nước chảy ngược ? 

Chỗ nào nước xoáy dừng? 

Chỗ nào danh và sắc, Được đoạn diệt, không dự? 

là vậy đó. Lâu nay mình sống xuôi theo dòng đời, giờ đây mình sống ngược lại, 
danh sắc không còn tiêp tục có mặt nữa. Hôi đó đên giờ mình luân hôi vì mình 
thích cái này thích cái kia, giờ mình không thèm thích nữa, mình sông ngược 
dòng đời, và cứu cảnh Niệt bàn cũng là cái gì đi ngược lại những thứ mà chúng ta 
đang sông nghĩa là một sự phủ định toàn diện mọi hiện hữu. Đó là nội dung bài 
kinh Nước Chảy 

GIÀU LỚN 

Bài kinh này giống bài kinh trước một chỗ là danh tánh và nhân thân của người 
hỏi không được nêu rõ mà chúng ta chỉ có một câu kệ là câu hỏi và câu trả lời của 
Đức Thê Tôn: 

“S4f-để-ly giàu lớn, 

Tài sản, quốc độ lớn, 

Luôn luôn ganh tị nhau, 


Hưởng dục không biết ngắn, 


Giữa người sông dao động, 
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Trôi theo dòng tái sanh. 

AI bỏ tật và áI, 

Không dao động giữa đời. 
(Thế Tôn): 

Hị xuất gia bỏ nhà, 

Bỏ con, gia súc, thân, 

Bỏ tham và bỏ sán, 

Và từ bỏ võ mình, 

Bác Lậu tận, La-hán, 
Không dao động giữa đời. ” 


Thật ra không phải là câu hỏi, mà là câu phát biểu, câu tâm đắc của người nào đó 
thưa với Đức Phật đại ý là: Trên đời này đảm nhà giàu chỉ hưởng dục và đấu đá 
nhau, vì thói quen ganh tị. Câu này nói giỗng y tâm trạng phàm phu của chúng ta. 
Minh sung sướng hưởng thụ thì được nhưng ai hưởng thụ giống mình thì mình 
ghét. Người trình lên Đức Phật nói rằng, những người trên đời này mà ngon lành 
bảnh bao cũng toàn hưởng thụ sanh ghét lân nhau thôi, theo con nghĩ ai bỏ được 
thói quen hưởng thụ và ganh tị thì giải thoát (“Không dao động giữa đời. ”) 
Trong suy nghĩ của người này là không tiếp tục hưởng thụ và thói xâu ganh ghét 
là giải thoát, bởi vì người này chỉ chủ ý hai điều đó. Đức Phật điều chỉnh suy nghĩ 
của người ấy lại: Phải thể này mới rót ráo, Phải lìa bỏ hết mọi sở hữu vật chất, 

bỏ luôn những gánh nặng về tỉnh thân (tham, sân, vô minh) thì mới giải thoái. 
(Giống như balo của người du lịch, chỉ mang theo những øì thật sự cần thiết, trên 
đường đi tiếp tục bỏ nữa, ăn xong bỏ vỏ bỏ hột). Phải la bỏ nhà cửa, vợ con tài 
sản (“Vị xuất gia bỏ nhà, Bỏ con, gia súc, thân ”). Trong bỗi cảnh Án Độ thời đó 
và các xứ nông nghiệp, gia tài không có gì khác ngoài gia súc gia cầm. Con bò rất 
quan trọng vì cung câp sức lao động cày bừa, sữa uông. Sữa là nguồn dinh dưỡng 
rất quan trọng, dân tộc nào biết uỗống sữa tươi thì họ rất to con, như Mông Cổ, 

Tây Tạng. Dân VN mình hiểm khi cả nhà uống sữa tươi, chứ những dân tộc dù 
nghèo như Tây Tạng họ vẫn to con vì uống sữa. Người Ấn coi gia súc rất quan 
trọng vì đó là một phần đời buôn vui của họ (trâu cày, bò cho sữa, cừu cho áo 
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quân). Vị này đã phác họa lên diện mạo của đời sống, những người giàu sống 
chìm đăm trong sự ganh ghét, và người nào bỏ được ganh ghét thì giải thoát và 
Đức Phật nói răng phải bỏ hêt mới rôt ráo. 


BÓN BÁNH XE 

“Bốn bánh xe, chín cửa, 
Đây uế, hệ lụy tham, 
Chìm đắm trong bùn nhơ, 
Ôi, thưa bác Đại Hùng, 
Sanh thụ người như vậy, 
Tương lai sẽ thế nào? 
(Thế Tôn): 

“Cát hỷ và buộc ràng, 
Dục tham và tà ác, 

Ái căn được đoạn tận, 
Sanh thú sẽ như vậy. ” 


“Bồn bánh xe”(cakka)chỉ cho 4 oai nghĩ (iriyaparha). Bà con nhớ những chữ 
này phải nhớ chữ Pä|I, chứ biết tiếng Việt không thì không đủ, ai giả gân chết 
chuẩn bị thiền định để đi thì không nói, ai còn chút niêm tin đi xa xa thì nên nhớ 
chữ Päli để đi tu thiền ¿ ở xứ quôc giáo; người ta không dịch, họ xải luôn chữ Pa]i. 
Bên Thái việc xài tiếng Pã|i bình thường, nhiều như tiếng Việt chen từ Hán Việt. 
Trong một buổi nói chuyện khoảng 15 phút từ Hán Việt chiếm phân rất lớn. 
Trong tiếng Anh, Pháp Đức, Bồ, Tây Ban Nha, lượng từ La tinh, Hy Lạp rất lớn. 
Ở Thụy Sĩ có một ngôn ngữ Ít người sử dụng, nơi vùng núi, tiếng. Roman, được 
xem là ngôn ngữ cô những vẫn còn người sử dụng. Người nào biết được tiếng 
này thì sẽ nghe hiểu được nhiều thứ tiếng khác ( ví dụ Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha, Ý), cũng vậy, học tiếng Päli sẽ biết được thêm cái khác thì rất nên. 
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Chín cửa (cửu khiêu) (đuãra) gôm: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng và chỗ bài tiết 
đại - tiêu tiện. 


93 ớN 


“katham yäträ bhavissafi ”- cuộc đi đường dài. Ka/hđm (how), 


Chữ “yätrã? là cả vẫn đề ở đây, trong tiếng Sanskrit cổ (trước thời có Internet 
điện thoại) có nghĩa là “=„ô cuộc đi đường đài ”, nhưng hôm nay tại Ân Độ 
người ta dùng tiếng Hindi pha lẫn Sanskrit, họ vẫn dùng chữ “yãtrã? này với 
nghĩa: 'du lịch” (travel, tourism). Trong tiếng P|i, yãträcũng có nghĩa là “zzới 
cuộc đi dải, một hành trình vạn lý ” nhưng còn thêm một nghĩa nữa là “nhưng còn 
thêm một nghĩa nữa là 'iggamana ` (°chung cuộc”, 'điểm đến", hay là “chỗ kết 
thúc”). 


Ở đây vị này hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn với một hình hài trong ngoài đều bất 
tịnh như vậy thì Ở đây vị này hỏi Đức Phật: Bạch Thê Tôn với một hình hài trong 
ngoài đêu bât tịnh như vậy thì c/+g cuộc của nó phải như thê nào? 


Không lẽ ngoài dơ trong dơ và cứ thế mà đi suốt đời này rồi kiếp sau cũng thế 
hay sao, phải có chô kêt thúc chứ, vậy kêt thúc như thê nào: “kafhamu yatra 
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bhavissafr` f¡ ”. Đức Phật trả lời: “Chefva naddhiứm varattanca, iccha lobhanca 


papakan; Samulai tanhamabbuyha, evam yatra bhavissafi` tí ”: chỉ có bỏ tham 
ái mới hết khô được. 

Muốn hết khổ phải lìa bỏ danh sắc, muốn lìa bỏ danh sắc phải nhàm chán chúng 
và hành trì Tam học, đọc kỹ mây dòng trên sẽ thấy ngay lý Tứ Đề. Trách nhiệm 
của người tu Phật là hiểu khổ để, diệt tập để Chứng diệt để và hành đạo đề, đúng 


như bài kinh Chuyên Pháp Luân dạy: hiểu rốt ráo khổ đề, lìa bỏ được tập đề, 
chứng ngộ được diệt đê và hành trì đạo đê. 


Tập để tạo ra khô đề, nhưng đạo đề dẫn đến diệt đế. Niết Bàn không do nhân nào 
tạo hệt, cái gì do nhân tạo thì sẽ do nhân diệt mà Niệt bàn thì không phải do nhân 
tạo. Muôn tiêp tục có khô đê thì đầu tư tập đê. Đâu tư kiêu nào? 


Anh muốn khổ kiểu nào thì đầu tư kiểu Ấy, muốn khổ kiêu Dục Giới thì đầu tư 
dục ái, muốn khổ kiểu Sắc Giới thì đầu tư sắc ái, muốn khổ kiểu Vô Sắc Giới thì 
đầu tư vô sắc ái, còn nếu không muốn khổ thì đừng đầu tư nữa. 


[29 Khổ 
Khổ trong kinh Phật nguyên thủy gồm 3 ý nghĩa: 
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1. Khổ khổ (dukkha dukkha): sự có mặt của những gì khiến ta khô thân, khổ tâm. 
Người đời thường nói “nói đời là biển khổ” tức là loại khổ này. 


2. Hoại khổ (vi2arinãämadukkha): sự vắng mặt của những gì khiến ta hạnh phúc. 
Trưa nắng chang chang trời nắng quá là khổ khổ, cái quạt đang chạy bị cúp điện 
thì sự biến mất của mát mẻ cũng là cái khổ. Tại sao trong kinh nhắc đến khổ này, 
vì có những người sung sướng đến mức nghe nói cái khổ họ rất mơ hồ. Có người 
không hề biết là trên đời này có chuyện “ “muốn mà không được”. Trong kinh có 
ngài Anuruddha, ngài là người không hề biết chữ “không cớ” °, bất cứ cái gì ngài 
cân là có, nếu không có thì có chư thiên giúp ngay. Có người suốt đời sung sướng 
từ lúc sinh ra đến khi lớn lên trong hoàn cảnh đây đủ điều kiện, dung mạo đẹp đề, 
nên cái “khô khổ” họ rất mơ hô, nhưng chắc chắn là sẽ có “hoại khổ”, vi dụ, đói 
thì ăn thấy ngon, nhưng no rồi thì nặng nề, đó chính là hoại khổ; ngồi lâu cho dù 
ngồi ở trên du thuyền hay máy bay cũng mỏi, đó là hoại khô. 


3. Hành khố (abhisankharadukha): tất cả sự hiện hữu ở đời đều lệ thuộc các điều 
kiện nhân duyên mà có. 


Sự lệ thuộc nảy là một cái khổ. 99% những người tôi gặp mặt kể cả Phật tử quan 
tâm cái khổ thứ ba này không nhiều. Quí vị đang ngồi trước máy nghe tôi nói 
chuyện được là nhờ vô số nhân duyên: răng không nhức, đầu không nhức, không 
đau bao tử, chồng con, ba má ông bà trong nhà không làm phiên quí vị, trong nhà 
không có mùi lạ, everything ok thì mới có thể ngồi nghe. Các vị có quyền nghèo 
khó, có quyền giàu có việc đó tôi không chịu trách nhiệm nhưng các vị phải lệ 
thuộc nhiều điều kiện giống nhau mới có mặt trên trái đất này và bây giờ ngồi 
yên trước máy g1ờ này lắng nghe tôi nói chuyện. Sự lệ thuộc đó gọi là hành khô 


Bài kệ có thê diễn dịch lại như thế này, vị này hỏi Đức Phật: 


“katham yama bhavissafi”- Con phải đi về đâu với một cuộc hiện hữu buồn như 
thê? 


Cafucakkam navadvaram, 4 bánh xe và chín cái cửa 
punnam lobhena sarnyufam; Bồn trong đầy ắp những tham 


Pankajãtam mahãvira, Sông nhơ bân như đẻ ra trong bùn 
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katham yatra bhavissaf` 1¡. Con biết đi đâu về đâu với một hiện hữu buồn như 
thê (thưa Đâng đại hùng) 


Đức Phật trả lời: /#ấy bỏ hét đi con, nhồ lên cội rễ tham ái thì hiện hữu buồn đó 
không còn nữa, hãy lây xăng ra khỏi xe, thảo bánh xe ra khỏi xe, dừng đi nữa. 


Trong Tăng Chi Bộ kinh có bài kinh Đức Phật nói như thế này: Chứng sinh phàm 
phu giống như một con thuyền mới còn chạy tốt và được duy tu bảo dưỡng 
thường xuyên, trong khi đó vị thánh hữu học giống như một con tàu bị kéo lên bò, 
vị thánh A1-la-hản giống như con tàu đã mục nát chỉ chờ thành bụi. Mỹ có cầu 
danh ngôn thế này: '“7huyên đậu ở bến thì an toàn, nhưng sự an toàn đó không 
phải là lý do để người ta đóng thuyên. ”(A ship in harbor ïs safe, but that is not 
what ships are built for - J. A. Shedd). Trong dòng sinh tử luân hồi còn tham sân 
si, chúng ta còn đầu tư xây dựng sự hiện hữu của mình, nhưng một ngày nào đó 
mệt mỏi quá thì luân hồi chỉ là sự lặp lại tẻ nhạt vô vị và buôn chán. Triết gia 
Pháp, Jean Paul Sartre, ông này có suy nghĩ rất giống Phật Giáo và nói rằng cuộc 
sông này đáng buôn nôn, chỉ là sự lặp lại tẻ nhạt. (Tác phẩm La Nausée/The 
Nausea). Do nghiệp dục giới mình sanh làm người cõi dục, bị nóng bị lạnh nên 
mình mới có nhà cửa ăn mặc, vì bị đói khát nên mới ăn uống. Và phải đói khát 
nên ăn uống mới ngon miệng, cứ như thế lặp lại hết đời này sang đời khác, đến 
một kiếp sống nào đó, do nhân duyên điều kiện đặc biệt nào đó, do môi trường 
bối cảnh nào đó chúng ta tu thiên Sắc Giới, chúng ta về các Phạm cung ở trên đó, 
không còn thích thú trong năm trần nữa, chỉ biết hành thiền và sống trong hỷ lạc, 
hết tuổi trời quay trở lại xuống nhân gian tiếp tục “con đường xưa em đi” như 
“những ngày xưa thân ái” vậy, vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại. Sasara, là sự trùng 
phục, tái hiện, tái diễn, lặp đi lặp lại. Vì tập khí trầm luân khiến cho mình chấp 
nhận, vì nghiệp dục giới nên phải mang thân nhân loại ở cõi Dục, (Cõi Dục Thiên 
thì hiếm lăm), làm con trùn con dê, thích thú với điều kiện môi trường của con 
trùn con đế, càng thích thú thì càng ghim sâu gắn chặt vào môi trường đó. Thấy 
nó ngọt ngào là vì do khuynh hướng tâm lý và điều kiện sông buộc phải thích 
điều đó. Một anh ăn mày vẫn có bữa cơm tối rất ngon, anh ta trải tờ báo làm cái 
bản, chỗ ngồi dù có ruồi muỗi hay mưa bay lất phất nhưng anh ta vẫn thấy ngon 
vì anh ta đã xác định rõ mình là ăn mày, không đòi hỏi gì nhiều, lại đang đói, 
thức ăn đang ấm nóng, cứ thế anh ta ăn rất ngon và với niềm vui đó anh ta tiếp 
tục làm ăn mày. Đồng Đức Bốn có câu thơ: 


Đang trưa ăn mày vào chùa 
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Sư ra cho một lá bùa rồi đi 
Lá bùa chẳng biết làm gì 
An mày nhét túi lại đi ăn mày! 


Câu thơ này đối với tôi rất là sâu sắc. Ý nghĩa sâu sắc ở chỗ mình khổ quá, mình 
đi tìm đến Phật, Phật dạy cho mình đủ điều nhưng khô thay lời Phật dạy không 
vừa với tạng phủ, không vừa với căn cơ trời ơi của mình. Thế là sau khi nghe 
pháp Phật xong mình vân tiếp tục vùi sâu căm chặt vào cõi trầm luân khổ ải của 
mình. Khô quá con tìm về với Phật mà lời kinh Phật không cứu được con thôi 
con tiếp tục đi ăn mày vậy. Nếu mình có một cái nhìn nặng về Phật chất thì nhìn 
đâu cũng thấy Phật pháp hết, cái gì cũng có thể học được nhiều điều hay. 
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Bài giảng ngày 7-6-2014 1, PHẨM QUẢN TIỀN CON SƠN DƯƠNG 
X. Con Sơn Dương (S1 16) 

Chán như chán sơn dương, 

Wừa thon lại vừa mạnh, 

Ăn uống có chừng mực, 

Không tham lam, say đắm, 

Như sự tứ, voi rừng, 

Đóc hành, không dục vọng. 

Sau khi đến, con hỏi, 

Làm sao thoát khổ đau? 


12 


Quí vị đang đọc bản dịch tiếng Việt của HT Thích Minh Châu, tôi xin mạo muội 
đề nghị quí vị tạm thời sử dụng bản dịch này bài kệ sẽ sáng hơn: 


“Nay con xin hỏi Thể Tôn, bậc đây đủ các phước tưởng, làm sao thoát khỏi khổ 
đau ” 


Nếu chỉ đọc bản tiếng Việt mà không ngó bản Päli thì thật tình không có đường 
hiệu. Chánh văn Pall: 


10. Enijanghasuttam 

“EnJangham kisam viram, appaharaụn aqlolupdmn, 
Siham vekqacaram nagam, kamesu anapekkhinam, 
Uhasankamma pucchãma, katham dukkhaã pamuccd1i ` tỉ. 
“Panca kamaguna loke, manochaftha pavedita; 


EHha chandam virajeha, evam dukkha pamuccdfi ti. 
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Nguyên bài kệ Pãi nếu các vị để ý sẽ thấy các danh từ trong toàn bộ cả bốn câu: 
câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 đều được chia ở cách thứ hai của danh từ. 
(Dutiyavibharri, thuật ngữ văn phạm tiếng VN gọi là “đối cách”. Nghĩa là một 
danh từ Pa]i được thông thường được chia thành 8 cách. Cách 1: Chủ cách, khi 
danh từ ở vị trí chủ từ của câu; nếu là số ít thì cách số 1 số ít, nếu là số nhiều trở 
lên thì chia thành chủ cách số nhiều. Cách 2: Danh từ là đối tượng trực tiếp của 
động từ. Cách 3: Danh từ được dùng ở ý nghĩa phương tiện hành động, thí dụ 
như trong câu: “7i ăn cơm bằng muông ”.“Muỗng” là danh từ cách 3. Cách 4: 
Danh từ là đối tượng gián tiếp. Cách 5: Danh từ mang ý nghĩa xuất XỨ; _ dụ “72 Đã 
đang nhặt sợi tóc lên từ cải muông, tôi lấy sợi tóc ra khỏi cải muông ”; “muỗng” 
ở đây là danh từ chia theo cách 5 v.v... đại khái như vậy). 


Trong câu kệ này, những danh từ trong câu l1, 2, 3, 4 đều được chia theo cách 2, 
sô Ít. Những danh từ trong câu này là đôi tượng trực tiêp của động từ, nên dịch lại 
Tât gọn: 


“Nay con xin hồi Thế Tôn, bậc đầy đủ các phước tướng, làm sao thoát khỏi khổ 
đau”. Theo văn phạm Pali, “Thế Tôn” là đối tượng trực tiếp của động từ “hỏi”; 
“bậc đầy đủ các phước tướng” là gồm những danh từ được chia ở cách thứ 2, là 
đối tượng trực tiếp. Đó là lý do vì sao mình nhìn bản tiếng Việt thì mịt mù mà 
ngó vào bản Päli thì ok. Chăng hạn như người VN mình đọc Tâm kinh Bát Nhã: 
Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu chỉ đọc bản Việt 
và Hán thôi thì khó hiểu được chữ “hành thâm bát nhã”. Câu Päli là: 
“Gambhirayam prajnaparamitam ”, Gambhirayam nghĩa là sâu sắc, (tính từ). 
Trong câu “Hành thám Bát Nhã Ba La Mát Đa ” này, chữ “thám ” không phải là 
trạng từ nữa mà là tính từ của chữ Ba La Mật Đa, nghĩa là thực hành “5á/ - Nhã- 
Ba- La- Mật- Đa - Sâu- Sắc ” chớ không phải thực hành sâu sắc, miên mật Bát 
Nhã Ba La Mật Đa. Chữ “thâm” ở đây là của “Ba-La-Mật-Đa”. Đôi khi tôi đưa ra 
những ví dụ có vẻ không liên quan gì với bài giảng, nhưng ý tôi muốn nói là 
nhiều khi cần phải tiếp cận nguyên tác (original text) của kinh điển thì phần giải 
nghĩa chú thích mới rộng, mới chính xác hơn chứ còn thông qua bản dịch thì rất 
khó. Nếu hôm nay chúng ta đọc Kiều qua bản tiếng Đức tiếng Nhật gì đó thì khó 
lòng thấy cái hay của truyện Kiều mà phải đọc nguyên tác tiếng Việt của cụ 
Nguyễn Du. 


Ở đây, phải dịch gọn thế này: “Nay con xin hỏi Thế Tôn, bậc đầy đủ các phước 
tướng, làm sao thoát khỏi khô đau”. “Phước tướng” ở đây là gì? 
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“Chán như chân sơn đương, 
Wừa thon lại vừa mạnh ” 
Đây là một trong ba mươi hai tướng của Thế Tôn. Vì sao chọn trích tướng này? 


Vì tùy người thích. Lần Thế Tôn từ cội bồ đề ra đi chuyển pháp luân ở Isipatana, 
ở Varanasi và đi hoằng pháp nhiều nơi, hai năm sau khi thành đạo Ngài trở về 
Kapilavastu cùng với hai mươi ngàn vị tỳ kheo hướng về cung điện của vua Tịnh 
Phạn. Lúc đó Bà Yasodhara đứng ở trên lầu, cầm tay của hoàng tử Rahula chỉ 
xuống đường và nói: Con có thấy vị Sa- -môn đi giữa hai vạn t} kheo, người ấy 
chính là cha của con. Bà đọc một bài kệ rất dài và tả từng tướng một của Thế 
Tôn (VỊ Sa-môn có màu da như vậy đó, răng trắng như vậy đó, dáng ổđi sư tử, sợi 
tóc xoăn về hướng phải như vậy đó v.v... đó là cha của con). Bà hoan hỉ với từng 
tướng tốt của Thế Tôn. Tùy người thích tướng nảo thì họ tán thán tướng đó. 
Người hỏi ở đây không được nêu rõ danh tính hay nhân thân, chỉ biết là vị này 
thích tướng chân của Đức Phật. Trong kinh nói tướng này là do thuở xưa khi còn 
Bồ tát, Ngài sinh kiếp nào cũng vậy, trừ khi sa đọa thì thôi còn khi ở nhân loại 
mang thân người, làm cái gì cho mình hay cho người khác Ngài luôn nghĩ đến 
chuyện làm sao cho nhanh, cho gọn, cho nhiều kết quả. Trong đời sông hiện nay 
có nhiều người cứ theo lối mòn mà đi, xưa bày nay bắt chước, không có sáng tạo, 
kế thừa không phê phán, chưa kể có người do cuồng tín mủ quáng không dám 
nghĩ một hướng đi riêng, nhiều khi đi một con đường tất tôi tệ mà không dám 
nhận xét nghi ngờ con đường dưới chân mình. Mẹ sinh mình ra rất tự do, không 
ràng buộc mình, vậy mà khi vào đời thì biết bao nhiêu ngục tù giam hãm mình. 
Những xiềng xích đó nhiều kiểu, khi bằng vàng, khi bằng sắt, băng đồng, khi 
băng bạch kim, nhưng cho dù nó có bằng sét rỉ hay bằng vàng mười đi nữa thì 
xiêng xích vẫn là xiềng xích. Chúng ta nhiều khi bị giam hãm suốt một đời trong 
xiêng xích của tôn giáo, chính trị, văn hóa, xã hội, thành một quan niệm đạo đức 
rất có vẫn đề mà không dám thoát ra, và trong hành động cũng vậy, suốt đời cứ đi 
theo một lối mòn nào đó mà không có ý hướng sáng tạo, không nghĩ ra một con 
đường thoát, một giải pháp hay hơn, đẹp hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, đó cũng là 
điều đáng tiếc trong cõi phủ sinh này. Đức Thế Tôn là một người khi còn là phàm 
phu, trong mọi tình huồng Ngài luôn luôn nghĩ ra mọi giải pháp hay nhất tốt nhất 
cho công việc Ngài đang theo đuổi. Chính hạnh lành này khiến cho khi thành 
Phật rồi, Ngài có một thân tướng rất đẹp, gồm có 32 đại nhân tướng. Riêng trong 
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đó có một tướng được nhắc trong bài kinh này: “Chân như sơn dương”, nhờ Ngài 
biết từ bỏ lối mòn, và có vị nhắc đến tướng này vì vị ấy tâm đắc với cái hạnh của 
Ngài, hạnh biết từ bỏ lối mòn, biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình và 
luôn nghĩ đến giải pháp hay nhất, đẹp nhất, tốt nhất, có nhiều hiệu quả nhất chứ 
không phải bỗng dưng mà họ thích cái tướng đó. Chính vì vậy nhân vật ấy đến 
hỏi Thế Tôn: Nay con đến hỏi Thế Tôn một người có hảo tướng đặc biệt như vậy, 
hảo tướng có từ tiền nghiệp đáng lưu ý như vậy, một người “ấn uống có chừng 
mực, không tham lam say đắm ”. 


“Như sư tử, voi rừng, 
Đóc hành, không dục vọng. ” 


Ở đây cần phải hiểu sư tử hay voi không phải lúc nào cũng độc hành đi một 
mình, voi rừng cũng vậy. Sở dĩ người hỏi như vậy là họ muốn nói những khi Thế 
Tôn sông độc hành một mình thì y hệt như sư tử, như voi rừng, đây là những loài 
mãnh thú có phong thú uy dũng, tự tại không có e sợ cái gì trong rừng. Không có 
8Ì làm cho Thế Tôn phải e dè sợ sệt như phàm phu chúng ta. Một trong những 
yêu tố khiến cho một người trở nên đại hùng đại lực là người này không sợ: mất gì 
hết. Kẻ không sợ mắt gì hết có hai hạng: 1/ Không có gì để mắt. 2/ Tự tin rằng 
những cái mình có không thể mất được. Có ông bố dạy cho đứa con, hãy cần 
thận, trên đời này ứhứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liễu thân, không 
còn øì để mất. Trên đời này mình ngại nhất là thánh nhân hoặc là hạng liều mạng, 
người không còn gì để mắt. Hôm nay tại sao trong đời sống ta hay e dè sợ hãi, 

bởi vì ta sợ mắt và sợ bị cái øì đó. Chỉ một trong hai thứ đó đã làm cho mình trở 
thành một thằng hèn rồi huống chỉ là cả hai. Đối với Đức Phật, Ngài không sợ bị 
mắt cái Ngài đã được và không sợ bị gánh thêm cái gì bất như ý. “Độc hành 
không đục vọng "là như vậy đó. 


Trong chú giải, chữ “ekøcara' là 'độc hành”. Nếu mình để ý từng chữ sẽ học 
được nhiêu điêu trong bài kệ này: 


1/ Hảo tướng của Ngài là do không theo lối mòn, luôn có những ý tưởng sáng 
tạo, tự cứu mình ra khỏi những khuôn sáo của nhân gian. 


2/ Ăn uống có chừng mực. Trong chú giải giải thích: 


'Appahä ` “ăn ít. Ngài không ăn khi không cần thiết, lượng sinh tố trong một bữa 
ăn là đủ cho một ngày, thêm nữa chỉ có dư. Sau 10 giờ đêm thì thức ăn càng bô 
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chừng nảo thì càng hại cho mình chừng nây. Dây thắt lưng càng đài chừng nào 
thì cuộc đời càng ngăn. Không phải ở đây nói Thê Tôn sợ chết, 
*vikalabhojanapafikkhepnavasend” có nghĩa là Ngài không ăn phi thời, chỉ ăn một 
lần đã đủ cho cơ thể của Ngài. Ngày ăn một lần thì có nhiều thì giờ cho việc 
khác, không mất thì giờ cho việc ăn và chuẩn bị thức ăn, và cơ thê không phải 
làm việc nhiều hơn. Đặc biệt trong chú giải có giải thích, ngay cả đối với thức ăn 
gì đi nữa thì Ngài cũng ăn vừa đủ và luôn dừng lại trước khi vừa đủ no; chẳng 
những thế, với tứ sự vật dụng người ta cúng dường, Ngài cũng không say đắm 
trong đó, vật chất Ngài sở hữu cũng chỉ là bình bát và tam y thôi không có thêm 
gì khác. Càng sở hữu nhiều khả năng mắt mát càng lớn. 
Có câu chuyện cô giáo hỏi học trò, làm thế nào để được tha lỗi, học trò đáp: Dạ 
trước hết phải phạm lỗi. Giỗng như câu chuyện đùa, nhưng gợi ý trong Phật pháp 
là mình chỉ sợ bị mất khi mình có cái đê mắt. Những người như chúng tôi không 
có thu nhập vậy mà mỗi lần đi xa sắp xếp hành lý thì rất là phiên, VÌ sợ quên, 
quên dây điện sạc phone, quên chai dầu gió, quên con dao... Mỗi lần như vậy 
ước øì có lục thông, muốn đi đến đâu thì có mặt không cần phải xách theo hành 
lý cồng kênh. Lúc đó mới nghĩ thấy bậc thánh sướng thiệt, di chuyên nhanh và cả 
đời không lo gìn giữ gì hết. Làm sao đề có đã là khổ, khổ kế tiếp là sợ mất nó, 
mang nó theo mình từ nơi này đến nơi khác lại là một điều khổ nữa. Bài kệ này 
tán thán Đức Phật những đức tính mà mình nên có: Thế Tôn là người thoát khỏi 
khuôn sáo, lồng chậu, lỗi mòn khuôn phép của nhân gian; Thế Tôn là người tự tại 
giữa đời, không muốn øì hết chỉ nhận những øì cần thiết ở mức cần và đủ; Thế 
Tôn luôn luôn độc hành. Trên cổ tay mà đeo hai chiếc vòng thì sẽ tạo tiếng khua, 
cuộc đời mà có hai người trở lên thì sẽ va chạm. Ở đầu có 6 căn mà gặp 6 trần thì 
va vào nhau. Một hành giả theo dõi tâm mình lúc thiện lúc ác, lúc buôn lúc vui, 
theo dõi hơi thở vảo ra, theo dõi tứ oai nghĩ luôn xê dịch thay đổi, bao nhiêu đó 
đã mệt rồi, vì vậy hành giả không muốn đầu tư thêm hoạt động khác nữa. Độc 
hành ở đây mang ý nghĩa rất sâu sắc, đi ít người càng văng chừng nào thì càng 
hay chừng đó. Phi Châu có câu . Giống như câu chuyện đùa, nhưng gợi ý trong 
Phật pháp là mình chỉ sợ bị mất khi mình có cái để mất. Những người như chúng 
tôi không có thu nhập vậy mà mỗi lần đi xa sắp xếp hành lý thì rất là phiền, vì sợ 
quên, quên dây điện sạc phone, quên chai dầu gió, quên con dao... Mỗi lần như 
vậy ước gì có lục thông, muốn đi đến đâu thì có mặt không cần phải xách theo 
hành lý cồng kênh. Lúc đó mới nghĩ thấy bậc thánh sướng thiệt, di chuyển nhanh 
và cả đời không lo gìn giữ gì hết. Làm sao để có đã là khổ, khổ kế tiếp là sợ mất 
nó, mang nó theo mình từ nơi này đến nơi khác lại là một điều khổ nữa. Bài kệ 
này tán thán Đức Phật những đức tính mà mình nên có: Thế Tôn là người thoát 


189 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


khỏi khuôn sáo, lồng chậu, lối mòn khuôn phép của nhân gian; Thế Tôn là người 
tự tại giữa đời, không muốn øì hết chỉ nhận những gì cần thiết ở mức cần và đủ; 
Thế Tôn luôn luôn độc hành. Trên cô tay mà đeo hai chiếc vòng thì sẽ tạo tiếng 
khua, cuộc đời mà có hai người trở lên thì sẽ va chạm. Ở đâu có 6 căn mà gặp 6 
trần thì va vào nhau. Một hành giả theo dõi tâm mình lúc thiện lúc ác, lúc buồn 
lúc vui, theo dõi hơi thở vào ra, theo dõi tứ oai nghi luôn xê dịch thay đôi, bao 
nhiêu đó đã mệt rồi, vì vậy hành giả không muốn đầu tư thêm hoạt động khác 
nữa. Độc hành ở đây mang ý nghĩa rất sâu sắc, đi ít người càng vắng chừng nào 
thì càng hay chừng đó. Phi Châu có câu “muốn đi nhanh thì nên đi một mình, 
muốn đi xa thì nên đi có bạn” [1]. Câu này hai về khác nhau, một dịp khác tôi sẽ 
giải thích về sau. Đời sống này, chúng ta có vô số lý do để sống một mình, tại sao 
phải sống với thêm một ai đó nữa? 

Nếu người đó là thây, là bạn mình, có thể giúp cho mình đi xa hơn, bàn tay họ có 
thể đây lưng mình cho mình đi về phía trước thì tốt, còn nếu đi chung với nhau 
chỉ làm phiên, nặng lòng thêm nhau thì sự có mặt của nhau chỉ làm khổ nhau 
thôi. Tìm tri kỷ tri âm trong cuộc đời này chỉ là ảo mộng phù du, mình không 
hiểu nồi mình thì làm gì có tri kỷ tri âm. Mẹ mình thương mình biết bao nhiêu, có 
thể hy sinh, có thê chết cho mình, chính mẹ mình sinh mình ra mà có thể hiểu 
được mình bao nhiêu, vì chính mẹ không hiểu được mẹ thì làm sao hiểu được 
mình. Rồi bao nhiêu vòng tay của tình nhân, vòng tay kẻ lạ mà chúng ta gặp gỡ 
trên đường đời này, aI trong số đó thật sự ai là tri âm. Làm gì có! Tốt nhất vẫn là 
ta về với ta, “tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta”, đành nhiều thời gian để 
hiểu mình hơn. Krishnamurti có nói: “Ki anh thấy sự thật thì anh được tự do `. 
Sự thật đó không ai mang lại cho mình hết, chỉ tự mình mang lại, làm sao mình 
có được tự do đó, việc đầu tiên là phải hiểu càng nhiều càng tốt về bản thân mình. 
Bao nhiêu khô lụy trần gian đi ra từ chỗ ngộ nhận, ngộ nhận chính là mình không 
nhận ra bản chất thực của mình, mình là ai, từ đâu tới, sẽ đi về đâu, mình phải cần 
phải làm øì, nhiêu đó đã đuối rồi hơi sức đâu mà tìm kiếm tri âm tri kỷ, tìm kiếm 
bạn đường đồng hành. Chữ “độc hành ” ở đầy hay lắm, theo nghĩa đen là bớt đi 
sự va chạm không cần thiết, bớt đi những ân tình gánh nặng khó nhọc cho tim 
cho dạ của mình, và tránh được càng nhiều càng tốt sự va chạm không cần thiết 
giữa sáu căn và sáu trần. 


“Squ khi đến, con hỏi, 
Làm sao thoát khổ đau? 
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Vị này đã đến hỏi Thế Tôn, bây giờ con khổ quá, làm sao cho con thoát khỏi 
được khó đau. Thê Tôn trả lời: 


Có năm dục ở đời, 

Ý căn là thứ sáu, 

Ở đáy, từ ước muốn, 
Như vậy thoát khổ đau. 


Hai câu kệ này đọc theo bản tiếng Việt, nói theo ngôn ngữ thời nay là “biết chết 
liền”. Xin thưa với đại chúng, không rõ vì sao ở đây trong bản dịch lại đi xài chữ 
“ý căn là thứ sáu ” trong khi bản Päli thê này: “Pañca kãmagunä loke, 
manochafthä paveditã”. °Mano ở đây đúng là “ý” nhưng theo luật thơ, chỗ này lẽ 
ra phải xài chữ khác. Chữ đó chen vào thì không còn đúng luật của một câu kệ 
nữa, đang nói về “năm dục”, đến dục thứ 6 là phải xài chữ khác là chữ “4hammna' 
nhưng như vậy thì không đúng luật thơ trong này, nên phải thế chữ 'đhamma' 
bằng một chữ khác là “„ano°. Chữ “mano” này muốn cho đủ phải là 'wano- 
aramana ` nghĩa là cảnh của ý, nhưng ở đây ghi tắt là chữ “mano '. Ở đây không 
thê dịch là “năm dục” cộng với cái thứ 6 là “ý”, vì như vậy thì hơi kẹt, vì “ý” 
thuộc về căn, còn “năm dục” thuộc về cảnh. vì vậy ở đây có 5 cảnh dục thì cảnh 
thứ 6 là cảnh pháp dục. Câu thứ ba trong bản tiếng Việt mới là chua nè: 


*Ơ đáy, từ ước muôn, 


Như vậy thoát khổ ấau ””. 

Chữ “Từ' ở đây là động từ, tiếng Päli là “virđ/ef nghĩa là “lìa bỏ” chứ không phải 
là xuất xứ. Ở đây trong khuôn khổ câu dịch 5 chữ, người dịch đi chọn một giải 
pháp thiếu thuyết phục nhất, giữ lại có một chữ “từ” gây ra hơi tôi nghĩa, bản dịch 
này theo tôi chưa phải là xuất sắc. Dịch lại theo văn xuôi là như thế này: “Ở đời 
có tất cả là 6 dục, 6 cảnh cho 6 căn, nếu lìa bỏ được ước muốn từ đó, không còn 
tiếp tục đam mê thích thú trong 6 dục nữa thì đó chính là con đường thoát khỏi 
khô đau ”. Chúng ta đang quay trở lại một bài học rất là quen thuộc: Ở đời có 4 
thứ vô minh [2|tạo nên dòng chảy luân hồi miên viễn bắt tận không dừng được: 
vô minh trong khổ đế, vô minh trong tập đề, vô minh trong diệt để và vô minh 
trong đạo đế. Tôi xin thưa lại một lần nữa điều này mà tôi cho rằng rất là quan 
trọng, đó là, một người ngoại đạo khi nghe mình nói “ Bá Chánh Đạo là con 
đường duy nhất dẫn đến giải thoát”, họ có thể cho mình là tín đồ cuồng tín, 
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nhưng nếu mai này có người hỏi rằng: “Đạo nào cũng đưa đến giải thoát, đường 
nào cũng đưa đến La Mã tại sao phải tôn vinh con đường Bát Chánh Đạo? 

” Khi đó mình phải trả lời: “Làm ơn coi lại nội dung Bát Chánh Đạo giùm tôi để 
xem nội dung đó là cái gì. Bạn không thích con số § thì Còn có con số 7 (thất giác 
chị), con sô 5 (năm quyên), con số 3 (giới, định, tuệ), con số 2 (chỉ, quán), và con 
số 1 (không dễ duôi), bạn có thể chọn con số nào đi nữa, con đường giải thoát 
được trình bảy ra sao đi nữa thì nội dung của nó vẫn là tinh thần lý tưởng của Bát 
Chánh Đạo. Vì sao, vì tĩnh thần của Bát Chánh Đạo là lìa bỏ sự ngộ nhận, sự hiểu 
lầm về bản thân mình và nhất thiết pháp giới chung quanh. Đó là lý tưởng, tỉnh 
thần ý, nghĩa rốt ráo của Bát Chánh Đạo. Không phải bỗng dưng mà trong bải 
kinh Chuyên Pháp Luân Đức Phật nhắc rõ Bát Chánh Đạo, đây là tám cách phân 
giải rộng rãi nhất của con đường tu hành, bởi vì con đường tu hành nói gọn chỉ có 
một chữ thôi: appamäda (không dễ duôi, không dễ ngươi). Không dễ ngươi khi 
gặp cảnh vừa ý, không dễ ngươi khi gặp cảnh bất toại. Trong bài kinh này Đức 
Phật dạy, đối với sáu trần, nếu lìa bỏ được lòng tham muốn thì đó chính là con 
đường dẫn đến sự thoát khỏi đau khô. 


Bài hôm nay, tôi nói mênh mông hà xứ chỉ với một mục đích, tôi mong mai này 
khi đọc kinh sách thì bà con chú ý từng chữ từng chữ. Kinh điển giống như chén 
cơm với muối mè, ăn vội vã, ăn không cần nhai, không kịp nhai thì không thắm 
thía từng hạt mè trong đó đâu. Có chú giải giải thích cho mình nghe rất nhiều chữ 
mà mình không thể tự nghĩ ra, hoặc mình đã bỏ qua nhiều ý hay ý đẹp trong đó. 
Ví dụ nói đến hảo tướng của Đức Phật, không phải chỉ là nói đến tướng đẹp của 
đạo sư mình đâu, mà mỗi hảo tướng của Ngài là hạnh lành là công đức nào đó mà 
Ngài đã huân tu tích lũy trong nhiều kiếp. Xem lại bài Tướng Kinh trong Trường 
Bộ Kinh đề thấy đạo Phật không chủ trương bói tướng, tướng số, nhưng khi đề 
cập đến tướng số thì cách nói của đạo Phật găn liền với những giá trị nhân văn rất 
lớn, rất đáng lưu tâm đến. 


VỚI NGƯỜI THIỆN 


Trong thời Đức Phật có nhóm thương gia 700 người đi trên biên, bị chìm tàu, ai 
cũng sợ hãi, nhưng một người thiện nam bình tĩnh ngôi nhớ lại giới hạnh mình đã 
thọ trì và công đức bố thí mình đã thực hiện trước khi mình xuống tàu đi biển, vì 
vậy mà vị này vẫn bình tĩnh. Có câu danh ngôn thế này: “Cầu nguyện không phải 
để thoát nạn mà là nhằm có sự bình tĩnh trong lúc lâm nạn ”. Không hy vọng 
thoát rồi thì mình chọn cái chết trong bình tĩnh hay cái chết trong sợ hãi? 
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Nếu phải chọn, thì hãy chọn cái chết trong bình tĩnh. Nếu 100% không đường 
thoát thì mình sẽ ra đi trong thanh thản, và nếu còn 0,1% con đường thoát thì con 
đường đó chỉ dành cho người bình tĩnh thôi. Trên máy bay, họ hướng dẫn cách sử 
dụng phao cứu hộ, cửa thoát hiểm, tôi cười thầm không biết có bao nhiêu tai nạn 
máy bay mà người ta sử dụng kiến thức thoát hiểm đó, tuy nhiên, có những 
trường hợp người ta thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhờ bình tĩnh, kẻ nào càng 
bình tĩnh thì cơ hội sống sót càng lớn. Ông thiện nam nảy ngôi bình tĩnh và niệm 
tưởng giới hạnh. Bảy trăm người kia hỏi làm sao ông có thê bình tĩnh như vậy, 
ống nói: Tôi hết đường rồi, tôi câu nguyện không phải để thoát nạn mà để bình 
fnh. Những người kia nghe vậy mới nói: Chúng tôi muốn thọ năm giới mà ông 
đã thọ. Nhưng để có sự tôn nghiêm của một lần thọ giới ở một nơi không có 
nhang đèn hoa quả thì làm sao bây giờ. Ông nói, giờ chia 700 người ra thành 7 
nhóm, ông sẽ truyền năm giới cho từng nhóm. Lúc đó con tàu sắp chìm rồi. Năm 
giới cũng ngăn lắm: Đề # phát nguyện trọn đời không sát sinh, đệ tử phát 
nguyện trọn đời không trộm cắp, đệ tử phát nguyện trọn đời không tà dâm, không 
uống rượu, không nói dối. Cứ thê từ nhóm 1, đến khi nhóm thứ 7 vừa đọc xong 
“Đệ tử phát nguyện trọn đời không uống chất say, chất kích thích "thì con tàu 
chìm, cả 700 người này được sanh thiên. Ở đây phải nói thêm, 700 người này đều 
là có công đức đời trước chứ không phải nhờ công đức thọ giới ngay tại chỗ đâu. 
Sự nhất tâm của họ trong giây phút thập tử nhất sinh đó rất mạnh, cái mạnh đó trở 
thành nguồn tâm lực, phước lực đủ đề sanh về cõi cao. Họ là những người có nội 
hàm, có căn cơ bản lĩnh, chớ không phải tay mơ như mình ở đây, mình bây giờ 
mà gặp Phật thì uống thôi. Bây giờ nhiều người theo Phật nhưng toàn xà bần hỗ 
lốn chớ không phải như những ngài Xá Lợi Phát, A Nan. Ca Diễp; Đức Phật bây 
giờ mà có ra đời cũng chỉ là dáng đứng cô đơn trong cõi mù sương hiu quạnh 
thôi. 


700 vị này đi đầu cũng chung hội chung thuyền với nhau, một ngày kia kéo 
xuống hỏi đạo, nhớ lại duyên xưa vì đâu được sanh về đây, mỗi người đứng trước 
mặt Thế Tôn mà đọc bài kệ nói nỗi niềm tâm đắc của mình. Các bài kệ này có 
điểm giống nhau y hệt 3 câu đầu, chỉ khác câu thứ tư thôi: 


Hãy thán với người lành, 
Hãy gân gũi người thiện, 


Biết diệu pháp người hiền 
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Theo chú giải, mấy ông nảy có biết gì đâu mà “diệu pháp”. ' Diệu pháp" mà họ nói 
trước mặt Thế Tôn ở đây ám chỉ cho năm giới thôi. Mấy ông nhắc lại duyên xưa, 
may là ở gần gặp được ông thiện nam mà nay mới được sanh thiên nếu không là 
tiêu tùng cả đám, ý của bài kệ này là như vậy. Bài kệ này cũng không có gì khó 
hiểu, có một điều là Đức Thế Tôn thấy rõ ý của họ rất nghèo, rất cạn, không có 
sâu (được vuI hơn, vuI ở ngay thân nhân loại, vui được sanh vỀ trời... .). Có một 
ông còn nói nhờ giữ năm giới mà sinh ra được sung sướng. Cuối cùng Đức Phật 
đúc kết lại: Đứng rồi, gặp gỡ, học hỏi người lành là tốt, nhưng không phải nhắm 
cải mục đích mà các ông nghĩ đến đâu, cải rốt ráo nhất ở đây là khi thân với 
người lành phải lắng nghe người lành nói con đường giải thoát, và thực hành 
như người bạn lành đã dạy mình. Việc lắng nghe và thực hành đó không nhằm để 
sanh thiên hưởng lạc, mà sự thân cận này không phải sống nh Cái „MÔNG nằm 
trong nỗi canh, không biết tận dụng khai thác cơ hội để học hỏi. Lắng nghe diệu 
pháp là để học hỏi con đường giải thoát chứ không phải là năm giới. Cứu cánh 
cao nhất của việc thân cận người lành, hiên trí đó là chẳm dứt sanh tử luân hôi 
chứ không phải đề an lạc trong cõi nhân thiên. Trong kinh nói số nước mắt đỗ ra 
trong dòng luân hỏi vì sanh ly tử biệt vì đau đớn bản thân nhiều hơn nước bốn 
biển; sữa mẹ mình uống trong dòng luân hồi nhiều hơn nước trong bốn biển. 
Nước trong bốn biển còn có giới hạn. Tính theo diện tích và chiều sâu của biển 
thì có thê biết được thể tích nước trong bốn biên nhưng dòng luân hồi thì tiền tiền 
vô thi, hậu hậu vô chung, nhìn tương lai mịt mịt mù mù như thế thì bốn biển kê 
gì. Với diện tích 9 triệu ki lô mét vuông, SỐ cát trong sa mạc Sahara nhiều biết 
bao nhiêu, con số tuy lớn nhưng ít ra cũng còn có giới hạn trong khi dòng luân 
hồi thì thăm thăm không có giới hạn. Trong dòng luân hồi biết bao nhiêu lần 
mình làm ác làm thiện. Rồi thì sao, sung sướng cho lắm thì cũng mắm với dưa, 
sung sướng vừa vừa thì cũng dưa với măm, đã bao nhiêu kiếp mình đã ăn lạt, nếu 
không nhắm đến cứu cánh giải thoát thì cuộc luân hồi vẫn sẽ liên tục tái diễn, 
trùng phục đời này sang kiếp khác. Vì vậy điều quan trọng nhất ở đây chính là 
kết thúc nó. Việc gặp gũi người lành không phải đơn giản là gặp mặt nhau trà dư 
tửu hậu mà là sự lắng nghe nhau và sự hành trì, thực hiện điều mình học hỏi được 
từ người hiền trí. Kiến thức Phật pháp của mình phải ở mức độ tác động trực tiếp 
và tích cực lên trên đời sông nội tâm của mình mới là học đúng, còn học cho lắm 
mà cái học cái biết cái hiểu của mình không tác động tích cực được lên đời sống 
tâm linh của mình thì cái học đó không có được bao nhiêu ý nghĩa. Dù chỉ học 
một ít thôi mà cuộc đời mình vui hơn, bình thản hơn, tự tại vô ngại, có lòng yêu 
thương chúng sinh hơn. Còn nếu như thiếu duyên hoặc không gặp minh sư thiện 
hữu thì dễ bị điều này: 1/ Tự học thì học không nhiều, không chịu học. 2/ Có học 
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cũng học dốt. 3/ Nếu học nhiều, cái học đó cũng không đủ để cho mình trở nên 
dễ thương hơn. Có người học cho nhiều chỉ để trở thành người uyên bác. Có 
người học nhiều đề thêm hạnh nhẫn, hạnh vị tha. Có người nhẫn rất hay nhưng 
lòng thương người hơi thiếu. Có người thì vị tha, tốt bụng bao dung nhưng mặt 
tinh tấn thiền định hướng về tâm linh thì thờ ơ trễ nải. Một cuộc tu vuông tròn thì 
phải có này có nọ, có ta có người. Có điều kiện gặp minh sư, thiện hữu, thì phải 
kịp thời tranh thủ khai thác triệt để bỏ túi hành trang cần thiết cho cuộc tu và cái 
học được từ bậc hiền trí phải có khả năng xoay chuyền tác động lên trên đời sống 
tinh thần của mình. Học hỏi như vậy đó mới là nên, chúng ta không phải là 
những con chuột bạch cho những vị tăng ni tu sĩ làm thí nghiệm. Họ nghĩ cái gì, 
thích cái gì, nhớ cái gì bèn xách ra nhét vô trong đầu mình bắt mình học. Trong 
kinh nói số nước mắt đồ ra trong dòng luân hồi vì sanh ly tử biệt vì đau đớn bản 
thân nhiều hơn nước bốn biển; sữa mẹ mình uống trong dòng luân hồi nhiều hơn 
nước trong bốn biển. Nước trong bốn biển còn có giới hạn. Tính theo diện tích và 
chiều sâu của biển thì có thể biết được thể tích nước trong bốn biển nhưng dòng 
luân hồi thì tiền tiền vô thi, hậu hậu vô chung, nhìn tương lai mịt mịt mù mù như 
thế thì bốn biển kế gì. Với diện tích 9 triệu ki lô mét vuông, số cát trong sa mạc 
Sahara nhiêu biết bao nhiêu, con số tuy lớn nhưng ít ra cũng còn có giới hạn 
trong khi dòng luân hôi thì thăm thắm không có giới hạn. Trong dòng luân hồi 
biết bao nhiêu lần mình làm ác làm thiện. Rồi thì sao, sung sướng cho lắm thì 
cũng mắm với dưa, sung sướng vừa vừa thì cũng dưa với mắm, đã bao nhiêu kiếp 
mình đã ăn lạt, nêu không nhăm đến cứu cánh giải thoát thì cuộc luân hồi vẫn sẽ 
liên tục tái diễn, trùng phục đời này sang kiếp khác. Vì vậy điều quan trọng nhất 
ở đây chính là kết thúc nó. Việc gặp gũi người lành không phải đơn giản là gặp 
mặt nhau trà dư tửu hậu mà là sự lắng nghe nhau và sự hành trì, thực hiện điều 
mình học hỏi được từ người hiền trí. Kiên thức Phật pháp của mình phải ở mức 
độ tác động trực tiếp và tích cực lên trên đời sống nội tâm của mình mới là học 
đúng, còn học cho lắm mà cái học cái biết cái hiểu của mình không tác động tích 
cực được lên đời sông tâm linh của mình thì cái học đó không có được bao nhiêu 
ý nghĩa. Dù chỉ học một ít thôi mà cuộc đời mình vui hơn, bình thản hơn, tự tại 
vô ngại, có lòng yêu thương chúng sinh hơn. Còn nếu như thiếu duyên hoặc 
không gặp minh sư thiện hữu thì dễ bị điều này: 1/ Tự học thì học không nhiều, 
không chịu học. 2/ Có học cũng học dốt. 3/ Nếu học nhiều, cái học đó cũng 
không đủ để cho mình trở nên dễ thương hơn. Có người học cho nhiều chỉ đề trở 
thành người uyên bác. Có người học nhiều đề thêm hạnh nhẫn, hạnh vị tha. Có 
người nhẫn rất hay nhưng lòng thương người hơi thiếu. Có người thì vị tha, tốt 
bụng bao dung nhưng mặt tinh tấn thiền định hướng về tâm linh thì thờ ơ trễ nải. 


195 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Một cuộc tu vuông tròn thì phải có này có nọ, có ta có người. Có điều kiện gặp 
minh sư, thiện hữu, thì phải kịp thời tranh thủ khai thác triệt để bỏ túi hành trang 
cần thiết cho cuộc tu và cái học được từ bậc hiền trí phải có khả năng xoay 
chuyên tác động lên trên đời sống tinh thần của mình. Học hỏi như vậy đó mới là 
nên, chúng ta không phải là những con chuột bạch cho những vị tăng mi tu sĩ làm 
thí nghiệm. Họ nghĩ cái gì, thích cái gì, nhớ cái gì bèn xách ra nhét vô trong đầu 
mình bắt mình học. Mình ăn còn kiêng cữ, kén chọn, tại sao đời sống tỉnh 
thần lại thiếu sự cần thận vậy? 


Đây là câu mà quí vị phải tự hỏi mình. Phụ nữ thì lây son vẽ lên tâm gương trong 
nhà tăm đê môi sáng rửa mặt nhớ đọc câu đó: Tại sao ta ăn kỹ mà học đạo âu 
vậy, aI nói sao nghe vậy ai nói bậy cũng nghe? 


Tại sao với tấm thân sinh lý thì e dè cân thận mà đời sống tinh thần bất cân dữ 
vậy? 


Rất là nhẹ dạ, cả tin chấp nhận những gì người ta ban cho mình là sao? 


Kiếp trước mình là con chuột bạch trong phòng thí nghiệm hay bây giờ mình 
đang chuẩn bị hành trang để mai mốt làm con chuột bạch. Kinh Kalama nói, chớ 
vội tin những øì được truyền thuyết ghi lại, chớ vội tin những gì đã được bảo 
chứng từ nguồn nào đó trong tôn giáo hay xã hội (sư phụ nói như vậy, sách vở 
nói như vậy, tô tiên đời xưa nói như vậy...). Trên đời này mọi thứ luôn luôn ở 
trong trạng thái thay đối, có những nguyên lý, những công thức đúng ở không 
gian thời gian này nhưng ở không gian thời gian khác cần phải xét lại. Tất cả giải 
pháp trên đời này từ chính trị, văn hóa, tôn giáo đều mang ý nghĩa tạm thời. Có 
những người đến học đạo với Đức Phật, Ngài nói về Thất Giác Chi, một lúc khác 
Ngài nói Bát Chánh Đạo, có người thì Ngài nói thu thúc lục căn, có người thì 
Ngài nói chỉ quán, có người thì Ngài nói Tam học, có người Ngài chỉ nói một 
câu: Nó làm sao thì thấy nó như vậy, có người Ngài nói một câu mà nghe còn nản 
nữa: Thấy vậy mà không phải vậy. Cứ niệm cầu đó như con nít đi, đi ăn đi uống, 
đi vệ sinh, đi hành thiền cứ nhớ câu: “Thấy vậy mà không phải vậy”, bao nhiêu 
đó đủ thành thánh rồi. Mình tuyệt đối không bao giờ làm con chuột bạch cho bất 
cứ ai và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành trình trước mắt của mình. Hẹn gặp 
nhau vào một mùa xuân mới của ngày mai. 

#NhậtKýChépBăằngKinh: #NhịTường; #SưGiácNguyên 
LII “TẾ you want to go fast, go alone. Ifyou want to go far, go together.” — 
Warrent Buffett 
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[2I Xem lại vô minh trong bài Bộc Lưu 
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Bài giảng ngày 8-6-2014 XÂAN THAM 


Kính bạch Sư trưởng, kính bạch chư tăng ni Phật tử, hôm nay chúng ta bắt đầu 
bài tiếp theo là bải Kinh Xan Tham. Vẫn theo cách cũ chúng ta làm việc từ buổi 
đầu của lớp học đến giờ, đó là chúng ta cùng liếc mắt vào phần chánh kinh và sau 
đó chúng tôi căn cứ vào trong chú giải của bộ Tương ng tức là bộ 
Sãratthapakãsinï để chú thích những chữ khó. Những chữ khó này giống như 
những mắt tre trong một thân tre đài, chỉ cần qua được cái mắt thôi là những phần 
còn lại đi rất dễ. Chúng ta biết rằng Phật ngôn là lời dạy của một bậc Đại Giác, và 
đúc kết một phần tinh hoa giác ngộ của vị Đại Giác cho nên có rất nhiều điểm 
trong một câu nói của Ngài cần phải được chúng ta lưu tâm một cách đặc biệt 
chứ không đơn giản như cách nói của phàm phu. Ví dụ, Đức Thế Tôn là một bậc 
chứng đắc các pháp siêu thể, hiệp thế và Ngài có một trí tuệ đặc biệt mà các vị 
Thanh Văn không có hoặc chỉ có một ít thôi đó là khả năng nhìn thấu được căn 
cơ sở tánh khuynh hướng tâm lý người khác. 


Bài kinh hôm nay chúng ta học là bài Kinh Xan Tham (Mfaccharisuffarn). 
“Mlacchari `: xan tham, bỏn xẻn, keo kiệt. Với người học A-ty-đàm chữ này còn 
có nghĩa là “lận (tâm bỏn xẻn) trong “sản — ật — lận — hối ”. Bản thân tôi ngày 
xưa còn bé để nhớ được chữ “lận” có nghĩa là bỏn xẻn phải nhớ theo cách răng 
bỏn xẻn là cái gì cũng đem “lận' trong người hết, không muốn cho ra, nếu không 
khó mà tưởng tượng vì sao “lận” có nghĩa là bón xẻn. 


Bài kinh này có điểm đặc biệt thế này, một đêm kia có nhóm chư thiên xuống hầu 
Phật. Mỗi vị nói một câu kệ, vị đầu tiên thưa với Đức Phật: Vì xan tham nên 
người ta không bố thí. Vậy những ai có trí thì nên bố thí. Hội chúng chư thiên này 
là một nhóm gồm 700 thương buôn bị chìm tàu trước khi mạng chung đã kịp thời 
cùng nhau chia thành 7 nhóm để thọ trì ngũ giới với một thiện nam duy nhất trên 
tàu trước khi chìm hắn xuống biển và 700 người đều chết hết, sau đó họ cùng 
sanh thiên. Nhóm này được gọi tên là nhóm quân tiên Sz/ullapa. °Ullapa' có 
nghĩa là “đọc theo”. Szfu: 100. (xem lại bài kinh Với Người Thiện đề biết thêm 
về họ). Satullapa nghĩa là nhóm đọc theo, mỗi một nhóm 100 người đọc giới. Giữ 
giới là gặp hoàn cảnh cảm dỗ hoặc thử thách mà vượt qua được thì gọi là giữ 

giới. Những người này không có cơ hội giữ giới, họ chỉ có cơ hội thọ giới, đọc 
lên, nói lên lời thọ giới vì mỗi người chỉ có một hoặc hai phút đọc lời xác nhận tôi 
là người có năm giới. Giới hạnh của họ không có cơ hội để xác chứng như người 
bình thường. Tôi thường nói không phạm giới chưa hắn có giới, ví dụ đứa bé 
nằm nôi, một người đang ngủ, đâu có cơ hội phạm giới, và đâu hắn là có giữ giới. 
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Chỉ khi nào chúng ta có lòng cô ý ngăn trừ thân nghiệp khâu nghiệp thì mới gọi 
là giới. Ở đây 700 người thương buôn này chỉ có vài phút đọc lời thọ giới, nhưng 
họ đọc trong giờ phút thập tử nhất sinh, và có túc duyên nhiều đời với hai vị Phật 
quá khứ là Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Konägamana) và Phật Ca Diếp (Kassapa), 
họ cũng từng là Phật tử nhưng là Phật tử lớt phớt không thâm hiểu Phật pháp, và 
niềm tin chỉ ở mức đại khái, nhưng chủng tử đó cũng đã là một hạt giống khi có 
cơ hội thì phát triển mãnh liệt. Trong giây phút cận tử cũng kịp nhớ ra một 
chuyện phải tận dụng mấy phút ngắn ngủi này đê trở thành người Phật tử đúng 
nghĩa, tự nhớ rõ mình là người có giới không cần ai nhắc, và chính vì vậy mà họ 
sanh thiên. Nguyên phẩm này nói về nhóm quân tiên Satullapa liên tục xuống cầu 
pháp với Thế Tôn. Nhóm này từng người thay nhau, hoặc hỏi, hoặc trình lên Thế 
Tôn những vấn đề tâm đắc. 


Chúng ta vừa học một ít kinh, chưa có nhiều, trong đó chúng ta thấy có một nhân 
vật rất đặc biệt, đó là Cũla-Kokanadä là con gái của một vị Thiên vương ở cối Tứ 
thiên Vương, vị thần tên là Pajjunna chuyên trách làm mưa làm gió ở cõi nhân 
gian. Cô này rất thường xuyên xuống hầu Phật, và trong phâm này chúng ta thấy 
có 700 vị thiên Safullapa xuông hầu Phật nhiều lần để nghe pháp và trình pháp. 
Trong chú giải có nói, có rất nhiều vị Trời, khi nghe tiếng mười ngàn thế giới 
rung động, nhìn thấy hào quang chiếu rực khắp 10 ngàn thế giới, họ hỏi nhau, vị 
nảo biết nói cho vị không biết: Hôm nay là đức Bô Tút giáng sinh từ cối Đáu 
Suất xuống lòng mẹ (Bà Maya) để trở thành vị Phật độ sinh. Có vị nghe tiếng 
rung động lần thứ hai mới biết hôm nay Đức Thế Tôn chuyển pháp luân. Theo 
chú giải Trường Bộ, có rất nhiều vị khi nghe báo tin hoàng tử Tất Đạt giáng sinh 
thì họ có tâm nguyện sẽ đến hầu Phật nghe pháp khi Ngài giác ngộ ở trong rừng. 
Tuy nhiên, tuổi thọ trong thế giới phi nhơn rất dài, chênh lệch với chúng ta rất 
lớn, ví dụ một ngày chúng ta đi shopping thôi, bước vào chợ là 2 giờ chiều, ra 
khỏi thì 6 giờ tối, thời gian rất ngăn, nhưng trên cõi trời mà nói “lát nữa' thì trải 
qua rất nhiều năm, còn mình “lát nữa' thì cao lắm là một buổi. Vì thế, có những vị 
có tánh trễ nải chậm lụt lúc lập nguyện sẽ xuống hầu Phật nghe pháp là Bồ Tát 
đản sinh, thì đến lúc họ sực nhớ ra thì Ngài đã vê Kushinagar đề Niết Bàn. Chỉ 
một chút trễ nải là đôi khi chúng ta không còn cơ hội, không còn dịp làm điều tốt 
lành mình mong mỏi, nên lưu tâm điều đó. Người Phật tử, khi muốn làm gì tốt 
đẹp phải xem xét nhân duyên cho phép lúc nào thì lập tức thực hiện ngay lúc đó, 
dù mình làm băng tâm hữu trợ cũng tốt hơn chờ đến lúc vô trợ mới làm thì hơi 
khó (nghĩa là mọi thứ trong điều kiện tốt đẹp 100% thì không còn dịp nữa đâu). 
Nhóm quân tiên Satullapa này dường như họ hiểu cơ hội gặp vị Chánh Đăng 
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Giác không nhiều, chính Đức Phật cũng nhìn nhận trên đời này có ba hạng người 
khó tìm (Vị Chánh Đẳng Giác, người thuyết giảng pháp của vị Chánh Đẳng Giác, 
và người có tánh tri ân). (Xem bài Kinh Cho Gì, Tập 1, để biết về ba hạng này). 
Vị Chánh Đẳng Giác là người khó tìm, chúng sanh có đủ công đức phước báo để 
thành Phật thì rất là hiếm, bởi vì vị đó phải hội đủ vô số công đức. Hạng thứ hai, 
người trao truyền chánh pháp đúng với Phật ngôn cũng là người khó tìm. Chư 
Phật đã khó tìm, người nghe được chánh pháp cũng không có nhiều. Trong số 
những người nghe mà có thể trao truyền cho người khác không sai ý Phật càng 
hiếm hoi. Chính vì vậy những vị quân tiên này tranh thủ cơ hội ¡ xuông nghe pháp. 
Mỗi một bài kinh các vị đó trình lên Đức Phật là câu hỏi hay vẫn đề họ tâm đắc. 


Bài trước thì các vị nảy nói về thân cận người lành, nhờ thân cận người lành mà 
trong đời có lợi lạc. Và Đức Phật đúc kết là ai nói cũng đúng hết nhưng rốt ráo là 


thân cận bạn lành đề chấm dứt sanh tử. Bài kệ  tảy cũng vậy, mỗi người đọc một 
bài kệ, nhưng chủ yếu tán thán hạnh bố thí, mỗi vị tán thán một cách. 


Phần số 4, câu kệ thứ hai có câu rất là hay 
“4) Rôi một vị Thiên khác nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: 
Điểu kẻ xan tham sợ 

Nên không dám bố thí 

Sơ ấy đến với họ 

Chính vì không bố thí 

Điểu kẻ xan tham sợ 

Chính là đói và khát 

Kẻ ngu phải cảm thọ 

Đời này và đời sau 

Vậy hãy chế xan tham 

Bồ thi, nhiếp cầu uỄ 

Chung sanh vững an trú 
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Công đức trong đời sau ” 


Câu thứ nhất chỉ nói chung chung, vì xan tham bỏn xẻn nên không dám bố thí, do 
đó những ai có trí thì đừng bỏn xẻn hãy biết cho ra. Câu kệ thứ hai rất thú vị: 
người không có trí vì sợ bị mất mát sẽ dẫn đến thiếu thốn cho nên họ không dám 
cho ra, mà không hề ngờ răng, chính vì không dám cho ra, không dám bó thí mới 
dẫn đến sự mất mát, thiếu thốn. Đây là điểm đặc biệt của câu kệ này. Theo cách 
hiểu của thế Ølan, VÌ SỢ mất mát, thiếu thốn nên người ta không dám cho ra và vì 
vậy nên mới mất mát thiếu thốn. 


Tôi nhớ một câu chuyện của Mỹ, nếu ai không học A-tỳ-đàm thì cũng chỉ nghĩ là 
một cầu chuyện ngăn mang nội dung tâm lý xã hội, nhưng đối với Phật tử thì câu 
chuyện đó rất đáng quan tâm: Một người đi tìm vàng, tìm được số vàng rất lớn, 
nhưng lạc trong sa mạc, mới đầu còn chút thức ăn, nước uống. Sau nhiều ngày 
dưới sức nóng của sa mạc, thực phâm đem theo không còn nữa, sức khỏe cạn 
kiệt, cuối cùng anh ta đối diện với cái chết. Anh ta chỉ nhớ mang máng là nhìn 
thấy một con nhái, anh ta chụp nó bỏ vào miệng nhai cho đỡ đói khát nhưng anh 
ta yếu đến mức con nhái nằm trước mặt cũng chụp hụt. Sau khi tỉnh dậy, anh ta 
thấy mình nằm trong bệnh viện, vì do có ai đó đi ngang thấy anh ta và đem vào 
bệnh viện. Điều muốn nhắn mạnh là sau khi vào bệnh viện, bao nhiêu thức ăn 
bánh kẹo khâu phân ăn sáng trưa chiều tối anh ta luôn tìm cách giấu dưới nệm. 
Do ám ảnh của sự đói khát sắp chết trong mấy ngày qua, nên anh ta luôn tìm cách 
giấu thức ăn vì sợ một ngày nào đó y tá không phát nữa thì anh ta sẽ bị đói như 
những ngày trước. Khi chúng ta sông trong cõi sanh tử này, do một chút nghiệp 
xấu trong quá khứ nào đó, nó đầy chúng ta vào hoàn cảnh éo le nào đó, và hoản 
cảnh đó trở thành điều kiện môi trường đề nhào nặn ra một thứ nhân cách đặc thù 
nảo đó, giống như anh chàng tìm vàng kia. Cũng vậy, khi mình gây nghiệp sát 
sinh đời này, đời sau sinh ra rất dễ bị hà hiếp hành hạ đánh đập và thê trạng rất là 
yếu đuôi, hoặc sống trong hoàn cảnh thường xuyên bị đọa đày đánh đập. Đó là 
quả xấu của sát sanh, chính quả xấu này hình thành nên một phần nhân cách của 
chúng ta. Chúng ta trở thành một người nhút nhát, hoảng sợ trước nhiều thứ. Bản 
thân tôi, tôi cũng hay sợ, tôi rất lấy làm e ngại, và mong trong này không ai có nỗi 
sợ đó. Ở tuổi này, cảm giác sợ ma hình như nếu có thì trong hoàn cảnh đặc biệt 
nảo đó thôi chứ tôi có quá nhiều chuyện đề bận tâm, âu lo. Cứ nghĩ quan hệ 
chung quanh với chư tăng, Phật tử, có những chuyện sẽ dễ gây hiểu lầm, hoặc có 
ai gọi phone, email, than phiền nhờ cậy gì đó. Riêng chuyện với người sống đã 
quá phiền rôi, nên chuyện ma quỷ không còn là ám ảnh mãnh liệt. Khi mình có 
nghiệp sát sanh thường dễ bị nạn tai, và hình thành tâm lý nào đó. Ở bên Thụy ST, 
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khi đi vào con đường rất đẹp, tự nhiên tôi chợt nhớ đến những bài báo viết về 
những kẻ nghiện ngập họ có thể ra tay để kiếm ít tiền thỏa mãn cơn nghiện, hoặc 
kẻ tâm thần trốn viện ra ngoài, bình thường họ rất dễ thương nhưng khi lên cơn 
điên thì có thể trở nên rất nguy hiểm. Đầu thế kỷ 20 một nữ hoàng Áo đi đạo bờ 
hỗ buổi sáng, bị gã tâm thần đâm chết. Tôi có quen một Phật tử thân như người 
nhà, gia đình này có một người con đi xuất gia theo PG Bắc Tông Tây Tạng. Vị 
này môi ngày lây xe đi vào công viên ngồi thiền, một ngày kia gặp một gã tâm 
thân, gã bỗng thấy khó chịu và tấn công vị thầy này một cách tàn bạo khiến vị 
này bị trọng thương, hôn mê suốt ba tuần và qua đời. Mỗi lần đi trong khu rừng ở 
Thụy Sĩ, tôi cảm thấy an lạc, cảm nhận được mình rõ hơn bao giờ hết, và Trgay 
giây phút nhận ra mình an lạc, thì lại thấy một nỗi sợ ám ảnh là không biết CÓ a1 
tấn công hay bạo hành với mình hay không, và nỗi sợ đó đến bây giờ vẫn chưa 
bỏ được. 


Trở lại bài kinh Xan Tham, do chúng ta sợ mình bị mất mát, mình bị đói nghèo, 
thiếu thốn, ám ảnh này do nghiệp bỏn xẻn đời trước khiến đời này chúng ta trải 
qua những hoàn cảnh rất khó khăn thiếu thốn chật vật, chính vì thiếu thốn chật 
vật này, tuy là quả xâu từ đời trước nhưng lại trở thành môi trường tâm lý hiện 
tại. Nếu không khéo, nêu không gặp minh sư thiện hữu, không có trí tuệ tối thiêu 
đề suy tư, thì chúng ta rất dễ vì quả xấu này mà tiếp tục bỏn xẻn. Từ đó đời sau 
kiếp khác chúng ta tiếp tục bị nghèo khó và tiếp tục sợ thiếu thốn mất mát, cứ 
như vậy mà tiếp diễn. Vì vậy chúng ta phải tu thiện pháp, làm lành lánh dữ, điều 
này rất quan trọng. Khi làm thiện chúng ta được an lạc, nếu có đời sau kiếp khác 
thì trong dòng luân hồi chúng ta cũng sẽ gặt hái những quả lành từ việc thiện đó, 
và quả lành đó tạo nên phần lớn cho nhân cách của mình, và từ nhân cách một 
người thiện, cơ hội làm thiện dễ hơn, còn nếu làm điều bất thiện thì trước mắt 
chúng ta không được an lạc và đời sau kiếp khác sanh ra chúng ta sẽ bị quả xấu 
và từ quả xấu đó những nhân cách tầm thường sẽ được hình thành. Ví dụ tật nói 
xâu người khác, đời sau kiếp khác dễ bị oan, đễ bị nói xấu, sống trong tâm trạng 
của một nạn nhân như vậy đó, chúng ta không thoải mái. Đôi bàn chân của mình 
bắm sinh không dị tật, do mang giày dép không đúng cách, một thời gian sau bàn 
chân sẽ bị dị tật. Tôi từng đọc bài báo, người ta nói một trong những điều đáng 
thương nhất của phụ nữ hiện đại là mang giày cao gót và nó hại cho sức khỏe của 
người phụ nữ ghê gớm. Quí vị có thể tìm trên Google ““Tác hại của giày cao gót”. 
Do nghiệp tham ái muôn làm đẹp nên họ phải sử dụng đôi giày quái gở đó, và 
chính vì vậy bàn chân họ không bình thường. Nếu chúng ta hay nói xâu người 
khác thì đời sau kiếp khác chúng ta sẽ bị vu oan, và nhiều lần như vậy thì chúng 
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ta sẽ sông trong tâm trạng hoang mang sợ hãi, không khéo thì sẽ trở thành một 
người giả đôi đê trôn tránh người khác tân công mình, và đô vây, đùn đây lên 
người khác đê thoát thân. 


Khi chúng ta tạo nghiệp bắt thiện, lúc chúng ta chịu quả khổ quả. xấu của nghiệp 
này, chúng ta vô tình tạo điều kiện cho người khác gây nghiệp xâu. Ví dụ tôi 
thích chửi bới, nói lời độc địa nặng nề, , quả đó làm cho đời sau sinh ra tôi dễ bị 
người ta chửi bới nạt nộ, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy mặt tôi là người ta đã nạt nộ 
TÔI. 


Bài kệ này ngắn, đọc phớt qua thì thấy chỉ nói về bố thí và bỏn xẻn, nhưng qua đó 
chúng ta học được điều cực kỳ quan trọng cho đời tu của mình: Mỗi mỗi công 
đức, thiện pháp mình tu tập sẽ tạo ra hoàn cảnh sông của mình trong tương lai và 
hoàn cảnh sống đó sẽ tiếp tục hình thành nên một thứ nhân cách, một thứ tâm lý 
nào đó. Tâm lý, nhân cách đó sẽ là nền tảng cho một nghiệp khác tương ứng. Khi 
chúng ta làm điều bất thiện nào đó, chăng hạn nghiệp bỏn xén, hoặc nói xâu 
người khác, tâm bất thiện đó sẽ tạo ra một quả xâu trong tương lai. Quả xấu đó sẽ 
mặc nhiên và đương nhiên khi trồ quả sẽ tạo ra một thứ tâm lý, nhân cách tương 
ứng với nghiệp đó. Ví dụ như mình luôn sống với tâm bỏn xẻn, thì đời sau mình 
luôn luôn e sợ sự hao tốn, từ sự sợ hao tốn này chúng ta sẽ bỏn xẻn, càng bón xẻn 
thì càng thiếu thốn, càng thiếu thốn thì càng sợ hao tốn. Càng sợ hao tốn thì cảng 
ít làm phước, càng ít làm phước thì càng thiếu thốn, cứ liên tục vậy, cái này nuôi 
cái kia. 


Một buổi chiều bên bờ hồ có một cậu thanh niên đi câu cá, thèm điếu thuốc lá, 
mò trong túi thấy không có diêm. Thấy có một người bên cạnh, bèn nói: X1 quá, 
cháu quên mang hộp quẹt mà thèm thuốc quá, bác có lửa cho cháu xin. Ông cụ 
nhìn chàng thanh niên hai giây và trả lời: 76¡ không hút thuốc và không lý do gì 
tôi mang hộp quẹt, và nếu có thì tôi cũng không thèm cho cậu. Cậu thanh niên 
này nghe rất khó chịu vì đâu có gây sự gì với ông cụ mà sao ông lại nói vậy, bèn 
hỏi: Xin lỗi, có gì mà bác nói vậy. Ông cụ nói: Ngó cậu cũng là người lễ phép có 
học, nếu tôi có quẹt cho cậu mượn thì cậu sẽ cảm mến tôi, cậu sẼ z bắt chuyện với 
lôi, nếu vậy thì tôi sẽ mễn cậu, mà sẽ có ngày tôi mời cậu về nhà, rồi đứa con gái 
tôi mễn cậu, con gái tôi đẹp, biết điều, và không lý do gì cậu sẽ không mến nó, rồi 
hai đứa sẽ yêu nhau, rồi sẽ tới lúc lấy nhau, tôi là cha, tôi sẽ gả con cho cậu. Làm 
sao tôi có thể gả đứa con gái cho một thăng thanh niên nghiện thuốc lá mà không 
có diêm quẹt. Tôi thẫm thía câu chuyện này, thì ra trên đời này, bao nhiêu rắc rối 
có thể khởi ra từ duyên cớ nhỏ xíu. Trong thơ ca VN có câu thế này: “Giá như 
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hôm ấy đừng mưa, giá như hôm ấy đừng đưa em về”. Chiều hôm đó đừng mưa 
và hai đứa không trú mưa dưới mái hiên, nếu như xe nàng đừng bị hư thì mình 
đâu đưa người ta về, rồi từ đó mến nhau, lây nhau, rồi phát hiện ra mình không 
thuộc về nhau vậy mà sông chung với nhau, đày đọa nhau một đời, chỉ vì một 
điều: hôm ấy trời mưal 


Đề xác định mình có phải là người rỘng rãi, người yêu mến Phật : pháp, yêu thích 
điều thiện hay không thì có một cách rất là hay đề riêng mình kiểm chứng, đó là 
phải tự xét mình xem: Ví dụ mình vừa lên chùa thức đêm nấu ăn cho đại chúng, 
vừa tốn tiên xăng, muốn biết mình có phải là người hảo sảng, tha thiết với Tam 
Bảo hay không thì tự hỏi, nay mai mình có làm như vậy nữa hay không, nếu làm 
lại từ đầu thì mình có làm nữa hay không, mình sẽ quyết định như thế nào. Đó là 
cách rất là hay. Qua cách đó mình mới biết là mình có là người tha thiết điều 
thiện hay không. Tại sao phải kiểm tra như vậy, là bởi vì phải kiểm tra như vậy 
mình mới biết thiện tâm của mình. Nhiều khi thiện tâm của mình không nhiều 
như mình tưởng, nêu mình ngộ nhận về bản thân thì mình không tiến bộ được. Vì 
vậy ở đây Đức Phật xác nhận câu nói của một vị trời: 7y có cho nhiều. cách máy 
đi nữa nhưng quan trọng nhất là người trong điều kiện khó khăn mà vẫn có thể 
chia sẻ được cho người khác. Một người thực sự hào sảng rộng rãi thì trong hoàn 
cảnh nào họ cũng thích cho ra. Nếu cho họ quyên lựa chọn, nếu có phép lạ nào đó 
họ có thê thay đối mọi thứ làm lại từ đầu đề quyết định nên làm hay không làm 
chuyện đó họ vẫn giữ quyết định đó, thì trường hợp đó mới gọi họ là người hào 
sảng. Trong hoàn cảnh khốn khó một người cư sĩ phải lo cho vợ con, trong điều 
kiện rất chật vật mà kẻ đó vẫn có thê dành ra một phần để cho người khác thì kẻ 
đó mới thật sự là kẻ hào sảng. 


Trong kinh nói, thu nhập của người Phật tử nên chia thành bốn phần: l/ Trả nợ 
cũ: đền ơn đáp nghĩa nợ sinh thành, giáo dưỡng của cha mẹ của ông bà, của 
người ơn. 2/ Cho vay nợ mới:để đành nuôi dưỡng vợ con, giúp đỡ bạn bẻ cơ nhỡ 
khó khăn. 3/ Liệng bỏ ở hồ sâu: tiêu dùng chi phí cho mình. 4⁄ Chồn để dành: bỗ 
thí dành cho đời sau kiếp khác. 


Một bài kinh khác, Đức Phật nói trong ngôi nhà đang cháy, người ta thoát thân 
thì phải lận lưng cái gì gọn nhẹ và có giá trị. Cũng vậy trong tắm thân phù du 
giữa cuộc đời sương khói này người biết đạo cũng đem theo ra khỏi cuộc đời này 
những gì mình có thể chia sẻ cho người khác đề kiếp khác còn có cái đề xài. Một 
cô con dâu đang đứng hầu cha chồng ăn cơm thì có một vị tỳ kheo đi bát ngang 
qua. Người cha chồng là ngoại đạo nên làm lơ không ngó gì vị tỳ kheo đang ôm 
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bát đứng trước ngõ. Cô con dâu là Phật tử, vừa thấy bẽ mặt, vừa thương xót vị tỳ 
kheo, lại vừa sợ cha chồng, cuối cùng căn răng nói một câu với vị tỳ kheo: Xin 
ngài đi hóa duyên chỗ khác đừng đứng đây nữa, vì cha chông của con đang dùng 
món ăn cũ của ngày trước. Cha chồng bực mình và bắt lỗi con dâu. Cô nói vị tỳ 
kheo đó hiểu cô muốn nói cái gì, cha giàu có mà cha không làm phước thì xem 
như cha ăn đồ cũ chớ không có nâu được món mới, không đi chợ thêm. 


Bài kinh này không chỉ nói riêng vẫn đề bố thí không mà còn gợi ý vấn đề khác 
nữa, đó là: Nghiệp thiện ác đời này sẽ cho quả đời sau, chính quả thiện ác đó 
sẽ tạo ra nhân cách, môi trường tâm lý tương ứng với nghiệp mình nhận lấy. 
Trên điều kiện môi trường tâm lý đó, có thể chúng ta cảng lúc càng lên cao hơn 
hoặc càng xuống thấp hơn, chẳng hạn như một vị Bồ tát Chánh Đăng Giác kể từ 
lúc sơ phát bồ đề tâm nguyện trở thành vị Phật trong tương lai tế độ chúng sanh, 
Ngài làm cái gì đi nữa cũng với ý tưởng: Quả vị Phật cho mình, tiếp độ quyền 
thuộc, lợi ích cho chúng sinh. Một người sơ cơ nghe nói Bồ tát phải bồ thí thân 
mạng, hoặc bồ thí hết mọi sở hữu thì rất khó tin, làm øì có ai đem mạng sông cho 
người khác. Vấn đề nảy rất quan trọng, hôm nay tôi sẽ giảng lý tưởng đại thừa 
trong kinh điển Pãli cho quí vị. Từ lúc sơ phát tâm trở thành vị Chánh Đăng Giác 
thì kế từ lúc đó vị Bồ tát liên tục huân tập các hạnh lành và các hạnh lành này sẽ 
phát triển theo một nguyên tắc trong toán học gọi là lũy tiến. Lũy tiến có nghĩa là 
mọi thứ sẽ phát triển theo cấp số nhân, giống như cái ao bèo, một mét vuông bẻo 
sẽ nở ra một mét vuông bẻo sau một đêm, đêm thứ hai sẽ nở thành 4 mét vuông, 
đêm thứ ba thành tám mét vuông v.v.... Khi Bồ tát càng lúc càng huân tu pháp 
lành thì hạnh lành của Ngài đời trước sẽ cho quả đời sau và trở thành môi trường 
tâm lý cho Ngài. Với hạnh bồ thí thì càng lúc Ngài càng giàu CÓ, cảng giảu có 
càng bồ thí... Hạnh trí tuệ cũng vậy, càng trí tuệ càng hiểu học... Hạnh kham 
nhẫn cũng vậy, càng kham nhẫn thì càng có được nhiều sự tôn trọng và sự an lạc 
trong đời sông và càng thấy chuyện nhẫn nhục dễ dàng; giống như con nhịn mẹ 
dễ hơn nhịn người dưng. Vì thấy đễ như ' vậy sẽ là điều kiện nhẫn tốt hơn. Càng 
về sau thì môi trường hành xả, kham nhẫn càng lớn hơn và trước khi thành Phật 
thì ở đâu Bồ tát cũng xem chuyện từ bi hý xả, bố thí, trì giới rất là nhỏ nhờ công 
đức lũy tiến. 

Bài kinh này là lời kêu gọi của các vị Trời. VỊ thì kêu gọi bồ thí, vị thì bảo đừng 
có bón xẻn, vị thứ ba nói rằng: cái hay nhất trên đời là trong hoàn cảnh khó khăn 
mình vẫn xòe tay chia sẻ cho người khác. Đức Phật cũng xác nhận bằng câu kệ 
mà nội dung là “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. 
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“Kẻ nghèo, chơn bồ thí. 
Từ ngàn người bố th, 

Từ trăm ngàn vát cho, 

Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ bố thí như vậy. ” 


Lời kết của Đức Phật trong Kinh Xan Tham: Bố thí là việc đáng quý, nhưng 
đáng quý hơn nữa là sự hy sinh để bồ thí, tức là cho cái khó cho, nhờ vậy sẽ được 
cái khó được. Mỗi nghiệp thiện ác sẽ tạo cho quả báu đời sau, quả báo đó chính là 
môi trường và tâm lý cho những nghiệp thiện ác tương ứng. Nhân cách đó, tâm lý 
đó sẽ làm nền tảng cho những nghiệp khác tương ứng. 


LÀNH THAY 


Bài kinh Lành Thay này cũng là do nhóm quân tiên Satullapa xuống hầu Đức 
Phật và đem chuyện bồ thí ra tán thán. Khi chúng ta đọc kinh thật kỹ và thật sâu 
thì kinh nào cũng quan trọng hết. Nếu chỉ đọc phớt rằng: “bài kinh này kêu gọi bố 
thí và Đức Phật cũng tán thán sự bồ thí” như vậy thì nghèo quá. Gia tài của bố để 
lại là một rừng hoa trái, một rừng kim cương, mà liếc qua như anh nông dân 
không biết gì về trân châu bảo thạch thì uông quá, vì bài kinh rất sâu sắc. Các vị 
Trời trong nhóm quân tiên này vẫn tiếp tục nói đủ điều về bố thí. Nội dung cũng 
y hệt như bài kinh trước, các vị Trời này thay nhau đọc hầu Đức Phật những điều 
tâm đắc của mình về pháp bố thí và lời kết của Đức Phật trong Kinh Lành Thay 
là bố thí với niềm tin (Ví dụ mình ngôi trên xe mà người ta cứ gõ lên kiếng xe 
hoài làm mình phải cho tiền, đó là không phải bố thí với niềm tin, và cũng không 
phải là bố thí để cầu lung tung, mà trước khi bó thí mình phải có niềm tin và cũng 
không có nghĩ nhiều về nhân quả. Có lúc bồ thí nghĩ đến quả báo, có lúc mình 
hoan hỉ mà không nghĩ gì đến quả báo) tuy nhiên pháp thí là tối thượng. 


Bồ thí với lòng tín, 

Được tán thản nhiễu mặt, 
Có pháp hơn bố thí, 
Pháp ấy là Pháp củ. 
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Từ xưa, từ xa Xưa, 
Người lành, người chơn thiện, 
Với trí tuệ sảng suối, 


Đạt đến cảnh Niết-bàn. 
Bản kinh tiếng Việt có câu “Pháp ấy là Pháp cú”; trong bản Pä|i chữ “pháp cú” 
này là dhammapada. Câu này tôi dịch lại: Bố thí bằng niềm tin là rất tốt, nhưng 
trong các bố thí có cách pháp thí là tối thắng. Dhamnapadia là lời nói theo chân 
lý, đạo lý. Quí vị nào đọc được tiếng Anh vào trong trang www.lirs.ru thì thấy 
bản dịch của họ không hề nhắc gì Kinh Pháp Cú hết. Câu “Có pháp hơn bồ thí, 
Pháp ấy là Pháp cú ” nghe rất là kỳ cục, lại viết chữ hoa nên sẽ cứ tưởng pháp cú 
đây là Kinh Pháp Cú, mà “câu có pháp hơn bố thí” có thể nghĩ là pháp đó hay 
hơn pháp bố thí. Không phải như vậy, ở đây muốn nói, trong các hạnh bó thí, bố 
thí pháp là số một, dù chỉ là một câu thôi khi câu đó liên hệ đến Niết Bàn. Câu 
mibbãnasankhätamn dhammapadameva seyyo ” trong chú giải có nghĩa là dù bỗ 
thí nào đi nữa, chỉ cần một câu pháp có nội dung hướng dẫn người ta đến cứu 
cánh Niết Bàn thì bố thí đó được gọi là tối thắng. 


Câu trên phải được dịch như thế này: “Bồ thí với lòng tin thì đúng là đáng tán 
thán nhưng không có bố thí vật chất nào sánh bằng được pháp thí dầu chỉ một 
câu, vì từ ngàn xưa các bậc trí tuệ dầu nói gì nghĩ gì vẫn luôn đặt cứu cánh Niết 
bản lên vị trí cao nhất”. Đó là bản dịch mới nhất của bài kệ này, lời kết của Thế 
Tôn trong Kinh Lành Thay, khi cả nhóm quần tiên ai cũng tán thán hạnh bố thí. 
Trong bài kinh trước Ngài kết luận bồ thí trong lúc khó khăn thì đáng quí hơn lúc 
bình thường, còn ở bài kệ Lành Thay này thì Ngài đúc kết bằng câu nói khác: Dù 
bố thí gì đi nữa mà một cầu nói pháp có sắn liền với cứu cánh Niết bàn thì pháp 
bố thí đó là được xem là tối thắng. 


XIn hẹn lại quí vị ngày mai, nếu chư tăng còn trong room, con xin đảnh lễ từ biệt 
chư tăng. Xin cúi đầu tri ân sự có mặt của các ngài đã thêm lửa cho một lớp học 
lạnh giá. Lạnh giá là vì con không thấy mặt một người Phật tử nào hết nhưng khi 
con biết là có chư tăng con có cảm giác là đang nói chuyện trong chùa, có sư 
huynh, sư đệ đã quen, vừa quen và chưa quen. Trong bối cảnh có đại chúng như 
vậy, con hy vọng đức chúng như hải, các ngài cho công đức bằng một sự tùy hỷ 
thì lớp học sẽ trường thọ hơn. Con mong rằng nếu một ngày con giảng trung bình 
ba bài thì mười ngày được ba chục, một quí được một trăm. Một năm ba quí non 
một ngàn bài mà Tương Ung Bộ Kinh này có tới bảy ngàn bài... 
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Bài giảng ngày 23-6-2014 CHÚNG KHÔNG PHẢI 
(Nasanfisutta) 

Tựa kinh này trong tiếng Phạn là chữ Nasazri, chúng tôi đã đối chiếu bản tiếng 
Đức lần tiêng Anh thì chữ Nasamrr ở đầy không nên dịch là “Chúng Không Phải”, 
mà phải dịch là Không Hệ Có, hoặc Không Từng Tôn Tại. Căn cứ vào bản 
chánh văn Pali sẽ thây chữ Na san/ilà hai chữ bắt đầu cho một bài kệ: 

“Na santi hãm IanHjesu nicca, 

Santidha kamanryani yesu baddho; 

Nghĩa là trong đời này không tồn tại một thứ dục nào, thứ khoái lạc nào vĩnh 
hãng hệt (“Manujesu ` giữa “loài người” “chúng sinh)); Sanidha kamaniyani, mà 
chỉ có khả ái thôi, có những cái đê cho mình thích thương mên chuộng. PG 
không phủ nhận hạnh phúc nhân gian, không phủ nhận hoa hông hay nụ cười, 
nhưng PG nói rõ răng có hoa hông và có gaI góc, có giọt lệ và có nụ cười. Sở dĩ 
Đức Phật kêu gọi mình lên đường thực hiện hành trình giải thoát là bởi vì mọi thứ 
ở đời dầu ngọt ngào cay đẳng đến mây đi nữa cũng có lúc tiêu mất, băng hoại, 
không tiếp tục tồn tại nữa, chớ PG không hề phủ nhận sự có mặt của hạnh phúc, 


sự ngọt ngào của đời sông. Có hết, nhưng không có gì bền vững, vĩnh hằng. Nz 
sanr¡ nghĩa là không hê có, không từng có. (There are no) 


HIẾM TRÁCH THIÊN. 

(Ujjhãnasaññisutta) 

Một thời Thế Tôn ở chùa Kỳ Viên sau khi đêm gần mãn có nhiều vị tiên xuất 
hiện, các vị Một thời Thê Tôn ở chùa Kỳ Viên sau khi đêm gân mãn có nhiêu vị 
tiên xuât hiện, các vị đứng giữa hư không nhìn xuống và đọc một bài kệ: 

Những ai nói mình khác 

Với điều họ thực có, 

Thời mọi vát thọ dụng, 

Xem như do trộm Cấp, 


Chẳng khác kẻ gian manh, 
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Dùng lừa đảo trộm cấp. 
Hãy nói điêu có làm, 
Không nói điều không làm, 
Không làm nói có làm, 

Kẻ trí biết rõ họ. 


Ở những bài kinh trước, hầu hết các vị Trời xuất hiện như vậy khi đến hầu Phật 
thì họ đảnh lễ, nghe pháp, nhưng những vị này không như vậy, họ đứng trên hư 
không và đọc bài kệ. Chú giải cho biết tại sao như vậy, họ không đảnh lễ Ngài và 
còn đi nói một câu kệ rõ ràng có ý giống như hơi phạm thượng với Đức Phật. 
Ngày nay có rất nhiều người bình thường không đi chùa nhưng họ chờ đợi trong 
tăng ni chùa chiền có gì kỳ cục họ ra sức dẻ bu bôi bác công kích đủ điều, tại SaO 
ông sư thế này thế kia v.v... y như họ là Phật tử thân thiết với chùa miễu tăng ni. 
Trường hợp này cũng vậy, trong sở giải nói răng có một số vị Trời cảm thấy rất là 
khó chịu và không hiểu được tại saO Thế Tôn lúc nào cũng một mực kêu gọi tán 
thán khích lệ các đệ tử phải sông đơn giản đạm bạc, sông như là vô sản, nhưng 
Ngài thì thường nhận thức ăn, y áo rất là sang trọng, quí hiếm từ các thí chủ. Đức 
Thế Tôn từ lúc thành đạo đến khi Niết bàn là 45 năm, trong khi ở chùa Kỳ Viên 
của ông Cấp Cô Độc 19 năm, một quãng thời gian gần một nửa cuộc đời của một 
vị Phật là ở tại chùa Kỳ Viên, mà trong Kinh Bồn Sinh giải thích rõ cổng chủa 
Kỳ Viên to đến mức có nhiều người đến tưởng bên trong cổng có người ở thật ra 
đó chỉ là công trang trí lỗi vô chùa. Căn phòng của Đức Phật do ông Cấp Cô Độc 
cúng dường gọi là gandha-kuti (*gandha `: “mùi thơm", “ki: “am thất), HT 
Minh Châu dịch là ' ương £hát”. Bởi vì từng viên gạch, từng miếng vữa đều được 
ướp tâm các loại hương liệu rất thơm trước khi đưa vào xây dựng nên căn phòng 
có mùi thơm tự nhiên không cần phải đốt trầm hoặc xông hương hoặc nhờ đến 
các mùi thơm của hoa. Những vị Trời đó khó chịu cũng có lý vì thấy Đức Phật có 
đời sống vật chất rất phong phú nên họ nghĩ vì sao một người nói một đường làm 
một nẻo, kêu gọi người ta sông thế này mà mình sông như thế kia. Đức Phật trả 
lời: 


"Những ai chỉ biết HÓI, 
Hay chỉ biết nghe thôi, 


Những hạng người như vậy, 
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Không thể nào tiến bộ. ” 

Ngài muốn nói rằng dư luận hay tiếng đời tối thiểu là do hai nguồn: L/ người nói, 
2/người nghe. Nếu thiếu một trong hai thì không thể gọi là tiếng đời hay dư luận, 
phải có người chịu nói phải có người chịu nghe. Ngài nói rằng nếu sống ở đời mà 
chỉ biết làm người phát biểu hoặc chỉ biết nghe một chiêu thì làm sao có thê đi xa 
lên cao được, trên hành trình phát triển tâm linh được. Với cách nghĩ suy tư 
nghẻo túng như vậy, chỉ biết nghe mà không điều tra không tìm hiểu thì làm sao 
có thê dễ dàng đi đứng trên con đường giải thoát được. Bậc thánh thì không như 
vậy. Sau khi nghe Đức Phật nói như vậy các vị Trời lờ mờ hiểu ra rằng mình hó, 
các vị ấy nhớ lại răng chứng ta đến đây mà chưa đảnh lễ Thể Tônnên các vị từ 
trên hư không bước xuống đảnh lễ dưới chân Đức Phật. “4) Rồi các quần tiên ấy 
đứng xuống đất, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, và bạch Thế Tôn: - Đây là tội lỗi 
của chung con, bạch Tì hé Tôn. Chung con đi đến tôi lỗi, vì nợu xuẩn, Vì mê mở, vì 
bắt thiện. Chúng con nghĩ chúng con có thể công kích Thể Tôn. Bạch Thể Tôn, 
mong Thế Tôn chấp nhận cho chúng con, lỗi lầm là lôi lầm để gìn giữ trong 
tương lại. ” 


“9) Rồi Thể Tôn mửn cười. ” Khi người ta xin lỗi, Ngài không nói gì hết mà chỉ 
mỉm cười, và các vị tiên đó bực mình. Một vị bay lên hư không và nói: Người fa 
đã xin lỗi mình mà mình lại không chịu có chấp nhận được hay không. Trong chú 
giải cÓ nói vì sao cơ sự như vậy. Các vị tiên này khó chịu vì không hiểu tại saO 
Thế Tôn một mực kêu gọi người ta sống đơn giản mà bản thân Ngài sống rất 
sung túc và sang trọng, họ đọc bài kệ rắng Ngài đã nói một đường làm một nẻo, 
dối thế gạt đời. Đức Phật trả lời, nếu sông ở đòi, nói không chịu điều tra, nghe 
không chịu tìm hiểu là kẻ hỗ trợ tiếng đời; kẻ hỗ trợ cho dư luận thì không tiễn bộ 
được. Nếu mình là người cân trọng thì người ta có nói gì cho mình nghe cũng 
không để ý và khi mình nói thì cần thận. Khi quân tiên nghe như vậy thì họ sám 
hối, nhưng lại thấy Thế Tôn mỉm cười, họ bực mình. 


Theo chú giải, Thế Tôn mỉm cười vì họ chưa hiểu hết những lời Ngài nói, mà 
sám hối chỉ là một phản ứng rất là tự nhiên: “Køsmã? 


” VỊ sao Thê Tôn mỉm cười? 


“T8 kira devatä na sabhãvena khamäperi ”, tương truyền rằng, các vị Trời đó 
không phải sám hồi bằng sự hiểu biết thực sự “lokipamahäjanañca sadevake loke 
aggapusgalam tathagataica ekasadisam karoni.` Họ không sắm hối bằng tất cả 
sự hiểu biết cần có mà họ đánh đồng Thế Tôn với thiên hạ trong đời. 
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Đức Phật đã suy nghi, đối với một vị Phật, Ngài nên giúp cho những vị Trời này 
hiểu về Ngài nhiều hơn thay vì cái hiểu chỉ đừng lại ở đó băng một lời xin lỗi 
suông nhẹ nhàng, vì vậy Ngài để cho họ nói thêm rồi Ngài giải thích thêm lần 
hai. Vì sao Ngài lại mất công như vậy? 


Vì chúng sanh mỗi người một ý, có nhiều người Ngài phải dài dòng văn tự như 
vậy mới giải quyết được. Có người Ngài im lặng không trả lời hoặc nói sang 
chuyện khác. Vì Ngài là bậc nhất thiết trí, toàn giác nên Ngài áp dụng cách này 
hay cách khác tùy đối tượng đề giúp họ hiểu ra vẫn đề. Vì vậy Ngài mỉm cười để 
làm cớ nói lên những điều mà chúng ta đọc trong chánh kinh. Lần này Ngài trả 
lời thế này: 


Như Lai, bác Giác Ngộ, 
Thương xót mọi hữu tình, 
Nơi Ngài không tội lôi, 


Trong chương Tương Ưng Bồ Đề, có câu chuyện Đức Phật mới vừa thành đạo 
xong, Ngài năm nghỉ trưa, Ma Vương hiện xuông dè bu: Tôi fưởng ngài tỉnh tấn 
thiên định mà giờ đây thì năm nghỉ ngơi như người khác chẳng có gì hay. Đức 
Phật trả lời: Với người nhự Như Lai, việc nên làm đã làm, gảnh nặng đã đặt 
xuống, Như Lai không từng giản đoạn từ mẫn đối với chúng sinh, người hội đủ 
những điều như vậy, thì năm ngủ cũng không lỗi lâm gì, sao soi mói như vậy. VÍ 
dụ như chúng ta thây Thánh Gandhi hay mẹ Theresa có ngồi xe sang trọng hay 
mà có năm chợp mắt giấc trưa cũng đâu có gì lớn chuyện vì cả đời họ đã công 
hiễn cho quôc gia, cho nhân loại. Ở đây Đức Phật dạy răng: “Ni Lai, bác Giác 
Ngộ, Thương xót mọi hữu tình”, người như vậy không lầm lỗi, Ngài thường 
xuyên sống trong chánh niệm. Trong chú giải nói, ở một vị Chánh Đắng Giác khả 
năng từ tâm bao la và thường trực đến mức mà vị đệ tử Thanh văn không bì 
được. Quí vị tìm xem trong Vô Ngại Giải Đạo (bản dịch của Nguyễn Văn Ngân, 
nếu đọc bản tiếng Anh thì tốt hơn), chương giải về 73 loại trí, trong đó có nói trí 
Đại bi của Đức Phật: Mahã Karunä Ñãna; trí này chỉ có ở vị Chánh Đẳng Giác 
chớ Thanh văn không có, vì Thanh văn cái nhìn còn giới hạn, còn Ngài thì cái 
nhìn vô hạn và nhanh chóng an trú trong lòng bi mẫn như ý Ngài muốn. Ngài 
nhìn thấy cuộc đời ở mọi khía cạnh nên lòng từ bi của Ngài đối với chúng sanh 
sâu và rộng đến mức mà hàng Thanh văn không thê nào nghĩ bàn tưởng tượng 
được. Trí Đại bi của Đức Phật được gọi là một trong sáu Như Lai biệt trí, nghĩa là 
trí riêng tư chỉ có ở vị Chánh Đăng Giác mà thôi. Ngài nói, đối với một người 
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như Ngài, có phải thọ dụng cũng chỉ vì lòng từ bi đối với chúng sinh. Ngài có 
nhận gì đó của ai cũng chỉ vì lòng đại bị, còn mình thì nhận vì nhu cầu. Đức Phật 
thì luôn thọ nhận những gì của chúng sinh từ lòng đại bị, dù là một cây tăm xỉa 
răng, một ly nước lọc, một bó cỏ khô để trải ngồi cũng đem lại cho người ta quả 
báo cực lớn cho kiếp mai hậu. Với Phật lực và từ trường của một vị Phật, khi thọ 
nhận của ai gì đó, thái độ từ tâm của Ngài sẽ có ảnh hưởng tích cực và vô cùng 
lớn cho đối tượng có lòng cúng dường. Còn như phàm phu mình, thấy người ta 
nhận nhiều khi mình vui, nhưng cũng có cách nhận của họ làm cho mình khó 
chịu và không muốn cho nữa. Vị Chánh Đẳng Giác chịu nhận của ai cái gì đó thì 
cách nhận rất là đẹp. Một người thọ nhận như vậy thì Ngài có xài cái øì sang 
cũng không có lỗi. Đó là nội dung của bài kinh Hiềm Trách Thiên. Tựa kinh 
-Ujjhãnasañiñi ', nghĩa là “hiềm trách. Nhóm quân tiên này được gọi là 'nhóm 
gây sự' vì hay ưa bắt lỗi người ta. Uj/hãnasaññi không phải là tên gọi cho một 
chủng loại đặc biệt, theo chú giải PA]I: “đevaloko nama paRyekko nafthi ”, VÌ mây 
vị này có tật hay đi bắt lỗi người khác nên được gọi là “U7/haãnasañn¡ ` chứ trên 
cõi trời Đao Lợi không có phân thứ hạng đặc biệt. 


LÒNG TIN 


Xin thưa thiệt là chúng tôi tuyệt đối không dám múa rìu qua mắt thợ, chê khen 
người này người kia, và càng không có ý dám phạm thượng đối với HT Minh 
Châu, nhưng tôi ngờ rằng có những chỗ không phải HT dịch mà là do người cộng 
tác. Có những chỉ tiết trong bản Pã|i mà tiếng Việt không thấy, trong tiếng Việt 
có những câu chữ mà trong bản Pa]i không có. Ở đây chúng tôi dịch lại câu kệ 
đầu tiên trong bài kinh Lòng Tin: Miễm tin chính là người bạn đồng hành cho 
chúng sinh trong cuộc đời này, vì không có niễm tin thì không làm ăn gì được hết. 
Mình phải tin rằng mình đứng đây một lát có xe đò đến đón thì mình mới đi đón 
xe chứ. Nếu cứ một mực kháng khăng nơi đây không có xe bốn bánh chạy ngang 
thì còn điều kiện tâm lý nào đê đi đón xe. Muốn nâu một ấm nước thì Ít ra có 
niềm tin làm được mới đi nâu âm nước. Nếu mình không có niềm tin thì làm gì 
bây giờ. Câu đầu tiên ở đây là: 


“Saddhä dutiyã purisassa hofi ”. Niềm tin là bạn đồng hành của con người. 
Tutiya ` có hai nghĩa: 1. “thứ hai” (second), 2. “bạn bè”. Ví dụ: Du?iyampi 
Buddham saranam gacchami: Con xin qui y Phật lần thứ hai. Ở bất cứ quãng 
đường nào, nơi chỗn nảo, ngoại trừ mình ra còn có kẻ thứ hai được gọi là “bạn” 
(bạn là người thứ hai tính luôn mình). Trong kinh có chữ “fanha dufiyaka ” nghĩa 
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là người sống nặng về tham ái, luôn đồng hành, thường trực, song hành với tham 
áI. 


No ce assaddhiyam avariffhari; Nêu mình không có phải là loại người thiếu niềm 
tin; so ca ki ca tafvassa hoi, thì nhờ vậy sẽ có được mọi thứ ở đời. (° Yaso - 
'đồ chúng”. 'Ki7”: ?ởi khen). Nếu sông ở đời này có niềm tin, cuộc sống có 
định hướng thì muốn cái gì cũng được hết. 


Trong bản tiếng Việt chỉ có một bài kệ giống như có một vị nói thôi, nhưng trong 
Päli thì bài kệ chia làm ba phân. Phần thứ nhất từ “Tín là người thứ hai... Được 
sanh lên Thiên giới ” là đoạn một vị Trời thứ nhất đọc. Vị Trời thứ hai đọc từ 
“Hãy từ bỏ phân nộ... không bị trỏi buộc `. 


“Kodham jahe vippajaheyya mang, 
Sayojanam sabbamatikkaimeyyq, 


Tam namdqruHDdSs1nrmasaJJamđand1n, 


Akiñcanam nanupatantI salgã'ˆtI. 

VỊ Trời thứ hai nói: Hãy từ bỏ sân hận ngã mạn, hãy vượt qua các kiêt sử, không 
châp trước (41k/canam) trong danh sắc, không bị trói buộc. “Szøa ˆ ám chỉ cho 
“tham', “sự dính mặc”. Có năm thứ saga: tham, sân, s1, mạn, kiên. 


Đức Phật trả lời bằng hai câu kệ Pháp Cú số 26, 27: 
“Pamadamanuyunjanii, bala dummedhino jana; 


(Kẻ ngu, thiểu tr luôn sống trong dễ duôi buông lung phóng dật). Vị nào đi chùa 
Nam Tông thường hay nghe chữ “để đuôi, chữ này ít dùng nhưng ở ngoài đời 
thường dùng từ 'để ngươi '. Không biết từ bañ giờ chữ “để ngươi” trở thành “để 
đuôi '. Ở trong room có một người hiểu nhằm chữ vedanä là thọ nhận, đây là sự 
nhằm lẫn rất lớn. ƒeđana (feeling, sensation) không phải là /ho trong chữ thọ 
nhận. Chữ này từ ngữ căn là Ved. “Vedana' có một thời được các ngài trước thời 
ngài Huyền Trang dịch là G7ác, về sau dịch là 7»o. Còn chữ thọ" trong “thọ nhận' 
thì không có mắc mớ gì với chữ “vedanã' này. Có một số trường hợp “sính chữ” 
rồi tự biên tự diễn hơi xa. 
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Appamadañca medhävr, dhanam selthamwa rakkhari. Người hiền trí sông cân 
thận có chừng mực không dê ngươi, giông như người giàu có g1ữ gìn tài sản. 


“Mã pamäãdamanuyufjetha, mã kãmarati santhavain; Cho nên đừng tiếp tục dễ 
ngươi nữa. Đừng tiêp cận với niêm vui trong dục lạc nữa 


Appamatto hi jhäyanto, pappotI paramam sukhaˆntntti. Người không dễ ngươi 
là người sông trong thiên định, nhờ vậy mà đạt được hạnh phúc tôi thượng 


[30] Thiền 
Chữ Jhãyanto ở đây chỉ cho hai thứ thiền: 


1. Lakkhano panjjhãna: Thiền lẫy Tam tướng làm trọng điểm, tức thiền Quán: 
quan sát thân tâm, danh sắc, năm uẫn, 12 xứ, 18 giới từ góc cạnh Tam tướng, cái 
gì trên đời này cũng do nhân duyên mà có và cũng do nhân duyên mà diệt, cái gì 
có sanh có diệt thì cái đó vô thường, cái gì vô thường thì khổ, vô ngã, không nằm 
trong quyên lực của ai hết... Thiền định nhắm đến tỉnh thần của Tam tướng, đó là 
thiền Quán. 


2. Aramanu panjhana: thiền lấy cảnh giả định làm trọng điểm, gọi là thiền Chỉ, 
tập trung tư tưởng vào trong đê mục nào đó (đât, nước, lửa, hơi thở..) tập trung 
vào cảnh giả định (cảnh không có thật). 

Nếu nói rốt ráo thì thiền Quán nhìn vào bản chất rốt ráo của các pháp. Trong tạng 
Kinh, Luật thì nói: tôi giận, tôi đói, tôi no... nhưng bên tạng A-tỳ-đàm thì chỉ nói 
đây là đât, đây là nước, đây là lửa, đây là gió, đây là tâm thiện, đây là tâm tham, 
đây là tâm sân, đây là tâm thiên... chớ không có người nào ở đây. Trong chú giải 
có câu này tôi rât thích: 

Dukkhameva hi, na koci dukkhito; 

Karako na, kiriyava vijaqH. 

Atthi nibbuti, na nibbutfo puma, 

MaggamatIhi, gamako na vjJdfi` tí. 

(Chỉ có sự khô mà không có người chịu khổ; chỉ có hành động chứ không có 
người hành động; chỉ có sự Niệt bàn, không có a1 là kẻ Niệt bàn; chỉ có con 
đường thánh đạo mà không có ai đi trên đó”). Câu này có nội dung rât độc đáo, 
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có hiểu được kinh này mới hiểu được bải Tâm Kinh của Bắc Tông: vô vô minh, 
vô vô minh diệt — tức là không có khổ tập diệt đạo, không có vô minh, không có 
lão tử gì hết... Độc đáo ở chố, ngày nào mình chưa biết Phật pháp, mình cứ 
tưởng là có một “thằng tôi” tồn tại trên cuộc đời này bị cái này được cái kia, thiếu 
cái này, có cái nọ, cái này ngon, cái này bảnh, cái này hèn..., nhưng từ khi biết 
đạo thì thấy danh lợi, tình cảm phù phiếm ngoài đời chỉ là giọt sương trên cỏ, ảo 
giác mù khơi, chứ không phải là cái gì đó thực tại hằng hữu; từ đó họ bỏ hết chỉ 
tập trung lo cho đạo, lo nghe pháp, lo giữ giới, lo thiền định. Khô thay, ngày xưa 
mình chấp danh chấp lợi, chấp tiên, chấp tình, bây giờ mình coi đó là mù sương 
ảo hóa, giờ đây mình cạo đầu trọc lóc cho bóng lên để rồi mình chấp vào cái khác 
cao cấp hơn một chút, chấp vào đức hạnh, vào pháp tu: “tôi là người trong sạch”, 

“tôi là người có trí tuệ”, “có mấy ai được như tôi”. . Chỗ này các vị cần đến một 
bước đi dứt khoát hơn, nghĩa là, nếu tất cả đau khể, tất cả mọi sự là ảo thì con 
đường giải thoát cũng không phải là gì để chúng ta tự hào tự cao tự đắc vì nó. Bởi 
vì chúng ta giả định phiền não là một chứng bịnh, bao nhiêu pháp môn tu hành 
chỉ là thuốc chữa bịnh, chỉ có người điên mới đi khoe mỗi ngày mình uống thuốc 
ngon thuốc đắt tiền. Chúng ta hoàn toàn không có bất cứ một lý do nào để tự hào 
tự đắc tự mãn rằng tôi là giới luật trong sạch, tôi tinh thông Phật pháp, tôi kham 
nhẫn, tôi hành xả từ bi trí tuệ v.v... bởi vì mình đang uống thuốc mà. Ngay cả một 
vị thánh cũng không có một cái gì để các vị đó tự hào, vì một lẽ đơn giản mình bị 
khổ mình may mắn mình gặp minh sư thiện hữu, thuốc hay, thầy giỏi, thì mình 
không còn bịnh nữa mình trở thành vị thánh, chỉ vậy thôi, chứ không có cái gì để 
mình tự hào tự đắc hết. Giống như mình lọt dưới sình, mình loi choi một lát mình 
leo lên được trên bờ mình rửa sạch cái chưn, thì cái đó có gì đâu mà để khoe. Cho 
nên ở đây mới nói: Chỉ có khổ mà không có người chịu khổ. Chỉ có tập đế mà 
không có người tạo ra khổ. Chỉ có Niết bàn chứ không có người chứng đắc - câu 
nảy quan trọng lắm, bởi vì có rất nhiều Phật tử cứ mong là tôi sẽ được cái này, tôi 
sẽ được cái kia, tôi sẽ về trời, tôi sẽ được làm người, tôi sẽ chứng Niết bàn.... 
Trong Kinh Căn Bản Pháp Môn, kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh Đức Phật đã 
nói: Kẻ vô văn phàm phu không hiểu được pháp của bậc thánh, không hiểu được 
pháp của chân nhân, kẻ ấy đã nghĩ về Niết bàn bằng ý niệm bản ngã, thấy có ta 
trong Niết bàn, trong Niết bàn có ta, lấy ta đối chiếu với Niết bàn và lấy Niết bàn 
đổi chiều với bản thân ta, ta nói rằng kẻ ấy không hiểu được Niết bàn. Trong khi 
mình cứ thấy danh sắc, tắm thân này, tinh thần này là phù hư ảo hóa thì mình giải 
quyết được nó thì cũng là thứ ảo hóa phù hư chớ có gì đâu mà hay. Mình coi nó 
là cỏ là rác thì cây chối quét rác cũng chỉ là đồ hốt rác thôi. 
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TỤ HỘI 


(Samayasutfam) 

Bài kinh này được Đức Thế Tôn giảng tại Kaptlavatthu. Theo chú giải, vào một 
mùa khô năm đó, dòng sông Rohini năm giữa hai xứ nội và ngoại của thái tử Tất 
Đạt đã khô cạn, chỉ còn một ít nước giữa dòng. Ở một xã hội nông nghiệp như 
Ấn độ thời đó (và bây giờ cũng vậy) nước là một nhu cầu thiết yếu và vô cùng 
sinh tử đối với người làm nông, nên bên nội và bên ngoại của thái tử Tất Đạt 
giành nhau phần nước ít oi đó cho dân chúng canh tác. Bên Tây có câu: khi hai 
con chó đang chơi thân nhau lạy trời cục xương đừng rơi xuông. Trước đây hai 
bên hòa hiếu thương mến nhau, nhưng giờ vì quyên lợi, cả hai bên xích mích 
mâu thuần và động binh. Lúc đó Đức Phật xuất hiện và hòa giải cả hai bên. khi 
thiệp, họ bày tỏ lòng hối hận bằng cách r mỗi bên ‹ cử 250 thanh niên đi xuất gia 
gieo duyên để tỏ lòng sám hối với Thế Tôn. Năm trăm vị này đều đã có vợ con 
hoặc đã trưởng thành đến tuôi cập kê cả, họ định xuất gia gieo duyên, nhưng khi 
vào xuất gia trong thời gian rất ngắn được Đức Phật hướng dẫn họ chứng quả A- 
la-hán hết. Như vậy là bên cạnh Đức Phật không kê số Thánh tăng có sẵn, chỉ 
riêng nhóm vị tân thọ tỳ kheo dòng Thích Ca đã là 500 vị La-Hán vây quanh Đức 
Phật. Đêm đó chư thiên trong nhiều ngàn thế giới nhìn thấy vị Phật ngồi giữa 500 
vị La hán họ ngưỡng mộ nên kéo nhau đến đảnh lễ, chiêm ngưỡng. Theo trong 
kinh, bắt đầu chỉ những vị Trời xung quanh Kapilavatthu thôi, họ đồn với nhau 
và đọc câu kệ thế này: Gặp gỡ được một Đức Phát là một điều lợi lạc, lắng nghe 
được chánh pháp là một điều lợi lạc, gặp gỡ chúng Thánh tăng là một điều lợi 
lạc. Chỉ mây cầu nói đó nhưng vang lên đến cõi Tứ Thiên Vương, Đâu Suất, Dạ 
Ma v.v... Cuối cùng mười ngàn thế gIỚI đều lặp đi lặp lại, vang vọng tiếng vang 
đó. Chư Phật ba đòi, vị nào cũng có tối thiểu một lần đại hội chư thiên trong vô 
số vũ trụ. Trong đời mỗi vị Phật tối thiểu có một lần đại hội thiên chúng thì đời 
Đức Phật Thích Ca cũng chỉ có một lần, đó chính là lần này, từ các cõi Phạm 
thiên như Ngũ Tịnh Cư trở xuống Dạ Ma, Đao Lợi, Tứ Thiên vương... đều tụ 
họp đề nghe kinh thính pháp. Lúc đó Ma Vương (Ác Ma Thiên Tủ) nóng ruột, rất 
là bực mình vì người ta đến nghe pháp quá đông, nên đã huy động một lực lượng 
tùy tùng rất đông đề tạo ra âm thanh hình ảnh phá đám đại hội. Đức Phật biết rõ 
nên đã chú nguyện rằng: mong sao tắt cả thiên chúng có mặt đại hội này đừng ai 
nghe thấy gì về sự có mặt của Ma Vương và tùy tùng. Chủ tớ Ma Vương có hiện 
hình biến dạng kiểu nào cũng không ai nghe thấy. Đức Phật nhìn thấy chư thiên 
về đông quá, Ngài suy nghĩ cân nhắc đêm nay nên thuyết pháp độc giảng hay vấn 
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đáp sẽ tốt hơn. Ngài chọn cách vấn đáp và suy nghĩ ai là TBƯỜI SẼ vấn đáp đêm 
nay. Xét trong hàng đệ tử Thanh văn, trí tuệ thì có nhưng ngôi vị trí tương đương 
với Ngài để vẫn đáp thì chưa đủ, Ngài nhìn quanh và nhìn rất xa vô số vô lượng 
vũ trụ không thấy một vị Phật thứ hai. Cảnh giới của chư Phật có ba khefa[ 1] 
(tạm gọi là khu vực): .J2//khefa (sinh vức), 4nakhefa (uy vức), Visayakheffa (tuệ 
vức). Khi thấy chư thiên về đông quá, Ngài nhìn quanh, Ngài nhìn đến một quãng 
nào đó đã quá xa rồi, trong kinh không nói rõ bao nhiêu, chỉ nói là quá xa. (Xem 
sở giải kinh Mahãsamaya của Trường Bộ, những điều chúng tôi nói là kết hợp sớ 
giải của Kinh Tương Ung và sớ giải của Kinh Trường Bộ về đại hội này). Lúc đó 
Đức Thế Tôn dùng Phật trí nhìn quanh không thấy vị nào giống như Ngài, thế là 
Ngài dùng thần thông hiện ra một vị khác giông như Ngài, gọi là vị Hóa Phái. 
(Nimmitabuddha - Vị Hóa Phật này là do Ngài dùng thần thông để tạo ra giống 
như Ngài, xin đừng hiểu lầm vị Hóa Phật này giống Phật Đa Bảo trong Kinh 
Pháp Hoa). Vị Hóa Phật này từ trên hư không bước xuống và chỗ ngôi của Ngài 
tự nhiên rộng ra để hai vị có thê ngồi và bắt đầu thuyết pháp vấn đáp. Khi đó Đức 
Phật suy nghĩ thế này: Đêm nay thiên chúng về đông quá, nhưng chúng sanh 
trong đời dù có đông bao nhiêu đi nữa vân gói gọn trong sáu nhóm: nặng về 
tham, nặng về sân, nặng về si, Tặng về tầm, nặng về tính, , lặng về giác; nặng về 
tham nghĩa là tham nhiều, nồi trội, người thì sân nhiêu nổi trội, tầm là lăng xăng, 
buông cái này | bắt cái kia v. v... Dức Thế Tôn quyết định không thuyết pháp một 
mình mà thuyết theo kiểu vẫn đáp, và đề tài thích hợp cho sáu cơ tánh (khuynh 
hướng tâm lý khác nhau) đó là 6 bài kinh này: 1.Kinh Chánh Xuất Gia 
(SumunaparibbaJaniyasufía) dành cho người có tánh tham. 2.Kinh Tranh Luận 
(Kalahavivadasuiia) dành cho người có tánh sân. 3.Kinh Vấn Đề Nhỏ 
(Culabyuhasuia) dành cho người có tánh tầm. 4.Kinh Vẫn Đề Lớn 
(Mahabyuhasuffa) dành cho người độn tánh. Š.Kinh Con Đường Mau Chóng 
(Tuvafakasuffa): dành cho người có tánh tín. 6. Kinh Trước Khi BỊ Hủy Hoại, 
hay còn gọi là Kinh Tư Lương (Puräbhedasuiia) dành cho người nặng về tánh 
giác. Xem 6 bài này trong Kinh Tập (Sutta Nipatã), chương kế chót. 

Sáng nay có hai điều tôi thích đó là tôi dịch lại được tựa đề bài kinh Sáng nay có 
hai điều tôi thích đó là tôi dịch lại được tựa đề bài kinh Nasanfisuffa ““Chún ơ 
Không Phải ” thành “Không Hệ Có” hoặc “Chưa Tì từng Có ”, và dịch lại chữ 
Thiền. Thiền trong PGNT tất rõ ràng: 7/Tập trung tư tưởng là thiên Chí, có công 
dụng áp chế phiên não tạm thời như đá đè cỏ. 2/Thiên Quản: nhìn sâu xa vào 
bản chất thực sự của vạn hữu, đây là vô thường, đây là khổ, đây là tập v.v..., 
chưa là thánh nhân chỉ cần biết bao nhiêu đó thôi, trong khi mình đang nhận diện 
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đó là đang trên con đường thực hành Đạo để tuy chưa đi tới đâu hết. Đạo đề rốt 
ráo thì chứng được Diệt đề. Ngày mai sẽ học 6 bài kinh[2] trên. 
#NhậtKýChépBằngKinh; #Nhị Tường: #SưGiácNguyên; #TươngƯng 

LLI Xem 3 Khetta trong bài kinh Vườn Hoan Hỷ giảng ngày 28-5-2014 

[2I Xem bài giảng 6 bài kinh này trong Lục Đại Chân Kinh, TK Giác Nguyên. 
Xb 2017 
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Bài giảng ngày 9-7-2014 8. MIỄNG ĐÁ VỤN. (8. Sakalikasutta) 


Hôm qua là chúng ta đã đi hết bài kinh số 6. Chúng ta đã học bài Kinh Đại Hội, 
từ bài kinh Đại Hội đó mới dẫn ra duyên sự đê học 6 bài Kinh Tiêu Bộ. Hôm nay 
quay về Tương Ung Bộ. Có một tâm trạng rất lạ, đó là chúng tôi có một chút tiếc 
nuôi khi rời khỏi phần Kinh Tập. Tiếc nuối là bởi vì nội dung Kinh Tập có nhiều 
vấn đề đề nói với nhau hơn. Hôm trước chúng tôi có nói, kinh nào cũng là kinh, 
nếu cứ theo thứ lớp mà giảng thì nhiều khi chúng ta chấp nhận nhiều bài nội dung 
không như ý. Riêng phần Kinh Tập thì một loạt toàn những bài kinh chúng tôi 
cho rằng tâm đắc. Và có một điều thú vị nữa là Kinh Tập là một trong số những 
bộ phận kinh tạng được xem là nguyên thủy bậc nhất; gần gũi với Đức Phật nhất. 
Những phần khác trong kinh tạng như Luật Tạng, A-ty-đàm tạng, hoặc những bộ 
tôi đã giới thiệu thì có một số độc giả nghi ngờ sử tính của những bộ kinh đó, 
riêng Kinh Tập được xem là nguyên thủy hoặc chí ít là cận nguyên thủy nhất. 
Buổi đầu chúng ta đã chọn lựa Tương Ưng Bộ thôi thì bữa nay chúng ta trở lại 
với kinh Tương Ứng Bộ. Kinh bữa nay mình học là Kinh Mảnh Đá Vụn. 


Duyên sự bài kinh này, ông Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) là em bả Yasodhara (Da 
Du Đà La). Theo cách nói thế gian, trước khi xuất gia ông là em vợ của thái tử 
Tất Đạt. Sau khi thái tử Tất Đạt đi xuất gia trở thành vị Phật thì lúc đó dòng tộc 
Thích Ca đi xuất gia rất đông. Theo huyết thông, bà Yasodhara là chị gái ông 
Devadatta, cũng là em họ trong quan hệ cô cậu với thái tử Tất Đạt. Bà con lẫy 
nhau theo tập tục của dòng họ Thích Ca, không lấy người ngoàải, sợ loãng đi cái 
dòng máu ưu việt. Khi Devadatta đi xuất gia, một là do có lòng ham danh lợi, hai 
là do oan trái tiền kiếp với Bồ tát nhiều đời, nên khi Ngài thành Phật rồi là có cơ 
hội nào thì ông cứ nhìn Ngài bằng lòng oán hận vô cớ. Ngài là một vị Phật đầu có 
làm gì nói gì để ông phải phiền, nhưng ông cứ có cái lòng là muốn mỗi lần thiên 
hạ đến với Phật pháp thì phải xem ông như là Đức Phật. Ông muốn ngôi vào vị 
trí của Đức Phật. Thật ra, chính Đức Phật xác nhận: 7a chưa bao giờ có ý nghĩ 
mình lãnh đạo tăng chúng và tăng chúng đang nằm dưới quyên lãnh đạo của ta. 
Ngày xưa tất cả những cái gọi là ngôi chủa không được xem là tài sản của cá 
nhân nảo hết và đời sông của tất cả các vị xuất gia thời xưa hoàn toàn 100% dựa 
vào hạnh khất thực. Dầu là Đức Phật hay ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, 
Ananda hay Ca Diếp đều ôm bát khá thực, đều bữa đói bữa no, ai cho øì ăn đó. 
Tôi cũng xin nói thiệt lòng, như tôi bây giờ, xuất thân của tôi tầm thường, tôi 
không phải là trụ trì phương trượng giảng sư gì chớ tôi ăn đồ ăn khất thực rất khó. 
Không biết đồ có vệ sinh hay không, vật liệu nấu ăn có lành mạnh không. Dư 
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đường dư mỡ đang là vẫn đề thế giới hôm nay, nên thức ăn dễ là nguồn bệnh cho 
tỳ kheo khất thực, chưa kế những công nghệ độc hại. Đời sống ngày xưa của tu sĩ 
rất là giản dị, và vị trí của Đức Phật hoàn toàn nhẹ nhàng, không có gì để một 
người có lòng tu ham thích hết. Hôm nay chúng ta thấy vị trí của HT Nhất Hạnh, 
HT Thanh Từ - nói hơi khó nghe chút- nhưng những vị trí đó rất đễ bị xem vị trí 
bơ sữa, có kẻ hầu người hạ, nói chuyện cũng có ly nước riêng, có khăn lạnh v.v.. 
Đức Phật thì tuyệt đối không như vậy mà Devadatta mong ngồi vào vị trí của 
Đức Phật. Ông đề nghị Đức Phật chính thức giao lại vị trí cho ông. Đức Phật xác 
định Ngài có vị trí gì đâu mà giao, mà nếu giao thì không giao cho ông. Chính vì 
câu nói đó mà ông Devadatta tìm cách giết Đức Phật. Devadatta dùng nhiều cách 
ví dụ như thuê cung thủ, dùng con voi Nãlãgiri to nhất thành Vương Xá cho uống 
rượu say đề làm hại Đức Phật khi đang đi khất thực, và lần cuối cùng thì lăn tảng 
đá từ trên cao xuống núi lúc Ngài đang đi kinh hành để đá đè Ngài chết. Nhưng 
chuyện không xảy ra, có điều mảnh đá vụn từ tảng đá lớn đó văng ra trúng ngón 
chân của Ngài làm chảy máu. Ngài nhìn lên thấy Devadatta và nói: ngươi có biết 
là ngươi vừa tạo một trọng nghiệp làm cho Như Lai chảy máu hay không. Theo 
trong kinh tả, vết thương đó đối với người bình thường thì cũng không nặng 
nhưng đau lắm. Ngài cũng bị đau như vậy và những vị Trời, với tâm họ hiểu 
được tâm Đức Phật, thấy Ngài đang chịu đựng cơn đau đó và xuống hầu thăm 
Ngài, họ hiểu lòng kham nhẫn của Ngài và đọc lên những bài kệ tán thán, đó 
chính là nội dung bài Kinh Miếng Đá Vụn mà chúng ta đang học. 


Nội dung kinh không có gì đặc biệt nhưng có vấn đề quan trọng cần nhắc sơ, đó 
là tất cả những gì chúng ta học được từ Phật pháp, tất cả những kinh nghiệm nào 
chúng ta có được từ chuyện đi chùa hay tiếp xúc tăng ni, tất cả những kinh 
nghiệm đó cần phải được xét lại ở điểm là những kinh nghiệm đó có đủ là nguồn 
tác động tích cực lên đời sống tu học và đời sống nội tâm thường nhật của chúng 
ta hay không. Biết Phật pháp cho nhiều, đi chùa cho nhiều, tích lũy kinh nghiệm 
cho nhiều nhưng khi gặp chuyện nho nhỏ như cơn đau thể xác, những nôi buồn 
khô của nội tâm, những cơn nóng giận, sự sợ hãi, sự bất mãn đối với người hay 
vật hay hoàn cảnh nào đó thì liệu lúc đó những kiến thức kinh nghiệm kia có giúp 
được gì cho mình hay không. Nếu không giúp được gì thì cần phải xét lại hai 
điều: kiểu học và tiêu hóa những điều đã học của mình. Chúng tôi có lúc bị bệnh 
nhiều như sốt, tiêu chảy nhiều lần trong ngày, hoặc đau răng; có lúc giựt mình 
nghĩ lại, bệnh này đâu có phải chết người mà khả năng kham nhẫn của mình quá 
yếu, lỡ mai này trên giường chết đối phó với cơn đau khốc liệt hơn, lúc đó có làm 
chủ nội tâm mình được hay không. Bài kinh này độc đáo chỗ đó, là lời kêu gọi 
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nhắn nhủ chúng ta rằng, tất thảy những kinh nghiệm Phật pháp, những kiến thức 
kinh điển của mình cần phải được xét lại xem có giúp được gì cho mình hay 
không. Điều tệ nhất là mình mất mây chục năm theo đuôi danh lợi ngoài đời, rồi 
mất mây chục năm trong đạo, khi vô sự cứ ngỡ mình ngon lành, khi hữu sự gặp 
chuyện phải đối phó thì mới tá hỏa ra rằng mây chục năm nay mây cái hiểu biết 
của mình, sự tu học của mình hóa ra công côc. Có một cư sĩ tu thiền trong rừng 
năm mươi mấy năm mà không được lợi ích gì hết, nên khởi lòng nghi ngờ không 
biết là mình tu có đúng hay không, từ nghi ngờ dẫn đến bất mãn, hóa ra từ đó đến 
giờ mình đi sai đường. VN có câu ca dao: “7zởng giếng sâu ta nổi sợi dây dài, 
ngờ đáu giếng cạn fa tiếc hoài sợi dây”, “Câm vàng mà lội qua sông, vàng rơi 
không tiếc tiếc công cảm vàng ”. Ông cư sĩ đã chết đi với niềm bất mãn tiếc nuối 
trong đầm nước giữa rừng. Đây không phải là câu chuyện nhằm dọa dẫm, chỉ là 
để suy gẫm, bao nhiêu công phu tu học của mình phải nhắm tới một mục đích lý 
tưởng nào đó rõ ràng: phải xác định nỗ lực đó có thành quả ra sao, chớ không 
phải học đạo cho biết, biết được thì tốt, tu thiền theo trào lưu. Cái quan trọng nhất 
là dù Phật có ra đời hay không, mình có biết Phật pháp hay không thì sanh già 
đau chết là sự thật, mình có triết lý cao siêu cách mấy đi nữa, thân thê mình càng 
già càng xấu càng yếu càng nhiều bịnh hoạn hơn và nội tâm của mình nêu không 
tu tập thì khi sông càng lâu, nội tâm càng. nhiều vấn đè, lì lợm ngoan có, chai sạn, 
khó tiếp nhận hơn. Một trong những sai lầm lớn nhất của người tu dù là cư sĩ hay 
xuất gia là một lời tự hẹn với mình sẽ tu thiền khi lớn tuổi. Sai lầm là Ai mình 
không. biết mình sống được tới già hay không. Tuổi trẻ là thời điểm tốt nhất đề tu 
tập thiền định, nếu có nhu cầu nghiên cứu Phật pháp thì tốt, nhưng làm gì làm thì 
phải bỏ tư tưởng về Ø1à mới tu thiền. Một nội tâm không được tôi luyện từ trẻ thì 
già khó dạy lắm. Từ chỗ đó, việc ra đi thanh thản e khó. Đừng có lòng thơ ngây 
cho rằng cạo đầu đắp y là tu, hoặc có pháp danh, có bố thí cũng dường, lui tới 
chùa miều tự viện gặp gỡ tăng ni là tu. Khi con bò không chạy thì đánh con bò 
chứ không phải đánh thùng xe, kiểu tu của mình là đánh thùng xe chứ không phải 
đánh con bò. Đánh con bò là giải quyết cái tâm chứ không phải là hình thức. 
Ngay lúc sống hãy nghĩ đến lúc chết, lúc trẻ phải nghĩ đến lúc già, lúc khỏe phải 
nghĩ đến lúc yếu, lúc đang còn điều kiện tu học phải nghĩ đến lúc không còn điều 
kiện. Trong Tăng Chi, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, đây là thời điểm thích hợp 
nhất để các ngươi tỉnh tấn nỗ lực thiên định, nỗ lực tu tập, đó là thời điểm các 
ngươi còn trẻ còn Khỏe chưa có bệnh hoạn, tăng chúng chưa chia rẽ nhau, thời 
điểm nhân gian chưa có chiến tranh loạn lạc, thời điểm mà các ngươi còn khất 
thực dễ đảng... Quí vị hãy tưởng tượng nếu giờ đây quí vị bị một chứng bệnh nào 
đó, cao huyết á áp, tiêu đường, sạn thận v.v... Chỉ đau răng, chóng mặt là khó khăn 
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rồi. Cách đây mây hôm tôi có đi bộ với mây người Phật tử, họ đâu có lớn tuổi 
hơn tôi mà đi bộ không nổi, tay cầm có mấy ký mà đi không nổi. Tôi nghĩ, yếu 
như thế này thì sau này làm sao đối phó với bệnh hoạn trầm kha khốc liệt. Tuổi 
già đang gõ cửa, tu làm sao đề thấy quan tài nằm trước mặt mình chớ không phải 
năm ngoài rừng cây. Nằm ngoài rừng cây nghĩa là khi mình nằm xuống, con cháu 
sẽ đốn cây này làm ¡ quan tài cho mình thì còn xa lắm, còn thấy quan tài năm trong 
thân cây chưa xẻ gô thì chưa khá. Phải thấy quan tài đã được xẻ gỗ, đóng rồi, sơn 
phết, sắp đặt rồi, chờ khiêng bỏ vô thôi, thì mới khá. 


Bài kinh Miếng Đá Vụn này cho mình nhiều gợi ý đặc biệt. Trước khi xảy ra sự 
có, Đức Thế Tôn là người như thế nào, từ khi vết thương hành hạ thân xác, Ngài 
như thế nào. Trong chú giải kê một vị thánh A-la-hán lúc lâm trọng bệnh, Đức 
Phật có đến thăm, Ngài hỏi: Có chịu nổi không, có dấu hiệu khá hơn không? 


Viấy trả lời: “Bạch Tì hế Tôn, đối với con, chuyện nên làm đã làm, gánh nặng đã 
đặt xuống, con không sợ hãi tiếc nuối nữa. Có điễu con nghỉ, HIỂU ngày rước con 
CÓ fu tập thiên Chỉ thì khả năng chịu đựng của con tốt hơn, cơn đau ít hoành 
hành hơn ”. Thiền quán giúp cho mình sự trực nhận, hiểu thấu bản chất của các 
pháp, lìa bỏ phiền não. Xét về mặt tu hành giải thoát thì thiền Quán là lựa chọn số 
một, tôi ưu, duy nhất và tốt nhất. Tuy nhiên, thiền Chỉ cũng có tác dụng đặc biệt, 
trị bệnh là phải dùng thuốc chữa đặc trị nhưng không phủ nhận giá trị của thuốc 
tê, thuốc mê, là phương tiện hỗ trợ trong quá trình trị liệu. Những ngày tôi làm 
răng, tôi nghĩ nêu không có thuốc tê chắc chết. Một lần tôi đi làm răng về, thuốc 
tê chưa tan, đói bụng quá, mở tủ lạnh thấy miếng dưa hấu, tôi ăn ngon lành mà 
sao nghe cái miệng có cảm giác rất kỳ, có cái gì đó hơi đau, tanh tanh nồng nông, 
nhồ ra toàn máu thì mới biết đã nhai phần thịt mặt trong gò má mình, vì có thuốc 
tê nên nó không đau. Giới luật là hành trang để mình trang bị; thiền định cũng là 
một thứ trang bị; thiền quán cũng là thứ trang bị; kiến thức Phật pháp là một thứ 
trang bị và sự fĩnh tâm, kham nhẫn, tinh tấn, hành xả, từ tâm cũng là những thứ 
trang bị; thiếu đi một trong những thứ này chắc chắc đời sống ta có vần đề, một 
ngày nào đó đối diện hoàn cảnh khốc liệt dứt khoát chúng ta sẽ tiếc nuối. Một vị 
thánh thì không tiếc nuối chớ phàm phu thì chắc sẽ tiếc nuối. Tôi xin nói rõ, thí 
chủ dâng y, thí chủ xây dựng chùa chiền, đúc chuông tượng, ấn tống kinh sách 
v.v... rất tốt, nhưng chưa đủ. 'Hãy coi chừng, công đức đó chỉ là phần nhỏ cho đời 
tu chứ chưa đụng chạm øì đến đời sống nội tâm của mình. Đó là nội dung của bài 
kinh Miếng Đá Vụn, và chú giải cũng không có gì đặc biệt. 


9, CON GÁI CỦA PAJJUNNA 
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[31] Ba lý do tạo mưa bão 


Pajjunna là một vị thiên tử chuyên trách vấn đề mưa bão ở cõi người. Mưa bão 
giông gió theo trong kinh là hiện tượng thiên nhiên nhưng cũng có nhiêu lý do. 
Có ba lý do tạo mưa bão: 


(1) (1) Thiền nhiên. Vận hành tự nhiên của pháp hữu vị, có trái đất thì phải có 
sông ngòi kinh rạch cây cỏ đât đá, khí quyên, hóa chât, những xáo trộn thay đôi 
của các thành phân này khiên cho có mưa, có giông. 


(2) (2) Ý muốn của ai đó. Những vị có thần thông (nhân loại hoặc chư thiên), có 
thể vì lý do riêng tư mà họ làm ra mưa, hoặc hạn hán. Trong kinh có kể, có vùng 
đất mà người dân ở đó sông không có đạo đức, xúc phạm người tu hành làm chư 
thiên nỗi giận và họ khiến ra thiên tai lũ lụt. 


Trong lịch sử thế giới, có thành phô Pompeii, chỉ một đêm thôi mà núi lửa xóa số 
100%, có thê là chuyện bình thường do hoạt động của núi lửa, có thê do ý muốn 
của một vị Trời nào đó muốn trừng phạt chúng sinh ở đó, nhưng phải nhăm lúc 
nghiệp trồ mới chịu tai họa, nếu không nhằm lúc nghiệp trồ thì cũng được bình an 
vô sự, chớ không phải ai có thần thông muốn làm gì thì làm. Ví dụ quí vị có lòng 
thương tôi, muốn cho tôi cái gì đó, không nhằm lúc thiện nghiệp quá khứ trô, thì 
khiến cho trục trặc. Tàu có ông Trình Giảo Kim đi đánh trận về giúp một ông nhà 
nghèo đến bảy lần nhưng lần nào cũng trục trặc. Nhằm lúc phước không tới thì 
cha mẹ ruột giúp cũng không được, hoặc kẻ thù hại mình không nhằm lúc ác 
nghiệp trồ thì cũng không hại được 


(3) 3) Nghiệp lực chúng sinh chiêu cảm. 


Pajjuna là vị chuyên trách việc mưa gió có phân bố đều đặn trên các vùng đất cho 
chúng sinh trên cối Người được nhờ cậy hay không. Có những trường hợp do 
nghiệp lực nặng quá thì vị này cũng không có khả năng can thiệp được. 


Cô tiên nữ Kokanadä là con gái của vị thiên tử Pajjunna. Cô là một tín nữ. Nếu 
đọc Kinh Tạng thường sẽ thường thây tên của cô nảy, tên của cô cũng đáng cho 
chúng ta suy gâm. Cối trời thấp nhất là Tứ Thiên Vương, sống chín triệu năm 
nhân loại, cõi Đao Lợi sông 36 triệu năm nhân loại. Chúng ta sống chưa được 
trăm năm mà chỉ cần có chút tiền bạc, sức khỏe, chút điều kiện sinh hoạt là không 
muốn tu hành rồi, vậy mà một vị tiên nữ, với chuyện ăn mặc, di chuyển hoàn 
toàn như ý, tuôi thọ đêm mỏi tay mà nghĩ còn đến chuyện xuống hầu Phật. Nếu 
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một tháng chúng ta kiếm được mười ngàn đô la thì chuyện đi chùa nghe pháp hơi 
khó rôi, một ngày thu nhập biết bao nhiêu, làm sao dám bỏ tiệm bỏ sở mà đi, mất 
biết bao nhiêu tiền. Mỗi tháng kiếm mười ngàn thì việc xài số tiền đó cũng nhiều, 
đi du lịch, shoppIng, resort, mát xa, thâm mỹ v.v..., khỏi tu hành; trong khi đó vị 
tiên nữ không già, không bịnh, không đau nhức mà lại dành thời giờ xuống học 
đạo. 


Nội dung bài kệ nói rằng chư Phật ra đời là chuyện khó, gặp được Phật như vậy, 
biết chánh pháp như vậy mà không có lòng tu, lại có lòng chống đối (1.khích bác 
phủ nhận, 2.niềm tin yếu, nghi ngờ, không chuyên tâm). Ở đây có nhắc đến địa 
ngục Roruva. 


Theo chú giải, địa ngục Roruva có hai: 
- Địa ngục khói mù: Dhưmnaror 


- Địa ngục lưới: JZlaroruva. Chúng sinh ở đây luôn sống trong lưới lửa địa ngục. 
Đây chính là địa ngục A tỳ (4vcunahãniraya). Roruvanghña là than khóc. Ở đây 
tiếng kêu than khóc dậy trời. Mỗi lần nghĩ có một chảo lớn khoảng mười, mười 
lăm ngàn lít dầu đang sôi trên bếp là ớn rồi. Sẵn đây tôi nói luôn, không phải ai 
làm chuyện bắt thiện cũng chắc chắn sanh vào địa ngục. Đức Phật nói đó là một 
thứ tà kiến, mà cho rằng mọi người làm lành chắc chắn sanh vảo cõi trời cũng là 
một thứ tà kiến, bởi vì trong quá khứ chúng ta có vô số tiền nghiệp nên bây giờ 
có thê mình sông ác ôn mà chết đi băng một sự hỗ trợ của thiện nghiệp quá khứ 
mình vẫn đi lên; hoặc kiếp này mình sông thiện suốt đời nhưng lúc chết nhằm lúc 
ác nghiệp quá khứ trổ mình cũng có thể đi xuống. Tuy nhiên phần thiện phần ác 
nảo đã tạo cũng không mắt, chỉ chờ có cơ hội là trổ quả. Bài kinh này nhắc đến 
địa ngục chỉ là một sự cảnh tỉnh, nếu mình dễ duôi thì đi xuống địa ngục không 
khó. Mình sống trong tâm trạng nào thì sẽ đi về cảnh giới tương ứng tâm trạng 
đó. Một ngày 24 giờ, liệu mình sống được bao nhiêu giờ phút cho những thiện 
pháp: /ờ bi, trí tuệ, kham nhân, hành xả, và bao nhiêu giờ phút sông cho fhamn, 
sản, sĩ, tát đó, bỏn xẻén? 


Đức Phật có dạy trong Tăng Chi, vị £ kheo đi đứng nằm ngôi ở chỗ nào, an trú 
bằng từ tâm thì chỗ đó là chỗ của Phạm Thiên, chỗ nào tỳ kheo sống bằng tham 
sân sỉ thì chỗ đó là đọa xứ, và chỗ nào vị tỳ kheo sống bằng trí tuệ, hiểu biết Tam 
tướng trong danh sắc thì chỗ đó là thánh xứ, trụ xứ của thánh nhân.Cũng căn 
phòng đó, giường ngủ đó mà mình vào ra bằng tâm bắt thiện thì chỉ là chuồng 
thú, cũng căn phòng đó mà mình sống bằng thiện pháp thì đó là trụ xứ của thánh 
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nhân, chư thiên. Trước khi đi vào địa ngục mà mình sống trong phiền não nào thì 
cũng như đang trong địa ngục tương ứng, đó là quả báo hiện tiên, còn chết đi về 
đâu lại là chuyện khác. Một vị thiền sư nổi tiếng có nói: Đừng tiếp tục sống trong 
sự nóng gián nữa, vì trước khi ta nhận được quả bảo của cơn nóng gián đó thì 
việc đâu tiên ta bị chính cơn gián đó hành hạ. Sống bằng tạm trạng căm hận ghét 
thù ai thì chính lòng căm giận đó đã thiêu cháy mình. Nêu hôm nay có người hỏi 
tôi có tin địa ngục, cõi trời hay không, tôi sẽ trả lời là tôi không muốn nói tin hay 
không tin, chuyện đó nếu có nó không có gì lạ, cũng không có gì khó tin. Vì nhìn 
trong hiện tượng thiên nhiên mình thây chỗ có nước, chỗ có đất, chỗ có lửa, chỗ 
có gai, chỗ có hoa. Chính bước chân của mình đây mình đến chỗ nào có nước, có 
lửa, có hoa, có gai. Tất cả là do mình thôi. Điều quan trọng là từ bước chân nào 
mà mình đi xuống nước, từ bước chân nào mình đi lên núi vào rừng... Nếu quả 
thật còn có chỗ tái sanh thì mình sẽ đi vào chỗ tương ứng với tâm trạng mình đã 
sông qua, đó là hiển nhiên. Bỏ trái đăng vào miệng thì miệng mình sẽ đăng. Cũng 
dòng điện đó chạy vô tủ lạnh thì tạo hơi lạnh, mà chạy vào máy sưởi thì tạo hơi 
nóng. Thiện pháp hay ác pháp cũng vậy, mình sông trong tâm trạng bất thiện thì 
mình đi về chỗ bắt thiện mình ở. Nếu có một chỗ gọi là cõi trời, thì chỗ đó phải 
dành cho những người làm thiện vì nó tương ứng với người lòng lành, còn có địa 
ngục thì nó dành cho những người sống ác tâm. 


Avwici”- “Vô giản", “không có khe hở". 4vic¡ˆ có hai nghĩa: 1.lửa cháy không 
ngừng; 2.chúng sinh dày đặc. 


Những địa ngục khác, có lúc lửa tắt, có lúc cháy, (xem Kinh Hiền Ngu - Trung 
Bộ Kinh), nhưng địa ngục A Tỳ thì cháy liên tục không gián đoạn. Chúng sanh 
dày đặc vì người này người kia đứng khít rịt vào nhau không có khe hở, ở đó 
đông vô cùng tận. Tại sao đông như vậy? 


Đơn giản thôi, chúng sanh sông băng tâm bắt thiện nhiều hơn tâm thiện. Trong 
đám chúng sinh sống bằng tâm bất thiện thì ngày của họ sông băng tâm bắt thiện 
hơn là tâm thiện. Tôi không tin chuyện cầu an cầu siêu, vì khi tôi nhìn người hấp 
hồi hoặc xác cứng lạnh, tôi cứ nghĩ, người này thuở sinh thời có tu tập hay không, 
nếu có tu tập thì bây giờ không cân tụng niệm gì họ cũng đi lên, như dầu đồ dưới 
nước vậy. Còn nếu không tu tập thì cũng như tảng đá liệng nước, hiển nhiên là 
chìm. Tụng thì cứ tụng chứ mang “tính cách hành chánh” là nhiều. Quí bậc tôn 
túc nào thì quí vị cứ đến hỏi: Trong kinh điển có nói chỗ nào các vị Thánh tăng đi 
đến hộ niệm cho người đã chết rồi, đứng tụng kinh cho cái xác cứng ngắc hay 
không? 
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Theo tôi biết chỉ có một trường hợp, là người đó gần ra đi và trong tình trạng có 
thể tiếp nhận được lời thuyết giảng của Đức Phật và chư tăng; trong trường hợp 
đó mới có chuyện thăm bịnh, chớ không có chuyện người ta đã mê man tàn tịch 
mà xúm lại tụng cầu cho họ đi lên. Người ta nằm thiêm thiếp trời sập không hay 
mà xúm nhau đọc hết kinh này đến kinh khác, đọc tiếng Pä|i nữa mới chết. Trong 
kinh mà tôi biết, không có chuyện chư tăng đến hộ niệm cho người mê man 
không biết gì hết, không còn khả năng nghe pháp nữa, hoặc xác lạnh ngắt rồi mà 
vẫn đến tụng niệm tùm lum không màng đương sự có hiểu hay không, mà chỉ có 
trường hợp Đức Phật hoặc ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ananda, 
ngài Ca Diếp đến thăm người bịnh nào đó trong tình trạng người ta còn tiếp nhận 
được. Khi đó Ngài hỏi ngăn gọn chứ không phải ê _ tụng niệm: “Có khám nhân 
được không, có tiếc nuối sợ hãi gì hay không v.v...”, rồi tiếp đó là Ngài giảng: 
Hãy nhớ, thà là thân bịnh chớ không bao giờ để tăm bịnh. Tâm bịnh là phiền não 
bị tác động bởi trần cảnh hoặc những cảm xúc khốc liệt của thân. Hoặc Ngài hỏi: 
Ngươi có thấy sắc uẩn là ta hay không hay trong ta có sắc uẩn..., với điều kiện là 
đương sự còn sáng suốt, nghe được hiểu được, trả lời được. Những gợi ý của Đức 
Phật và chư thánh lúc đó giúp ích được cho người ta, đó mới đúng là hộ niệm. 
Còn kiêu hộ niệm bây giờ là chăng cần tu hành gì hết, đến khi nằm ngáp ngáp thì 
tăng mi tới tụng, gọi là hộ niệm. Tôi nghĩ có nhiều người cũng đồng ý Ý với tÔI, nếu 
tu hành đơn giản như vậy thì người ta cần gì phải đến thiền viện cơm đùm cơm 
nắm cho muỗi căn. Bản thân mình phải giải quyết cái tâm mình ra làm SaO, cần 
sự gia trì của đám đông đề cùng nhau tu tập, chớ chờ đợi hộ niệm bằng mấy bài 
kinh ê a thì tệ quá. Quí vị còn mở máy ngôi nghe như thế này thì chưa đâu, đến 
lúc không rờ được cái máy mà nằm ngáp ngáp thì thấy kiểu tu mình là kiểu tu 
ngoải da, ung thư mà xức dầu củ là. 


Tôi biết sáng nay tôi đụng chạm rất nhiều, sẽ làm cho nhiều người sốc, nhưng 
không thê không nói, sau này các vị sẽ có lúc nhớ là tôi đã đê nghị nên có những 
điều gì đó thiệt thực hơn. 

10. CON GÁI CỦA PAJJUNNA 


Bài kinh tiếp theo cũng có nội dung không cần giải thích cũng hiểu. Nội dung 
quan trọng chỉ có mây câu cuôi: 


Œ đời, chớ làm ác 


Cả ba: thân, khẩu, ÿ, 
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Từ bỏ mọi thứ dục, 

Chánh niệm, tâm tỉnh giác, 
Không khổ hạnh ép xác, 
Vô bồ, không lợi ích. 


Trong đoạn kệ này đủ Tam học: /bân, khẩu, ý không làm ác. “Pãpam na kayirä 
vacasa manasa ”, Tam nghiệp không làm ác. 


Cách đây hai mươi mấy năm về trước, một lần tôi xuống Bến Tre, chỗ cù lao Phú 
Phụng, tôi có tiếp xúc với một ông cụ, lúc đó cụ cũng hơn tám mươi. Tôi giảng 
xong cụ nói thế này: Tôi cũng vui, năm nay tôi tám mấy rồi, cả đời tôi cũng hành 
thiện, đâu làm gì ác hại ai, hành thiện đúng như lời Sư nói. Khi nghe, tôi giựt 
mình, phần lớn thiên hạ đều nghĩ vậy, không đâm heo suốt chó, đốt nhà cướp 
của,.. không làm chuyện tai tiếng, pháp luật ngăn cắm thì đó là thiện. Nhưng theo 
trong Phật pháp mà nói rốt ráo thì không làm ác bằng Tam nghiệp không đơn 
giản như vậy. Tôi thích ăn ngon, tôi thích mặc đẹp, đó là bất thiện; ăn rồi cứ săm 
sol trước gương, cũng là bất thiện; tôi thích làm vườn, chơi lan, nuôi chim, đó là 
bất thiện. Vì đó toàn là tâm tham. Nếu nói theo ngoài đời thì nghe hay quá, cả đời 
làm công chức, nuôi vợ nuôi con, cuối tuần đi picnic, đã ngoại, về già thì cũng đi 
chùa đánh cờ tướng, đi viện dưỡng lão thăm người già, nuôi vài con chìm sáng 
thức dậy nghe chím hót, chơi lan chơi bonsal v.v.. . sông vậy thì hoàn hảo quá rồi, 
thật ra đó là bất thiện. Theo Vi diệu pháp, đó toàn là tâm tham. Nuôi vợ nuôi con 
là chuyện tốt nhưng thời gian sống bên vợ con toàn là tâm bắt thiện, thương, yêu, 
á1, giận, tham, sân, s1... 


“Kãyena vã kiãcana sabbaloke ”: không có lòng dính mắc cái gì đó trong đời 
này. Cái này hơi khó, làm sao mà không dính mắc. Bà con đừng quên chô quan 
trọng cực kỳ này: 


L. Adhikãra: túc duyên, tiền nghiệp. 

2. Äsayànusaya: khuynh hướng tâm lý bẩm sinh, bản tính. 

3. Vihãradhammna: môi trường hay điều kiện sống hiện tại. 

Tiúc duyên là đời trước mình có làm nghiệp øì đó. là đời trước mình có làm 
nghiệp gì đó. Khuywnh hướng tám lý bầm sinh mình là người tánh nóng, tánh tham 
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hay tánh tầm gì đó. bẩm sinh mình là người tánh nóng, tánh tham hay tánh tầm gì 
đó. Môi trưởng hiện tại là mình đang sông chỗ nào, với ai, điều kiện sinh hoạt ra 
sao. Ba thứ trên có vai trò quan trọng với chuyện chúng ta dính mắc hay không 
dính mắc. Có những chuyện mình thấy hay ho thật ra phải xét lại hết. Ở mỗi môi 
trường khác nhau, cộng với tiền nghiệp quá khứ, khiến cho người ta thấy cái gì 
đó là vị ngọt, cái gì đó là vị đắng. Đắng và ngọt này không phải là hằng số bất 
biến mà chỉ là tương đối, chỉ có giá trị nhất định ở một nơi chốn nào đó thôi. Pã|i 
có chữ “sammufisacca': “tục để", “định đặt; “paramafthasacca `: “chân đế”, bản 
chất rốt ráo, chặt không đứt, bứt không rời, không thê chia chẻ ra nhỏ được nữa. 
Tục đề là những sự thật mang tính ước lệ mặc định, có giá trị ở chỗ này mà 
không có giá trị ở chỗ khác. Có những quốc gia gật đầu là từ chối, lắc đầu là đồng 
ý; hoặc có những nước mà người dân phải nong cái môi ra giống như bông nấp 
âm. Phụ nữ bộ tộc Kayan ở Miễn Điện từ lúc 5 tuổi đã đeo những vòng cô băng 
đồng, chồng lên nhau theo thời gian đến khi tạ thế mới thôi, cổ họ dài ra như cô 
răn với những chiếc vòng đó và họ nghĩ là vậy mới đẹp. Đó là tục đề, khái niệm 
đó, quan điểm đó chỉ có giá trị ở một nơi chốn nào đó thôi. 


“Không chấp thủ ở đời ” là vị đó thấy rõ tâm chấp thủ (tâm tham, là bất thiện) 
không nên có mà cảnh châp thủ cũng là giả lập, không đáng dính mặc. Kayena vã 
kincana sabbaloke là như vậy đó. 


“Kame pahãya safima sampajãno `. 
“Kame pahaãya ”- Lìa dục ở đây là không lợi dưỡng 
“Safima ”- chánh niệm. “sampa/ano ”- tỉnh giác. 


“Lìa các dục ” tức là lìa năm trần. Theo trong A-tỳ-đàm, Phạm Thiên cõi Ngũ 
Uâấn không có năm căn như mình, mà chỉ có 3 căn thôi: nhãn căn, nhĩ căn và ý 
căn; họ không có ngửi nêm đụng như mình, vì không cần thiết. Người có đủ 5 
căn đề nhận biết năm trần, cứ tưởng là phong phú nhưng thật ra chỉ thêm phương 
tiện để làm việc mà thôi. Nếu không còn thích trong cảnh dục nữa thì chỉ cần con 
mắt để nhìn thấy và lỗ tai để nghe pháp hoặc đê nghe nhìn những gì thật sự cần 
thiết thôi. Còn riêng mũi, lưỡi, xúc giác, nói rốt ráo thì không cân nữa. Do nghiệp 
dục ái đời trước nên đời này mình sinh ra trong cõi Dục giới phải đủ 5 căn để 
sông băng 5 căn đó: thấy, nghe, ngửi, nêm, đụng, chứ thật ra cái biết đó không 
thật sự cần thiết. Nếu sinh ra ở cõi Dục mà dục ái còn nguyên chưa mất thì sự 
khiếm khuyết các căn là điều đáng tiếc, là bất hạnh, nhưng nếu là Phạm Thiên ở 
cõi Ngũ Uấn thì không có vị giác khứu giác xúc giác thì không phải là thiếu vì 
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người ta không cần nó. Phạm Thiên nhìn thế giới này từ ba cửa số, những øì thấy, 
nghe, và suy nghĩ. Còn mình nhìn bằng 5 cửa, tưởng là đầy đủ, nhưng vì mình 
nghèo nên đi đâu mình cụ bị đầy đủ thứ linh kỉnh, nhà giàu thì chỉ cần xách tiền 
mặt hoặc thẻ là đủ. Phạm Thiên cũng giống như vậy đó. Lìa dục phải hiểu sâu 
rộng như vậy đó, mình còn sông trong dục thì mình cần năm Ølác quan. 


“Dukkham na sevetha anafthasamhitan ` ¬ sông không khô hạnh ép xác. 


Câu cuối bài kệ là kêu gọi sống không khổ hạnh. Tu là phải đơn giản nhưng 
không có nghĩa đày đọa bản thân băng những sự thiếu thốn. Ông Einstein, cha đẻ 
Thuyết Tương đối, có câu: Câu cuối bài kệ là kêu gọi sống không khổ hạnh. Tu là 
phải đơn giản nhưng không có nghĩa đày đọa bản thân bằng những sự thiếu thốn. 
Ông Einstein, cha đẻ Thuyết Tương đối, có câu: Đời sống có lúc chúng ta phải 
phức tạp, có lúc chúng ta phải đơn giản, nhưng nếu có đơn giản thì đừng dưới 
mức cân thiết và nếu có phức tạp thì đừng quá mức cẩn thiết. Mọi thứ trong đời 
sống, dù tinh thần hay vật chất, phải ở mức độ cần và đủ, cần là cái øì không thê 
thiếu được, đủ là không dư và cũng không thiếu. Dư là cái gì đó cần phải bỏ ra 
bớt, thiếu là cái gì đó cần phải thêm vô, lớn nhất nghĩa là ngoài nó ra không còn 
cái gì nữa, nhỏ nhất là bên trong nó không còn cái gì nữa. Năm quyên của hành 
giả là tín tấn niệm định tuệ mà có trôi sụt thì cũng không đặc chứng được gì hết, 
phải quân bình, cân băng với nhau thì mới đắc chứng được, không có cái nào quá 
mạnh hoặc quá YẾU. Lợi dưỡng, khổ hạnh cũng vậy. Khổ hạnh là tự làm khô 
mình bằng cái thiếu, lợi dưỡng là tự làm hư mình bằng cái dư. Trung đạo là 
không dư không thiếu, không nặng về bên phải cũng không nghiêng về bên trái. 
Trong đời sông thường nhật của mình, người nội trợ cũng phải biết luật này, quá 
dư hay quá thiếu cũng không làm nên món ăn ngon, nói chi là đời sống tỉnh thần 
của mình. 


Nội dung bài kệ này là đời sống có lúc cần có sự đơn giản và cũng có lúc phải 
chấp nhận sự phức tạp. Nếu có đơn giản thì đừng dưới mức cân thiết, nếu có 
phức tạp thì đừng quá mức cần thiết. Mọi thứ nên ở mức cần và đủ. 
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Bài giảng ngày 10-7-2014 . PHÂM THIÊU CHÁY THIÊU CHÁY 


Sáng nay chúng ta học bài kinh Thiêu Cháy. Ãđi/asuifa: “bị thiêu cháy”, “bị đốt 
nóng°. Chúng ta biết ngay khi Đức Thế Tôn vừa thành đạo xong thì Ngài có 
giảng một loạt mấy bài kinh được xem là nền tảng hay cương lĩnh cho toàn bộ 
giáo lý. Đã nói Nhất thiết trí thì không có cương lĩnh, không có soạn bải sẵn đâu, 
chúng tôi chỉ ý muốn nói, toàn bộ nội dung của mấy chục năm sau gói ghém trọn 
vẹn trong năm bài pháp đầu tiên sau khi thành đạo, chăng hạn như bài kinh 
Chuyền Pháp Luân, Kinh Vô Ngã Tướng, Kinh Ädittapariyäyasutta, trong bải 
kinh này Ngài xác nhận rằng, lục căn là lửa, nếu mình không kho tu tập thì nó sẽ 
đốt cháy mình. Toàn bộ thế giới này bị thiêu cháy, bị đau khổ vì người ta không 
tu tập trong 6 căn, đó là toàn bộ Phật pháp rồi còn gì nữa, vấn đề cần giải quyết là 
khổ và con đường diệt khổ, vẫn đề này nằm gọn trong 6 căn. 


⁄4ditasuita' ở đây thấy có liên quan vậy chứ mang nghĩa rộng, khác với bài kinh 
tôi vừa trích dẫn. Theo bài kinh này, Đức Phật dạy rằng thế giới này mọi thứ 
đang bị đốt cháy. Về vật chất thì mọi thứ đang sẵn sàng bị vô thường, biến hoại, 
thay đôi, về đời sống tinh thần thì chúng sanh luôn luôn bị đốt cháy trong phiền 
não. Câu “Tam giới như hỏa trạch ” cô hai nghĩa cả vật chất lẫn tinh thần: luôn 
trong tỉnh trạng đi tới. Trong bài viết Những Ngọn Nến Đời, tôi có xác nhận một 
điều, toàn bộ thế giới này với cả nền văn minh văn hóa mây nghìn năm của nhân 
loại, mọi thứ luôn trong tình trạng bị thiêu hủy giống như ngọn nên vậy. Ngọn 
nến được làm ra đề được đốt chứ không phải đề chưng. Ngọn nến chỉ phát huy ý 
nghĩa của nó khi bị đốt cháy và nó chỉ khẳng định được sự tôn tại của nó thông 
qua sự tiêu hủy. Khoa học hôm nay cũng nhìn nhận rằng sự tồn tại của thế giới 
này chỉ là một quá trình tiêu thụ năng lượng và tự hủy mà thôi. Mọi thứ dầu 
muốn dầu không đều trong tình trạng bị đây về phía trước. 


Đức Phật dạy rằng dầu muốn dầu không chúng ta cũng sẽ già đi, sẽ lìa bỏ tất cả 
những gì mình thương thích, mình không bỏ nó thì nó cũng bỏ mình, giống như 
ngôi nhà đang cháy. Người gia chủ thông minh chỉ có một cách hành động là tự 
thoát ra khỏi lửa cháy không có thời gian cộng trừ nhân chia nữa đâu. Chúng ta 
không biết chắc mình sống được bao lâu. Sáng đi đánh golf, tennis, đã ngoại, 
chiều có trở thành người bệnh liệt giường thì cũng không có gì lạ. Sáng nay mình 
là nhân vật tiếng tăm chiều mình thành người tiếng tai; sáng đi hai chân, chiều đi 
xe lăn... thì đó cũng là bản chất của đời sống. 


“1rong ngồi nhà thiểu chảy, 
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Vật dụng đem ra ngoài, 


Vật ấy CÓ lợi ích, 
Không phải vật bị thiêu. ” 

Nếu chúng ta đem ra được món nào thì món đó còn xài được, món nào kẹt trong 
nhả thì bỏ. Có hai cách hành động trong ngôi nhà đang cháy, một là để nguyên đó 
cho nó thành tro, hai là đem ra ngoài. Chúng ta sống trong đời sống cái gì cũng 
mong manh, hoặc nó lìa bỏ mình, hoặc mình lìa bỏ nó, thì cách thông minh nhất 
là đem đi cho ra. Cái giá trị của một con người không nằm ở chỗ anh ta nhận 
được từ cuộc đời mà giá trỊ của mỗi cá nhân được đánh giá thông qua những gì 
anh ta trao ra. Trúng số được 100 triệu đô la mà tôi không biết dùng nó cho người 
khác thì 100 triệu đó chỉ là phương tiện ăn chơi trác táng cho riêng tôi; nêu tôi 
nướng 100 triệu đó ở các sòng bài thì nó cũng trở thành tro tàn. Trong khi đó tôi 
là người cư sĩ, tôi cắt cỏ, rửa chén, một tháng có mây ngàn, nhưng tôi chia sẻ cho 
người nghèo VN, cho bạn bè khốn khó, cho chùa chiên... thì mấy ngàn đó nói 
theo trong kinh là sử dụng một cách thông minh. Một người cư sĩ chuẩn mực có 
cách sử dụng tài sản được phân chia hợp lý như sau: 


- ⁄4 trả nợ cũ: nuôi dưỡng cha mẹ và người ân của mình khi họ đang cân. 
- ⁄4 cho vay nợ mới: chăm sóc vợ con, ø1úp đỡ bạn bè 


- 1⁄4 đem liệng bỏ: phần xài cho mình, không có gì đáng nói (cơm ăn áo mặc nhà 
ở... liệng bỏ nhưng rât cân thiệt) 


- 1⁄4 đem chôn để dành: làm phước. 


Đời sông này hôm nay đôi với chúng ta có lẽ khó, ngay cả việc trả nợ cũ, nuôi 
dưỡng cha mẹ ông bà người ơn làm gì chúng ta dám xài 1⁄4? 


Cho vay nợ mới thì hơi nhiều, lo cho con học trường nồi tiếng, lo cho vợ đi làm 
đẹp v.v... 


Có 4 hạng người: 


- Rộng với mình mà hẹp với người (mình xài rât thoải mái nhưng một cắc cho ra 
cũng khó) 
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- Rộng với người mà hẹp với mình (có nhiêu người tiện tặn, nhưng xài cho người 
khác rât rộng tay) 


- Rộng với mình và rộng với người (xài toàn hàng hiệu hàng xịm, giúp đỡ người 
khác cũng hào phóng) 


- Hẹp với mình và hẹp với người (Bản thân không dám xài cho mình, mà cũng 
không dám chia sẻ cho người khác) 


Trong một thế giới mà từng con người luôn luôn đứng trước bờ vực của cái chết, 
thì chúng ta cần có một cách sông thông minh. Tôi nhớ trong Kinh Pháp Cú của 
Tâm Cao có câu rât là hay: 

Người nay như lá vàng khó, 

phát phơ đứng tựa cửa mô diệt vong, 

tử thân chờ đợi bên trong, 

Từ lương sao chăng dọn lòng lo tu 

(Thị Hóa Kinh Pháp Cú, Tâm Cao) 


Theo tôi, Thầy Tâm Cao (đã hoàn tục và nghe đâu đã mất rồi) chuyển Pháp Cú ra 
thơ VN thành công nhât. Có nhiêu tay thi bá trong làng thơ VN biên kinh thành 
thơ. Bên Bắc Tông có một vị, Nam Tông CÓ mỘT VỊ, nhưng theo tôi theo thì thi 
hóa Kinh Pháp Cú không so được với thây Tâm Cao, tiệc rắng vị này không có 
nhiêu thời gian cho việc này. Quí vị tìm quyên kinh thơ Thị Hóa Kinh Pháp Cú 
của thây Tâm Cao. Bài kệ Đức Phật đọc lúc Ngài mới thành đạo, đọc một mình : 
giữa rừng, bài đó rât khó dịch, văn xuôi đã khó, vậy mà thây dịch ra tiêng Việt rât 
hay, rât lãng mạn: 

“Lang thang bao kiếp luân hồi, 

Tìm không gặp kẻ xáy ngồi nhà này! 

Ôi! Đời sống thật buôn thay! 


Bèo máy bên cũ ván xoay lôi về. 


Hồi này anh thợ nhà kia, 
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Rui mè kèo cột gãy lìa nát tan. 

Bao tham ái thảy tiêu tàn, 

Tám Ta thăng đạt, Niết Bàn thánh thơi. ” 
(Pháp cú- kệ 153-154, Tâm Cao dịch) 


Đối với tôi bản dịch đó giống như bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu. Thầy Tâm 
Cao đã dịch rôi, người khác môi lần muôn làm lại công trình đó cũng phải e ngại. 


Vĩ như ngọn nui kiên trì 

Gió cuông tử hướng dễ gì chuyển xoay 

Tiếng đời chê dở khen hay 

Không làm chao động đôi mày trí nhán 

“Cho dù bay vút lưng trời 

Cho dù đáy biển trốn thời được đâu 

Cho dù núi thắm hang sâu 

Không nơi nào thoát quả sâu đã gieo. " 

Trẻ không sớm biết tu hành 

Chẳng lo tài sản để dành mai sau! 

Cô giả ti rú bên ao 

Cá tôm chẳng có xanh xao chết mòn! 

Một phân tuổi thơ của tôi là những bài Thi hóa Pháp Cú của thầy Tâm Cao và _ 
cũng có những bài của thây Minh Đức Triêu Tâm Anh, ví dụ bài thây việt cho lê 
Dâng y ở Huyện Không, Huê: 

Mười phương tăng tục về đây 


Duyên y vàng chuyển kiếp mây bọt bèo 
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Bông hoa đàm nở tâm nghèo 
Trông mây ái nọ trôi theo bóng chiêu 


Dĩ nhiên chúng ta chuyên tu thiền định chánh niệm tốt rồi, nêu phải dễ duôi để 
tâm nó lăng xăng một chút thì thà đê bụng thuộc lòng những bản dịch, những câu 
thơ đó. Thây Minh Đức có câu thơ Chữ Hiêu: 


“Từ độ lớn khôn đi vào đời dâu bê 

Con chưa một lân đên đáp thâm ân 

Con lặn hụp trong vô vàn máu lệ 

Khi quay nhìn thì sương trăng đã phù vân 
Tóc mẹ bạc như tuyết pha đầu núi 
Dáng mẹ gây như vẻ hạc trăm năm 

Đã bao đêm chong đèn khuya lệ túi 

Ôi kiếp người sao cứ mãi ăn năn... 

Giọt lệ khô như gió nam Trường Sơn 
Bao nhiêu tuổi tác bấy nhiêu buôn 

Nửa đêm nhớ mẹ tràm chăn kim 

Khóc một mình, ôi chỉ một mình con...!” 


Thầy có một câu nữa lạc đề trong bài giảng này nhưng tôi cũng nói luôn. Tôi 
muôn treo câu này trong phòng ti: 

“Xm đại nguyện giữa vô cùng sa mạc, 

lấy muôn thân đảnh lễ Phật ven đường” 

Cuộc đời này như giữa sa mạc nhưng vẫn xin một lòng thờ Phật trong đại nguyện 
tâm đạo, dâu ở phương trời nào, trong hình hài nào, trong hoàn cảnh nào cũng 


nhìn thây Phật. Và dĩ nhiên tôi không thê quên những bài kệ của sư phụ tôi, 
Thượng Tọa Thích Hoăng Pháp, bài vê Ba La Mật: 
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Bậc trí tuệ giác phần chóng đắc 

Vì căn cơ xuất sắc hơn thường 

Trí nhán tâm tảnh nhưữ gương 

Nên khi quang chiếu vô thường nhận ngay. 
Bác đức tin lâu ngày hơn trí 

V1 tảnh nhán 1t nghĩ rõ rằng 

Tánh nhán cả tảnh đoan trang 

Lại ưa mến chuộng dị đoan linh thân 
Bậc tỉnh tấn thì năng phục vụ 

Kém khôn ngoan chăng đủ niễm tin 
Thể nên khó đắc giác minh 

Lâu hơn trí tuệ đức tin mấy lân. 


Lớn lên trong đạo trong chùa, đây là những dòng suối nguồn nuôi lớn tâm hồn 
mình. 


Trở lại bài kinh, khi giờ cuối cùng đến thì bỏ thân, bỏ sở hữu. “SŠar7a': “xác 
thân”. “ Parigøaha : “tài sản", “vật sở hữu”. Khi mình chết rôi thì hai thứ này bỏ 
hết. 

Một khi thân chết hiện vê, 

nào ai có thể chở che cho mình, 

VỢ CON dẫu có chí tình, 

ngậm ngùi chỉ biết lặng thỉnh đứng buôn 


Đứng ở góc độ thơ ca bài thơ này bình thường, nhưng góc độ thị hóa bản kinh thì 
vô cùng khó. Cái khó ở đây là sao giữ được cái gôc của kinh và dễ nhớ cho bản 
tiếng Việt, 


236 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Con ta tài sản đáy là, 

Phàm phu nghĩ thế nhưng mà có chỉ 

Chính thân còn chẳng có gì 

Hung là sự nghiệp còn chỉ của mình 

Câu này tôi mê đến nỗi thuộc lòng cả Päli: 

Puita matthi dhanammatthi 

ii balo vihannaii; Người ngu nghĩ tôi có tài sản, có con cái 
Attã hi aftano naffh¡i, Bản thần mình còn không có 

kulo puftã kuto dhanam. thì con đầu, tài sản đầu 


Tắt cả những bài kệ trên đều là Kinh Pháp Cú do thây Tâm Cao thi hóa. Một 
trong những việc làm ý ý nghĩa là kiếm được quyên này đem 1n lại. Cho đến thời 
điểm này iphone 6 sắp ra rôi vậy mà có vô sô bà con VN cho đến bây chưa biết. 
tablet, iphone là gì, họ vẫn cứ tiếp tục thích cầm sách trên tay thích nghe mùi giấy 
mới; bản 1n trên giây vân cân thiệt. Còn nêu không muôn 1n giây thì đưa lên 
internet nhưng vô sô bà con mình không thích đọc trên Internet, đi lên chùa, đi ra 
chợ, ngôi trên xe đò họ thích đọc trên giây hơn. Có vị nói tìm không ra bản thi 
hóa này, tôi xin nói rõ, dê ợt hà, vào trong chùa, chăc chăn 709% trong sô những 
vị tôn túc xuât g1a trước năm 80 đêu có. Các vị trẻ bây giờ đọc toàn sách mới 
thôi. 

Khi giờ cuối cùng đến, 

Bỏ thân, bỏ sở hữu. 

Kẻ tri, hiểu biết vậy, 

Thọ dụng và bố thí, 

“Sở hữu" là tài sản. “ Bhun/aii (nghĩa đen là) “ăn, (nghĩa bóng là) “hưởng thụ”, 
“tiêu xài”. Døađä¡: “cho”. Câu kệ trên nghĩa là biệt xài cho mình và cũng xài cho 


người khác. : “cho”. Câu kệ trên nghĩa là biết xài cho mình và cũng xài cho người 
khác. Rộng rãi không có nghĩa là hoang phí, tiêt kiệm không đông nghĩa với 
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hà tiện, chuyện đáng xài phải xài. , chuyện đáng xài phải xài. Nếu phải rộng rãi 
thì đừng quá mức cân thiệt, nêu phải tiêt kiệm thì đừng dưới mức cân thiệt. 


“Thí xong, thọ dụng xong”, “Xoøg” là do HT Minh Châu dịch sát. 
“Atha antena jahqHi, sariram saparigeaham, 

Etadaññaya medhavr, bhuñjetha ca dadetha ca; 

Datva ca bhutväã ca yathanubhavam; 

Anindito sagơøamupeti thăng ` ni. 


"Phun/etha ` là sử dụng cho mình mình. “Bhunjetha bhufa, dadafi dafvà ”; người 
trí sau khi biết đời sông luôn vô thường, họ biết sử dụng tài sản một cách đúng 
mức, biết dùng cho mình và cho người khác. Hôm qua có một Phật tử email cho 
tôi và nói từ lúc tham gia lớp này họ muốn học tiếng Pä|i, từ đó tôi nghĩ mỗi buôi 
giảng giáo lý này, tôi dành một chút thời gian để nhăm đến những đôi tượng đó. 
Mỗi bữa quí vị làm quen với một số từ Pã|i mà tôi cho là cần thiết, thì như 
Nguyễn Hiến Lê nói, thời gian để học một ngoại ngữ lâu hay mau tùy người, đề 
có một số từ tương đôi đủ xoay sở trong lĩnh vực mình thây cần, mỗi ngày chỉ 
cần 3 đến 5 chữ, một tuần 5 ngày, thì 100 ngày, 1 năm rồi 3 năm như vậy vốn từ 
sẽ rất là nhiều. 


Theo lực hành động ấy, 
Không bị ai chỉ trích, 
lở) ấy được sanh Thiên. 


Trong Trung Bộ Kinh 3 (bản In trước 1975) có bài kinh Ghatikarasutta. 
Ghatikãra là một nhân vật cư sĩ rất là đặc biệt, nghèo xác xơ, không có tài sản mà 
không có ý đi tìm tài sản, chứng Tam quả - chứng A-na-hàm thời Phật Ca Diếp. 
Vị này làm nghề đất sét mà không muốn đảo đất vì sợ chết côn trùng nên đi tìm 
những miếng đất khô lăn lóc chỗ chuột, cua đào lên đề làm lu chậu đem bán. Vị 
này còn nuôi cha mẹ mù. Có lần Đức Phật Ca Diếp đến lúc Ghatikãra đi ra đồng, 
trong nhà chỉ có cha mẹ của vị này. Đức Phật Ca Diếp đã làm một việc mà Ngài 
chưa từng làm, và cũng không bao giờ làm với người khác. Ngài xuống bếp tự 
tay múc cháo đồ vào bát. Một vị Chánh Đăng Giác, Thiên nhân chi đạo sư và 
xuống bếp của một gia đình nghèo xơ xác múc cháo đồ vào bát! Cha mẹ của 


238 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Ghatikãra nghe tiếng động bèn hỏi “⁄4/ đó ”. Đức Phật Ca Diệp trả lời: “N Lai 
đến lấy cháo ”. Câu trả lời làm hai ông bà bàng hoàng xúc động, không ngờ con 
người vĩ đại đó lại đi đến nhà mình tự xuống nhà bếp múc cháo. Đức Phật đã 
đem lại cho hai ông bà một niềm vui quá lớn. Hai ông bà vui quá nhịn ăn một 
tuần, ăn không vô. Ghatikãra về nghe kể lại, bỏ ăn nửa tháng. Một ngày kia, ông 
bả đang ngồi thì nghe trên mái nhà có tiếng động, liền hỏi “47 đó ”. Mấy vị sư trả 
lời: Chúng tôi là sư ở chùa, chòi lá của Thế Tôn bị dột nên sai chúng tôi đến lấy 
lá về lợp sửa mái lá cho Thể Tôn. Qui vị nghe có thể nghĩ rằng sao vị Chánh 
Đăng Chánh Giác lại hành động như vậy, chỗ mình dột lại đi dỡ nhà nƯỜI ta. 
Xm nói rõ, Đức Phật nào cũng vậy, Thích Ca, Ca Diếp, Nhiên Đăng đâu có thiếu 
thứ gì nhưng hành động như vậy vì biết việc này sẽ dẫn đến điều gì. Khi nghe 
chư tăng nói vậy thì ông bà hoan hỉ quá, lại bỏ ăn nữa. Chuyện về sau đến tai vua, 
vua cho chở mây trăm xe tài sản đến đề hỗ trợ vật chất cho cha mẹ của Ghatikãra. 
Quí vị đừng bắt chước, xưa thì có ông vua vậy, chứ hôm nay quí vị dỡ mái nhà 
đem cúng chủa thì không có làng xã nào giúp đâu nghen. Tôi muốn nói Ghatikãra 
là một cư sĩ nghèo nhưng cách sông đẹp quả, sông có ta, có người. Chuyện khó 
tin nhưng có thật. . Quí vị nghe có thể nghĩ rằng sao vị Chánh Đắng Chánh Giác 
lại hành động như vậy, chỗ mình dột lại đi dỡ nhà người ta. Xin nói rõ, Đức Phật 
nảo cũng vậy, Thích Ca, Ca Diếp, Nhiên Đăng đâu có thiếu thứ gì nhưng hành 
động như vậy vì biết việc này sẽ dẫn đến điều gì. Khi nghe chư tăng nói vậy thì 
ông bà hoan hỉ quá, lại bỏ ăn nữa. Chuyện về sau đến tai vua, vua cho chở mây 
trăm xe tài sản đến để hỗ trợ vật chất cho cha mẹ của Ghatikãra. Qui vị đừng bắt 
chước, xưa thì có ông vua vậy, chứ hôm nay quí vị dỡ mái nhà đem cúng chùa thì 
không có làng xã nào giúp đâu nghen. Tôi muôn nói Ghatikära là một cư sĩ nghèo 
nhưng cách sông đẹp quá, sống có ta, có người. Chuyện khó tin nhưng có thật. 
Giá trị con người là ở chỗ anh ta cho ra cái gì chứ không phải anh ta nhận 
cái gì. Niềm vui từ những øì mình nhận được luôn luôn nhỏ xíu so với những 
øì mình cho ra. Nếu có ai đó đem cho tôi một chiếc xe trị giá 20 ngàn đô la tôi 
mừng tôi cảm kích lắm, nhưng niềm vui đó nhỏ xíu, vui nhiều lắm là một năm. 
Nhưng nếu hôm nay tôi bỏ ra một phân mười số tiền đó đề hỗ trợ xây cái giếng 
nước hay con đường làng nào đó ở Miễn Điện, Tích Lan, Việt Nam; hai nươi 
năm sau tôi già cả lụm cụm mà nhìn thấy cái giêng, thấy con đường đó tôi vận 
còn vui. Nếu tôi có con có cháu tôi sẽ nói với nó răng ngày xưa ông nội bỏ tiền ra 
để giúp người ta khỏi đi gánh nước xa. Hai mươi năm nữa thì cái giếng đó trong 
lòng tôi vân mới tinh với chỉ hai ngàn đô la. Trong khi hai mươi ngàn nhận từ 
người khác thì một năm thôi đã hết vui rồi. Niềm vui của người cho ra luôn lớn 


239 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


hơn niềm vui của người được nhận, nhưng khô nỗi mình không tin, mình khoái 
nhận hơn khoái cho. 


CHO GÌ 
(Kimdadasutta) 


“Cho gì là cho lực 2 


Cho øì là cho sắc? 


Cho øì là cho lạc? 


Cho gì là cho mắt? 


Cho gì cho tất cả? 


Xin đáp điểu con hỏi ? 


2 


Có người (khuyết danh) đến hỏi Đức Phật: Ai trong đời này cũng cần có sức 
mạnh, có nhan sắc, thoải mái hạnh phúc; nhưng muốn có những cái đó phải làm 
sao, bố thí cái gì để mai mốt mình có những thứ ấy, cho cái gì để được nhiều? 


Có điều này bà con nhớ giùm vì nó vô củng quan trọng. Có những cái mình thấy 
thường, mình cho nó là bình thường: khi thấy nó bình thường, mình diễn nó ra 
thành tằm thường; khi nghĩ nó tầm thường mình cho là không cần phải nhớ hay 
quan tâm. Tôi xin nói rõ, cái gì mình nghe thường thấy thường, nó là bình 
thường, nhưng bình thường chưa chắc là tầm thường. Bình thường là normal, tằm 
thường là cheap. Cái gọi là bình thường chưa chắc nó tầm thường đâu. Ví dụ chữ 
Hiếu, mình nghe hoài, từ 15 tuổi trở lên đã nghe. Chữ Hiếu sâu vô cùng, không 
phải quần là áo lượt, sinh nhật hoành tráng, trầm hương chúc thọ... mới là hiểu. 
Kéo giùm cái mền cho mẹ, thay giùm bình trà nóng cho cha, đó là hiểu. Một 
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ngày thấy cha ngó mông ra đường, hai giờ sáng thấy mẹ còn trăn trở bên giường, 
phải hỏi, đó là hiểu. Chuyện vậy mà ít người đề ý. 


Có những câu hỏi được Đức Phật trả lời theo nhiều cách, đối với A, Ngài trả lời 
khác, đối với B Ngài trả lời khác không phải mâu thuẫn bởi Ngài nhìn vào căn 
tánh của người đó. Có bài kinh khác Đức Phật trả lời không giống bài kinh này. 
Có nhiều người lẽ ra Ngài nói sâu hơn rộng hơn nhưng không, tới đó Ngài dừng, 
vì sức của người hỏi đến đó là đủ. Đức Phật luôn luôn chính xác, luôn cần và đủ, 
không dư không thiếu. Dư có thể bớt, thiếu có thể thêm nhưng Đức Phật Chánh 
Đăng Giác thì không có chuyện đó, một khi đã nói thì không có gì để bớt không 
có gì để thêm, chính xác như một giọt nước. Trong trường hợp này Ngài giải 
thích: Cho thức ăn chính là cho sức khỏe, (dĩ nhiên trong trường hợp này thôi, 
chứ trong trường hợp khác có khi Ngài nói cho thuốc men là cho sức khỏe, hoặc 
siêng phục vụ giúp đỡ người khác thì đời sau kiếp khác sinh ra mạnh khỏe không 
bệnh tật; không giết chóc hành hạ ai hoặc dùng sức đề làm chuyện gì đó mang ý 
nghĩa hỗ trợ cho chánh pháp, ví dụ ngày mai có lễ dâng y hôm nay mình dùng 
sức khiêng cây, che rạp cho buôi lễ ngày mai v.v... thì đời sau sanh ra khỏe 
mạnh), cho y phục là cho nhan sắc. Cho y phục - đây chỉ là một trong nhiều thứ 
cho, ví dụ mình dâng hoa cúng Phật, dọn đường quét sân, sống trong từ tâm thì 
đời sau kiếp khác sinh ra mình cũng là người đẹp, có nhan sắc. Trong kinh nói 
Đức Phật có cặp mắt rất đẹp đến nỗi kẻ thù nhìn Ngài cũng chùng lòng: giọng nói 
của Ngài dù người ghét nghe cũng chùng lòng là vì trong nhiều đời Thế Tôn tu 
hạnh từ tâm, không nhìn người khác bằng sân tâm, không liếc ngang ngó đọc, 
háy nguýt người khác. Muốn có giọng nói thanh tao thì không nói lời ác độc, 
không nói lời sân tâm, luôn luôn dùng ngôn ngữ của mình đề đem lại sự hòa giải 
đoàn kết với người khác. 


Cho nên chuyện Đức Phật trả lời ““cho y phục là cho nhan sắc” ở đây chỉ trong 
trường hợp này thôi. VN có câu “người đẹp vì lụa”. Các y phục trong phim Hàn 
được xem là rất chuân đề VN bắt chước, dầu là vai nhà nghèo vẫn ăn mặc vừa 
vặn. Trong phim Hongkong, TQ hễ nghèo là ăn mặc gì cũng được, còn Đại Hàn 
khi đã lên phim rôi thì ăn mặc rất chuẩn, một cô bồi bàn, áo quần dù rách dù dơ 
cũng vừa vặn rất chuẩn. Áo quần ok thì con người ngó cũng được, vì vậy mới nói 
người đẹp nhờ lụa. Cũng từ câu này mà người ta sống nặng hình thức. Nếu không 
có ăn thì không sống được nên “cho thức ăn là cho sức khỏe”. Cho xe cộ, phương 
tiện đi lại thì cho sự an lạc. Đề được an lạc thì có vô số cách, nhưng trong trường 
hợp bải kinh này thôi, Đức Phật nói đề cho người ấy có thể thực hiện được. 
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“Na hatthiyãänam samanassa kappatI, 
Na assayänam, na rathena yatum; 


“*Na hatthiyänam samanassa kappati”, cho người đời xe cộ thì được, nhưng đối 
với Sa-môn, “haffhiyanam” (cho vol) assayanđm (cho ngựa) na rathena yatum 
thì không có được, mà chỉ cho giày dép; không được cho xe cho voi cho ngựa. 
Đối với mây ông sư thời nay mà chỉ cho giày dép không cho xe thì mấy ông buồn 
lắm. Đối với ngày xưa, chứ ngày nay chứ quí vị cho tôi chiếc Lexus hay 
Mercedes hay Rolls Royce thì tôi không từ chối, lấy liền. Giúp người ta phương 
tiện đi lại là cho sự an vui. Muốn có sự an lạc thì có nhiều cách khác nhau, nhưng 
trong trường hợp này Thế Tôn chỉ nói phương tiện đi lại. 


'Yãna ° *xe', 'phương tiện đi lại”. Tiếng Hán có chữ “thừa”. Bà-la-môn giáo kêu 
PGNT là Tiểu thừa. VN hoặc Tàu cũng xài (Hinayãna - tiểu thừa, Mahäyäna - đại 
thừa). Theo như trong Luật thì tỳ kheo vô bệnh không mang giày dép, nhưng 
ngày nay I rất khó. Các sư ở các xứ châu Á (Thái Miên, Tích Miễn, Việt Lào) tay 
phải để trần trụi bên ngoài, nhưng ở Âu Mỹ thì kỳ, trong cái nhìn của người khác 
là hơi khiếm nhã, nên không mặc như vậy. Người đầu tiên tiếp nhận nền văn hóa 
Âu Mỹ tới nơi tới chốn và phát minh ra cái áo tay dài là Walpola Rahula. Vị này 
có bằng tiễn sĩ đại học Sorbonne, Pháp, tác giả cuốn What The Buddha Taught, 
rất là nồi tiếng, ngang với cuốn Đức Phật Và Phật Pháp của ngài Narada. 
Walpola Rahula có nhiều công trình lớn, đặc biệt là trong bộ Encyclopedia 
Britannica người ta có mời ngài viết một chữ “Đạo Phật”. Qui vị nghe vậy sẽ có 
ý coi thường rằng có gì đâu mà ghê gớm. Tại sao người ta phải đi tìm người 
chuyên trách một chữ “Đạo Phật”. VN có giáo sư Bửu Kế làm bộ Tầm Nguyên 
Tự Điển, ông ta định nghĩa “Tam muội” là ba thứ làm ta mê muội, tức tham sân 
sI. Ngài Walpola Rahula đã dịch lần đầu tiên quyền Abhidharmasamuccaya (A- 
tỳ-đàm tập luận) từ tiếng Sanskrit qua tiếng Pháp. Bộ này giờ đã dịch ra tiếng 
Anh, là một trong những tài liệu tham cứu về A-tỳ-đàm của Hữu Bộ tất xuất sắc, 
tương đương bộ A-ty-đàm Câu Xá hay là Tỳ Bà Sa, Phát Trí Luận. Tôi mong 
răng, thông qua lớp học này tôi gởi đến bà con một số thông tin, kiến thức bách 
khoa mà bà con bắt buộc phải biết nếu muốn nghiên cứu Phật pháp tới nơi. Ngoải 
những bộ tôi giới thiệu có 3 bộ quan trọng là bộ Câu Xá, Tỳ Bà Sa, Phát Trí 
Luận, ai đưới 40 tuổi thì nếu dịch được thì dịch, còn không thì hãy đọc. 


ˆ*So ca sabbadado hot, yo dadati upassayam; 
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“Upassayam': “chỗ ở”, 'chỗ náu thân”. Cho chỗ ở là cho tất cả. Tại sao người ta 
đô dôn vê những thành phô lớn đê ở, Trung Quôc rât rộng tại sao Băc Kinh 
Thượng Hải mật độ dân sô ở mức kỷ lục? 


Vì đi học thì được học trường lớn, đi làm thì lương cao, có nhiều điều kiện đề 
theo đuôi giác mộng đời (ca sĩ, diễn viên). Sài Gòn cũng vậy. Miền Tây, miền 
Bắc cũng đồ lên Sài Gòn. Nhiều khi chỉ cần một chỗ ở như Ý, người ta có điều 
kiện để làm được nhiều việc. Bao nhiêu năm lưu lạc xứ người, cho đến hiện tại 
tôi vẫn chưa có một chỗ đề gọi là an cư, lạc nghiệp. Hơn ai hết ngay lúc này tôi 
thấm thía câu nói, cho chỗ ở là cho tất cả. 


Amatam dado ca so hotI, yo đhammamanusäsafT ti. 


Câu cuối cùng mới quan trọng, những câu đầu như mấy câu dạo thôi giống như là 
“gió đưa bụi chuối sau hè” câu thứ hai mới ghê “anh mê vợ bé bỏ bề con thơ”. 
Những câu dạo đầu: bồ thí thực phẩm là bố thí sức mạnh, bố thí y phục là bố thí 
nhan sắc, bố thí phương tiện đi lại là bố thí niềm hạnh phúc, bồ thí chỗ ở là bố thí 
tất cả, cái cuối cùng là đhammamanusãsafi có nghĩa là bỗ thí pháp. Giảng pháp 
cho người khác là ban bố sự trường sanh bất tử cho họ, không nghe được chánh 
pháp thì người ta mù mờ. “4øwsãsa#”: 'giảng dạy”, 'hướng dẫn". 
'DhammamanusasatI`: “giảng dạy chánh pháp”. “4zmafam dado ` là ban bố chia sẻ 
cứu cánh bất tử. Mình có thể cho rằng chuyện nghe pháp mà không quan tâm thì 
cũng đâu có sao, đâu có chết ai, những người không biết đạo họ vần sông vui vẻ; 
nhưng đối với riêng tôi, tôi không hình dung được tôi sẽ ra sao nếu tôi không biết 
Phật pháp. Càng hiểu Phật pháp thì mới thấy ân đức của Đức Phật đối với chúng 
sanh lớn vô cùng. Tôi nói một điều rất long trọng ở đây, càng học Phật pháp 
mình sẽ hiểu được nhiều hơn, biết được con đường mình sẽ đi, không gì kinh 
hoàng cho băng một ngày nào đó mình nhìn lên trời cao thăm thắm, mình không 
biết bên ngoài quả đất này nó còn cái gì nữa và đi về đâu, mình là ai, ở đâu tới và 
bây ĐIỜ mình phải làm gì. Có nhiều người nói VỚI tôi răng người ta sông có ai bận 
tâm đến những chuyện đó đâu, nhưng có người rất khổ tâm vì họ không biết họ là 
a1, sẽ đi về đầu, tại sao kẻ ăn không hết nØƯưỜời lần không ra, tại sao trên đời có quá 
nhiều những bất công, tại sao và tại sao ? 


? 
? 
“Cho pháp” tức là cho họ câu trả lời. Pháp ở đầu ra? 


243 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Từ lời dạy của Đức Phật! 

[32] Ba hạng người khó tìm 

Đức Phật dạy rằng trên đời này có ba hạng người khó tìm: 
1. Vị Chánh Đẳng Giác 

2. Người thuyết giảng pháp của vị Chánh Đăng Giác 

3. Người tri ân, báo ân. 

Hạng thứ ba, tại sao người tri ân là khó tìm? 


Có chút tuôi đời, có chút va chạm mới biết là khó thiệt. Mười năm qua, ví đụ 
tháng nào tôi cũng gởi thằng Tèo 500 đồng, đến năm thứ mười một tôi nói tôi 
không còn khả năng đó nữa. Theo tôi được biết, 95% trường hợp, khi nghe nói 
như vậy người ta sẽ giận. Cứ tốt với người ta, chứ có lòng mong đợi hồi báo thì 
chỉ có thất vọng thôi, vì bản chất đời sông là tàn bạo khốc liệt dễ ghét như vậy đó. 
Người ta có một tỷ lý do để quên ơn, lý do để nhớ ơn thì ít lắm. Nhiều người lạ 
lùng một chỗ là họ sợ sự thật. Khi nghe vậy họ chối phăng à, “không có đâu, làm 
gì có ai tệ như vậy”, không biết vì họ tốt hay vì họ quá thơ ngây. Tôi không phải 
là người gian hùng hay lăn lóc chợ đời gì nhưng tới tuôi này tôi đã thấy được 
chuyện đó, tìm được người biết tri ân khó vô cùng. Bây giờ ba má quí vị nằm liệt 
giường, tôi nuôi mười lắm mười tám năm, cơm nước hầu hạ, dọn dẹp đồ dơ uễ 
bất tịnh, quí vị sẽ nói cảm ơn “trời ơI sư giúp má con, ø1úp ba con...” chứ thử lỡ 
tôi lăn đùng ra tôi bịnh, quí vị vô lo cho tôi được một tháng quí vị gớm muốn chết 
luôn. Không phải tôi lo cho ba má quí vị mà tôi lo cho quí vị đó nghen. Mỗ xẻ 
năm trong bệnh viện, một mình một thân, nằm dưới sàn sát cái bô ống nhồ, tôi 
nằm tôi nuôi quí vị chín tháng trong đó, tanh tưởi, hôi thối biết bao nhiêu, lỡ tôi 
nói câu gì lỡ làm quí vị chạm tự ái thì chín tháng đó có còn hay không, quí vị tự 
hỏi lòng mình, không cần phải trả lời cho tôi. Có câu chuyện nhỏ nhỏ lạc đề, 
Thượng tọa Thích Hoàng Pháp đối với tôi còn hơn cả cha nữa, Thượng tọa có 5 
người cháu, nhưng lạ một điều người ngủ chung một giường nhiều nhất với 
Thượng tọa là tôi. Từ năm 1977, đi đầu Thượng tọa cũng cho tôi đi theo, tôi đi ra 
nước ngoài IŠ năm trời tôi chưa gọi Thượng tọa một lần. Thời Ø1an trước gỌI 
khó, mình dựa vào chuyện khó mình không gọi, về sau này tôi nghĩ mình không 
có gì trong tay hết, gọi về đâu có chuyện gì để khoe, còn kế chuyện buôn thì buồn 
một mình không đủ hay sao còn kê người khác. Cứ nghĩ vậy mà rồi thì từ sư cậu 
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cho đến người quen tôi không gọi ai hết. Bao nhiêu ân tình ngày xưa từ từ phai 
hết. Mình không phải là người đâm cha chém chú vong ân bội nghĩa mà mình 
còn như vậy, thử hỏi thiên hạ còn lại bao nhiêu. Kỳ vừa rồi về thăm sư trưởng bị 
bệnh, khi ra đi sư trưởng nói tranh thủ về thăm, biết đâu không còn dịp nữa. Tôi 
đi rồi lại còn muốn trở vô lần nữa, vì không biết còn dịp trở lại nữa hay không, 
nhưng vô lại rồi thì sao? 


Tống quân thiên lý chung nhất hữu biệt tiễn người ngàn dặm rồi cũng đến lúc 
chia tay, thôi thì đi, đi mà lòng không yên. May mà tôi biệt Phật pháp tôi còn bạc 
lòng như vậy, huông chi không biệt Phật pháp thì còn bạc thê nào nữa. 


Hạng thứ nhì là người nói pháp. Nói pháp không có nghĩa là sống trong cuộc đời 
cứ rao giảng cho người ta mà quan trọng là có giảng đúng ý kinh hay không, có 
giảng vì lòng từ hay không, có giảng vì mục đích danh lợi, hay vì lợi ích của 
người nghe hay không, đó mới gọi là người nói pháp. Có thấm thía, có tiêu hóa, 
có chia sẻ bằng tấm lòng của người nói pháp hay không chứ không phải là thâu 
băng cassette rồi phát. Hạng người thuyết pháp này khó tìm vì chỉ có trong thời 
Phật Chánh Đăng Giác ra đời mà thôi. 

Hạng thứ nhất là Phật. Phật là người cái gì Ngài cũng biết, ai Ngài cũng thương, 
đức lành nào Ngài cũng có. Đêm cuối cùng khi sắp tịch diệt, chư thiên về hầu 
Phật dày đặc trong 12 do tuần vuông, Đức Phật nói với ngài Ananda: “Này 
Ananda, rất đông các vị Thiên thần ở mười phương thể giới tụ hội để chiêm 
ngưỡng Như Lai. Này Ânanda, cho đến mười hai do tuần xung quanh Kusinara, 
Upavattana, rừng Sãlä thuộc dòng họ Mallä, không có một chỗ nào, nhỏ cho đến 
đầu một sợi tóc có thể chích được mà không đây những thiên thân có uy lực tụ 
họp ”.Nghĩa là khi họ biết Ngài sắp đi rồi họ chỉ nhớ một chuyện làm họ rung 
động, đó là con người duy nhất hiểu rành mình hơn là mình, người duy nhất cho 
mình biết mình sẽ đi đâu về đâu, đó là vị Chánh Đắng Giác. ...vậy mà đêm nay là 
đêm cuối cùng gặp vị ấy. Có ai mà thương người khác như là Ngài, nhiều lắm là 
họ thương mình, kế đến là thương người thân thích bà con, có ai mả thương 
chúng sinh như là một vị Bồ tát. Bị nĐƯưỜời fa giết để đoạt mạng, vẫn không giận 
người ta, chỉ có Bồ tát mới làm được điều đó. Trong kinh nói có những kiếp trái 
đất chỉ có một vị Phật thôi, tiếng Pãli là Sarakappa. Kiếp hai vị Phật là 
Mandakappa. Kiếp 3 vị Phật là Varakkappa. Kiếp 4 vị Phật là Saramandak. Kiếp 
5 vị Phật là Bhaddakappa (hiền kiếp). Kiếp không có Phật ra đời là Sunna 
kappa[ 1]. Sãra là cốt lõi. Manda là tỉnh túy (essence) (Khác với manda: slow; 
dulÏ; lazy; foolish). Vara là excellence. Trong sáu trường hợp này thì trường hợp 
không có Phật ra đời thì nhiều lắm. Sau trái đất này, một a-tăng-kỳ đại kiếp 
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không có Phật nào ra đời, chỉ có Phật Độc Giác, các ngài ấy tự ngộ mà cũng 
không độ ai hết. Sau a-tăng-kỳ đó có trái đất đầu tiên, có hai vị Phật là Ma vương 
và vua Pasenadi. Có ba cơ hội đề mình đi nhanh: (1) 5000 năm xá lợi gom lại 
thuyết pháp lần cuối. (2) Gặp Phật Di Lạc. (3) Chứng ngộ trong thời giáo pháp 
này. 


ĐỎ ĂN 

Trời, Người, cả hai loài, 
Đểu ra thích ăn UuỐng, 
VỊ Dạ-xoa tên gì, 

Lại không thích ăn uống? 
(Thế Tôn): 

Ai cho với lòng tin, 

Với tám tư thanh tịnh, 
Được phân món ăn ấy, 
Đời này và đời sau. 

Vậy hãy ngừa xan tham, 
Bồ thi, nhiếp cầu uỂ, 
Hữu tình vững an tru, 
Công đực trong đời sau. 


Ai ở đời này cũng thích thu gom đề hưởng thụ. Vậy có người nào không như thế 
chăng? 


Đức Phật trả lời: (tôi sẽ giải thích bài kinh này băng cách dùng một bài kinh 
khác) Này các Tỳ kheo, nếu mà các ngươi biết được, hiểu được quả báo bố thí 
như là ta hiểu thì cho đến một miếng ăn cuối cùng thì các ngươi cũng không 
đành lòng mà nuốt. Ngày xưa tôi có biết một Phật tử buôn gánh bán bưng, người 
đó nói: Có bữa bản cô ý chừa lại một chút đề đem về cho chỗng cho con ăn, mà 
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người ta cũng ráng chận lại mua cho bằng được. Khi có người mua, cô ấy vì 
chút tiền lời, thà nhịn thèm mà bán đi chứ không để dành nữa. Khi Đức Phật nói 
nếu các ngươi hiểu quả báo bồ thí như ta hiểu thì không đành lòng ăn miếng cuối 
cùng là như vậy đó. 


Trong kinh nói ngài Angulimala mạnh lắm, sức khoẻ tương đương 7 con VOI, mặt 
mũi bặm trợn, sau mây hôm ngài ôm bát đi ngoài đường, người ta chửi mắng, 
rượt đánh đến nỗi về bề bình bát, mình mây rách bươm, máu me tùm lum. Đức 
Phật nói: Này Bả-la-môn, hãy kham nhân, sau những sì ngươi đã làm trong kiếp 
này, chuyện như vậy vẫn côn nhẹ lắm... Tuy bị đánh bị chửi vậy mà việc ngài bị 
nhịn đói không nhiều lắm, vẫn có người cúng dường sơn hảo hải vị. Chư tăng lấy 
làm lạ hỏi Thế Tôn vì sao tôn giả Angulimäla bị đánh chửi vậy mà vẫn nhận 
được nhiều phẩm vật cúng dường. Đức Phật dạy răng, thời quá khứ của Đức Phật 
Ca Diếp, ngài Angulimala lúc đó cũng là một vị tỳ kheo, mỗi ngày đi bát về, còn 
thức ăn dư, vị này đem ra chỗ khô ráo đô xuống, với ý định để cho chim chóc 
giun dễ nào ăn được thì ăn, chỉ vậy thôi mà đến lúc mạng chung, trở xuống làm 
người, đời đời kiếp kiếp sanh ra không đói. Bên Thụy Sĩ này có gia đình nhà gần 
rừng, trong nhà có gì họ cũng đem ra gốc cây, đặt trong đồ đựng, đêm hôm có 
con gì đó to lắm, nó đẫm lên cành khô nghe rắc rắc, nó đến đó ăn, mà nó khôn 
đến nỗi không cách chỉ nhìn thấy được nó. Đồ ăn dư bên ngoải họ cũng tũm đem 
về cho nó. Đó là cách gởi ngân hàng, chuyện mình cúng dường cho tăng ni Phật 
tử thì không biết được bao nhiêu dịp, nhưng cũng nên có những thường nghiệp 
như thế này để đời sau kiếp khác không bị đói. Một điều quan trọng nữa là một 
lần bố thí rằm rộ (có khi là cầu danh) cũng không hơn những lần bó thí lai rai, vô 
tư thật sự. 


Sau khi nghe câu hỏi: trong đời này ai cũng muốn thu gom đề hưởng thụ, vậy mà 
có người không như vậy hay không, Đức Phật đã trả lời: Có chứ, có những người 
hiểu được pháp, hiểu được quả báo bố thí. Họ không muốn thu gom mà muốn 
cho ra, vì cho ra họ thấy an lạc, sung sướng, hạnh phúc hơn là nhận vào. Đó là 
lý do tại sao chúng ta phải biết Phật pháp. Chúng ta cứ tưởng nhận vào là hạnh 
phúc, thật ra cho ra mới sung sướng. 


Bây giờ thí dụ tôi lên thiền viện Phước Sơn, tôi gặp một thiền sinh hay hành giả, 
hay một tu nữ nghèo, tôi giúp cho họ chút ít, mua cho họ cái lu nước, bao gạo. 
Năm năm sau, 10 năm sau về nếu họ đã chết rồi, mình đi ngang qua lỗi mòn thấy 
mình đã từng mua cho họ lu nước, lạ gạo để ăn vài tháng trước khi mắt, thì tôi 
bảo đảm cái niềm vui đó theo mình suốt đời. Còn như bây giờ người ta cho mình 
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năm mười ngàn đô la thây đã thiệt, nhưng rồi cũng phai phôi, vì bản chất con 
người là vong ân, bản chất con người xác định cái tôi nhiều hơn là xác định 
nguồn cội. Đó là lý do tại sao cha mẹ thương mình đến nát lòng mà mình vẫn 
thương con mình hơn, bởi vì mình thấy bóng dáng của mình trên con mình, mình 
thích kẻ kế thừa, thích tác phẩm, công trình của mình hơn, còn nguồn cội của 
mình là cha mẹ thì phai mờ, bởi vì nhiều khi mình nhìn cha mẹ mình thấy á áp lực 
tâm lý, phải chăm sóc, phiền quá, nặng nề quá, mắt công quá... Nói ra thì đau 
đón nhưng là sự thật, cha mẹ thương mình chết vì mình được, nhưng mình chỉ có 
thê chết cho con, hiểm khi ai đó chết cho cha mẹ. Một mẹ nuôi được 10 con 
nhưng 10 con chưa chắc nuôi được một mẹ đó là sự thật. 


MỘT CĂN RÈ 


Bài này không nói là aI hỏi, trong kinh cũng không có nói duyên sự, chỉ nói là có 
một lân Đức Phật đọc bài kệ cho ai đó nghe. Có những bài kệ kiêu như thê này, 
Đức Phật chỉ kê ra một sô vân đê này thôi, vì sao vậy? 


Khi Đức Phật giảng về tạng A-tỳ-đàm trên cõi Trời, Ngài giảng “tất cả pháp 
thiện, tât cả pháp bât thiện, tât cả pháp vô ký”, tại sao Ngài giảng như vậy mà 
người ta đặc? 


1/ Ngài chạm vào ký ức của người ta về Phật pháp mà người ta đã học đã nghe đã 
hành trì trong đời xưa kiếp trước, Ngài chỉ cần khơi gợi là họ nhớ hết, chạm vào 
suối nguôn của họ là tự động bật ra và đắc. 


2/ Khi Ngài giảng “tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp vô ký” thì 
chư thiên họ mới tá hỏa. Họ thấy họ đẹp, họ thấy họ sống lâu, có nhiều người 
hầu, đền đài cung điện của họ lớn rộng hoảnh tráng nguy nga tráng lệ, họ thấy họ 
là ông trời con... nhưng đến khi nghe Đức Phật giảng những cái này là họ nản, 
thì ra, cái mình thần tượng ngưỡng mộ mình thích thú chìm đắm lâu nay, trong 
mắt vị Phật này chỉ có 3 cái đó thôi: “tật cả pháp thiện, tất cả pháp bắt thiện, tật cả 
pháp vô ký”. Cái đồng hồ mình nhìn rất đẹp, băng vàng, dây da, đeo rất đẹp, 
nhưng tháo nắp sau ra thì thấy loe ngoe hai ba món nhỏ xíu gắn với cục pin, nhìn 
thấy nản. Họ tưởng họ sở hữu cái gì đó rất ghê gớm, nhưng khi Đức Phật phơi 
bày ra cho họ thấy, là chỉ có 3 món: “tất cả lạc thọ, tất cả khô thọ, tất cả xả thọ”. 
Toàn bộ thế giới này chỉ có 3 thứ: Con đường dẫn đến luân hỏi, con đường dẫn 
đến giải thoát, và những cái nằm ngoài hai cái vừa kê. Trong đời sống mình, nào 
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là tiễn sĩ, thạc sĩ, tổng thống, đại ga, kiều nữ, diễn viên... nhưng tới lúc bước 
vào phòng mồ hoặc trong lab của sinh viên y khoa, hoặc trong phòng xác của 
viện đại học y học thì mới tá hỏa, thì ra người đẹp chân dài vô đây là vậy đó. Bài 
kinh này cũng vậy: 


Một rễ, hai phương diện, 
Ba uế, năm môi trường, 
Biển lớn, mười hai họa, 
Vực xoáy bậc Thánh siêu 


“Mũla': “rễ” (gốc, cội). Theo chú giải, 'Gốc” ở đây chỉ cho tham ái (/anh2). “Hai 


phương diện” ở đây ám chỉ thường kiến và đoạn kiến. 


[33] Thường kiến và đoạn kiến 


Thường kiến: 1/Tin có một cái tôi vĩnh cữu, linh hồn đi từ đời này qua kiếp 
khác, thật ra không phải vậy, chỉ có nhân tạo ra quả, quả tạo ra nhân mới... gọi là 
vô thường, vô ngã. 2/T1n có đâng tôi cao. 3/Tn có cảnh giới trường cửu. 


Đoạn kiến: 71⁄2 hành kiến: chủ trương thiện ác không có, muốn làm gì thì làm, 
hồng có chuyện làm lành cho quả vui, làm ác cho quả khô 2/ V2 nhân kiến: mọi 
thứ trên đời ngẫu nhiên mà có không do nhân duyên gì hết. 3/ J⁄ô hữu kiến: phủ 
nhận toàn bộ những gì mình không chứng minh được trong khả năng của mình. 
Ví dụ thiên đường địa ngục, kiếp trước kiếp sau nhân quả báo ứng không có, 
thiên nhân người khuất mặt không có. 


'Timalä': Ba uê (có nghĩa là tham sân si). 
'Pañcapattharä': 'Năm phương diện' là 5 dục trần. 


Pafthara ` sự phơi trải, ám chỉ Š dục trần (Kamaguna). Kama là dục, khoái lạc. 
Gunacó nhiều nghĩa: ân đức, lớp lang, sự kích thích, sự nuôi lớn, sự chồng chất. 
Trong bản dịch của HT Minh Châu cứ dịch là “5 đ„c công đức”. Không phải tôi 
chê HT Minh Châu, nhưng ngài căn cứ vào bản Hán Tạng và bản Hán Tạng có 
khuynh hướng dịch rất là sát. Chữ “Guna ở đây rất nhiều nghĩa, 'Kđmaguna 
nghĩa là “22m phát triển lòng dục”, chớ không phải là “dục công đức”, nghe rất là 


kỳ. 
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Trong chánh kinh có chữ “Cøfuggunam `: “bỗn lớp”. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn 
sau buổi giảng cảm thấy đau lưng đã ' 'xếp tư” tăng giả lê thành bốn lớp đề năm, 
và Ngài dạy tôn giả Xá Lợi Phất: Này Xá Lợi Phát chúng tỳ kheo chưa buôn ngủ, 
thôi thì hãy thuyết giảng cho chúng t} kheo, Như Lai đã mỏi lưng cân năm nghỉ 
một lát. Đoạn kinh này được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần ở trong 
chánh kinh. Vì vậy quí vị làm ơn nhớ “dục trần” (Kãmaguna) là “năm món làm 
chông chất tham dục”. 


Biên lớn, mười hai họa, 
Vực xoáy bậc Thánh siêu. 


“Sarmnuddam dvaãdasavaffam `. 


_10? 


patalam q1ar1 i51 ` tỉ. 
Gọi là “biên lớn” là vì sao? 


Vì 6 căn thì không thê nào làm đây được, giống như biển, nước bao nhiêu sông 
đô về thì cũng thê nào làm đây được biên lớn. 


Apirannatthena Samuddo: không cách nào làm đầy. Bao anh hùng không thê 
nào làm đầy ánh mắt giai nhân. Dâu cho mưa bạc mưa vàng, cũng không đây nổi 
tiếng tham con người (Pháp Cú). “Àvatta°: “Vực xoáy”. “Mười hai họa”, chỉ cho 
12 xứ (6 căn và 6 cảnh). 


Dịch lại theo bản Päli: Kẻ cầu đạo phải là người phải vượt qua/giải quyết được 
một cội khổ tham ái, 2 tà kiến, sức hút của 12 xứ, là những đại dương và vực 
thăm. Chữ “¡s¡ HT Minh Châu thường dịch là 'ân sĩ”, “tiên nhân”; “tàpasa' là 
“đạo sĩ”. Hai chữ này rất thường thấy trong kinh Päli, và chữ “paribbäjaka ': “du 
sĩ”. Chữ “paribbàjaka' dịch là “du sĩ” thì ôn nhưng chữ “isi' dịch là ấn sĩ là dịch ý. 
Chữ “isi' từ chữ “esati” nghĩa là “kiếm tìm”. “isi” là người tầm đạo, người đi tìm 
một lý tưởng sông cao cả. Còn chữ “tãpasa” từ chữ “tàpa” nghĩa là “sự nhiệt cần", 
“sự đốt mình” để theo đuôi lý tưởng giải thoát. Từ gốc “tapeti” nghĩa là “thiêu đốt”. 
Tại sao gọi là “đốt mình”? 

Đạo sĩ là những người xuất gia không có trong giáo pháp của Đức Phật, không 
nhằm thời Phật, hoặc nhằm thời nhưng xuất gia riêng mình họ trong rừng, gọi là 


“tapasa”, gọi là “đốt mình" vì họ đi ngược lại mọi sở thích trước đây của người cư 
sĩ. “Iapasaˆ đúng nghĩa là vị giữ 6 giới: g1ữ Š5 giới thường cộng với giới không ăn 
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sau giờ ngọ. Chữ “đạo sĩ” là từ vay mượn của Tàu, đạo sĩ là tu sĩ theo Đạo giáo, 
gốc của Đạo giáo là cuốn Đạo Đức Kinh của Lão Tử và Nam Hoa Kinh của 
Trang Tử. Hai cuốn này chỉ thuần túy là sách tính cách tư tưởng triết học. Theo 
tôi, hai cuốn này là đỉnh cao trí tuệ của Trung Quốc. HT Viên Minh đặc biệt thích 
cuốn Đạo Đức Kinh và ngài có viết cuốn So sánh Đạo Đức Kinh với PGNT. Quí 
vị tìm đọc cho biết. Đạo sĩ Trương Đạo Lăng đời nhà Hán, căn cứ vào Nam Hoa 
Kinh và Đạo Đức Kinh biến nền tư tưởng này thành ra một cương lĩnh tôn giáo 
cho người ta theo, gọi là Đạo giáo. Từ đó mới có chuyện Cát Hồng chủ trương 
luyện đan nấu thuốc tu phép trường sanh bắt tử, về sau có Trường Xuân Khưu 
Xử Cơ, đây là nhân vật có thật theo Đạo giáo, được Thành Cát Tư Hãn trọng 
vọng. Tóm lại, đạo sĩ là người theo Đạo giáo, tu hành theo Nam Hoa Kinh của 
Trang Tử và Đạo Đức Kinh của Lão Tử, không mắc mớ gì bên Ấn Độ hết. 
Không biết ngày xưa các ngài vì lý do nào mà khi dịch tạm thời dùng chữ “đạo sĩ 
đề chỉ cho chữ “tãpasa°. Khi mình xem những cuốn kinh Nam Tông VN thường 
thấy chữ “đạo sĩ” nhưng xin nhớ rằng chữ này là chữ sai nghen. 
#NhậtKýChépBằngKinh; #NhịTường: #SưGiácNguyên ; #TươngUng 

LLI Xem thêm trong bài kinh Vườn Hoan Hỷ 
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Bài giảng ngày 11-7-2014 BẬC HOÀN TOÀN Anomasutta 


Sáng nay chúng ta học bài kinh Bậc Hoàn Toàn. Có một chuyện phải nói rõ ở 
đây, lớp này là lớp Kinh Tạng, nói khác đi lớp này là lớp giáo lý chứ không phải 
lớp dạy tiếng Pa|I. Tuy nhiên, thông qua lớp này chúng ta có nhiều cơ hội đề thấy 
răng nêu không tìm hiểu kinh điển thông qua chánh văn Päli thì rõ ràng là đường 
chết nhiều hơn đường sống. Chắng hạn như bài kệ sáng nay chúng ta học, đó là 
bài Bậc Hoàn Toàn. 


Bài này nếu chỉ nhìn bản tiếng Việt thôi thì tôi xin thưa thiệt tôi không biết đường 
đầu mà tôi hiệu chứ đừng nói là giải thích cho người khác. Trong khi đó nêu 
chúng ta nhìn vào bản Pali thì bài này sáng trưng. 


“Anormnanama1n nipunatthadassim, 
Pañnnadadanu kamalaye asattam, 

Tam passatha sabbavidum sumedham, 
Ariye pathe kamammanan mahesin tỉ. 


Ví dụ, quí vị để ý, từ câu 1 đến câu thứ tư, chúng ta thấy toàn là cách thứ hai 
(thường được làm túc từ trực tiếp của động từ trong câu.) chăng hạn như Buddho, 
Buddham, Buddhaya... Trong bải này toàn cách thứ hai hết, ai mù tịt thì xem 
thấy cách thứ hai là toàn chữ “m°. Điều đó có nghĩa rằng là toàn bộ những chỗ 
cách thứ hai mà chúng tôi nói, trên văn phạm nó là đối cách, hay là đối từ trực 
tiếp, cách 2 trong danh từ Pä|i, thay vì cách 4 đổi từ gián tiếp. Nếu câu này dịch 
lại, mà tôi nghĩ bắt buộc dịch lại thôi, trước hết là lấy chữ “. Nếu câu này dịch lại, 
mà tôi nghĩ bắt buộc dịch lại thôi, trước hết là lây chữ “oassaha 'đễ trước, đó là 
câu số 1. *Passatha” có nghĩa là 'o see”. Trong trường hợp này có nghĩa là 'Look 
ai”. “Hãy nhìn vào, hãy quan sát; quan sát toàn bộ những bậc (...) này”; đây hết 
toàn bộ (các bậc...) về object (direct object). 


*Sabba °: “tất cả”. 'Guna: 'quality°. “Samannägafati: 'đầy đủ", “gom trọn". 
“sabbaguasamannagatatIa avekallanamam, pariDhranamarii 8i ”: “bậc đây 
đủ tât cả các đức lành””. 


Paripurana ` “viên mãn". 
Nipuna ` (subtle): “tình vì” “sâu sắc”. 
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'Nipunatthadassim ` bậc nhìn thấy tất cả các vẫn đề ý nghĩa sâu sắc chỉ ly. 
'Paññaãdadam `: bậc ban bỗ trí tuệ cho chúng sinh. 

'Kãmälaye asatiam ` bậc cư trần bất nhiễm. 

'Asafam ': không dính mắc. 

Kamalaye `. Cảnh dục, cõi dục. 

Alaya ': nương gá. 


'Hima ° “tuyết (snow). Himalaya: chỗ ở của tuyết. Núi Himalaya còn có tên là 
Hemavanta: chô có tuyết. 


'Alayavijnana : a-lại-da-thức, tàng thức. Xuất phát của Duy thức học từ A-tỳ- 
đàm Nguyên thủy, tất cả những thiện ác của mình chất chứa trong lòng mình nên 
đi đời nào kiếp nào cũng mang nó theo. Bên A-tỳ-đàm Nguyên Thủy thì gọi là 
“thói quen", “thường cận y duyên" (Pakatipanmissaya), “quán tính". 


“Kamamana ` “từng trải”, “kinh lịch” (“/ƒch ˆ là từng trải qua, “/h7£p ` là lội qua). 
“Tam: 'ấy', “đó'. 

sSSabba : “tất cả". * Vidu “hiểu biết. “Sabbavidum `: “Bậc toàn giác", “toàn trí”. 
'Sumedham °: (wise man), “bậc hiền trí”: omniscience. 

“Ariye pathe karnanandn mahesin `. 


Tnahesi '- (maha +1s1): bậc tâm câu hay theo đuôi mục đích cao cả nào đó. Maha: 
øreat. Isi: seeker. 


Arijya - “thánh nhân” 


Arie pathc - thánh đạo”. Parhe: Con đường (giống chữ palh ` trong tiếng Anh). 
Cũng giông như trong tiếng Latin có chữ dent` (răng), tiếng. Paji là danta ; 
hoặc rong tiŠng Đức có chữ soupe (súp), tiếng Anh là í SON, tiếng Pali là 
spa '; hoặc tiếng Anh có chữ range oƒ mountain' thì tiếng Việt có chữ “rặng 
núi 
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Dịch thoát như sau: “Hãy dùng mắt, dùng trí tuệ của mình mà nhìn ngắm bậc 
đây đủ các đức lành, bậc nhìn thấy tất cả các vấn đề sâu sắc nhất, bậc ban bố trí 
tuệ cho chung sanh, bậc cư trần bất nhiễm, bậc hiển trí, bậc toàn giác, bậc kinh 
l¡ch”. Tôi ngờ rằng quan điểm này trong kinh điển Nguyên Thủy đã trở thành nền 
táng cho quan điểm bên Bắc Tông đề dẫn đến câu nói tăng: Không phải ta mới 
thành Phật trong kiếp này mà ta đã thành Phật từ vô số kiếp. 


Kamamandanfi bhagava mahabodhimanndeyeva ariyamnaggena gaío, na idani 
gacchati, aiffam pana upädäya idam vuffam. Có nghĩa là “tu muôn kiếp ngộ nhất 
thời”. Con xin đảnh lễ bậc đã có vốn liếng lâu đời, bậc kinh lịch trong thánh đạo. 
Không phải hôm nay Thế Tôn sống trong pháp mà nhiều đời nhiều kiếp Thế Tôn 
đã sông trong pháp. Không phải chỉ bây giờ mà con đường Thế Tôn đi đã lâu lắm 
rồi. Nghĩa là, cách đây 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, Ngài đã xác định con 
đường của mình là tự ngộ và độ tha. 


[34] Chánh Đẳng Giác 

Bồ Tát Chánh Đẳng Giác có 3 hạng: 

1⁄/ Độc Giác: Tự giác ngộ không cần thầy, nhưng không thê làm thây cho ai. 

2/ Toàn Giác: Tự giác ngộ không có thầy nhưng có thể làm thầy cho người khác. 


3/Thanh Văn Giác: Muôn giác ngộ phải có thầy và bản thân có thê làm thầy cho 
người khác chứng đắc giống như mình, chẳng. hạn như ngài Xá Lợi Phất. Bài 
kinh Samacittasutta do ngài Xá Lợi Phất thuyết chân động 10 ngàn thế ĐIỚI, VÔ sỐ 
thiên chúng chứng đạo. Ngài Nãgasena giúp người đắc sơ quả khi mình vẫn còn 
là phàm, sau đó mới chứng thánh. 


Bồ tát Toàn Giác có 3 trường hợp: 
TL Lấy trí tuệ làm chủ đạo 

2. Lấy niêm tin làm chủ đạo. 

3. Lấy tỉnh tấn làm chủ đạo. 


- Bồ tát hạnh trí tuệ trong kiếp đầu tiên được Phật khác thọ ký, đủ sức chứng 
được Lục Thông, Tam Minh, Tứ Tuệ Phân Tích (4 trí vô ngại). 


[35] Lục Thông 
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Lục thông là gì? 


1. Biến hóa thông:bay nhảy, độn thô, đi trên nước, qua lửa, xuyên tường. 


2. Thiên nhãn thông:thẫy được những gì ở xa nhất mắt thường không nhìn thấy. 
Thiên nhãn minh có hai loại, mắt nhìn thây theo nghĩa vật lý, và nhìn thây theo 
nghĩa tâm lý. 


$. Thiên nhĩ thông:nghe được những âm thanh rất xa, rất nhỏ, âm thanh có tần số 
hạ âm (loại âm thanh con chó, con cá heo nghe được mà con người không nghe 
được). Trong những kỳ sóng thần, 99% xác chết toàn là xác người. trong khi đó 
xác thú rất ít, vì những con thú nghe được những âm thanh báo hiệu động đất 
sóng thần trong lòng đất từ rất sớm nên đã chạy hết từ sớm. Năm 1961 bên bờ 
biển ở Braz1l, nước rút thật xa đến nỗi cá không chạy kịp, mọi người đang lượm 
cá thì sóng ập vào trở lại, năm 2002 cũng vậy. Thiên nhĩ thông cũng giống như 
vậy, nghe được những âm thanh con người không nghe được. Khả năng vượt 
khỏi khả năng con người bình thường, tiếng Pä|i gọi là akkantamanusaka: siêu 
nhân (superman). 


4. Tha tâm thông: là đọc hiêu được tâm người khác, dòm mặt người ta biết họ 
nghĩ gì. 


5. Túc mạng thông:là nhớ được đời xưa kiếp trước, nhớ quảquá khứ (thọ, hành, 
tánh, tướng). quá khứ (thọ, hành, tánh, tướng). Sanh tử thông: là nhớ được cái 
nhân quá khứ (vì sao, nhờ đâu mà kiệp đó ta lại làm vua, diễn viên, hoa hậu, ăn 
mày...). 


6. Lậu tận thông: là châm đứt toàn bộ các lậu hoặc. 
[36] Tam mình 


Tam minh là phân nửa của lục thông: ức mạng mỉnh (nhớ được quả luân hồi ta 
đã từng làm gì sông ra sao), sanh £ minh(nhần nào mà ta trải qua kiêp sông đó), 
lậu tận mĩnh (châm dút hoàn toàn phiên não). 


[37] Tứ tuệ phân tích 


Tứ tuệ phân tích là: 


255 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


1. Pháp vô ngại giải(Dhammapafisambhida) (nhần vô ngại giải): nghe cải gì, 
thây cái gì cũng quy về Phật Pháp được hết. Ví dụ Đức Phật hoặc ngài Xá Lợi 
Phất nhìn cái øì (bàn tủ, chế, tơ nhện, chiếc lá, vách tường, xe cộ, nai thú, chim 
muông...) cũng có thê thuyết giảng được Tứ Đề, Duyên khởi, Duyên hệ, 12 xứ, 
I8 giới...VV 


2. Nghĩa vô ngại giải(Atthapatisambhida) ai nói gì cũng hiểu; nhìn nhân thấy ra 
quả, nhìn quả thây ra nhân. 


3. Từ vô ngại giải (Niruffipafisaimbhida): khả năng ngôn ngữ không giới hạn 
(hiêu mọi thứ tiêng trên đời), dâu không biệt tât cả các ngoại ngữ, nhưng dùng 
tiêng mẹ đẻ một cách ngon lành đê diễn đạt Phật Pháp không giới hạn. 


Có nhiều người kiến thức chuyên môn rất giỏi nhưng trình bày không được, hoặc 
gây phản cảm, gây hiệu lâm. 


4. Biện vô ngại giải(Palibhanapafisambhida): Chạm vô là bật ra, ào ạt tuôn chảy, 
rào rạt lưu loát, thao thao bât tuyệt 


- Bồ tát đức tin trong kiếp đầu tiên được Đức Phật thọ ký, đủ sức chứng được Lục 
Thông. 


- Bồ tát đỉnh tấn trong kiếp đầu tiên được Đức Phật thọ ký đủ sức chứng Tam 
Minh. 


- Người chứng sơ quả: không còn khả năng luân hồi quá 7 kiếp. 


Bên Bắc tông vui hơn bên đây, theo kinh Pháp Hoa thì sau này ngài Xá Lợi Phất, 
Mục Kiền Liên, Änanda, Ca Diếp, La Hầu La, kế cả Đề Bà Đạt Đa sau này thành 
Phật ráo trọi. Đắc A-la-hán, không còn phiền não, không còn chấp ngã chấp nhân 
nhưng còn chấp pháp. Chấp pháp thì không nặng so với chấp ngã chấp nhân cho 
nên đặc A-la-hán rồi tha hồ tu Ba-la-mật. Trong khi đó bên Nam Tông thì không, 
chỉ một lần đò thôi, nếu mình chọn là Thanh Văn thì mình không trở thành Độc 
Giác hay Toàn Giác nữa, vì một người đã chứng sơ quả Tu-đà-hoàn rồi thì vị đó 
không còn khả năng luân hồi và không tha thiết muốn luân hồi để làm gì nữa. Họ 
rất tôn kính Đức Phật và có thể hy sinh vì Đức Phật. Nếu họ là cư sĩ thì thà chết 
chứ không phạm giới cư sĩ, nếu là người xuất gia thì thà chết chứ không phạm 
giới xuất gia. Họ không còn khả năng luân hồi nữa. Sức hút của phàm tâm cộng 
với đại hùng đại lực của một vị Bồ tát, cộng với phiền não mới làm lực đây cho 
luân hồi, nhờ phiền não mới kéo dài luân hồi được, nhờ đại hùng đại lực mới 
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hành được Ba-la-mật. Người bình thường như chúng ta thì lực đây của phiền não 
sẽ đây chúng ta đi biền biệt sơn khê luôn. Nếu bây giờ mình nhìn thấy một vị có 
sáu màu hào quang, ba mươi hai đại nhân tướng thì với sự tác động của hình ảnh 
đó có thể làm cho mình sơ phát bồ đề tâm. Trong kinh nói có vô số chúng sinh 
nhìn thấy Thế Tôn thì họ đã lập tức phát thệ Phật đạo nhưng khi ra khỏi giây phút 
đó, không thấy Phật nữa thì họ lạnh xương sống không dám đi nữa. Một lần đau 
răng một lần tiêu chảy là mình ngán luân hồi, nếu mất số tiền 10 ngàn đô la, vợ 
đẻ con đau, sanh ly tử biệt... sẽ càng làm cho mình không có gan đi luân hồi. 


Bài kinh này nói hãy đùng trí của mình, dùng mắt của mình để nhìn ngắm một 
bậc có đủ đức lành, có cái nhìn hiểu biết mọi vấn đê sâu sắc, bậc ban bồ trí tuệ 
cho người khác, bậc cư trân bất nhiễm, bậc toàn giác, bác hiên trí, bậc kinh lịch 
trong thánh đạo (*Ariye pathe kamamanam ”) từ nhiều kiếp trước Ngài đã từng đi 
trên con đường đó từ lâu lắm rồi. Khi giảng bài kinh Chuyên Pháp Luân Đức 
Phật đã từng nói: “⁄4nawssutesu dhammesu ” ta trực ngộ, chợt thây ra những 
pháp ta chưa từng được nghe. Quí vị có thấy lạ không, Ngài đã từng xuất gia với 
chư Phật quá khứ, Ngài từng thuộc lòng Tam Tạng, vậy Ngài đâu có lạ gì pháp 
Tứ Đề, Duyên khởi. Vậy mà bây giờ trong bài kinh Chuyên Pháp Luân Ngài nói 
những nhận thức của ta báy giờ về khổ về tập, diệt, đạo là những nhận thức ta 
chưa từng được biết đến. Vì sao vậy? 


Trước đây trong tiền thân Ngài thuộc lòng Tam Tạng, thì Tam Tạng đó chỉ là 
những tắm ảnh không hồn. Lời người chứng đạo họ kế lại mình học thuộc lòng. 
chứ không thật sự thâm thía, tiêu hóa, thấu suốt được như là bây giờ dưới cội bồ 
đề nên Ngài mới nói “4nanussutesu dhammesu ”. Quý vị đừng nói Tứ Đề, Duyên 
khởi làm chi cho mệt, một người chưa từng uống cà phê thì có viết một ngàn 
trang nói hương vị cà phê thì người đó cũng chăng có cách chi đọc cuốn sách mà 
hiểu được hương vị cà phê, chỉ cà phê thôi đó. Vị bốn sư của mình trong vô 
lượng kiếp cũng là những vị tỳ kheo thuộc lòng Tam Tạng ảo ảo rảo rạt, nhưng 
Tứ Đề, Duyên khởi, Duyên hệ.. . những vận đề sâu kín trong đó chỉ kiếp cuối 
cùng thành Phật, Ngài mới tiêu hóa thấu suốt tới nơi tới chốn. Thắm thía được thế 
nào là sự sanh diệt của danh sắc, thế nào là tính nhân quả, tính duyên khởi của 
danh sắc không phải dễ. Nói quí vị đừng buôn, coi chừng mình không đọc sách 
thì không hiểu gì hết, mà đọc những cái đó rồi thì chỉ cản trở trong lúc tu thiền 
thôi, chưa gì mà cứ tưởng tuệ này tuệ kia. Thấy được tính nhân quả, tính vô 
thường, tính tam tướng của danh sắc không dễ đâu, phải thây băng trí tu, chứ 
băng trí văn là coi chừng. Không học giáo lý thì không biết đường tu, nhưng cái 
thấy trong lúc chứng ngộ không giống như cái thấy của bài vở. Không giống 
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nhưng không mâu thuẫn chống trái, hay là hay ở chỗ đó. Không học thì không 
chứng được, nhưng khi chứng thì cái thấy trong lúc chứng không giống như cái 
thấy trong lúc mình học. Trí tu có đặc điểm thế này, đó là sự trực nhận, là sự hốt 
nhiên đại ngộ, cái thấy này lạ lắm, không phải muốn là được. Chắng hạn như bây 
giờ tôi hiểu cái gì có sanh thì có diệt, khổ thọ là cái gì làm cho tôi đau đớn khó 
chụu, lạc thọ là cái gì làm cho tôi thấy khoan khoái dễ chịu, cái này là vô thường 
nè, cái này có thì cái kia có, cái này không cái kia không, đó là tính duyên khởi 
của danh sắc; đó là trí văn. Nhưng cái hiểu biết trực nhận của hành giả trong 
những vấn đề đó bằng trí tu lại khác. Trí văn lúc nào muốn ôn lại thì lập tức nhớ 
ngay, nhưng trí tu thì không. Cái nhận thức của trí tu lạ lùng một chỗ. là không 
giống bất cứ sách vở nào hết, và nó chỉ đến trong một khoảnh khắc rất đỗi bất 
ngờ nào đó mà thôi, nó lạ lùng là không hề giống như cái thấy trong sách vở. 
Đừng bao giờ. mắc cái tâm tự mãn đọc sách cho cố, nghe giảng cho cố rồi cứ nuôi 
cái đó trong đầu rồi cứ tưởng trí văn tức là trí tu. 


Kamamanam là bậc kinh lịch trong thánh đạo nghĩa là con đường này Ngài đã đi 
từ lâu lắm rồi, nhưng bước chân của ngày xưa là bước chân của phàm phu còn 
bây giờ là bước chân của một bậc thánh. Kế từ gốc bồ đề ra đi thì Ngài là bậc 
thánh, trước đó Ngài là người phàm, nhưng vẫn con đường đó, đi bằng những 
bước chân khác cùng về một hướng. 


Nội dung bài kệ Bậc Hoàn Toàn vừa rồi là lời tán thán của ai đó dành cho Đức 
Phật. Ngài là bậc có đủ mọi đức lành, có cái nhìn hiểu biết mọi vấn đề sâu sắc, 
bậc ban bố trí tuệ cho người khác, bậc cư trần bất nhiễm, bậc toàn giác, bậc hiền 
trí, bậc đã và đang đi trên con đường thánh đạo. Chỉ riêng câu thứ tư (Arrye pafhe 
kamamanan mahesin) đáng đề chúng ta nói với nhau hai tiếng đồng hồ. “Đi trên 
con đường thánh đạo” là sao? 


Nếu một người tin Phật, tu Phật thì trong từng ngày, từng giờ phải để ý xem con 
đường mình đang đi, kiểu sông mình đang sống, thế giới mình đang có mặt nó ra 
làm sao. Đừng tưởng răng mình đang ở dưới mái che có vách có cột có sản có 
trần là đang ở trong nhà. Nếu ta đang sông băng tâm bất thiện thì đó là chuồng 
cũi lồng chậu của bảng sanh. Nếu ta đang sông bằng bốn pháp cộng trú thì đó là 
Phạm cung và cảnh giới của Phạm thiên. Nếu ta đang sống trong trí tuệ trong tam 
tướng danh sắc, thì đó chính là trụ xứ của thánh nhân. Thánh đạo nghĩa là ta đang 
có mặt trên con đường của thánh nhân hay trên con đường của phàm nhân tục 
lụy. Đức Thế Tôn hội đủ các đức lành còn ta có được góc mẻ nào của Ngài hay 
không. 
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Pafiñãdadarn nghĩa là lời Thế Tôn nói ra cho người khác nghe, kiểu sống của 
Thê Tôn cho người khác nhìn đêu là ban bô cho người ta trí tuệ. Có biệt bao 
nhiêu người chưa nghe Ngài nói, chỉ nhìn Ngài thôi là đã có trí tuệ rôi. 


'Kãmälaye asaffam ` nghĩa là Thế Tôn không bị dính mắc trong năm trần. Ngài 
Maha Kassapa Đại Ca Diệp là vị đệ nhất đầu đà, suốt đời chỉ mặc y phấn tảo 
lượm ngoài nghĩa địa, suốt đời sống hạnh khát thực ăn xin băng bình bát, suốt đời 
sông trong hang động gốc cây, suốt đời chỉ ăn nhất tọa thực, lỡ điểm tâm rồi thì 
không ăn trưa, ây vậy mà môi lần về quì đảnh lễ dưới chân Thế Tôn thì một lòng 
tôn kính tuyệt đối, vì ngài biết con người mình đang quì lạy đây mỗi ngày sông 
trong tiện nghi và sử dụng vật chất ưu việt nhất nhưng một chút xíu tham đắm 
cũng không có, cảnh trần đối với vị này giống như gió qua mành lưới, nước trên 
lá sen, hạt cải trên đầu kim. Ngài biết rõ con người này không dính mắc trong 
cảnh trần trong cảnh dục đã đành rồi, mà cảnh Phi tưởng phi phi tưởng Ngài cũng 
không màng tới, vị này có thể xuất nhập thiền Vô Sắc nhanh hơn tia chớp nhưng 
vị này không hề dính mắc. Với một bậc đạo sư như vậy thì 13 hạnh đầu đà của 
ngài Ca Diếp có nghĩa gì đâu, thế nên ngài quì lạy dưới một nhân cách vĩ đại như 
vậy. Không phải như những vị thầy khác, Không Tử nói, hiếu học ta không bằng 
Nhan Hủi, lễ nghi ta không bằng Mạnh Tử v.v... nghĩa là chính Không Tử cũng 
nhìn nhận có chỗ này chỗ kia mình thua học trò, nhưng Thế Tôn thì không. Đệ tử 
có giỏi bao nhiêu thì Ngài còn giỏi hơn rất nhiều lần. Có lần ngài Änanda từng 
tán thán Thế Tôn: Thật may mắn thay cho con, đại hạnh thay cho con khi con có 
một bậc đạo sư như Thế Tôn. Ngài Udayi đang đứng hầu kế bên liền nói: Tôn giả 
AẨnanda dư lời khen “phò mã tốt áo ”. Đức Phật nói: Này Udayi đừng nói như 
vậy, nếu đời này kiếp này mà Änanda không chứng quả A-la-hán viên tịch vô 
sanh thì với niễm tin trong tích tắc khi mà nanda nói lời tản thản đó, Ananda đủ 
phước bảu 36 lần làm Đề Thích, 36 lần làm Chuyển luân Vương và vô sô lân làm 
Phương chủ quốc độ. Có một chuyện quí vị phải ghi nhớ nêu có niềm tin. Niềm 
tin của mình đối với Đức Thế Tôn sẽ dẫn đến công đức rất lớn, tuy nhiên niềm tin 
đó phải tùy thuộc vào sự hiểu biết của mình về Ngài. Muốn hiểu được ân đức của 
Phật trước hết phải học giáo lý để nhận thức của mình về Đức Phật càng sâu càng 
rộng. Trong A-ty-đàm nói tâm tham có §, tâm đại thiện có 8. Tâm tham có hợp tà 
ly tà, thọ hỷ thọ xả, vô trợ hữu trợ; tâm đại thiện có hợp trí ly trí, thọ hỷ thọ xả, vô 
trợ hữu trợ; mình nghe như vậy mình tưởng có 8 thứ chứ thật ra không phải. Có 
hai cách nói, cách nói đơn giản: Chỉ có một tâm tham thôi, một tâm thiện thôi. 
Cách nói rắc rồi: có vô số tâm tham chớ không phải có tám. Vì sao? 
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Vì tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ của quí vị không giống như tâm tham thọ hỷ 
hợp tả vô trợ của tôi, vì thọ hỷ của quí vị làm sao giống thọ hỷ của tôi. Vì cái căn 
cơ, khuynh hướng tập khí luân hôi nhiều đời nhiều kiếp của tôi, vốn liễng sanh tử 
của tôi không giông các vị nên tâm tham thọ hỷ của tôi không giống các vị; hợp 
tà cũng vậy, thường kiến của các vị cũng không giống của tôi; vô trợ (không cân 
tác động) của tôi cũng không giống của các vị. Không cảnh đời nào giống cảnh 
đời nào hết, vì vậy quí vị nên nhớ trong kinh nói § tâm tham thì phân loại cho 
thấy rõ vậy thôi thật ra tâm tham người này không giống của người kia. Tâm 
thiện cũng vậy, vì sao, thọ hỷ của tôi không giông thọ hy của quí vị; hợp trí cũng 
vậy, hiểu biết của tôi về Phật pháp không giống các vị cho nên khi tôi niệm Phật 
làm sao giống các vị được. Ví dụ như quanh nhà tôi có hoa hồng, mỗi lần tôi cắt 
hoa hồng vô tôi cúng cho Ngài tôi chỉ niệm một điều thôi: “Ngài xứng đáng nhận 
những hoa này, đời Ngài là hoa, con xin cúng hoa cho Ngài”. Khi tôi thắp hương 
đối trầm cho Ngài tôi cũng chỉ nệm: “Xin cho con được giới hương, định hương, 
tuệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến hương như của ngài”, hoặc những khi lạy 
Phật tôi chỉ niệm có một câu thôi: “Ngài là người đã làm chuyện khó làm, đã nhịn 
chuyện khó nhịn, đã cho cái khó cho, nên Ngài đã thành tựu cái khó thành tựu”, 
chỉ vậy thôi. Chứ còn tôi sợ nghe niệm Phật mà cứ đọc ê a như con két mà không 
biết những gì mình đọc như Điều Ngự Trượng Phu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Minh Hạnh Túc là cái gì, có một điều vô cùng khó hiểu và vô cùng đau lòng là 
Phật tử VN cứ niệm Phật như con két mà con mắt thì láo liên không hề hiểu được 
câu niệm đó là cái øì. Đối với tôi mà nói, niệm Phật mà không có cái lòng dính 
vào đó giống như niệm nam mô Lê Văn Hai, nam mô Nguyễn Văn Tèo vậy đó, 
không có ý nghĩa gì hết, niệm một nơi mà làm một nẻo. Niệm Phật phải hiểu 
được ý nghĩa; nên tôi nhắc ở đây chuyện rất quan trọng, phước báu của mình khi 
mình lạy Phật, lễ Phật, cúng Phật công đức sẽ nhiều ít tùy thuộc vào khả năng 
hiểu biết về Ngài. Có hiểu biết mới dẫn đến chuyện hợp trí hay ly trí. Trong hợp 
trí của mình, A với B lại khác nhau nữa, ví dụ như ngài Bê) Pháp ở núi Dinh, hễ 
nói đến chữ “Phật, Vô Ngại giải, Lục thông Tam minh...” thì ngài “phê” lắm, 
hơn người bình thường rất là nhiều. Như trong bài kệ, chỉ có chữ Kamamanarn 
(kinh lịch thánh đạo) thôi mà nó mênh mông hà xứ như vậy, trong khi mình 
không biết cái gì hết, mình chỉ biết qui, biết lạy thôi, quá yêu! Giỗng như một 
người mẹ có hai đứa con, một đứa sông với mẹ bốn chục năm, khi nhắc đến mẹ 
thì bao nhiêu kỷ niệm trùng trùng trở vê, còn một đứa thất lạc từ bé, bốn mươi 
năm sau gặp lại mẹ, thì “rõ ràng trước mắt còn ngờ chiêm bao”, tự nhiên một 
người đàn bà lạ hoắc trở thành mẹ thì vẫn xa cách không giống như đứa con kia. 
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Niệm Phật có hai cách, một là nệm như đứa con ở gân mẹ 40 năm hoặc như đứa 
con nhận mẹ sau 40 năm xa cách, quí vị muôn niệm kiêu nào tùy ý. 


THIÊN NỮ 


Bài kinh này có nội dung hơi lạ lạ. Có một vị tỳ kheo tu hành rất tinh tấn, cần 
chuyên, thanh tịnh, đùng một cái, vào một ngày buồn không còn thở nữa. Trong 
cái chết đột ngột đó, vị này được sanh thiên. Trong chú giải nói thế này: ayzm 
kira devapuro tương truyền rằng vị thiên tử này sausäsane pabbajitvä 
vaftapafipattin pirayamäno pañcavassakäle paväretxa sau khi xuất gia trong 
giáo pháp của Đức Phật được 5 năm tu hành tinh tấn, làm tròn trách nhiệm của 
người tu hành, đvemafikam pagunam katva kammnahamma1mụ ugeahefva 
cittarucitatn kammafthandan ugeanhifva học trọn vẹn cả thiền chỉ lẫn thiền quản 
sallahukavutiko araññam pavisitva là người tất là đễ thương, bậc tiêu đao thoát 
tục sống trong rừng thì mạng chung. Sau khi chết rồi thì sanh về trời. 


Theo một sớ giải khác nói chuyện sanh về địa ngục hay sanh về trời: sanh về cõi 
Trời thì sau khi chết rồi sẽ thấy giống như mình thức dậy và có cảm giác thơm 
ngát, mát lạnh, xung quanh là những âm thanh du dương, những âm thanh chưa 
bao giờ được nghe trong đời sống thường nhật, mở mắt ra thấy quanh mình toàn 
tiên nữ, lâu đải trôi bềnh bồng trong mây trắng, bốn phương không giới hạn. 
Sanh về địa ngục thì có cảm giác thức dậy trong lò bánh mì, bốn bề lửa cháy 
nóng rần rần, có tiếng van xin gảo thét, mùi hôi thối, lúc đó thì biết răng mình đã 
“hạ cánh”! Có người đâm chọt, cắt thịt cắt da, xung quanh toàn những người bị 
giống như mình. 


Vị tỳ kheo này cũng vậy, nghe mát lạnh thơm mát, mở mắt ra thấy một rừng mỹ 
nữ, vị này mất hồn. Cô tiên nữ nói: Ngài không có gì phải ngại, giờ ngài đã thành 
thiên tử, ngài là chủ của chúng fối. VỊ này lòng không yên lập tức dùng trí tuệ 
quan sát, biết mình đã từ trần, sanh về đây, nhưng chỗ này không hạp với mình. 
Như một đứa bé nhớ mẹ, vị này nhớ ngay đến Đức Phật bốn sư liền. Chúng ta 
hãy nhớ một chuyện như thế này, khi mình đễ duôi, mê đời, mê tiền, mê gái, háo 
sắc thì mình thấy đời đẹp, nhưng một người sợ sanh tử thì hình ảnh Đức Phật là 
hình ảnh tuyệt vời nhất, là sự an toàn, an lạc. Một nĐƯỜI có niềm tin nơi đạo thì 
ngoại trừ những phút dễ duôi riêng mình ra thì không có hình ảnh nào an toàn 
băng hình ảnh Đức Phật. Đó là lý do tại sao khi gặp người quen thì tôi hay đề 
nghị đừng có đeo tượng Phật trên người, vì tượng Phật đeo trên người thì mình 
khó nhìn thấy nhất, trên thân mình thì bất tịnh, bất xứng; mang vào toilet thì 
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không hay. Chỉ nói với người quen thôi, chứ người lạ thì mang gì cứ mang. Tôi 
khuyên nên tìm một bức tượng, bức hình cho vừa ý, mỗi lần thấy lòng không yên 
mình nhìn lên Ngài, mình cảm thấy một chỗ dựa, chỗ dựa đặc biệt lắm quí vị. Có 
người cho bà Asandhimritta - hoàng hậu của vua A Dục, một con chim hót rất 
hay, con chim tên là Karavika (Ca-lăng-tần-già). Nghe con chim hót bả nghĩ, 
nghe kinh nói âm thanh Thế Tôn giống âm thanh con chim này, khi nó hót trong 
lúc thiện đã hay như vậy, thì huồng chi âm thanh của Thế Tôn, của một bậc 
không phiền não đã lậu tận. Chỉ nghĩ như vậy bà đã đắc Tu-đà-hoàn. Khi nhìn 
bức tượng, bức tranh của phàm phu làm ra, họ là người còn tham còn sân còn s1 
mà làm ra khuôn mặt như thế này thì tôn nhan thật sự của Thế Tôn làm sao mình 
không kính ngưỡng được, một con người nhiều đời nhiều kiếp dám chết vì người 
khác, ai Ngài cũng thương. Tôi tuyệt đối tin rằng, nếu tôi được gặp Thế Tôn thì 
điều gì tốt đẹp nhất có thê làm cho tôi thì Ngài sẽ làm; nếu tôi có đủ duyên giác 
ngộ thì dù tôi ở xa ngàn trùng Ngài cũng đến với tôi;, nếu tôi có hạnh Bồ tát, nêu 
nói câu gì đó đề cho hạnh Bồ tát của tôi được củng cô thì dầu có ngàn đặm Ngài 
cũng đến với tôi. 


VỊ tỳ kheo này về trời thây bây tiên nữ thì sợ hãi đám này sẽ đưa mình về cõi đọa 
ngàn trùng viên xứ của máu lửa tang thương, nên lập tức quay vê với Thê Tôn. 
Qui vị thây câu kệ này mới tang thương nè: 


Thiên nữ đoản tụ hội, 

Ngạ quỷ chúng tới lui, 
Rừng ấy danh rừng sỉ, 
Làm sao có lối thoát? 


Rừng sĩ ở đây tiếng Päli là Mohana. Trên cõi trời có rừng Nandana (Xem lại bài 
kinh Vườn Hoan Hỷ), gọi là rừng Khoái Lạc, vị này chơi chữ thay vì gọi là rừng 
Nandana thì gọi là rừng Mohana, rừng s1. S1 ở đây không phải là loại cây s1 cây 
kiếng. 

Người Tích Lan tả người nữ: “a//haftayakkha bahiddhadevara “nghĩa là bụng dạ 
xoa, ngoài thiên nữ, giống kiểu khâu Phật tâm xà. Chữ “zøwÿỷ” này có hai nghĩa: I. 
Gian ác nhỏ mọn, ích kỷ; 2. Là người đưa mình xuống địa ngục. Trong tiếng 
Sanskrit còn gọi người nữ là 'narakadipika` nghĩa là “ngọn đuốc dẫn về địa 
ngục”. Bữa nay tôi đứng về phía vị tỳ kheo nên chắc quí vị phụ nữ rất là buồn. Có 
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chuyện này mình cũng nói nhỏ nhau thôi, người nam ghét nhau nhưng vì hoàn 
cảnh có thê gân nhau được, chứ nữ thì không. Lòng người nữ hẹp lăm nhưng nói 
ra họ giận. 


VỊ này nói, “Accharaganasanehu†tham, pisacasanasevitan ”. thấy tiên nữ vậy 
thôi chớ đó là đám quỷ. “anantam mohanam nãma ”, bầy giờ đang sông trong 
khu rừng tăm tối mịt mù như vậy, “kathan yatra bhavissafi ” biết đi đâu về đâu. 
Katham: thê nào (how). Yãirã nghĩa gốc là “hành trình” ourney). HT Minh Châu 
dịch là “làm sao có lỗi thoát”. Tâm trạng của vị này: Bạch T; hế Tôn chung quanh 
con giờ toàn quỷ cải không hà, sống chung với đảm quỷ hắc ám vậy giờ con biết 
đi đâu về đâu. Hiện nay Ân Độ dùng chữ “Yãträ' để chỉ cho ngành du lịch 
(ourism). Đức Phật nói: Đừng nói là ngươi không chỗ về, rõ ràng có một chiếc 
xe yên tĩnh đi về nơi không sợ hãi với các phụ tùng là những thiện pháp, bất kể ai 
trên đời này cũng đêu phải dùng chiếc xe đó đến Niết Bàn. “Đường ấy tên chơn 
wc.... Hướng tiến đến Niễt-bàn ”. 
Con đường mà HT Minh Châu dịch “con đường chơn trực” “U7„uko nãmg so 
maggö” có nghĩa là con đường không quanh co. “ Ƒankaˆ là “quanh co". Cái lưng 
bị cong cũng là *vanka”, con đường quanh co cũng là *vanka', sự trùng hợp ngẫu 
nhiênƒ I]. Con đường không quanh co ở đây ám chỉ Bát Thánh Đạo, là con đường 
đi thăng, không tái sanh. Con đường thiện ác theo nghĩa thế gian thì có quanh 
quẹo. Những thiện pháp được tu tập trong lý tưởng vô lậu thì đi thăng về phía 
trước. Đức Phật dạy, này các tỷ kheo sở hành quanh co dẫn đến sanh thú quanh 
co. Con rắn, con chôn, cáo, chim, chuột rất sợ loài người hoặc loài lớn hơn thì sẽ 
tìm cách trốn lủi luồn lánh. Cũng vậy, người mà có sở hành bắt thiện thì gọi là 
người có sở hành quanh co. ƒaw&acärï: sở hành quanh co. Cái gì bất thiện thì đâu 
dám khoe, phải giấu, chính vì sở hành bất thiện mình phải giấu nên đời sau mình 
sanh thành loài gì đó hay né tránh trốn lủi lòn lách như chuột, rắn. Người đi 
đường ngay lối thăng chỉ có thiện pháp thôi. 4bbayä đis: phương trời an toàn vô 
úy, ám chỉ Niết Bàn. UJjuko magso: con đường trực chỉ không quanh co ám chỉ 
cho Bát Thánh Đạo. Akij/ano ratho: chiếc xe êm ái không tiếng ồn, cũng ám chỉ 
Bát Thánh Đạo. Như vậy ở đây Bát Thánh Đạo vừa là con đường cũng là chiếc 
xe. 


Atthangiko magøo ujuko nãma. Bát Thánh Đạo là con đường trực chỉ không 
quanh co. 


Ratho akijanoti afthangiko maggova adhippeto. Chiếc xe không tiếng ồn cũng 
ám chỉ cho bát thánh đạo. Adhippero: ám chỉ. Vì sao không tiếng ồn? 
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Chiếc xe bình thường càng đông khách thì cảng om sòm, còn chiếc xe Bát 
Thánh Đạo càng nhiêu người tu thì càng yên lặng, nên được gọi là xe vô thanh. 


Trong kinh nói, có một đêm trăng rất đẹp, vua Ajãtasattu (A- Xà-Thé) thấy vậy 
mới nói đêm nay mình ngồi chung quanh mấy cô cung phi thì uỗổng quá đêm nay 
phải có một vị thầy nào đó hướng dẫn tâm linh cho mình thì vui biết bao nhiêu. 
Mỗi một vị quan giới thiệu một thầy khác nhau, riêng có một người đề nghị vua 
Ajãtasattu đến hầu Đức Phật. Vua đi đến vườn xoài đề hầu Phật, khi gần tới nơi 
vua hỏi vị quan đó: ngươi có dụng ý tà tâm gì mà đem ta tới chỗ này vắng hoe. 
Nơi đó có 1250 vị tỳ kheo mà tất cả đều đang ngôi thiền im phăng phắc làm vua 
sợ luôn. 


"Thật khả ái thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng! Thật diễm lệ thay, này 
các khanh, đêm rằm sáng trăng! Thật mỹ miễu thay, này các khanh, đêm rằm 
sáng trăng! Thật êm dịu thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng! Thật điểm 
lành thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng! Nay chúng ta nên đến chiêm bái 
vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, nhờ sự chiêm bái này tâm chúng ta được tịnh tín? 


- Này khanh Jìvaka, người phản ta chăng? 
Này khanh J1vaka, người lường gạt ta chăng? 
Này khanh JIvaka, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? 


Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này gần một nghìn hai trăm năm mươi 
vị, mà không có một tiếng đằng hăng, không có một tiếng ho, không một tiếng 
ồn? 


12 


Con người tu đúng Bát Chánh Đạo rồi thì đông bao nhiêu cũng không ôn. 
Ehappaharena cafurasiiyapi pănasahassesu: Chiêc xe này đù có tám muôn bôn 
ngàn người chât lên ngôi đi nữa thì đi cũng không có tiêng động. 


'Dhammacakkehi " “bánh xe pháp”. “Bánh xe pháp” ở đây ám chỉ cho sự tỉnh tấn 
thân tâm. Kay¡kacefasikaviriyasankhatehi dhammacakkehi sainyuio. 


“Kàyaviriya cetasikaviriya': “tinh tấn thân tâm” 
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'Cefasika ': 1. Tâm sở (mental factor, ingredient, thành phần của tâm). 2. Mental 
(thuộc về tâm). Pháp luân là bánh xe phải được đây về phía trước băng lực đây 
của sự tinh tân thân tâm. 


““Hirr tassa apalambo, satyassa parIvaranam; 


Chữ “⁄4pälambo' ở đây tôi không muốn dịch vì không rành thiết bị phụ kiện của 
xe ngựa, lại là xe ngựa thời xưa nữa. Câu trúc cơ bản của nó giống nhau nhưng 
chỉ tiết đi theo của nó tôi không chắc. Đây là một cơ phận nào đó của xe mà thôi. 
Ở đây Ngài nói bánh xe chỉ cho sự tỉnh tân; tàm, niệm, chánh tri kiến là những bộ 
phận của chiếc xe. Chiếc xe ngựa ngó đơn giản nhưng cách đây mấy ngàn năm 
các bộ phận của nó không giông như bây giờ. Chiếc xe ngựa của vua Tần Thủy 
Hoàng lạ lắm. Xe ngựa của châu Âu hình chữ nhật, nhưng thùng xe của Tần 
Thủy Hoàng hình vuông. Vào google gõ chữ “Binh mã dụng”, hoặc “terracotta 
carts” để xem thêm cho biết. #77 là tàm, trong chú giải nói, chánh kinh chỉ nói 
fàmnhưng hàm ý có cả y ở đây. Có những cặp không rời nhau: hôn thụy 
(thinamiddha); tàm úy (hiriottappa), giả dối lừa đảo (mãyã-sãtheyya). 


“Dhammaham sarathim brumi, sammadi†thipurejavam `. 
Sarathi`: “người đánh xe". 

Dammasarathi - người đánh xe giỏi, thiện nghệ". 
“PurIsa”: “người'. 

Người đánh xe, thông thường là đánh xe ngựa xe bò. 
“Gonna ` bò, “assa ngựa. 

GŒonna damnasarafhi:người đánh xe bò giỏi, 

Assa dammasarathi: người đánh xe ngựa giỏi. 


'Purisadammasaäraihi `: Điều Ngự Trượng Phu, người thiện nghệ, lành nghề 
trong việc độ con người. 


“Chơn điệu pháp ` (Dhamma) ở đây ảm chỉ cho “Thánh đạo", “Chánh trí kiên ẫn” 
thì HT Minh Châu dịch là “4u chóng đi tiên phong ”, chữ này tôi chống tuyệt 
đôi; “ourejava phải dịch là “người tiên trạm”, “tiên phong” (running 1n front). 
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Phong có nghĩa là ngọn núi hay đỉnh núi; có phong là ngọn núi lẻ loi. Phong có 
nghĩa là gió. Phong có nghĩa là mi nhọn, (tiên phong). 


Chánh kiến ở đây ám chỉ cho trí tuệ quán (Vipassana): trí tuệ thấy được tánh Tưm 
tướng (cái gì sanh ra thì sẽ mất đi, đã có rồi sẽ biến diệt, băng hoại và phân hủy) 
và duyên khởi (cái này có từ đầu, và sẽ dẫn đến cái gì, cái này có cái kia Có, cái 
này không cái kia không) của danh sắc. Chính trí này được xem là “kẻ tiền trạm” 
(purejava) dẫn đầu. 


Bài kinh này rất gần gũi với hành giả, bởi vì làm gì thì làm, nói cho rốt ráo, dù có 
mê pháp học cách mây đi nữa, mê chuyện làm phước gì đi nữa thì phải nhớ rằng 
không có cái chỉ qua được trí tuệ Vipassana hết, vì trí tuệ này chỉ có trong thời kỳ 
của Phật Chánh Đắng Chánh Giác thôi. Nếu đủ duyên thì chứng quả đời này, nếu 
vô duyên kém phước thì cũng gieo duyên đời sau kiếp khác, có thê là lúc xá lợi 
øom lại năm ngàn năm cũng có, có thê là chết kiếp này rồi tái sinh trở lại tu tập 
kiếp kế, kế, kế nữa. Nhiều thì không dám nhưng tôi có niềm tin là Sơ quả không 
phải đời này thì cũng kiếp sau, cứ làm phước và nguyện đời đời, nguyện dồn dập 
thì tôi nghĩ không khó. Những biệt hạnh đệ nhất thì khó vì đòi hỏi thời Øian tu 
Ba-la-mật nhất định còn chuyện Sơ quả, nhất là có loại sơ quả tột mạng, đắc xong 
rồi chết luôn (samas1Is1) mình chỉ cần ““đủ tiền để mua được cái vé” lên đó, mua 
cái visa bước vào đó, chết ở phi trường xứ người — của thánh nhân — cũng được. 
Làm gì đi nữa thì cũng nhớ sông chậm lại một chút để nhìn cái gì đang diễn ra. 
Điều quan trọng nữa là thời gian luôn luôn đi vun vút và bất cứ giây phút nào 
cũng là giây phút cuối cùng, nó qua rồi thì không còn trở lại được nữa. Một ngày 
dù vui dù buôn, dù thiện, đù ác, đù quạnh hiu ¡ hay náo nhiệt thì một ngày rồi cũng 
trôi đi. Từ lúc bắt đầu giảng đến giờ đã hai tiếng rồi, hai tiếng đồng hồ nghe pháp 
hay nhậu nhẹt, đánh bài chè chén cũng trôi đi. Bên Âu '_Mỹ thời gian qua nhanh 
hơn trong nước, vì cái gì cũng đây cho cuối tuần vì cuối tuần là ở nhà (đi chợ, 
họp mặt, ăn uống, cưới hỏi vv...) nên chỉ cần có chương trình kế hoạch cuối tuần 
thì bảy ngày qua mau vô cùng, vì chỉ nhớ tới cuối tuân. Trong khi ở VN thì khái 
niệm “weekend' gần như không có, cảnh thanh niên ngồi lê thê ngoài đường, 
uống cả phê không bao giờ có ở Mỹ. Một lần nào đó bà con thử đặt chân xuống ở 
nhà ga metro New York, London sẽ thấy kinh hoàng, một đứa bé trên tay mà rớt 
xuống là tiêu vì chân người đan kín mít lại dì chuyển rất nhanh. Tôi có một pháp 
môn Wafching Meditarion, nhìn đồng hồ đề thấy giây phút nào cũng là giây phút 
cuối cùng thưa quí vị. Và sẽ có một ngày những gì chúng ta đang sở hữu ở đây 
chỉ là cái gì đó rất là nhàm chán, rất là mỉa mai. Một cái đồng hồ ngày xưa mình 
mua đeo cho sướng tay thì bây giờ đeo không nổi khi cái tay bị bệnh liệt rung 
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Parkinson, và có ngày mình nhìn mà không biết nó là cái gì, và thậm chí không 
biết đeo vào cô chân hay cô tay. Cho nên hãy nhớ rằng trong bài kinh này, Đức 
Phật kết thúc răng: chính trí tuệ thiền quán là kẻ tiên phong, luôn luôn đặt ưu tiên 
trước bố thí, trì giới, phục vụ v.v... Đã đủ cho hôm nay. Xin hẹn gặp lại quí vị. 
(Còn một phân bồ sung của bài kinh này được giảng tiếp ở bài kinh Trông Rừng) 
#NhậtKýChépBằngKinh; #Nhị Tường: #SưGiácNguyên; #TươngƯng 

LLI Phát âm chữ “quanh co' và “vanka” nghe na ná nhau 
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Bài giảng ngày 12-7-2014 TRÒNG RỪNG ((Vanaropasutta) 


Trong lớp học nảy chúng ta có một cơ hội rất là lớn đề thấy rằng chỗ dựa trong 
Phật pháp là chỗ dựa yên tâm. Những gì quí vị nghe ở đây là sờ sờ trước mắt. Rõ 
ràng trước mắt còn ngờ chiêm bao. Bài kinh này chúng ta không thấy người hỏi 
là ai, vẫn là khuyết danh chỉ có câu trả lời của Đức Thế Tôn. Trước khi bắt đầu 
xin nhắc lại một chuyện cộng với lời xin lỗi. Hôm qua khi học bài kinh Thiên Nữ, 
nói về một vị tỳ kheo sau khi từ trần rồi sanh thiên, chưa có làm quen được với 
đời sống của một người hưởng lạc nên trở về gặp Phật và được Ngài thuyết giảng 
cho nghe. Sau buôi giảng đó vị tỳ kheo này chứng Tu-đả-hoàn. Câu chuyện đó là 
một gợi ý đẹp cho chúng ta đó là sông trong đời sông cần có một tắm lòng, chỉ 
một lần lòng hướng vê Phật, chỉ một lần cầu đạo giải thoát thì có trôi dạt vê đâu 
đi nữa chúng ta cũng có cách trở về thôi. Có được hạt giống bồ đề, có được 
chủng tử giác ngộ thì không sớm thì muộn chúng ta cũng có cách. Trong chú giải 
của bộ Apadãna tập một, nói rằng nêu một người không có tâm nguyện gì đặc 
biệt thí dụ không nguyện thành Phật Chánh Đăng Giác, Độc Giác hay Thanh văn 
giác, nếu người như vậy mà có lòng cầu đạo giải thoát thì những công đức họ làm 
được xem là Ba-la-mật. Từ chỗ đó, có một bài kinh HT Tịnh Sự (một trong hai vị 
bồn sư của tôi) lúc sinh thời dịch ra tiếng Việt từ chú giải của Apadäna mà nhiều 
người tưởng là của ngài. 


Phước lành con đã tạo ra, 

Các đời quá khứ hay là đời nay. 

Nghiệp chưa cho quả phước nào, 

Nguyện thành Pháp độ đề vào thiện căn. 
Sau này dủ tạo mấy lần, 

Từ đây cho đến siêu thăng Niết bàn. 

Hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, 

Mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên. 
Giúp cho phiền não sớm yên, 

Trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. 
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Nếu trễ chăng gặp Phật nào, 
Nhằm kỳ Độc Giác làm sao cũng thành. 


Bài kinh này có hai điểm quan trọng đó là, con nguyện từ nay cho đến ngày con 
được vô sanh bất diệt, bao nhiêu công đức đã làm chuyển hết vào tài khoản giác 
ngộ. Xin tất cả những công đức đó hãy biến thành nguồn lực để mai này con đủ 
điều kiện tâm lý diệt trừ phiền não trong bất cứ hoàn cảnh nào (chuyên khoản trí 
tuệ). Điều thứ hai là “Nếu trễ chắng gặp Phật nào, Nhằm kỳ Độc Giác làm sao 
cũng thành” nghĩa là một thời gian quá dài quá lâu mà không vị Chánh Đăng 
Giác nào ra đời, với một người có lòng cầu đạo giải thoát tha thiết cộng với sự tu 
thiện không ngừng thì tự nhiên chuyên thành Độc Giác. Bây giờ hiếm người 
thành Độc Giác, vì muốn trở thành Độc Giác phải tu hai a-tăng-kỳ một trăm ngàn 
đại kiếp. Chưa hết đâu, đối với vị Chánh Đăng Giác có thê vì Ba-la-mật của mình 
hy sinh tánh mạng, bố thí, trì giới, trau dồi trí tuệ, vì lý tưởng xuất gia của mình 
mà bỏ mạng, còn với vị Độc Giác thì có thê hy sinh tứ chị, chỉ có hơi ngại cái 
chết thôi. Trên nguyên tắc là như vậy nhưng trong kinh nói rất rõ, các bậc đại 
nhân như ngài Xá Lợi Phát, Mục Kiền Liên trong quá trình hình thành Ba-la-mật 
không có coi nặng mạng sống cho lắm. Tất cả các bậc đại nhân đều giống nhau ở 
điểm: thà hy sinh tài sản nhỏ để giữ tài sản lớn, thà hy sinh tài sản lớn mà giữ 
được tứ chi, và nếu cần thà hy sinh tứ chi để giữ được mạng sống, nêu cần thì bỏ 
mạng sống để giữ lây pháp. Ngày trước tôi thuộc lòng câu Pali này, bài kệ bắt 
đầu bằng chữ “caja” (từ bỏ, hy sinh) mà giờ lầu quá tôi quên rồi. Những câu Pali 
tôi thích tôi đều thuộc lòng hết, ví dụ câu này: Cái gọi là chúng sanh chỉ là sự lắp 
ghép năm uấn, giống như cái gọi là chiếc xe chỉ là sự lắp ráp của các thiết bị bộ 
phận. Hoặc câu: Chỉ có khô mà không có người chịu khô. Hoặc là câu Phật nhận 
lời Phạm thiên thuyết pháp. Câu này bên PG Tích Lan cho Tăng là gần giống như 
câu thân chú hộ thân, khi nào trong cuộc sống gặp sự rắc rối cần sự suôn sẻ, cứ 
chuyên tâm tụng câu này trong thời gian ngăn thì cái gì cũng xong. Nếu không 
giải quyết được thì tôi thiểu cũng được sự yên tâm. Câu nguyện lúc nguy khốn 
không phải để thoát nạn mà để có sự bình tĩnh. 


Apãrufa tesam amaftassa dvara; 

'Ye sotavanto pamuñcantu saddham; 
VIhimsasaññ1 pagunam na bhãsim; 
Dhammam panTtam manuJesu brahme 
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Open are the doors of the Deathless. 

Let those that have ears repose trust. 

BeIng aware of the weariness, O Brahma, 

I dịd not teach amongst men this ølourIous and excellent Dhamma [I] 


Cánh cửa bất tử nay đã được mở ra, những ai có tai để nghe xin mở rộng niềm tin 
của mình. Từ lâu lắm rồi(pagunam: thời gian rất dài) : thời gian rất dài) chỉ nghĩ 
đến chuyện mệt mỏi (VihimsasaññT), ), nên ta đã không có nói pháp vi diệu cho 
chúng sinh, này Phạm Thiên (Brahme). Dịch ngược lại từ hàng cuôi cùng lên 
nghĩa vẫn giống nhau: ). Dịch ngược lại từ hàng cuối cùng lên nghĩa vẫn giống 
nhau: Này Phạm Thiên, từ lâu lắm rồi, chỉ nghĩ đến mệt mỏi, pháp này là pháp 
ngược dòng, nói cho người nghe không phải là chuyện dễ dàng, đơn giản, nên ta 
đã không có lòng nói pháp. Câu PaÌi này đặc biệt là dịch ngược từ hàng cuối cùng 
và chữ cuối cùng, câu số xuống câu số 4 và câu số 4 lên câu số 1 đều nghĩa 
giống nhau; đọc ngược cũng được đọc xuôi cũng được, chính là lý do giúp cho 
mọi sự được suôn sẻ giống như bài kệ này, trên xuống hay dưới lên, kiểu nào 
cũng ok. Đó là bổ sung cho bài Kinh Thiên Nữ. Giờ sang bài Kinh Trồng Rừng 
(Vanaropasutta) 


Ropati: trồng cây. Đây là một chữ mà bà con phải nhớ, vì từ lâu lắm, nhiều nghìn 
năm trước khái niệm trồng cây trồng rừng gây tạo bóng mát, tạo oxygen cho 
hành tinh, đưỡng khí cho nhân loại đã có trong PG. Trồng thêm một cái cây là 
góp thêm chút màu xanh, góp thêm bóng mát, góp thêm dưỡng khí, góp thêm chỗ 
trú mưa trú nắng cho cuộc đời vốn đầy năng nóng. Những kẻ lưu lạc cân chỗ 
dừng chân, vậy nên trồng một cái cây là công đức nhiều lắm. Vì vậy nên vị này 
mới hỏi Đức Thế Tôn, ngoài những việc như sông trong giới luật, bố thí trì giới 
còn có việc gì phải làm nữa hay không. Đức Phật trả lời còn có những việc rất là 
hay nữa mà vị này không đề ý. 


“Diva': “ban ngày'. “Rattoˆ: ban đêm. 
“Divankara", “dinakara”: mặt trời (cái làm nên ban ngày). 
“Kara': “làm'. 


Aramaropä”: trông cây đề làm vườn, làm rừng. 
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“Ropati”: trồng cây. 
“Arañña', “aranya' (lan nhã): “rừng”. 
Arama': (Tàu âm là) “già lam”. 


Người VN thường gọi “chốn già lam”. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế, 
chùa khác bây giờ. Trụ trì khác bây giờ, ông sư nảo cũng sợ trụ một chỗ lâu, vì 
hồi xưa làm trụ trì chỉ có trách nhiệm chớ không có quyên lợi. Chỗ ở ngày xưa, 
g1à lam chỉ là khu vườn thôi, lan nhã là khu rừng thôi. Nơi đó có nhà kho đựng 
vật dụng thiết yếu, VỊ trụ trì coi ngó sao cho đừng bị hư mốc, kiến mọt. Trong SỐ 
khách tăng về, vị trụ trì xem ai có sẵn lòng thế mình thì ø1ao cho người đó TỒi vị 
trụ trì đi mất. Ngày nay thì già lam, lan nhã rất chi là hoành tráng. 


“Sunnagara': “nhà trông”. 
“Arannaøatfo”: “sự vào rừng”. 
“Gàma': “làng xóm”, “tụ lạc” (tiêng Hán). 


VỊ ấy hỏi Đức Phật: “Kesam divä ca ratto ca, sada puññam pavaddhati một 
người sông suốt ngày đêm tìm đủ cách để tăng trưởng phước báu. Dhammatthä 
sIllasampamna, Trú trong pháp và đủ giới hạnh, “ke Janã saøgagamino' 'tI.” trong 
số đó ai được sanh thiên. Câu đó nếu đối tượng khác hỏi Đức Phật sẽ trả lời khác, 
nhưng với đối tượng trước mặt này thì Đức Phật trả lời: Chỉ chừng đó thôi thì 
cũng chưa đủ, người ở đây cần trồng cây làm rừng, xây cầu, đảo giếng cho người 
fa cÓ nước uống.Câu trả lời của Đức Phật mục đích khích lệ họ trong việc họ 
đang làm và khuyến khích họ những việc họ chưa làm. 


[38] Các loại định 

'Dhammattha': “trú pháp”. Theo trong chú giải, trú pháp ở đây là 
'phaladisamapatti' nghĩa là an trú vào các loại định như thiên Quả, thiên Phạm 
trú, thiên Diệt. 

Thế nào là Thiền Quả? 


Chẳng hạn như một vị Tu-đà-hoàn khi thấy mệt mỏi quá cần được an dưỡng 
đúng nghĩa thì vị đó kiêm chỗ nào sạch sẽ khô ráo an toàn, ôn định trong suôt 
thời gian một tiêng, hai tiêng, một ngày, hai ngày, năm ngày, bảy ngày ... ngôi 
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xuống quán danh sắc, quán oai nghi, hoặc quán hơi thở. Theo dõi hơi thở ra hơi 
thở vô, quán sự vô thường, khô, vô ngã trong Tam tướng. Trước khi nhập thiền 
Quả vị ấy thao tác y hệt như hành giả phàm phu trong Tứ Niệm Xứ, quay lại đề 
mục niệm xứ của mình, một trong bốn đề mục thân, thọ, tâm, pháp. Lúc quan sát 
đó, là một chuỗi vô số những tâm lộ, toàn là tâm đại thiện, lấy cảnh danh sắc làm 
đề mục, sau đó đến một lúc nào đó tâm đại thiện nảy ra 4 sát na là chuẩn bị, cận 
hành, thuận thứ, bỏ bực rồi đến thiền Quả. Khi đó tâm sơ quả xuất hiện vô số lần. 
Tâm sơ quả Tu-đà-hoàn xuất hiện hoài hết hai tiếng, hết ba tiếng, hết năm 
tiếng... đến cuối cùng xuất hiện tâm hữu phân rồi từ đó trở lại đời sống bình 
thường, đó gọi là nhập thiền Quả. Trong suốt thời gian đó tâm tư vị này vô cùng 
sung sướng, hạnh phúc an lạc vì trú trong đó thì không còn nhớ gì đến thế sự lao 
đao. 


Có ba loại định giúp người nhập định được kim cang bất hoại suốt thời gian nhập 
định, bất khả xâm phạm. (Chú giải kinh Nandayakkha trong Udãna, Kinh Phật 
Tự Thuyết - Phẩm Meghiya - Trưởng lão Sona (VI) Ud 39). Udãna là kinh tự 
thuyết, nghĩa là không cần ai hỏi hết, tự nhiên ở chỗ văng một mình, nhìn thấy gì 
đó, nghe nghĩ gì đó rồi Đức Phật đọc bài kệ hoan hi, gọi là Udana. Bài kinh này 
kế lại một đêm rằm trăng sáng ngài Xá Lợi Phất mới cạo tóc, đến núi ngồi thiền 
và nhập thiền Quả. Có hai con dạ xoa (một thiện một ác) đi ngang. Con ác nói: 
Ông này mà tu hành cái gì. Con thiện nói: Đây là ngài Xá Lợi Phất, đừng nói vậy, 
phạm thượng lắm. Dạ xoa ác móc chùy đánh ngài Xá Lợi Phất, cú đánh đó có thê 
làm tan nát ngọn núi, nhưng ngài Xá Lợi Phất vẫn điềm nhiên tọa thị, bất động an 
toàn không hè hắn gì khác. Con dạ xoa đó tên là Nandayakkha. Lạ một chỗ, thời 
Đức Phật có những tay trời ơi đất hỡi nhưng lại có tên thật đẹp, vị ni đệ nhất thần 
thông tên là Uppalavanna (sen hông, hoa súng), có người thương theo đuôi mà 
nàng không chịu, người kia rình để được gần nàng một lần rồi chết cũng được đợi 
nàng đi bát về rồi tân công. Người này tên Nanda và con dạ xoa kia cũng tên 
Nanda. Nanda nghĩa là niềm vui, hoan hỉ (enjoy, pleasure). Cả hai kẻ này đều bị 
đánh rút hết, tức là lọt vào sinkhole (hồ tử thần). Sau khi dạ xoa đập ngài Xá Lợi 
Phất một cái rồi chỉ la lên một tiếng Dạ xoa ác móc chùy đánh ngài Xá Lợi Phát, 
cú đánh đó có thể làm tan nát ngọn núi, nhưng ngài Xá Lợi Phất vẫn điềm nhiên 
tọa thị, bất động an toàn không hề hân øì khác. Con dạ xoa đó tên là 
Nandayakkha. Lạ một chỗ, thời Đức Phật có những tay trời ơi đất hỡi nhưng lại 
có tên thật đẹp, vị ni đệ nhất thần thông tên là Uppalavannã (sen hông, hoa súng), 
có người thương theo đuôi mà nàng không chịu, người kia rình để được gần nàng 
một lần rồi chết cũng được đợi nàng đi bát về rồi tân công. Người này tên Nanda 
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và con dạ xoa kia cũng tên Nanda. Nanda nghĩa là niềm vui, hoan hỉ (enjoy, 
pleasure). Cả hai kẻ này đều bị đánh rút hết, tức là lọt vào sinkhole (hồ tử thần). 
Sau khi dạ xoa đập ngài Xá Lợi Phất một cái rồi chỉ la lên một tiếng Dạ xoa ác 
móc chùy đánh ngài Xá Lợi Phát, cú đánh đó có thê làm tan nát ngọn núi, nhưng 
ngài Xá Lợi Phất vẫn điềm nhiên tọa thị, bất động an toàn không hè hắn gì khác. 
Con đạ xoa đó tên là Nandayakkha. Lạ một chỗ, thời Đức Phật có những tay trời 
ơi đất hỡi nhưng lại có tên thật đẹp, vị ni đệ nhất thần thông tên là Uppalavannã 
(sen hông, hoa súng), có người thương theo đuôi mà nàng không chịu, người kia 
rình để được gần nàng một lần rồi chết cũng được đợi nàng đi bát về rồi tắn công. 
Người này tên Nanda và con dạ xoa kia cũng tên Nanda. Nanda nghĩa là niềm 
vui, hoan hỉ (enjoy, pleasure). Cả hai kẻ này đều bị đánh rút hết, tức là lọt vào 
sinkhole (hồ tử thần). Sau khi dạ xoa đập ngài Xá Lợi Phất một cái rồi chỉ la lên 
một tiếng Dayhàmi! Dayhàmi! (Tôi bị đốt! Tôi bị đốt!) và chết rồi đọa địa ngục. 


Trong chú giải của bài Kinh Phật Tự Thuyết - Phẩm Meghiya nói có ba loại định 
mạnh nhất bảo hộ cho người nhập định được an toàn, kim cang bất hoại, bất khả 
xâm phạm: (1) Phạm trú định, (2) Thiền Diệt, (3) Thiền Quả. Đêm đó, ngài Xá 
Lợi Phất nhập vào thiền Quả là vì sức mạnh của thiền quả, lúc ngài an trú thánh 
tâm (tâm siêu thế), tâm này xuất hiện một lượng lớn như vậy thì sẽ tạo ra một lực 
không thê nghĩ bản, bất khả tư nghì. 


Vị Tu đà hoàn có điểm đặc biệt là nếu xuất gia rồi không thể nào phạm giới xuất 
gia. Nếu là cư sĩ thà chết không phạm giới cư sĩ. Nếu không phải là người xuất 
gia thì vị Tu-đà-hoàn có thê lấy chồng lấy vợ sanh con như người bình thường. 
Tất cả các vị A-na-hàm đều phải là bát quan trai hết, không ăn chiều, không còn 
dục ái nữa nên chuyện ăn uống giống như chuyện đồ xăng cho xe chạy. Họ là 
những người ly dục, nên nhiều thứ sinh hoạt phải bỏ đi, chỉ ở mức cân và đủ. Khi 
hiểu sâu về chữ Tam quả thì mới thấy đời sống của mình tầm thường cỡ nào, thì 
ra những thứ mình gọi là nhu cầu chỉ toàn là những thứ mình thích chứ không 
phải những thứ mình cần. Sáng nay nếu có người hỏi tôi tu hành là gì, tôi chỉ nói 
một câu thôi: VỊ Tu đà hoàn có điểm đặc biệt là nếu xuất gia rồi không thể nào 
phạm giới xuất gia. Nếu là cư sĩ thà chết không phạm giới cư sĩ. Nếu không phải 
là người xuất gia thì vị Tu-đả-hoàn có thể lấy chồng lẫy vợ sanh con như người 
bình thường. Tất cả các vị A-na-hàm đều phải là bát quan trai hết, không ăn 
chiều, không còn dục ái nữa nên chuyện ăn uống giống như chuyện đồ xăng cho 
xe chạy. Họ là những người ly dục, nên nhiều thứ sinh hoạt phải bỏ đi, chỉ ở mức 
cần và đủ. Khi hiểu sâu về chữ Tam quả thì mới thấy đời sống của mình tầm 
thường cỡ nào, thì ra những thứ mình gọi là nhu cầu chỉ toàn là những thứ mình 
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thích chứ không phải những thứ mình cần. Sáng nay nếu có người hỏi tôi tu hành 
là gì, tôi chỉ nói một câu thôi: Tu là phân biệt cái gì mình thích cái gì mình cần. 
Tam tạng có bao nhiêu đó thôi. Có những cái mình cần mà mình không thích, có 
những cái mình thích mà không cần thì phải bỏ. Ở Venice, Ý có những tượng 
điêu khắc đẹp đến nỗi nhìn thấy không thê nào bước đi được, trong đó có những 
tác phâm của Auguste Rodin, một nhà điêu khắc của Pháp. Có người hỏi ông: 
Ông là một nhà điêu khắc thiên tài của thiên tài, xin cho biết bí quyết khắc tượng 
đẹp. Ông đáp: Tôi nhặt về một hòn đá, một khối đồng, một khối gỗ, tôi bỏ đi 
những thứ thừa thì cái còn lại thì chính là tác phẩm điêu khắc. Tu hành là vậy đó, 
là bỏ đi cái thừa! Trong tam nghiệp: thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp, cái Øì 
thấy không cần thì bỏ. Phân biệt cái gì mình thích và cái gì mình cần đề làm chi? 


Đề đi đoạn đường thứ hai: bỏ đi cái không cần, cái thừa, thì cái còn lại chính là 
Sơ quả. Từ Sơ quả bỏ đi những øì không cần thiết, trở thành Nhị quả, từ Nhị quả 
tiếp tục gọt dũa, bỏ đi những cái thừa, bỏ năm hạ phân kiết sử thành Tam quả, từ 
Tam quả tiếp tục mài đũa, còn lại Tứ quả, không còn chuyện gì làm nữa, chuyện 
nên làm đã làm, phạm hạnh đã thành, gánh nặng đã đặt xuống. Vusitavã 
katakaranryo ohitabhàro,phạm hạnh đã thành, chuyện nên làm đã làm, gánh nặng 
đã đặt xuống: sau đời sống này không còn đời sống khác là vậy đó 


Trở lại bài chánh kinh, Đức Phật thấy căn tâm của người hỏi nên Ngài dạy răng: 
giữ giới là đúng, thiên định là đúng, nhưng sông không phải chỉ riêng cho mình 
mà còn phải sông cho người khác nữa. 


Công đức có hai: (1) Hướng đến tập thẻ, (2) Hướng đến cá nhân. Đối tượng: (1) 
Khả Kính, (2) Tầm thường. Lợi ích: Ngắn hạn - đài hạn. Lợi ích: Tinh Thần - Vật 
Chất; Vô Lậu - Hữu Lậu. Công đức nào mình làm ra cũng bị kẹt trong hai, muốn 
chạy trốn cũng không có cái thứ ba. Dù bồ thí cũng dường cho cá nhân nhưng 
lòng mình luôn sẵn sàng cho đại chúng thì cũng được gọi là bồ thí cho tập thể. Ví 
dụ, mình xách nải chuối vô chùa cho ai muốn ăn thì ăn, hôm đó chùa chỉ có một 
bà già giữ chùa, nhưng lòng mình nghĩ cúng dường cho mọi người ăn xong có 
thứ tráng miệng, thì công đức đó là cho tập thể chớ không phải cá nhân. Khả kính 
tức là người có giới hay không giới, xuất gia hay tại gia. Trong trường hợp không 
có tăng ni, chúng ta có thể tạo đại công đức bằng cách nhắm đến tập thể: rủ bạn 
đạo cư sĩ một tháng 8 ngày bát quan mình lo cơm nước cho họ, thọ giới bát quan 
xong thì ngôi thiền luận đạo đọc kinh đọc sách. Ngắn hạn hay dài hạn nghĩa là 
mình muôn bữa cơm đó cho họ có sức khỏe để tu tập đài lâu, có thể chiều nay 
hoặc tối nay họ đắc thì bữa cơm đó không còn giới hạn, còn nêu mình nghĩ bữa 
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ăn cho vui thì tác ý trong ngắn hạn. Trồng cây gây rừng là lợi ích dài hạn. Bồ thí 
một bữa ăn thì hết ngày là xong, nhưng cho người ta cái áo thì người ta mặc lâu 
hơn. Trồng rừng, làm đường, đảo giếng, công đức này hướng đến tập thể; khả 
kính vì hạng nào cũng sử dụng được; đài hạn là không biết đến kiếp nào mới hết 
tác dụng; có cả tính thần và vật chất vì trong khu vườn đó, trong khu rừng đó trên 
con đường đó với giếng nước đó, TREƯỜI †a CÓ thể từ đó mà phát triển giá trị tâm 
linh; có cả hữu lậu và vô lậu vì nếu có tăng ni Phật tử, có những người câu đạo 
giải thoát sử dụng đến. Một công đức nhỏ nhỏ thôi nhưng phải nghĩ đến 4 khía 
cạnh này. Bên Bắc Tông có một câu cũng hay: 


Siêng năng quét sạch đất chùa 

Đề cho trí huệ bốn mùa phát sanh 

Tuy ngày không có khách lành 

Thánh nhơn thường đến kinh hành nơi đây 
(Cần tảo già lam địa 

Thời thời phước huệ sanh 

Tuy vô tân khách chí 

Diệc hữu thánh nhơn hành) 


Thánh nhơn là bao gồm Long thần hộ pháp, những vị phi nhơn, họ cũng thích 
sạch sẽ. Trong thời Đức Phật có một con dạ xoa tên là Suciloma. Siei là cây kim, 
loma: sợi lông. Lông của nó giống như những cây kim nên nó khổ lắm. Vì kiếp 
xưa thời Phật Ca Diệp, con dạ xoa này là một vị tỳ kheo bất cần thiếu vệ sinh, đi 
vô chỗ giường ghế sạch sẽ của chư tăng leo bừa lên nằm. Lúc nằm có nghĩ là 
mình đơ quá mà mình leo lên chỗ chư tăng nằm, nhưng con dạ xoa cứ nghĩ: “kệ 
nó”. Chính vì sự lười biếng đó đã trở thành nghiệp rất lớn mà đời sau sinh ra có 
điều øì làm cho bất an, khó chịu. Cho nên, nếu mình làm công đức gì tạo cho 
người ta sự thoải mái an lạc, tiện nghi dễ chịu cho người khác thì đời sau kiếp 
khác sinh ra sẽ được nhiều sự lợi lạc. Nếu quý vị không tin chuyện đó thì cũng 
thấy răng nếu mình đem sự thoải mái cho người khác trước hết mình cũng được 
an lạc. 


275 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Bài kinh này có ý nghĩa quan trọng là tu làm sao phải có người có ta, làm cái gì 
cũng phải có đối tượng, có người khác thì công đức mới lớn, nhưng nói vậy 
không phải là mỗi lần làm phước thì mình tính toán kỹ lưỡng. Có một khoảng 
cách rất mờ nhạt giữa tâm đại thiện hợp trí và tâm đại thiện hữu trợ. Trước khi 
làm có suy tư, tính toán, nếu khéo thì nó là hợp trí, mà không khéo thì hữu trợ 
(sasankhararika), hữu trợ thì ít, nhỏ hơn vô trợ. Trong kinh, ông Cấp Cô Độc 
đồng ý mua khu vườn Kỳ Viên với giá rất đắt, người chủ không chịu bán, ông 
năn nỉ quá, cuối cùng thì người chủ nói vàng rải tới đâu thì ông lây đất tới đó. 
Không ngờ ông Cấp Cô Độc chở vàng tới trải, trải được một phân rồi đứng chống 
nạnh thở ra, mắt ngó mông lưng trời. Ông chủ hỏi: Hết vàng rồi hả, hay tiếc vì 
mua hớ? 


Ông Cấp Cô Độc trả lời là đang nghĩ xem kho vàng nào gần đề chở đến. Đó gọi 
là hợp trí. 


KỶ VIÊN 
Jetavanasutta 


Bài kinh này có điểm đặc biệt là đêm kia cả chùa Kỳ Viên sáng lòa hào quang, có 
một vị thiên tử từ cõi Đâu Suất xuất hiện đảnh lễ Đức Phật và đọc bài kệ này. 
Ông đó là Cấp Cô Độc, ông sống thọ, chết già. Bài kệ này là của ông Cấp Cô 
Độc. Trước khi chết ông cho người nhà đến xin ngài Xá Lợi Phất cho ông được 
gặp một lần. Ngài Xá Lợi Phất giảng cho ông thời pháp có nội dung Tứ Niệm 
Xứ, nghe xong thì ông khóc. Ngài Xá Lợi Phất nói một người như ông có gì sợ 
hãi tiếc nuối để mà khóc. Đức Thế Tôn từng nói ông là một cư sĩ mà đàn tín lớn 
nhất của Thế Tôn. Chư Phật nào cũng phải có một đệ tử đàn tín như ông. Luôn 
nhìn thấy bước đi của Thế Tôn và tăng chúng đề mà hỗ trợ hộ trì kịp lúc. Ông 
Cấp Cô Độc trả lời: Con làm cư sĩ mây chục năm mà vì lu bu Phật sự, chưa bao 
giờ con nghe giảng bài pháp có nội dung như thế này. Đắc Tu-đả-hoàn rồi, diệt 
trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ rồi, chuyện gì nên làm thì vị này đã làm 
99,9% rồi. (Vị Tu-đả-hoàn làm được nhiều gấp tỷ lần vị Tam quả làm được trước 
khi đắc A-la-hán, vì giai đoạn kết thúc phàm phu trở thành Tu-đả-hoàn rất khó 
khăn, còn từ vị Tu-đà-hoàn trở thành A-la-hán thì đơn giản vì nước đã chảy vào 
máng xối rồi. Đức Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, nỗi khổ niềm đau mà Tu-đà- 
hoàn bỏ lại sau lưng nhiều như dãy núi Himalaya, những nỗi khổ niềm đau còn 
sót lại trước khi viên tịch Niết bàn thì ít như bảy hòn sỏi.) 
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Ông Cấp Cô Độc khóc vì vui. Sau khi chết ông sanh về cõi Đâu Suất, và sau đó 
trở xuống. Theo trong kinh, ông đặc biệt rất thương quí ngài Xá Lợi Phất, người 
ông thấy khả kính, thân thuộc, mát mẻ nhất; do duyên tiền kiếp họ thường cộng 
nghiệp với nhau nhiều đời. Đọc trong kinh Bồn Sinh sẽ thấy ngài Xá Lợi Phất và 
Mục Kiên Liên nhiều đời đi chung với nhau. Nếu ngài Xá Lợi Phất không gặp 
ngài Mục Kiền Liên thì gặp ngài Änanda. Nhiều cặp như vậy, có cặp không ngờ 
đó là ngài Rahula và ngài Ratthapala. Ratthapala xin cha mẹ đi tu mà không được 
nên nhịn ăn cuối cùng cha mẹ sợ con chết nên cho đi tu. Khi tu xong xuôi rồi ngài 
trở về làng cũ, cô tớ gái là người nô lệ không đám nhìn lên, bưng nồi cháo thiu đi 
đồ. Bên Ấn có giai cấp dalit từ chữ dalidda (kẻ khốn cùng). Ngài nói nếu đem 
cháo đi đồ thì đỗ vào bát của tôi đi. Câu chuyện làm cho tôi suy nghĩ hoài, A-la- 
hán phải là quả vị có thật, phải thành tựu tâm linh tuyệt vời lắm mới khiến cho vị 
công tử mới có thể ăn được món đồ quá tệ như vậy. Giống như chuyện ngài Ca. 
Diếp đi bát trong xóm người cùi, họ làm rụng ngón tay trong bát, ngài ôm bát về 
lượm ngón tay bỏ ra và tiếp tục thọ thực phân còn lại. Cô tớ gái đỗ cháo vào bát 
ngài Ratthapala xong sực nhớ ra ngài trông rất quen, cô nhận ra và về báo gia 
chủ. (Xem tiếp câu chuyện này trong Trung bộ Kinh số 82, Kinh 
Ratthapälasutta). Cách đây 100 ngàn đại kiếp, ngài Rãhula và Ratthapala là hai 
người bạn thân, mỗi người thờ một đạo sĩ và cả hai đều đắc thần thông hết. Chữ 
Tãpasa (là người sống đốt mình cho đạo, những vị tính tấn), không dịch là đạo sĩ, 
đạo sĩ là chữ của Tàu. Thầy của ngài Rãhula mỗi lần ăn cơm xong thì xuống long 
cung nghỉ trưa và nói với Rãhula là cung vàng điện ngọc bên dưới đẹp lắm, thế là 
Rãhula nghe riết rồi mê rồi tâm ngài ghim vào đó rồi khi chết sanh vào cảnh giới 
rồng. Thầy của Ratthapäla thì cứ nghỉ trưa trên khu vườn Nandavana, cũng tán 
thán vẻ đẹp của khu vườn, tâm ngài Ratthapala cũng ghim chặt vào cảnh đó nên 
chết cũng sanh về cõi Đạo Lợi. Lúc đó nhằm thời kỳ giáo pháp của Đức Phật 
Padumuttara, vị này ra đời thuyết pháp độ sinh. Ngài Ratthapäla trên cõi Đao Lợi 
cũng đi nghe pháp, hôm đó nghe Đức Phật Padumuttara tán dương một vị đệ tử 
có niềm tin mãnh liệt nhất trong hàng xuất gia, ngài Ratthapala thấy vậy thích quá 
nguyện kiếp sau cũng là tỳ kheo đệ nhất niềm tin. Đức Phật thọ ký cho 
Ratthapäla và nói 100 ngàn đại kiếp nữa có vị Phật Gautama ra đời, ngươi sẽ là 
một tỳ kheo tên là Ratthapala. Ratthapala sau khi được thọ ký xong lại nhớ người 
bạn Rãhula của mình lúc đó đang là con rồng, nên xuống gặp và khuyên Rahula 
đến gặp gỡ cúng đường Thế Tôn. Rãhula lên nghe pháp và thỉnh Đức Phật về 
long cung. Đức Phật nhìn con rồng biết căn tánh của Rãhula nên mới dẫn theo 
một vị tỳ kheo là con ruột của ngài lúc trước khi đi xuất gia, cũng có 32 tướng tốt 
như Ngài, xuống long cung thuyết pháp. Sau khi dùng cơm xong Ngài thường 
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nói một ít giáo pháp cho thí chủ rồi mới đi, lần này Ngài để cho vị tỳ kheo đó nói 
pháp. Long vương nhìn vị tỳ kheo đó mê quá, bèn nguyện đời sau kiếp khác cũng 
trở thành một vị tỳ kheo y hệt vậy, con của một vị Bồ tát kiếp chót như vậy. Đức 
Phật Padumuttara quán xét nhân duyên thấy được, cũng thọ ký cho ngài Rãhula 
và nói 100 ngàn đại kiếp nữa sẽ có một vị Bồ Tát tên là Tất Đạt, thân chót sẽ trở 
thành một vị Phật Sakyamumi, và ngươi sẽ trở thành con của vị đó, và sẽ trở thành 
vị đệ nhất hạnh hiểu học (sikkhakãma). Mỗi sáng ngài hốt một năm cát tung lên 
và nói hôm nay ta sẽ học bị nhiêu đây. 


Bài kệ này là bài kệ khi thiên tử Cấp Cô Độc đến hầu Phật và ôn lại kỷ niệm đẹp 
nhất ngày xưa khi ông còn mang thân nhân loại: Khu vườn này là chỗ ngày xưa 
con cúng đường cho Thế Tôn và thánh chúng, khu vườn này ngày xưa là chỗ con 
gặp gỡ và nghe pháp với ngài Xá Lợi Phất 


“Đây là rừng Kỳ Viên. 

Chỗ trú xứ Thánh chúng, 
Chỗ ở đắng Pháp Vương, 
Khiến tâm con hoan hỷ....” 


Kế xong rồi ông đi về trời. Trong kinh nói ông là một Kê xong rồi "ông đi về trỜi. 
Trong kinh nói ông là một người mê luân hồi (vattaratä), (cũng giống như bà 
Visakhä, Đề Thích). Nghĩa là thay vì chứng Tu-đà-hoàn rôi đi càng sớm càng tốt 
còn vị này mê luân hồi, còn thích năm níu, tiếc nuối. Vì vậy ba mươi mây ngàn 
đại kiếp nữa thì ba vị này mới chứng quả A-la-hán vì họ phải đi cho bằng hết 
những chỗ có thể đi. Đế Thích khi gặp Đức Phật lúc mới thành đạo là một Đề 
thích già, ngài nghe pháp chứng Tu-đà-hoàn và chết tại chỗ trước mặt Đức Phật, 
rồi được trở lại làm Đề Thích trẻ, sông hết tuôi thọ ở Đao Lợi, trở xuống CỐI 
người làm Chuyển Luân vương, sống hết tuổi thọ Chuyển Luân vương tồi trở về 
trời làm Đề Thích. Từ cõi này ngài tu tập chứng ngũ thiền, sanh vào cõi tịnh cư 
thập nhất là cõi Vô Phiên, hết Vô Phiên rồi đến Vô Nhiệt, rồi đến Thiện Hiện, rồi 
đến Thiện Kiến, rồi đến Sắc Cứu Cánh, sông hết tuổi thọ Sắc Cứu Cánh rồi thì 
đắc A-la-hán mới Niết Bản, tổng cộng là ba mươi mấy ngàn đại kiếp. Đó cũng 
chính là con đường ngoạn mục của bà Visãkhã và ông Cấp Cô Độc. Có những vị 
đắc đạo chí mạng (samasĩsï), sama: ngang (ngang bằng, đều đặn — ví dụ như một 
bó cây so le, mình dùng lưỡi cưa cắt ngang cho đều), sisa: cái đầu. samasĩsĩ: nhất 
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tê, chí mạng. Nghĩa là khi phiên não kêt thúc xong thì viên tịch luôn. Có vị đau 
bịnh, Đức Phật đên giảng cho nghe, vừa hệt phiên não là chêt luôn. 

“Nghiệp minh và tâm pháp”. 


“Nghiệp minh”:“KammantiI magøacetana”, nghĩa là Tâm sở tư trong thánh đạo. 
“Minh'" là sự hiêu biệt Bôn Đê. 


Ở đây có nhắc một câu Pháp cú 98: “yattha arahanto viharanti, tam ¬ 
bhũmiramapeyyaka” nghĩa là Bậc A-la-hán sông ở nơi nào thì nơi đó là miễn đât 
đáng vul sông. 

(Làng mạc đây núi rừng kia. 

Và thung lũng nọ lối về non cao. 

Bậc La hán trú nơi nào. 

Dân cư chốn ấy xiết bao an lành 

— Tâm Cao dịch). 

Nguyên bài kinh nói ba việc: 

- Đây là chỗ ở của Thế Tôn và thánh chúng. 

- Tán thán đời sông của hiền thánh, đời sông đó có giới có định có tuệ. 


- Tam học trong Bát Chánh Đạo: Giới (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng). 
Định (Chánh tĩnh tân, chánh niệm, chánh định). Tuệ (chánh kiên, chánh tư duy) 


Đó là nội dung bài kinh mà ông Cấp Cô Độc đã nói. 


#NhậtKýChépBằngKinh; #NhịTường: #SưGiácNguyên; #TươngƯng 
[1] Cửa bất tử rộng mở, Cho những ai chịu nghe. Hãy từ bỏ tín tâm, Không chính 


xác của mình. Tự nghĩ đến phiền toái, Ta đã không muốn giảng, Tối thượng Vi 
Diệu Pháp, Giữa chúng sanh loài Người. (Kinh Thánh Câu - Trung Bộ) 
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Bài giảng ngày 13-7-2014 XAN THAM (Maccharisutta) 


'Macchari' là “bỏn xẻn" còn gọi là “bủn xin”, giỗng như chữ “dễ duôi” còn gọi là 
“dê ngươi”. Ở ngoài đời nghe “bủn xin” người ta dê hiêu hơn là “bỏn xẻn”, và chữ 
“đề ngươi” thường nghe hơn chữ “dê duôi'. 


Ở đây có một vị Trời đến hỏi Đức Phật. Tôi không thích xài chữ “một vị chư 
thiên”, mà thường xài chữ một vị Trời hay “vị Thiên nhân”. Người trong nước 
thường dùng “một vị chư thiên” Đã nói “chư” có nghĩa là nhiều, chư Phật: các 
đức Phật. Chư tăng, tối thiểu là hai vị tăng trở lên. Có nhiều khi mình mà thấy cả 
thiên hạ đều sai nhưng rồi lâu ngày lại đễ dàng chấp nhận rồi cho qua. Một người 
đúng dầu chỉ một người chấp nhận hay không ai biết tới thì nó vẫn là đúng, một 
người sai dầu cả hành tinh này chấp nhận thì vẫn cứ là sai. Có những học thuyết 
được trình bày bài bản, được bảo vệ bằng cả một lực lượng cảnh sát mà trật thì 
vẫn cứ trật chớ không phải mấy trăm tờ báo, nguyên hệ thông truyền thông báo 
chí, quân đội an ninh bảo vệ là đúng. Học thuyết “Vì dân tộc chí tôn” của Hittler, 
cho rằng Đức là thượng đăng, Do Thái là vất đi, cần phải tàn sát, một thời nó 
được 90 sư đoàn bảo vệ học thuyết đó sai vẫn cứ sai. 


Trong bài kệ này chúng ta thấy vấn đề được trình bày rất là sáng. Có mấy điều 
chúng ta đê ý: 


[39] Bó thí 
Bồ thí có 3 trường hợp: 


(1) Sãmiđdãna: chủ nhân thí. Chủ nhân thí là bố thí món tốt hơn thứ mình vẫn 
dùng. Xem đôi tượng như là người trên mình. 


(2) Sahäyadäna: bằng hữu thí. Bằng hữu thí là cho thứ tương đương, mình dùng 
cỡ nào thì cho cỡ đó. 


(3) Dãsadãna: nô lệ thí. Nô lệ thí là cho món kém hơn thứ mình vẫn dùng 
[40] Bón xén 
Bón xéẻn có hai trường hợp: 


L/ Mudumacchariya: lòng hẹp hòi, sự tiếc của. Mudu: mềm; macchariya: bòn 
xén. Macchari, macchera, macchariya đều đông nghĩa là bỏn xẻn. Trường hợp 
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bỏn xẻn (1) là tiếc của mình nhưng cũng có lòng mong đối tượng tìm được vật bố 
thí ở chỗ khác. Loại bỏn xẻn này là chỉ bó thí theo cách nô lệ thí hoặc không thích 
tốn kém, bố thí loại rẻ tiền, nhỏ bé, đễ kiếm. Hoặc không muốn cho nhưng người 
ta đi xin chỗ khác thì cũng không sao, miễn là mình không tốn. 


2I Thaddhamacchariya: là lòng bùn xin, lòng ích kỷ nặng nề, không muốn cho và 
cũng không vui khi thấy ai cho người khác. Loại này là hoàn toàn không hoan hỉ 
với hạnh bồ thí, họ nghĩ của ai nây xài, mắc gì phải đem cho. 


Có chuyện rất lạ mình cũng nên biết qua, người Tàu, Việt, Thái thích chuyện 
móc túi mình đem đi cho người khác, kê cả số tiền lớn, nhưng người Âu Mỹ thì 
không, do cái văn hóa của họ. Người da trắng nói chung họ rất hào phóng rộng 
rãi, sẵn sàng đem cả gia tài hiển cho một tổ chức từ thiện, hoặc tạo ra cơ hội công 
ăn việc làm giúp cho người nghèo ở các nước chậm phát triển, tuy nhiên rất khó 
tìm thấy người da trắng bỏ số tiền mặt lớn mà cho ra như người châu Á mình. 
Ngược lại người châu Á bỏ ra số tiền mặt để cúng chùa, cho ăn mày, hay cá nhân 
nào đó thì TÂt thường thấy nhưng bố thí có quy mô như người Âu Mỹ thì không. 
Việc bỏ tiền ra đầu tư trường ốc, trạm xá, cầu đường v.v... rất ít, trong khi đó 
những tỷ phú Mỹ nghĩ cách nào ngăn chặn những bệnh đặc thù ở châu Phi. 
Người châu Á thì không làm hoặc chỉ làm ké. Ví dụ một cái chùa trên đất Mỹ 
hoặc châu Âu rất khó nhận được sự hỗ trợ trực tiếp Của nĐười Âu Mỹ, do họ chưa 
đủ hoan hỉ, và do văn hóa của họ không có mặn mà trong chuyện “lãng nhách' 
như vậy, bỏ tiền cho cái chùa như vậy còn khó, huống chi cho cá nhân. Lòng 
người có hai trường hợp rộng và hẹp, rộng cũng có nhiều cách và hẹp cũng có 
nhiều cách. Tóm lại, một số người họ không thích bỏ ra nhưng họ mong mình tìm 
thấy vật cúng đường bố thí ở chỗ khác, trường hợp nặng thì tuyệt đối chủ trương 
của ai nấy xài, đừng mong chuyện chia xẻ. 


Bỏn xẻn gồm có: 
1⁄ Bỏn xẻn tài vát-không muôn chia sẻ vật chât mình có cho người khác 


2/ Bỏn xẻn tình cảm-không muôn học trò, đệ tử, bè bạn của mình đên với người 
khác 


3⁄ Bón xẻn danh tiếnglà không muốn ai ké tiếng tăm của mình 


4/ Bỏn xẻn tỉnh thânlà không muôn chia sẻ người khác những thành tựu về tỉnh 
thân của mình (ví dụ như Phật pháp). 
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Trong bài kinh này chỉ đề cập đến bỏn xẻn tài vật tức là không chia sẻ vật chất 
mình có cho người khác. Bài kinh này cũng nhẹ nhàng dễ hiểu nhưng có một ân 
ý ở phía sau. Thường có những người đi vào đạo coi nặng đời sống tâm linh, ví 
dụ coi nặng chuyện giữ giới thiền định, chỉ nghiên cứu Phật pháp, phát triển nhân 
cách đạo đức, học hạnh trí tuệ của Phật, của thánh hiền, nhưng họ không chú ý 
đến chuyện bồ thí. Có nhiều người hiểu lầm cứ nghĩ bồ thí là để được phước, 
kiếp sau sanh ra không bị túng thiếu. Có người nghĩ bố thí là việc nên làm, làm 
được thì tốt vì bồ thí là một hạnh tu. Xin thưa không phải như vậy. Bồ thí không 
phải đơn giản là để đời sau mình sinh ra không bị túng thiếu đói nghèo mà còn có 
ý nghĩa khác ghê gớm hơn đó là nếu mình thật sự hiểu được lời Phật thì mình 
không có lý do gì ôm chặt, năm giữ khư khư những vật sở hữu, vẫn đề nằm ở chỗ 
đó. Các vị không hoan hỉ với thằng Tèo nhưng có thể giúp cho thăng Tý, không 
giúp cho ông A thì cũng giúp cho ông B chứ không hắn là mình bất mãn với cá 
nhân hay đoản thể nào đó rồi từ đó không tha thiết không mặn mà chuyện bố thí, 
điều đó không nên vì người thiệt thòi sau cùng vẫn là mình. Ví dụ có những 
người bỏ tiền ra hỗ trợ các tô chức từ thiện lớn hoặc nhỏ đến khi phát hiện ra số 
tiền đó không được sử dụng như họ mong mỏi mà lại có biển thủ, tư túi, mờ ám 
riêng, từ đó nghe nói từ thiện họ không làm nữa. Điều đó không nên, mía sâu có 
đốt nhà dột có nơi. Cá nhân cũng vậy, có người họ nói với tôi, giúp người nghèo 
làm chi, ăn rồi làm biếng ngửa tay chờ đợi lòng hảo tâm của người khác, giúp họ 
là xúi họ lười. Đúng là có những người thấy đi xin đễ ăn quá, nên rồi ăn cứ ngửa 
tay đi xin, nhưng cũng có những người homeless ở ngã ba ngã tư đường chờ xe 
ngừng đèn đỏ họ ngả nón xin, rất dễ thương, không có chèo kéo, chỉ để những 
miếng giấy bìa: “No home”, “no ƒood”, “no job”, mình thích thì đưa, còn họ 
không có níu áo. Biên giới Đức - Thụy ST, Waldshut, có chiếc cầu đẹp lắm, họ để 
một cái nón, có con chó nằm kế bên rất dễ thương, họ thối sáo, đánh đàn, nhìn sơ 
qua thấy họ không có xin, nhưng trước mặt họ có cái nón. Có trường hợp họ giả 
tượng, dùng sơn bôi mặt như một bức tượng bằng km loại, hóa trang như bức 
tượng, và đứng yên hàng giờ không nhúc nhích. Đó cũng là một cách ăn xIn, 
người cho cũng cho đẹp mà người xIn cũng xin đẹp. Trong kinh Đức Phật dạy tỳ 
kheo đi khát thực cũng không làm phiền ai hết, mỗi chỗ đứng một chút thôi rôi đi 
tiếp, không nhận tiền, không nhận thức ăn sống cần phải nấu, chỉ nhận vừa đủ 
trong ngày, nếu có nuôi người khác thì nhận nhiều hơn chút nhưng không dư. Do 
có trường hợp đặc thù người ta cúng dường nhiều quá như ở Thái Lan thì ông sư 
đi bát xách thêm cái bị để trút bớt vào. 
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Bồ thí không phải đơn giản là một công đức, nếu anh hiểu được Phật pháp một 
cách đúng mức thì cho ra đó là dấu hiệu của người hiểu đạo, giống như cái cây 
phát triển tốt thì tự nhiên cảnh lá xum xuê hoa trái đầy đủ chứ không phải có hoa 
thì tốt không có cũng được. Có nhiều trường hợp bồ thí: 


1/ Bồ thí vì niềm tin 
2/ Bồ thí vì tình riêng 


3/ Bồ thí vì những tác động ngoại lực (ví dụ trong bối cảnh nào đó không cho 
cũng kỳ) 
Khi vị thần hỏi những người bủn xỉn đời sau sinh ra thế nào, Đức Phật nói đời 
sau sinh ra sẽ khó khăn. Người không bó thí thì lòng hẹp, lòng hẹp thì cũng như 
căn nhà cửa hẹp, không đón được gió. Người nào lòng rộng thì cơ hội của đời 
sống. sẽ đến với mình dễ dàng. Khi mình sống với tâm hôn hào sảng hào phóng 
thì vẫn vui hơn một sự toan tính keo kiệt, vì ý nghĩa đời sống không phải chỉ 
nhận mà là cho. Niềm vui trong đời sống có hai là vui khi nhận và vui khi cho. 
Người bỏn xẻn chỉ nhận được niềm vui khi nhận, đó là nói kiếp này, đời sau thì 
không được niềm vui nào hết. Người rộng rãi thì trước mắt có được niềm vui khi 
cho, đời sau có cả hai. Do quả bồ thí, đời sau sinh ra người ta nhìn mình người ta 
cũng muốn cho, như vậy vô tình mình giúp cho người khác cơ hội bố thí, còn nêu 
mình là người bỏn xẻn thì ngay bây giờ nhiều lắm mình chỉ hưởng được phước 
cũ của đời xưa kiếp trước mà thôi, không có niềm vui của người cho và đời sau 
sinh Ta tiếp tục bỏn xẻn nữa là mất hắn niềm vui còn lại là nêm vui khi nhận. Có 
một số người nhìn mặt họ mình không muốn cho cái gì hết. Mỗi lần tôi đi xa về, 
tôi hay mang sô cô la, bên Thụy Sĩ có những ngày giảm giá 50 — 70%, biết mình 
sắp về tôi mua một ít đề mang về tặng, không biết cho ai, ai rước mình cũng cho 
họ, hoặc có ai giúp mình thì mình muốn cho họ. Nhưng có những người, dù 
không đáng bao nhiêu tiền mình cũng không muốn cho; mình cũng thương cũng 
quý mà không có hứng cho, mình nghĩ họ không ăn, họ kiêng đường, họ sợ ngọt 
V.V... 


Paranummm1tavasavøfíi: '“ự tại thiên”, chư thiên cõi Tha Hóa Tự Tại. 
asavaff: tự tại, không ràng buộc gì hết. 
Nữưmmứia: hóa hiện. 


Para: người khác. 
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Trong 6 cối trời dục giới thì cõi cao nhất là cõi Tha Hóa Tự Tại, cõi này sông 
được chín tỉ rưỡi năm nhân loại. (Năm trên cõi Đao Lợi không giống năm trên 
cõi Dạ Ma, Đâu Suất, không giống năm ở cõi Nhân loại). Có những vì sao, một 
năm của chúng gấp 10 gấp 100 lần một năm của trái đất. Cõi thứ năm là cõi Hóa 
Lạc Thiên (Nữumäãnarari), thích cái gì thì hiện ra cái đó để xài như ý. Cõi thứ 6 
cao nhất là °Paranimmitavasavafi trên đó mỗi vị chủ có người hầu biết chủ 
thích cái gì là hóa hiện ra đem đến cho chủ. Ở đây Đức Phật dùng chữ 

“Ƒasavarr ám chỉ cho hạng này, khi mình có nhiều phước bố thí thì đời sau kiếp 
khác sinh ra giống như con cưng của thiên hạ, ai gặp cũng muốn cho. Nói tới bón 
xén hay bố thí chỉ nhớ giùm một chuyện thôi: không chỉ là chuyện cầu công đức, 
cầu giàu sang mà vẫn đề ở đây là lòng có mở ra được hay không, chúng ta không 
có lý do gì tin rằng mình có thể ăn đời ở kiếp với những thứ sở hữu đang có trong 
tay, tại sao lại không đem chia sẻ cho người khác cho cuộc đời cùng vui. Có một 
sô người không muôn cho ai chỉ muốn chia cho người thân thôi cũng là tốt. Lòng 
càng rộng thì cơ hội đón nhận nắng gió muôn phương cũng càng lớn. Nắng gió 
muôn phương chính là tắm lòng của thiên hạ. 


THỢ ĐỎ GÓM 
(Ghatikãärasutta) 


'Ghaii`: “cái bình”. “Kara ˆ "làm". *Ghafikara `: "thợ gôm". Thợ gốm là lẫy đất sét 
tạo ra bình, lu, chậu rồi đem nung trong lửa. Nếu chỉ nãn thành tô, chậu mà 
không nung lửa thì sẽ bị hút nước, hoặc bị bể. Thợ gốm bây giờ có máy móc hỗ 
trợ còn ngày xưa thì làm bằng tay. Thời Đức Phật Ca Diếp có một người Cư Sĩ 
khuyết danh, không giao thiệp nhiều với ai. Người ta căn cứ vào nghề của ông ấy 
mà gọi tên nên gọi ông là Ghaftikara. Ghatikara đắc quả A-na-hàm và có cha mẹ 
mù lòa nên không thê đi tu được, phải sống đời cư sĩ. Vì là A-na-hàm, ông không 
thể đào đất làm hại côn trùng nên đã lây những miếng đất khô người ta cày lật lên 
rồi đem về làm lu chậu hũ đề bán, đất chỉ lượm nên không được nhiều, đời sống 
khá khó khăn, nhưng ông là bậc đại trí. Bậc đại trí như vậy, đắc quả A-na-hàm 
đâu phải nhỏ, nhưng kiếp xưa thiếu phước bố thí nên đời này sinh ra cũng bị 
nghèo, cũng giông như có nhiều nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ có tài nhưng 
thiếu phước nên đời này họ nghèo. 


Dòng sinh tử luân hồi dài thăm thắm như một dòng chảy, giống như đường ray 
xe lửa có nhiêu nhà ga mà môi kiêp sông là một nhà øa, trong dòng chảy đó, có 
lúc mình rộng rãi, có lúc mình bón xẻn. Theo như A-ty-đàm nói là khi tâm bỏn 
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xẻn xuất hiện lúc nào thì ngay lúc đó nó đã âm thầm để lại quả cho đời sau là quả 
nghèo khó, khi nào tâm rộng rãi xuất hiện thì nó âm thầm đề lại quả sung túc cho 
đời sau. Nếu như kiếp này mình nghèo thì mình đang nhận quả báo cho một lần 
bỏn xẻn nào đó trong quá khứ, vì vậy không nên nghĩ ông Ghaffkãra này thiếu 
phước Ba-la-mật mà là do quả xấu nào đó trong một kiếp nào đó. Ông GhafIkãra 
này nghèo nhưng có nhiều bạn bẻ rất thân, trong đó có Jotipala là tiền thân của 
Đức Phật Thích Ca. Jotipãla lúc này là một công tử nhà giàu, rất quí GhafTkãra 
nhưng không tin Phật pháp. Đây là một chuyện đặc biệt, người tu mấy chục a- 
tăng-kỳ chỉ còn một gang tay nữa mà lại ác cảm với người tu hành. Khi nhắc đến 
Đức Phật và chư tăng thì Jotipala chỉ dùng một chữ rất nặng đó là đám đầu trọc 
(mundaka); do bôi cảnh sinh ra và sống trong gia đình Ba-la-môn tà kiến, không 
có đức tin; một phần là do mỗi tâm thiện hay bất thiện của chúng ta sẽ đề lại một 
dư hậu cho đời sau kiếp khác. Ví dụ như tôi ghét người Trung Quốc, thì đời sau 
kiếp khác sinh ra, chỉ cần tôi gặp ai đó có một nét riêng giống với người Tàu hôm 
nay mà tôi ghét thì tôi cũng ác cảm với họ. Quí vị tìm đọc bài kinh Ghatikarasutta 
trong Trung Bộ Kinh. Trong kinh nói có những người từng nghe pháp, họ chỉ 
nhớ một câu họ không hiểu nhưng thích câu đó, đời sau kiếp khác khi sinh ra gặp 
Đức Phật ra đời, Ngài nhìn cái duyên của họ, điểm cho một câu mà họ thấm thía 
thế rồi họ đắc. Ác cảm của kiếp sống này sẽ đê lại ấn tượng cho đời sau kiếp 
khác. Bồ tát là còn phàm nên trong một đời sống nào đó từng bất mãn những 
người tu hành, khi gặp điều kiện thích hợp là sự bất mãn đó bùng phát. Ông 
GhatTkãra thấy Jotipãla là người thông minh trác việt nhưng không thích Phật 
pháp nên nghĩ mình không có khả năng, còn Đức Phật chắc chắn độ được nên 
tìm đủ cách níu kéo Jotipala đi gặp Đức Phật, vậy mà không được, cuối cùng 
Ghafikãra nắm tóc Jotipäla kéo. Bồ tát thấy ngạc nhiên vì sao GhafTkãra năm tóc 
mình kéo, chắc người muốn gặp là đặc biệt lắm. Khi Jotipala gặp Đức Phật Ca 
Diếp thì mê và bỏ hết tài sản đi xuất gia, thuộc lòng toàn bộ Tam Tạng. Riêng 
GhatIkara sau khi sông mãn cõi người thì sanh vê Phạm Thiên, đến khi Bồ Tát 
Tất Đạt kiếp chót bỏ thành đi tu thì Ghatikära xuông cúng dường vy bát cho Ngài, 
sau đó Ngài cũng liệng y bát mắt tiêu vào lúc tu khô hạnh. Khi thành Phật, Ngài 
không còn bình bát nữa nên Tứ Thiên Vương cúng cho Ngài 4 cái bát, Ngài 
không muốn ai buồn nên chồng 4 cái bát và bảo “hãy thành một”, để không phụ 
lòng ai trong 4 vị Thiên vương và bình bát này Đức Thế Tôn sử dụng suốt cuộc 
đời của Ngài. 


Khi Bồ tát đi xuất gia thì Ghafikãra hiện xuống cúng dường y bát và khi Ngài 
thành Phật rồi thì Ghatikãra cũng xuống đảnh lễ nghe pháp và có buổi nói chuyện 
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như chúng ta đang thấy trong bài kinh này. Ở đây có một số vị tu nhiều kiếp và 
từng quen biết Ghatikãra trong đời Đức Phật Ca Diếp, sau này họ sanh thiên, họ 
đi xuống gặp Đức Phật nghe pháp. Bài kinh Ghafikãra này là cuộc nói chuyện 
giữa Đức Phật và một vị Phạm thiên. Bài kinh này đã mở ra cho chúng ta vấn đề 
quan trọng, đó là một giọt thủy ngân khi nó vỡ ra thành những hạt lI t1, những hạt 
đó không thê kết hợp với những thứ gì khác mà chỉ có thể tìm đến với nhau mà 
thôi, vì nó có cùng thuộc tính. Sống ở đời này dù mình có đề ý hay không thì 
nhân cách của mình, quan niệm sống của mình tự nhiên sẽ xếp mình vào một thứ 
loại nào đó đề đời sau kiếp khác sinh ra nó đây mình đi về hội tụ với những người 
hợp với mình. Đó là lý do vì sao Đức Phật dạy mình phải tu tập trau dồi thiện 
pháp, nếu đủ duyên thì thành Thánh đời này kiếp này, còn không thì khi trau dồi 
hạnh lành đó trước mắt được an lạc hiện tiền, những người chung quanh sẽ an lạc 
theo, và có vốn liếng hành trang sang đời sau kiếp khác tiếp tục tu nữa. Khi mình 
càng tu hạnh lành chừng nào thì đời sau sẽ dễ dàng thuận ứng, câu hội tao phùng 
với bậc hiền trí; còn nếu trí tuệ, thiện pháp từ tâm ít quá thì đời sau kiếp khác sinh 
ra ngoài chuyện mình đau khổ vì nghiệp bất thiện và khó mà tương hợp các bậc 
hiền trí, mà lúc đó chỉ xáp vào đám bắt thiện mà chơi và gánh đủ thứ họa. Cơ hội 
sanh thiên chỉ có được khi thân cận bạn lành. Thà làm kẻ thù của người trí còn 
hơn bạn của người ngu. Ở thế đối lập với người lành cũng không gây hại cho 
mình, còn chơi thân với người bất thiện thì chỉ bị vạ lây. Khi mình là người lành 
thì đễ có bạn lành, thì đễ có cơ hội sống thiện. Những website, báo chí, tranh ảnh 
có thê gây hại cho mình cũng được xem là bạn xấu (vì đó là do con người tạo ra). 
Cách đây hai ngày tôi có nói chuyện với một cô Phật tử VN, giờ cô ở Leipzig. Cô 
kể ngày xưa cô đi lẫy chồng ở bên đây mười mấy năm mà chồng không có tin 
Chúa Phật gì hết, lý do là vì ống đọc cuốn Mật mã Da Vinci của Dan Brown, 
trong đó phỉ báng đạo Thiên Chúa, đọc xong ông nói Vatican còn là nơi bậy bạ 
nói chi đảm thầy chùa Phật Giáo. Chỉ một cuốn sách mà tác động lớn như vậy lên 
một con người học thức, nên chúng ta phải cần trọng với sách báo. Có người đến 
với Phật pháp từ phim Xuân Hạ Thu Đông. Có những món ăn làm mình khỏe 
hơn, có món ăn làm mình bệ rạc, mình phải biết cần trọng chọn lựa. Đoạn kinh 
CUÔI: 


Thuở xưa Ông đồng hương, 
Cũng là bạn của 1a, 


Như vậy là hội ngó, 
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Giữa những bạn thời xưa, 
Cả hai khéo t tập, 
Mang thân này tối hậu. 


Về phía Ngài, ngay kiếp này Ngài nhập Niết bản, không còn tái sanh. Riêng 
Ghatikaära sớm muộn gì cũng chứng quả A-la-hán cũng không còn tái sanh. Đây 
là một trong những quan hệ bạn bè đẹp nhất trong vũ trụ. Không có tình bạn nào 
cho băng tình bạn giữa những người câu đạo giải thoát. Đọc bài kinh này, ít nhiều 
chúng ta nên tâm niệm một điều mong sao bên cạnh có những người bạn lành đề 
đời sau kiếp khác sinh ra gặp lại nhau, nếu không thì ít ra cũng gặp những người 
bạn mới, miễn là bạn lành thì thôi, bởi vì chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là 
những chiếc lá trôi dạt giữa dòng chảy mênh mông của dòng sinh tử. Chúng ta cô 
đơn nhưng chúng ta không thể sống lẻ loi, phải có những tần số để liên lạc, và 
vẫn đề đó giống như hôm nay có computer quí vị có thể đọc mail của tôi, sử dụng 
skype của tôi nêu quí vị có passcode. Password, mật mã đó chính là đhamma 
code, là thiện pháp hôm nay chúng ta phải trau đồi từng ngày 

VI. PHẨM GIẢ 

GIÀ 

Tôi rất muốn giảng bài này, vì giảng một bài được hai bài, bài Già và bài Không 
Già, giảng một được hai. Tôi nhớ câu chuyện vui, có một anh chàng làm biếng 
lắm, áo mặc không giặt, chén ăn không rửa, má hắn nói: Mày phải lấy vợ để nó lo 
cho mày. Có vợ có con lúc già có người lo chớ tao đâu có sống đời để lo cho 
mày. Hắn trả lời: Lấy vợ cũng được, có con cũng được, nhưng kiếm con nhỏ nào 
có con sẵn cho tiện. Hôm nay tôi giảng một bài được hai bài, “buy one get one 
free”, mua một tặng một. 


“Vật gì tốt đến già? 
Vật gì tốt kiên trú ? 
Vát gì vật bảu người ? 


Vát gì cướp khó đoạf? 
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-- Giới là tốt đến già, Tín là tốt kiên trú, Tuệ, vật bảu loài Người, Công đức, cướp 
khó đoạt. ” 


Đức Phật dạy, giới luật là nhan sắc của tỷ kheo. Nghĩa là mình cảng lớn thì da thịt 
cảng nhăn nheo sồ sề chảy xệ khó nhìn, sâm màu, đôi mồi v.v... Nhan sắc sẽ lìa 
bỏ chúng ta, ngày nào là ánh mắt thu ba, bồ câu, giờ thì kèm hèm không thấy 
đường, mái tóc mượt mà, căm chẻ môi mọng, khi về già là hết muốn nhìn, nhưng 
người sống có giới hạnh thì khác. Lúc trẻ thì ông linh mục ngon hơn ông tu sĩ 
PG. Hầu hết tất cả các linh mục chỉ 6 năm trong trường dòng họ trở thành người 
trí thức rồi, chưa kê có thêm học vị bằng cấp ngoài đời nữa, nên thời điểm trẻ ông 
linh mục nào cũng được đảo tạo căn cơ, tuyệt vời hơn. Nhưng có một điều, nêu 
một tu sĩ PG có băng cấp hay không bằng cấp mà tu hành đàng hoàng, không 
phải loại giá áo túi cơm, chuyên tâm học đạo sông đạo thì 50 năm sau, đời sông 
của linh mục không bằng vị tu sĩ PG thứ thiệt, vì càng lớn tuôi thì đời sông vị linh 
mục giống như người đời. Đời sống tâm linh của linh mục khi đó khó bằng vị tu 
sĩ PG. Nhìn họ thấy nản lắm. Một vị tu sĩ PG có giới định tuệ thì càng lớn tuôi 
càng thấy một sự tỉnh anh, tinh tường sắc sảo ở một vị hòa thượng. Ở đây tôi 
không có ý bài xích, tôi chỉ mượn hình ảnh đó đê giải thích câu “giới là sẽ đẹp tới 
già”. Một vị linh mục có thể sát sanh, câu cá, uống rượu ... có những trò du hí thế 
tục nhưng vị tu sĩ PG thì không như vậy. Những vị phụ tá cho giáo hoàng vẫn có 
quyên uông rượu, cầm tay vuốt tóc phụ nữ vô tư vô tội, những điều đó ảnh hưởng 
đến đời sông tâm linh dù họ không có gì quá lỗ. Do vậy, một vị tỳ kheo thật sự 
chân tu thì rất là khả kính, giới không có tuôi, càng già càng có giá. 


Những linh mục về già sẽ về hưu, sống trong những ngôi nhà của giáo hội. Hiện 
nay giáo dân VN tại Hoa Kỳ có lập ra quỹ hỗ trợ linh mục lớn tuổi ở VN đang 
trải qua những ngày tháng khốn khổ cuối đời. Tôi có xem những thước phim 
quay những linh mục già, tôi nhìn thấy nản lắm. Khi về già các Cha trở lại hình 
ảnh của một ông già trí thức. Về hưu ở những nước giàu thì sung túc. Một tông 
giám mục ở Đức bị tòa thánh cách chức vì sử dụng tiền công quỹ nhà thờ rất xa 
hoa, sống quá sung sướng, nhưng lương hưu của một vị linh mục Âu Mỹ chỉ 
tương đương công chức. Có hai loại linh mục: nh mục triêu là những vị có thê 
có bằng cấp đại học, đi dạy học và làm riêng bên ngoài, giàu có sung sướng và 
linh mục dòng, chắng hạn như dòng Jesuite suốt một đời chấp nhận sông khó 
nghẻo thanh khiết và tuân phục. Thánh kinh, tòa thánh, Cha bề trên nói gì, họ 
theo như vậy. PG mình có hạng tu sĩ chỉ biết Tam Tạng thầy tổ, nhưng có vị thì 
rẽ hướng đi con đường riêng đề làm tô sư. 
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Trong cuộc đời có hai hạng người, hạng thứ nhất sông lâu thành đồ cổ, và hạng 
thứ hai sống lâu thành đỗ cũ. Đồ cổ thì theo năm tháng giá càng tăng, đồ cũ cộng 
thêm năm tháng thì liệng cho lẹ. Phải tâm niệm sông như thế nào trở thành đồ cô 
chứ không phải đồ cũ, gừng càng già càng cay. Đời sống có đức tin, có trí tuệ, có 
giới hạnh, có đa văn như những vị Sayadaw ở Miền Điện, họ đi xe lăn nhưng họ 
là tự điển sống, là tủ kinh biết đi. Sợ nhất là sống cho lâu, bơ sữa mập thây, hỏi 
Phật pháp thì ấm a ấm ớ. Người có đời sống tâm linh ngon lành (có giới) thì sống 
lâu thành đồ cổ. 


“'Kừmsu yãva jarã sãđhu ”„ Cái gì tới già vẫn còn tốt. “Kừmsu sãdhu paHthitan". 
Chữ này liếc vào các từ không khó nhưng nghĩa lại khó. Câu này dịch là “sống 
như thế nào gọi là sông tốt”. 'Patifthita”: 'Sự có mặt, “sự tôn tại”, “sự sống”. 
Patifthira là 'an trụ”, 'existing°. Sông tốt là phải có niềm tin, tin vào điều thiện. Bà 
con lưu ý một chuyện: Phật pháp không phải là tác phẩm của chư Phật mà Phật 
pháp của chư Phật ba đời mười phương chỉ là nguyên tắc thiên nhiên của vũ trụ, 
trời đất và chư Phật chỉ là những người phát hiện. Vì vậy khi nói yêu điều thiện 
đừng nghĩ răng mình phải trở thành Phật tử, phải quy y, phải có pháp danh, phải 
có bồn sư hay đạo tràng tới lui...vv. Yêu điều thiện là thích điều lành, ngán điều 
đữ; nói gì nghĩ gì không hại mình không hại người, nếu có đời sau kiếp khác thì 
những điều mình nói nghĩ chỉ đề lại dư hậu tốt mà thôi. Nói chuyên môn chút, 
điều thiện là cái gì được tác động bởi tâm thiện. Cũng một hành động mà có khi 
được tác động bởi ác tâm, khi thì thiện tâm, ví dụ như mỉm cười chào, có khi 
chào bằng từ tâm, thương mến, có khi cười đều, cười xạo, cười giểu. Ngay cả 
một thời giảng của tu sĩ cũng vậy, có buổi giảng băng thiện tâm thiện chí, có buổi 
giảng có ý đồ dụng ý bên trong. Đời sống tốt đẹp là đời sống có niềm tin, tin vào 
điều thiện. Thời Đức Phật có những cư sĩ mà Đức Phật khen là đệ nhất tín tâm đó 
là ông Hatthaka ÄJavaka hoặc ông Citta- Gahapati đây là hai vị đệ nhất cư sĩ của 
Đức Phật. Có nhiều vị cư sĩ có đức tin rất là tốt, chăng hạn như có một bà đệ nhất 
cư sĩ tên Nakulamãtã, bà nảy tụng kinh không giống như mình, đọc tới đâu bà 
hiểu tới đó. Đêm đó bà đọc bài kinh Paräyanasutta (Kinh Đến Bờ Kia), nhìn lên 
thấy một vùng ánh sáng, và trong vằng sáng có một gương mặt rất đẹp, bà hỏi: ƒ/ 
nào đáy? 


VỊ nào có gương mặt đẹp (phadramukha) như vậy? 
Người đó trả lời: Tôi jà Thiên vương Tỳ Sa Môn (Vessavana), tôi có công chuyện 
đi ngang nghe sư tỷ (phagim) đang tụng kinh nên dừng lại nghe và muôn tặng sư 
tỷ một món quà, sảng nay ngài Xã Lợi Phát và Mục Kiên Liên sẽ dán 500 vị í) 
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kheo đi ngang làng này chứ Không dừng chân, nếu sư tỷ cho người ra đâu làng 
đón và mời cúng dường chắc là sư tỷ vui lắm. Đó là món quà tôi muốn lặng sư tỷ. 
Nói xong vị Thiên vương đó đi. Bà chuẩn bị thức ăn cho 500 vị và cho nƯỜI ra 
ngoài đầu làng chờ. Sáng hôm đó một hình ảnh quá đẹp, 500 vị tỳ kheo được 
hướng dẫn bởi hai vị chí thượng Thanh Văn, đệ nhất cao đồ đi ngang ngôi làng 
đó và không dừng lại, khi có người ra mời thì các vị mới đi vào. Khi ngôi xuống, 
ngài Xá Lợi Phất hỏi: V? sao bà biết chúng tôi đi ngang? 


Bà kề lại tự sự. Ngài Xá Lợi Phất khen: 7hát hi hữu thay, thật vì diệu thay một 
HgưỜời cư sĩ mà có thể tiếp xúc với vị Thiên vương đại thân lực như váy. Bà nói: 
Thưa tôn giả chưa đáu, côn đặc biệt hơn nữa, chính Ti hé Tôn còn xác nhận con là 
vị A-na-hàm đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử, sau đời sống này con không trở lui 
Dục giới nữa. Ngài Xá Lợi Phất nói: Thật hi hữu thay, thật vỉ diệu thay một 
người cư sĩ mà chứng Tam quả như vậy. Bà tiễp: Chưa đâu, còn nữa, con có thể 
chứng nhập Tứ thiên một cách tự tại, dễ dàng không khó khăn. Ngài Xá Lợi Phất 
khen nữa, bà nói: Chưa đâu, còn nữa, con không hệ có sự phân biệt cúng dường 
đây là vị tỳ kheo phá giới hay vị t kheo thánh nhân trong sạch.Bà kê một loạt 
những điều đặc biệt, Đức Thế Tôn đã xác nhận bả là một cư sĩ đa văn, bà có thể 
thuyết giảng chánh pháp cho người khác lưu loát không khó khăn hay gián đoạn. 
Không phải bà kiêu ngạo mà đây là thế giới của các bậc thánh, chúng ta không 
thể dùng phàm tâm đề đo lường, mà họ là “người trong nhà” với nhau. Phàm tâm 
là chứng bệnh, thánh trí là thuốc chữa lành căn bệnh đó, có gì đâu mà khoe. Có ai 
lại đi khoe mình đang bị bệnh, đang uống thuốc. Từng có một vị Phạm Thiên 
nghĩ chỗ của mình chắc không ai tới, khi ông nghĩ như vậy, Đức Thế Tôn lập tức 
có mặt ngay trước mắt ông, ngôi phía trên đầu. Ngay lúc đó ngài Mục Kiền Liên 
suy nghĩ Thế Tôn đang ở đâu, với sự chiêu cảm của Thế Tôn lập tức ngài Mục 
Kiền Liên nghĩ đến Thế Tôn. Khi Đức Phật thực hiện việc như vậy có sự tương 
thông với ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiên Liên liền xuất hiện trên cõi Phạm 
Thiên, Đức Phật ngồi ở trên và bốn góc là bốn vị thánh (thêm ba vị nữa là Ngài 
Ca Diệp, ngài Anuruddha, và ngài Mahakappina cũng suy nghĩ Thế Tôn đang ở 
đâu và xuất hiện). Ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài Anuruddha, và ngài 
Mahakappina là bốn vị độc đáo. Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, ngài 
Ca Diếp đệ là nhất đầu đà, ngài Anuruddha là đệ nhất thiên nhãn, ngài 
Mahãkappina đệ nhất về huấn tăng, ngài là số một trong các vị tỳ kheo về khả 
năng thuyết pháp cho chư tăng. Mỗi lần ngài Mahãkappina thuyết pháp, một hai 
ngàn tỳ kheo chứng đắc A-la-hán là chuyện bình thường. Ngài Mahãkappina xuất 
thân là một ông vua, người gầy ốm. Một lần đó tại Kỳ Viên, Đức Phật đang ngồi 
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cùng với chư tăng đông đảo, thấy ngài Mahäkappina đi đến, Đức Phật hỏi: Này 
các tỳ kheo, các ngươi có tháy vị ĐÈ kheo gây ôm, gương mặt có làn da xanh xao 
đang đi đến không? 


Đó là t kheo Mahakanppina, một bậc hiên trí, đại tuệ. Một người mà được Đức 
Phật tán thán thì không phải là chuyện đễ. Ngài Mahãkappina đến với đạo đơn 
giản lắm, khi còn là một ông vua, nghe thương buôn kê chuyện này chuyện kia. 
Khi nghe kể là chỗ đó có Đức Phật ra đời, nghe đến chữ Phật là ngài 
Mahãkappina bỏ hết, dắt theo 1000 tùy tùng xuất gia. Đức Phật biết vậy nên chờ 
bên bờ sông. Khi ngài Mahãkappina đi đến và nghe Đức Phật thuyết pháp, lập 
tức ngài trở thành một vị A-la-hán lục thông tam minh, tứ vô ngại giải. 


Tóm lại, nội dung bài kinh này là: 


- Đời sống giới hạnh không làm cho mình già; sống lâu sẽ trở thành đồ cô, không 
phải đồ cũ 


- Sông với niêm tin vào cái thiện là đời sông đẹp nhật. 


Vật bảu (ratana) trên đời này là trí tuệ. Nói rốt ráo thì thiện pháp nào cũng là quý, 
nhưng ở đây khi trả lời cho người này thì phải trả lời “trí tuệ” thì mới vừa ý người 
này. Trí tuệ chính là nguồn của các thiện pháp khác, vì chính trí tuệ là phương 
tiện để mình nâng cao, mở rộng, đào sâu đức tin của mình. Chính trí tuệ mới cho 
phép kham nhẫn, từ tâm, hành xả của mình phát triển thêm. Niềm tin là nền của 
thiện pháp tuy nhiên thiện pháp đẻ ra những thiện pháp khác chính là trí tuệ, 
chính trí tuệ cho mình cơ hội đề phát triển những thiện pháp khác. Đó chính là lý 
do vì sao Đức Phật dạy trí tuệ là báu vật ở đời 


Công đức là cái người ta không cướp giật được. Phước của mình, số mình hưởng 
người ta không lây được. Người ta nói người tìm của nhưng tôi tin của tìm người. 
Bắt chiến tự nhiên thành, không tranh giành øì nó cũng tự đến. Trong đạo lẫn 
ngoài đời, có trường hợp những vị trí, chiếc ghế bao nhiêu người tranh giành 
không được cuôi cùng lọt vào tay người cực kỳ hồn nhiên vô tư, còn người nào 
giang hồ khôn lanh cho lắm thì cuối cùng vẫn trớt quớt. Trong một phim Tàu, có 
một anh sinh viên kia chất phác thật thà, có cô bạn gái thật đẹp, bao nhiêu sinh 
viên trong trường rắp ranh mà không không thành công, cô kia thì hồn nhiên ai 
nhờ gì cũng giúp đỡ và có lần sắp thành nạn nhân của kẻ quấy rối, anh bạn thì 
không ghen. Mọi người hỏi vì sao, anh trả lời: là cái người ta không cướp giật 
được. Phước của mình, số mình hưởng người ta không lây được. Người ta nói 
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người tìm của nhưng tôi tin của tìm người. Bắt chiến tự nhiên thành, không tranh 
giành gì nó cũng tự đến. Trong đạo lẫn ngoài đời, có trường hợp những vị trí, 
chiếc ghế bao nhiêu người tranh giành không được cuôi cùng lọt vào tay người 
cực kỳ hồn nhiên vô tư, còn người nào giang hồ khôn lanh cho lắm thì cuối cùng 
vẫn trớt quớt. Trong một phim Tàu, có một anh sinh viên kia chất phác thật thà, 
có cô bạn gái thật đẹp, bao nhiêu sinh viên trong trường rắp ranh mà không 
không thành công, cô kia thì hồn nhiên ai nhờ gì cũng giúp đỡ và có lần sắp thành 
nạn nhân của kẻ quấy rối, anh bạn thì không ghen. Mọi người hỏi vì sao, anh trả 
lời: Nếu là của mình thì không mắt, riều dễ mắt thì nó không phải của mình, nếu 
không phải của mình tại sao lại sợ mát. Nếu nàng là người dễ mất như vậy thì có 
gì đáng tiếc, mà mắt thì mình phải mừng để mình có cơ hội kiếm mối khác tốt 
hơn, thê thảm nhất là tiếp tục ngủ chung với người đồng sàng dị mộng. 


Một lần đó tại chùa Kỳ Viên, Đức Phật hỏi chư tăng: Này các £) kheo nếu hôm 
nay rừng cây ở chùa Kỳ Viên này bị đôn, các ngươi có buôn không? 


Bài kinh này mở ra cho mình một vấn đề rất lớn, đó là tâm tình của chư tăng 
ngày xưa thời đó đối với chùa miều khác bây giờ nhiều lắm. Các vị tỳ kheo trả 
lời: Bạch Thế Tôn, chúng con không buôn, vì chúng con không nghĩ đó là của 
mình. Đức Phật kết thúc: Cững vậy này các tỳ kheo, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uấn, 
hành uẩn, thức uấn không phải của các ngươi, mà không phải các ngươi thì vì 
đâu các ngươi phải khổ tâm khi chúng không được như ý muốn của mình. Này 
các f) kheo, cải gì không phải của mình thì hãy lìa bỏ, hãy nhàm chán, hãy ly 
tham nhờ vậy các ngươi sẽ được an lạc. Câu này mây chục năm về trước tôi đã 
đọc nhưng chưa thấm, bây giờ càng già cảng thấm. Cái gì làm khổ mình thì nó 
không phải là của mình, mình không điều khiển nó được, nó là vô ngã. Hãy sống 
bằng tâm trạng khách sáo đi, hãy giữ khoảng cách tối thiểu với những người, 
những vật mình thương thích cho khỏi khổ. Chưa gì hết, mới gặp người ta, thấy 
người ta dễ mến, mình nghĩ ngay họ là bạn của mình, và nghĩ là người mình sẽ 
liên lạc, sẽ quan hệ thì cái khổ đã manh nha khởi sự rồi đó. Cứ tiếp tục xem họ là 
người khách bên đời thì mọi thứ ok hơn. Từ đây dẫn đến cái ý khác: cái gì của 
mình thì không có mắt, nếu dễ mắt thì không phải của mình, càng có lòng sợ mất 
thì càng khổ mà thôi. Hẹn quí vị ngày mai. 
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Bài giảng ngày 14-7-2014 KHÔNG GIÀ 


Có trường hợp câu hỏi nào đó được nhắc lại hai lần, tức là được hỏi bởi hai 
người, có trường hợp câu trả lời của Đức Thế Tôn khác nhau tùy căn tánh của họ 
nhưng có lúc Ngài dùng trở lại câu trả lời cũ vì thấy thích hợp. Quí vị sẽ khó tin 
vì sao Đức Thế Tôn có thê nhắc lại một cách chính xác câu trả lời trước đây cho 
đối tượng trước mặt. Người không có niềm tin trong Phật pháp có thê lấy làm lạ 
vì sao câu trả lời sau nhiều năm được nhắc lại chính xác nguyên văn. Có lần vua 
Pasenadi vấn đạo với tỳ kheo ni Khema, và thưa với bà như thế này: Thật là kỳ 
lạ, vi diệu hi hữu thay khi giữa người đệ tử và đạo sự có thể [ương đồng với nhau 
về cả tỉnh thân lần chữ nghĩa nói năng như vậy. Nghĩa là vẫn đề này vua đem hỏi 
Đức Thế Tôn và đã được trả lời và hôm nay vua hỏi bà Khema mong là nhận câu 
trả lời khác nhưng hóa ra y hệt từng chữ một. Theo chỗ nhận thức của tôi, có hai 
lý do: 


Hôm nay trên thế giới này không có một vị đạo sư nào được đệ tử tôn thờ tin 
tưởng tuyệt đối như là các bậc thánh đối với Đức Phật. Kê cả Osho hay 
Krishnamurti, đây là những nhà tư tưởng mà bản thân tôi rất quí, đệ tử của hai vị 
này đông lắm, nhưng ghi nhớ từng hơi thở của sư phụ thì không có. Trong khi 
các bậc thánh đối với Đức Phật thì khác, các vị đó tin tưởng Đức Phật hơn là tin 
tưởng sức khỏe của mình nữa, tin tưởng hơn chính bản thân họ nữa. Thánh trí là 
sự thê nhập sự thê nghiệm vấn đề øì đó mà ở đây giữa bậc đạo sư và đệ tử có một 
sự tương đồng nhất định, không có một mối quan hệ nào trong bất cứ một đoàn 
thể tổ chức cộng đồng nào có được sự đồng nhất tuyệt đôi như vậy giữa đạo sư và 
đệ tử. Thánh trí là sự chứng ngộ đặc biệt với người có tối thiểu quả vị Tu-đà-hoản 
trở lên, có thể không phải là một người thông minh, học hành có thê chậm một 
chút, trí nhớ không phải trác việt. Đời sống tinh thần của một bậc thánh là không 
nhớ sai, vì họ không hiểu sai. Cách hiểu của các vị đó chính xác như biết rõ mình 
có bao nhiêu ngón tay, ngón chân. Một vị Thánh liễu ngộ Tứ Diệu Đề, Duyên 
khởi thì thông tỏ đường đi lỗi về của các pháp một cách căn bản, không có sự 
nhằm lẫn, và lời Phật được xem là bản cửu chương, là công thức, là nguyên tắc, 
và muốn nói øì thì dựa vào đó triển khai, lời của Thế Tôn được xem là chuân 
mực. Những ai đọc thắng vào bản chánh tạng Päli sẽ thấy có điểm ngạc nhiên thế 
này: ý nghĩa của từ ngữ Päli có nhiều lớp: 


Lớp nghĩa thứ nhất là ngữ nghĩa thông thường của người dân Ma Kiệt Đà 
(Magsadha). Đề biệt Phật pháp hay hay đúng phải biệt vê một bôi cảnh xã hội, bôi 
cảnh tôn giáo, hoàn cảnh ra đời của bài giảng, điêu được đê cập, với ý nghĩa gì 
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v.v.... Lớp nghĩa thứ nhất là ý nghĩa ngôn ngữ trước khi Phật ra đời. Thí dụ, trước 
khi Phật ra đời, chữ “øibbuii ? chỉ có nghĩa là “tắt đèn”, “tắt lửa”. Nhưng từ khi Phật 
ra đời thì chữ “z/bbu¡¡ˆ còn có nghĩa “viên tịch”, “Niết bàn", “sự văng lặng tuyệt 
đối của danh sắc, phiền não”, đó là lớp nghĩa thứ hai. Lớp nghĩa thứ nhất (sơ sài 
nhất) là hiểu theo cách hiểu của quần chúng, một đứa bé nhà quê cũng hiểu theo 
cách đó (ứất đèn, tắt lửa). Khi Ngài viên tịch thì chữ này có thêm ý nghĩa “Niết 
bàn”. 

Lớp nghĩa thứ ba đi ra từ cấu trúc văn phạm. 


Ví dụ: “sam ` “yên tĩnh", “văng lặng'. Từ đó có chữ: “smapa `: “tịnh giả, “Sa- 
mớn , trôi từ đó có chữ “samanera : “sa dĩ. 


Nhưng có trường hợp nữa: 


para : 'khác”, “bên kia”, 'phía sau". [paradise: /hiên đường (tiếng Anh)|. 
pạradisa ` "DJH/0IB ười khác ° (Pã]i) (phương trời nằm ngoài trần gian khổ lụy, 
thông hôi này). 


Từ chữ “para' lại có chữ 'samparäyika ` “sau”, phía sau”, 'đời sau, kiếp sau ` 
Chữ “ha ` nghĩa là “lợi ích", “lợi lạc” 

Tuy nhiên, samparäyika + hita = samparäyika, vẫn giữ y nguyên chữ 
'samparayika ` nhưng có nghĩa là “lợi ích đời sau”. 


SanDarayikanHi = samparayahitam 


Ví dụ: Thiện, là việc làm không hại mình không hại người, đem lại lợi ích đời 
này và /ợi ích đời sau. Cụm từ “lợi ích đời sau ” này là “ này là “samparäyIka'. 
Đó là nghĩa thứ ba trong tiếng Päli. Khi nói 'szmaräyika ' thì phải hiểu ngầm đã 
có chữ “+hi/a” ở phía sau. 


Trong ngôn ngữ PaÌI, phải căn cứ vào văn bản để hiểu thêm như vậy, ví dụ chữ 
“Buddha ` (Phật), còn có nghĩa là “chỉ cho 4 tâng thánh từ sơ quả trở lên”. Bởi vì, 
chữ Buaddha lúc này được hiêu như thê này: 


“cattãri ariyasaccäni bujjhafifi buddho ”: người hiểu được 4 Để là Phật. 


“klesaniddäbujjhatiti buddho ”:người tỉnh dậy từ giấc ngủ phiền não được gọi là 
Phật. 
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(Trong PälI, có những chữ có hai cách viết: klesa = kilesa: phiền não; sineha = 
sneha: tham á1, sự mầu mỡ trong đât; yageha = byaggha: con cọp) 


Khi chữ buddho được hiểu như trên thì không còn chỉ riêng cho Đức Thế Tôn 
nữa. Người hiểu được 4 Đề là được gọi là Bậc Giác Giả, Phật; Tu-đà-hoàn cũng 
là người hiểu được 4 Đề. Tu-đà-hoàn cũng là người tỉnh dậy từ giấc ngủ phiền 
não, chưa có được là A-la-hán, tuy nhiên, nếu không có tỉnh thì làm sao bỏ được 
thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Đừng xem thường vị Tu-đà-hoản, chuyện vị 
này làm cực kỳ quan trọng, vì vị này đã chấm dứt thân kiến, vì không còn thân 
kiến nên không còn khả năng sanh tử luân hồi nữa, năm bảy kiếp nữa cũng chỉ là 
cái trớn. Vị Tu-đà-hoàn nhìn về Phật quả thì trọn niềm kính tin, tuy nhiên đã ngao 
ngán chuyện luân hồi lắm rồi. 


“Tất cả những øì mình thích thú trong cuộc đời này đều do: 1) Ti iên nghiệp (túc 
duyên), 2) Khuynh hướng tâm lý nhiêu đời, 3) Floàn cảnh sông hiện tại. 


Tôi nói điều này các vị đừng có buôn chớ tiếp xúc với Phật tử tôi thây một 
chuyện vô củng đáng thương và cũng phải nói là đáng tiếc: họ đang rảnh rang thế 
này, có vợ có chồng, sanh con rồi thì cả đời đầu tắt mặt tối, một nắng hai sương. 
Một rừng kiến thức Phật học đó mà họ thì cuối cùng ra đi một cách ngậm ngùi. 
Nuôi con cho lớn, chỉ cần khi nó có bạn trai bạn gái thì mình trở thành cái máy 
rút tiền của nó. Trong số người VN mà tôi biết không có mấy kẻ biết nhiều về đời 
sông ở châu Phi. Vùng Trung Phi, Bắc Phi khổ đến mức mà làm con chó con bò 
ở nước Việt Nam, hay Trung Quốc còn sướng hơn con người ở Châu Phi. Chỉ 
cần gõ mây chữ “Châu Phi đói” vào Google thì sẽ thấy những hình ảnh kinh 
hoàng. Khi sanh vào bối cảnh như vậy, ăn còn không có nói gì học hành. Những 
đứa trẻ ở đó từ nhỏ đã bò lê dưới đất và bóc gián bóc côn trùng bỏ vào miệng: đói 
từ trong giấc ngủ. Do túc duyên và tiền nghiệp mà bị đầy vào xứ nghèo như vậy. 
Hoàn cảnh sống hiện tại thì thích cái gì? 


Vì đói nên trong đầu chỉ có một chữ “ăn” mà thôi. Còn về khuynh hướng tâm lý, 
tuyệt đại đa sô chúng sinh có khuynh hướng bất thiện nhiều hơn thiện do sức hút 
của luân hồi, vì bất thiện gần với căn cơ của mình hơn và khuynh hướng đó sẽ là 
tham sông sợ chết, trỗn khô tìm vui, lánh nặng tìm nhẹ, thích dễ sợ khó; từ bao 
đời ăn sâu vào tâm khảm của mình. Với hoàn cảnh khốc liệt như ở Châu Phi, đói 
le lưỡi vậy, chỉ nghĩ đến một chuyện “ăn”, aI rủ đi tu Tứ Niệm Xứ quí vị có thời 
gian không? 
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Có thể quí vị nghĩ răng mình không như vậy, mình nghèo cho sạch rách cho 
thơm, giấy rách phải giữ lấy lề... nhưng tới lúc bụng đói đầu gối phải bò. Biết 
bao nhiêu sĩ quan tướng tá hét ra lửa của Việt Nam Cộng Hòa, niềm mơ ước một 
thời của các thiếu nữ, đùng một cái sau 30 Tháng Tư, chỉ vì một cục đường tán, 
một mâu thuốc ... mà trở thành những kẻ hèn hạ. Nhân cách sĩ diện gì cũng 
không còn nữa. Tôi nói nhiều như vậy là cố ý muốn nhân mạnh hoàn cảnh sống 
cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm của chúng ta. Khi gặp hoàn 
cảnh xấu đây đưa mình vào ngõ cụt rồi thì anh hùng thất vận lên rừng đốt than. 
Tắt cả những gì chúng ta thương thích đều có giá trị tương đối, ở vào hoàn cảnh 
đó thì thích những cái đó. Với một người VN mà một bữa ăn dưới nến có hoa 
hồng và nhạc nhẹ thì nghe lạ lùng lắm, vì bối cảnh xã hội của mình không hợp 
với điều đó. Ở tầng lớp bình dân VN thì chuyện bánh sinh nhật quá xa xỉ. Có 
những chuyện ở VN thấy xa lạ nhưng nước ngoài rất bình thường, và ngược lại, 
do hoàn cảnh sống mà thôi. 


BẠN 

“Ai bạn kẻ đi đường? 

Ai bạn người ở nhà 2 

Ai bạn khi cần thiết? 

Ai bạn cho đời sau ? 

Bạn đường, bạn đi đường 


Nội dung bài kệ trên: Ở ngoài đường ai là bạn, ở nhà ai là bạn, nêu có đời sau 
kiêp khác thì ai là bạn của mình? 


VN mình có câu: “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ”. Khi đi ra xã hội thì chú ý lắng 
nghe người lớn tuổi, có kinh nghiệm, từng trải. Còn khi về nhà thì hỏi con nít. 
Con nít được hỏi gì thì sẽ nói hết không biết giấu diễm. “Lạc đường nắm đuôi 
chó, lạc nøõ năm đuôi trâu ”. Lạc đường cũng như lạc ngõ, con chó đi đầu thì 
cũng tiểu ở nơi đó như một kiểu đánh dấu đường về. Con trâu thì sống theo bản 
năng đi về một đường. “7rởời mưa tránh trắng, trời năng tránh đen ”, sau những 
đêm mưa phải tránh những chỗ trắng trên đường, đó là vũng nước, trời năng thì 
tránh những chỗ đen là vũng sình, hoặc dị vật. 


“Sattho pavasafo miffam ”- bạn ở nhà là mẹ. 
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Saitho “thầy dạy học”, tour guide trong một tour / journey: cuộc hành trình. 
Ngày xưa có những chuyến trên biển dài ngày, hoặc trên rừng, cũng có những 
người hướng dẫn (sz/:ho). Bây giờ chuyện đi đứng dễ dàng, chỉ cân xách ba lô 
lên và đi. Ngày xưa thì chỉ quãng đường vài trắm cây sô mà mẹ chết không về 
nồi, non sông cách trở. Cách vài trăm năm thì có cướp rừng, thảo khẩu sơn tặc... 
Trong kinh có những câu có hình thức giống như câu ca dao của VN, những câu 
rao đầu tiên thì nghe như vô thưởng vô phạt, nhưng lại là cầu nối cho những câu 
phía sau, như câu “gió đưa bụi chuối sau hè” (anh mê vợ bé bỏ bê con tho), 

“thia lia quen chậu ` (vợ chông quen hơi), “Ngó lên Sở Thượng thêm buôn” 
(muốn giăm cội rễ, sợ đường xa xôi), hoặc “Đường đài ngựa chạy biệt tăm ” 
(Người thương có nghĩa trăm năm cũng vô). Trong kinh này cũng vậy, những câu 
đầu chỉ là câu rao, trên đường đi người dẫn đường là bạn, nhưng về nhà thi mẹ là 
bạn. Mẹ là người lắng nghe buôn vui trăn trở thao thức cho mình, mẹ là tất cả. 
Tuy nhiên, đa số vậy thôi, chớ có nhiều người thì gần gũi với cha, hoặc anh em 
hoặc dì... Sư cậu của tôi hợp với ông thân sinh của tôi. Buôn vui gì thì sư cậu 
cũng thích tìm đến ông thân sinh của tôi. 


Tại sao mẹ lại là bạn? 


Tatharupe roge 7afe (những khi mình bị bệnh hoạn) 2w/abhariyadayo 
jigucchanii (vợ con những người thân thích khác có thể gớm), mãứã pana 
asucimpi candanam viya mañfafi (khi mình bịnh nặng dơ bẫn tiêu tiểu tại chỗ mẹ 
vẫn coi đó là bình thường mà thậm chí vẫn coi là thơm là quý) 7asmã sã sake 
ghare mitfam (đó là lý do vì sao nói mẹ là bạn) 


Sahayo afthqjatassafi uppannaRiccassa yo tam kiccanu vahaHi nithardti, so 
kiccesu saha ayanabhavena sahayo miitan, suraäpanadisahayä pana na miHã. 
Samparayikanfi samparayahifam. (A1 mà là người chịu khó với mình trong lúc 
hữu sự thì người đó là bạn, đó là người không bỏ rơi mình) 

atthajalassali` = 'ppannakiccassa - “hữu sự'. 
Atha (= problem): “vẫn đề”; 

&icca ` “chuyện cần thiết, 'nhiệm vụ". 

“eurapanadisahaya pana na miffa: Bạn ăn bạn nhậu thì không kê là bạn trong 
lúc hữu sự được. 
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Trong câu xIn giới thứ năm: 


"ĐUESHITdðBTDBII J appamadatthanä veramapisikkhäpadam samadiyami”. “Surã”: 
'rượu nâu”; “„eraya : “rượu ủˆ. Bỏ men vào rôi đậy lại gọi là ủ. 


surapanadisahaya pana na mitfä = “szãpäãnđđi '- “bạn ăn", “bạn nhậu”. 


surä (rượu)+pãnã (uỗng)+adi (vân vân): loại bạn bè ăn nhậu, rủ đi chơi, đàn 
đúm, đá gà, đá cá. 


sahaya : cũng là bạn nhưng bao gôm cả nghĩa bạn xâu, riêng “77a ˆ thì chắc ăn 
hơn. 


Bữa nay là ngày tôi vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Tôi đau khổ vì trưa nay là ngày 
vẫn tiếp tục đi học. Trong cơn mưa, họ báo trời mưa suốt ngày tôi phải đội mưa 
đi xuông núi. Nhưng không có gì hạnh phúc cho bằng nằm nghe mưa đêm, hoặc 
sáng sớm choảng thức giấc nhìn ra rừng thấy mưa đồ như trút, nhìn mản mưa 
nhòa trong rừng, đẹp lạ lùng, cảm giác đặc biệt lắm, không thê tưởng tượng được, 
cực kỳ hạnh phúc. Hơi oải là lát nữa mười hai giờ đội mưa đi xuông núi. Không 
phải là “phô bông là dòng sông uôn quanh” đâu nghen. Mưa chỉ nghe mùi lá 
mục, mùi hơi nước, mùi rừng mùi cây thì dê thương lăm. 

“Bạn ở nhà là mẹ, 

Bạn bè khi cân thiết, 

Mới là bạn thường xuyên, 

Công đực tự mình làm, 


Là bạn cho đời sau ” 


Nội dung đoạn kệ này: khi đi đường thì kẻ dẫn đường là bạn, ở nhà thì mẹ là bạn, 
khi hữu sự mà chịu khó là bạn và bạn đời sau kiêp khác chính là công đức của 
mình. 


Trong Pháp Cú dạy: 
“Khách lâu ngày ly hương, 


An toàn từ xa Về, 
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Bà con cùng thán hữu, 


12 


Hán hoan đón chào mừng 
“Cũng vậy các phước nghiệp, 
Đón chào người làm lành, 
Đời này đến đời Sau, 

Như thán nhán, đón chào ” 
(Pháp Cú 219 - 220) 


Với người tạo được nhiều công đức thì đời sau kiếp khác nếu còn tái sanh, công 
đức xưa chào đón thì như người thân chào đón khi mình từ xa trở về. Còn người 
làm nhiều điều bắt thiện khi luân hồi thì giống như kẻ thù rình rập đón đầu chờ 
đợi sẵn ở phía trước. Tùy cách sông của mình mà đời sau kiếp khác mình sanh ra 
có ok không. Muốn làm gì bất thiện thì cứ nhớ một chuyện: mình đang tạo thêm 
một kẻ thù nguy hiểm cho kiếp sau. Cũng gọi là tu mà mỗi người dễ duôi một 
cách, có người dễ duôi tình cảm, có người đễ duôi hưởng thụ đời sống, CÓ người 
dễ duôi sát sanh. Họ cũng thờ Phật, giữ giới nhưng xử lý ruồi muỗi mỗi kiến rất 
nhẹ nhàng thoải mái. Tụi nó đang là con muỗi mối ruồi kiến nhưng đời sau kiếp 
khác không biết tụi nó là gì. Ví dụ như mình mới nhận hoa hậu, nhận giải Oscar 
xong, bị chúng nó xử chết ngắc. Cân thận khi mỗi lần muốn giết ruồi muỗi kiến 
thì lỡ mai này trổ nghiệp nhằm lúc mình mới vừa gặp Phật chưa kịp gì hết có 
người giết mình mất rồi. Thời Đức Phật có một ông thiện nam tu hành tốt lăm, tới 
nghe pháp ngủ đêm tại chùa, sáng hôm sau ra trước chùa rửa mặt. Có một đám 
thanh niên đi bắt trộm, đến chỗ ông thiện nam thấy túi đồ nằm sau lưng ông liền 
đập chết ngắc. Có thăng ăn trộm thiệt nhưng khi bị rượt chạy tới đó nó liệng túi 
đồ sau lưng ông thiện nam đang rửa mặt. Đám thanh niên không biết mặt ông 
thiện nam này, cứ hùa nhau đập ô ông chết thê thảm. Chư tăng thưa với Thế Tôn, 
vì sao ông cư sĩ tốt như vậy mà chết thảm như vậy, nghiệp gì mà nặng nề quá. 
Đức Phật biết ngày xưa ông thiện nam này từng là quan giữ ải. Vào một buồi 
chiều ““mùa thu lá bay” có hai vợ chồng đi xe ngựa ngang cửa ải. Vì cô vợ quá 
đẹp nên ông quan này tìm cách chiếm đoạt. Đêm đó ông cho thuộc hạ bỏ viên 
ngọc quý vào thùng xe ngựa, sáng hôm sau tri hô là mất đồ và nghi ngờ ông 
chồng là người ăn cắp. Xét thùng xe, có viên ngọc quí. Người chồng bị tra khảo 
đến chết. Vì quê nhà cách trở xa xôi, không có đường về, người vợ đành phải lấy 


299 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ông quan. Do nghiệp xấu vu oan giá họa cho người khác, sau kiếp đó ông quan bị 
đọa địa ngục, rồi sau trở lên làm người cứ thấy mặt ông là người ta đồ oan. “*Cồng 
đực tự mình làm, Là bạn cho đời sau ` là vậy đó, nếu mình có nhiều công đức thì 
đời sau sanh ra đi đâu cũng được phước báu chào đón, còn làm quá nhiều ác 
nghiệp thì đi đâu sanh ra cũng quá nhiều kẻ thù chảo đón. 


CƠ SỞ 
Vatthusutta 


'Vafthu ` “nền nhà". 'Kapilavatfhu : (Ca Tỳ La Vệ) “nền nhà của ông Kapila'. 
Kapila là một ông đạo sĩ (thầy tu rừng), ngầu nhiên thấy một vùng đất lạ, mây 
con thú lớn đến đó quên mất chuyện săn môi, thú nhỏ khi đến đó cũng quên: mất 
bị truy đuôi không còn sợ hãi. Về sau ông gặp nhóm người đi ngang đó, là tổ tiên 
của dòng Thích Ca về sau, họ đang đi tìm chỗ lập ấp. Thấy họ là những người 
đáng giúp đỡ, Kapila đề nghị họ chọn vùng đất đó và sau này thành kinh thành 
Kapilavatthu. Không biết hôm nay miếng đất đó ở Ấn Độ có còn hội đủ điều kiện 
phong thủy như xưa không. 


vai”: “nền nhà”, “đồ vật”, 'câu chuyện", “thần kinh'. Trong bài kinh này HT 
Minh Châu dịch là “cơ sở”, nhưng tôi dịch là -chỗ dựa, chính xác hơn. Trong thế 
giới loài người, con cái là chỗ dựa. Có những trường lớp câu trả lời tùy thuộc vào 
đối tượng trước mắt. Ví dụ, người cha người mẹ nói với thằng con cả: Con phải 
giữ sức khỏe, Không có sức khỏe thì đừng nói đến chuyện gì trên đời. Đối với 
thăng hai thì nói: Con phải nhỏ, thể giới này có tiền mua tiên cũng được. Con mà 
có tiên thì đối trắng thay đen được, mới lo cho cha cho mẹ được... Đối với thằng 
út thì nói khác: Thể giới này dành cho những người có cái đầu, không phải dành 
cho người dốt, những người điều hành cả hành tỉnh này là những người có học. 
Cũng người cha người mẹ đó, nhưng nói chuyện với ba đứa con khác hắn nhau. 
Cha mẹ đâu ghét bỏ đứa con nào, tại sao họ lại nói khác nhau như vậy? 


Phật pháp cũng vậy, miễn là câu trả lời của Đức Phật gợi ý cho người ta điêu gì 
đó có lợi ích là được rôi, còn nhiêu khi cách trả lời rât khác nhau, vì căn cơ người 
nghe là vậy. 


Ngày trước ở VN tôi có nghe Sư Trưởng khen một chú tiểu trong chủa là thông 
minh. Lần đó Sư đang ở ngoài sân, Sư nghe trong phòng có một tiếng động rất 
khả nghi, hình như món đồ gì đó bị rớt xuống đất mà bể là cái chắc. Sư Trưởng 
hỏi: cái gì đó Minh. Thằng bé trả lời một câu trả lời rất thông minh, sau này tôi ra 
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nước ngoài tôi ước gì tất cả đàn bà trên đời này biết câu chuyện này mà học hỏi 
thì hay biết chừng nào, và người học đạo cũng vậy, lây câu chuyện làm chỉ nam 
học đạo thì hay biết bao nhiêu. Câu trả lời thế này: “Dạ không có bể Sư ơi”. Mục 
đích là quan trọng nhất. Ông Ngô Đình Nhu có một câu rất hay: “Mọi phương 
tiện nào cũng tốt, miễn là dẫn đến kết quả như ÿ ”. Bên Tây có câu: “Kết quả 
biện mình cho phương tiện ”. “Mèo trắng mèo đen đều như nhau miễn bắt được 
chuột”. Đây là câu nói của Đặng Tiểu Bình, một nhân vật đã biến TQ thành 
cường quốc như hôm nay nếu không thì TQ như miền Bắc VN trước 75. Trong 
đời sống cũng vậy câu này hiểu một cách thông minh thiện chí thì ok. 


“Con là cơ sở người”; chỗ dựa của phần lớn của con người là con cái, vì già thì 
con nuôi. Trong hoàn cảnh này Đức Phật nói như vậy chớ hoàn cảnh khác thì 
không chắc. Nuôi con mà mong con đền đáp thì đó là đầu tư mạo hiểm (risky 
investment). Gởi nhà băng còn có lời chớ nuôi con rồi mong đền đáp thì khó. 
Con gái thì sợ chồng, con trai thì sợ vợ. Cho đến bây giờ nói hơi phũ phảng mười 
lăm năm xa xứ tôi vẫn sống nhờ người dưng. Dù là chuyện của tôi nhưng vẫn là 
chuyện của quí vị, không có người dưng là tôi chết rồi. 


“Vợ là bạn tối thượng ”. Cải này tôi không có chắc. Đức Phật dạy có 7 hạng vợ, 
vợ như mẹ, như bạn, như nô lệ... 


“1hán mưa là trì mạng, Y cứ vào địa đại ”. Mưa thuận gió hòa chính là hơi thở, là 
đời sông của mình, muôn loài phải y cứ vào đât. 


Có những bài kinh nội dung rất là mềm, có thê trong hoản cảnh nào đó, căn cơ 
người nghe chỉ có thê nghe được tới đó. Ở đây nêu các vị hỏi tôi nội dung như 
vậy thì đạo giải thoát, lý tưởng tu hành năm ở đâu? 


Có một chuyện tôi biết nói ra sẽ bị chúng chửi tan nát, nhưng vì lương tâm nhà 
nghề không thể không nói. Tôi không biết những cái lớp huân luyện pháp sư 
trong nước họ dạy cái gì mà tôi nghe nhiều vị Nam tông xuất thân từ các trường 
đó giảng kinh trên Internet không dựa vào chú giải, không dựa vào A-ty-đàm. Xét 
theo góc cạnh văn hóa đời thì một bài thơ một đoạn văn không thể hiểu trên bề 
mặt được. Theo tôi biết là nội dung huấn luyện pháp sư giảng sư trong nước do 
giáo hội nhà nước tổ chức, không biết giảng cái gì, chỉ tạo ra những người lợi 
khâu (lưu loát, bài bản) mà họ quên một điều quan trọng là lưu loát bài bản chỉ 
mang giá trị 30% bài giảng, 703% còn lại là giảng cái gì. Trong những bài kinh 
như thế này giảng bằng lương tâm vẫn có chỗ đề nói. Nội dung bài kinh này tu 
hành ở chỗ nào? 
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“Con cải là chỗ dựa, vợ là bạn tốt, mưa gió đất đai là hơi thở, là đời sống của 
con người... ”„ như vậy là huề vốn. Những ý tưởng này đâu cần vô đạo mới biết, 
ở ngoài đời cũng biết rồi, thậm chí những ý tưởng này còn có vẻ chân quê nữa, 
nhưng xin thưa, có một điểm trong kinh quí vị nên đề ý, bất cứ câu chuyện nào 
mà đến với Đức Phật rồi sẽ lập tức trở thành đề tài thuyết giảng chánh pháp. 
Chúng ta thấy rất nhiều những câu chuyện Bồn Sanh, có vẻ như không có gì liên 
hệ đến tu hành giải thoát, thế nhưng, quí vị mở lại Kinh Bồn Sanh của ngài Minh 
Châu mà coi, sau khi kế lại câu chuyện này Đức Thế Tôn đã thuyết giảng một 
thời pháp về Bốn sự thật (Bốn Đệ) và kết thúc bài giảng thì vị tỳ kheo nào đó, 
nhân vật nào đó chứng quả Dự Lưu. Công thức từ đầu khóa học tôi đã nói: Do vô 
minh trong Bốn Đề nên dẫn đến 3 hành: phi phúc hành, phúc hành, bất động 
hành. Cứ như thế mà tạo ra vòng tròn duyên khởi bất tận, khép kín. Bất cứ câu 
chuyện nào Đức Phật kế xong Ngài đều nhắc lại ý này. Làm vua, làm ăn cướp, 
làm thây tu, kỹ nữ, tướng tá gì nữa cuối cùng cũng chỉ là vòng quân quanh của 
Khổ đề mà Khổ đề đi ra từ Tập đế. Câu chuyện này cũng vậy, nếu một nBƯỜI CÓ 
thấm thía tương chao Phật pháp, đọc câu kệ này nản thiệt: “Con cái là chỗ dựa ”, 
điều này mở ra cho mình nhiều vấn đè, một đầu tư quá lớn quá mạo hiểm. Muốn 
có con phải yêu đương hò hẹn mua đất cất nhà, hoạch định tương lai, phải lo cho 
con từ lúc nó chào đời đến lúc nào mình tàn hơi tắt thở thì thôi. Cái gọi là chỗ dựa 
của mình, mình phải đầu tư rất nhiều, và khi đã đầu tư như vậy rồi mà chắc gì 
mình nương nhờ được nó. Giống. như năm uân nảy vậy, mình đầu tư năm uân rất 
nhiều mà mình được øì từ năm uấn đó. “Con” ở đây mở ra cho mình một nhận 
thức khác, chỗ dựa của dòng sinh tử nó tầm thường như vậy sao, đầu tư cho nó 
quả mỏi mệt để rồi cuối cùng nương cậy nó được cái gì. “ Vợ là người bạn ở 
nhà ”, câu này như là một sự mỉa mai cho cõi nhân thế này. Lấy nhau vui ba 
tháng buôn ba năm khổ suốt đời, đây là công thức mà ai cũng nhớ hết, vậy mà 
trai lớn phải lẫy vợ, gái lớn phải lẫy chồng. Lấy nhau về vào ra chạm mặt, đồ vật 
chán còn bỏ được, còn người chán thì sao? 


Âu Mỹ ly dị dễ dàng, nhưng VN thì cứ gồng mà sống với nhau, nhất là có con 
ràng rịt. Ở Thụy Sĩ mà muốn ly dị thì số tiền bỏ ra đủ để người VN trở thành đại 
gia. Năm bảy chục ngàn là giá thấp nhất, còn không thì người ta cứ ngó vào gia 
tài của mình rồi tính phần trăm. Nếu mình nghèo quá thì người ta lây khoảng năm 
chục thì giải quyết xong một lần ly đị, phần lớn là vậy. Những câu kệ này đều là 
mỉa mai cay độc cho cái gọi là dòng sinh tử. Chỗ dựa của mình là con, đầu tư lớn 
như vậy mà niềm hy vọng vào nó chao ôi mong manh khốn cùng. Vợ cũng là đầu 
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tư mạo hiểm nhưng rồi thì đồng sàng dị mộng. Mưa thuận gió hòa có đủ cho 
mình sông không? 


Xã hội bất an, văn hóa đạo đức suy đồi, thế giới chiến tranh, bị những bóng ma 
hạt nhân khủng bô đe dọa, trong một hành tính như vậy thì mưa thuận gió hòa 
liệu có đủ mình sông bình yên không? 


Liệu mảnh đất này có thể còn tôn tại bao lâu nữa với những ám ảnh khôn nguôi 
từ những tội ác và những hiểm họa thiên tai nhân họa. Như vậy toàn bộ bài kệ 
này là một bức tranh vẽ nên diện mạo thảm khốc, cái mà nhà thơ Du Tử Lê gọi là 
“nhan sắc lầm than” của cuộc sông này. Thấm thía tương chao thì thấy bài kinh 
nảo cũng là một đề tài, một công án lớn để mình tu học, vậy mà có những chúng 
sinh khi gặp Phật rồi, cái sức của họ chỉ vừa đủ để nghe được đạo theo kiểu này 
thôi, các vị có muốn như vậy hay không thì tùy. Bây giờ thì ba giờ rưỡi, phải 
ngưng thôi, hẹn nhau ngày mai. 


(Dưới đây là phần bố sung của bài kinh này trong buổi giảng ngày hôm sau). 
Ngày nào cũng vậy, giảng xong là tôi băn khoăn, sao cái điểm đó không nói 
nhiều hơn chút, bản dịch đó sao mình không dịch lại, bản dịch đó có vấn đề nào 
lưu ý. Giảng xong rồi tâm cứ vương vẫn một hai giờ đồng hồ không yên. 


Bài kệ hôm qua có câu: 
“Con là cơ sở người. Vợ là bạn tôi thượng ” 
“Kimsu vatthu manussanam, kưnsudha paramo sakhãa;” 


Câu kệ đó phải dịch lại, nêu không dịch thì kỳ lắm. Quí vị dò bản tiếng Anh lẫn 
tiêng Đức không có như vậy. Chữ “tôi thượng" ở đây người VN nghe cũng sôc, 
“tôi thượng” là cái gì mang tính tâm linh chớ bà xã có gì đầu mà “tôi thượng'. 
Chữ parzmo trong tiêng PalI rộng lăm, đê cắt một vật gì đó thì dao búa là sô một, 
sô một ở đây gọi là “oaramo '. “Paramo ` ở đây dịch là bạn thân nhât 

Bài kệ phải được dịch lại như sau: Cải gì là chỗ dựa cho nhân loại? 

Ai là bạn thân thiết nhất? 


Đối với các loài sông trên mặt đát thì đời sông dựa vào cái gì? 


Câu kệ phải dịch lại như vậy cho yên cái lòng của tôi. 
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'oafhavissifä ` là loài sống trên mặt đất. 

'Pathavi ': đất. 

5Sã': * cứ”, 'nương tựa”, “dựa dẫm'. 

“S1(ã”: nụ cười: nụ cười. “Sita”: mát lạnh. 

'Bahu': nhiều. 'hu': nhiều. “Bãhu': cánh tay. 

Tóm lại, nội dung bài kệ này: Cái gì là chỗ dựa cho nhân loại? 
Con là chỗ dựa. Ai là bạn thân thiết nhất? 


Vợ là bạn thân thiết nhát của người chống. Đối với các loài sông trên mặt đái thì 
dựa vào cải gì đê sông? 


Mưa là chỗ dựa cho các loài sống trên mặt đát. Mưa ở đây phải hiểu theo nghĩa 
rộng. Ba phân tư diện tích bề mặt trái đất là các đại dương, với diện tích đó thì 
lượng hơi nước mới cung cấp, đủ nước mưa cho các lục địa. Hơi nước là do sức 
nóng của ánh năng : mặt trời bốc lên thành mây và rơi xuống. Hơi nước này không 
chỉ dành cho cây cối mà còn là nguồn dưỡng khí. Các hành tỉnh khác trong vũ trụ 
việc đầu tiên để xác nhận có sự sống hay không là có hơi nước hay không. 
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Bài giảng ngày 17-7-2014 PHI ĐẠO 

- Cái gì gọi phi đạo? 

Cái gì diệt ngày đêm? 

Cái gì uễ Phạm hạnh? 

Cái gì tắm không nước? 

- Tham dục gọi phi đạo, 

Tuổi tác diệt ngày đêm, 

Nữ nhân uê Phạm hạnh, 

Khiến loài Người hệ lụy, 

Khô hạnh và Phạm hạnh, 

Là tắm không cần nước. 

8. Uppathasuttam 

58.““Kimsu uppatho akkhato, kimsu rattindivakkhayo; 
Km malam brahmacariyassa, km sinanamanodaka'nt. 
““Rãgo uppatho akkhato, vayo rattindivakkhayo; 

ItthT malam brahmacariyassa, etthayam saJJate paJ3; 
Tapo ca brahmacariyañca, tam sinanamanodakaˆˆntntfI. 
“Phi đạo" từ chữ Pali là ˆuppatho' 

Uppatha: con đường saI lầm, sự lầm lạc. 

Tại sao nói tham ái là con đường sai lầm hay sự lầm lạc? 
Bởi vì tất cả chúng sanh trong đời này đều có một hướng giống nhau, dù người 


thiện hay ác, người trí hay người không trí đều có quan điểm giống nhau giữa bao 
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nhiêu dị biệt là ai cũng muốn vui sợ khô. Nhưng tham ái chính là lựa chọn saI 
lầm nhất. 


Ái có nhiều cách kê. Ái trong 6 trần, thích trong cái mình nhìn nghe ngửi nếm 
đụng suy tư, thích trong 5 uân, 12 xứ, L8 giới. Nhưng tóm lại ái chỉ có hai: muốn 
hưởng thụ và muốn tôn tại. 


Bất cứ lúc nào mình muốn thưởng thức cái này cái kia, là hưởng thụ. Muốn tồn 
tại là muốn có mặt trong cối Dục giới để thưởng thức năm trần. Muốn có mặt 
trong cõi Sắc giới và Vô Sắc giới đề thưởng thức tầng thiền định. Muốn hưởng 
thụ và muốn tồn tại gọi chung là lạc ái. Muốn được hạnh phúc muốn được an lạc 
mà chỉ biết ái thôi thì chỉ có con đường đi xuống. Muốn có 3 hành phải có Vô 
minh, đọc kinh Duyên Sinh, nếu không học thì tưởng mọi thứ quan hệ theo chiều 
dọc, thật ra không những chiều dọc mà còn có chiều ngang nữa. Nói Vô minh 
duyên cho ba hành, trong quan hệ Vô minh với ba hành làm sao văng mặt ái 
được. Ví dụ như bây giờ mình khổ quá, muốn giải quyết cái khô đó, chỉ riêng cái 
ý muốn giải quyết cái khổ đó, bằng cách nghĩ đến giải pháp nào đó thì khoảnh 
khắc đó làm sao có thê vắng mặt ái được. Bất cứ lúc nào mình muốn giải quyết 
cái khổ nào đó thì ngay trong cái muốn đó đã là ái rồi. Nếu mình chọn con đường 
ra khỏi Tam giới, thì phải lìa bỏ hai ước muốn: muốn hưởng thụ và muốn tôn tại. 
Còn muốn hưởng thụ và muốn tồn tại thì còn quân quanh trong ba cõi sáu đường. 
Sáu đường (lục đạo): nhân, thiên và bốn đường khổ; ba cõi là Dục, Sắc và Vô 
sắc. Trong ngôi nhà đang cháy thì dứt khoát là phải đi ra. Bắt cứ ý muốn nào 
muốn quân quanh trong ngôi nhà là sai lầm hết. 


Theo trong chú giải: “sugatiñca nibbanañca gacchantassa amagso”, nghĩa là có 
lòng muốn sanh về cõi lành cõi vui, chứng ngộ Niết bàn chấm dứt sanh tử thì 
trong cả hai lý tưởng này tham ái được xem là sự nhằm đường, con đường sai 
lầm. Quí vị để ý tại sao mình sát sanh; nhân gần: tâm mình lúc sát sanh là tâm 
sân, mình có ý cô sát mới giết được; nhân xa là mình muốn cái gì đó mình mới 
giết. Tại sao mình đập con muỗi? 

Là vì mình muốn được thoải mái dễ chịu không bị quấy rầy. Tất cả mọi ước 
muốn trong đời này của mình, tại sao gọi là thiện, muốn vui thì phải bồ thí, trì 
giới, tham thiền chứ, đẳng này mình cứ hành động theo sự sai khiến của ái, đó là 
sai lâm. 


Amagsoti na magøo anupäyo.[ I]Con đường sai lầm (nhằm đường) nghĩa là sai 
phương pháp. “Anupayo': “sai phương pháp”. 
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58. “Kimsu uppatho akkhato, kimsu rattIndivakkhayo” Cái gì trên đời này gọi là 
lâm đường? 


Cái gì diệt ngày đêm. 


Chỉ riêng cầu “kimsu rattindivakkhayo” (cái gì làm cho ngày trôi qua và đêm trôi 
qua) là toàn bộ nội dung của A-ty-đàm. 


Trong A-ty-đàm có nói đến hai sự thật, sự thật chân để và tục đề. Trong A-ty- 
đàm có nói đến hai sự thật, sự thật chân đề và tục đế. Chân đế (Paramatthasacca) 
là bản chất rốt ráo của các pháp không thẻ chia nhỏ, không thể đi sâu, phân tích 
hơn được nữa. Ví dụ, chiếc xe hơi bốn bánh, chẻ nó ra một ngàn lần được hay 
không? 


Cứ cho chiếc xe nặng một tấn, chẻ nó ra một ngàn lần, mỗi phần được lkg. Rồi 
chẻ nhỏ nữa, đến mức cuối cùng nó là hạt bụi, trong hạt bụi đó có thể chia chẻ 
được nữa, hạt bụi lớn hạt bụi nhỏ. Trong hạt bụi nhỏ đó, nói theo A-ty-đàm, có 
nhiều thành tố sắc pháp, nhiều thành tố vật chất trong đó, tối thiểu là tám sắc bất 
ly. Phân tích cuối cùng thì còn § sắc bất ly (đất, nước, lửa, g1ó, sắc, khí, vị, vật 
thực),đó mới là cái rốt ráo. Đất, nước, lửa, 1ó trong đó không còn chia được nữa, 
đó mới là sự thật sau cùng của chiếc xe. Chân đề, là sự thật cuối cùng không thê 
đi sâu đi xa hơn nữa được, như chiếc xe được chia cuối cùng thành hạt bụi nhẹ 
chỉ còn 8 sắc bất ly, đó là chân đề. 


Tục đề (sammutisacca) có hai nghĩa: (1) vỏ ngoài của vạn vật, (2) là giá trị hay ý 
nghĩa giới hạn theo thời gian và không gian. “Sammuti”: “định đặt”. Ví dụ, đối với 
tôi cái đó là đẹp nhưng với các vị, cái đó là xấu; trong trường hợp này cái đó 
được gọi là đài, nhưng trong trường hợp khác, cái đó gọi là ngắn. Một thiền sinh 
đến hỏi một thiền sư: Ngài có thể nói gọn Phật pháp trong một câu nói cho con 
được không. VỊ thiền sư đó lấy một que vạch một đường trên đất, rồi hỏi thiền 
sinh: Đường vạch này dài hay ngăn? 


Thiền sinh ngộ đạo ngay. Một vạch thì lấy gì so sánh. Thế gian này sống trong 
khái mệm ảo hóa, ảo tưởng nên toàn bộ Phật pháp năm trong đường vạch đó, 
toàn bộ buồn vui thiện ác đều đi ra từ khái niệm so sánh. Vượt khỏi quan niệm 
đó, chỉ nhìn bản chất các pháp chứ không so sánh, thì đó gọi là thánh, là giác ngộ. 
Còn nhìn vỏ ngoài để so sánh thì chưa đi đến bản chất rốt ráo của các pháp được. 
Sammutichi nói đến vỏ ngoài của vạn vật, chớ không phải bản chất các pháp, và 
nó là giá trị theo không gian và thời gian. 
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Cái gì đầy ngày đêm đi vào chỗ kết thúc? 


Đó là tuôi thọ của con người. Phải có chúng sinh hay vạn vật nói chung thì mới 
có cái gọi là tuôi tác. Câu này vạch trân sự thật của cuộc đời răng thì là mọi thứ là 
đô giả. 


Chữ “vaya' tiếng Päli hay lắm, vừa có nghĩa là “tuổi tác” và có nghĩa là “băng 
hoại biên diệt”. Từ đó có chữ “vayappatfta”: “sự trưởng thành", “khôn lớn". “Patta': 
“đạt tới”, “đạt đên'. 


Trong 16 tuệ có chữ: “Udayabbayañàna" (sanh diệt trí).. 'Udaya" là “sanh”, “mọc 
lên”, 'xuất hiện”, (của mặt trời chăng hạn), ở đây nghĩa là sự sanh ra của danh sắc. 
“Vaya' là “sự tiêu diệt”, “băng hoại phân hủy”, nhưng theo luật Pali, chữ 
[Udaya+Vaya] thì chữ “vaya' lúc này biến thành “baya”. Cho nên Udaya+Vaya = 
Udayabbaya 


Chữ Đức Phật thường dùng nhất là chữ Vaya, chữ này có nghĩa là “tuổi tác”, “vô 
thường”. Nói đến đồ vật, con người là phải nói đến khía cạnh thời gian, thời gian 
ở đây chính là tuổi của người, của vật, mà tuổi chính là sự vô thường của vật đó. 
Đồ cổ là món mà đã trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thời gian. Nói tới 
một đứa bé thì việc đầu tiên mình sẽ nghĩ là thời gian từ bụng mẹ chui ra chưa 
bao lâu. Nói đây là người “trung niên", thì nghĩ thời gian từ bụng mẹ ởi ra tròm 
trèm bốn năm chục năm. Nói đến “ông cụ bà lão' thì mình nghĩ đến người này 
sắp đi rồi đó. Tôi có thói quen hơi đặc biệt là bây giờ mỗi lần tôi đọc sách báo 
nghe nhắc đến nhân vật nào tôi đặc biệt lưu tâm, hoặc hét hoặc thích, tôi hay để 
ý họ sống được bao lâu, chắng hạn Nguyễn Ì Bính, Nguyễn Du, Bùi Giáng, Phạm 
Công Thiện, Khánh Ly... sống bao nhiêu tuổi, sinh năm bao nhiêu. 


Đức Phật trả lời câu “cái gì làm cho ngày đêm biến mất” là dựa vào yếu tố con 
người, tuôi tác, khía cạnh thời gian. Muốn được gọi là già trẻ, lâu mau cũng phải 


dựa vào cái gì đó. Chỉ riêng cầu này đã nói đến khía cạnh tục đề và chân đề, giả 
định giả tướng của thế giới. 


Câu ““Tuôi tác diệt ngày đêm” phải dịch lại hoặc hiểu khác đi là phải dựa vào 
chúng sinh, phải dựa vào danh sắc mới có khái niệm thời gian và chính tuôi tác 
của vạn vật mới làm cho người ta thấy ngày đêm trôi qua. 


“JtthT malam brahmacariyassa”:“Nữ nhân uế phạm hạnh” 
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Trong Tăng Chị Bộ kinh, Đức Phật dạy rằng mặt trăng có năng lực của mặt trăng, 
mặt trời có năng lượng của mặt trời và phụ nữ có một năng lực mà ngay cả một 
vị đắc tứ thiền ngũ thông vẫn có thể bị nữ sắc chỉ phối. “Ta không thấy một hình 
ảnh một âm thanh mùi vị một sự xúc chạm nào trên đời này đối với nam giới tạo 
ảnh hưởng lớn như là năm trần từ phụ nữ”, nghĩa là hình bóng âm thanh của 
người nữ, đối với người nam có ảnh hưởng tất lớn, và đối với đời sống phạm 
hạnh thì người nữ là một trở ngại. 


“Malam': “rỉ sét' (teng), 'hoen rỉ” (stain), “sự bất tịnh”. 


Câu này hiểu theo một chiều cũng kẹt cho người nữ. “Itthr malam 
brahmacariyassa”” khi nói “người nữ bât tịnh cho phạm hạnh” thì bản thân người 
nam trong lòng phải như thê nào thì người nữ mới được xem là bât tịnh. 


Theo chú giải: 


“JItthi malanti sesam bahiramalam bhasmakhãradihi dhovitväa sakkã sodhetum, 
mãtugamamalena duttho pana na sakkã suddho nama katunti 1tth1 ““mala°ˆntI 
vuttä”: Trên đời này những cái dơ bên ngoài (bãhiramalam) do đất cát bụi bặm 
(bhasmakhãradihi) có thê rửa cho sạch nhưng bắt tịnh cầu uề có từ tình cảm nam 
nữ thì không cách chi làm sạch bằng nước được mà phải rửa bằng tâm. Vì vậy 
không thể đồ hết cho người nữ được. 


Câu “Nữ nhân uế Phạm hạnh” phải được hiểu rằng trong tâm hồn của một người 
nam đang có mặt phiên: não thì người nữ được xem là một thứ bắt tịnh, câu uế. Ai 
cũng muôn nhà cửa, quần áo, tay chân, chỗ mình có mặt được sạch, không ai 
muốn dơ hết. Cái đơ là điều mình không muốn. Ở đây người nữ được xem làm 
phạm hạnh bất tịnh nghĩa là làm cho phạm hạnh bị trục trặc, có vấn đề. Quí vị 
cũng đừng ngạc nhiên là vì sao trong câu kệ này có nhắc đến phụ nữ ở đây, đó là 
do căn tánh người hỏi. 


Có hai vị tỳ kheo cãi nhau: Do có 6 căn không tu mình mới bị trói buộc. VỊ kia 
nói: Do 6 trần, nêu không có 6 trần thì dựa vào đâu đề có phiền não. Một cư sĩ tên 
Citta tình cờ nghe được xin góp ý: Con bò trắng cột con bò đen không đúng, con 
bò đen cột con bò trăng cũng không đúng, cái làm cho con bò trắng và đen dính 
nhau là sợi dây. Sáu căn sáu trần không lỗi, lỗi là do lòng tham ái. Ở đây cũng 
vậy, người nam không có lỗi gì hết và người nữ cũng không có lỗi gì hết, người 
nam không thể là câu uế cho người nữ và người nữ cũng không phải cầu uê cho 
người nam nếu giữa hai bên không có sự can thiệp của phiền não. 
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“Cái øì điệt ngày đêm, Cái gì uễ Phạm hạnh? 
” phải dịch lại là “Khái niệm ngày đêm từ đâu mà có? 


Cái gì làm cho phạm hạnh trở nên ô uế 


“Cái gì tăm không nước? 


Là) 


Thê nào là tăm không nước? 


Trên thế giới này có nhiều kiểu tắm: tắm khô, tắm ướt, tắm mát, tắm nóng. Tắm 
hơi nóng đối với người VN rất xa lạ, nhưng đó là cách trị bệnh rất hay. Bên Mỹ, 
bên châu Âu bán những cabin, mình vô đó ngồi một chút, hơi phun ra làm cho 
mình ướt đẫm như xông hơi. Mình bước ra ngoài có cảm giác như nhẹ đi mấy kí 
lô. Tắm khô là có những vùng cao ở VN, Tây Tạng, ở nơi ít nước, một năm họ 
chỉ tắm một vài lần, lây khăn nhúng nước kỳ cọ, rồi xả khăn đó rồi lại lau tiếp. 
Tất cả những cách tắm này Ít nhiều đều cần đến nước. Riêng đời sống phạm 
hạnh, đời sông tu tập, nêu cân cũng có thê gọi là tắm rửa, nghĩa là làm sạch đi đời 
sông bất tịnh, ở đây không cần nước, chỉ dùng thiện pháp trong tâm của mình để 
đối phó với ác pháp, bất thiện, bất tịnh trong tâm. Trong trường hợp này gọi là 
brahmacariyalca (phạm hạnh, giới định tuệ trong tâm của mình), làm cho mình 
sạch phiền não, không cân dùng nước. Cả ngày cho dù mình ngâm trong nước, 
ngôi trong buông. tắm hơi mà tâm mình cứ bắt thiện thì mình vẫn cứ dơ. Nếu một 
ngày dù mình ngồi giữa đồng bụi, lá khô, cỏ mục nhưng lòng mình có chánh 
niệm, từ tin, thiện pháp nói chung thì tâm mình thanh tịnh sạch sẽ. 


NGƯỜI BẠN 


9. Dutiyasutfta 


“Kimsu dutiyä purIsassa”:“chúng sanh lây gì làm bạn”. 
“kimsu cenam pasasati”: “cái gì dạy dô chúng sinh” 


Trong Pháp Cú có câu này: 
Ärogyaparama labhã 
santufthiparamam dhanam, 
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VISSAsaparama ñãtI 
nibbanam paramam sukham 


“Arogyaparama labhã”: Vô bịnh được xem là món lợi đắc, (“labha”: “món lợi 
lộc”), món quà lớn nhất trên đời, khi mình đã bệnh hoạn rồi cái gì cũng không 
đáng kê hết. Chúng ta mới mua được nhà, xe, du thuyền, nhẫn kim cương, con 
cái chúng ta mới thi đậu đại học danh tiếng... tất cả những cái đó sẽ vô nghĩa nêu 
chúng ta đang bị một chứng bệnh nhẹ nhàng ruột thừa quăn quại, đau nhức răng, 
bụi vô mắt. Niềm vui gì đi nữa của mình cũng phải bắt đầu dựa trên một cơ thể 
khỏe mạnh chớ bịnh thì cái gì cũng vắt đi hết. Vô bịnh gồm hai: vô bịnh trong 
tinh thần và vô bịnh trong thể xác. Vô bịnh trong tinh thần: không phiền não thì 
mới vui được với Niết bàn, thiền định, không âu lo. 


“santutthiparamam dhanam”” tài sản lớn nhất trên đời này là sự tri túc. Người Mỹ 
có câu: Người giàu nhất không phải là người có mọi thứ mà là người có thể vui 
với mọi thứ. Cả hành tinh này gồm có vực thăm, đại dương, sông ngòi, đồng cỏ, 
bông hoa... cái gì đối với hạng người này cũng làm cho họ được vui, an lạc, thoải 
mái hết. Đưa lên rừng, xuống đồng bằng, ăn chay, ăn mặn gì họ cũng sông được. 
Đó là người giàu nhất. 


“vissasaparama ñãt”: Sự thân tỉnh là bà con quyến thuộc. tốt nhất. Vissãsã: sự 
thân thiện, dễ gần (riendliness). À1 từng lăn lóc phong trần mới thấy, bả con xa 
không băng láng giêng gân là chỗ này. Khi mình là người dễ gần thì ở đâu cũng 
có bạn hết. Có những người bạn họ đối xử với mình như tình thân máu mủ. Bao 
nhiêu năm nay tôi sống toản bộ là nhờ người dưng hết, cái máy tôi đang xài cũng 
là của người dưng. Những người ngồi ở đây nghe tôi nói cũng là người dưng, và 
tôi chịu mất thời gian cho quí vị, tôi cũng là người dưng. Sự thân tỉnh mới làm 
cho người ta dễ gân với nhau, chớ môi quan hệ máu mủ chưa đủ đâu. 


“nibbanam paramam sukham': niềm hạnh phúc lớn nhất là Niết bàn 


Tại sao tôi đem bài kệ nói ở đây, vì có liên hệ câu kệ thứ ba (sự thân tình là người 
bạn lớn nhất) cũng như trong câu kệ này: “Saddhã dutiyä purisassa `”: niềm tin 
được xem là người bạn của chúng sinh; vì không có niêm tin thì không làm được 
øì hết. Muốn rửa mặt hay rửa tay cũng cần có niêm tin mới làm được, phải biết có 
nước sạch, có nhà tắm đang không có người... 


“Cái gì giáo hóa người? 
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” Muốn cho tiền người ta, mình phải có tiền; muốn dạy người ta mình phải có 
kiến thức, muốn giúp đỡ ai đó thì mình phải có sức khỏe, tiền bạc. Đức Phật là 
thầy của nhân thiên vì Ngài có cái để dạy cho người ta (trí tuệ). Trí tuệ là thầy của 
người. Trí có ba loại văn, tư, tu. Trí văn là những gì mình nghe được, đọc được từ 
người khác; trí tư là những øì có được từ khả năng thấm thía tiêu hóa của mình; 
trí tu là những gì có được từ sự tu tập Chỉ và Quán. Văn tư tu đều là ba nguồn để 
có trí tuệ. Tối thiêu phải có được một trong ba loại trí này thì mình mới có thê 
giúp cho người khác được, nếu không thì không cách chi hướng dẫn người khác 
được, vì vậy trí tuệ được gọi là người thầy của chúng sanh. 


Bài kệ này chỉ có ba câu hỏi. 


“KIssa cabhiratomacco, sabbadukkhã pamuccafi”ti.”, “Cái gì người ái lạc, giải 
thoát mọi khô đau? 


“Abhirata': “sự thích thú”, “vui thích” 
“Macco': “chúng sinh” 


Trong bài kệ trước, tham ái được xem là sự lầm đường, ai cũng muốn trồn khô 
tìm vui, nhưng mình còn đề tham ái sai sử mình thì đó là sự lầm đường. Cái thích 
nào cũng là tai họa, nhưng riêng có một cái thích làm cho mình giải thoát sinh tử, 
được an lạc, đó là cái thích trong Niết bàn. “Nibbãanäbhirato macco, sabbadukkhäã 
pamuccafT ˆti”. Quí vị có biết 10 pháp tùy niệm[2]không, trong đó có niệm Niết 
bàn (pasama), đây là những ‹ đề mục dành cho người có khuynh hướng ngộ tánh. 
Phật tử VN có một bất hạnh rất lớn, không biết có phải vì cái nghiệp mình diệt 
chủng người Chàm, chiếm đất, người Chân Lạp nên mình bị lời nguyên kinh 
hoàng. Những øì hay ho - từ chính trị đến tôn giáo - trên thế giới này thì không 
dính vào mình nhưng cái gì là rác thì đỗ hết cho mình. Mỹ Pháp đi đề lại cho 
mình những thứ như nhảy đầm, nghiện thuốc lá, uống rượu. Ngay cả chuyện 
thanh niên mình ngồi uống cà phê (phin) mây tiếng đồng hỗ cũng của Tây để lại; 
ngôi uống cả phê tán dóc mây tiếng đồng hồ. Mình là một trong những dân tộc 
uống bia rượu nhiều nhất thế giới cũng là đo tụi Âu Mỹ đem qua cho mình. Bên 
Mỹ, chuyện hút thuốc ít vô cùng, những chuyện bạo lực do bia rượu thì chỉ có tụi 
da đen. Về xã hội thì mình thầu cái rác của nhân loại, còn về chính trị thì mình 
thờ những học thuyết không ra gì. Về tôn giáo thì những giáo lý cực hay thì 
không biết, mà cứ thờ vãng sanh thần chú... Bên Nam Tông thì cứ niệm Phật 
niệm Pháp cứ Buddho Buddho, Araham Araham cứ như người ta đọc bùa. Nếu 
niệm Phật, nệm Pháp, nệm Tăng, niệm Thí, nệm Giới, nệm Niết bàn... đúng 
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như Thanh tịnh đạo thì hay vô cùng. Khi mình niệm Thế Tôn thì phải hiểu chữ 
Bhagava nghĩa là gì, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự ... nghĩa là gì, tại sao 
pháp được gọi là khéo thuyết, tại sao pháp nghĩa là phải tự mình chứng ngộ, tại 
sao giáo pháp có khả năng hướng thượng, tại sao pháp phải là là do người trí tự 
mình hiểu ra vv.. 


Tại sao thích Niết bàn được xem là giải thoát các khổ? 


Niết bàn độc đáo như vây: Có một bà cư sĩ tên là Suppavasa bệnh nặng dữ lắm. 
Chông bà là ông hoàng Koliya, đi vào lễ Phật cúng dường. Đức Phật hỏi theo 
cách có lòng muốn tế độ: Suppavasa hôm nay sao không đi vào chùa, có an lạc 
không? 


Ông hoàng Koliya nói: Suppavasa hôm nay bệnh nặng lắm, nhờ con thay mặt 
đảnh lễ Thế Tôn. Đức Phật dạy ô ông hoàng Koliya vê nói với Suppavasa là trong 
cơn đau cứ niệm thế này: “Đức Thế Tôn là người đã chứng ngộ thánh trí. Thánh 
trí đó có công năng chấm dứt những nỗi đau thế này. Người như Thế Tôn không 
còn tiếp tục bị những, nỗi đau như vầy trong cõi luân hồi nữa. Giáo pháp của Thế 
Tôn là con đường chấm dứt nỗi đau như thế này. Tăng chúng Thế Tôn là con 
đường chấm dứt nỗi đau như thế này. Niết Bản là sự vãng mặt toàn bộ những nỗi 
đau như thế này”. Phải nói là mình không được hướng dẫn nhiều chớ đúng ra 
niệm Niết bàn hay vô cùng. Khi mình giận quá, sợ quá, chán đời quá, mình chỉ 
cần nhớ: sự chấm dứt danh sắc không còn tái sanh nữa thì những thứ này không 
còn nữa, tội khô trầm luân không còn nữa, nóng lạnh đói khát các thứ bịnh trầm 
kha, già yếu, cô đơn, lạnh lẽo, nguy hiểm.. . không còn nữa khi danh sắc không 
còn nữa. Tất cả nỗi khổ trầm luân trên đời này đều là sự quần quanh trong ba cõi, 
mà cõi sống lâu nhất là 84 ngàn đại kiếp. Địa ngục sống lâu nhất là địa ngục 
Không Gian (Lokantarika Nrraya), cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng cũng §4 
ngàn đại kiếp, những nỗi khô trầm luân đều gói gọn trong khái niệm thời gian, 
còn Niết bản là sự năm ngoài không gian và thời gian. Chỉ nghĩ bao nhiêu đó thôi 
thì thấy vui thích. Muốn chấm dứt sanh tử phải có tu tập, nhưng tu tập phải có từ 
sự nhàm chán sanh tử, phải biết nó như thế nào mới chán. Những người muốn 
Niết bàn phải là người thật sự sợ sinh tử, mình không phải là Đề Thích, Phạm 
Thiên mình vẫn sợ sinh tử, Đề Thích, Phạm Thiên sông hết tuôi thọ rồi cũng trở 
xuống. Đức Phật không phủ nhận hạnh phúc trên đời này, Ngài thừa nhận có thọ 
khổ, có thọ lạc, có hạnh phúc, có nỗi đau nhưng không có cái nào bên, chỉ có sự 
châm dứt hắn hoi mọi thứ khổ lạc thì mới yên. Niết bàn là sự vắng mặt tuyệt đối 
của danh, sắc, khô, lạc và không bị giới hạn trong không gian và thời gian nữa. 
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Những øì chúng ta thấy là sự hấp dẫn của đời sống, giựt mình nhìn lại thì thấy cơ 
hội thưởng thức không còn bao lâu, rất là mong manh. Lúc mình còn đi đứng 
ngon lành sinh hoạt thoải mái thì còn nghĩ vợ chồng con cái chớ khi nằm liệt 
giường tiêu tiểu tại chỗ thì con cái vợ chồng sẽ không giống như trước nữa. Có 
những đám tang không có người khóc, có khi do người chết trước đây có nhiều 
tật xấu, hoặc đo họ sông lâu rồi nên có chuẩn bị tâm lý, hoặc do người chết trước 
đây đày ải người khác quá. “Cửu bệnh tiền sàng vô hiếu tử”. Thấy ngán sinh tử 
như vậy mình mới cầu Niết bàn, trong các niềm vui thì chỉ có Niết bàn mới hết 
khổ. Thích Niết bàn cũng là thích sự chấm dứt danh sắc chớ không phải tiếp tục 
trong hình hài nào khác. Còn có danh sắc thì còn vô thường, danh sắc biến diệt 
không ngừng, và theo luật phủ định, cái trước được thay thế bằng cái sau, cho nên 
chữ “dukkha' nghĩa đơn giản là “khổ”, chứ còn định nghĩa rốt ráo theo tinh thần 


của thiền quán, Tứ Niệm Xứ là “pïlita”(sự thúc ép), xem trong bộ Vô Ngại Giải 
Đạo, Patisambhidamagsa; 


“vô ngã”: 'asara” (không cốt lõi, giỗng như măng tre, bẹ chuối, bông artichaut) 


“vô thường”: “viparIinama' (luôn luôn trong tình trạng bị phần hủy tan rã, 
dissolving). 


Chúng ta luôn luôn trong tình trạng trở thành một cái gì đó. “Bhuta”: becoming. 


Khổ = Pilita: sự thúc ép. Dầu muốn dầu không thì danh sắc vẫn cứ bị đây về phía 
trước, tâm pháp phải luôn luôn tồn tại trong từng sát na, không thể kéo dài hơn; 
dầu muốn dầu không thì sát-na trước phải bị thay thế bằng sát-na sau, dầu muốn 
dầu không thì sau vui là buôn, sau buôn là khổ, sau khổ là lạc ...vv (luôn bị đây 
về phía trước, pressure). Khổ, hiểu cho rốt ráo, không còn dính líu gì với cảm thọ 
nữa mà là thúc ép, đè nén. Nghĩ tới những điều này mới nhàm chán sợ hãi trong 
sinh tử, và từ đó cái thích, vui thú trong Niết bàn mới dẫn đến sự thoát khổ. 


Những bài kệ sáng nay là những bài kệ rất sâu, nhưng sâu là do mình, nếu không 
học Phật pháp chỉ đọc lớt phớt trên mặt giấy thì dầu cho Đức Phật có ngôi trước 
mặt cũng không học được cái gì. Cái lợi của học Phật pháp là nhìn kinh này thấy 
ra kinh khác. Phật pháp là chuỗi hệ thống, độc đáo là năm Ngài mới thành đạo 
đến năm Ngài Niết bàn không có sự mâu thuẫn. Đêm Thế Tôn thành đạo Ngài 
hiểu gì thấy gì chứng ngộ cái gì thì đến lúc Niết bàn mọi thứ cũng như vậy. Đối 
với phàm phu thì đó là sự dậm chân tại chỗ không có phát triển hoặc rút kinh 
nghiệm, nhưng đối với vị Chánh Đẳng Giác thì không có chuyện rút kinh 
nghiệm. Nhất thiết trí, khả năng hiểu hết mọi thứ xuất hiện cùng lúc với tâm Tứ 
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quả của Ngài, khi tâm Tứ quả vừa xuất hiện lập tức Ngài có khả năng 
sabbaññutabiêt hêt mọi thứ, biệt một lân thôi, và từ đó về sau không có rút kinh 
nghiệm, không có thay đôi. 

THI NHÂN 

Kavisuffa 

Bài kệ này mình không biết Phật pháp thì thấy nó giống như câu kệ ngoài đời chứ 
không liên quan gì Phật pháp. Nêu nhìn bản tiêng Việt thì thây không liên quan gì 
chuyện tu hành. 

“Người Thị Sĩ 

- Vật gì nhân kệ tụng? 

Vật øì làm tự cú? 

Vật gì kệ y cứ? 

Vật gì kệ an trú? 

- Âm vận nhân kệ tụng, 

Văn tự làm tự cú, 

Kệ ý cứ đề danh, 

Kệ an trú thi nhân.” 


Trước khi giải thích, phải dịch gọn lại như sau: Từ đâu có chữ nghĩa. Từ đâu có 
thi ca. A1 sông ở đời sông dựa vào những thứ đó? 


Thi ca đi ra từ những vần điệu, chữ nghĩa đi ra từ sự lắp ghép của ngôn từ, chữ 
cái và âm tiệt. Thị nhân, văn sĩ là những người sông trong thê giới của những thứ 
đó. 


Cách đây hăm mấy năm về trước tôi có dịch một cuốn sách Biện Giải Tâm Pháp 
(nói về lộ tâm), quyền này sau đó được các tác giả, soạn giả trong nước tận dụng 
khai thác triệt để và đặc biệt không hè nhắc đến tên Em. Và coi như Em bị mất 
cuốn sách này luôn. Quyên của tôi được đánh máy trước khi ngài Thanh Từ về 
nước. Cuốn thứ hai là Pháp Hành Thiền Tuệ, của ngài Hộ Pháp. Hai cuốn này 
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cho mình biết rằng khi mắt tai mũi lưỡi thân của mình - nói chung là ngũ song 
thức - biết cảnh trần, nó không phải biết một cách nghèo nàn đơn giản như từ xưa 
đến giờ mình đã học. Nghĩa là mình cứ học nhãn thức bắt cảnh sắc, biết đó là cái 
ly, cái tô, tham hay là sân... không phải như vậy, nó phải trải qua bao nhiêu lộ 
tâm, trải qua bao nhiêu cái gọi là diễn biến tâm thức: atitagsahana vithi, attha 
vithi, samuhana vithi, nama vithi (vitthi: process of the mind, tiến trình tâm thức). 
Khi mình nhìn thấy vật gì đó thì có lộ tâm nhãn thức chụp hình, cái thấy của nhãn 
thức chưa cho mình biết đó là cái gì, mấy lộ tâm tiếp theo, samuhana vithi thu 
øom cảnh (vuông, tròn dài, ngắn, xanh, vàng, tím, góc cạnh, hình thù ra làm sao), 
những lộ tâm sau cho mình biết cái này là cái gì, tên nó là gì, tác dụng của nó là 
øì; và khi mình nghe âm thanh cũng vậy. Quí vị tìm đọc cuốn Triết Học A Tỳ 
Đàm của tôi, trong đó có nói kỹ về lộ tâm này, khi con mắt, lỗ tai của mình nhìn 
thấy nghe thấy cái gì đó thì phải trải qua những diễn biến tâm thức như vậy, khi 
đó mới thấy cái biết của mình là sự lắp ráp của nhiều thứ. 


Khi nghe từ “lao xao' thì người VN thì viết “lao xao”, người Mỹ viết “loud 
sound°; nghe từ “ai”, thì người Việt viết ai”, người Mỹ viết “I', khi âm thanh vô 
tai thì nó phân tích ra. Chữ “dung' trong tiếng Việt rất hay, nhưng trong tiếng Mỹ 
hay tiếng Đức nghĩa rất ở. Tiếng Việt chữ “loan' rất hay nhưng tiếng Mỹ nghĩa 
là 'nợ nần°. Chữ “sang' trong tiếng Việt thì hay nhưng trong tiếng Pháp nghĩa là 

“máu”. Nhãn thức, nhĩ thức chỉ ghi hình ảnh, khi nó chuyên vào trong thì được 
dịch ra đa dạng kiểu. 


Khi người VN nghe chữ “ai” thì cứ nghĩ đến một chữ gồm chữ a và chữ ¡. Khi 
viết bằng tay thì chữ a là sự kết hợp của hai đường cong, và chữ ¡ là sự kết hợp 
của một đường tàn: có dâu chấm bên trên, đó là sự lắp ráp. Bản thân chữ *a' là 
sự lắp ráp, chữ “¡' cũng là sự lắp ráp, hai chữ đó cộng lại thành chữ “ai cũng là 
lắp Táp. Nghe cùng một chữ “ai nhưng tùy chỗ mà hiểu, ví dụ: “ai khô vì aï” thì 
hiểu “ai” là người nào đó, “bi ai' thì hiêu là buồn khổ. “Hôm qua, qua nói qua qua, 
mà qua không qua”, “vợ cả vợ hai cả hai đều là vợ cả”, cùng một chữ “qua”, “cả” 
nhĩ thức nghe giông nhau mà vô lộ tâm thì phân tích khác nhau. 


Bài kệ này sâu ở chỗ là bản thân lục trần là đô lắp ráp. Bài kệ này nói về thính 
trần nhưng đủ để đại diện tiêu biêu cho các trần còn lại. Khi nghe một mùi gì đó 
mình tha hồ diễn dịch, ví dụ mùi Chanel No.5 chăng hạn, chỉ một mình cái bà 
nhiều chuyện mình ghét xài cái mùi này ở đây; trước ngày mình ghét bả thì mùi 
này ok, nhưng từ khi mình ghét bả thì mỗi lần nghe cái mùi này là mình không 
còn nghĩ đây là mùi thơm mà nghĩ đây là mùi của cái bà thấy ghét. Vị cũng vậy, 
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mỗi lần mình ăn món gì mẹ từng nấu thì lại nhớ mẹ. Tôi nhớ có lần tôi đi đám 
tang ở Louisana, tôi đi đám tang nghe khóc cũng nhiều nhưng lần đó tôi thấy 
nghẹn. Có cô gái khoảng 15,17 đứng trước quan tài của bà ngoại trước khi đây 
vào lò thiêu, cô chồm theo và nói một câu mà tôi thấy cả rừng người chết điếng 
“Ngoại ơi, ngoại đi rồi mai mốt con về ai chiên cơm cho con ăn”. Bên Mỹ người 
ta bỏ cơm nguội, chỉ có người VN thì mới chiên cơm, đây là những món đặc sản 
quốc hồn quốc túy của VN, copyright by Viet Nam. Thế hệ ở Mỹ chỉ còn sót lại 
thế hệ lớn tuổi, vài ba thế hệ sau thì người Việt ở Mỹ không biết cơm chiên từ 
cơm nguội cũ. Cô gái nói như vậy nghĩa là từ nay về sau mỗi lần cô gái này nghe 
mùi cơm chiên hay ăn cơm chiên sẽ nhớ tới ngoại là vậy đó. 

Bài kệ này sâu ở chỗ nào? 

Thi ca đi ra từ vần điệu, chữ nghĩa đi ra từ âm tiết và ai là người sống chết với 
những thứ này, đó chính là thi nhân, văn sĩ. Họ là tiêu biểu cho chúng sinh còn 
lại. Toàn bộ thế giới này, ở lĩnh vực nào, thiên hạ cũng sống bằng những thứ lắp 
ráp, giả định, giả lập, giả tạo và ảo tưởng như vậy hết. Cũng những câu chữ này 
ngày mới quen nhau mình dùng để tán tỉnh nhau, làm thơ tình tặng nhau, nói cho 


nhau vui, về sau cũng những câu chữ này mình dùng để viết giấy ly hôn, giày vò, 
hành hạ nhau. 


#NhậtKýChépBăngKinh; #NhịTường: #SưGiácNguyên; #TươngƯng 
[1] Sagathavaggatika 


[2l Niệm Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên, Sự Chết, 4 đại, Vật thực, Niết bàn, 
màu trăng, ánh sáng. 
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Bài giảng ngày 19-7-2014 VII. PHẨM THẮNG DANH Nãmasutta 


Trong chú giải lẫn chánh kinh xác định một chuyện, mọi thứ ở đời này không có 
øì qua được tên gọi. Ở đây có những chữ cân chú ý: 


“ktttiˆ: “danh xưng”, “chức danh" (tittle). (Ví dụ: vua, linh mục, hòa thượng, bác 
sĩ) 


“Nãma' = name: “tên gọi”. (Ví dụ: Lê Văn Tèo, Nguyễn Văn Tý). nãmena: tên 
gỌI. 


“opapatikena", “opapatika': “hóa sinh”. 

Trong trường hợp này chữ “opapatika không còn có nghĩa là “hóa sinh” mà là 
“bâm sinh”, hoặc “tự nhiên”. Theo trong chú giải, tên gọi của một thứ sự vật nào 
đó trên đời có hai cách gọi: 


1. Dựa vào bản chất tự nhiên, bẩm sinh của sự vật. Ví dụ rắn ba khoang, xe ba 
bánh 

2. Gọi tên theo sự áp đặt: gọi theo danh xưng, chức danh (kitti) hoặc tên gọi 
(nama). Ví dụ sanh ra đứa bé không biệt lớn lên nó giỏi hay dở, mặt mũi ra sao, 
cứ con gái thì lựa đặt tên mêm như Lan, Hoa, hoặc con trai đặt tên cứng Hùng, 
Dũng. 


Vật gì thắng tất cả? 
Vật gì không số hơn? 


Và có một pháp nào, 


Mọi vật đều tùy thuộc? 


Danh vượt thắng tắt cả, 


Danh không số nào hơn, 
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Chính danh là một pháp, 
Mọi vật đều tùy thuộc 


Bài kinh này chỉ nhìn mặt chữ thì không có gì để nói, chiều sâu của bài kinh này 
nói về bản chât phù phiêm, tương đôi, của thê giới chúng ta đang có mặt. 


Đoạn chú giải ở đây: Đoạn chú giải ở đây: Đoạn chú giải ở đây: “Opapatikenava 
hi kittimena vã nãmena mutto satto vã sañkhãro vã natthi” được dịch như thế này: 
Không có sự vật (saäkhãro = pháp hành, pháp hữu vi) nào trên đời này kể cả 
chúng sinh mà không có tên gọi (näamena mutto), dầu là dựa vào bản chất bầm 
sinh (opapatikena) hoặc đặt tên do sự áp đặt (kittimena). 


Ví dụ chuyện nóng nhất, ngày 17 tháng 7 vừa qua có chiếc . máy bay của Malaysia 
Airlines bị bắn rơi ở Ukraine. Chỉ đọc cái tên thôi là ghét rồi, cách ¡đây mây tháng 
cũng hãng hàng không này bị mất tích một chiếc gần 300 người, lần này mất 
thêm một chiếc nữa. Chỉ vì cái tên gọi Malaysia Airlines mà làm cho mình bực, 
sao cái hãng này cứ làm chết người. 


“Vassap! hi rukkhassa va pasanassa va ““tdam nama nama'nfI na Jananti, 
anamakotveva tassa nãmam hoti”: Dầu cho một hòn đá hay cội cây không có tên 
gọi đi nữa, tối thiểu nó cũng được gọi tên là “vô danh”. Tự thân cái vô danh đó 
cũng là tên gọi. Giống như những bài không tên của Vũ Thành An, dù không có 
tên nhưng cũng có tên. 


'anämaka': “vô danh", 'không tên”, 'khuyết danh” 


Nhìn vào căn tánh của người hỏi, Đức Phật cho người này thấy ra một khía cạnh 
của thế giới này: Trong đời sống này, chúng ta sông trong lớp phần son, vẻ bề 
ngoài. Hôm trước tôi có nói khi con mắt, lỗ tai của mình thấy nghe cái gì đó, lúc 
mới thấy nghe thì chỉ chụp hình thôi, nhưng sau đó tiềm thức chúng ta định hình 
nó, định danh nó gọi là gì, dù không biết nó là cái gì thì cũng liên tưởng đến cái gì 
đó tương tự, và có cách gọi tên cho nó. 


“Vật gì thắng tất cả? 
Vật gì không số hơn? 


Và có một pháp nào, Mọi vật đều tùy thuộc” dịch lại là “Cái gì nằm trên tất cả và 
chỉ vậy thôi không gì khác? 
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Và cái gì trên đời này bao trùm lên mọi sự? 
” Câu trả lời của Đức Phật: Chỉ là cái tên gọi thôi. 


VN có câu: “Một miếng ngoàải làng hơn một sàng xó bếp” nghĩa là một miếng ăn 
giữa bá quan văn võ thì vinh dự lắm, về nhà ăn một mình dù có thịnh soạn mây 
cũng không có gì đặc biệt. Bản chất của đời sống chỉ là tên gọi, cũng con người 
đó nhưng dựa vào nhiều yếu tô xã hội mà người ta gọi là ông này, bà nọ, phẩm vị 
của họ khác liền. 


Với câu trả lời của Đức Phật, người hỏi chỉ nghe chừng đó đã ngộ đạo, còn chúng 
ta thì liếc qua bài kinh chẳng thấy øì hết, giống như người nhà quê nhìn viên kim 
cương chưa mài đữa chẳng khác nào một viên đá trong SUỐI. Mai này viên kim 
cương có được mài đũa thì người nhà quê cũng chỉ thây giống như viên thủy tỉnh 
lấp lánh. Chỉ có người am hiều thì mới biết cái viên thủy tinh nhỏ bằng cái trứng 
cút đó đủ thay đổi cuộc đời của mình và những người thân. Kinh điển cũng vậy, 
khi chưa được giải thích chúng ta thấy mù mờ, khi nghe giải thích thì một số ý 
nghĩa bừng sáng hơn, nhưng không đủ ngộ tánh thì cũng không thây ý ý nghĩa gì 
hết, nhưng riêng người nghe ở đây họ ngộ đạo vì thấy ra những gì nằm sau lời 
giải thích đó: bản chất thế giới chỉ là cái tên gọi, và từ tên gọi đó mới dẫn đến sự 
tương tranh, giành giựt; và vinh nhục ở đời cũng chỉ là cái tên mà thôi. 

Hôm nay tôi không nói nhiều vì một tuần chỉ còn học có mấy ngày nên một bài 
kinh chỉ nói ít thôi. Với tình hình như thế này có lẽ là mỗi bài kinh tôi không 
giảng nữa. Tôi chỉ chú thích từ khó rồi quí vị tự đọc thêm, cái khó là những gì nó 
nằm hết ở chỗ nãy giờ tôi giải thích, là cái quí vị không tự nghĩ ra được. 

TÂM 

C1ffasutta 

Theo chú giải, trong trường hợp bài kinh Danh vừa rồi, khi người ta hỏi cái gì 
bao trùm lên ở đời thì Đức Phật trả lời là cái tên gọi, nhưng ở trường hợp khác, 
thì Đức Phật trả lời khác. Trong câu kệ này, với đối tượng khác, Đức Phật trả lời: 
chính cái tâm là tất cả. Xem lại câu Pháp Cú 1,2 


“Tâm dân đâu các pháp 


Tâm làm chủ tâm tạo.” 
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Cũng công việc đó mà làm bằng tâm bắt thiện, thì gọi là việc bất thiện, mà làm 
bằng tâm thiện thì gọi là việc thiện. Ví dụ, nói ra hơi kỳ nhưng người châu Á 
thích xả rác, cái gì ăn không nổi thì đỗ bỏ, có người nói là phí của, có người nói là 
xả rác. Nhưng có trường hợp biết là không ăn được nữa, mình kiếm chỗ đàng 
hoàng để cho chim chuột ăn. Như vậy trường hợp đầu thì gọi là xả rác, đem lại sự 
dơ bần cho môi trường xung quanh, còn trường hợp sau chính là công đức. Có 
người quét nhà nhưng lùa rác vào một góc, vì họ không muốn hốt, chỉ nghĩ là lùa 
ra khỏi chỗ của mình cho khuất mắt, nhưng cũng động tác đó, người thứ hai lùa 
vào một chỗ với ý nghĩ lát nữa sẽ hốt thì trong trường hợp đó việc lùa rác của 
người thứ nhất là bất thiện, người thứ hai là thiện. 


Người phàm phu có hai bất lực: (1) Danh sắc luôn vô thường ngoài ý muốn của 
chúng sinh. (2) Phàm phu bó tay trước phiên não của mình, trước cám dô hay thử 
thách. 


“Vật gì dắt dẫn đời? 


”. Chúng sanh ở đời đều bị tâm dắt dẫn. Phàm phu bị hai thứ, dầu muốn dầu 
không thì tâm sinh diệt, đó là bất lực thứ nhất, và bất lực thứ hai là khi gặp cảnh 
ngọt ngào chúng ta không thể kiềm chế đè nén vượt hắn được tâm tham của 
mình, và khi gặp cái gì đắng cay hay bất mãn, chúng ta không thể kiềm chế hay 
vượt thắng được tâm sân của mình. Ví dụ khi mình thích bóp đầm, phân Son, ølày 
dép... đi đâu liếc mắt nhìn thấy chúng là có cảm giác rao rực liền, nếu không có 
tiền thì cũng nhìn một cách ao ước mộng mơ, nếu có tiền thì mua liền, chịu 
không nổi. Dầu muốn dầu không thì niềm vui nào cũng qua đi, nỗi sợ hãi hay tức 
giận nảo cũng qua đi, phàm phu bị bất lực trong cả hai trường hợp phiền não và 
Tam tướng. Thánh nhân chỉ bất lực tước Tam tướng. Ngay cả một vị Chánh 
Đăng Chánh Giác cũng không thể nào kiềm hãm được sự sanh diệt, sự vô thường 
của danh sắc. Tuôi già đến thì vẫn phải giả, Ngài có thê dùng thần thông đề hóa 
hiện ra thân khác, nhưng chỉ để người ta thấy thôi, chứ sống đến một cái tuổi nào 
đó bắt buộc Ngài phải ra đi. Dầu có ai trên đời này là thánh nhân mà muốn sống 
đời đời đâu, và có muốn cũng không được, không có thần thông nào chống lại 
được cái chết hét. Trong câu kệ này mình học thêm một chị tiết nữa, đó là: “Na hi 
pariññatakkhandha pahinakilesa cittassa vasam gacchantI, tam aftano vase 
vattentI”: Với người đã hiểu biết năm uẫn, diệt trừ phiền não, bản thân họ được 
sự tự tại, với người không hiểu biết uân xứ giới, chưa chấm dứt phiền não thì họ 
sẽ tiếp tục chìm sâu trong sự chỉ phối, tác động, ảnh hưởng của phiền não. 
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Câu kệ này được hiểu: Mọi vật ở đời này bị tâm dắt dẫn. Theo A-tỳ-đàm, vạn vật 
ở đời do bốn nhân tạo: nghiệp, tâm, thiên nhiên, dưỡng tố. Nghiệp là do tiền 
nghiệp của mình thiện hay ác, có những thứ do nghiệp tạo ra, có những thứ do 
tâm tạo ra. Những động tác đi đứng nằm ngôi là do tâm tạo ra; ngoài do thiên 
nhiên, núi cây, sông rạch tạo ra còn do nguôn tiếp liệu dưỡng tố mình cung cấp; 
mình sống trong, điều kiện nhân tạo và điều kiện thiên nhiên rất tốt nhưng mình 
không chịu ăn uống thực phâm hợp lý, đầy đủ, đúng cách thì mình cũng không 
khỏe được. Nghiệp cũng là tâm, gọi là do quá khứ tạo ra thì cũng là do tâm thiện 
hay tâm bất thiện đời trước. Tâm là tất cả, “tâm dẫn đầu các pháp”. 


KHÁT ÁI 
Tanhãsutta 


63. Vật gì dẫn dắt đời? 


Vật gì tự não hại? 


Và có một pháp nào, 


Mọi vật đều tùy thuộc? 


Chính ái là một đời, 
Chính ái tự não hại, 
Chính ái là một pháp, 
Mọi vật đều tùy thuộc 


Một vấn đề, tùy vào căn cơ người nghe, tùy lúc mà Đức Phật giải thích như thế 
nảo. Thế giới này được dắt dẫn bởi tham ái, 3 hành. Một lần vua Pasenadi hỏi 
ngài Änanda: Đức Thế Tôn kêu gọi chúng ta tu hành đề diệt bỏ lòng tham muốn, 
phải vậy không? 
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Änanda trả lời: đúng. Vua hỏi tiếp: Đối với người tu hành, muốn tu tập phạm 
hạnh, muôn tu tập giới định tuệ phải là tham muôn hay không? 


Ngài Änanda trả lời: Hễ còn muốn là còn có lòng tham. Vua hỏi: Vậy hiểu làm 
sao, tu để diệt dục mà ngay cả đường tu cũng là đục. Ngài Änanda nói: Trước khi 
đại vương tới khu vườn này thì có cái muốn, nhưng khi tới đây thì cái muốn đã 
chấm dứt. Khi mình còn là phàm phu, hầu như việc thiện nào của mình cũng có 
ái tác động ít nhiều gián tiếp hay trực tiếp. Muốn có hai: tham dục hoặc pháp dục. 
Hồi. nảo mình còn chưa biết Phật pháp, giáo lý, mình chỉ có cái muốn tham dục: 
muốn hưởng thụ (nhìn cái gì đó đẹp, nghe cái gì đó hay, ngửi mùi thơm, muốn 
chăn êm nệm âm), muốn tôn tại. Khi mình biết được Phật pháp mình muốn cái 
pháp dục: muôn trở thành người có giới hạnh, giới luật mình trong sạch, muốn 
kiến thức Phật pháp mình được nhiều, muốn công phu thiền định của mình được 
tiến. triển. Trong bài kinh này Đức Phật nói tham ái là gốc cho mọi thứ là Ngài 
muốn nói đến cái “tham dục”, nói theo ngôn ngữ ngoài đời là ' muốn”. Muốn có 
hai loại: muốn đi ra hay muốn đi vào. Trong một bài giảng tôi có nói, toàn bộ thế 
giới này, từ một vị Phạm thiên, vỊ thánh đến kẻ phảm phu hay xuống thấp như 
con ruồi, muỗi, giun dé, tất cả mọi chúng sanh đều chỉ trên hai con đường: con 
đường đi ra và con đường ởi vào. 


'Äcaya-gãmino': sống hoặc hành động hoặc tồn tại trong hướng đi quân quanh 
của dòng luân hôi. 


“Apacaya-gamIno': Đang có mặt, đang hành động theo đường hướng thoát khỏi 
sanh tử. 


Trong bài kinh này Đức Phật nói là tham ái là gốc dắt dẫn hết mọi loài, ở đây 
phải hiểu ngầm răng trong loài nào còn tham ái, phàm phu mà thôi. Câu kệ này 
rất sâu, mỗi ngày cho dầu mình là hành giả hay không phải hành giả, chỉ là Phật 
tử học giáo lý suông cho biết thôi cũng phải luôn luôn sống trong nhận thức rõ 
ràng là mình thích cái gì bởi vì con người của mình chính là những gì mình thích, 
you are what you think of. Mình nghĩ cái gì nhiều nhất, muốn cái gì nhất, tha thiết 
VỚI Cải ØÌ nhất, đó là con người của mình, đó chính là tên gọi khác của tham ái. 
Thay vì ngồi nhìn cuốn kinh mênh mông không biết trong đó nói cái gì, trước 
mắt, việc quan trọng, nhất phải làm là môi ngày, nếu được thì mỗi giờ, để ý xem 
lúc này mình đang sông nặng về cái gì, bởi đó chính là mặt mũi của mình, định 
phận của mình trong kiếp. sau. Bất cứ chỗ nào mình đi đứng năm ngôi mà sông 
trong nhận thức rõ ràng về bản chất vô thường khổ vô ngã của vạn hữu, thì chỗ 
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đứng chỗ nằm chỗ ngồi đó là trụ xứ của thánh nhân. Chỗ nào đi đứng nằm ngồi 
sinh hoạt tồn tại bằng bốn tâm từ, bi, hÿ, xả thì chỗ đó là trụ xứ của Phạm Thiên. 
Chỗ nào sông bằng tâm tham sân si chỗ đó chính là lồng chậu chuồng cũi của 
loài bàng sanh. Dù cái giường tám ngàn đô la, trang trí nội thất mười lăm ngàn đô 
la nhưng sông trong căn phòng đó băng tâm tham sân si thì căn phòng đó thành 
chuồng heo chuồng bò chuồng ngựa. Người không học đạo sẽ không tin được 
chuyện tham sân s1 của mình cũng y hệt tham sân sĩ của bàng sanh súc vật. Con 
trâu con bò không có hiểu biết về văn hóa loài người, không biết văn minh nghệ 
thuật, nó chỉ biết cái øì ăn ngon, chỗ năm âm hay lạnh, mình chỉ hơn con bò con 
trâu một chỗ là biết cái này là đẹp, cái này là nghệ thuật của Nhật, của Mỹ, nhưng 
cuối cùng thì mình chìm đắm trong cái gọi là văn minh Nhật, Mỹ đó, trong khi 
con bò con trâu nó chỉ biết êm ái, nóng lạnh, khó chịu, ngứa... nhưng suy cho 
cùng đó vẫn là tham là sân là si. Mình sống trong tâm trạng nào thì có nghĩa là 
tạm thời mình đang có mặt trong cảnh giới đó không cần phải chết rồi mới đọa 
địa ngục, không cần phải chết rồi mới sanh làm loài bàng sanh. Trước mắt sống 
với tâm trạng của loài nào nhiều nhất thì tạm thời trong thời điểm đó mình đã có 
mặt trong cảnh giới đó rồi (Tăng Chỉ Bộ kinh, phần 3 chỉ). Học cho đã mênh 
mông hà xứ mà không đề ý những pháp môn tu tập môi ngày thì cũng bằng thừa. 
Phải đề ý ý lúc này, năm này, tháng này, tuần này, ngày này, trong giây phút này 
mình sống ra làm sao; mình năm nay so với năm ngoái ra sao, mình tháng này so 
với tháng trước ra làm sao, hôm nay so với hôm qua ra làm sao, giờ này với g1Ờ 
trước ra làm sao, mình đang chìm sâu trong cảnh giới nào, nếu thường xuyên để ý 
như vậy thì khi lâm chung thì mới có thể hy vọng đi về cảnh giới tương đối kha 
khá một chút, còn sông không có ý thức, không phản tỉnh, không nhìn lại thì bắp 
bênh lăm. 


Có ông vua lúc rảnh rỗi việc triều chính lên thăm sư phụ - một hòa thượng sống 
trên núi. Ông hỏi sư phụ ba câu hỏi: 1/ Trên đời này chuyện gì quan trọng nhất. 2/ 
Thời điểm nào tốt nhất đề thực hiện việc đó. 3/ Đối tượng nào xứng đáng để 
mình thực hiện công việc đó. Sư phụ nói: Từ từ, bệ hạ cứ ở đây vài bữa thì sẽ có 
câu trả lời. Bữa đó hai thầy trò ra sau núi nghe tiếng rên, nhìn thấy một người 
mình đầy máu, hai thầy trò đem nạn nhân đó vào chùa chăm sóc. Vua hỏi người 
đó làm sao mà ra nông nỗi vậy. Anh ta sợ hãi ngần ngại không trả lời, vua hỏi 
mãi, anh ta mới trả lời: Cha tôi là một danh tướng bị vua xử oan chặt đầu, tôi hận 
vua, nghe đồn vua lên chùa học đạo nên tìm giết để trả thù cho cha. Vua nghe hết 
hồn. Hòa thượng thì nói: Tùy bệ hạ, muốn giết người ấy hoặc tha thì tùy. Vua 
chăm sóc người bị thương đó rồi thả đi. Thời gian sau đã đến lúc hồi cung, vua 
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hỏi lại ba câu hỏi. Hòa thượng trả lời: Bệ hạ tự trả lời rồi. Việc quan trọng nhất 
trên đời này là việc thiện ngay trước mắt mình. Thời điểm tốt nhất để thực hiện 
việc đó chính là thời điểm hiện tại, nếu bây giờ không chịu làm thì để lúc nào 
nữa. Đối tượng xứng đáng nhất để thực hiện việc đó là đối tượng ngay trước mất 
mình. Mình muốn bố thí thì coi trong tầm nhìn của mình ai là người cần nhất, và 
ngay bây giờ mình có thể giúp được thì mình giúp cho người đó. Vua cũng chưa 
hiểu ra, xin hòa thượng cho ví dụ. Hòa thượng nói, người bị nạn kia là kẻ thù của 
bệ hạ, nhưng chính bệ hạ đã cứu anh ta và tha cho anh ta. Ngay trong việc đó bệ 
hạ đã tìm ra câu trả lời cho ba câu hỏi. Đề ý xem từng phút mình sông như thế 
nào đề xác định mình đang sống ra làm sao là vậy đó. Nhựa sống của đời sống 
này chính là tham ái, là ý ÿ muôn. Chính cái ý muôn (dục) nó quyết định mình 
đang sống ra sao, để thây được điều này mình phải biết sống trong hiện tại right 
now and right here. Tiếng Mỹ có chữ rất hay: now (bây giờ) và here (ở đây). Nếu 
viết dính lại với nhau là cứu cánh giải thoát của mình: now+here = no where, vô 
trụ xứ giải thoát, không còn vướng kẹt ở đâu nữa hết. Người biết sống trong hiện 
tại là người không còn sinh tử nữa, không còn vướng kẹt bất cứ chỗ nào nữa. 
Người sống trong Tứ Niệm Xứ là người sống right now and right here, sống như 
vậy mới là người đạt tới cảnh giới vô sở trụ. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, lòng 
không vướng kẹt ở đâu mới thành tựu cứu cánh xuất sắc. 


KIẾT SỬ 
SamyoJanasutta 

-- Vật øì trói buộc đời? 
Vật gì dẫn hành đời? 

Do đoạn trừ pháp gì, 
Mới được gọi Niết-bàn? 
-- Chính hỷ trói buộc đời, 
Tâm cầu dẫn hành đời, 
Do đoạn trừ khát ái, 


Mới được gọi Niết-bàn. 
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Cũng giống như bài kinh trước. “SamyojJana" ở đây chỉ cho 10 thứ phiên não, bài 
kinh trước chỉ lấy chữ “ái” là gốc, là tập đề. Tập để là tất cả ngọn nguồn cớ sự 
trầm luân của chúng ta. 


'Samyojana' là 10 thứ triền phược: 

- 5 hạ phần kiết sử (orambhagiyasamyojana): Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, 
dục ái và sân 

- 5 thượng phần kiết sử (uddhambhãgiyasamyojana): sắc ái và vô sắc ái, ngã mạn, 
phóng dật, vô minh. 

Thân kiến: so sánh 5 uẫn với ngã chấp. 

Hoài nghi: do không hiểu biết mọi thứ do nhân duyên mà có và diệt. 

Giới cắm thủ: do có thân kiến và hoài nghi nên mới dẫn đến giới cắm thủ. 

Dục ái: niềm đam mê trong 5 cảnh dục 


Sân: sự bât mãn, đô ky, bỏn xẻn, sợ hãi, xót của, hờn giận, căm thù, cái gì làm 
mình khó chịu thì gọi là sân. 


Sắc ái: đam mê trong thiền sắc, không còn thích thú trong năm cảnh Dục nhưng 
đam mê trong cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng của thiên sắc giới, thích hào quang, 
lâu đài, hoa viên.. 


Vô sắc ái: là nhàm chán tất cả hình danh sắc tướng. Chúng sanh cấp thấp còn 
thích trong năm cảnh Dục. Con heo con chuột thì cái gì ngon là thích ăn không kể 
sạch dơ. Chó nhà giàu thì kén ăn, không nằm chỗ dơ. Con người thì có người 
giàu người nghèo. Trong 5 dục này tùy phước báu, cấp độ, chủng loại tái sinh mà 
cái thích thấp hay cao. Có những loài cao hơn, thây quân quanh trong năm dục 
còn gần với loài sa đọa quá, nên mới tu tẬp thiền định chứng đắc thiền sanh về 
cõi Phạm thiên nhưng ở đó vẫn còn sắc tướng. Có chúng sinh thấy còn sắc tướng 
cũng còn nặng nề lắm, từ đó họ tìm cách chứng đắc loại thiền để không còn sắc 
tướng nữa, gọi là vô sắc ái 


Ngã mạn: (so sánh) hơn, thua, bằng. 
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Phóng dật: tâm lăng xáng. Phàm phu tâm lăng xăng vì sĩ phóng dật của họ mạnh. 
Đậc thánh Hữu học từ Tam quả trở xuông, còn lăng xáng không phải do phóng 
dật mạnh mà do định còn yêu. 


Vô minh: không biết rõ trong 4 Đề. Vô minh của phàm phu khác với vô minh của 
thánh Hữu học. Phàm phu như người mù bắm sinh không thấy màu xanh vàng 
tím đỏ núi non sông rạch ra sao, nhưng bậc thánh Tu-đà-hoàn giống như người cÓ 
con mắt mà đi trong bóng đêm. Vị này có khả năng nhìn thấy nhưng phải có điều 
kiện đặc biệt. Trong kinh ví dụ thế này: Một người có mắt không mù đang đi 
trong bóng đêm mịt mù bỗng trời chớp lóe lên một lần người này đã kịp nhìn 
thấy trước mặt mình có cây cầu, hồ nước, lâu đài. Vị Tu-đà-hoàn biết rõ trước 
mắt mình có cây cầu, lâu đài, hồ nước. Vị Tư-đà-hàm tầng thánh thứ hai cũng 
thấy như vậy, thấy trời chớp hai lần, lần thứ nhất thấy phía trước có tòa lâu đài, 
hồ nước, cây cầu, nhưng cái thấy vẫn còn hạn ché, khi trời chớp lần thứ hai, thấy 
trời chớp rõ hơn. Bậc A-na-hàm thì như thấy trời chớp lần thứ ba. Sau khi bừng 
lên như vậy thì tối trở lại nhưng vị này biết chắc chắn phía trước có hồ nước, lâu 
đài, cây cầu. Lên đến bậc A-la-hán thì trời sáng bạch, chớp hay không chớp 
không còn quan trọng nữa. Vị ấy nhìn rõ không nghi ngờ gì hết, biết rõ trước mặt 
là vườn hoa, hồ nước, cây cầu... Sở đĩ A-na-hàm tầng thánh thứ ba còn vô minh 
là như vậy đó, khi chưa chứng A-la-hán thì cái thây của vị này trong Bồn Đề còn 
có chỗ chưa có. hết. Trí thánh nhân nghĩa là: l) Hiểu biết về bốn đề. 2) Biết rõ 
chuyện mình cần phải làm với bốn đề. 


Khổ đế: Tất cả mọi hiện hữu trên đời này là khô. 

Tập đế: Tham ái: là thích thú trong 6 trần; là thích thú trong cảnh Dục, cảnh Sắc, 
cảnh Vô sắc; là cái thích đi với thường kiên và đoạn kiên. 

Diệt đế: Có một cứu cánh nằm ngoài khô đề và tập đề. 

Đạo để: Bát chánh đạo; cũng là sự phân tích của Tam học (Giới học, định học, 
tuệ học). 

Muốn là thánh nhân việc đầu tiên phải hiểu rõ Bát chánh đạo là gì và chuyện 
mình phải làm với Bát chánh đạo là gì. Đó là tri Khô, trừ Tập, chứng Diệt và 
hành Đạo. Tri khô là phải hiệu khô[ 1] là gì. Võ mình trong Bôn Đê là không biệt 
Tứ Đê. VỊ thánh A-na-hàm cũng còn vô minh vì đôi với Bôn Đê vị này cũng còn 
chô hơi kẹt. Ví dụ đôi với khô đê, các vị ây thây được mọi hiện hữu là khô nhưng 


do tập đê còn, vị này thây sự có mặt trong năm cõi Tịnh cư cũng còn vị ngọt. Sở 
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dĩ như vậy vị này còn vô minh trong diệt đề, cái thấy Niết bàn của vị này chưa 
được 100% như vị A-la-hán, chính vì còn thấy một góc tối mờ mờ nên vẫn còn 
tập đế. Bốn đề dính chùm nhau, hễ còn vô minh trong khổ đề thì còn vô minh 
trong tập, trong diệt và trong đạo đế. Trong cái thấy của mình về khổ để có một 
chút vấn đề thì cùng lúc đó cái hiểu của mình trong tập để cũng có vấn đề; khi cái 
hiểu của mình trong khổ, tập có vẫn đề thì cái thây của mình trong diệt đề cũng 
có vấn đề. Cái hiểu trong khổ, tập, diệt có vẫn đề thì trong đạo đề cũng có vấn đè. 
Vị này có lúc sẽ sống trong Bát chánh đạo nhưng có lúc sẽ lệch một chút, lòng 
không thiết tha 100%, chỉ 95% thôi. Vô minh là không hiểu Bốn Đề và không 
biết chuyện phải làm với Bốn Đề. Tri khô là phải hiểu được khổ. Trừ tập nghĩa là 
phải dứt được tham ái. Chứng diệt là phải chứng được Niết bàn. Hành đạo là tu 
tập Bát Chánh Đạo. Tri khô, trừ tập. chứng diệt và hành đạo là bốn chuyện phải 
làm đối với Bồn Đề. Muốn hiểu rõ hơn xin xem kinh lại bài kinh Chuyên Pháp 
Luân. 


“No way to Nirvana, because Nirvana is the way”, có thể hiểu câu này như thế 
này: Không đợi phải đặt chân đến chỗ mình muốn đến mới vui mà hãy tranh thủ 
vui ngay trên con đường đến chỗ đó. Niết bàn hiểu nôm na có hai: Hữu dư y Niết 
bàn và Vô dư y Niết bàn. Hữu dư y Niết bàn chính là sự chấm dứt phiền não của 
vị thánh, vị này vẫn còn đi đứng nằm ngôi sinh hoạt như chúng ta nhưng không 
còn phiền não nữa. Vô dư y Niết bàn là sự viên tịch, tắt thở của một vị thánh A- 
la-hán, lúc đó phiền não cũng hết mà danh sắc sinh tử cũng hết. Trong trường 
hợp này Hữu dư y Niết bàn là sự văng mặt của tập đề và Vô dư y Niết bàn thì 
văng mặt luôn cả khô đế. 


Hữu dư y Niết bàn là sự vắng mặt của phiên não nên người diệt trừ phiền não 
sông rất an lạc. Mình khổ là vì 3 thứ: khổ nhân, khổ quả và khổ do pháp hành. 
Hữu dư y Niết bàn là sự vắng mặt của phiên não nên người diệt trừ phiền não 
sông rất an lạc. Mình khổ là vì 3 thứ: khổ nhân, khổ quả và khổ do pháp hành. 
Khô do quả là do nghiệp xấu của đời trước mình sinh ra làm con heo con bò, bốn 
giờ sáng bị lùa ra lò mổ; hoặc do quả đời trước giờ mình sinh ra bị bịnh hoạn tàn 
tật dị dạng, bạn bè chê bai, bịnh tật rên rỉ hôi hám, đó là khô do quả. là do nghiệp 
xấu của đời trước mình sinh ra làm con heo con bò, bốn giờ sáng bị lùa ra lò mồ; 
hoặc do quả đời trước giờ mình sinh ra bị bịnh hoạn tàn tật dỊ dạng, bạn bè chê 
bai, bịnh tật rên rỉ hôi hám, đó là khổ do quả. Khổ do nhân là mỗi lần có tham có 
sân trong lòng thì lòng không yên, muốn không được là khổ, không muốn mà bị 
cũng là khổ. là mỗi lần có tham có sân trong lòng thì lòng không yên, muốn 
không được là khổ, không muốn mà bị cũng là khổ. Khô do pháp hành là hễ có 
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mặt trên đời này là phải chấp nhận sanh giả đau chết dù phước báu cỡ nào đi nữa. 
Khổ do pháp hành là khổ do tam tướng. Hiểu chỗ này sẽ thấy người không có 
phiền não thì bớt khổ nhiều lắm, họ chỉ còn hai khổ thôi là khổ quả và khổ đo 
pháp hành, không còn khổ do nhân nữa. Từ chỗ này, tâm hồn vị thánh rất an lạc, 
từ chỗ đó, nhiều người thấy rằng trong lúc tu tập cũng an lạc, an lạc đây cũng 
chính là Niết bàn. Phương Tây có câu: hễ có mặt trên đời này là phải chấp nhận 
sanh già đau chết dù phước báu cỡ nào đi nữa. Khổ do pháp hành là khổ do tam 
tướng. Hiểu chỗ này sẽ thấy người không có phiền não thì bớt khổ nhiều lắm, họ 
chỉ còn hai khô thôi là khổ quả và khô do pháp hành, không còn khổ do nhân 
nữa. Từ chỗ này, tâm hôn vị thánh rất an lạc, từ chỗ đó, nhiều người thấy rằng 
trong lúc tu tập cũng an lạc, an lạc đây cũng chính là Niết bàn. Phương Tây có 
cầu: Không đợi đến chỗ mình muốn đến mới vui mà ngay trên đường đi là hành 
trình của niềm vui rồi. Niết bàn không phải chỉ đơn giản là sự văng mặt của phiền 
não không đâu, Niết bàn là something chớ không phải nothing, còn something đó 
là cái gì đó chỉ có thánh nhân mới biết. Hãy nhớ là nó nằm ngoài thân và tâm của 
mình, nó không thuộc về vật chất cũng không thuộc về tâm linh. Việc quan trọng 
là nếu thấy sợ sanh tử trầm luân thì chỉ cần tu tập Bát chánh đạo để hết sanh tử 
trầm luân là được rồi. 


Sáng nay chúng tôi giảng cùng một lúc ba bốn bài. Mong rằng cứ một tuần ba 
ngày, mỗi ngày trung bình ba bài thì có thể một tuần được mười bài, một tháng 
được ba chục bài. Những ai nghe cho vui, nghe để tìm giấc ngủ, nghe trong lúc 
nấu ăn, lái xe thì thôi không nói, còn nghe mà có ý ghi chép làm của riêng thì một 
tháng ba mươi bài quí vị sẽ ôn không xuế. Khoảng ba tháng, sáu tháng từ từ quí 
VỊ SẼ thấy ra hai chuyện: thứ nhất là đuối, ôn không nôi, quên sạch; thứ hai, nếu 
mình biên tập lại những gì mình đã học thì từ từ mình sẽ ngộ ra một chuyện thú 
vị: hình như mình trở thành con người khác khá hơn tốt hơn. Ở đây tôi không nói 
khía cạnh đạo đức mà nói về nhận thức, cách nhìn của mình về đạo sẽ khác hơn. 


#NhậtKýChépBăngKinh; #NhiTường: #SưGiácNguyên; #TươngƯng 
[1] Xem 3 Khô trong bài giảng ngày 5-6-2014 
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Bài giảng ngày 22-7-2014 TRIÊN PHƯỢC Bandhanasutta 
- Vát gì triển phược đời? 

Vật gì dẫn hành đời? 

Do đoạn trừ pháp gì, 

Mọi triển phược đoạn diệt? 

- Chính hỷ triển phược đời, 

Tâm câu dẫn hành đời, 

Đo đoạn trừ khát ái, 

Mọi triển phược đoạn diệt. 

“*“Kimsu sambandhano loko, kimsu tassa vIcaranam; 
Kissassu vippahanena, sabbam chindati bandhana ` THỊ. 
““N‹andIsambandhano loko, vitakkassa vicäranam; 
Tanhaya vippahanena, sabbam chindati bandhana ` THỊ. 
Cái gì trên đời này trói buộc chúng sinh? 


“Sambandha ` “trói buộc”. Chữ “sambandha ` gợi Ÿ cho mình chữ “bownd” trong 
tiếng Mỹ. Có điểm giống nhau, một bên là “sømbandha là nghĩa “trói cột” cũng 
hao hao chữ “bound' trong tiếng Mỹ cũng có nghĩa là “trói cột”. Tôi tìm chữ 
tương đương như vậy là để quí vị nhớ thêm từ Pã|i. Chữ “sambandha”, 'bandhati` 
hoặc “sambandhaii rất thường thấy trong kinh. Chữ “banđu có nghĩa là “bà 
con", “quyên thuộc”, chữ này lại gợi cho mình một chữ nữa trong tiếng Mỹ đó là 
relation và relative. Bandha là trói buộc mà bound cũng là trói buộc. Bandhu 
nghĩa là “bà con". Bà con là người đối với mình có gì đó “rảng buộc ', ràng buộc 
về máu mủ, tình thân, tình cảm. Từ chỗ đó, chữ bandhaii (trói cột), saưmbandha 
(triền phược, trói cột) bandhu (quyến thuộc) giống như trong tiếng Mỹ relarion là 
“liên hệ” và “relarive là “bà con". 
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Nanda¡: hỷ. Quí vị xem kinh Chuyên Pháp Luân, phần giảng về Tập đề sẽ thấy 
Đức Phật định nghĩa chữ “ái băng nhiều từ đồng nghĩa khác nhau, đặc biỆt trong 
đó có chữ “øandï”. Chữ nanđï ở đây chỉ cho tham ái. Trong đời sống của con 
người mọi sự từ chuyện nhỏ xíu như dọn đẹp nhà cửa, ăn mặc, cũng đều vận 
hành nhờ một chất nhựa sống: ý muốn. Không muốn không làm được. Muốn 
không chưa đủ, còn phải thích nữa. Đàn ông cũng ăn mặc như người nữ nhưng 
chỉ muốn mặc chứ thích diện như nhiều người nữ thì không. Ở người nữ thì có 
cái “#anđï”, vui thích trong cái này cái kia. Chính từ cái vui thích đó mới hào 
hứng tìm thấy nhiều niềm thú vị trong cái này cái nọ, và chính vì có đầu tư mới 
có đường đi luân hồi. Trong chuyện trang phục, phải có thích mới đi shopping, có 
đi shopping thì trong tủ mới có nhiều đồ. Có thích thú săm sửa thì đồ đạc mới 
nhiều. Có cái thích thì mới làm cho mình chịu khó đi kiếm tìm, đây chính là lý do 
Đức Phật trả lời: Chính cải hý ái ràng buộc trói cột chúng ta vào với cuộc đời. 
Trong đêm đại hội thiên chúng (xem Lục Đại Chân Kinh) Đức Phật có giảng bài 
kinh dành cho chúng sinh nặng về tánh /ẩm. 


'Yitakka vicaranam '- Tăng xăng", lưu lạc nơi này chốn nọ trong cõi trầm luân. 
Lúc thích cái này, lúc thích cái kia, cái khuynh hướng thích nhìn chỗ này chỗ nọ, 
lăng xăng đó mới dẫn đi trầm luân. Chất keo trói cột hay nhựa sống, chính là “ái”, 
chính là thái độ lăng xăng mới đưa mình trôi đạt, đó là “wi/zkka '. Ở đây bao gồm 
luôn cả “tứ'. 


'Vicära': tử. 'Vicãranam `: lang thang'. Chữ này nếu có thời gian thì nói ra rất 
nhiều thứ. Ví dụ như chuyện đọc sách, giới học giả khi đọc sách thì có đề tài rõ 
ràng, đề đọc chuyên sâu; người đi du lịch thì có chương trình rõ ràng, muốn hiểu 
về văn hóa Nam Mỹ thì họ dành một hay hai năm để đi tìm hiểu về Nam Mỹ. 
Ngay cả chuyện đi chơi thì người có bài bản cũng khác người không có bài bản. 
Người không bài bản thì lăng xăng, đi lung tung, năm nào cũng đi du lịch nhưng 
không có cái biết nào chuyên nhất. Người Tây Phương khi đi về những xứ châu 
Á, chăng hạn như đến VN họ sẽ bỏ ra một thời gian lặn lội trong rừng trong núi, 
tìm hiểu hang động nào dài nhất, những sinh hoạt nào đáng kể của người VN 
thiểu số. Người Pháp họ giỏi chuyện này, họ bỏ thời gian vào các bản làng để học 
những thứ nhạc cụ thất truyền từ lâu, sao chép hình thức chế tạo nhạc cụ đó, họ 
đem theo máy móc ghi âm rôi khi về xứ họ dựa vào những thước phim đó và tập 
lại cho giông. Đi chơi bài bản không lăng xăng như vậy lợi ích nhiều hơn. Về ăn 
uống cũng vậy, họ viết âm thực VN tất rành rẽ vì họ tìm hiểu tới nơi tới chốn. 
Còn mình đi nhiều nơi nhưng cái tìm hiểu kiến thức về những nơi mình đi qua 
không ra làm sao hết. Mình trôi dạt nhiều nơi trong luân hồi vì mình không tập 
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trung, Bồ Tát thì lại khác, đường luân hồi của họ có bài bản. Họ tu thiền, đắc 
thiền, về cõi Phạm thiên, trở xuống cõi Dục, họ tu tập Ba-la-mật, bồ thí trì ĐIỚI, 
nghe pháp, đi xuất gia, hoặc tu thiền về cõi Phạm thiên. Cũng luân hồi như nhau, 
bao nhiêu năm tháng a-tăng-kỳ trôi qua người ta trở thành Phật khác, còn chúng 
ta chăng ra làm sao vì “Ƒ7cãranzrn , lang thang sanh tử luân hồi. 


Do đoạn trừ pháp gì, Mọi triển phược đoạn diệt? 


Trong bài kinh này Đức Phật có giải thích: do diệt trừ ái. Chính từ sự diệt trừ ái 
thì tất cả sự trói cột được tháo theo. Phim Tàu có câu: “M#uốn háo dây thì phải 
tìm người cột”. Mình phải giải quyết vẫn đề ngay từ cái gốc. Chính vì mình còn 
lăng xăng, lang thang nên mới trầm luân, cắt cái tham ái thì không còn gì hết. Tất 
cả sự có mặt của chúng sinh trên đời này là đều do tham ái mà ra. Những øì mình 
thấy là hay ho ngọt ngào thực ra nó có nguồn gốc rất là trẻ con và rất là đáng 
buồn. Do các nghiệp thiện ác đời này đời khác của phàm phu nên chúng ta mới bị 
đây xô vào những hoàn cảnh khác nhau và ngay trong những hoàn cảnh đó, 
những môi trường đó chúng ta phải thích cái này, ghét cái nọ. Ví dụ, do nghiệp 
bón xẻn sát sanh, hành hạ chúng sanh khác, tôi phải sanh về châu Phi, ôm đói, 
bịnh hoạn, yếu thọ. Từ chỗ tôi sinh làm người châu Phi nên tôi mới thích những 
chuyện kỳ cục: ăn trùn, ăn nhái, ăn rắn... Những chuyện này không phải là cái 
hay ho, nhưng do nghiệp bỏn xẻn, sát sanh mới đây tôi vÊ chỗ đó và sông theo 
cách sống ở đó. Tôi yêu những vùng đất sa mạc căn côi, yêu những gò mỗi, yêu 
những con sư tử, những cánh đồng cỏ cháy, tôi yêu những trưa hè nắng bốn năm 
chục độ, tôi yêu vũng nước trâu và người uông chung, tôi yêu món ăn vỏ cây rễ 
cây, thương cô gái da đen răng bóng tóc khét năng... khi tôi sanh vào xứ đó thì 
tôi thích những thứ đó. Những thứ mình thích là do tiền nghiệp, do môi trường 
sông hiện tại và khuynh hướng tâm lý, khuynh hướng đó là tập khí sinh tử nhiều 
đời mình đã đi qua. Mình gieo chủng tử của cọp beo ăn thịt, gieo chủng tử của 
loài trâu bò ăn cỏ, rồi khi nghiệp đây mình đi đâu thì mình sống theo cách nơi đó. 
Tôi rời VN năm tôi 30 tuổi, tôi không còn nhỏ, nhưng khi sông nhiều năm bên 
Mỹ, do hoàn cảnh đầy xô tôi có những nhu câu, từ nhu cầu sinh ra cái sở thích. 
Ngày tôi trong nước tôi đâu có điều kiện đi lại nhiều, tôi đâu quan tâm đến những 
va li hay ba lô đeo lưng, tôi không xài nhiều nhưng tôi nhìn thấy thích, cho đến 
bây giờ mỗi lần đi ngang qua chỗ bán đồ thể thao, camping, fishing tôi rất thích 
dù tôi đâu có đi câu cá. Tôi thích những thứ đó là vì do hoàn cảnh đây đưa. 


Tóm lại, nội dung bài kệ nảy: Do có thích thú nên mình mới bị ràng buộc vào với 
đời. Do khuynh hướng sông không kê hoạch không chủ đích nên ta mới lang 
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thang chỗ này chỗ nọ, và một khi cắt bỏ được ái thì chúng ta cắt đứt mọi trói buộc 
trong đời, từ đó chúng ta không còn lang thang nữa. Tham ái (thích) là vì cái này 
tạo ra cái kia, do tham ái tạo ra các nghiệp, các nghiệp tạo ra các kiêu tham ái. 


BỊ ÁP ĐẢO 
Atfahatasutta 

-- Vát gì áp đảo đời? 

Vật gì bao phủ đời ? 

Tên gì bắn trúng đời? 

Bởi gì thường huán tập? 

-- Sự chết áp đảo đời, 

Giả mua bao phủ đời, 

Tên ái băn trúng đời, 

Bởi dục, thường huán tập. 

Theo cách dịch của ngài Minh Châu: Cuốc đời này bị cái gì áp đáo, cái gì bao 
phú? 

Câu hỏi này nếu ở trường hợp khác Đức Thế Tôn sẽ trả lời khác, cách nói khác 
nhau nhưng nội dung sẽ giống nhau. Ở đây Đức Phật muốn nói răng: Dâu muốn 
dâu không một ngày cũng qua, dẫu muốn dẫu không ta rôi cũng già, chuyện xưa 
ngày cũ như áng mây qualà chỗ này. Dầu muốn dầu không thì một người ăn mày 
hay một vị hoàng đề cũng sẽ có mặt trong cõi chết. Có sướng cách mây, có khổ 
cách mấy, vinh cách mấy, nhục cách mây rỒi ai cũng xuôi tay mà đi. Mấy hôm 
nay tôi theo đối chuyện chiệc máy bay Mã Lai bị rớt, nhìn mây hình ảnh thây 
kinh hoàng, thây phũ phàng và chuyện đời đúng là phù phiêm. Những va lI, 
những ba lô của hành khách, chắc chăn đó là những món đô họ rât thích, rât tâm 
đặc, họ mua VỚI sự lựa chọn, thích thú hào hứng, đê chuân bị những chuyên đi 
Xa, đê rôi cuôi cùng thì sao, họ một nơi còn những món đô đó một nẻo mà lúc 
còn sông thì không ai đụng vào được, giờ thì ai muôn lục lọi lây gì thì lây. Cách 
đây không lâu, có một chuyên máy bay rớt bên Miễn Điện mà không mât một sợi 
tóc. Người dân Miễn Điện gom chât hêt vào chùa và hành khách đên nhận diện. 
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Đồ đạc không mắt, cứ tới chùa mà lấy. Trong khi đó, mình thấy bây ĐIỜ chết hết 
rồi thì cái gì cũng buông, cái chết áp đảo cuộc đời là chỗ đó. Khi tới tuôi già rồi, 
hoặc chưa kịp già cũng chết. Mình giống như những người tử tù, cái chết lúc nào 
cũng treo lơ lửng trên đầu của mình. Xét về mặt bắt trắc trong đời sống thì từng 
người trong lớp học này đều là những tử tù. Đang ngon lành mà bác sĩ phán ung 
thư là xong. Thanh Toàn con của nhạc sĩ Nhật Trường, khỏe mạnh lanh lợi đùng 
một cái bị bệnh. Tôi đọc báo thấy ông cũng không biết bị bệnh, ông về VN bị tai 
nạn xe, chở vào bệnh viện, nhờ đó người ta phát hiện ông bệnh ung thư. Ngày: 
nay ta có một trăm ngàn lý do để bịnh ung thư. Chúng ta ăn toàn. đỗ đã qua chế 
biến có sự can thiệp của hóa chất. Dưỡng khí chúng ta hít thở mỗi ngày cũng có 
sự tác động không nhỏ từ làn khói công nghiệp. Đời sông bây ĐIỜ rất là mong 
manh dù điều kiện y tế tối tân. Chúng ta có quá nhiều cơ hội chết hơn ngày xưa. 
Chưa kể tai nạn giao thông: trên trời có máy bay, dưới biển có tàu thuyên, trên bộ 
có xe hai bánh, bốn bánh, cỡ nào cũng dễ chết hết. Tính toán cho nhiều rồi cũng 
xuôi tay. Nếu không chết sớm chúng ta phải trải qua tuổi già. Cây kim sợi chỉ, cái 
áo đôi đép còn cũ huống chỉ cái mạng của mình. Cơ thể của mình nó già trong 
từng phút, nếu từng phút không giả thì làm sao một đứa bé có thê trở thành ông 
già 90 được. Cuối cùng mình lưng còng má hóp da nhăn gối mỏi chân chùn, mọi 
sự không như ý. Từ đâu ra chuyện đó? 


Do sanh tử luân hồi, có sanh thì có già chết. Tham ái giống như mũi tên (sad). 
Con của nữ thần Venus là một thiên thần nhỏ tay cầm mũi tên, băn trúng ai là 
người đó “fall in love”, phải lòng ai đó liền. Venus là một nữ thần rất đẹp, đi đầu 
cũng có một tiểu thiên thần nhỏ (Cupid, Eros) dễ thương lắm, trên tay cầm cây 
cung nhỏ xíu. Từ điển tích của Hy Lạp đó mà có trào lưu xăm hình trái tim có 
mũi tên xuyên qua. Một điều ngẫu nhiên thú vị là trong kinh Đức Phật dạy tham 
ái cũng giỗng như mũi tên. Một chuyện khó tin là những øì chúng ta ghét sẽ ít 
làm khổ chúng ta hơn những gì chúng ta thích. Những người có tu tập hành trì 
mới thâm điều đó. Người mình thương mới trở thành môi bận tâm, sự ám ảnh, 
gánh nặng cho mình, thường là như vậy. Đồ đạc cũng vậy, cái gì mình hét 
không ám ảnh nhiều bằng thứ mình thích, mình thích thì mới đi mua, muôn mua 
phải cày như trâu mới có tiền đi shopping. Báo trong nước đăng mấy cô sinh 
viên, người mẫu rất dễ dàng “bán trôn nuôi miệng”. Bây giờ chuyện nuôi miệng 
nhỏ lắm, bán thân để làm đẹp cho bằng chị băng em. Muốn có thỏi son, hộp 
phần, áo quần giống người ta thì có thể qua đêm với ai cũng được miễn có tiền để 
mua. Nếu vì những thứ mình ghét thì mình có thê sống ô nhục đau khô như vậy 
không? 
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Không có! Chính vì những cái mình thích mà mình lăn xả vào những góc tối tăm 
của đời sống dưới đáy xã hội như vậy đó. Cái làm cho mình khổ là cái mình 
thương thích. Đức Phật nói tham ái là mũi tên chính là vậy. Thỏa mãn cái này, thì 
lại nảy ra cái nhu cầu khác, cứ chạy theo suốt cuộc đời sao mà không khô. Trong 
mười cái mình muốn thì đâu có bao nhiêu cái mình thỏa mãn dù mình là tỷ phú. 
Sở thích của người phụ nữ giống như nghiện cờ bạc, có bao nhiêu thì đặt bây 
nhiêu. 


“Bởi dục, thường huân rập ”: đời sống là một sự tích lũy, huân tập. Tôi từng có 
địp nhìn thấy những căn phòng, những ngôi nhà mà người chủ của nó không 
muốn liệng, không muốn lìa xa cái gì hết, hộp bánh tây, thùng giấy, đôi dép cũ 
cũng giữ đó. Cuối cùng thì nhà họ cái gì cũng có mà cái thật sự xài được thì 
không bao nhiêu hết. Làm được sự tích lũy đó thì việc đầu tiên là phải “muốn”. 
Đời sống có nhiều thứ tích lũy. Làm công đức cũng là một thứ tích lũy, cất chứa 
tài sản cũng là thứ tích lũy, những thứ này thực hiện từ cái "muốn". Tùy thuộc 
trình độ mà chúng ta có cái 'muốn” như thế nào, và tùy cái muốn như thế nào mà 
ta có sự tích lũy, huân tập khác nhau. Có người mắt cả đời chỉ nhắm mục đích 
tiền, người thì nhằm kiếm vị trí trong xã hội, có người cả đời chỉ mong có kiến 
thức. Trong khi đó có người cả đời chỉ một kiểu sông, học cho nhiều cuối đời họ 
chỉ mong được cơ hội sông chậm, sông tỉnh thức, đó cũng là một kiểu tích lũy. 
Có những tích lũy mang tính buông ra: tích lũy cỏ khô, lá đừa, củi, gom đề đốt 
qua mùa đông. Có người gom thùng thau tô chén để cất giữ, sở hữu lâu bền. Có 
người cũng thu gom để liệng bỏ. Chỗ tôi ở bây giờ đang là mùa mưa, một trong 
những niêm vui lớn của tôi là đốt nến. Nến ở đây rất đắt, đi tiệm đồ cũ thây nên 
dở dang người ta bán cả rồ, tôi mua, người ta tưởng tôi là con ma ăn đèn cây, tôi 
mua về đề đốt, giống như mấy bà cụ nhà quê rảnh rảnh ra vườn rọc lá dừa đề đốt. 
Ông hàng xóm của tôi lên rừng kiếm cây khô vẻ chất đó để mùa đông đốt. Có 
người tích lũy đề đốt bỏ, có thứ người ta tích lũy làm của lâu ngày dài hạn. Đời 
sông này được tích lũy bởi lòng ham muốn. Quí vị hãy lưu ý coi mình thích cái 
øì, vì chính chuyện mình thích cái gì mới dẫn đến mình huân tập, mình tích trữ 
cái gì. Hãy thỉnh thoảng quan sát mình, tự hỏi mình đang sống ra làm sao, đang bị 
cái sở thích nảo, thị hiếu nào dắt dẫn mình đi, cái nào mình nặng lòng nhất, cái 
nặng lòng đó chính là dục. Nếu là hành giả thì từng giờ phải quan sát mình, xem 
mình đang đầu tư cho cái gì, nặng lòng cho cái gì. 


Vật gì áp đảo đời? 
Đó chính là cái chết. Cái gì bao phủ đời? 
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Đó là sự già nua. Cái gì làm khổ đời? 
Chính là cái muốn. Cái gì làm cho mình có khuynh hướng tích lũy? 


Đó chính là cái muôn. Thường xuyên đê ý xem mình đang nặng lòng cái gì, 
chính cái đó giúp mình nhận diện được bản lai diện mục của mình. 


BỊ TREO CỘT 

Udditasuttam 

-- Vát gi treo cột đời? 

Vật gì bao phủ đời ? 

Vật gì đóng kín đời? 

Trên gì đời an trú? 

-- Khát ái treo cột đời, 

Giả mua bao phú đời, 

Sử: chết đóng kim đời, 

Trên khổ, đời an trú. 

67. ““Kenassu uddito loko, kenassu parivärito; 
Kenassu pihrto loko, kismim loko patitthito'ˆtI. 
““Tanhaya uddito loko, Jaräya parIvãrIto; 
Maccunãa pihrto loko, dukkhe loko patfifthito ti. 


67. Sattame tanhaya udditoti tanhaya ullañghito. Cakkhuñhi 
tanhãrajjunãavunitväa ripanagadante udditam, sotadim saddacisuti tanhãya 
uddrfo loko. Maccuna pihitoti anantare attabhave katam kammam na dũram 
ekacittantaram, balavatiyä pana mãranantikavedanaya pabbatena viya otthatattä 
satta tam na bujJjhantiti ““maccuna pihito loko”ˆti vuttam. Sattamam. 

R4a77/uˆ nghĩa là “sợi dây”, ở đây HT Minh Châu dịch là “treo cột”, nhã là “ái”, 
tanharaƒju là “sợi dây tham ái. Treo cột bằng sợi dây tham ái. Trong bài kinh hai 
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vị tỳ kheo cãi nhau lục căn hay lục trần quan trọng, cư sĩ Citta nghe ké và góp ý 
rằng con bò trắng con bò đen dính nhau không phải do con bò mà do sợi dây. Ở 
đây cũng vậy, không phải lục căn hay lục trần trói buộc chúng ta vào sinh tử mà 
chính là tham ái. Lục căn quan sát thưởng thức chụp ảnh lục trần một cách vô tư, 
đi ˆ có mặt trong lúc đó. Đức Phật cũng nghe nhìn nhưng không có thích như 
mình. Chính mình còn thích nên mình có bất mãn. Sân và dục ái là một cặp, còn 
dục ái là còn sân. Người còn thích cái gì đó thì đứt khoát thế nào họ cũng sẽ càm 
ràm, than phiên. Trong bài kinh này Đức Phật dạy cái treo cột cuộc đời mình 
chính là sự tham ái. Quí vị đừng bao giờ nghĩ rằng Tam Tạng kinh điển dành 
riêng cho tăng ni. Chúng ta phải dành nhiều thời giờ cho gia đình, nhưng đừng 
cho phép mình sống dễ duôi. Giống như bây giờ, do bẩm sinh tôi không khỏe 
mạnh đề tập tạ, chạy bộ như vận động viên chuyên nghiệp nhưng điều đó không 
có nghĩa là tôi coi thường chuyện rèn luyện thân thể. Sáng thức dậy cũng phải 
khom phải cúi một chút, năm trên giường cũng đạp xe đạp một chút. Ở đây 
không phải làm đẹp mà là vì tôi muốn đốt mỡ bụng: giúp cho chân mình được 
vận động và khi mình ra khỏi giường là mình tỉnh táo hoàn toàn. Tập như vậy 
mỏi lắm, nhưng phải làm vậy đề đốt bớt mỡ. Dầu là cư sĩ cũng phải nhớ rằng 
mình với tăng mi giông nhau một điểm đều là phàm phu, đã là phàm phu thì SƠ ý 
một chút là tham ái nắm đầu, treo cổ mình lên. 99,9% cư sĩ cho mình cái quyền 
không cần trau dồi pháp học, không mặn mà với pháp hành. Trước tuôi già tăng 
ni cư sĩ giỗng nhau. Trên giường chết, trên giường bịnh tăng ni cư sĩ giống nhau, 


Cái gì treo cột đời, đó chính là tham ái. Vật gì bao phủ đời? 


 Parivãrito' là 'sự ngăn trở”, “ngăn ngại”. Không có gì bậy cho bằng mình hoặc 
định những kế hoạch khi nào lớn tuôi sẽ làm cái này, làm cái kia. Làm sao mình 
chắc rằng mình sống tới già, và khi già rồi mình có làm được chuyện đó nữa hay 
không? 


Bây giờ mình còn trẻ, còn tỉnh, còn nhớ giỏi mà không làm thì tuổi già trí nhớ 
kém, đi đứng khó khăn lấy gì mà làm, lẫy gì mà nghiên cứu kinh điển. Một trăm 
đô la chia thành năm tờ hai chục, giá trị của các tờ đều tương đương như nhau. 
nhưng cuộc đời mình thì không thể chia ra đồng đều như vậy. Hai mươi lăm năm 
đầu tiên có những chuyện mình làm được và không làm được, 25 năm tiếp theo 
có những chuyện mình làm được mà 2Š năm trước mình không làm được. Hai 
mươi lăm năm cuối đời thì có những chuyện mình không thể làm được nữa, đặc 
biệt là đời sông tâm linh. Bao giờ có một chút điều kiện, chút hào hứng thì lập tức 
xăn tay áo liền, chứ đừng chờ đợi hẹn hò cho lúc về sau. 
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Chính tham ái treo cuộc đời lên, chính tuôi già ngăn ngại chúng ta, chính cái chết 
đóng kín hết mọi thứ, và cuộc đời này được đặt trong biển khô. ' Pa#ifhiro': “đặt. 
Muốn không được là khổ, ghét mà phải chấp nhận gồng gánh cũng là khổ. Cái 
làm cho mình khổ là cái mình thương thích. Những thứ mình thấy ngọt ngảo là vì 
do ba lý do: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý, hoàn cảnh hiện tại, chính ba lý do 
này khiến cho chúng ta thích cái này thích cái nọ. Thích sưu tập tem, tiền xưa, 
thích nhà cao cửa rộng: từ đây mới là tiền đề cho cái khổ trong đời sống, vì 
những cái mình thích đều có vấn đề hết. Thích cũng làm khô, ghét cũng làm khô, 
sự lệ thuộc điều kiện cũng làm mình khổ, cái vô thường cũng là khô. Hai cô tiểu 
thư nhà giàu nhưng một cô là con gái một cô là con dâu; làm con dâu nhà giàu, 
không băng làm con gái nhà giàu, đó là sự lệ thuộc điều kiện. Tôi nhìn cảnh làm 
dâu mà tôi ngán. Có lẽ trong một kiếp gần đây tôi từng nhìn thấy người thân của 
tôi làm dâu nhà người, hay chính tôi làm dâu, mà hễ nói đến nỗi khổ trầm luân là 
tôi nghĩ chuyện ở tủ hoặc làm dâu, sợ nhìn người thân người thương của mình 
khổ mà mình bất lực. Nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang sau 1275 bị suyên nặng, mẹ 
ông chỉ cần 800 đồng đề mua viên thuốc suyễn cho ông mà không có, bà mẹ phải 
nhìn con mình ra đi trong khó thở tím tái chỉ vì không có 800 đồng. 


“dukkhe loko paifthito ”, đời sống này được thiết lập trên đau khổ. Nhìn cuộc ly 
dị của những gia đình giàu, chia tay nhau phải bị mất bạc tý, thế là phải gồng 
sông với nhau, cũng là cái khổ. Thương nhau cảnh é éo le không gần nhau cũng là 
khổ. Xinh đẹp mà gặp thăng sở khanh cũng khổ. Xâu quá không a1 ngó ngàng 
cũng khô. Đẹp cũng có nhiều cơ hội khổ mà đứa xấu không có. Cỡ nào cũng khổ 
bởi thế giới này được thiết lập trên đau khô. 


Bài giảng ngày 24-7-2014 
ĐỜI 
Lokasutta 


Trên gì thể gian sanh? 


Trên gì được giao tiếp? 


Thể gian chấp trước gì? 
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Trên gì đời khô não ? 


Tùy theo cơ duyên chúng sinh đang đối diện, có những trường hợp khi phân tích 
về thế giới này Đức Phật chỉ gọi một chữ thôi: “Khó 7”. Tất cả mọi hiện hữu là 
khô. Trong hình thức nào đi nữa, có mặt ở đời là khô, vì hễ có mặt là có lúc ra đi. 
Bất cứ cái gì trên đời này nếu muốn ra đi thì có một cuộc nồi loạn, một cuộc đảo 
chánh, kế cả cuộc đảo chánh bất thành cũng gây ra những xáo trộn phiền phức 
chê gớm lăm, còn nếu cuộc đảo chánh thành công thì mọi thứ được thay đổi toàn 
diện. 


VỚI cơ thể mình, muốn chết đâu phải dễ. Phải có cuộc nồi loạn trong đó và uống 
thuốc là trần áp biểu tình, là vận dụng điều động cảnh sát công an đề trân áp. 
Điều động thành công nghĩa là uống thuốc có hiệu quả, còn nếu không hiệu quả 
thì cơ thê đã đến lúc xong xuôi rồi. Như biểu tình ở Libya kết thúc chính quyền 
Gadhafi, cuộc nồi loạn đàn xếp không được thì vị nguyên thủ phải ra đi, trước khi 
ra đi thì máu đồ thịt rơi, CƠ thể mình cũng vậy đó. Nói như vậy có nghĩa là một 
ngón tay mà muốn cắt đi, một lá phối hay thận gan muốn cắt bỏ cũng trải qua 
một cuộc biểu tình như vậy. Trên hết và sau cùng, tắm thân mình cũng vậy, trước 
khi muốn kết thúc thì có bao nhiêu rắc rối. Hễ có sanh phải có diệt, muốn có diệt 
phải có vấn đề, có rắc rồi mới diệt được. Nói gọn lại, hễ có mặt trên đời là khổ. 
Có khi Đức Phật nói vắn tắt: “mọi hiện hữu là khổ” (Sankhitena 
pancupadanakhandha dukkha.). Sankhiitena `- nói gọn lại”, briefly, “nói rốt TáO”. 
Có khi Ngài nói chỉ cân có mặt năm uân là khổ. Có chỗ Ngài không nói nắm uân, 
Ngài nói danh sắc, nói theo thế gian là có tỉnh thần có vật chất, có phần hồn có 
phần xác là khô. Có chỗ Ngài nói là ba khổ: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ hoặc 
Ngài nói sự có mặt của sáu căn là khổ. Tùy nhân duyên người nghe mà Ngài 
trình bảy theo cách nảo. Có người thích nghe năm uẫn, có người thích nghe 6 xứ, 
có người thích nghe 3 khổ, 3 hành, có người thích nghe danh sắc, có người chỉ 
nghe một chuyện: có mặt ở đời là khô. Có người thì phải phân tích sâu rộng họ 
mới đắc đạo. 


Trong bài kinh này, người hỏi hợp với con số 6. Có chỗ Đức Phật nói con số 12: 
6 nội xứ, 6 ngoại xứ. Có chỗ Ngài nói thêm, 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, người học A- 
tỳ-đàm nghe là hiểu, vì theo A-tỳ-đàm, khi nói con số 18 thì 6 căn không biết gì 
hết mà chỉ là ó điều kiện vật chất cho tâm dựa vào đó. Phải có thần kinh thị giác 
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(thuộc về vật chất) thì mới có nhãn thức (cái biết của mắt) đề ghi nhận hình này 
xanh, đỏ, vuông, tròn, dài ngắn... Khi kế 1§ giới thì phải kế 6 căn và 6 thức 
riêng. Khi kế 12 xứ thì kế 6 căn là đủ. Khi Ngài chỉ nói 6 căn thôi thì mình biết 
Ngài muốn nói gọn, phải hiểu ngầm là bao gôm luôn cả thức và thần kinh; và con 
số 6 này tiêu biểu cho 6 căn và 6 thức, và con số 6 này là cội nguồn của mọi thứ 
đau khổ ở đời. Dù chúng ta là ai đi nữa, giáo hoàng, tổng thống hay ăn mày, dầu 
thế giới này có rộng lớn bao nhiêu đi nữa, chỉ gói gọn trong sô 6 này thôi. Bỏ đi 
những øì ta có thê nhìn thấy, bỏ đi những øì ta có thể nghe bằng tai, bỏ đi những 
gì ta có thể ghi nhận băng mũi, băng VỊ giác, băng xúc giác, băng tư tưởng, thì 
toàn bộ thế giới này thành zero. Nếu không biết đạo thì thấy thế giới này đầy đủ 
hết: núi non, cây cối, sông hồ, chim muông, kênh rạch. Chính vì vậy ở đây Đức 
Phật trả lời: ó nói xứ. Y cứ trên 6 nội xứ này thì mới có 6 ngoại xứ. Bài kinh này 
ngụ ý thế giới này là thế giới của đau khổ, thế giới này là thế giới của sự lắp ráp, 
thế giới này là thế giới của sự lệ thuộc các điều kiện. Người có trí, có duyên lành, 
nghe như vậy là họ đắc. 


Tại sao gọi là lệ thuộc? 


Ở cõi Dục giới, hãy thử tưởng tượng nếu con mắt của quí vị có vấn đề nhìn 
không được, như tôi chăng hạn, sáng mai quờ tay không thấy cặp mắt kiếng là 
khổ rồi. Cặp mắt kiếng mà bị bể hay mất là xong luôn. Cách đây một năm tôi bị ù 
tai suốt mây tháng trời, ngồi yên mà nghe u u như mình bị nước trong lỗ tai. Cái 
lưỡi mình khi bịnh, ăn gì cũng lạt. Cái mũi mình nghẹt. Chỉ cần như vậy, không 
cần đau nhức quăn quại, chỉ cần con mắt mờ mờ không rõ, lỗ tai ù ù chớ chưa 
điếc, lỗ mũi thì yếu, lưỡi thì cũng không còn nhạy nữa, tay hơi tê tê thôi, nhiêu đó 
thôi là thấy đời sống mình có vấn đề rồi. Có những khi đầu óc mình mụ mẫm 
nghĩ không ra, có khi do buồn ngủ, hoặc bực mình, hoặc quên nhiều quá. Chỉ cần 
6 căn của mình có một chút vẫn đề là mình không an lạc. Chính vì chỗ này mà 
Đức Phật dạy: toàn bộ thế giới này là thế giới của khổ, y cứ trên 6 căn. Bài kệ tuy 
ngắn gọn nhưng rất quan trọng: 


- Trên sáu, thê gian sanh, 
Trên sáu, được giao tiêp, 
Thê gian cháp trước sáu, 


Trên sáu, đời khô não. 
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Nói đến số 6 là ngụ ý số 12, và số 18, nhưng trong trường hợp này Ngài chỉ nói 
số 6 theo câu hỏi của người hỏi. Toàn bộ thế giới này năm trong sự lắp ráp, lúc 
thì sống băng cái thấy, lúc thì sống bằng cái nghe, ngửi, nễm đụng và suy tư. Thế 
giới này là thế giới của lệ thuộc. Sáu căn, 6 thức có một chút vấn đề là không 
xong. Muốn có được nụ cười trên môi đừng tưởng dễ, đừng nghĩ là cái miệng 
muốn cười là cười. Thử xem bị tiêu chảy mà không biết nhà vệ sinh nằm ở đâu 
có còn cười được không, nhức răng có cười được không, gia đình đang có vấn đề 
có cười được không. Đề có nụ cười nhỏ xíu trên môi cần một tỷ điều kiện. Đang 
vui mà hột bụi chút xíu lọt vô mặt của mình thì nụ cười nào cũng tắt, phải lo lấy 
nó ra rồi mới cười tiếp được. Cái hạnh phúc trên đời này nó mong manh như vậy, 
một nụ cười mà cũng khó. Thế giới này là một thế giới sông trong sự lệ thuộc, là 
sự lắp ráp, không có gì là tinh tuyên là độc nhất. Cái Igì lắp ráp và lệ thuộc thì cái 
đó không bên. Thế giới này vừa giả, vừa tạm, vừa rỗng. Nói đến số 6 là ngụ ý số 
12, và sô 18, nhưng trong trường hợp này Ngài chỉ nói số 6 theo câu hỏi của 
người hỏi. Toàn bộ thế giới này năm trong sự lắp ráp, lúc thì sống bằng cái thấy, 
lúc thì sông bằng cái nghe, ngửi, nễm đụng vả suy tư. Thế giới này là thế giới của 
lệ thuộc. Sáu căn, 6 thức có một chút vấn đề là không XONg. Muốn có được nụ 
cười trên môi đừng tưởng dễ, đừng nghĩ là cái miệng muôn cười là cười. Thử 
xem bị tiêu chảy mà không biết nhà vệ sinh nằm ở đâu có còn cười được không, 
nhức răng có cười được không, gia đình đang có vẫn đề có cười được không. Để 
có nụ cười nhỏ xíu trên môi cân một tỷ điều kiện. Đang vui mà hột bụi chút xíu 
lọt vô mắt của mình thì nụ cười nào cũng tắt, phải lo lẫy nó ra rồi mới cười tiếp 
được. Cái hạnh phúc trên đời này nó mong manh như vậy, một nụ cười mà cũng 
khó. Thế giới này là một thế giới sống trong sự lệ thuộc, là sự lắp ráp, không có 
øì là tinh tuyên là độc nhất. Cái gì lắp ráp và lệ thuộc thì cái đó không bền. Thế 
giới này vừa giả, vừa tạm, vừa rồng. Ớ/¿ ở đây nghĩa là giá trị nào cũng tương 
đối; ở thời điểm này, chỗ này là hay, thời điểm khác chỗ khác không còn hay 
nữa. Trái sầu riêng ở nhà ông A là ngon, nhưng ở nhà ông B chưa chắc. Có 
những người bỏ ra cả ngàn đô la mua hộp kem bôi mặt, nhưng các vị đưa cho tôi 
một rồ mỹ phẩm tôi biết làm cái gì. Một bộ soirée mây ngàn đô la chỉ có giá trị 
cho người sắp làm cô dâu chớ với người khác đâu có giá trị. ở đây nghĩa là giá trị 
nảo cũng tương đối; ở thời điểm này, chỗ này là hay, thời điểm khác chỗ khác 
không còn hay nữa. Trái sầu riêng ở nhà ông A là ngon, nhưng ở nhà ông B chưa 
chắc. Có những người bỏ ra cả ngàn đô la mua hộp kem bôi mặt, nhưng các vị 
đưa cho tôi một rỗ mỹ phẩm tôi biết làm cái gì. Một bộ soirée mấy ngàn đô la chỉ 
có giá trị cho người sắp làm cô dâu chớ với người khác đâu có giá trị. 7gzn là 
không bên, có đó rồi mất đó. là không bên, có đó rồi mất đó. Rồng (asãra) là 
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không có cốt lõi, không có gì căn bản cội rễ bên trong, như thê măng tre, bẹ 
chuối, lột từng bẹ lột miết thì không còn øì hết. Nói ông nảo đó giàu, tháo chừng 
ba bẹ là ông ta không còn gì nữa: Bẹ thứ nhất, điều kiện kiếm tiền của ông, chỉ 
cần lý do nào đó làm cho ông mất điều kiện kiếm tiền là hết, chỉ cần đi casino hay 
kép nhí là xong; bẹ thứ hai, gia đạo có có vấn đề, có bịnh hoạn hay thiếu đạo đức 
là xong; lột cái bẹ thứ ba là tài sản, thì không còn gì hết. 


Tóm lại nội dung bài kinh này: thế giới này là lắp ráp, là lệ thuộc, là đồ giả, đồ 
tạm, đồ rỗng, chỉ là mụt măng là thân chuối. Thỉnh thoảng nửa đêm giật mình 
thức dậy, khát nước, rớt mền... sực nhớ mình sẽ chết, có những bữa chết điếng. 
Sáng hôm nay tôi cũng bị trường hợp như vậy, nói theo đạo thì tốt cực kỳ, vì chỉ 
như vậy mình mới có cơ hội nhìn lại mình, chứ còn bây giờ có nói huyện thiên về 
thế giới này cũng không gì hiệu quả bằng cái chết, chính cái chết mới nhắc nhở 
mình điều mình vừa học. Khi còn sống thì móng tay mọc dài chịu không nổi phải 
cắt, tay khô thì bôi lotion, áo mặc phải vừa vặn, có tiền thì đối xe đi cho êm, đùng 
một cái, khi cái thân này không còn thở nữa thì cái gì cũng bỏ hết. Ở đây thỉnh 
thoảng tôi ghé tiệm đồ cũ xem có cái gì tốt thì lượm về. Có những bộ đồ như áo 
thun hoặc giày tất, đao kéo nguyên bộ, tôi nhìn mà rùng mình vì ngờ ngợ đây là 
của một người đã chết, nhất là những bộ đắt tiền mà bán chỉ còn 1/10, hay 1/20 
giá. Quí vị có dịp sang Thụy Sĩ mà dành một tuần lễ cùng với tôi đi tiệm đồ cũ thì 
có thể lẫy lại tiền vé máy bay. Những bộ nôi bạc giá ngàn đô la chỉ còn giá một 
hai trăm; hoặc họ mua đồ mới bỏ đồ cũ, hoặc họ không còn trên hành tính này 
nữa. Cũng có thể là đồ của nạn nhân rớt máy bay vừa rồi không chừng, hay đồ 
của ai đó vừa ra đi, đồ second-hand là vậy. 


VII. PHẨM ĐOẠN 
ĐOẠN SÁT 
Chetväsuttam 

Sát vật gì được lạc ? 
Sát vật gì không sâu ? 
Có một pháp loại gì, 


Ngài tán đồng sát hại 
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Ngài nhìn vào căn tánh, khuynh hướng tâm lý, cơ duyên tiền kiếp của người hỏi 
mà Ngài trả lời. Chúng ta cho người khác cái gì thường là tùy vào mình, không vì 
nghĩ đến lợi ích của người mà chỉ tùy vào điều kiện mình có. Bắt cứ câu nói nào 
của Đức Phật cũng hội đủ bốn điều kiện: Ngài nhìn vào căn tánh, khuynh hướng 
tâm lý, cơ duyên tiền kiếp của người hỏi mà Ngài trả lời. Chúng ta cho người 
khác cái gì thường là tùy vào mình, không vì nghĩ đến lợi ích của người mà chỉ 
tùy vào điều kiện mình có. Bất cứ câu nói nào của Đức Phật cũng hội đủ bốn điều 
kiện: 7. Đúng sự thật, 2. Hữu ích, 3. Hợp thời, 4. Bằng từ tâm. (Trung Bộ Kinh). 
Ngài không nói gì sai, điều Ngài nói là chân lý. Hữu ích là hữu ích trên con 
đường giải thoát, hữu ích cho đời sống tâm linh của họ. Ngài không nói những 
câu chuyện mua vui cho người khác, không nói một câu vô ích. Ngài là bậc Nhất 
thiết trí, chuyện gì Ngài cũng biết nên Ngài biết rất rõ hậu quả của một phút nói 
chuyện tảo lao. Ngài thấy hậu quả kinh hoàng hơn mình thấy. “Này các tỳ kheo 
nếu các ngươi hiểu được quả báo của bồ thí (Trung Bộ Kinh). Ngài không nói gì 
sai, điều Ngài nói là chân lý. Hữu ích là hữu ích trên con đường giải thoát, hữu 
ích cho đời sống tâm linh của họ. Ngài không nói những câu chuyện mua vui cho 
người khác, không nói một câu vô ích. Ngài là bậc Nhất thiết trí, chuyện gì Ngài 
cũng biết nên Ngài biết rất rõ hậu quả của một phút nói chuyện tào lao. Ngài thấy 
hậu quả kinh hoàng hơn mình thây. “Này các ty kheo nêu các ngươi hiểu được 
quả báo của bố thí nh là ta hiểu, thì một muỗng cơm cuối cùng dành cho mình 
sau khi đã cho hết thì các ngươi cũng không nỡ ăn”. Hơn ai hết Ngài | biết rất TỐ 
bao giờ mình chết, thời gian trong đời mỗi người còn lại bao nhiêu để mà sống 
đàng hoàng thì còn bụng dạ nào mà nói lời vô ích. Nếu bây giờ, giả dụ, mạng 
sông của mình có thê dùng tiền mua được từng phút, từng hơi thở giống như mua 
được từng lít nước biển, từng lít máu, theo quí vị một phút, một hơi thở trong đời 
sống đáng giá bao nhiêu. Tôi biết ẻ ở đây không ai dám trả lời. Ngay bây giờ quí vị 
thấy nó thường lắm, nhưng nếu một người chí thân của mình đang năm trên 
giường bệnh, bỏ ra một ngàn đô la đê sông thêm một tiếng đồng hỏ, thì tôi nghĩ 
quí vị sẽ bán nhà để mua thêm giờ sông. Ấy vậy mà, trong khi đó, chúng ta đang 
đành lòng hoang phí thời gian, trùm mên đọc tiểu thuyết, mua một đống bắp 
rang, xách thêm một hộp khăn giấy ngồi coi phim Đại Hàn khóc chơi, vậy mà 
được. Thời gian đi rồi không bao giờ quay trở lại hết. Đó là lý do vì sao vị Chánh 
Đăng Giác chỉ nói chân lý và không nói gì vô ích, vì thời gian trong đời không 
nhiều. Và phải nói đúng lúc. Nói không đúng lúc sẽ phản tác dụng, gây phản 
cảm. Dạy con cũng phải lựa lúc mà nói, lựa lúc nó vừa bị hư hao, thất bại, nhắc 
nó mới nhớ. Ngay cả phàm phu với nhau mà còn phải lựa lúc mà nói nói chi là vị 
Chánh Đăng Giác. Tâm mình giống y như thân mình, cũng giống như trời đất 
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bên ngoài, có những thời điểm chúng ta gieo hạt nó mới lên mầm trô hoa ra trái, 
có những thời điểm lý tưởng cho một công việc nào đó, có những thời điểm lý 
tưởng đề mình ăn uông, châm cứu, trị liệu, luyện tập thể dục v.v.. . Công việc còn 
luôn luôn cần những thời điểm lý tưởng thích hợp nói chỉ là đời sống tinh thần, vì 
vậy phải hợp thời. Điều gì cũng được Đức Phật nói ra bằng từ tâm, còn mình thì 
nói ra nhiều khi vì một lý do nào đó, vì danh, vì lợi, vì quyền lực, hoặc vì không 
nói thì ... kỳ lắm, còn Đức Phật thì lúc nào cũng nói bằng từ tâm. Khi Ngài bắt 
đầu nói là phải có bốn điêu kiện trên. Có những cái đúng sự thật nhưng không lợi 
ích, ví dụ phong thủy, tướng SỐ, thời sự, chiến tranh, chính trị, có nhiều chỗ 
không thực sự cần thiết cho đời sống tâm linh của mình. 


Khi người ta hỏi cái gì bỏ đi sẽ được an lạc, nêu gặp người khác hỏi chắc chăn 
Đức Thế Tôn sẽ trả lời khác; có bài kệ Ngài nói bỏ ái thì an lạc, bỏ danh thì được 
giải thoát. Ở đây Ngài nói bỏ được sự bất mãn, sự phẫn nộ (kodha) thì được an 
lạc. Ngài trả lời vậy bởi vì hai lý do: 


1. Căn tánh người đối diện cần phải nghe điều này mới chạm huyệt của họ. Có 
người phải nói ngay chô đó họ mới thây. 


Số Đôi với người học A-t-đàm thì phải hiểu ngầm là tất cả những phiền não 
giống hệt sợi dây xích. Phiền não có nhiều cách nói: /hzzm sân sỉ cũng được, nói 
tà kiến ngã mạncũng được, nhưng nói gì thì nói, các phiên não nó qui định lẫn 
nhau. Ví dụ khi nói vị Tu-đà-hoàn vĩnh viễn không còn hoài nghi, vĩnh viễn 
không còn thân kiến nữa, thì phải hiểu ngầm vị này là Hữu học hoặc là vị Vô học 
rồi. Ở đây có sự chơi chữ: “ƒadhamˆ: Sát sanh'. 'adha? (kiling): giết chóc”, 

“sát hại”. Biết Đức Thế Tôn là một người từ mẫn, đệ nhất hiếu sinh, không chủ 
trương chuyện làm buôn ai chớ đừng nói là làm chết ai, vậy mà người hỏi có cái 
øì mình “giết nó, “trừ khử nó thì được an lạc. Đức Thế Tôn trả lời là trừ bỏ lòng 
phẫn nộ thì mới được an lạc. Vì căn cơ người nghe, Ngài nói đến 'phẫn nộ” mới 
hợp với họ, và chỉ nói đến 'phẫn nộ nộ” là bao trùm các phiền não khác, bởi vì 
không có chuyện một người chấm dứt tuyệt đối phẫn nộ mà lại còn phàm phu. 
Theo A-ty-đàm thì tối thiểu phải là vị Tam quả mới chấm dứt phẫn nộ, chỉ cần 
Tu-đà-hoàn là đủ rồi. Tu-đà-hoàn là chiếc xe đã chạy tám ngàn tỷ (billion) cây số 
rồi, chỉ còn lăn bánh thêm 7cm (7 kiếp) nữa, (có chuyện thú vị là cùng chữ 
“billion ` mà tiếng Mỹ nghĩa là l tý, còn tiếng Đức là 1000 tỷ). Vì vậy, chỉ cần nói 
chấm dứt hoài nghi, châm dứt thân kiến thì phải hiểu ngầm vị này tôi thiểu đã là 
Sơ quả, đã đi hết đường sanh tử rồi nói chỉ người đã chấm dứt phẫn nộ, tối thiểu 
là tam quả A-na-hàm. Phẫn nộ là sự bất mãn, là mặt kia của tham ái. Vì mình còn 
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thích cái này còn thích cái kia thì còn có sự bất mãn, chấm dứt phẫn nộ là khai trừ 
vĩnh viễn tham ái. Đó là lý do tại sao ở thiền Chỉ, đạt đến Tứ thiền rồi, thọ khổ và 
thọ lạc tạm thời chấm dứt, vị ấy không còn thấy sự sung sướng hay đau khô của 
thân tâm mà chỉ còn cảm giác hững hờ lạnh lùng, vì khổ và lạc là một cặp. Còn 
bên thiền Quán, khi đắc Nhị quả thì giảm nhẹ được dục ái và sân, và đắc tam quả 
thì đứt hắn dục ái và sân vì ở đâu có dục ái thì ở đó có sân. Hễ còn ái thô thiên thì 
còn có sự bất mãn. Người nào mà mình còn có khả năng giận họ là mình còn có 
khả năng quan tâm họ; còn không đáng giận họ nữa thì mình không còn khả năng 
quan tâm họ nữa, mình đã coI họ là người dưng, bên ngoài cuộc đời của mình TỒI. 
Nói theo tâm lý học thì cái ghét gần cái thương hơn cái lạnh lùng, vì mình còn 
chút bận tâm. Còn càng nhiều cái thích thì càng nhiều cái ghét, càng ít bận tâm 
thế giới này thì cái ít cái bất mãn. Vì vậy trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật 
dạy: “ Đừng tìm chỉ cái thích, đừng tìm chỉ cái ghét. Thích phải xa là khổ, ghét 
phải gân là khổ. ' - Tôi có một chút kinh nghiệm trong chuyện này. Trong giao 
tiếp thôi, chỉ cần mình thấy người ta có một điểm dễ mến thì mình về mình nhớ, 
thay vì mình chỉ ghi nhận người ta là người ta. Ví dụ người ta cho mình cục xà 
bông, đôi vớ, tự nhiên mình nhìn cái mặt người ta mình mến 30%, rồi mình phân 
tích tại sao người ta mua cho mình đôi vớ, ý họ muốn là mỗi lần trời lạnh mình 
phải nhớ tới họ, mình mang họ vào trong giường, mình mang họ đi ra phó... 
mình phân tích một hồi rồi kết luận là người ta thương mình. Đó chỉ là do mình 
tưởng chớ thật ra không có gì hết, đừng tìm chỉ cái khía cạnh để thương thích hay 
ghét sợ, vì thương thích phải xa là khổ, ghét sợ phải gần là khổ. Khổ lạc là hai 
mặt của một đồng tiền; bắt mãn thích thú là đồng tiền hai mặt. Đức Thế Tôn chỉ 
nói đến phẫn nộ thôi là đủ với người hữu duyên tồi. 


CỔ XE 
Rathasutta 


“Kimsu rathassa paññãnam, kimsu paññanamaggno; 


~T^~— 


Kimsu ralthassa panñanam, kunsu panfianamiithia ` ti 


~.^~—= 


“DhaJo rathassa paññanam, dhùmo paññanamagsno; RaJa ratthassa paññanam, 
bhatfã paññanamitthiyä'ˆti 


Chữ “øaññãna ' ở đây không liên hệ gì đến trí tuệ, mà chỉ là biểu tượng (symbol). 
Thê giới này là thê giới của những biêu tượng. Chỉ vì màu cờ sắc áo mà biệt bao 
nhiêu người đã ngã xuông. Khoan nói đên chiên tranh hay lá cờ ở cô thành 
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Quảng Trị năm 1972, chỉ cần nói đến mùa World Cup vừa rồi, chỉ có màu cờ sắc 
áo mà đã làm cho bao nhiêu người lên máu, đột quy, đó là chỉ nói người yêu 
bóng đá chớ không nói dân cá độ. Cùng một ngày nhưng người này gọi là ngày 
thống nhất, người kia gọi là ngày mắt nước chỉ vì màu cờ. Chính thể nào rồi cũng 
tồn tại một thời, có thể nó bị bôi xóa tức thì trong một biến cô nào đó, hoặc có thể 
tiếp tục tồn tại trong sự thay đổi dần dần không còn như cũ. Vì nhãn hiệu mà 
chúng ta quay lưng, bắn vào nhau. Sau này nhắc chuyện cũ thì người Việt ôm 
nhau mà khóc. Không phải riêng VN mà toàn thế giới này như vậy. Chúng ta đã 
chế ra, nghĩ ra màu cờ sắc áo rồi phân ranh biên giới, rồi bắn vào nhau. Toản bộ 
thế giới này là biểu tượng là vậy. 


Trong bài kệ này Đức Phật có vô số cách trả lời cho câu hỏi, nhưng nhìn căn tánh 
người hỏi Ngài thấy chỉ có cách trả lời này thì đối tượng đó mới thâm. Đối với 
một đứa bé chưa có răng thì phải đưa bình sữa, một người già không còn răng thì 
đừng mời họ ăn mía, Đức Thế Tôn có thức ăn cho trẻ em và cho người lớn, cho 
người rụng răng và còn răng, trong bài kinh này, Ngài nói: Toàn bộ thế giới này 
chỉ là thế giới của biểu tượng. 


'Cở' ở đây phải hiểu ngầm. Ngày xưa nhà nghèo làm gì có xe. Xe của tổng thống 
Mỹ, một bên là cờ Mỹ, một bên là cờ của Nhà Trắng, mình thấy thì biết là không 
thể xin quá giang được. Trước 1975 xe của tướng có đề hình sao. Ở bên Miến 
Điện bây giờ, một vị thuộc lòng Tam Tạng sẽ được chính phủ tặng cho chiếc xe 
hơi, trên đó có gắn biểu tượng để người fa biết vị này thuộc lòng Tam Tạng. Đó 
là cách vinh danh của chính phủ đối với những tinh hoa của đất nước. “Paññãna 
ở đây là tiêu biểu cho nhân vật ngồi trên xe thể hiện qua lá cờ. 


Tiêu biểu cho ngọn lửa là “khói”. Xưa có phong hỏa đài, đây là nơi đề tạo ra 
những tín hiệu liên lạc băng khói. 


VỊ nguyên thủ, lãnh đạo đất nước được xem là điện mạo của một đất nước. Một 
đất nước mà lãnh đạo biết suy nghĩ thì dân đất nước đó được nhờ, nên ở đây 

'vua` là biểu tượng cho đất nước là vì vậy. Một trụ trì mà bất tài thì chùa phát 
triển không nỗi, nói gì nguyên thủ quôc gia. Một tổng thống Mỹ hay thủ tướng 
Anh mãn nhiệm rồi họ chỉ đi diễn thuyết cũng đủ làm giàu, vì họ có kiến thức 
thật sự. Trong khi đó có biết bao nhiêu kẻ bất tài nhưng lại làm lãnh đạo nhờ móc 
nối phe đảng. Những kẻ như vậy đứng trên đầu thiên hạ mà dân tộc đó không khổ 
mới lạ. Mỗi lần tôi bị kẹt xe, chờ đèn đỏ, chiếc xe đậu phía trước vì lý do nào đó 
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đèn xanh rồi mà không chạy, bắt những chiếc xe sau phải bóp kèn, tôi thường 
nghĩ đến mấy tay lãnh đạo bắt tài làm trì trệ cả đất nước. 


~9} 


“bhatta pannianamitthiya ` 1ỉ` ° (chẳng hiện tướng nữ nhân) Biểu tượng cho người 
đàn bà chính là người chồng. Chô dựa một đời của họ, trong nhờ đục chịu. 


Toàn bộ nội dung của bốn câu kệ này là thế giới này tổn tại trong những biểu 
tượng. Nghĩ bao nhiêu đó đủ chán rồi. Tôi chủ trương cũng đừng nặng lòng lắm 
với những hình thức chớ ra đường thấy treo thánh giá thì ghét, mặc dù đó là tự do 
tín ngưỡng của người ta, hoặc thấy chữ Ả Rập là khó chịu vì nghĩ đến Hồi giáo, 
khủng bó, cực đoan, hắc ám; hoặc thấy búa liềm thì thở không nổi, đó là biểu 
tượng. 
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Bài giảng ngày 26-7-2014 CÔ XE (tt) Rathasutta 
Trong bài kinh gốc chỉ có bốn câu thôi: 


Cỗ xe hiện tướng øì? 

Ngọn lửa hiện tướng gì? 
Vương quốc hiện tướng gì? 
Phụ nữ hiện tướng gì? 


Nghĩa là cái điện mục của người nữ là gì, ngọn lửa biểu tượng cho cái gì, tiêu 
biểu của quốc gia là gì và chiếc xe được biểu tượng cho ai. Khi nhắc bài kinh này 
chúng tôi không gọi là bài kinh Cỗ Xe mà gọi là bài kinh Biểu Tượng và bài kinh 
này rất quan trọng. 


Đối với rất đông đảo chúng sinh phàm phu, khi Đức Phật đối diện với một người 
Ngài nhìn vào căn cơ của người đó mà nói. Có người, thay vì nói răng tất cả là đồ 
giả Ngài chỉ nói là đồ ráp, thì mình biết đó là đồ giả. Khi có người hỏi: Bạch Thế 
Tôn, khi một người sau khi chết họ sẽ đi về đâu, có tiếp tục tỒn tại nữa hay 
không? 


Khi họ hỏi như vậy là cái ý họ muốn nói đến một cái “tôi”, một cái “ta”. Nhìn họ 
Ngài biết họ muốn hỏi là sau khi họ chết có còn gì nữa hay không. Đối với mỗi 
người Ngài trả lời một cách. Có người Ngài nói: Sắc là vô thường, thọ là vô 
thường, tưởng là vô thường, hành thức cũng là vô thường, cái gì vô thường cái đó 
là vô ngã, cái gì vô thường cái đó là khổ... Nếu ngay lúc họ còn sông mà cái 
được gọi là cuộc đời của họ chỉ là sự có mặt của Š uân, và 5 uân đó cũng chỉ là 
cái gì rất đỗi vô thường phù phiếm, nếu họ có tái sanh thì sự tái sanh của họ cũng 
là sự trở lại của những gì rất đỗi phù phiếm. Ở trường hợp khác, cũng có người 
hỏi Ngài một câu y như vậy và Ngài sẽ trả lời như thế này: Ở đây, ta nói rằng do 
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vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc v.v.... tức là Ngài 
nhắc lại hệ thống chuỗi duyên khởi cho họ nghe. Với người hữu duyên, họ nghe 
sẽ thâm liền. Thay vì trả lời họ sẽ tiếp tục tồn tại hay không tồn tại sau khi chết thì 
Ngài trả lời do vô minh duyên hành, hành duyên thức... nghĩa là sự tiếp nỗi của 
những đơn vị pháp giới rất là phù du. Nghĩa là ° gay bây giờ con đang còn sông 
thì nó đã như vậy thì nêu con chưa là vị La Hán chấm dứt sinh tử thì sự tiếp nối 
sau này của con vẫn là sự lặp lại của chừng đó món phụ tùng thiết bị linh kiện mà 
thôi.” 


Ngay trong đầu buổi giảng hôm trước, chúng tôi có đưa ra nội dung ngắn gọn của 
bài kinh này là “toàn bộ thê giới này được thiết lập trên biểu tượng”. Trước khi 
biết Phật pháp, chúng ta chỉ sông trong thế giới biểu tượng. Cũng là người đó 
nhưng trong một buồi họp mặt, trước mặt mọi người, sau khi ta gắn vào tay họ, 
trên ngón áp út — ngón tay của cảm xúc, ngon fay trực tiếp gắn liên với trái tĩm — 
một chiếc khoen kim loại, có thể bằng vàng, bằng bạc hoặc bằng đồng, trên đó có 
cần hột xoàn hay đá quí hoặc không cân gì hết thì chiếc khoen kim loại đó được 
gọi là “nhẫn cưới” và buôi họp mặt đó có cái tên là “hôn lễ”. Trong đời có biết 
bao nhiêu chiếc khoen kim loại, nhưng kề từ lúc chúng ta trao vào tay nhau chiếc 
nhẫn mà ta gọi là nhẫn cưới và trong buôi họp mặt ta gọi là hôn lễ thì người kia 
được gọi là người phối ngẫu của mình, là một nửa của đời mình, là chiếc xương 
sườn số 7 của mình. Rồi thì một thời gian cơm không lành canh không ngọt, 
chiếc khoen của ngày xưa bây giờ có thể được trả lại hay không được trả lại chỉ 
cần có mảnh giấy gọi là tờ hôn thú, giờ đây bị xé bỏ, được đem ra tòa, trả lại cho 
luật sư, xác nhận tờ giấy đó không còn tác dụng nữa. Chỉ cần xác nhận như vậy 
thôi thì buổi họp mặt mang tên “hôn lễ” ngày xưa đó không còn giá trị nữa và ý 
nghĩa tinh thần của chiếc khoen kim loại ngày cũ đó cũng không còn giá trị nữa. 
Những khế ước những hợp đồng giữa cá nhân này với cá nhân kia, đoàn thể này 
với đoàn thể nọ, tổ chức này với tổ chức khác cũng chỉ là những biểu tượng. 
Chúng ta thấy đời khổ quá, chạy về với Phật, chúng ta cầm trên tay xấp giấy gọi 
là cuôn Kinh, chúng ta quì lạy một bức tượng, khúc ø hay cục xi măng, một bức 
tranh mà ta gọi là tranh của vị Đạo sư tinh thần của mình, rồi thì cũng chỉ là biểu 
tượng. Những ngôn ngữ, những ngôn từ mà tăng mi, Phật tử cư sĩ vào đạo trước 
mình trao truyền cho mình, vẫn chỉ là biểu tượng. Quí vị xem trong Trường Bộ 
Kinh, bài kinh Potthapãdasutta trong đó có một câu rất quan trọng: 


~^~^~— 


“Iima kho, Citta, lokasamañña lokaniruttiyo lokavoharä lokapañfñattiyo, yahi 
Tathägato voharafI aparamasanti.” (Potthapadasutta- 440) (Ở đây, này gia chủ 
Citta, đó chỉ là ký hiệu của thế gian, từ ngữ của thế gian, ngôn ngữ của thế gian, 
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sự định đặt của thế gian, Đức Như Lai chỉ sử dụng thôi, không có chấp thủ, 
không có nặng lòng trong đó). 


Chính từ những câu kinh rất nguyên thủy này mà có câu trong kinh Pháp Hoa: 
Trong bốn mươi mấy năm qua ta chưa từng nói một lời. Này Tu Bồ Đề, ta thuyết 
giảng mà không phải là thuyết giảng đó mới chính là thuyết giảng vậy. Những 
câu kinh đó của PG phát triển đời sau y cứ vào câu “Itimä kho, Citta, loka- 
samañña lokanrruttiyo lokavohara lokapaññattiyo, yahi Tathagato voharatI 
aparamasanti.” Đó chỉ là từ ngữ ngôn từ định đặt của thế gian Như Lai chỉ sử 
dụng thôi, không có chấp thủ, nặng lòng trong đó, chỉ là biểu tượng thôi. Trong 
Trường Bộ Kinh[ I ], có câu thế này: Này các tỳ kheo nếu có cuộc tranh luận xảy 
ra giữa chúng tỳ kheo thì các ngươi phải ngồi lại trao đổi bàn luận xem sự khác 
biệt, mâu thuẫn đó thuộc về từ ngữ hay ÿ nghĩa, nếu chỉ mâu thuẫn về từ ngữ thì 
mâu thuẫn đó rất nhỏ không đáng kế miễn là quan điểm của hai bên tương đồng 
với Kinh tương ứng với Luật... 


Khi chưa biết đạo thì mình sống chìm đắm trong thế giới của biểu tượng. Những 
khái nệm, những kỹ thuật hội họa cũng chỉ là những biểu tượng, vì những khái 
niệm, những kỹ thuật đó được người này chấp nhận nhưng không được người kia 
chấp nhận, bằng chứng là hội họa có vô SỐ trường phải; rồi thì âm nhạc, kiến trúc, 
chính trị, văn hóa xã hội, bao nhiêu thứ trên đời cũng chỉ là những biểu tượng và 
trên những biểu tượng đó người ta hướng đến lý tưởng ý nghĩa cao vời nào đó 
của cá nhân hay của đoàn thể. Tất cả chỉ là biểu tượng và y cứ trên biểu tượng đó 
người ta mới làm việc tiếp tục. Trong chính trị thì biên giới, quốc ca, quốc kỳ 
chính là biểu tượng. Văn hóa cũng vậy, người Tàu tự hào 5000 nghìn năm văn 
hóa Hoa Hạ, người Việt Nam có 4000 năm văn hóa Văn Lang, Đại Việt... dân 
tộc nào cũng có huyền thoại huyền sử, đó chính là những biểu tượng. 


Thế giới này chỉ là những biểu tượng, còn đời sống chúng ta là phải chọn lấy biểu 
tượng nào, để hướng tới cái gì. Nói như vậy không phải là tôi phủ nhận ÿ nghĩa 
tác dụng của biểu tượng, cái quan trọng là tôi muôn nhấn mạnh răng hãy luôn 
luôn tâm niệm rằng đừng khư khư với tất cả những biểu tượng mà hãy nhớ rằng 
biểu tượng chỉ là phương tiện dẫn đến một lý tưởng. Như là cái ngón tay, dù là 
ngón tay của người nam hay nữ, ngón tay dơ hay sạch, đẹp hay không đẹp, ngón 
tay dài hay ngăn, mập hay ôm, đen hay trăng, ngón tay nào cũng là ngón tay thôi 
mà quan trọng là ngón tay đó chỉ về đâu. Đời sống mình chỉ là biểu tượng, Phật 
pháp cũng vậy, từng câu từng chữ trong kinh cứ xúm nhau mà cãi mà tranh luận, 
trong khi quan trọng nhất là những điều đó dẫn về đâu. Hôm nay chúng ta có 


350 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


phong trào tu thiền từ 1962 đến năm 2012, đúng tròn trịa vừa vặn 50 năm, vừa 
vặn nửa thế kỷ. Miễn Điện thì đóng cửa, bế quan tỏa cảng không mở cửa ra bên 
ngoài, thế là bao nhiêu cái gì bên trong thế giới đó chúng ta không có dịp để biết 
nhiều lắm. Rồi thì sau năm 2012 Miến Điện mở cửa, về nhiều mặt trong đó có 
tôn giáo, có Phật giáo và kéo theo đó là pháp môn Vipassana, Tứ Niệm Xứ, rồi 
thì người Việt chúng ta ùn ùn kéo vảo trong đó. Tới ngày chúng ta vào được đất 
Miền rồi chúng ta mới tu thiền. Chuyện đó hay quá tốt quá nhưng lại nảy sinh ra 
một số vấn đề chúng ta được nghe, đọc trên Internet. Có người mặn mà với pháp 
môn của thiền sư này, thiền sư kia, của dòng thiền này, dòng thiền nọ, nhưng 
chúng tôi muốn nói điều quan trọng là hành giá VN nói riêng, Phật tử VN nói 
chung hoan hỉ nhớ giùm môi vị thiên sư đều có thành tựu riêng của mình và có 
vẫn đề của riêng mình, không ai giống ai hết. Trong đời này chỉ có một hạng 
người duy nhất là Chánh Đăng Chánh Giác, tất cả chư Phật đều giống hệt nhau, 
khi hướng dẫn cho người khác thì các ngài luôn hướng đến bằng con đường tốt 
nhất. Nếu lật ngược thời gian lại, nêu Đức Phật Nhiên Đăng - là vị Phật đầu tiên 
đã thọ ký cho Bồ tát - gặp Angulimala thì Ngài cũng sẽ hành động và nói y hệt 
như Đức Phật Thích Ca vậy đó, vì cái thấy của các vị đó đối với ngài Vô Não 
giống nhau, nên phải nói gì, hành động gì, cư xử gì các ngài cũng chọn cái tốt 
nhất, và hiển nhiên là giống nhau. Nhưng nếu các vị Độc Giác hay Chí thượng 
Thanh Văn như Xá Lợi Phát, Mục Kiền Liên, đại Thanh văn I như ngài Ananda, 
ngài Ca Diếp khi gặp chúng sinh khác cần phải tiếp độ thì mỗi VỊ sẽ có cách nói 
khác nhau nói chỉ là những vị thiền sư phàm phu, mỗi vị có vấn đề riêng và thành 
tựu riêng. Ví dụ, vị thiền sư A đi đứng không thoải mái lắm nên khi hướng dẫn 
thiền định vị này không nói nhiều về kinh hành. Không phải vì vị này muôn mọi 
người đều ngôi nhưng cứ nói kinh nghiệm tu tập thì vị ấy sẽ nói việc ngôi và nằm 
thì sở trường hơn là đi. Có vị thì coi nặng hành thiên tập thể hơn là thiền cá nhân. 
Có vị do điêu kiện sức khỏe hoặc sở thích tâm lý hoặc do cơ thể mà vị đó luôn 
chú ý vấn đề thực phẩm: VỊ này sẽ nhân mạnh việc chúng ta phải ăn cái gì kiêng 
cái gì. Có vị coi nặng vẫn đề trú xứ, gặp mặt thì đề cập vấn đề chỗ ở phải như thế 
này thế kia. Chính vì vậy mà trong sự hướng dẫn của vị thiền sư A làm sao giống 
vị thiền sư B. Khô thay người đi học thiền lại không để ý cái này, cứ thấy ông 
thầy mình hay hơn ông thầy kia, rồi từ đó nói chuyện với học trò của vị thầy khác 
thì khó giao cảm thỏa hiệp và từ đó thiếu sự cảm thông, chia sẻ, trong khi tất cả 
mọi thứ đó chỉ là biêu tượng, phương tiện, cách nào cũng được miễn là có chánh 
niệm, làm sao cho cái tâm nó yên và có cơ hội để nhìn vào điện mục thật sự của 
mình, cái gì là buồn vui, cái gì là vô ngã trong danh sắc này... Trong chuyện 
nghe pháp cũng vậy, mình nói mình hợp với vị này vị kia, nhưng tất cả những gì 
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mình nghe được thấy được tử vị ấy cũng chỉ là biểu tượng. Đề ý điều này chúng 
ta sẽ thoát được cái bịnh cố chấp, bịnh phe đảng. Không có một nguyên tắc nào 
trên đời này là tuyệt đối hết, mà tất cả chỉ là những giải pháp tạm thời thôi, kể cả 
trong đạo lẫn ngoài đời. Tất cả vấn đề về văn hóa, xã hội, chính trị, đạo đức, cũng 
vậy, chỉ là giải pháp tạm thời. Ngay cả Đức Phật là bậc vô thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác, Nhất thiết trí mà Ngài cũng không xem nguyên tắc nào 'tuyệt đối hết, 
tùy căn cơ chúng sanh mà nói, và có vô số cách trình bày cho một vấn đề. Chúng 
ta cứ tưởng tượng trước mặt mình có một bản đỏ, trên đó chúng ta để hột me hay 
hòn sỏi giữa tờ giây, thử nghĩ có bao nhiêu con đường có thể dẫn đến hột me. Hột 
me nằm giữa hình tròn 3600, chúng ta có vô số hướng tìm đến hột me đó. Chân 
lý cũng vậy, đạo giải thoát, cứu cánh thánh trí cũng y hệt, có nhiều hướng đi vào, 
đạo giải thoát chỉ là hột me năm ngay tâm của hình tròn 3600, tại sao có bao 
nhiêu con đường đề đi vào mà chúng ta phải tranh luận với nhau rằng anh phải đi 
con đường này? 


Con đường nào cũng được miễn là con đường đó mang tinh thần ý nghĩa Bát 
chánh đạo. Bát chánh đạo ở đây không phải riêng con số 8. Có chỗ Đức Phật 
không nói con số 8 mà là con số 7: thất giác chỉ; có chỗ Ngài nói con số 5: tín tấn 
niệm định tuệ; có chỗ Ngài nói con số 3: Tam vô lậu học; có chỗ Ngài nói số 2: 
Chỉ và Quán, Ngài không nhắc đến giới nhưng mình phải hiểu ngầm, không có 
giới thì làm gì có Chỉ, làm gì có Quán; không có tàm quí, không có từ tâm, không 
có nhẫn nhục, hành xả, trí tuệ làm gì có Chỉ Quán, nhưng Ngài chỉ nói có hai, 
trong Tăng Chi Bộ, phần 2 chỉ: “Này các tỳ kheo ta nói răng chỉ có hai việc mà vị 
tỳ kheo phải dành trọn thời gian trong đời mình đề thực hiện, đó là Chỉ và Quán”. 
Nếu quí vị là một bác sĩ, khi đứng trước câu hỏi “Làm sao có được sức khỏe tốt? 


” thì có rất nhiều cách trả lời phải không. Cách trả lời nào cũng chỉ là biểu tượng. 
Một hệ thống tín ngưỡng, hệ thống chính trị, ý thức hệ, quan điểm, học thuyết, 
chủ nghĩa nào cũng chỉ là biểu tượng mà mình sông chìm sâu vào trong nó, coi 
nó là tất cả thì hỏng. Mọi công thức, nguyên tắc chỉ là giải pháp mang tính tạm 
thời. Chúng ta không thể là những người máy di động, làm việc trong sự sắp xếp 
cài đặt của ai đó được, chúng ta phải có cái đầu độc lập. Chúng ta không phải là 
những con thú nuôi chỉ sinh hoạt trong những đường hướng nhất định mà người 
chủ bảy ra cho mình, sáng đi ăn, chiều vô chuồng. Chúng ta không phải là em bé, 
người giả lú lẫn mắt trí để y tá sắp xếp. Chúng ta là người trưởng thành, bình tĩnh, 
có khả năng suy tư độc lập, tất cả những điều đó cho phép chúng ta có cái nhìn 
độc lập. Giải thoát là gì? 
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Trước khi chấm dứt phiền não, thoát khỏi sự sinh tử thì giải thoát nằm ở chỗ là 
chúng ta có khả năng suy tư độc lập. Còn chưa có được thánh trí, chưa chấm dứt 
sanh tử mà ngay trong cách nghĩ, cách hiểu, cách hành trì chúng ta đã bị nhốt tù, 
giam hãm thì giải thoát nằm ở đâu? 


Phải thấy ra sự thật để được tự do (Krisnamurti). Nếu không thấy được sự thật 
chúng ta dê dàng bị nhốt trong những cái lông của những khái niệm mà người 
khác bày ra cho mình. 


Hãy nhớ răng tất cả mọi thứ ở ngoài đời hay trong Phật pháp cũng chỉ là biểu 
tượng, và cái quan trọng nhất là những biểu tượng đó tượng trưng cho cái gì và 
dắt chúng ta đi về đâu, cách đón nhận của chúng ta đối với những biểu tượng đó 
như thế nào. Tùy vào não trạng, vào hành trạng của mình, tùy vào khả năng đón 
nhận, khả năng tiêu hóa của mình mà chúng ta chấp nhận những biểu tượng đó 
theo kiểu nào, đây là việc quan trọng. Hãy nhớ rằng trong từng ngày, trong từng 
lờ chuyện chúng ta suy tư, hành trì thiền Quán thiền Chỉ, xem kinh đọc sách, 
tiếp xúc tăng ni cư sĩ để học hỏi, đó là những giờ phút chúng ta tăng cường khả 
năng nhận thức cuộc đời, tăng cường khả năng tiêu hóa Phật pháp, chớ đừng nghĩ 
là chúng ta thu gom kiến thức thu gom chân lý. Cách đón nhận những nguyên 
tắc, công thức, chính trị, văn hóa, tôn giáo rất quan trọng, tất cả chỉ là chiếc bè 
qua sông, là ngón tay chỉ mặt tráng, là bản đồ bằng giây, là đường sá kẽ bằng 
mực, tờ giấy đó không phải là con đường mình muôn đi, con đường mình có thể 
đặt chân trên đó. Bản đô không phải là con đường, con đường được phác họa trên 
bản đồ. Khả năng nhận thức, cách thức tiêu hóa của mình rất quan trọng. Có 
người đến với Phật pháp qua một buôi giảng và phải đúng ông thầy nào đó; có 
người đến với Phật pháp qua những trang kinh mà chỉ trang kinh đó nó mới chạm 
tâm tư của họ, là vì nó ứng với những øì họ đã chuẩn bị sẵn, đó là vì cách đón 
nhận biểu tượng. Mỗi người có cánh cửa thích hợp riêng để bước vào chân lý. 
Mỗi bộ kinh chỉ là những cánh công, từng bài kinh chỉ là những chiếc công đề đi 
vào Phật pháp. Mỗi bài kinh được trình bày bởi một vị sư thì vị đó lại là một cảnh 
cổng. Cùng một bài kinh nhưng đọc cách đây mười mây năm cách hiểu sẽ không 
giông như bây giờ, vì cái não trạng, tâm trạng của mình bây giờ đã khác. Đời là 
một dòng chảy, tất cả chỉ là những giải pháp tạm thời mà thôi, đó chính là tất cả 
những gì chúng ta cần phải lưu tâm để ý khi nói đến chữ biểu tượng trong Phật 
pháp và nói rộng hơn, từ đó nó cũng dẫn đến những gợi ý quan trọng, những 
nhận thức của mình trong tất cả các lĩnh vực khác. Khư khư ôm lấy một thứ 
không đám nghi ngờ con đường dưới chân của mình thì chúng ta sẽ là chim lồng 
cá chậu. Kiếp người có bao nhiêu mà vùi đầu trong thứ chân lý ảo vọng, thứ học 
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thuyết chủ nghĩa người khác áp đặt cho mình, giống như con ngựa bị cột vào 
chiếc xe rồi còn bị che hai bên mắt. 


TÀI SẢN 

Bài kinh này có một duyên khởi rất là tôn giáo, rất là nội bộ. Gọi là tôn giáo vì 
duyên khởi bài kinh này không dê châp nhận, hơi hoang đường đôi với người 
khác đạo. 


Đức Phật của mình là Đức Phật Gautama hay Đức Phật Thích Ca Mâu NI, Ngài 
chỉ là một trong vô số những vị Phật đã và đang và sẽ xuất hiện trên thế gian này. 
Phật là trước đây vô sỐ kiếp Ngài cũng y chang như mình, rồi có một ngày nhận 
ra đời sống là biển khổ, thế là Ngài đi đến suy nghĩ: trên đời cái gì cũng có hai 
mặt: sáng và tối, đen và trắng, cao và thấp, mập và ốm, vui và khổ, khóc và CƯỜI, 
có ràng buộc có tháo cởi, vậy là hễ có sanh tử thì có sự không sanh tử, có trằm 
luân thì phải có gì đó đối lập với trầm luân. Thế là Ngài làm các hạnh lành, với 
tâm niệm rằng nếu quả thật có những cứu cánh như vậy thì với những hạnh lành 
này ta tìm ra được con đường đề bản thân mình thoát khổ và giúp được người 
khác thoát khô. Kể từ lúc sơ phát tâm như vậy đó được gọi là Bồ đề tâm của một 
vị Bồ tát, cứ như vậy huân tập các hạnh lành, và trong hàng tỷ tỷ người mới có 
một người có suy nghĩ như vậy, và trong hàng tÿ tỷ người chỉ có một người thực 
hiện được trọn vẹn tâm nguyện của mình đề trở thành một vị Phật. 'Vì vậy trong 
kinh nói lâu lắm mới có một vị Phật ra đời, nhưng dòng luân hồi vốn vô thủy vô 
chung nên có vô số Đức Phật ra đời và sống hết tuổi thọ của mình thì từ đó ra đi 
vĩnh viễn không quay lại nữa. Khi đủ duyên thì còn sinh tử, khi duyên sinh tử hết 
rồi thì giống như ngọn đèn hết dầu, tim lụn thì tắt. Bên kinh điển Nam Tông thì 
không nói Phật quốc, ứng thân, báo thân để xuống hoằng pháp đản sanh thị hiện 
rồi trở về cõi Phật. Trước khi thành Phật thì vị nào cũng như vị nào, chỉ vì đại 
nguyện làm các hạnh lành Ba-la-mật, duyên thành tựu chứng quả sống hết tuổi 
thọ rồi từ đó ra đi. Đức Phật là một trong vô số vị Phật đã đang và sẽ xuất hiện 
trên thế gian theo cách này. Tôi không hiểu vì sao có nhiều vị trong đó có cả HT 
Trí Quang nói Nam Tông chỉ chấp nhận một vị Phật Thích Ca Mâu Ni thôi (trong 
lời nói đầu của kinh Pháp Cú), đây là cách nói dễ gây hiểu lầm. Ngay bây giờ 
trong vũ trụ này, chớ không nói vũ trụ khác thời điểm khác, thì chỉ có giáo pháp 
của Phật Thích Ca Mâu NI thôi. 


Trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có vị Phật tên là Ca Diếp (Kassapa). Lúc Đức 
Phật Ca Diệp còn tại thê chưa Niệt bàn có cặp vợ chông Dạ Xoa (yakkha) vào lề 
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Phật. Dạ Xoa là một loại chúng sinh mà mình gọi là quỷ. Trong tầng Dục giới có 
nhiều cõi, cõi thấp nhất là các cõi Địa ngục, lên nữa là cõi Người, Tứ Thiên 
Vương, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Tự Tại. Dạ Xoa này thuộc về thế giới 
Tứ Đại Thiên Vương, năm dưới quyền chủ quản của một Thiên vương nào đó 
trong Tứ Thiên Vương. Ngay thời này chủ quản Dạ Xoa là Thiên vương 
Vessavana (Tỳ-sa-môn). Dạ Xoa có nhiều loại, có loại hiền, có thức ăn, thức 
uống, y phục, trú xứ; xuất hiện theo phước muốn là có, nhưng có loại Dạ Xoa thứ 
hai tính tình hung đữ, sống bằng cách ăn thịt chúng sanh khác, giỗng như mình 
ăn thịt heo cừu cá dê. Cặp vợ chồng Dạ Xoa đi vào lễ Phật Ca Diếp học đạo. Học 
xong xuôi họ về chép câu hỏi và câu trả lời vào những miếng vàng lá để thờ. Họ 
có một người con tên là Älavaka. Dạ Xoa sống rất lâu nên cha mẹ Älavaka gặp 
được Phật Ca Diệp, sau này Dạ xoa Alavaka gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu 
NI đem những câu hỏi đó ra hỏi Đức Phật như là một cách thử, nếu Ngài đúng là 
thứ thiệt thì sẽ biết cách trả lời giống như ngày xưa cha mẹ mình đã biết. Đó là 
duyên khởi bài kinh này, hơi tôn giáo, hơi nội bộ một chút, người ngoài khó chấp 
nhận. Tôi do dự, không muốn nói rõ duyên sự vì sợ người chưa biết đạo họ 
không quen nghe. Tôi từng rất có cảm tình với Đức hồng y E.X. Nguyễn Văn 
Thuận, biết ngài qua video, +ình cờ ngày xưa tôi thấy nơi nhà sách ở Houston có 
mấy băng giảng nên đem về nghe xem trong đó có gì. Có một điều là khi nghe 
ngài và những linh mục khác giảng, họ rất trí thức và được đào tạo bài bản, có 
những đoạn thánh kinh lẽ ra được diễn dịch một chút thì hay biết bao nhiêu, đàng 
này nói gì nói họ cũng quay lại Chúa, nên tôi nghe tôi nản. Trong sách văn lớp I0 
VN có dạy về thơ Đỗ Phủ, một thi nhân nỗi tiếng đời Đường, Trung Quốc, bài 
thơ của ông nói về thương người nghèo được diễn dịch ra là ông là người có tư 
tưởng tiễn bộ, có tinh thần đấu tranh giai cấp nên đứng về phía người nghèo... 
nghe như thể ô ông này được đảo tạo từ trường chính trị đi ra. Ở đây cũng vậy, vô 
đạo nghe tỉnh thần giáo lý thôi, nghe cái gì chuyên môn quá thì hơi nản. 


Duyên khởi của bài kinh này là tài sản gì ở đời được xem là sô một. 


““Kimsudha vittam purIsassa seftham, ở đời tài sản gì quí nhât. ở đời tài sản gì quí 
nhật. Kimsu sucInno sukhamavahati; ở đời sự thu gom nào đem lại sự an lạc 


Chữ “sucimno” ở đây ngài Minh Châu dịch là “sự hành trì', nhưng nó còn có một 
nghĩa nữa là “sự tích cóp”, “thu gom”. “SucIimno' là “sự thực hành” nhưng thực 
hành cũng có nghĩa như sự tích góp từng ngày 


“Acmàfi': “thu gom", “lượm lặt'. 
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“Avahati°: “đem lại” 


Kimsu have sadutaramrasanam, kathamiivim jivitamahu settha”ˆnti. VỊ ngon nhât 
trên đời này là gì. Đời sông như thê nào được xem là đời sông sô một 


“Sadu': “vị ngon”, “ngọt” 


Bồn câu này ở một hoàn cảnh khác thì sẽ được trả lời khác chứ không phải chỉ 
mấy điều này, nhưng tùy căn cơ người hỏi mà Đức Phật Ca Diệp trả lời như vậy. 
Khi Älavaka đem lại hỏi, Đức Phật biết Älavaka muốn thử xem Ngài có trả lời 
đúng câu trả lời ngày xưa không nên Đức Thế Tôn đã trả lời băng ‹ cách nhắc lại 
những câu trả lời của Đức Phật Ca Diếp. Cũng bốn câu hỏi này, nêu ở trường hợp 
khác đối tượng khác, thời điểm khác, chắc chắn Đức Phật sẽ có vô số cách trả lời 
khác chớ không phải khư khư bốn câu trả lời này. Ngài trả lời: Ở đời này niềm tin 
là tài sản lớn nhất. Không có niềm tin thì không làm ăn được gì hết. Chuyện nhỏ 
xíu thôi, hôm nay mình biết chắc ra chợ thế nào cũng mua được thực phẩm về 
nấu, có niềm tin vậy mới đi chợ chớ không ai xách giỏ vô rừng kiếm hàng hóa để 
mua. Đi chợ phải đi vào chỗ nào mình tin rằng có bán hàng dù đó là chợ phiên 
chỉ nhóm họp trong vải giờ đồng hồ. Chỉ là chuyện đi chợ, của đàn bả của phụ nữ 
thôi mà không có niềm tin thì không làm ăn gì được. Đó là lý do tại sao niêm tin 
được gọi là tài sản số một. 


““Saddhidha vittam purisassa settham, dhammo sucIinno sukhamavahati; Šaccam 
have sadutaram rasanam, paññaJTvim J1vitamahu setthaˆˆnti 


Theo chú giải: “Dhammoti dasakusalakammapatho”, chữ “dhammo' (pháp) ở đây 
ám chỉ cho “dasakusalakammapatho' (thập thiện nghiệp) 


“Kamma': “nghiệp”; “patho': “con đường”, “đạo'. 
[41] Thập thiện nghiệp đạo 


Thập thiện nghiệp đạo(dasakusalakammapatho): l. Bồ thí, 2. Trì giới, 3. Hành 
thiên, 4. Cung kính, 5. Phục vụ, 6. Thính pháp, 7. Thuyết pháp, 8. Hôi hướng, 9. 
Tùy hy, 10. Điêu chỉnh tri kiên. 


Hành thiền ở đây có thê là theo dõi hơi thở, niệm Phật, quán bất tịnh hay quán từ 
tâm. 


356 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Cung kính, phục vụquan trọng lắm, nghe thây thường nhưng sống trọn những 
điều này cũng đẹp lắm: cung kính người tuổi tác, người đức hạnh; phục vụ là 
sông ở đời biết động tay động chân giúp đỡ người khác, chứ không phải chỉ biết 
người thân của mình. 


Thính pháp là khi có dịp nghe được điều hay lẽ phải thì lắng tai nghe, và khi có 
dịp chia sẻ cái biết của mình về giáo lý cho người khác thì lập tức không từ nan. 
Kinh nói: Dầu có đãi ăn cả hành tỉnh này thì xét trên ý nghĩa giải thoát vẫn không 
bằng nói một bài kệ bốn câu có nội dung hướng dẫn tu hành. 


Tùy hỷ là thấy người ta được quả vui thì mình cũng vui và thấy người ta tạo được 
nhân vui thì mình cũng vui. 


Điều chỉnh tri kiếnlà học hoài học nữa học mãi cho cái biết của mình tăng trưởng 
(rộng, sâu, cao, chính xác hơn). Chỉ chữ “pháp” trong bài kệ này mới ám chỉ cho 
“thập thiện nghiệp” thôi chớ trong trường hợp khác thì mang ý nghĩa khác. 


“lokasmim lonambiladIinamsabbarasanam saccameva madhurataram”. Tât cả 
hương vị trên đời như là dâm, muôi v.v... không vị nào hơn vị ngọt của sự chân 
thật. 


“lonam': “muôi”; “bila”: dâm “adT: vân vân 


Đây chỉ là cách so sánh, không vị nào băng vị chân thật là vì, đắng chua ¡ngọt 
mặn cách mây một giây một phút sau là hết. Trong lưỡi của mình có chỗ nếm 
được vị chua, có chỗ nêm được vị ngọt, và không phải phần nào của lưỡi cũng 
cảm nhận được vị. Sự cảm nhận được vị đẳng chua, ngọt, mặn cũng chỉ một thời 
gian nào đó thôi, còn vị ngọt của sự thật thì kéo dài cả đời. 


“Sacca': “sự chân thật của một người", cũng còn có nghĩa là “chân lý". Có một câu 
chuyện thú vị về “Chân lý” của trường La San Taberd. Một giáo sư vô lớp viết lên 
bảng chữ “chân lý” và bảo học trò hôm sau đưa ra định nghĩa hay nhất gọn nhất 
về chân ly. Hôm sau học trò trình bày y cứ trên bao nhiêu tài liệu dài lê thê nào là 
triết Đông triết Tây, nào là Thánh kinh. Giáo sư nghe xong ngao ngán: Không 
ngờ chân lý rườm rà rắc rỗi như vậy, chân lý đơn giản là “sự thật”. 


VỊ ngọt của sự thật là đời kiếp kiếp. Hôm nay chúng ta nhìn lên đồng tiền xu. tiền 
giấy hay con tem của Ấn Độ sẽ thấy hàng chữ Sanskrit trên đó: . Hôm nay chúng 
ta nhìn lên đồng tiền xu. tiền giấy hay con tem của Ân Độ sẽ thấy hàng chữ 
Sanskrit trên đó: Satyameva Jayati[2](Chân lý chiến thắng tắt cả). 
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satya (Skt) = sacca:Chân thật 

anrftya (Skt) = anicca:vô thường 
madhya (SKtĐ) = majjha: middle 

trishna (Skt) = tanha: khát 

krishna (Skt) = kanha: màu đen, hắc ám 


Chỉ có chân lý mới lâu bên với trời đất trăng sao hoa lá vũ trụ, còn đồ dỏm thì 
không có bên. Không có gì làm cho sự thật phai mờ hết. 


Cuộc sông như thê nào được xem là cuộc sông sô một? 


Đó là cuộc sống trí tuệ. Dầu cho mình có giàu có khỏe mạnh xinh đẹp cách mấy 
mà trong đầu mình không có nội hàm không có trí tuệ, toàn bã đậu thì chết rồi. 
Giàu cách mấy cũng lố bịch, đẹp cách mây cũng vô duyên thôi, còn đẹp ngoài da 
(skin beauty) thì xài không được, chỉ đi làm người mẫu, làm một bình hoa biết đi 
trang trí cho cuộc đời thôi. Mỹ nhân thì phải có nội hàm, tức trí tuệ. Trí tuệ là biết 
phân biệt thiện ác, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, chuyện gì có lợi 
có hại cho mình, cho người, đời này kiếp khác. Nếu như hành động mà không 
màng øì đến lợi hại, thiện ác, cảm xúc của người khác là không trí tuệ. Đời sông 
có trí tuệ là đời sống có sự hướng dẫn, như câu kinh “Trí tuệ dẫn dắt đời” đã học 
trong các bài trước. Nếu không có trí tuệ thì chúng ta không biết phải học cái gì, 
sông ra sao, gặp ai, ý nghĩa thật sự của đời sông này là gì. Không có gì thê thảm 
cho bằng khi chỉ có biết: đói ăn, khát uống, nam nữ trồng mái đực cái tìm nhau và 
khả năng phản vệ, ai đụng tới thì phản ứng. Nếu đời sông chỉ có như vậy thì có 
khác nào con thú. Hôm qua trên đường đi xuống. núi tôi có thấm một điều, cũng 

con đường núi này, nhìn ra sông ra ruộng đẹp thế này, nhưng đâu phải trong thiên 
hạ ai cũng có cảm nhận giống nhau. Có câu chuyện tôi từng kể, một buổi trưa nọ 
vị sơn thần thấy một thiểu nữ đang tắm mà ông thì vô cảm, ông bèn biến thành 
con chim heo để đến gần nhìn kỹ hơn, nhưng khi biến thành con chim heo thì ông 
lại chú ý mấy con chuột trong bụi. Khi biến thành con bướm thì ông lại chú ý tới 
bông hoa, đến khi biến thành anh chàng thanh niên thì mới thưởng thức được vẻ 
đẹp của người con gái đang tắm. Đề cảm nhận vấn đề thì phải đứng vào góc độ, 
khoảng cách tương ứng nào đó mới thấy được, chỉ có trí tuệ mới có thể làm được 
điều đó. Cũng món ăn đó nhưng cách thấm thía tiêu hóa của mình như thế nào 
chứ không phải a1 ăn cũng thích, cũng dung nạp như nhau. Có một vị hòa thượng 
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có chứng bệnh khả năng tiêu hóa đường không giống như người khác, người ta 
chỉ ăn cơm trắng với nước lạnh không mà đường lên rất cao trong khi đó vị hòa 
thượng này thì có ăn uống bao nhiêu, ngâm trong đường thì cơ thể vị này cũng 
chỉ thu nạp 15% đường. Rất nhiều người VN bây giờ không dám ăn gạo thường 
nữa, họ chuyển qua loại gạo Basmati (loại gạo của Ấn Độ và Pakistan có chỉ số 
đường thấp). Đời sống trí tuệ là sự nội hàm, là khả năng nhận thức, đối diện, 
thấm thía, tiêu hóa của mỗi người. Nếu có khả năng này thì được gọi là đời sống 
tối thượng. 


MƯA 
Vutthisutta 
Vật gì được mọc lên, 


Là mọc lên tối thượng? 


Vật gì được rơi xuông, 


Là rơi xuống tôi thượng? 
Vật gì thường bộ hành? 


Vật gì thuyết tối thượng? 

Chúng ta phải biết là ngài Minh Châu khổ tâm ghê lắm khi dịch đoạn kệ này, 
ngài chú ý hai chữ “lênˆ và “xuông". Bài kệ này không phải do ngài sáng tác, ngài 
dịch từ ngôn ngữ khác mà phải giữ cho được chữ “lên” và “xuông' thì rât là khô. 
“Kimsu uppatatam settham, kimsu nipatatam varam; 


Kimsu pavaJamananam, kimsu pavadatam vara”ntI 


Trong câu hỏi đã có sự chơi chữ. “up”: “lên”. Người học Phật không có chú giải. 
thì xem như chết đứng như Từ Hải. Có một duyên sự nho nhỏ thế này, có một số 
vị Trời, tôi không gọi là vị chư thiên, “chư” nghĩa là “nhiều°, nên không thê nói là 
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một vị chư thiên được, khổ một chỗ cái gì nghe lâu ngày hóa quen tai, trong kinh 
nói ”: “lên”. Người học Phật không có chú giải thì xem như chết đứng như Từ 
Hải. Có một duyên sự nho nhỏ thê này, có một số vị Trời, tôi không gọi là vị chư 
thiên, 'chư” nghĩa là “nhiều”, nên không thể nói là một vị chư thiên được, khổ một 
chỗ cái gì nghe lâu ngày hóa quen tai, trong kinh nói cuộc sống trí tuệ là cuộc 
sông tối thănglà vậy, phải có lúc nhìn lại. Cái mặt mình có gì đâu hay mà sáng 
nảo mình cũng soi gương, sức khỏe cũng khám định kỳ, mà kiến thức của mình 
thì lại không dòm ngó kiểm tra theo định kỳ. Một ngày kia có một số vị Trời 
xuống hầu Phật và hỏi Ngài thế này: “Cái gì nó lên tốt cho người ta, cái gì nó 
xuống tốt cho người ta”. Vị này hỏi cũng có lý, trên đời này có lên có xuông, có 
thăng có giáng, có ngày có đêm. Lúc đó có một vị đứng kế bên làm tày khôn nnn 
lời: “Hột giông được mọc lên, cơn mưa được rơi xuông, con bò thường bộ hà 
Trong chú giải nói thế này “kira sutvä samipe thitã ekã devatã” tương truyền 
răng, sau khi nghe câu hỏi, một vị Trời đứng kế bên hỏi, “kasmã tvam etam 
pañham dasabalam pucchas1? 


' cầu này có gì đầu mà đi hỏi làm chi, tôi sẽ trả lời cho ông nghe. “attano 
ni laddhiyã pañham kathesi” rồi dựa theo khả năng của ông mà trả lời. 


“BlJam uppatatam settham, vutthi nipatatam vara; 
Gãvo pavaJamananam, putto pavadatam varotI 


Vị kia mới nói thế này: “yãva padhamsi vadesi devate yava pagabbha mukhara”, 
ông liều mạng (pagabbhã)nhiều chuyện (mukhara) quá, aham buddham 
bhagavantam pucchãmi; tôi hỏi Đức Thế Tôn chớ đâu có hỏi ông đâu mà ông trả 
lời. Tvam mayham kasma kathesT' ˆt1? 


, trách xong vị này quay lại hỏi Đức Phật câu hỏi đó. 


Ở đây chúng thấy chữ “up' và chữ “mỉ”. VỊ Trời hỏi: “Cái gì lên cũng giúp cho 
người ta, cái gì xuống cũng giúp cho người ta. Ai trên đời này thật sự là du sĩ”. 
Câu trả lời của vị Trời kia là: ““Trên đời này không có cái lên nào hay bằng hột 
giống, mưa rơi xuống thì tốt, con bò đi nhiều nhất”. Đó là nói theo bối cảnh Ấn 
Độ, chớ hôm nay quí vị sang Thụy Sĩ nhìn lên những sườn đồi cỏ xanh mướt như 
nhung nhìn thấy những khối đen đen bất động, đó là những con cừu đứng ăn cỏ, 
miệng nó nhỏ nên nó đứng hàng giờ tại một chỗ để ăn, còn bò thì một ngày đi tới 
đi lui dù trong một diện tích không rộng. “Con trai thuyết tối thượng", chỉ có lời 
nói của đàn ông mới tin được, Tàu cũng kỳ thị như vậy (nhất nam viết hữu thập 
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nữ việt vô), Ân Độ cũng vậy, đàn bà có nói gì cũng không băng lời nói của đàn 
ông. Bồn câu trả lời của vị này không liên quan gì con đường giải thoát hệt. 


Đức Phật trả lời theo tinh thần Phật pháp 

“ViJjã uppatatam settha, av1JJa nipatatam vara; 
Sangho pavaJamananam, buddho pavadatam varo”tI 
Huệ minhđược mọc lên, 

Là mọc lên tối thượng. 

Vô minh được rơi xuống, 

Là rơi xuống tôi thượng. 

Tăng-già thường bộ hành, 

Đức Phật thuyết tối thượng 


Huệ minh (catumagsavijjä): là trí tuệ trong bốn thánh đạo; “mọc lên” ở đây là sự 
xuất hiện; Trên đời này không có sự xuất hiện nào hơn được sự xuất hiện của 
thánh trí thánh đạo. Hãy nghĩ xem, mình luân hồi từ vô thủy bỗng có được tâm sơ 
đạo là thấy khỏe, khả năng luân hồi tối đa là vài kiếp nữa, chuyện trước mắt là 
chấm dứt thân kiến, hoài nghi, giới cắm thủ. Khi đó thì những đau thương dồn 
dập của cuộc đời này trở nên vô nghĩa rồi, không còn bận tâm nặng lòng với 
chuyện đời như trước đây nữa (không còn thân kiến), không còn mắt thời gian 
cho những pháp môn nằm ngoài Bát chánh đạo nữa (không còn giới cắm thủ). 
Nếu một kiếp nào đó không sinh ra không biết Phật pháp, thấy. đời là khổ, mình 
chấp nhận một đường hướng tôn giáo nào đó, như Hồi giáo chăng hạn một ngày. 
có năm lần cầu nguyện dù đang ở trên biển cả hay rừng sâu, sa mạc mà không hề 
biết rõ mình từ đâu tới, cầu tạo bằng gì, rồi sẽ đi về đâu, suốt mấy chục năm cuộc 
đời như vậy thì hoang phí biết bao nhiêu. Một người đắc sơ đạo thôi thì không 
còn hành trì sai lầm như vậy nữa, nên sự xuất hiện của bốn thánh trí được xem là 
tối thắng. -Sự mọc lên? chính là “sự xuất hiện”. Sự mọc lên của một khu rừng, của 
một thành phố, của một công trình, sự xuất hiện của một ngọn núi, hay tượng đài; 
sự mọc lên xuất hiện đó đã diễn ra bao nhiên lần, 7 kỳ quan của thế giới (Kim Tự 
Tháp, Vạn Lý Trường Thành, Angkor...) tất cả rồi sẽ tàn phai theo dòng chảy 
thời gian. TaJ Mahal cũng đang xuông câp nghiêm trọng mà người ta ước chừng 
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khoảng đôi ba trăm năm nữa sẽ không còn tôn tại, nên móng của nó đang bị rông, 
không phải rông do kiên trúc mà là do câu trúc địa tâng. Bât cứ sự xuât hiện, mọc 
lên của công trình nào không có sự xuât hiện nào băng thánh trí. 


Sự rơi xuông”(nipatana) là “sự sụp đô". Sự sụp đô của cái gì được xem là có lợi 
cho chúng sinh? 


Trên đời này có biết bao nhiêu sự sụp đồ (công trình, triều đại, thần tượng, thân 
phận...) Không có sự sụp đồ nảo thật sự có ý nghĩa và giá trị bằng sự sụp đồ của 
vô minh. Bao nhiêu đời nay thế giới được vận hành với tất cả sự có mặt của 
chúng sinh muôn loài, trầm luân sinh tử. Tất cả đều khởi đi từ vô minh, vô minh 
SỤp đồ thì mọi thứ cũng sụp đô, vì vậy sự biến mất của vô minh là tốt nhất. 
Không có sự phá hủy nào băng sự phá hủy vô minh. 


AI thường đi bộ hành? 


Bộ hành (pavajamananam) ở đây là xê dịch. Mọi thứ trên đời đều xê dịch, gió 
thôi, nước chảy, mây bay, cá lội, con người di chuyên... Mọi thứ trong hành tinh 
này đêu xê dịch, sự xê dịch nào được xem là tôi thượng? 


Chư Phật một lần xuất hiện chỉ một vị, Đức Phật không thể nào cùng lúc có mặt 
mọi nơi chốn, mọi thời điểm, thay vào đó bóng dáng của chư tăng là đại biểu cho 
Đức Phật, xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi. Giống như câu danh ngôn của Tây 
Phương: “Vì thượng để không có mặt ở mọi nơi mọi lúc, nên ngài đã tạo ra 
những bà mẹ” (God could not be everywhere, and therefore he made mothers - 
Rudyard Kipling). Đây là một trong những câu danh ngôn tôi rất là tâm đắc. Có 
những chuyện không có trái tim của người mẹ thì không có cách chi làm được, 
một gánh chè, một gánh cháo có thể nuôi được cả chục đứa con, đứa đi học đứa 
bị bệnh, đứa tâm thần..., người mẹ nuôi được tất. Từ đó dễ dàng hiểu được câu 
Phật ngôn trên, vai trò của tăng chúng là đại diện cho Đức Phật ngay cả khi Ngài 
không còn nữa. Tôi nói điều này với sự khách quan thôi, mong những người 
không phải Phật tử không nghĩ rằng chúng tôi đang kêu gọi tán thán chuyện mây 
ông sư đi tùm lum, mà sự xê dịch có mặt ở đây là đúng lúc và hữu ích. Sự bộ 
hành ở đây nhăm cho các vị thứ thiệt, đi bát để tạo điều kiện cho người ta bố thí 
chớ không phải chỉ để nuôi mạng. Thuyết pháp là để xây dựng đời sông tinh thần 
tâm linh cho người khác chớ không phải cầu danh lợi, có mặt ở đó là để người ta 
có cơ hội thấy bóng đáng của chư Phật chớ không phải mục đích vui cho cá nhân, 
những trường hợp đó mới gọi là sự bộ hành, sự có mặt, sự xê dịch của tăng già; 
nếu như nằm ngoài những ý nghĩa này thì sự xê dịch của mình phải xét lại. Sự xê 
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dịch ở đây là sự có mặt đúng lúc, đúng lúc là lúc đời đang cần mình. Chính vì 
vậy, sự xê dịch tối thắng ở đây là sự xê dịch của tăng chúng — Tăng già thường bộ 
hành (Sangho pavaJamananam). Hôm nay đã có PG Nam Tông tại châu Phi, đã 
có PG Nam Tông ở Úc, , Cũng rất mạnh. PG đã có nền móng vững chải ở châu Âu. 
PG Nam Tông ở Đức rất mạnh, nhưng chỉ mạnh trong cộng đồng người Đức, còn 
người Việt thì chỉ là ảo mộng. Thụy Sĩ thì chính chuyên với đạo Chúa vậy mà 
cũng có hội PG Theravada trên 100 tuổi, cũng mừng vì đã có dấu vết của chánh 
pháp. Nhờ có sự xê dịch ngày xưa nào đó trên mảnh đất lạnh lẽo hoang vắng này 
mà giờ đây có dâu vết ấm cúng của chánh pháp. 


Trên đời này ai cũng có thể phát biểu, nhưng những phát biểu của ai được xem là 
tôi thăng? 


Chỉ có Đức Phật. Người duy nhất trên hành tỉnh này mỗi lần nói ra cái gì là đều 
giúp ích cho chúng sinh, đó là Đức Phật. Đức Thế Tôn khi nói luôn hội đủ 4 điều: 
1.Đúng sự thật; 2. Hữu ích; 3. Hợp thời; 4.Bằng từ tâm. Một vị pháp sư hôm nay 
nhiều khi nói chưa chắc bằng lòng từ tâm, nhiều khi là vì tư lợi hay vì bực mình, 
hay vì một chút tình riêng... nhưng Đức Phật thì không, bao giờ Ngài nói điều gì 
cũng bằng từ tâm đối với người nghe, điều nào cũng phải đúng sự thật, hữu ích 
và nói đúng lúc. Chính vì mỗi cầu nói đều phải hội đủ bốn tiêu chuẩn trên nên lời 
nói của Đức Phật là tối thượng, tối thăng trên đời này. Chính vi vậy, huệ minh 
được mọc lên là mọc lên tối thượng, vô minh được TƠI xuống là rơi xuống tối 
thượng, tăng già thường bộ hành, Đức Phật thuyết tối thượng là như vậy đó. 


#NhậtKýChépBăngKinh; #NhiTường: #SưGiácNguyên; #TươngƯng 
[1] Kinh Thanh Tịnh (Pasadika Sutta) 
[2l Truth Alone Triumphs 
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Bài giảng ngày 29-7-2014 KHỦNG BÓ Bhí(ãsutta 
“W1 sao ở đời này, 

Rất nhiều người sợ hãi, 

Dầu con đường đề cập, 

Dưới hình thức sai biệt? 

Con hỏi Gotama, 

Bác trí tuệ sảng suốt, 

Phải an trú chỗ nào, 

Khỏi sợ hãi đời sau ? 


2 


Bài kinh này dành cho gyưởi cư sĩ (gharamavasarmo). Có một chuyện tôi phải 
nói đi nói lại nhiều lần sợ quí vị quên, tôi không biết quí vị đi theo sư phụ nào và 
thường được học hỏi gì, nhưng khi tiếp xúc với Phật tử, tôi có cảm giác lạ lùng là 
hình như tất cả những người Phật tử tôi gặp đều cho tôi một cảm giác là họ tự cho 
họ cái quyền được dốt Phật pháp. Như là chuyện hiển nhiên, ứồi là cư sĩ, tôi có vợ 
có chông, có chuyện làm ở ngoài đời, không bắt buộc phải giỏi Phật pháp, tăng 
nỉ còn không giỏi huống gì Phật tử chúng tôi. Họ coi học đạo như chuyện tùy 
duyên được chăng hay chớ. Riêng chỉ học đạo thôi, không có học lấy gì mà hành, 
biết gì mà tu. Ngay chuyện sợ sinh tử, nói đơn giản, thật ra nó không đơn giản, vì 
mình biết øì đâu mà mình sợ. Chuyện luân hồi sa đọa, thật ra có bao nhiêu nØƯỜi 
trong số chúng ta biết sợ điều này. Nhìn vào đời sống của mình thì rõ ràng là 
chuyện sa đọa trầm luân nó không có thật, mình nghĩ nó không có thật. Nếu thật 
sự mình có học đạo, có sợ sa đọa, sợ sanh tử, đứt khoát kiểu sông của mình có 
thay đôi, không phải như hiện nay lâu lâu chạy vô chùa cúng dường bố thí, dâng 
y, cất chùa, hùn phước ba mớ là xong. Không phải như vậy là không tốt, nhưng 
phải nói thắng, nêu thật sự quý vị hiểu biết Phật pháp như trong kinh đã nói thì 
chuyện lâu lâu vào chùa nghe pháp, lâu lâu vô chùa hùn hạp cúng đường bố thí 
không đi tới đâu hết. Quan trọng là chuyện tu tâm, mình có bớt được tham sân 
mạn kiến hay không. Hãy nhớ răng trên giường bệnh, giường chết không có sự 
khác biệt giữa tăng ni và cư sĩ. Chắc quí vị cũng không có nhiều dịp để thấy cư sĩ, 
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tăng ni hấp hối trên giường bệnh. Bắt đầu đi vào phòng mồ thì tăng ni và Phật tử 
giông hệt nhau. Không có luật nào bắt quí vị phải học hành, tăng mi còn có quyên 
dôt huông øì cư sĩ, nhưng hãy nghĩ, Phật pháp mà không biệt thì thiệt thòi thuộc 
về ai? 


Bài kinh này, câu hỏi dành cho cư sĩ nhưng phải hiểu rằng tất cả những ai sợ 
sanh tử đều phải coi tất cả lời Phật đều dành chung cho mọi người chứ không 
phải cho riêng ai. Mình là cư sĩ không có điều kiện pháp học pháp hành như tăng 
ni nhưng bắt buộc phải biết rằng trên giường chết mình và tăng ni giống hệt nhau. 
Trong bài kệ này hỏi: Trong cuộc đời có quá nhiều chuyện sợ hãi, 3§ cảnh đời, 
gom chung: sanh ly tử biệt, muốn mà không được, sa đọa trầm luân, không được 
gặp Phật ra đời, gặp mà mình sanh ở xa xôi biên địa, khủng điên câm điếc, gặp 
thây gặp bạn tào lao cũng đáng sợ; sanh trong cảnh trằm luân trôi nổi cũng đáng 
sợ; làm người sanh trong chỗ nghẻo đói dốt nát không cần biết chữ - không phải 
không muốn học, nhưng học ở đâu, quanh năm không sách báo và cũng không có 
nhu câu; một thế giới khép kín hoàn toàn với thế giới bên ngoải, đó cũng là một 
điều đáng sợ, khi sống trong cảnh như vậy thì sự ra đời của chánh pháp cũng 
không liên quan gì tới mình; giành giựt đầu đá đâm chém trong xã hội, trong gia 
đình v.v... ; với đời sống. xã hội thường nhật, có nhiều cái e sợ như vậy, xin hỏi 
Thế Tôn sẽ làm sao để không sợ? 


“Con hỏi Gotama, Bác trí tuệ sảng suốt, Phải an trú chô nào, Khỏi sợ hãi đời 
sau ? 


Hãy chánh trú lời, ý, 
Thán nghiệp chớ làm ác. 
Nếu an trú trong nhà, 
Với tài sản dôi dào, 

Hãy tín tám, nhu hòa, 
Chia tài sản, hòa nhã. 


An trú bốn pháp này, 
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Không sợ hãi đời sau. 


Tùy chỗ tùy lúc mà câu trả lời của Đức Phật cho một câu hỏi không giống nhau. 
Nhìn tâm tư người hỏi ở đây Ngài trả lời: Người cự sĩ an tru trong bôn pháp. 


“Yaca1mụ manafnca panidhäya samma, 
Kayena papani akubbamano; 
Bavhannapanam gharamavasan0o, 
Saddho mui sarnvibhhaø! vadan; 
Elesu dhammesu {hifo cafisu, 

Dhamme thito paralokam na bhaye ` tỉ `. 


:$addho ` “niềm tin°, 'đức tin Tam Bảo", “đức tin trong lý nghiệp báo”, “pháp 
môn tu học”. Có người tin Phật Pháp Tăng và họ hành theo. Có người tin Phật là 
bậc đại trí tuệ nhưng lại thờ ơ với những pháp môn, ví dụ họ không bố thí. Có 
người cot nhẹ trì giới, coi nhẹ những thiện nghiệp khác trong thập thiện, không 
quan tâm đến việc điều chỉnh tri kiến. Mình hoàn toàn không có lý do nào đề yên 
lòng với cái biết cái hiểu của mình trong Phật pháp hết, chỉ có Tu-đà-hoàn trở lên 
thôi, chớ như mình phải thường xuyên quan sát xem cái biết cái hiểu của mình có 
gì cần phải sửa sai không. Thuộc lòng Tam Tạng chưa đủ để đi tới đâu, chỉ hơn 
được cái người không thuộc thôi, còn thấm thía câu Phật ngôn lại là chuyện khác. 
Dĩ nhiên người thuộc lòng Tam tạng sẽ có điều kiện thấm thía hơn mình, khi họ 
đang suy nghĩ bài kinh này thì những bài kinh khác liên quan sẽ lớn vởớn trong 
đầu cho họ đối chiếu. Tôi nói thuộc Tam Tạng cũng chưa tới đâu nghĩa là thuộc 
lòng như kiêu thuộc lòng bài Namo Tassa mà không hiểu ý nghĩa gì hết thì cũng 
bằng không. Quí vị có hiểu bài Namo Tassa nói gì không? 


Sau buổi giảng hãy vào Thanh Tịnh Đạo phần Định xem người ta giảng 
Bhagava là gì, Ung cúng Araham là gì, Samma sambuddho là gì, nêu không hiệu 
được ba chữ đó thì khi đọc có khác gì ngoại đạo đọc thân chú, đọc bùa? 


Ngôi đọc kỹ lại trong Thanh Tịnh Đạo, phần giảng về 10 Pháp tùy niệm, . phần 
niệm Phật; phần Ân Đức Tam Bảo, bài Itipiso, giảng từng ý nghĩa của môi hồng 
danh trong đó, Thiện Thệ, Thế Gian Giải là øì, bài Svakkhato, thế nào gọi là 
Sanditthiko. Pháp của Đức Thế Tôn là pháp tự mình nhìn thấy chứ không phải 
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vay mượn copy từ người khác; thánh trí là phải tự mình thân nghiệm và thể 
chứng. Tôi thật sự không hiểu được tại sao mình ăn uống cần thận mà đời sống 
tinh thần mình lại bất cần, thầy nói làm sao nghe vậy rôi về đồ thừa “cư sĩ có biết 
gì đầu”. Tại Thụy Sĩ này có một cô tốt nghiệp đại học, quy y từ 1986, mà cô 
không hề học giáo lý suốt 20 năm trời. Lâu lâu tăng ni ghé về thì cũng vô nghe ba 
mớ tôi thì thôi. Thưa thiệt với bà con, tôi không phải là bác sĩ, được sĩ hay là 
bệnh nhân nan y nhưng đọc báo thấy người fa nói về dược tính của khổ qua, đậu 
nành, trà xanh, nhàu, lá bình bát, thấy cái nào cần cho tôi là tôi đi đọc thêm chỗ 
này chỗ nọ chớ tôi không thể nào nhằm mắt nhắm mũi theo bài báo đó được. 
Minh không thê là con chuột bạch cho người ta làm thí nghiệm. Cái mạng của 
mình đâu phải giẻ rách đâu mà coi rẻ như vậy. Ấy vậy mà có biết bao nhiêu kẻ là 
Phật tử trên hành tinh này đã đang và sẽ hành xử như vậy đó, tự cho mình quyền 
dốt Phật pháp, rồi tự cho mình cái quyền làm nô lệ của tăng ni rồi đồ thừa “tôi là 
cư sĩ nên tôi không thể chọn lựa được”. Đây là cái nghiệp hành chúng sinh phải 
khô chớ không có cách nào có thê biện hộ cho chuyện đó được. 


Bài kinh này nói rằng đối với người cư sĩ việc điều chỉnh tri kiến rất là quan 
trọng, thường xuyên sửa chữa, muốn có được vậy thì ở đâu, phải dựa vào bốn 
pháp tín tâm, tức là niềm tin. Tin ở đây không phải là cuồng tín, mê tín, tà tín, bạ 
đầu tin đó mà phải là chánh tín, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nghiệp báo, tin 
pháp môn mình đang tu. 


MMudu - Thêm”, 'hadayo - trái tìm”. 


'Muduhadayo ` “tủn mềm” (nghĩa đen), luôn biết nghĩ tới người khác (nghĩa 
bóng), auddaya-:luôn nghĩ đến người khác. Trái tim mềm là không phải trái tim 
gồ đá, mà phải là biết mềm lòng, biết trắc ân trước cái khổ của người khác. Xưa 
tôi đi xe đò, thấy mấy đứa nhỏ nhà nghèo, má nó xách giỏ mặc áo rách, mấy đứa 
nhỏ mang đép cột dây kẽm nhìn đứa khác ăn cà rem, má nó lấy nón lá che lại 
không cho nhìn nữa. Tôi nhìn cảnh đó tôi xót lắm. Ở VN có màn dạy con lạ lắm, 
cha mẹ thì lẫy tay cú trên đầu con mình. Tới ngày đi ra nước ngoài tôi mới thấy 
đó hình như là cái nghiệp của dân tộc mình nó khiến như vậy, ngoài cái họa bị 
người ta dối gạt về chính trị tôn giáo thì đạo đức gia đình cũng là cái họa của dân 
tộc. Có những cảnh như đêm tối trời mưa nhìn ra đường thấy bà cụ trùm áo tơi 
bưng thúng gì đó đi bán, hoặc cảnh vợ chồng gây gô nhau, hoặc cảnh bệnh nhân 
năm la liệt trong bệnh viện bị đuôi lên đuổi xuống v.v... trắc ân trước những cảnh 
đó là có trái tim mềm. 
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Samwmwibhagr - chia sẻ” = “bha7: “chia sẻ”. 


Xem lại bài học gần đây nhất: Người có tài sản nhiều đem cho nhiều thì cũng 
bình thường thôi, khi mình không có bao nhiêu mà lòng vẫn nghĩ đến người khác 
thì ý nghĩa của nó lớn gấp ngàn lân. Bà Theresa nói: Ta có thể không làm được 
việc lớn nhưng ta có thể làm những việc nhỏ với trái tim lớn. Một ông ký giả 
người Mỹ đi qua Nepal nhìn thấy một cảnh mà thay đổi cả cuộc đời: một bà cụ ăn 
xin đang đói, có người mua cho bà khúc bánh mì, một con chó chạy ngang đứng 
nhìn bà, bà bẻ đôi khúc bánh mì cho con chó và ăn nửa phần bánh mì còn lại. 
Ông ký giả giật mình, ông nghĩ là ở Tây Phương mà có hành động vậy phải là 
người có tiền, trong khi bả cụ này chia sẻ phần thức ăn cho con chó không phải là 
của bà, chia sẻ như chia sẻ cho một con người. Giá trị con người là ở chỗ mình 
cho ra chớ không phải nhận được. Niềm vui của việc cho lớn hơn chuyện nhận 
gấp nhiều lần. Ví dụ tôi cho quí vị một món quà, cái đồng hồ chẳng hạn, người 
nghèo sẽ xúc động lắm, nhưng niềm vui đó kéo dài ba hoặc sáu tháng, một thời 
gian sau cái đồng hồ hư, và niêm vui kết thúc. Còn nếu như một ngày nào đó quí 
vị giúp cho ai đó một số tiền nhỏ vào lúc họ ngặt nghèo, năm năm mười năm, 
bốn mươi năm sau, nhớ lại chuyện đó quí vị vẫn vui. Có cơ hội đê cho ra, vuI lạ 
lắm, nói theo trong kinh thì chỉ người đại phước mới vui được niềm vui kiểu nảy, 
vul được khi họ hành thiện, vui được khi họ thương người khác; chỉ có người đại 
phước họ mới coi nặng nhân lành hơn quả lành. Người thiếu phước thiếu trí thì 
chỉ thích quả lành chớ không coi nặng nhân lành. Những ai ngã chấp nhiều, coi 
mình quan trọng thì nhớ bố thí theo kiểu này: Cái giá trị của mình tùy thuộc cái 
mình cho ra. Ta còn có cái cho ra nghĩa là ta còn có chút giá trị giữa cuộc đời 
này. Nếu có bị nhờ cậy hay bị lợi dụng, thì cũng nên vui vì trên đời này mình còn 
có gì để cho ra. Khô thay trên đời này mình không còn gì để kẻ khác lợi dụng, 
nhờ cậy; khi mình không còn gì để chia sẻ người khác nữa thì sống làm gì. 


~T~— 


'Yadaffiui` = yuttakalam jànaíi: “tùy thời hành xử”. 


Tây Phương có câu hay lắm: Tây Phương có câu hay lắm: “Trong việc nào cũng 
có thời điểm lý tưởng của nó ”. Ở Vĩnh Long tôi có quen một gia đình, ai cũng tin 
Phật tin pháp, mỗi lần tôi về họ mời tôi thuyết pháp, đối với tôi là một cực hình, 
con nít lao xao quá, tôi bảo để tụi nó đi ngủ, nhưng họ nói phải tập cho tụi nó 
ngồi nghe. Tôi nói, mây đứa nhỏ la hét vậy sao tôi nói chuyện được. Muốn 
hướng dẫn Phật pháp cho tụi nó thì phải dịp khác chớ giờ tụi nó đang cơn phá. 
Tùy thời hành xử là vậy, lúc đang bố thí thì bó thí, lúc đang thiền thì chuyên tâm 
thiền, lúc nghe pháp thì im lặng nghe pháp, không thể nào đang thiền đi bó thí. 


368 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


Chuyên tâm là chuyện tốt, nhưng còn phải tùy thời nữa. Trong 38 pháp an lành 
có câu: tùy thời nghe pháp và tùy thời đàm luận pháp. 


“Kalena : “đúng lúc hành xử'. (m proper time ; at the ripght moment). : “đúng 
lúc hành xử”. (In proper time ; at the ripht moment). Tùy thời là khi có lòng 
nghi hoặc lập tức đi hỏi liền, đừng để lòng nghi hoặc kéo đài; hoặc khi lòng mình 
thấy fham, sân, nghỉ hoặc nhiều quá thì nên đi nghe pháp để thấy lòng bớt tham, 
bớt sân, bớt si. Lúc nào cho công việc nào, và biết lúc đó công việc nào cần kíp 
nhất. Trên đời có ba hạng người chết mà lòng không yên: I. Làm quá nhiều việc 

ác, 2. Làm quá ít điều thiện, 3. Còn những điều dang dở chưa xong (Tăng Chì). 
Đời sông quá ngắn ngủi nên phải tùy lúc hành động đề khi ra đi không còn tiếc 
nuối nữa. 


Có câu chuyện, một giáo sư đem vào lớp học một cái lọ, những hòn sỏi, dăm gỗ 
vụn, cát và bảo học trò bỏ hết vào lọ đề cắm một bình hoa. Học trò bỏ vào không 
hết vì không biết cách bỏ những thứ nào vào trước, thứ nào vảo sau. Phải bỏ 
những thứ lớn vào trước, cát và nước sau cùng. Cuộc đời cũng vậy, phải biết ưu 
tiên việc nào, lúc nào cho việc nảo, tùy thời mà hành xử. Những ai khéo tay cứ 
chưng thử bình hoa như vậy đi, sẽ thấy đẹp lắm. Cách đây mây tháng tôi có đốn 
mây cây thông sau nhà, cắt khúc rồi mà mấy ngày vẫn còn tươi, dáng thân cây rất 
đẹp, tôi đem ngâm nước rồi bỏ quên. Ba tháng sau tôi bỏ nó vào cái chậu cùng 
với mây hòn đá mà rất đẹp. Nó đẹp vì nó được đặt đúng chỗ. Áo quần đẹp cũng 
vậy, không phải đẹp vì chất liệu vải, mà vì sự vừa vặn, vừa vặn là đúng chỗ. Điêu 
khắc gia Rodin có nói bí quyết điêu khắc của ông là bỏ đi những thứ thừa cái còn 
lại chính là tác phẩm; đời sông này cũng vậy, bỏ đi những chỗ thừa. Tu hành là 
quá trình điêu khắc nội tâm, điêu khắc đời sống, bỏ đi những cái không cần thiết, 
không tiếp tục nói những chuyện tào lao, làm những chuyện tào lao nữa. Bởi vì 
khi “không có gì để nói người ta sẽ nói bậy, khi không có gì để làm người ta sẽ 
làm báy” (Voltatre). Đời sông là phải có sự gạn lọc, chọn lựa, trân quý thời gian, 
tùy thời hành xử. Bài học từ bài kinh này: Giữa một cuộc sống có quá nhiều điều 
sợ hãi, người cư sĩ sống đúng như bốn pháp nảy thì chuyện đời sau kiếp khác nếu 
có cũng không có gì phải sợ hãi, và hiện tại cũng không sợ hãi. Có niêm tin thì 
trời có sập xuông tôi vân là người cư sĩ hành thiện, luôn sông bằng trái tim vị tha, 
bớt nghĩ về mình thì lòng sợ chết sẽ ít đi. Bằng chứng là những bà mẹ không còn 
nghĩ bản thân mình, chỉ nghĩ đến con, Bồ Tát cũng vậy, tu Ba-la-mật đến mức độ 
nào đó thì chuyện người ta ghét, người ta hại mình không đủ làm cho mình giận 
nữa, vì họ nhìn chúng sinh bằng tâm hồn của người mẹ. Chúng ta không tin Phật 
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vì có những chuyện nhẹ nhàng ở Ngài mà chúng ta không biết, đó là lòng từ, 
Ngài đã thương chúng sinh khác như mẹ thương con từ khi chưa thành Phật. Đại 
bị thì sẽ có đại dũng, và phải có đại trí. Có cái hiệu sẽ thương, mà thương rôi 
không sợ nữa. Một bí quyết quan trọng đê không sợ chêt là đừng coI nặng mình 
nữa. Ngay từ hôm nay hãy thực tập một pháp môn: quan sát mình như đang nhìn 
người khác. Đừng viện lý do răng mình còn phải lo cho người này người kia 
trong gia đình mà không thực hành tu tập, nêu mình lăn đùng ra chết thì ai lo cho 
những người khác. 

KHÔNG GIÀ 

Najratisutta 

Bài kệ này do một vị Trời hỏi Đức Phật 


“Ai giả, ai không già? 


Thế nào gọi phi đạo? 


Vật gì chướng ngại pháp? 


Vật gì đêm ngày diệt? 


Vật gì uế Phạm hạnh? 


Vật gì tắm không nước? 


Đời bao nhiều lô trông, 


Trên ấy, tạm không trú ? 
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Diên theo văn xuôi: Trên đời này cái gì cũng có lúc cũ, lúc bị già, nhưng có cái 
nào không già không cũ hay không? 


Thể nào là phi đạo,nghĩa là đường đời muôn vạn lối, có nhiều cách để mình làm 
giàu và có nhiều cách để mình trở nên nghèo đói, có nhiều cách làm cho mình nồi 
tiếng, và có nhiều cách làm cho mình tai tiếng, có nhiều con đường làm cho mình 
hạnh phúc nhưng cũng có con đường làm cho mình đau khổ; trong tất cả những 
con đường đó, con đường nào bậy bạ nhất mình phải tránh? 


Trên đời có muôn ngàn chông gai trở ngại, nhưng cái gì trở ngại đáng sợ nhât? 


Cái gì ngăn trở cho mình đời này kiếp khác một cách ghê gớm nhất, cái øì làm 
cho mọi thứ không trôi chảy lưu thông nữa? 


Cái gì làm cho đời sống mình ngày một ngắn hơn (vật gì đêm ngày điệt)? 
Đời sống phạm hạnh tối ky cái gì? 

Tắm phải cần nước, có cách nào làm sạch không cần nước? 

Đời có bao nhiêu cái khuyết điểm mình cần phải khắc phục? 

Chữ '#;iém khuyết ở đây ngài Minh Châu dịch là 7ô rồng”. 


Tất cả mọi thứ trên đời này hễ có hình thức thì chắc chắn có lúc nó cũ, giả cỗi. 
Nhưng tên gọi, danh xưng thì không, không có cũ, hoặc là nó nôi như cồn hoặc 
người ta không nhắc đến nó nữa, chứ nó không bị trầy xước héo úa như món đồ, 
như đóa hoa. Bao nhiêu thời gian trôi qua, khi Đức Phật nhắc lại 4 a-tăng-kỳ về 
trước, có Đức Phật Nhiên Đăng, 20 a-tăng-kỳ về trước có Đức Phật Tanhankaro, 
khi Ngài nhắc tới thì tất cả mọi thứ trở lại như trước, vẫn mới toanh. Từ chỗ này 
dẫn đến cho mình một gợi ý khác trong đời sông là muốn trường sanh bất lão mà 
làm lăng mộ thì không bằng tìm cách lưu danh thiên cô. Ở tại VN có lăng mộ nảo 
qua bốn thế hệ mà vẫn còn người sau chăm sóc? 


Rất hiếm! Vì gia đình có tiền, vì mặt mũi mà học chăm sóc phần mộ chớ còn 
người hôm nay chăm sóc người nằm dưới mộ cách họ bốn thế hệ thì còn tình 
cảm øì nữa. Nếu nghẻo thì họ cũng sẵn sàng bán đất bán lăng mà sống, nếu giàu 
mà bỏ xứ đi nước ngoài được thì mây nắm mô này cũng không ai coi ngó. Muốn 
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được trường tồn cùng trời đất trăng sao thì phải đề lại tiếng chứ bao nhiêu tượng 
đài, mồ mả lăng mộ thì rất là trẻ con, phù phiếm. Tôi là người VN, không phải là 
người Tàu, có thành kiến về Chúa, ã ấy vậy mà đối với ông Tôn Dật Tiên, tôi vân 
tôn trọng, quí mến vì ông là người không danh không lợi chỉ biết lo cho đất nước; 
và Thánh Gandhi là hai. Còn nhiều người nữa cũng có công đất nước mà tôi 
không có trọng bằng đó là ông Nasser (Ai Cập) cha đẻ kênh đào Suez, hoặc ông 
Lý Quang Diệu của Singapore, hoặc Washington của Mỹ, Charles de Gaulle của 
Pháp, đó là những người không cần tượng đài, không cân lăng mộ, không ‹ cần 
ướp xác mà đời đời hễ dân tộc đó còn, đất nước đó còn, thì công ơn tên tuổi của 
họ vẫn còn đó. Tất cả những gì thuộc về hình danh sắc tướng đều mong manh 
phù du sương khói ngắn hạn nhưng tiếng đời vẫn còn đó hoài, như Đức Phật 
Tanhankaro cách mình 20 a-tăng-kỳ 100 ngàn đại kiếp rồi mà khi cần nhắc lại thì 
vẫn mới tinh khôi như thuở nào. 


Trên tay tôi cầm cuốn Đạo Đức Kinh của Lão tử, Nam Hoa Kinh của Trang Tử, 
tuy họ là người Tàu, không phải là PG, nhưng đặc biệt, đây là những tên tuổi mà 
tôi muốn nhắc tới, vì họ có đóng góp rất là lớn cho những suy tư của tôi và những 
người trên thế giới này. Tôi nhắc ở đây là vì muốn nói rằng cái gì cũng phù du, 
chỉ có những giá trị tĩnh thân mới thực sự tồn tại. Tôi không thích Trung Quốc 
nhưng trân trọng những cuốn sách đó vì nó có giá trị tinh thần. 


12 € 


“Tham dục gọi phi đạo”. Uppafha - 'sai đường". A1 cũng ham sướng sợ khổ, 
nhưng còn ham sướng sợ khổ thì còn luân hôi. Còn tham ái thì còn luân hồi, còn 
luân hồi thì còn sa đọa; cơ hội sa đọa nhiều gấp hai ngàn tỷ lần cơ hội sanh thiên. 
Con rùa mù một trăm năm ló lên mặt biến, chui đầu vào chiếc lỗ trong tắm ván, 
một xác xuất vô cùng bé cho việc có được thân người. Số lượng con người trên 
hành tinh này tuy đông nhưng so với những sinh vật khác mình đêm không được 
thì số bảy tỷ người không là bao. Có bao nhiêu người biết suy tư thiện ác, biết 
sông vì người khác trong số bảy tỷ người đó? 


Tham ái chính là con đường lầm lạc (phi đạo) 


“Tham ái, chướng ngại pháp ”. Chính vì tham ái nhiều quá nên con đường sanh 
thiên và con đường giải thoát bị cản trở rất nhiều. Muốn sanh về trời thì cái muốn 
đó đã là tham. Muốn thì mình hành thiện, khi hành thiện thì phải có lòng buông 
bỏ, không buông bỏ thì không thê bố thí trì giới hành thiền được, vì vậy tham ái 
chính là chướng ngại pháp. 


A,139 


“Tuổi tác đêm ngày diệt”. Dựa vào đâu mà biết thời gian đang trôi? 
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Được gọi là bốn mùa vì có cây cối, ao hồ sông rạch. Nếu trong hư không vô 
cùng vô tận không đất đá cây cỏ sinh vật dựa vào đâu mà biết mùa xuân mùa hạ 
hay mùa thu mùa đông. Phải có cái gì làm điểm tựa mới có thê kế được thời gian. 
Đêm ngày được xác định qua tuôi tác con người. “Tuổi tác đêm ngày diệt”, “vayo 
rattindivakkhayo”, chính tuổi tác con người làm cho ngày và đêm trôi qua; hay 
nói khác đi phải dựa vào tuôi tác thì mới biết ngày và đêm trôi mắt đi. Nếu nói ai 
đó sống được bao nhiêu tuổi thì có thể đếm được bao nhiêu ngày đêm đã trôi đi. 
Chữ “vayoˆ có nghĩa là “tuổi tác” và còn có nghĩa là “tiêu tan?, “băng hoại”. 


Trong tiếng Anh, họ hỏi giờ như thế này: “Whar time is it? 
”. Tiếng Đức hỏi hay hơn: “7e spät ist es? 
” nghĩa là “Đã trễ bao nhiêu rồi? 


”. Một thiền sư Đại Hàn khi học trò đến mách ô ông chuyện øì mà ông thấy chuyện 
tào lao, ông trả lời có một câu: “Bây giờ mấy giờ rồi? 


”. Khi người ta trả lời thì ông sẽ đáp lại: “Trễ rồi!”. Từ từ tất cả đệ tử của ông bớt 
“tào lao sự” chỉ nhờ câu trả lời của ông. Cuối cùng cũng có người hỏi vị thiền sư 
vì sao chỉ trả lời như vậy, ngài trả lời: Bộ không thấy hả, đồng hồ luôn luôn ẩi tỏi, 
một phút đi qua không bao giờ trở lại, trong từng phút chúng ta đang bị trễ, vậy 

mà còn lo chuyện tào lao. 


“Nữ nhân uễ Phạm hạnh”, tất cả những đại nhân vật từ vị Chánh Đăng Các 
xuống, miễn là người nam đi tu bao giờ cũng có bóng dáng của phụ nữ lấp ló. Dĩ 
nhiên đôi với Đức Phật hay các vị thánh thì chuyện đó là vô nghĩa. Con gái của 
Ma Vương từng quấy phá Đức Phật. Nữ nhân vì thương muốn đến cũng có, vì 
muốn phá cũng có, kẻ lân la lui tới để hỗ trợ thì nữ cũng nhiều hơn nam, và kẻ đe 
dọa phạm hạnh của Sa-môn cũng là phụ nữ. Người nữ chỉ là ' cầu uế ” phạm hạnh 
chỉ khi nào mình mở cửa, mình đón họ, khi đó họ mới được xem là đe dọa cho 
phạm hạnh. Họ chỉ là sự đe dọa khi mình không có phòng thủ. 

“Khổ hạnh và Phạm hạnh, Là tắm không cân nước ”. Sự tu tập trong đời sông nội 
tâm được xem là tắm không cần nước. Tu hành là làm sạch, làm mắt đi những gì 
làm cho mình bất tịnh, câu uễ. Đây là cách tắm duy nhất không cần nước. 


“Sáu lỗ trồng ở đời, Trên ấy, tâm không trú. Biếng nhác và phóng dật” 
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“Cha lokasmim chỉiddãni, yattha vittam na titthati; Alasyañca pamädo ca, 
anuf(fhãnam asamyamo; Niddã tandI ca te chidde, sabbaso tam vIvaJJaye” 


Sáu khuyết điểm (chỉddã: lỗ trông) trong đời sông phàm phu mà mình phải khắc 
phục (“ó 1ô trông phải láp đáy `) đó là: 


1. Älasya: “lười biếng" (cách hai, số ít, thành ã/zsym. cộng với ií¡ thành 
đlasyanri). Biêng nhắc là năm, ngôi một chỗ không muôn xê dịch. 


2. Pamado: “dễ duôi” trong phiền não. Khi trong nội tâm có tham sân, cứ để mặc 
tình nó tới nó đi chớ không chánh niệm tỉnh giác. Sông như ý mình thích, không 
có sự can thiệp của thiện pháp 


3. Anufthanarn: 'không tịnh tấn”, 'không nỗ lực”. Có bốn sự tỉnh tấn: /hận, trừ, Iu, 
bảo. Thận là ngừa điều xấu chưa xảy đến. 7rờừ là sự nỗ lực ngăn chặn điều xâu 
đang có, là nỗ lực phát triển điều tốt đẹp chưa có, làm cho nó phát sinh. 7 cần là 
nỗ lực tìm thêm việc tốt trước đây chưa có. 8o là gìn giữ sự tốt đẹp không để 
mât. 


4. Asamyamo = asaññamo: 'không tự chế” (HT Minh Châu dịch là “không giữ 
giỚI': silasainamma, buông trôi, thả nội tam nghiệp). sư/ïa/mo = saimyamo -ˆtự 
chê”, self controlling, self taming. Train (Eng) = tame = dama (PalI) 


5. Niddã: ham ngủ nghỉ. Ngủ cũng là một thứ phiền não 


6. Tandi: Sự mệt mỏi (aticchata). 
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Bài giảng ngày 31-7-2014 TÔN CHỦ Issariyasutta 


Có những trường hợp Đức Phật nói theo cách nghĩ của người hỏi rồi dẫn dắt 
người ta về với Ngài, trong câu hỏi ở đây: 


“Vật gì làm chủ ở đời, hàng hóa gì tối thượng ”. 
““Kimsu 1ssariyam loke, kữmsu bhandãnamuttamam; 
Chữ “bhangä” này có nhiều nghĩa: “hàng hóa”, “nhà kho'. 
-- Vật gì chủ ở đời? 

Hàng hóa gì tối thượng? 

Vật gì làm rỉ sét, 

Lưỡi kiếm ở trên đời? 

Vật gì ở đời này, 

Tác thành cối địa ngục ? 

AI đem đi, bị chận ? 

Ai đem đi, được ra ? 

Ai thường xuyên đi lại, 

Được kẻ trí hoan hỷ? 


Trên đây có 6 câu hỏi và dĩ nhiên có 6 câu trả lời, 4 câu trả lời sau bà con hiệu 
được, nhưng hai câu trả lời đầu có lẽ bà con thây khó hiệu. Trong chánh tạng: 


“Vaso issariyam loke, 1tthi bhandanamufttamam; 
Kodho satthamalam loke, corã lokastmimabbudlä. 


1Ssariyam ` “chủ', 'sếp sòng” ở một nơi. Chữ này trong tiếng Sanskrtt là “/svara  , 
từ đó mới ra chữ “4vaiokiesvara' quán tự tại. Thời Đức Phật tiếng Pã]i không có 
chữ viết, giống tiếng Việt mình chỉ có chữ Nôm, ông bà mình kết hợp với tiếng 
Tàu đẻ ra tiếng Nôm. Ví dụ Tàu có chữ “ảo” nghĩa là không có thật, người ta 
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thêm bộ Thủy đẳng trước thành ra chữ “ao', thành ra “ao hồ”, hoặc thêm bộ Y vào 
thành ra chữ “ào”. Tiếng Pã|i cũng vậy, thời Đức Phật vùng châu thô Ma Kiệt Đà 
(Magadha) rất giàu có, dân chúng rất đông và sử dụng tiếng PalI, giới trí thức sử 
dụng tiếng Sanskrit, đây là ngôn ngữ được xem độc quyên của Bà-la-môn giáo, 
họ dùng trong các mục đích tôn giáo như chép ghi, tụng đọc kinh điển, cúng tế và 
là phương tiện đề viết lách sáng tác văn chương thơ ca thi phú. Khi Đức Phật ra 
đời, Ngài xuất thân cao sang nhưng ngôn ngữ Ngài thường dùng không phải là 
Sanskrit mà dùng tiếng Pã|i, người bình dân Ma Kiệt Đà sử : dụng. Buổi đầu 
không gọi là tiếng Pã|i, ngôn ngữ của xứ Magadha gọi là tiếng Magadhi nhưng 
về sau, khi Phật viên tịch thì mới được gọi là tiếng Pä|i. Theo một số nhà ngôn 
ngữ học thì chữ này xuất phát từ chữ Paleti (hộ ứrì, bảo vệ). Sau khi Phật viên 
tịch, người đời sau vì lòng tôn kính họ không gọi là tiếng Magadhi nữa mà họ gọi 
là tiếng Pã|i là bởi vì trước khi Đức Phật ra đời ngôn ngữ Magadhi được người 
dân Magadha sử dụng trong phạm vi sinh hoạt thường nhật mỗi ngày như ăn 
uống, đi đứng, buôn vui, thường ngày, nhưng khi Đức Phật dùng ngôn ngữ này 
để thuyết pháp, diễn đạt những vấn đề cao sâu trong chánh pháp thì từ đó từng 
chữ từng chữ trong ngôn ngữ Magadhi Ngài sử dụng mang những nghĩa rất mới. 
Vị dụ, tiếng Việt thuở xa xưa trước khi có Kiều, Cung Oán Ngầm Khúc, lúc đó 
chưa thật sự là ngôn ngữ quí tộc cao sang, sau khi những tác phẩm văn học lớn ra 
đời với những tác giả lớn như Nguyễn Gia Thiều, Đoàn thị Điểm, Nguyễn Du, thì 
tiếng Việt trở mình đứng dậy thành ngôn ngữ cao sang. Theo chỗ tôi được biết, 
trong khu vực Đông Dương (Miên, Lào, Thái, Miễn) này không có dân tộc nào 
có nền văn chương ghê gớm như Việt Nam, có một điều ở người Thái hay Miến, 
ngôn ngữ họ sử dụng ngày nay được xem là ngôn ngữ lớn vì dân họ bây giờ 
đông, kinh tế phát triển và đặc biệt họ vay mượn một số rất lớn từ ngữ Pa]I làm 
ø1àu cho ngôn ngữ của họ. Ở đây cũng vậy, khi Đức Thế Tôn ra đời và sử dụng 
tiếng Pã|i và cho nó mang nghĩa mới, từ đó tiếng Pali (theo tôi được biết, trên 
hành tĩnh này) là ngôn ngữ qua mặt tiếng Latin và tiếng Do Thái cổ Hebrew. Qua 
mặt ở một điểm là tiếng Hy Lạp cũ (Kon), hay tiếng Do Thái xưa (Hebrew) hay 
tiếng Latin là ngôn ngữ gôc của La mã xưa, bên cạnh sử dụng cho thánh kinh thì 
sử dụng rất nhiều cho văn bản thế tục, riêng tiếng Päli thì sau khi Phật ra đời thì 
ngôn ngữ Pãli qua Đức Phật và các đệ tử của Ngài trở thành ngôn ngữ gần như 
hoàn toàn mới, từng chữ từng chữ được sử dụng trong kinh điển hoàn toàn mang 
nghĩa rất sâu. Chăng hạn như chữ “). Sau khi Phật viên tịch, người đời sau vì lòng 
tôn kính họ không gọi là tiếng Magadhi nữa mà họ gọi là tiếng Päli là bởi vì trước 
khi Đức Phật ra đời ngôn ngữ Magadhi được người dân Magadha sử dụng trong 
phạm vi sinh hoạt thường nhật mỗi ngày như ăn uống, đi đứng, buôn vui, thường 


376 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập 1 TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


ngày, nhưng khi Đức Phật dùng ngôn ngữ này đề thuyết pháp, diễn đạt những 
vân đề cao sâu trong chánh pháp thì từ đó từng chữ từng chữ trong ngôn ngữ 
Magadhi Ngài sử dụng mang những nghĩa rất mới. Ví dụ, tiếng Việt thuở xa xưa 
trước khi có Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc, lúc đó chưa thật sự là ngôn ngữ quí 
tộc cao sang, sau khi những tác phâm văn học lớn ra đời với những tác giả lớn 
như Nguyễn Gia Thiều, Đoàn thị Điểm, Nguyễn Du, thì tiếng Việt trở mình đứng 
dậy thành ngôn ngữ cao sang. Theo chỗ tôi được biết, trong khu vực Đông 
Dương (Miên, Lào, Thái, Miễn) này không có dân tộc nào có nền văn chương 
ghê gớm như Việt Nam, có một điều ở người Thái hay Miễn, ngôn ngữ họ sử 
dụng ngày nay được xem là ngôn ngữ lớn vì dân họ bây giờ đông, kinh tế phát 
triển và đặc biệt họ vay mượn một số rất lớn từ ngữ Päli làm giàu cho ngôn ngữ 
của họ. Ở đây cũng vậy, khi Đức Thế Tôn ra đời và sử dụng tiếng Pã|i và cho nó 
mang nghĩa mới, từ đó tiếng Pali (theo tôi được biết, trên hành tinh này) là ngôn 
ngữ qua mặt tiếng Latin và tiếng Do Thái cô Hebrew. Qua mặt ở một điểm là 
tiếng Hy Lạp cũ (Koinè), hay tiếng Do Thái xưa (Hebrew) hay tiếng Latin là 
ngôn ngữ gôc của La mã xưa, bên cạnh sử dụng cho thánh kinh thi sử dụng rất 
nhiều cho văn bản thế tục, riêng tiếng Päli thì sau khi Phật ra đời thì ngôn ngữ 
Pãli qua Đức Phật và các đệ tử của Ngài trở thành ngôn ngữ gần như hoàn toàn 
mới, từng chữ từng chữ được sử dụng trong kinh điện hoàn toàn mang nghĩa rất 
sâu. Chăng hạn như chữ “nibbuti? chỉ có nghĩa là ' tắt đèn", “tắt lửa; nhưng từ khi 
Phật ra đời thì chữ “ chỉ có nghĩa là “tắt đèn", “tắt lửa'; nhưng từ khi Phật ra đời 
thì chữ “nibbuti° còn có nghĩa “viên tịch”, xuất sắc ở chỗ đó. Chữ “Mibbana” ngày 
xưa dùng với nghĩa thê tục: “hết bịnh”, “tắt lửa”, nhưng khi Phật ra đời thì mang 
nghĩa khác. Tất cả những từ Pa]i chúng ta thấy đều được Đức Phật khoác lên màu 
áo mới. Sau khi Đức Phật Niết bàn rồi, chư thánh tăng thấy rằng không thể nào 
lưu truyền một bộ Tam Tạng không chữ viết nên vào đời vua A Dục, các vị căn 
cứ trên âm vận và ngữ vực từng chữ mà viết ra Tam Tạng Päi bằng chữ viết. 
Vấn đề này hơi tâm linh một chút, quí vị có học chữ Pai sẽ thấy rằng đây là 
chuyện không phải của con người làm. Từ một ngôn ngữ không có chữ viết mà 
đã có một hệ thống văn phạm rất là chặt chẽ, văn phạm cũng chỉ là văn phạm 
miệng, vậy mà đúc kết thành bộ ngôn ngữ, bộ văn phạm Pall bằng miệng: 
Kaccayana, Netipakarana, Niddesa, Atthakatha, đặc biệt là hai bộ văn phạm 
Kaccayana, Netipakarana, đây là hai bộ mà một người học Phật cực đoan liếc qua 
không thấy Phật pháp gì hết, nhưng hai bộ này là chìa khóa văn phạm cho tiếng 
Päli Phật Giáo. Tôi biết tôi nói hơi xa nhưng không thê không nói, vì mình là 
Nam Tông không thê không biết tiếng Pã|i ở đâu mà ra. Các ngài căn cứ vào bộ 
văn phạm này mà tạo ra chữ viết. Tiếng Pali có hai chữ T: t, †. Tiếng Pä|i buồi 
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đầu tiên, nguyên thủy được viết bằng tiếng Tích Lan cổ, khi con trai vua A Dục 
sang Tích Lan, ngài cho chư tăng viết bộ Tam tạng bằng ngôn ngữ mới. Ngày 
xưa mình đọc chữ “t' /ta/ có hai chữ. Chữ “ta' thứ nhất: hai hàm răng cắn lưỡi (t), 
chữ “ta' thứ hai: lưỡi uốn cong lên nóc họng (t). Đến thế kỷ 19 các nhà học giả 
của Tây Phương: Anh, Đức, Nga, HungarI nghiên cứu Tam tạng Pä|i bằng chữ 
Tích Lan và chữ Miến Điện rồi mới nghĩ ra tiếng Pã|i Latin mà chúng ta St 
thấy. Căn cứ vào bản Pä|i họ thấy hai chữ T nên nghĩ ra cách phân biệt: Chữ 

lưỡi của mình để giữa hai hàm răng gọi là đenaja (âm tăng, demfa: cái răng, mi 
sanh ra), chữ “t` được gọi là muddhaja (âm đầu) lưỡi cuốn lên vòm nóc họng. 
Nhóm [t, th, d, dh,n] gọi là nhóm đema7a. Nhóm [t, th, d, dh, n| gọi là nhóm 
muddhaja. Tất cả những luật này nằm trong mấy bộ sách trên nên người đời sau 
cứ căn cứ vào những bộ sách đó, vẫn là không có chữ viết mà chỉ nhớ thuộc lòng. 
Người ta đã căn cứ vào bộ luật đó mà làm ra chữ viết Pã|i, theo chỗ tôi được biết 
thì chưa có ngôn ngữ nào có được 3 điều đáng nề như thế: 1/ Không có chữ viết 
nhưng được lưu trữ thành hệ thống kinh văn, một hệ thống tư tưởng văn chương 
phong phú như tiếng Pä|i, 2/ Không có chữ viết mà được bảo trì đầy đủ chính 
xác, chuyện này không thể dễ làm, 3/ Sự trung thành của người kế thừa thế hệ 
trước và thế hệ sau liên tục không gián đoạn bằng bộ nhớ phải nói là trác việt 
xuất chúng. Cho nên hôm nay chúng ta mới có bộ Tam Tạng bằng chữ Pali viết 
ra mẫu tự hắn hoi, mẫu tự Miến, Thái, Lào, Tích, Miên và Latin nhưng sau này 
chúng ta còn biết thêm mẫu tự nữa đó là Nga mà người Mông Cổ cũng sử dụng 
mẫu tự Nga đề chế ra 33 (phụ âm) và 8 (nguyên âm) của tiếng Pali, nên mới có 
một bản Pa|i nữa mẫu tự Nga. Tôi đánh một vòng như vậy tôi mong rằng ai đang 
trực tiếp nghe thì hôm nay biết thêm một chuyện nữa, hoặc mai này ai nghe lại 
băng giảng này thì mới có dịp hiểu tiếng Pã|i từ đâu ra. Kê từ khi kinh điển được 
viết thành chữ, dạng văn bản sách vở rồi thì không gọi là tiếng Magadhi nữa mà 
gọi là tiếng Pali, từ động từ ° Pz/eri” (bảo trì), nghĩa là ngôn ngữ này giữ lại một 
ngôn ngữ của Đức Phật, giữ lại một truyền thống tuyệt đẹp của nhân loại. 


- Thể lực chủ ở đồi, 

Nữ nhân, vật tối thượng. 
Phân nộ làm rỉ sét, 
Lưỡi kiếm ở trên đời. 


Kẻ trộm ở đời này, 
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Tác thành cối địa ngục. 
Trộm đem đi, bị chán, 
Sa-môn đem, được ưa, 
Sa-môn thường đi lại, 

Được kẻ trí hoan hỷ. 

“Vật gì chủ ở đời ? 

”. vật gì xếp sòng ở đời này? 


Đó là quyền lực. “4wziokiesvara' (Skt): xếp sòng, tự tại. Tự tại nghĩa là tự mình 
quyết định mọi thứ, không bị lệ thuộc ai hết. Chồng thì phải nhìn mặt vợ mà 
sông, con cái thì nhìn mặt cha mẹ mà sống, bởi vì sống phải căn cứ vào buồn vui 
của người khác mà biết cách hành xử. Tự tại là người sông không lệ thuộc aI hết 
mà vẫn không mắc lỗi. Một vị Sa-môn trước 6 trần mà lòng không tham giận 
không thương thích ghét sợ mới được gọi là tự tại, một Sa-môn không vợ con nhà 
cửa đi đứng thoải mái gọi là tự tại, chớ không phải mấy người lang thang không 
nhà không cửa bị người nguyên rủa, xua đuôi là tự tại. Tự tại là khả năng tồn tại 
một cách thanh thản, độc lập, có quyền tự quyết đời mình mà không có lỗi. 


“tt bhandanarmuffamam ”. Câu này HT Minh Châu dịch “Nữ nhân, vật tối 
thượng ”, nghe cũng hơi sốc. Người Tàu thì nói câu “nhất nam viết hữu thập nữ 
viết vô”; Ân Độ cũng vậy, con gái nhà nghèo đi lấy chồng dễ bị chồng đánh, giá 


trị phụ nữ là của hồi môn mang theo, vậy sao ở đây nói là tối thượng? 


Bhanga còn có nghĩa là nhà kho. Theo chú giải: “sabbepi bodhisaffa ca 
cakkqavaftino ca matukucchiyamyeva nibbattantL “itth1 bhandangmuHfama rỉ 
ãha”. Tất cả chư Bồ tát Chánh Đẳng Giác và Chuyển Luân thánh vương đều tự 
bụng mẹ (cái nhà kho đó) mà ra. 


Chuyên Luân Vương là một loại vua do phước mà có chứ không phải do người ta 
bầu. Chuyển Luân Vương có nhiều loại, hạng thứ nhất, phước nhiều nhất, là sử 
dụng bánh xe ngọc. Một người đại phước lên làm vua tự nhiên họ biết chớ không 
cân ai nhắc, giữ trai giới trong sạch suốt bảy ngày, tự nhiên có bánh xe băng ngọc 
xuất hiện trước mặt và họ dùng nó làm phương tiện, dụng cụ để cai trị bốn đại 
châu: Đông Thắng thần châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam thiệm Bộ Châu, Bắc 
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Cưu Lô Châu; gọi là Ngọc Luân thánh Vương. Kim Luân thánh vương là vị có 
bánh xe bằng vàng, vị này có khả năng cai trị ba đại châu. Ngân Luân thánh 
vương, vị này có bánh xe bằng bạc, caI trị một Nam Thiện Bộ Châu, tức là hành 
tinh của mình. Vị nảy có thể dùng bánh xe đó có thể di chuyên một lúc vô số 
người cùng đi với mình như ý. Hơi khó tin, nhưng tùy quí vị, mỗi thời kỳ có 
những chuyện mà thời điểm khác người ta tin không được. Cách đây một trăm 
năm về trước làm sao người ta có thê hình dung được chuyện hôm nay có kẻ 
điểm tâm ở Paris, ăn trưa ở Luân Đôn, ăn tôi ở New York, cũng không ai tin 
được hôm nay con người cách nhau qua đại đương mà có thể nói chuyện mà nhìn 
thấy mặt nhau. Người ngày nay có những cái mà người ngày xưa không tin được, 
và ngược lại. Quí vị vào google gõ mây chữ: “Người thế kỷ 19 tiên đoán gì về 
năm 20002 


”, Ngày nay mình đã vượt xa những øì họ mà tưởng tượng. 


“tttU0TIẦbhandanamuffAamam ”, người nữ là “nhà kho số một” vì từ đây mà ra các 
bậc hiền thánh trong đời. Có một buôi chiều vua Pasenadi đang ngồi hầu Phật, có 
người vô báo vua chuyện øì đó, vua đang vuI tự nhiên mặt bí xỊ, Đức Phật hỏi 
vua có an lạc không, vua thưa: Bạch T: hé Tôn con vừa nghe bảo tin hoàng hậu 
sinh công chúa mà con thích hoàng tử hơn. Đức Phật nói: Này đại vương, sao lại 
có thể coi thường phụ nữ trong khi tắt cả đàn ông vĩ đại nhất trên thể gian này 
đêu do phụ nữ sanh ra. Đó là cầu tuyên ngôn vê nữ quyên đầu tiên trên thế giới 
mà sâu sắc vô cùng. Nghe vậy nhưng đừng có ham, trong kinh còn có câu “1/1 
malam Drahimacariyassa ”, người nữ là câu uế của phạm hạnh. Cách đây không 
lâu tôi nghe một vị sư nói thế này, người nữ tuy là cấu uế của phạm hạnh nhưng 
là bạn lành của Sa-môn, vì cúng đường nuôi dưỡng toàn phần nhiều là phụ nữ. 
Cấu uê hay bạn lành là do chính mình. Ngài Narada có câu: 7a không nên vì gai 
mà bỏ hoa cũng không nên vì hoa mà căm mình vô gai. 


“Vật gì làm rỉ sét, Lưỡi kiếm ở trên đời? 
Kodho satthamalamloke, cora lokasmimabbuda. 


'Maia `: 'câu uê”, “vật không sạch", cái gì đó khiến cái khác bị dơ bân. Ví dụ khói 
tàu khói xe trước khi ám trên thùng xe, vách tường, thì được gọi là khói xe, 
nhưng khi dính lên thì vết bản đó gọi là 'a/a. Nước chảy đưới cống là nước 
cống, nhưng dính lên áo là ?»ziz”. Trong bản tiếng Anh thì họ dùng chữ “s⁄zin 
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(ri, sét, teng). Ngài Minh Châu nhìn thấy chữ “lưỡi kiếm' nên chữ “zia` ngài 
dịch là 77 sé/” chớ chữ malanghTa rộng mênh mông. Sz//haz là vũ khí bén nhọn 
hoặc con dao. 


Câu kệ trên dịch lại: W4 gì làm hỏng đi vũ khí ở đời ? 


Đó chính là tâm sân! “Giận quá mất khôn”. Chú giải giải thích, khi giận quá trí 
tuệ của mình không có cơ hội có mặt để làm việc. Tùy chỗ mà Đức Phật có câu 
trả lời khác nhau, ở đây Ngài trả lời “/đn sán là cấu uê, vật bất tịnh, hoen ô trí 
tuệ của mình ”. Vũ khí ở đây là 'pannasattha, vũ khí trí tuệ. Trong trường hợp 
khác Đức Phật sẽ không nói đến lòng phẫn nộ (kodha) ở đây nữa mà Ngài có thể 
trả lời là tâm tham hoặc ngã mạn, hoặc tà kiến, hoặc vô minh... Ở đây nhìn nội 
tâm người trước mặt, Ngài thấy trả lời như vậy hợp với họ hơn. Cũng xin nhắc 
lại, thây Đức Phật nói đến tâm sân thì đừng hồn nhiên thơ ngây chỉ nghĩ đến tâm 

sân. Phiền não vốn đi chùm, người nảo còn tâm sân thì có cao siêu lắm lắm cũng 
chưa đắc A-na-hàm, người nào còn thân kiến thì đù cao siêu lắm lắm cũng chưa 
phải Tu-đà-hoàn, còn ngã mạn thì có cao siêu lắm lắm cũng chưa đắc A-la-hán. 
Còn sân hận là còn vô số phiền não khác. Vì vậy ở đây Ngài nói phẫn nộ là cầu 
uế cho trí tuệ thì phải hiểu ngầm rằng ai còn phẫn nộ thì sẽ kéo theo bao nhiêu hệ 
lụy liên quan khác chứ không phải riêng tâm sân. Tất cả những gì mình thương 
thích ghét sợ hoàn toàn do hiểu lầm mà ra, hiểu lầm là nghĩ đó là tôi, đó là của 
tôi, là cái gì đó thuộc quyên sở hữu của tôi hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp. Thiện, 
ác, buôn, vui chính là những linh kiện lắp ráp nên cái gọi là chúng sinh. 


Yathapi angasambhara hoti saddo ratho it, 
Evam khandhesu santesu hoti saffOfi SAmIHMH. 


Giống như chiếc xe có tên gọi là xe bởi do các món phụ tùng lắp ráp lại, cái gọi là 
chúng sanh cũng là sự lắp ráp của năm uân mà thôi. Một cô gái bị cùi hay một 
hoa hậu chia ra một tỉ lần thì cũng giống như nhau thôi. Câu kệ trên của tỳ kheo 
ni Vajirà. Va//rd có hai nghĩa là “kim cương”, “tia chớp”. Theo truyền thuyết Đề 
Thích có một bánh xe bằng ngọc mỗi lần ngài quăng bánh xe đó ra thì tạo ra 
những tia chớp. Thật ra bánh xe đó bằng kim cương (va/irà) từ đó mới có kinh 
Kñm Cang Năng Đoạn (ƒ4/racchedika ). 


“Vật gì ở đời này, Tác thành cối địa ngục 2 
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Chỉ riêng trong trường hợp này Đức Phật đem chuyện trộm cắp ra nói. [rong cầu 
Phật tử thường đọc khi xin giới thứ hai “con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh 
xa sự trộm cấp”, tôi đề nghị đổi lại là “trộm cướp chứ không phải “trộm cắp”, vì 
chữ “trộm” và “cắp” đồng nghĩa (ấy lén lút), cướp là lây công khai, tắn công 
người chủ. “Corz : “trộm”, “cướp” (lấy công khai hoặc lấy lén lút). 


Trong kinh Đức Phật có dùng chữ này: “/heyyasamvasa ` 
theyya : “ăn trộm" 
“§amwasa `: “cộng trú”, “cộng sinh”, “ở chung”. 


Theyyasamvasa: ở chung với tư cách là kẻ trộm. Một người không chân chánh 
nhưng sống chung trà trộn với người chân chánh gọi là '/eyyasamväsa  , không 
phải sinh viên nhưng ở chung với sinh viên đề trộm. Trà trộn ở đây nghĩa là tìm 
đủ cách để lần vào trong mà không bị phát hiện ví dụ thấy người ta sáng tác, trình 
làng mình cũng bắt chước sáng tác trình làng như một tác giả lớn cũng gọi là 
'theyyasamväsa `. Không phải Sa-môn, tỳ kheo nhưng sống chung trà trộn với Sa- 
môn, tỳ kheo cũng gọi là /eyyasamväsa ', nghĩa là sông chung, cộng hưởng, 
cộng trú theo tư cách của người ăn trộm. Ai làm tròn phận nây thi xã hội này yên, 
nếu sống sai vai trò của mình thì thế giới này đại loạn. Vợ phải giữ tròn trách 
nhiệm của vợ, chồng phải tròn trách nhiệm của chồng, không có ai cô ý mong 
người khác hiểu lầm mình là một thứ khác mà mình vốn không phải. Xã hội đáng 
sợ nhất là xã hội lừa đảo, mình không được như vậy mà mong người khác nghĩ 
như vậy, đó cũng là một thứ trộm. Lạm dụng tín nhiệm của người khác đề kiếm 
chác cũng gọi là trộm chứ không riêng gì đào tường khoét vách rọc xách móc túI. 
Phải hiệu nghĩa “trộm” rộng mênh mông như vậy mới hiểu được câu “Kẻ rộm ở 
đời này, Tác thành cõi địa ngục ”. Hôm nay, ngồi đây, quí vị tìm chỗ nào đó 
(trong chùa, nhà người quen) để túi xách có tiền của mình mà thanh thản yên 
lòng? 


Tôi là một tu sĩ sống trong chùa mà phải nhìn nhận là không thể nảo có. Vì sao 
lại như vậy, đó là do ăn trộm tạo ra. Tội ăn trộm lớn như vậy. Thằng Tèo ăn trộm 
của thằng Tỷ làm cho thằng Tỷ mắt ăn mất ngủ và làm cho cả thế giới này không 
còn ai tin ai nữa. Đừng bao giờ dại dột đem bạn gái về ở chung nhà với chồng, 
đừng bao giờ dại dột đem bạn trai về sông chung nhà với vợ. Có ba sự bồ thí: I 
Tài thí, đem chia sẻ vật chất của mình cho người khác, 2. Pháp thí, chia sẻ cái 
hiểu của mình về chánh pháp cho người khác. 3. Vô úy thí, đem lại an lòng cho 
người khác. Điều thứ ba này ít Phật tử để ý. Tôi e răng không nhiều người biết 
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làm sao sống cho người khác yên tâm, an lòng. Khi mình làm bắt cứ điều gì bất 
thiện thì phải hiệu răng việc làm này làm cho thê giới này trở nên bât an bât ôn. 


Giấc trưa, sau giờ cơm tôi hay ra ngoài rừng một chút, chỗ tôi ở trên rừng ngó 
xuống dòng sông đẹp lắm, sợ trời mưa tôi cầm dù đi thong thả, xứ này không có 
bạo hành cướp bóc. Đang đi ngon lành gặp một gã ở dưới đi lên, mình giơ tay 
chào mà mặt gã lạnh ngắt, tôi giựt mình nghĩ một chuyện rồi từ đó tôi nghĩ đến 
một trăm chuyện, một ngàn chuyện, tôi lui gót tức khắc. Có nhiều ông biến thái, 
tâm thần bạo lực, nhìn mình mà nghĩ mình là đối tượng cần thanh toán, giải 
quyết. Bà thủ tướng Palme của Thụy Điền, nữ hoàng SIssi của Áo cũng bị đâm 
bởi kẻ tâm thần bạo lực, từ đó người ta mới cần có vệ sĩ. Sẵn đây cũng nhắc các 
hành giả nữ đừng nghĩ mình có chư thiên hộ trì mà tìm chỗ vắng vẻ hành thiền 
nghen. Ở thánh địa Mecca, có câu: Giác trưa, sau giờ cơm tôi hay ra ngoài rừng 
một chút, chỗ tôi ở trên rừng ngó xuống dòng sông đẹp lắm, sợ trời mưa tôi cầm 
dù đi thong thả, xứ này không có bạo hành cướp bóc. Đang đi ngon lành gặp một 
gã ở dưới đi lên, mình giơ tay chào mà mặt gã lạnh ngắt, tôi giựt mình nghĩ một 
chuyện rồi từ đó tôi nghĩ đến một trăm chuyện, một ngàn chuyện, tôi lui gót tức 
khắc. Có nhiều ông biến thái, tâm thần bạo lực, nhìn mình mà nghĩ mình là đối 
tượng cần thanh toán, giải quyết. Bà thủ tướng Palme của Thụy Điền, nữ hoàng 
Sissi của Áo cũng bị đâm bởi kẻ tâm thần bạo lực, từ đó người ta mới cần có vệ 
sĩ. Sẵn đây cũng nhắc các hành giả nữ đừng nghĩ mình có chư thiên hộ trì mả tìm 
chỗ vắng vẻ hành thiền nghen. Ở thánh địa Mecca, có câu: Tïn thánh A La thì cứ 
tin, nhưng hành lý của mình thì phải giữ. Đó là lỹ do vì sao kẻ trộm cướp tội 
nặng như vậy, chúng không những gây thiệt hại trực tiếp cho nạn nhân mà còn 
gián tiếp Ø1eO bất an cho toàn xã hội. Chỉ một chuyện nhỏ xíu: những người 
nhiều chuyện cũng làm cho thế giới bất an. 


“4i đem đi, bị chận? 
Ai đem đi, được ưa 2 


”_Ở đời có nhiều người họ lẫy càng nhiều mình càng thích, nhưng có người lẫy 
trái ớt trái cà mình giận. Sa-môn lấy đi được người ta thích, kẻ trộm đem đi thì 
người ta giận. Nghĩa sâu của câu này: khi mình là người xứng đáng thì cả thế giới 
đứng về phía mình, còn khi mình bất xứng thì cả thế giới quay lưng với mình. 
VN có câu đau lòng là “đàn bà xấu không quà”, người ta thích cho người đẹp, 
cầu này hiểu ngâm là người không có đức hạnh thì không nhận được gì từ cuộc 
đời, nễu muốn lẫy đi cái gì thì chỉ lẫy theo kiểu kẻ trộm sẽ làm cho người ta tiếc 
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của, bực mình, còn nêu mình xứng đáng thì người ta cho bao nhiêu cũng không 
tiệc. 


“Sa-môn đem, được ưa”. “Sameti`: Tàm cho lắng dịu", “yên tĩnh”. Từ chữ này 
mới ra chữ sđmana: Ša-môn. Sa-môn là âm của Tàu, theo kiểu phiên âm giống 
như “Luân Đôn" (London), 'Hoa Thịnh Đốn' (Washington), “Nữu Ước” (New 
York), Ba Lê (Paris). “sưmanera - “sa đi” (con của Sa-môn). Sa-môn là vị nhận 
làm cho người ta vui, còn ăn trộm lấy đi làm cho người ta tiếc. 


“Sa-môn thường đi lại, Được kẻ trí hoan hỷ ”. Sự đi lại ở đây là sự có mặt đúng 
lúc khi cân thiệt, một trăm lân một ngàn lân vân làm cho người ta hoan hỉ. Bên 
Tàu có cầu “cân lai thân giả sơ” là lui tới hoài làm cho người ta nhàm, nhưng đên 
trong sự cân thiệt thì sự lui tới của mình càng lúc càng ý nghĩa, được trân trọng 
hơn. Lây nửa bài kinh trước đê hiệu nửa bài kinh sau là xong. 

DỤC 

Kãamasutta 

- Nghĩ lợi, không cho di, 

Con người từ bỏ gì? 

Thiện gì nên thối ra? 

Ác gì nên ngăn chận? 


Không nhìn chánh kinh Pali thì không hiểu gì. Vì đây là kệ nên ngài Minh Châu 
không thê dịch khác được. Nêu dịch văn xuôi thì dê vô cùng. 


“Kimatthakämo na dade, kim macco na parIccaJe; 
Kimsu munceyya kalyanamn, papikam na ca mocaye tỉ 
Aftha - Tợi ích", “ý nghĩa", “quyên lợi”. 'Kđma - muôn” 


'Athakãämo`: người bình thường). Ai trên đời này cũng muốn vui, sợ khổ, ham 
sông sợ chết, trốn khổ tìm vui, ngay cả con nít, cái gì êm ấm hoan hỉ thì làm cho 
nó cười, chát chua nóng lạnh làm cho nó khóc, con nít cũng có sự lựa chọn trốn 
khổ tìm vui, nói chỉ là người lớn. Trong trường hợp này “4//hakãmo ` có thê dịch 
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là “người bình thường”. Câu kinh trên ý nói người bình thường muốn cho cái gì 
cũng được nhưng cái gì nên giữ lại? 


“na đade ” là “không cho”, nhưng dịch “không nên cho cái gì” thì hơi kỳ, nên 
dịch là “người bình thường nên giữ lại cái gì cho mình và có cho gì đên người 
khác thì cũng phải giữ lại cái gì? 

” Ở đây Đức Phật trả lời: Cho gì thì cho nhưng không ai đem bản thân mình đi 
cho, ngoại trừ ra các vị Bô tát (Thapetva sabbabodlhisaffe). 


“KHmsu muñceyya kalyanam, papikaụu na ca mocaye ”. Cái gì nên cho ra, cái gì 
nên đóng lại? 

Lời thiện là lời nên cho ra, lời ác là lời nên giữ lại không nói ra. 

Nghe qua bài kinh này có vẻ thường nhưng nói lên toàn bộ đời sông của mình 
từng ngày. Làm gì thì làm nhưng chuyện đâu tiên là phải nghĩ đên bản thân mình. 
Đây không phải là ích kỷ. Người hiên trí là người làm chuyện gì cũng suy xét 
điêu này có hại mình hại người hay không, có đem lợi ích cho mình cho người 
hay không, lợi ích cho đời này hay cho kiêp sau, làm gì cũng biệt nhân biệt quả. 
Bài kinh này có hai nghĩa: không đem tấm thân sinh học này trao tặng cho người 


khác và không đề cho mình sống trong bắt thiện vì khi mình sống trong bất thiện 
là tự mình phản bội mình. 


“Kẻ thù hại kẻ thù, 

Oan gia hại oan gia, 
Không bằng tâm hướng tà, 
Gáy ác cho tự thán ”. 
(Pháp Cú 42) 


Xưa nay chỉ kẻ thù mới hại mình, những người ghét nhau mới hại nhau, tắn công 
nhau nhưng không có kẻ thù nào đáng sợ bằng chính cái bất thiện ở mỗi con 
người, cái phiên não từ bên trong của mình. Theo A-tÿ-đàm, đặc biệt là giáo lý 
duyên khởi, mỗi lần có tâm bắt thiện là mình đang tích chứa một số thuốc nỗ 
trong đường luân hồi của mình. Mỗi lần tâm bất thiện có mặt là mỗi lần mình đã 
kiếm thêm một thùng thuốc nỗ đề sẵn. Kinh nói người làm phước nhiều thì đời 
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đời sinh ra được phước xưa chảo đón như “tình nhân nhớ lúc người xa chưa về”, 
giống như bà con quyến thuộc chờ đón nhau vậy đó, còn người làm bất thiện thì 
đời đời kiếp kiếp sanh ra bị cái ác chực chờ sẵn như kẻ thù chờ ngoài ngõ. Người 
hiền trí là người có kiểu hành động nào đó mà ngay đời này không tiếc nuối, đời 
sau không đau khổ. Làm bắt thiện thì như đem trao mình cho quỷ dữ. “Không 
đem cho” ở đầy nghĩa là không bản rẻ chính mình. 


“siha: “sư tử”; “yagøha ` “cọp”; “sihabyagghadinam - “dã thú” 


“sthabyagghadinan na pariccajeyya ” không aI trên đời này đem mạng mình cho 
cọp beo sư tử ăn (ngoại trừ các vị Bồ tát). Có đi lẫy chồng lẫy vợ cũng nghĩ là 
mình hạnh phúc mới theo người ta chớ đâu có dại gì g1ao cái mạng mình cho 
người dưng. 


Câu “Nghĩ lợi, không cho ai” phải hiểu rằng người bình thường (4/iakzmno) nên 
giữ lại cái gì, không nên cho ra cái gì, và cái gì cân được giữ lại, cái gì cân phải 
được cho ra, cái gì cần phải được đóng kín. Đó là bốn câu hỏi của bài kệ này. 


Trong kinh có nhắc đến nhân vật nồi tiếng đó là A Xà Thể tiếng Pä|i là Ajãtasattu 
(kẻ thù chưa được chào đời). Văn học phương Tầy có nhân vật Oedipe là một 
hoàng tử, ngày chào đời được người ta bói là đứa bé này lớn lên sẽ giết cha và lẫy 
mẹ làm vợ, vua cha thấy vậy sai người giết chết, nhưng họ không giết mà lại có 
người nuôi. Hoàng tử này sau lớn lên không biết gốc tích mình, trở về vương 
quốc cũ giết cha mình và lấy luôn bà mẹ ruột của mình. Trong kinh nói ông 
AJatasattu cũng vậy, mẹ ông là hoàng hậu của vua Bimbisara (Bình Sa Vương) 
khi có mang lại thèm món máu tươi. Vua cắt máu cho bà hút. Thầy bói trong 
cung bói rằng đứa bé lớn lên sẽ là kẻ thù, nên ông được đặt tên là Ajãtasattu (kẻ 
thù chưa được chào đời). Tôi kế câu chuyện này để nói rằng không phải chỉ vua 
Bình Sa Vương mới có kẻ thù chưa chào đời mà bản thân chúng ta mỗi người 
trong hội chúng này đều là Bình Sa Vương, đều có một đứa con là A Xà Thế, đó 
chính là tâm bất thiện của mình, mỗi một giây phút mình sống bắt thiện thì mình 
sẽ tạo ra kẻ thù. Ai đi nữa cũng có một kẻ thù trong lòng đó chính là phiền não 
của mình. Một danh nhân người Mỹ nói: Trong kinh có nhắc đến nhân vật nổi 
tiếng đó là A Xà Thế tiếng Päli là Ajãtasattu (kẻ thù chưa được chào đời). Văn 
học phương Tây có nhân vật OedIpe là một hoàng tử, ngày chào đời được người 
ta bói là đứa bé này lớn lên sẽ giết cha và lấy mẹ làm vợ, vua cha thấy vậy sai 
người giết chết, nhưng họ không giết mà lại có người nuôi. Hoàng tử này sau lớn 
lên không biết gốc tích mình, trở về vương quốc cũ giết cha mình và lấy luôn bà 
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mẹ ruột của mình. Trong kinh nói ông AJätasattu cũng vậy, mẹ ông là hoàng hậu 
của vua BimbIsara (Bình Sa Vương) khi có mang lại thèm món máu tươi. Vua 
cắt máu cho bà hút. Thầy bói trong cung bói rằng đứa bé lớn lên sẽ là kẻ thù, nên 
ông được đặt tên là Ajãtasattu (kẻ thù chưa được chào đời). Tôi kế câu chuyện 
này để nói rằng không phải chỉ vua Bình Sa Vương mới có kẻ thủ chưa chào đời 
mà bản thân chúng ta mỗi người trong hội chúng này đều là Bình Sa Vương, đều 
có một đứa con là A Xà Thẻ, đó chính là tâm bất thiện của mình, mỗi một giây 
phút mình sống bắt thiện thì mình sẽ tạo ra kẻ thù. Ai đi nữa cũng có một kẻ thù 
trong lòng đó chính là phiền não của mình. Một danh nhân người Mỹ nói: Những 
ván đê trước sau và chung quanh ta có rắc rồi đến mấy cũng không bằng những 
vấn đề ngay bên trong chúng ía. Trong văn chương VN có câu chuyện My Châu. 
Khi thành Cổ Loa thất thủ, vua An Dương Vương bỏ hết mọi thứ sau lưng chỉ 
đem theo mình một thứ mà nghĩ là quý giá nhất trên đời là con gái của mình, ra 
biển tìm thần Kim Quy. My Châu ngồi sau lưng vua. Thần Kim Quy hiện lên nói: 
Kẻ thù ngay sau lưng bệ hạ. Vua rút gươm chém đầu My Châu. Nhiều khi mình 
không ngờ rằng kẻ thù sát bên mình chớ không đâu hết. Trong kinh nói kẻ thù 
chính là phiền não, còn ngoàải đời thì ý nói kẻ tay chân thân cận của mình đó có 
khi chính là kẻ thù kẻ phản thùng, nhưng chính mình phản mình là đáng sợ nhất. 
Đã đúng bảy giờ, hẹn gặp lại quí vị. 
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Bài giảng ngày 02-8-2014 LƯƠNG THỰC 9. Pãtheyyasutta 


'Pãtheyya` là chữ tôi rất thích. Đối với tôi nó là một trong những chữ thơ mộng 
bậc nhât, thây ở đây dịch thành chữ “lương thực" là “tan hoang sự nghiệp” rôi. 


Patha ` “con đường”, “patheyya ` là những gì mình mang theo trên con đường đi, 
tư lương, hành lý, hành trang... (trong trường hợp đặc biệt nào đó thì có nghĩa là 
“thức ăn”, “thực phẩm”) Chữ này hình thức và ngữ nghĩa na ná chữ “pz/J` trong 
tiếng Anh. Tôi ngờ rằng chữ này tiếng Anh lấy từ chữ Phạn ra. 


Cái gì cột lương thực 2 
Cái gì hút tài sản ? 
“Kimsu bandhati pãtheyyam, kimsu bhogänamäsayo; 


Có hiểu chữ 'oz/heyyaˆ đúng như tôi vừa trình bày nãy giờ quí vị mới thây câu 
này dịch lại như thê này rõ hơn: Trong túi đựng hành trang (tư lương) mang theo 
trên đường, cái øì giúp cho mình giữ được những món hành trang trên đường? 


Tài sản của mình, điêm tựa là ở đâu? 


Ở đây là nhờ vào công đức, phước báu... những thứ này từ đức tin mà có. 
Không có đức tin thì không làm được gì hêt. Nhìn vào căn tánh người hỏi, Đức 
Phật trả lời đức tin chính là món hành trang quan trọng. 


Bhogãnamãsayo=Bhogãnam + ãsayo (chỗ ở, chỗ dựa nương) 


“sirT bhogãnamäsayo ”, điểm tựa cho tài sản của mình là ở đâu. Câu này HT 
Minh Châu dịch là “7ẩn tài hút tài sản”, quá là kẹt! Trong bản Pä]i không hề có 
chữ “hút” ở đây, mà là chữ “chỗ dựa'. Chữ “s7 HT Minh Châu dịch “thần tài”. 
Theo chú giải, chữ “thần tài $ir¡ này được giải thích là ¡ssarya (theo A/hakathä), 
vibhava (theoTika), tông kết lại chữ “sử7 _ở đây nghĩa là 'quyền lực”. Theo chú 
giải, trong trường hợp này s7 dịch là quyên lực. 


Ngày xưa điền chủ là vua trong một địa phương, bất cứ cái gì mà tá điền có, ông 
điền chủ ông quan địa phương mà muốn là phải được. Đó chỉ là quan phụ mâu 
địa phương thôi. Hôm nay chúng ta cũng biết, mây ông lớn tham nhũng muốn 
hối lộ thì càng mau nữa, quyền lực là điểm tựa, chỗ dựa cho tài sản. Chu Vĩnh 
Khang, Trung Quốc một thời nắm quyền ngành dầu mỏ, lúc là bộ trưởng bộ công 
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an, ông ta có một tập đoản tài chính chẳng chịt như chân rết, tới lúc phanh phui, 
tài sản tịch thu từ tập đoàn đó lên tới 14 tỷ đô la Mỹ. HT Minh Châu đã chọn 
nghĩa ẩn rài” là một trong nhiều nghĩa của chữ “s7” trong tự điển. Nhiều chỗ 
tôi nghĩ không phải ngài dịch, và cũng ngờ là dường như bản Pali ngài chỉ tham 
khảo thôi chứ không phải bản gốc mà bản chính ngài dựa vào là bản tiếng Anh. 
Bản tiếng Anh có chỗ người ta chú thích, có chỗ không. Hôm nay chúng ta thấy 
có ngài Bodhi, một vị sư người Do Thái, ngài đang có chương trình dịch lại kinh 
tạng Päli, tức là làm mới lại bản dịch của hiệp hội PTS, điểm độc đáo đó là ngài 
không chủ trương dịch lại nguyên vẹn chú giải mà chỉ dịch chánh tạng và ghi chú 
thêm phân chú giải cho những chữ khó. Tôi nghĩ rằng nếu trong tăng ni Phật tử 
VN nói chung và trong room này nói riêng, nêu mình dịch hắn 100% sớ 
Atthakathä thì là một công trình lớn làm rất ngán, cách hay nhất là in lại bản dịch 
của HT Minh Châu và trước khi in mình đem phần chú thích của chú giải đó 
chèn vào mỗi trang dịch của ngài. Thứ nhất là bản dịch của ngài quá hay không 
thể thay thế nữa; thứ hai là địch hắn bộ chú giải thì ai đọc đây. Theo thống kê 
quốc tế năm 2014, số người Việt Nam đọc sách mỗi năm là 1,8 cuốn (nghĩa là 
chưa hết hai cuốn sách một năm). Sở thích đọc sách không còn nữa, bây giờ mình 
phải chấp nhận sự thật. Chẳng hạn như vừa rồi tôi in một lúc hai cuốn mà bây giờ 
chắc không thê để lại VN vì ai đọc đây, “rượu ngon không có bạn hiền, không 
mua không phải không tiền không mua”. 


Kimsu naran parikassafi, kinsu lokasmi duj?aham,; đường đời muôn vạn lôi, con 
người đi dựa vào cái gì, cái gì lôi kéo chúng sanh đi về một phương? 


Icchã naram parikassati, icchã lokasmi dujjahä; Chính ý muốn mới là ma đưa lỗi 
quý đưa đường đưa ta vào chốn đoạn trường, cũng chính lệ muốn đưa ta về 
phương trời lợi lạc, vào cõi thiên đường. Cũng chính ý muốn là cái mình không 
bỏ được. Còn có ý muốn thì còn có ý đi về phía trước, còn con đường đúng sai thì 
tính sau. Chúng ta còn nhiều chỗ dựa để đam mê thích thú hào hứng trong cuộc 
chơi sinh tử này. Sẵn ở đây tôi nói thiệt một chuyện, có nhiều người tôi tiếp xúc 
bị dính mắc chuyện này, có người nói với tôi rằng họ không thích cái gì hết, họ 
khoe không thích đi shopping, họ ăn cái gì cũng được, mây chục năm lấy nhau họ 
chưa từng làm khó làm dễ bà xã trong chuyện ăn uống. Có người nói sao họ 
không thích xài đồ hiệu, đồ gì họ xài cũng được. Khi nói, họ tưởng đó là cái hay. 
Nếu đúng như vậy là hay, nhưng tôi xin thưa một điều, vì mình có một tỷ cái 
mình thích, nên cái nào mình cho rằng mình không thích thì chưa đủ để mình 
hãnh diện đâu. Bởi vì mình không thích cái này nên mình mới đi khoe. Một lần, 
cậu của ngài Xá Lợi Phất đến thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn con khôn ơ thích 
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cái gì hết. Ông tưởng rằng Đức Phật sẽ khen, nhưng Đức Phật trả lời: Chuyện 
ngươi không thích gì hết, ngươi có tâm đắc với điều đó hay không. (Trung Bộ 
Kinh, bài Dighanakasutta). Lúc đó ngài Xá Lợi Phất đã xuất gia được một tháng 
đúng, trong suốt một tháng đó, ngài chỉ là vị sơ quả, sau khi nghe Đức Phật giảng 
xong bài kinh cho người cậu, lúc đó ngài đang đứng quạt hầu Đức Phật, nghe 
Đức Phật trả lời xong ngài Xá Lợi Phất lập tức chứng A-la-hán cùng với lục 
thông tam minh, tứ tuệ phân tích ngay tại chỗ. Một trường hợp khác, ngài 
Anuruddha, đệ nhất thiên nhãn, trước khi xuất gia chứng quả Tu-đà-hoàn, tu tập 
thiền Chỉ và chứng đắc Tứ thiền ngũ thông, thiên nhãn của ngài ngay lúc đó đã là 
số một. Một lần ngài vào gặp Xá Lợi Phất và nói thế này: 7a tôn giả, tôi có thể 
nhìn thấy một ngàn vũ trụ dễ dàng như người ta thấy nhìn trái sung đạt rong 
lòng bản tay, tuy nhiên tôi vân chưa chấm dứt hết lậu hoặc. Câu này đỗi với 
những người không mặn mà về khoa học thì thấy thường, nhưng đây là khả năng 
rất đáng nê, vì cho đến hôm nay, mình cứ hình dung trái đất trong vũ trụ như hột 
nhãn trong căn nhà có diện tích một cây số vuông. Trái đất của mình trong vũ trụ 
còn nhỏ hơn hột nhãn trong căn nhà đó, vì diện tích căn nhà mình còn tính được, 
còn vũ trụ thì bao la không bờ mé. Đến bây giờ khoa học chỉ khám phá được 
vòng quanh hột nhãn thôi vậy mà ngài Anuruddha thấy một ngàn vũ trụ như vậy. 
Một ngàn thái dương hệ làm nên một tiêu thiên thế giới, hai ngàn tiêu thiên thế 
giới làm thành một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế giới làm thành 
một đại thiên thế giới, khả năng thiên nhãn của ngài Anurudhha thấy được nhiều 
ngàn đại thiên thế giới, nên ngài tự hào kê với tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi 
Phất nói: Một nửa câu nói của hiển giả được phát biểu bằng lòng kiêu mạn, một 
mửa câu còn lại chính là trạo hồi. Trong cái nhìn của một bậc thánh thì mọi sự 
phải chị lí như vậy đó. Chỉ một câu nói của người sư đệ khoe với sư huynh thôi 
mà người sư huynh giúp đỡ sư đệ nhận diện vẫn đề. Ngài Anurudhha cảm ơn 
ngài Xá Lợi Phất, lui ra chuyên tâm thiền định, không lâu sau đó chứng quả A-la- 
hán và dĩ nhiên không còn chuyện kiêu mạn hay trạo hối nữa. Còn mình thì sao? 


Mình muốn tùm lum hết, cái gì mình cũng thích, và cái gì mình có chút ít cũng 
đủ làm niềm kiêu mạn cho mình. Nhìn quanh Phật tử chung quanh mình có ai 
một tháng 8 ngày bát quan không, không nhiều lắm, thế là mình kiêu mạn; Phật 
tử xung quanh có ai nghe pháp nhiều như mình hay không, có ai sách kinh nhiều 
như mình hay không, thế là kiêu mạn. Cái gì mình dễ kiêu mạn là những cái đó 
mình thích, còn cái thích ở mức độ nào, lý do vì sao là chuyện khác. 


Cải øì lôi cuôn người ? 
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Ở đời, khó bỏ gì? 


Đó là Đó là ý muốn (Icchã). Chính cái ý muốn này dắt mình đi. Câu này có hai ý 
cân phải lưu ý: 


1. Còn thích thì còn có chỗ đi, còn có chỗ đi thì còn sanh tử. 


Đã Muốn thực hiện điều gì đó, kế cả ước nguyện giải thoát cũng cần có ý muốn. 
Muốn đi vào hay đi ra cũng phải có cái gọi là ý muôn, muôn đi lên hay đi xuống 
cũng phải có cái gọi là ý muốn, vì vậy phải chú ý lại cái 'muốn' của mình. 


“lcchabaddhäa puthù sattä, pãsena sakurm yatha””. 
Tcchabaddha ` sắn chặt, trói buộc vào những ước muốn. 
puthh satta`—= puthujjana: 'phàm phu” 


Kẻ phàm phu bị gắn chặt hay trói buộc vào những ước muốn giống như những 
con chim dính chặt vào những cái bẫy (pãsa). Cái lưới chụp chim cũng gọi là 
pãsa. Lồng đề nhốt con chim môi để chờ con chim trời bay vào kẹt trong đó cũng 
gọi là ?ãsa. 


Icchã narain parikassafi, chính ước muôn dẫn dắt người ta đi 
icchã lokasmi dujjahä, cũng chính ý muốn là cái khó bỏ nhất. 


'dụ - khó ; jaha ` "từ bỏ”; ˆ7aha ` là từ động từ ° là từ động từ “jaheti” (động từ 
này rất thường gặp trong tiếHg Päli). Chữ “/zJa cũng rất thường gặp trong kinh 
điển. đw/jaha : cái gì đó khó lìa bỏ. 


Còn ý muốn là còn có đi tới, cũng chính ý muốn nhưng nếu mình đổi hướng, thay 
vì đi vào, đi xuống dòng sanh tử thì mình đi lên, đi ra khỏi vòng sanh tử. Trong 
pháp Tứ thần túc, có đực, cần, tâm, thẩmthì chữ “dục đó không xài chữ '1iccha ` 
nữa mà xài chữ “chandaˆ. Dục, cần, tâm, thẩmnghĩa là không có ước muốn mãnh 
liệt thì không được, không có sự nỗ lực đúng mức cũng không được, không có 
tâm thái tương ứng cũng không được và không có sức mạnh trí tuệ cũng không 
được. 7ñ là “chân ', có những chữ xài quen mình không tra nghĩa gốc của nó. 
Tàu có cái tôi không thích đó là cái gì họ cũng dịch, do ngày xưa nguồn tài liệu 
tham khảo ít. Chữ “øuna nghĩa là “ân đức”, “công đức", nhưng đó chỉ là hai trong 
rất nhiều nghĩa của chữ “guna'. *Gunaˆ còn có nghĩa là 'chồng', 'lớp”. Kamaguna 
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dịch là “dục công đức” nghe rất là kỳ, trong khi nghĩa của nó là năm trần, là cái gì 
đó khiên cho dục á1 của mình chông chất lên. “Gwnaˆ còn có nghĩa là nhân (trong 
toán học). 


Nội dung bài kệ trên: Cái gì là cái túi đựng hành trang, túi đựng lương thực cho 
con người? 


Đó chính là đức tin. Cái gì là điểm tựa, là chỗ dựa cho tài sản của con người? 


Đó chính là quyền lực, khả năng huy động tới đâu thì giàu tới đó. Cái gì dẫn dắt 
người ta đi trong đời này, cái øì khó lìa bỏ nhât? 

Đó chính là ước muốn. Thật ra người hỏi đã đoán biết câu trả lời, nhưng họ 
muôn Đức Phật xác nhận thôi, và dĩ nhiên cách trả lời này chỉ riêng cho đôi 
tượng trước mặt Đức Phật thôi, trong những trường hợp khác Ngài sẽ có cách trả 
lời khác. 

CHỚP 
Pajjotasutta 
- Vật gì chiếu sảng đời? 

Vật gì thức tỉnh đời? 

Ai cộng nghiệp? với người ? 

Củ chỉ chúng là gì? 

Ai nuôi kẻ nhắc, siêng, 
Như mẹ nuôi con cái ? 
Hữu tình gì trì mạng, 
Y cư vào địa đại? 


Mê ngủ là sông như những xác chêt biết đi, nghĩa là chêt rôi mà chưa có chôn. 
Trong đời có nhiêu hạng, hạng chêt rồi mà chưa chôn và hạng chôn rôi mà chưa 
chết. 
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Chết rồi mà chưa chôn là sống, ăn, uống, đi đứng nằm ngôi, nói, cười buồn vui 
hoàn toàn không biết, cứ sống phóng dật, thất niệm. Kẻ đó như là kẻ chết rôi, 
trong Kinh Pháp Cú nói kẻ dễ duôi là kẻ chết rồi, 'zfã là “chết rồi”, đi đứng 
năm ngồi như qui nhập tràng, chỉ biết ăn uống nói năng mà chớ hề nhìn lại xem 
coi cái gì đang diễn ra, bản chất đó là cái gì, đang ra làm sao, what is, how is. 
Sống như vậy không biết thân tâm bản chất thật sự là gì và đang là gì, gọi là chết 
rồi chưa chôn. 


Chôn rồi nhưng chưa chết nghĩa là chết rồi nhưng tiếng tăm sự nghiệp của họ 
cũng còn đó, hoặc cách hiểu khác là những người về hưu rồi mà chưa nghỉ. Họ 
không còn chức vụ đó nữa, không còn chính thức đảm nhiệm vai trò nữa nhưng 
sức sông vẫn tràn trễ kế cả họ bán thân bất toại, những người như vậy gọi là chôn 
rồi nhưng chưa chết. 


Thỉnh thoảng phải tự hỏi mình là loại gì, chết rồi chưa chôn hay chôn rồi chưa 
chêt? 


- Trí tuệ chiếu sáng đòi, 

Chánh niệm thức tỉnh đời, 

Bỏ cọng nghiệp với người, 

Đường cày là con đường. 

Mua nuôi kẻ nhác, siêng, 

Như mẹ nuôi con cải. 

Mua trì mạng chúng sanh, 

Y cư vào địa đại. 

Trong bài kệ này, câu hỏi là trong cuộc đời tăm tối này, cái gì soi rọi cho mình? 


Đức Phật dạy trên đời có những loại ảnh sáng, ảnh sáng mặt trời cho ban ngày, 
ánh sáng mặt trăng cho ban đêm, ánh sáng của lửa khi nào mình muốn có thì 
mình thắp lên những chỗ tối, nhưng riêng trí tuệ thì không. Khả năng soi rọi của 
trí tuệ không bị giới hạn trong không gian, thời gian. Lửa không phải lúc nào 
muốn cũng có, ánh nắng mặt trời không phải lúc nào muốn cũng có, ánh trăng 
đêm cũng vậy. Hôm nay, chúng ta có đèn điện xài cũng nhờ có ánh sáng trí tuệ 
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của một số người. Với sự phát minh của họ những nguồn lực của thiên nhiên 
được khai thác triệt đê. Cán tiêp hay trực tiêp, duy tâm hay duy vật phải nói răng 
trí tuệ dính vào nguôn sáng của thê giới. 


Chánh niệm là sự thức tỉnh giữa cuộc đời mê ngủ này. Người này đi đứng, nói 
cười, buồn vui đều biết rõ, người mê ngủ thì không biết mình là cái gì đang ra 
sao. Học cho nhiều cho giỏi, tỉnh tân nghe pháp, hành hương lễ Phật, cúng dường 
bố thí nhưng một cư Sĩ hay tu Sĩ sông không chánh niệm là thua TÔI. Làm gì làm, 
quan trọng nhất vẫn là chánh niệm, nếu thu xếp được cảng sớm càng tốt để sống 
chánh niệm chớ đừng hứa hẹn khi có thời gian, khi sắp xếp được chuyện gia 
đỉnh. Chiều hôm qua tôi nói chuyện với Phật tử ở Đà Nẵng, cô này cũng may 
mắn từ nhỏ đến ĐIỜ, CÓ 81a thế, có ăn học, và giờ kể ra cũng thành công. Cổ hỏi 
tôi nghĩ gì về đời sông hiện tại của cô, tôi nói: Nói cô đừng có buồn, tôi nhìn thấy 
cô là một tu nữ VN có mặt trong học viện nào đó ở Miễn Điện thích hơn là dù gia 
đạo như ý, chồng con nhà cửa ok, nhưng 30 năm nữa chỉ là một bà cụ có tiền, có 
một bầy con cháu bu quanh. Tôi không xúi cô lìa bỏ gia đình nhưng cô nên dành 
thì giờ cho Phật pháp nhiều hơn, vì mình không biết mình sống đến bao lâu và 
hãy nhớ rằng càng về giả tinh thần càng tệ, trí cũng tệ đi, niệm tệ đi. 


“Kimsu lokasmi pajjoto” Vật gì chiếu sáng đời? 


“Pajjofo - nh sáng”. Chữ “Paj/oro ` ở đầy không phải là động từ nhưng khi diễn 
dịch trong câu tiếng Việt nghe có vẻ giống như động từ, phải nói là “cái gì là ánh 
sáng cho cuộc đời? 


” kumsu lokasmi jãägaro; cải gì là sự tỉnh thức ở đời? 
*Jagaro - tỉnh thức" 
Hai câu đầu: “Vi gì chiếu sáng đời? 
”Đó là trí tuệ. “ ái gì thức tỉnh đời? 
” Đó là chánh niệm. Đây là hai câu rất đáng đề treo trong nhà. 
Câu thứ ba: A1 cộng nghiệp với người? 
“Kimsu kamme sajanam ” cái gì là sự cộng hưởng trong đời sống, trong công 


việc của mình. 
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“kimassa iriyapatho ”, ngài Minh Châu dịch là “Cử chỉ chúng là gì? 

1riyã': 'di động, “xê dịch”, “đối dời”, move. 

'Paiha `: 'đường lỗi”, “kiểu cách”, “cách thức'. 

1riyäpatha `: oai nghi, đi đứng nằm ngồi, co tay duỗi chân, đại oai nghị, tiểu oai 
nghi nói chung. Đây là những chữ nên nhớ, chỉ có lợi, mai này đi tu thiên ở Thái 
Lan đôi lúc người ta sử dụng băng tiêng Pali. Những chữ Pali này còn quan trọng 
hơn những chữ như cà-tô-mát (tomafe, tomato), cải xà lách (salad), sa-pô-chê 
(Sapote, Izapotl), trái sơ ri (cherry), trái bom (bomb), hoặc chữ mìn (mine), tất cả 


những chữ ngoài đời này còn cần thiết nói chi chữ Pãli thông dụng mà người Phật 
tử nên nhớ. 


Ở đây Đức Phật cũng nhìn vào căn tánh người hỏi và trả lời. Người VN mình có 
chuyện đáng buôn là hay cắt khúc bài viết hay bài nói chuyện của người ta, rồi kẻ 
nghe hoặc đọc lại cứ nhắm mắt mà tin, trong khi cắt khúc như vậy thì ý nghĩa sẽ 
khác đi. Tổng hợp lại cả bài kệ mới thấy chiều sâu của nó chớ cắt khúc ra thì 
không thấy hay. Hai câu đầu của bài kệ thì quá đễ dàng hiểu, phần sau thì sâu sắc 
một cách thơ mộng, đó là bức tranh về cuộc sanh tử của mình. Cái gì cộng hưởng 
VỚI Con người? 


Có câu ca dao của người VN nói về con trâu giúp cho người nông dân. 
Trâu ơi! 1a bảo trâu này! 

Trấầu ra ngoài ruộng trắu cây với ta. 

Cày cấy vốn nghiệp nông gia, 

Ta đây trâu đấy ai mà quản công! 

Bao giờ cáy lúa còn bông, 


Thời còn ngọn có ngoài đồng trâu ãn. 
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Trong xã hội nông thôn miền Tây Nam Bộ VN người ta coi nặng con trâu nhưng 
miền Đông Nam Bộ VN thì coi nặng con bò. Ở Ân Độ xưa cũng coi nặng con bò. 
Trong chú giải có nói con bò không những giúp mình kéo xe kéo cày mà bất cứ 
cái gì trong thân của nó cũng cần thiết cho mình. Bên Đức có chữ riêng 
Milchprodukt để gọi cho tất cả những øì được làm ra từ sữa bò: phô mai, sữa 
tươi. Có thê nói răng một phần trong đời sông của người Âu Mỹ là đo con bò 
mang lại. Túi xách da bò, thức ăn thịt bò. Con bò đối với một số xã hội quan 
trọng như vậy. Bài kệ này thơ mộng ở chỗ là người khác nói về con bò thì không 
quan trọng øì hết, nhưng ở đây Đức Phật muốn nói con bò là người bạn buôn vui 
sinh tử của con người, và mưa là người mẹ nuôi dưỡng cuộc đời, và bốn oai nghĩ 
được dùng cho chuyện cày xới. Đó chính là bức tranh của dòng sinh tử. Con bò 
nói là bạn nhưng nó bị cư xử như người nô lệ. Nói tới mưa thì phải nói tới nắng. 
Có lần Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo: Cóc ngươi có fu tập về niệm chết hay không? 


Các vị tỳ kheo thưa có. Đức Phật hỏi tu tập như thế nào. Có vị trả lời: Bạch Thể 
Tôn con suy niệm cuộc đời này chỉ là mùa năng mùa mưa. Có vị trả lời: Con 
niệm chết bằng cách nghĩ cuộc đời này chỉ gôm những bữa ăn. Một vị tỳ kheo 
nói: Bạch Thể Tôn, con niệm chết bằng cách quản niệm hơi thở và thấy Sự sống 
chết của con trong từng hơi thở. Đức Phật tán thán: Lành thay, ngươi đã tu tập 
niệm chết một cách đúng mức, tỉnh cân, sắc sảo như váy. Bài kệ này nhắc nhở: 
đời sống này chỉ là những lần mưa nắng, là những mùa nước lớn nước ròng, chỉ 
là những bữa ăn, xuân hạ thu đông, và sau cùng chỉ là những giây phút buồn vui, 
những hơi thở ra vào trong kiếp người mà thôi. Đọc chú giải bài kinh này, tôi 
hình dung ra trên một cánh đồng mưa, có những nông phu đang gò lưng kéo cày 
trên đó, đó chính là cánh đồng sinh tử. Mai này, cũng trong Tương Ưng Bộ, quí 
vị sẽ có dịp học bài kinh mà Đức Phật dạy: /ham ái chính là sự mâu mỡ trên cánh 
động sanh tử và thức tải sanh chính là hạt giống của cuộc trầm luân. Lúc đó lẫy 
bài kinh đó kết hợp với những bài kinh hôm nay, mới thấy ra bức tranh này. Con 
bò là bạn của người nông dân mà mình đối xử với nó ra sao? 


Tất cả những gì mình có được trong cuộc đời này là sự lợi dụng lẫn nhau, là sự 
vay mượn, mua bán rất tàn nhẫn, khốc liệt, đó là điện mạo, dung nhan của cuộc 
sinh tử. Nó là nguồn sống của mình nhưng quan hệ giữa mình với nó chát chua 
làm sao. Mưa là sự lạnh lẽo, lầy lội, ấy vậy mà đời sông của con người phải nhờ 
cậy vào những cơn mưa lạnh lẽo lầy lội ướt át đó và chính sự nhọc nhăn đó làm 
nên cuộc sông của chúng ta, một sự mỉa mai vô cùng cho cái diện mạo phải nói là 
phũ phàng của đời sống. Không phải tôi thi vị hóa bài kinh này mà quí vị có đọc 
chú giải sẽ thấy. Ở đây tôi không đồng ý bản dịch của ngài Minh Châu trong câu 
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._ 


“cử chỉ chúng là gì” mà phải dịch là ““Các oai nghỉ trong cuộc đời này nhắm đến 


cái gì? 


” và câu trả lời rất phũ phàng là “s7assa iriyäpatho ”, bốn oai nghi có trong đời 
này chỉ làm những chuyện cày xới và có sự trùng hợp trong ngôn ngữ tiếng Việt 
hiện đại, người ta không nói đi làm lụng cực nhọc mà người ta nói “đi cày”. 
Người ta hỏi nhau lúc này có vui không, câu trả lời là: Cày đữ quá. Bốn oai nghi 
là để cày xới trên cánh đồng sinh tử. Từng hơi thở ra vào, từng bữa ăn chúng ta 
kiếm được, từng chuyện giật gấu vá vai, tần tảo một nắng hai sương chỉ là những 
lần cày xới trong đời của mình, và tất cả những quan hệ của mình trong đời sông: 
tôi là con bò của anh, anh là con bò của tôi, mình là vợ chồng nhau, mình là bạn 
bè nhau, đối tác làm ăn với nhau, tất cả đều là chủ và con bò. Anh vắt sữa của tôi, 
tôi vắt sữa của anh, cùng nhau mà sông trong cuộc đời buôn khô này. Độc đáo là 
ở chỗ đó, bốn oai nghi ở đây đề cho cái gì? 


Chỉ để dành cho chuyện cày xới thôi, đọc kỹ cả Atthakata và Tika mới thấy chỗ 
này. 


“Ai nuôi kẻ nhắc, siêng, Như mẹ nuôi con cái? 
” Cải gì nuôi kẻ siêng lân người lười như người mẹ nuôi con không phân biệt? 


Ở đây Đức Phật giải thích đó chính là mưa. Nhưng hai câu cuối trong kinh rất dễ 
hiệu lâm: “Ma trì mạng chúng sanh, Y cứ vào địa đại. ”. Hai câu Pä]I cuôi là bô 
sung cho hai câu trước đó: Wwƒthim bh⁄tã u0dJ1vanfi, ye pang pathavissia. 


Cái gì như một người mẹ lo cho các con không phân biệt dầu đó là đứa lười hay 
đứa siêng. Câu trả lời ở đây là mưa. Mưa giông như người mẹ chan hòa khắp nơi, 
mưa rơi xuống khắp nơi không phân biệt đối tượng và không lựa chọn nơi chốn. 
Kẻ nào cũng được ân triêm lợi lạc từ mưa. 


Vutthim bhũ(ã upajivanti, các loại hữu tình sông dựa vào mưa. Chữ bhiufa này 
phải đi liền với câu cuối cùng: 0hifa ye păng pathavissifa ` tí. Với loài sông trên 
đất phải luôn cậy nhờ mưa. Ở đây ngài Minh Châu đã dịch sát và dịch đúng trật 
tự của câu kệ nên nghe kỳ lắm, người Ma-Kiệt-Đà đọc thì hiểu nhưng người VN 
mình hay dân tộc khác đọc không hiểu, bởi vì cầu trúc của Pã|i nó như vậy. 


Vuithim bhuta upajIvari, ye păng pathavissiia. Đối với những loài sống dựa trên 
mặt đất, loài nào cũng sống dựa vào mưa. 
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KHÔNG TRANH LUẬN 
Aranasuffavannana 
Bài kệ này trong chú giải cũng giải thích nhẹ nhàng thôi. 


Chữ “không tranh luận” ở đây từ chữ Pali 44zzøz ` dịch là “vô tránh" hay “vô 
tranh" đêu được hêt. Chữ “rana`' ở đầy đông nghĩa “k;//esa ` phiên não. Tại sao? 


32 6€ 


Bởi vì nghĩa gốc chữ “rana là “sự xung đột”, “sự mâu thuẫn”, mà ở đâu có 
phiền não là ở đó có xung đột. Hễ có cái thích thì có cái không thích, có cái 
thương thì có cái ghét, tất cả mâu thuẫn trên thế giới này 100% xuất phát từ thích 
hoặc ghét. Vì vậy 'rana” ở đây phải dịch là 'mâu thuẫn", 'xung đột”. Ở đâu có 
phiền não thì ở đó có mâu thuẫn, ở đâu có phiền não thì ở đó có xung đột. Đối 
với bậc thánh, ngay cả chuyện sông chết các ngài còn không coi nó ra gì sá chỉ 
mấy chuyện thành bại đắc thất doanh hư tiêu trưởng, những thứ này không nghĩa 
lý gì hết. Chúng ta thì ngoài chuyện ham sông sợ chết, trồn khổ tìm vui, còn đầu 
tranh giành giựt từng lợi ích nhỏ xíu. Biết bao vụ án trong nước xuất phát từ động 
cơ rất nhỏ mà nước ngoài không tin, chỉ “nhìn đều thôi đủ chém nhau chết rồi. 
Chạy xe nẹt pô, rú ga cũng có thể bị chém chết. Đó chỉ là những chuyện nhỏ nói 
chi đến chuyện tiền bạc, tình cảm, làm ăn, tranh giành lãnh địa v.v... Phiền não 
nói chung được xem là căn cớ nguồn cơn cho mọi xung đột ở đời. 


bà 


“Rananti kandanti etehrti ranã ”.(TIka) chữ raø# ở đây là xung đột, mâu thuẫn 
nhưng ám chỉ cho tất cả các phiền não. 


“Ai không tranh luận đời? 

Ai sống không hoại diệt? 

Ai rõ ham muốn đời? 

Ai thường xuyên tự tại? 

Ở đây câu trả lời của Đức Phật là: “Samarndha arana loke” 


'Samadha : “Samana ` (Sa-môn) + Tdha (ở đây). 
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Có điểm hay ở đây là chữ 'rzanaˆ nghĩa là “mâu thuẫn” xung đột và Ngài có tình 
xài chữ “samana rất là hay. “Samana' là '“Sa-môn”, động từ là sanefi có nghĩa là 
“làm cho lắng yên ”. Samatha: thiền Chỉ. Từ gốc “sam': làm cho lăng yên. 
“SamØn ` là người có nội tâm thanh tịnh; “sama/ha ` là pháp môn làm cho tâm yên 
tịnh. Người có tam nghiệp thanh tịnh mới gọi là Sa-môn. Trong chú giải ghi Sa- 
môn ở đây là Samapati khinasavasamanna: “lậu tận Sa-môn”. Ša-môn ở đây ám 
chỉ cho bác hánh vô lậu. Trong bài kinh Thuần chủng (Tăng Chi Bộ), có những 
hạng chúng sinh không sợ chết. “Ai trên đời này cũng sợ chết chỉ trừ một vài đối 
tượng đặc biệt đó là loài thuần chủng”. Thú thuần chủng lòng kiêu mạn của nó 
lớn nên nó không sợ chết. Thứ hai là bậc lậu tận (A-na-hàm trở lên, không còn 
tâm sân nữa) không còn sợ chết nữa. Bên Mỹ sau nhà có một khu rừng lớn, rắn 
độc nhiều. Ban ngày chúng không thấy đường, chỉ di chuyên băng khứu giác, tôi 
lấy cây dích nó đi mà nó mô lia lịa, không sợ chết, không biết có phải thuần 
chủng không nhưng nó không chết. Lậu tận là ám chỉ cho vị không còn dục ái và 
sân, chấm dứt hết 10 phiền não, và trong trường hợp đặc biệt nào đó thì ám chỉ 
cho vị A-na-hàm. 


Sa-môn không có tranh luận với đời vì nhiều lý do, 3 lý do đơn giản là vị A-la- 
hán không còn øì đề thích và không có gì đề ghét, ngài biết rất rõ bản chất của 
mọi người và mọi sự vốn dĩ là gì. Bản chất của mọi người chỉ là danh sắc, bản 
chất mọi sự xung đột chỉ toàn là hiểu lầm. Khi không còn gì đề thương ghét, hiểu 
lầm thì làm gì còn lý do để xung đột, đầu tranh với thế gian nữa. 


“tusifam na nassaíiˆ bản tiếng Việt dịch “sống không hoại diệt”, nghe kỳ lắm. Ở 
trong đoạn kinh mô tả sự chứng đắc của vị thánh, có câu tôi hay nhắc “ƒwsiavä 
katakaraniyo ohifabharo ” (Phạm hạnh đã thành, chuyện nên làm đã làm, gánh 
nặng đã đặt xuống). Còn “vusim na nassati ” ở đây nghĩa là sao? 


Tôi là người giàu có, tôi có rất nhiều tiền và tiền có thể sẽ hoàn toàn rời khỏi tôi 
một ngày nào đó và tôi trở thành một người ăn mày. Tôi là một người trí thức 
nhưng một ngày nào đó tôi có thể nghi ngờ những cái biết của tôi, hoặc một ngày 
nảo đó tôi mất trí nhớ, hoặc trở thành một kẻ say sưa nghiện ngập, những cái biết 
của tôi sẽ hao mòn từ từ. Theo chú giải, tất cả những cái có của phàm phu đều có 
thể bị mắt đi, nhưng “ usitam na nassafifi tesam ariyamaggavaso na nassafi `, 
riêng đối với bậc lậu tận thì cái gì vị đó đạt được thì không thể mắt được; đời 
sông hay đức tánh hay những gì vị thánh thành tựu được thì không thể nào mất 
được, chỉ khi nào Niết bàn thì thôi. Không mất được không phải là vì không có 
vô thường. Có hai cách vô thường: 


399 


Những Bài Giảng Kinh Tương Ưng -Tập I TK Giác Nguyên (giảng) Nhị Tường (ghi) 


[. Từ có thành không. 
2. Từ cái này chuyền sang cái kia. 


Sự vô thường của danh và sắc chỉ nằm trong hai trường hợp này, có sanh thì có 
tử, cái này chuyền thành cái kia. Ví dụ như tâm thì có vô thường, sát na trước 
xuất hiện rồi biến mất nhường chỗ cho sát na sau. tiếp nối liên tục thành dòng 
chảy không ngừng cho đến khi nào viên tịch thì thôi. Nói chữ viên tịch mới nhớ 
người Việt mình xài âu lắm. Cứ tu lâu là khi chết gọi là viên tịch. Viên là ứrỏn, 
trọn vẹn. lịch trong tiếng Hán là tắt, viên tịch là chỉ sự ra đi vĩnh viễn của vị La 
Hán, của Đức Phật, còn mình thì “đi quá xa” nên dùng chữ tưởng là hay, cần phải 
xét lại. Nhân tiện, cũng nói thêm những điều tôi trăn trở, không thê nói “zøbáp 
Niết bàn ”, làm gì có chuyện “nhập”, ngọn lửa tắt là đủ rồi. Tôi đã kế câu chuyện 
không biết quí vị còn nhớ không, câu chuyện đáng để đàn bà lấy son vẽ lên kính, 
đàn ông xăm lên người. Có người hỏi vị thiền sư ngọn lửa tắt đi về đâu, vị thiền 
sư trả lời muốn biết nó đi về đâu thì phải biết nó từ đâu tới. Chỉ hai câu này là 
toàn bộ giáo lý duyên khởi của PG cả chiều xuôi lẫn chiều nghịch, và cũng hai 
câu này thu gọn toàn bộ Phật ngôn. Vì vậy, chữ %iên ích ˆ chỉ dùng cho vị A-la- 
hán thôi; và Niết bàn là từ chữ “parinibbãyaii° nghĩa là khi mà thân ngũ uân này 
không còn điều kiện để tiếp tục tồn tại nữa và đương sự không còn thức tái sinh 
nữa, đó là parinibbäydii, sự viên tịch. Đăng này mình tặng thêm chữ “nhập” 

giống như có cái cửa đề mình bước vô, như có một cõi Phật cảnh, Phật quôc đề 
mình bước vô, ở đây không có gì “nhập” hết, đó là do mây ông thầy Tàu tặng cho 
mình xài, khi mình đã quen dùng như vậy mà ai có ý kiến bài xích không đồng ý 
thì mình nỗi điên lên vì như câu ca dao ““cẦm vàng mà lội qua sông, vàng rơi 
không tiếc tiếc công cầm vàng”, hoặc như trong kinh kế chuyện có mấy người đi 
gánh cỏ khô, lỡ gánh lâu quá tới lúc kêu họ liệng họ tiếc. Nhớ ngày xưa lúc Đông 
Âu chưa bị sụp, bên Bungari có câu chuyện thế này, có ông cán bộ đang đi gặp 
người vô gia cư nghèo khó đang ngôi đói lạnh bên đường, bèn kêu hỏi có rảnh 
không, giúp việc rồi ông sẽ cho tiền. Người kia nói đang gánh cỏ cho người ta, 
đói bụng chưa có gì ăn. Ông cán bộ nói: Tôi có tủ bản đắt tiền ông khiêng giùm 
rồi tôi trả tiền. Người kia nói đang gánh hai gánh rơm từ sớm đến giờ nêu bán thì 
được năm đồng: ông cán bộ liền mua luôn gánh rơm nhưng kêu bỏ gánh rơm ở 
đó. Anh chàng nông dân cầm năm đồng bỏ túi, đi theo ông cán bộ đề khiêng đồ, 
nhưng cứ một lát lại quay lại dòm chừng gánh rơm. Khi ông cán bộ hỏi, anh nông 
dân nói, cảm ơn đã cho tôi năm đồng, tôi được năm đồng không cần gánh rơm 
nhưng tôi đã gánh gánh rơm đi một quãng đường xa, giờ bỏ đó lòng tôi không 
yên. Đó là câu chuyện cười nhưng tôi có ý kê không thành chuyện cười, để nói 
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răng, chúng ta cũng vậy, có những cái tào lao nhưng mình đã theo đuôi mấy chục 
năm rôi bỏ không đành. Thánh nhân thì những gì không cần cằm năm nữa là 

buông. Mình thì muốn qua sông cần có bẻ, qua sông rồi liệng bè lòng không yên, 
không đành lòng cam tâm. CIữ giới một tháng tám ngày bát quan, nghe mây thời 
pháp, nhà có mây cuốn kinh, tưởng mình là vô địch võ lâm. Lâu lâu có điều kiện 
đi Miễn Điện Thái Lan về cái mặt lầm lầm tưởng mình là hành giả có cầu chứng. 


“Ai không tranh luận đời, ai sống không hoại diệt, Sa-môn không tranh đời, Sa- 
môn sống không diệt”, ở đây giải thích thế này: “samanänam vusitain na 
nassaíi ”- thánh tâm của vị Sa-môn không thể nào bị mất. “S$amanã iccham 
parjãnarri ”:` Vị Sa-môn biết rất rõ lý tưởng sông ở đời là gì. 


Câu “⁄4i rõ ham muốn đời” phải dịch lại. Iccham: ý muỗn= lý tưởng sống, chỗ để 
nhắm đến. Ai sống cũng có chỗ để nhắm đến hết. Vị Sa-môn biết rõ hễ còn có 
chỗ nhắm đến là còn có đường đi; còn có đường đi là còn có sanh tử. Tu là để 

“cùng căn mạt kiếp”. Ngoài đời nghe bốn chữ “cùng căn mạt kiếp” này sẽ thây SỢ 
chứ chữ này trong đạo rất hay: người ta thường la con: “đừng chun dưới sảo đồ 
coi chừng hết đầu thai. Mình cầu cho hết đầu thai, nếu chun dưới sào đồ mà hết 
đầu thai được thì cũng nên chun. Chữ “/ccbzm ˆ ở đây nên dịch là lý tưởng sống 
chứ đừng khư khư ôm tự điển. Sa-môn là người hiểu rất rõ mọi lý tưởng sông ở 
đời, còn có chỗ nhắm đến là còn tái sinh, còn tái sinh là còn luân hồi, hiểu rõ lẽ 
này Sa-môn buông hết, chính vì buông hết mới được gọi là Sa-môn 


“Kecdha Iccham par1Jananti, kesam bhojissiyamsada”. 

“bhojissiyanfi ”—= adasabhavo. HT Minh Châu dịch là “tự tại” 

'daãsa- nô lệ”; 'adaäsa ˆ- tự chủ, tự quyết. 

Bhava: trạng thái, tình trạng, 

Tiếng Päli cũng rộng lắm, chữTiếng Pã|i cũng rộng lắm, chữ Bahu /báhú/: nhiều. 

hu /báhú/: nhiêu. Bãhu /bahú/: cánh tay. Chỉ trừ tường hợp văn phạm, hu /bahú: 

cánh tay. Chỉ trừ trường hợp văn phạm, bãhusaccan đông nghĩa với chữ husaccan 
đông nghĩa với chữ bahusutta (đa văn, quảng kiên, nghe nhiêu học nhiêu). Trong 


trường hợp này do văn phạm từ chữ “ba” ˆ thành baïw nhưng trong trường hợp 
đặc biệt đó thôi 

Dasa: là nô lệ, dasa- 10.10. Vì vậy khi đọc dasa - parami (thập độ, 10 Ba-la- 
mật) phải chú ý (đọc là “đá sá”). 
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“bho/issiyanfi “có nghĩa là 'adasabhavo ` “sự tự tạt, “sự tự quyết”. Không bị lệ 
thuộc vào cái thích cái ghét nữa. Đời sông mình là một sự lệ thuộc kinh khủng 
lắm, mình cứ tưởng rằng nô lệ, đầy tớ, ở đợ là phải thờ chủ, mình đâu phải nô lệ, 
ở đợ cho ai. Mình mới là nô lệ, mỗi ngày mình đề cho cái thích cái ghét năm đầu 
mình đưa đi, mình không có tự tại. Mình làm cái gì cũng nhắm vảo cái mình 
thích. Mình cứ nghĩ nằm ngủ là nghỉ ngơi, thật ra không phải, quí vị hãy thử làm 
cái này lợi lạc vô cùng: nằm trên giường mà tự hỏi mình là mình có đang thư giãn 
thật sự hay mình đang gồng? 


Theo Anatomy thì khi mình nằm (mà chưa ngủ) thì cơ bắp mình vẫn còn đang 
gồng. Hãy theo dõi thử hai tay, hai chân, mình, cô của mình đang gồng hay đang 
buông, quan sát thật kỹ coi mình có phải đang nghỉ ngơi hay không. Nằm chánh 
niệm mới thật sự nghỉ ngơi. Đó là cái thân. Còn cái tâm, có bao giờ mình sống 
mà không lệ thuộc phiền não không, một động tác nhỏ xíu của mình cũng do 
phiền não nó đây. Ngay cả hơi thở cũng vậy, khi sơ ý không thấy, theo Vĩ diệu 
pháp, sắc tâm hữu phần sẽ tạo hơi thở (chỉ trong lúc ngủ). Khi thức, nếu có chánh 
niệm mới thấy mình thở bằng tâm tham. Hơi thở vô phổi mà đây rồi thì đây ra 
mới dễ chịu, trong lúc đễ chịu này đó là tâm tham, đây ra hết hơi thì nhu cầu sinh 
học tự động kéo hơi thở mới vô, khi đó có sự dễ chịu, thích thú trong đó, vì nhanh 
quá nên mình không ngờ mình thở ra thở vô bằng tâm tham. Ở đây chỉ đề cập 
tâm tham thôi chớ một phút có nhiều cái tâm. Về thân thì nêu mình chánh niệm 
một chút mình sẽ nhận ra một sự thật mình không ngờ được là thân của mình 
luôn luôn trong tình trạng căng thắng và đau đớn. Chúng ta sông thật sự không tự 
tại, thân và tâm mình sông trong tình trạng rất chộn rộn, nặng nề và lệ thuộc 
nhiều thứ. Vì mình phóng dật nên khi nào nực mình quạt thấy mát thì tưởng sung 
sướng. Ngài Xá Lợi Phất nói muốn lắng nghe tiếng chuông lúc chỉ còn dư âm thì 
tâm mình phải vi tế, muốn theo dõi danh sắc ở mức độ vi tế nhất thì tâm phải sâu 
lắng theo. Ở mức độ sâu lắng đúng mức mình sẽ nhận ra tâm mình luôn phiền 
não, không tham thì sân, và thân mình luôn sông trong tình trạng căng thắng và, 
đau đớn, vì nó là nhà máy phức tạp bậc nhất thế giới. Các nhà máy lớn không rối 
băng cơ thể của mình, từ ngón tay đến sợi tóc luôn trong tỉnh trạng hoạt động ráo 
riết mà mình không biết. Chỉ cần lây ó ống nghe bác sĩ đặt vào người, sẽ nghe tiếng 
động của nhà máy này làm việc, nếu khuếch đại âm thanh lên 50 lần là mình 
nghe không nồi, một nhà máy đang làm việc rằm rầm trong đó. Tôi từng có dịp 
xem những thước phim về cơ thể con người và viện bảo tàng về cơ thê, thây dễ 
sợ lắm. Muốn chết không phải dễ, phải có một cuộc đảo chánh đình công dẫn đến 
sự sụp đồ của sự sống. 
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Các vị thánh thì tâm còn không lệ thuộc nữa nên các ngài được gọi là tự tại. VỊ sa 
môn “Bhoø/issiyưm ` nghĩa là “adasabhavo , là trạng thái không nô lệ, là khả năng 
tự quyết. 


“Samanan mataã pitã bhata, vandanfi nam pafffhifam ”, Ša-môn chính là người 
mà cha mẹ, anh chị, huynh trưởng trong nhà có thể đảnh lễ, trong khi vua chúa 
thì không. Người ta cúi đầu trước vua, sợ uy của vua chớ trong lòng chắc gì 
người ta chịu cúi đầu. Hoàng thái hậu, thái thượng hoàng không cân quì trước 
vua, nhưng riêng vị Sa-môn thì khác, nếu là vị A-la-hán thì đến cả Phạm Thiên 
cũng phải quì xuống. Trong đêm cuối cùng của ngài Xá Lợi Phất chính đức 
Thiên Vương Đề Thích xuống xin được đi đồ ống nhồ cho ngài, ngài cản không 
cho, bởi vì ngài muốn gøIeo duyên lành cho mẹ mình vì ngài biết rất rõ ngài là a1. 
Trong trường hợp này vẫn đề này hơi tôn giáo một chút. Bà mẹ rất là thương 
ngài, cán phòng ngài ở từ nhỏ bà vẫn giữ đó chờ ngài về. Ngài 84 tuổi còn bà đã 
120 tuôi vân cứ chờ. Buổi chiều hôm đó người hầu ở ngoài phô CHỊ) về nói “Bà 
ơi, cậu về rồi, cậu dẫn thêm 500 vị sư nữa, cậu nói bà sắp chỗ giùm”. Bà mẹ sắp 
chỗ qua đêm cho 500 vị tỳ kheo, còn bà thì mở cửa căn phòng ngày xưa đó cho 
ngài về có chỗ năm. Đêm đó ngài bị kiết ly, đầu hôm thì Tứ thiên Vương, giữa 
đêm thì Đề Thích hầu ngài. Gia đình ngài Xá Lợi Phất có bảy vị A-la-hán, trong 
đó có hai vị đệ nhất đặc hạnh, ngài Xá Lợi Phất trí tuệ, vị kia là Khadiravanya 
Revata (Khadira: cầy keo; vanyd: rừng, người sống trong rừng keo, thời Đức 
Phật người tên Revata rất nhiều nên tên phải ghép thêm như vậy để phân biệt). 
Đức Phật và chư tăng từng đến thăm vị này, trên đường đi đến đây nghe đồn đây 
là khu rừng ma thiêng nước độc mà ngài Revata là đệ nhất ấn lâm. Các ngài nghe 
đồn vậy nhưng khi đến nơi thì thấy đường phố thênh thang, xóm làng trủ phú, 
thanh niên thiếu nữ dập dìu “ngựa xe như nước áo quần như nêm”, các vị thấy 
vậy có lòng không phục. Đức Phật chú nguyện cho hai vị ty kheo để quên đồ 
trong khu rừng, hai vị quay trở lại thì thấy rừng rậm hoang vu. Nhóm về {rước 
Đặp ngài Cấp Cô Độc, mới kế là nơi đó là phôn hoa phố. thị, còn nhóm về sau thì 
kể đó là khu rừng giả đáng sợ. Ngài Cấp Cô Độc nghe lấy làm lạ, sao chư tăng đi 
cùng Đức Phật đến cùng một chỗ mà đi về thì kể khác nhau nên mới đi hỏi Đức 
Phật. Đức Phật trả lời đó là nơi hoang sơn dã lãnh lam sơn chướng khí, nhưng 
chư thiên muốn cúng dường Như Lai và chúng tỳ kheo nên mới hóa hiện như 
vậy. Riêng tôn giả Revata cũng muốn cúng đường phòng ốc cho Đức Phật và chư 
tăng ở nên mới hóa hiện như vậy. Đó là em trai của ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá 
Lợi Phất trước khi đi tu có tên là Upatisa, sau khi đi tu ngài có tên là Sariputta. 
Ngài có người em trai tên là Upasena Vangantaputta. Người anh ngài Xá Lợi 
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Phất có tên đời là Upatisa nhưng có ngoại hiệu Sariputta nghĩa là con của bà Sari; 
em trai ngài là Upasena, Vangantaputta nghĩa là con của ông Vanganta, người em 
được gọi theo tên của người cha. Ngài Revata có cuộc đời đặc biệt, trong ngày 
cưới vợ, nhìn thây bà ngoại của mình già quá mới hết hồn, ,nphï trong lòng vợ 
mình mai mốt giông thế này thì nản lắm nên bỏ trốn đi xuất 81a ngay trong ngày 
hôn lễ; còn ngài Upasena Vangantaputta thây anh chị mình đi tu nên cũng bắt 
chước đi tu và chứng đắc A-la-hán. Một buổi trưa bào huynh của ngài Upasena 
và chư tăng đi bát xong về ăn cơm trên ngọn núi, ngài Upasena Vangantaputta 
đang may y trong một cái hang trên ngọn núi, Dị một con răn cực độc căn vào 
người. Với vết căn này biết mình không thê sông được, ngài mới nói với ngài Xá 
Lợi Phát: Tôi bị rắn độc cắn không qua nồi, xin sư huynh cho người đem tôi ra 
ngoài giùm. Ngài Xá Lợi Phất khen: Thật hi hưu thay, trong giây phút này mà 
sắc diện của hiển giả vẫn chói sảng không giống như người sắp ra đi. Ngài 
Upasena Vangantaputta trả lời: 7ó¡ được như vậy là vì từ lâu rồi tôi không nhìn 
xác thán này là tôi, là của tôi. Chỉ có thánh với nhau mới làm được việc như vậy, 
em ruột chết trước mặt mả còn khen nhau. Bữa tôi VỀ, thăm gặp sư cậu bịnh nằm 
trong cái phòng chật, dơ và nóng là sốc chịu không nổi huông chi nhìn người thân 
bị rắn cắn, biết rõ người thân bị rắn căn không qua khỏi mà vân tỉnh bơ. Trong 
kinh có những chỗ “vô tự” (không nói nhiêu) nhưng ý rất nhiều. Trong kinh có 
ngài Ratthapala xuất thân là một công tử thế gia vậy mà nhìn thấy chậu cháo thiu 
mà đám đề nghị đồ cháo thiu vào trong bát của mình đem về ăn, tôi nhà nghèo 
mà thấy thức ăn không rõ nguồn gốc là tôi đã lạnh người. Thả tôi ăn cơm với 
muối mà sạch chớ đồ ăn ngon thơm mà không rõ gốc tích tôi nuốt không nổi. 
Cháo thíu là đồ bỏ đi có kèm theo bao nhiêu thứ trong đó vậy mà ngài kêu người 
đầy tớ đồ vào bát đem về ăn hết thì tôi chỉ còn nước quỳ lạy thôi. Ngài Ca Diếp 
đi bát thì người cùi rớt ngón tay vào bát, ngài liệng ngón tay ra rồi ăn hết bát đó. 
Những vị thánh như vậy, cha mẹ có quy lạy dưới chân cũng đáng, vì là phước 
điền cho họ. Đêm cuối cùng ngài Xá Lợi Phất trở về, bà mẹ dù chưa biết con 
mình đã là gì, nhưng nhìn cách đi cách đứng cách mỉm cười của con mình bà biết 
đứa con này không thuộc về mình mà đã thuộc về trời cao đất rộng. Buôi sáng 
sớm, bà vào hỏi thăm sao ban đêm trong phòng sáng ngời, ngài nói là Phạm 
Thiên xuống hầu. Bà ngạc nhiên, ngài không giải thích ngài là ai, mà chỉ nói: 
“Thầy của tôi, mẹ có biết không, Phạm Thiên xuống hầu Phật giống như một 
người đệ tử, một thị giả, một sa di vậy”. Bà mẹ nghe vậy hoan hỉ và ngài giảng 
Bồn Đề cho bả nghe. Nghe xong bà đắc quả Tu-đả-hoàn và quÌ sụp xuông, bà 
biết trước mặt bà là ai, đó là vị Thượng Thủ Thanh Văn, đệ nhất trí tuệ của vị 
Chánh Đăng Chánh Giác, bà biết bà có một người con xuất sắc, nhân vật số hai 
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trong toàn vũ trụ, và sau đó ngài chỉ nói: Này các hiển giả, các hành là vô 
thường, hãy tỉnh tấn, chớ có dễ đuôi. Rồi ngài lẫy y che mặt lại và nhập thiền, sơ 
nhị tam tứ thiền, sau khi xuất khỏi tứ thiền, ngài lập tức viên tịch. Trong kinh nói 
lúc đó địa cầu rung động, địa cầu rung động trước sự ra đi của một bậc đại trí. 
Bậc thánh như vậy đáng được cha mẹ huynh trưởng lễ bái, cũng dường. 


“Samadha Jatihinam, abhivadenti khafiya ` tỉ”: VỊ Sa-môn được như vậy, 
chắng những đáng đề cho cha mẹ huynh trưởng đảnh lễ mà ngay cả những bậc đề 
vương có quì lạy, đảnh lễ một vị sa môn có gia thế tầm thường cũng không có gì 
lạ. Có người đến hỏi Đức Phật về vấn đề gia thế của một tỳ kheo có liên hệ gì đến 
SỞ đặc và sở chứng của vị này không, Đức Phật trả lời: Khúc SỐ! nào cũng được, 
miễn là có thể đem đốt ra lửa thì thôi, ngọn lửa trên các khúc gô đêu giống nhau. 
Dù là gỗ tạp hay danh mộc, một khi đã cháy rồi thì ngọn lửa giông nhau. Xuất xứ 
của các vị Sa-môn, tỳ kheo có thể khác nhau nhưng nêu tu học tới nơi tới chốn thì 
ngọn lửa họ thắp lên được sẽ giống nhau. Đó là lý do tại sao một vị sa môn, 
Jãtihmam, dù thân thế tầm thường, đến cả hàng để vương cũng có thể đảnh lễ 
được. Bây giờ đã là bảy giờ sáng. Chúng ta phải mừng vì đã kết thúc một 
chương. Xin đảnh lễ chư tôn đức, chào các vị Phật tử. 


HEÉT TẬP I1 
Nguồn: TK GIÁC NGUYÊN (giảng) 


NHỊ TƯỜNG (ghi) 

0. Lời giới thiệu 

L. Bài giảng ngày 22-5-2014 
2. Bài giảng ngày 23-5-2014 
3. Bài giảng ngày 24-5-2014 
4. Bài giảng ngày 25-5-2014 
5. Bài giảng ngày 26-5-2014 
6. Bài giảng ngày 27-5-2014 
7. Bài giảng ngày 28-5-2014 
8. Bải giảng ngày 29-5-2014 
9. Bài giảng ngày 30-5-2014 
10. Bài giảng ngày 1-6-2014 
12. Bài giảng ngày 2-6-2014 
13. Bài giảng ngày 3-6-2014 
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14. Bài giảng ngày 4-6-2014 
14. Bài giảng ngày 5-6-2014 
15. Bài giảng ngày 7-6-2014 
16. Bài giảng ngày 8-6-2014 
17. Bài giảng ngày 23-6-2014 
18. Bài giảng ngày 9-7-2014 
19. Bài giảng ngày 10 -7-2014 
20. Bài giảng ngày I 1-7-2014 
21. Bài giảng ngày 12-7-2014 
22. Bài giảng ngày 13-7-2017 
23. Bài giảng ngày 14-7-2014 
24. Bài giảng ngày 17-7-2014 
25. Bài giảng ngày 19-7-2014 
26. Bài giảng ngày 22-7-2014 
27. Bài giảng ngày 24-7-2014 
28. Bài giảng ngày 26-7-2014 
29. Bài giảng ngày 29-7-2014 
30. Bài giảng ngày 21-7-2017 
31. Bài giảng ngày 2-6-2014 
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